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LOTGIOTTHIEU 

Đây là lần tái bản thứ ba (2024) của tập Kinh từ năm 2018. Lần n 
(2024), chúngtóibó nh phán Cú bài kinh Số 9 của Kinh Trung Bộ là Kinh C 
Tri Kiến và Kinh Pháp Cú (Dhammapada) | ЕЛ theo bản dịch thơ của 
Hòa thượng Minh Châu. Nhận шуш kinh này là cán Thân nền tảng Phật học 
nên chúng tôi dua vào cho lần tái bản này. Trong lần tái bản 2018, chúng tôi 
đã ghi nhận vài lỗi từ quý Chư Tăng Ni và Phậttử gởi về, nên chúng tôi đã sửa 
lại cho lần tái này được hoàn hảo hơn. Theo một số vị góp ý với chúng tôi về 
Mục Lục nhìn khá rối khi phải trích dẫn lại các cầu đầu của bài kinh hay bài kệ 
thì nhìn khá rối mắt. Nhận thấy 1 điều này, lần này, chúng tôi đánh số bài kinh 
dù nhỏ hay lớn đều 1 số i thứ tự từ nhỏ lên cao cho đến cuối sách, thì người đọc 
sẽ nhớ theo số thì tra được bài kinh đó dễ dàng hơn. 

Chúng con xin thành kính tri ân Hòa thượng Tuệ Tâm, trụ trì chùa 
Pháp Luân, số 3 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, Tp. Huế, đã tạo điều kiện cho 
chúng con hoàn thiện việc hiệu đính tập Kinh tụng Phật Giáo Nguyên Thủy 
này. Chúng con cũng xin tri ân Thượn toa Tườn Nhân, là vị đã hướng dẫn 
chúng con tu học Phật Pháp trong buổi đầu học Phật đầu tiên từ khi còn nhỏ 
(11-15 tuổi) tại Huế. Chúng con xin chân thành tri ân Tỳ khưu Tâm An да xem 
lại và góp ý nhiều bài kinh tụng hằng пру! được hoàn thiện hơn, như bài Kinh 
Châu Báu . Chúng tôi cũng sắp xếp lại 3 bài kinh đầu tiên là Kinh Chuyển 
Pháp Luân , Kinh Vô Ngã Tướng , và Kinh Giải Về Lửa Phiền Мао 
[Ef] vào một ngày Thứ Ba. 

Chúng tôi xin tri ân Câu Lạc Bộ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI do Phật tử 
Diệu Tâm đứng ra kêu gọi chung. hùn tịnh tài và nhiều nhóm Phật tử khác 
để in ấn được thành tựu trong tái bản lần ba này. Đặc biệt, chúng tôi xin 
chân thành tri ân PT. Chơn Phúc và PT. Thanh Tuyền đã rà soát các lỗi 
chính tả cho tập Kinh Tụng nà 

Chúng con 74 chüng tõi cũng xin chân thành tri ân tất cả quý chư 
Tăng, Ni và đặc biệt đông đảo Phật tử gần xa đã từng cùng nhau nhiệt tâm 
hùn góp tài chánh trong vòng 15 năm qua (2009-2024). Thấm thoát thời 
бап trói nhanh, chúng tôi đã hoàn thành chặn đường 15 năm sưu lục, soạn 

ich, và in ấn để góp phần vào ngôi nhà chung về sự nghiệp giáo dục Phật 
Giáo. Chúng tôi thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành 
tựu được nhiều kết quả trong tỉnh tấn tu tập giải thoát và hộ tri Tam Báo. 

Trong g quá trinh chúng tôi biên soan cho tái bán lần hai này, nếu 
có điều gì sai sót, kính mong bn vi rộng lòng tha thứ và chỉ bảo cho. 

Cuối cùng, chúng con/ chúng tôi hy vọng p Kinh này së là kim chi 
nam để luôn dẫn dắt quý vị trên con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, 
thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử. 
Ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc biên soạn tập Kinh này 
được thành tưu đến Thầy Tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. 
Nguyện cho tất cả đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ 
hầu thành tựu cứu cánh giải thoát trong ngày vi lai. 

Kính bút, Tỳ khưu Đức Hiền 
Chùa Pháp Luân, số 3 Lê Quý Đôn, Phú Hội, Huế 
Ngày 07/8/2024 (Am lịch 04/7 Giáp Thìn) 
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Anutthanamala ghara, Không đứng dậy, bẩn nhà, 
Malam vannassa kosajjam, Biếng nhác làm nhơ sắc, 
Pamādo rakkhato malam. | Phóng dậtuếngười canh” 


Kệ ngôn pháp cú cầu 241 từ phẩm Câu Ué (Malavagga) phần 
nào cho thẫy việc quan trọng khi tụng đọc các chú thuật cũng như 
kinh điển. Truyền thống tụng đọc để bảo lưu và gìn giữ Tam Tạng là 
một phần tất yếu để duy trì mạng mạch chánh pháp. 


Người học rộng cũng nhờ tụng đọc và học hỏi nhiều, nên gọi đó 
là văn (tư, tu). Phương pháp nhìn (visual) là chỉ qua bằng mắt, và tụng 
đọc rõ 'tiếng thành lời nghe được thì đó là phương pháp nghe (audio). 
Nếu vừa nhìn và tụng đọc thì các hệ thống cơ hàm sẽ được vận động 
và rung chấn lên não bộ. Âm thanh được tác động vào tai cũng một 
phần truyền dữ liệu lên não. Điều này cho thấy tác nhân xung hợp do 
mắt, do tai đưa lại, làm cho người học pháp có sự chú tâm và ghi nhớ 
hơn. Sức mạnh trí nhớ do liên tục được tụng đọc cũng mang lại định 
tâm và được nhắc nhở trong thiện pháp. Đức Phật đã nhấn mạnh đến 
lợi ích của sự trì tụng những bài Hộ Kinh (Paritta) để ngăn ngừa 
những tai họa nguy khốn có thể xảy đến, và điều này đã trở thành một 
truyền thống tụng đọc kinh Hộ Tri cho đến ngày nay. 


Xuyên qua dòng thời gian, những bài kinh Paritta được thêm 
vào thành “Kinh Tụng Hằng Ngày”. Chính vì lé đó, chư Tăng và các 
hàng cận sự vân tri tụng các bài kinh cơ bản như chúng ta thường thấy 
ởcác quốc gia Phật Giáo Nguyên ' Thủy. Đối với Việt Nam chúng ta,kinh 
điển cũng được bậc sơ tổ Cổ Đại Trưởng Lão Hồ Tông (1893 - 1981) 
đã dày công biên dịch nhiều bài kinh cơ bản để chư Tăng, Ni và Phật 
tử tụng đọc. Đó là những bài kinh cơ bản theo lối văn xuỗi hay kệ thơ 
đã đi vào lòng người từ lâu. Đến nay chúng ta уап còn sử dụng những 
bản kinh của Ngài Hộ Tông. Lần tái bản này, chúng tôi chỉ để lại phần 
chính của Kinh Tam Bảo là bản kinh xưa [KX] của Cố Hòa Thượng Hộ 
Tông, nếu quý vị Phật tử nào muốn tham khảo bản kinh Huyền Không 
[HK], xin xem lại tập “Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông”, Bién soạn Ty 
khưu Đức Hiền, NXB Tến Giáo, 2013. Thêm vào đó, một số bài kinh 
được tuyển tập vào như Kinh Nên Hành Từ Bi, Kinh Châu Báu, hay 
một số bài quán niệm sự chết và niệm thân do Phật Học Viện Huyền 
Không đã được in ngày 06/9/2011 (NXB Tôn Giáo, số 925- 
2011/CXB/44-159/TG, in tại công ty CP in TM Bóng Dương. DC: 161/1 
Lūy Bán Bích, Р. Hiệp Tán, Q. Tân Phú, ТР. HCM) mang tính súc tích và 
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dễ tụng đọc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bổ sung nhiều bài kinh dài, 
chủ yếu, là bản dịch của cố Hòa Thượng Minh Châu, và các bản dịch 
khác. Tất cả các bài kinh dài đó xem như cốt lõi tu tập Phật Giáo cần 
được tụng đọc hàng ngày nhằm sách tấn việc học pháp, thực hành 
pháp và thành tựu pháp cho được giác ngộ giải thoát. 
PHAN ВО CÁC PHAN CHINH 
Phần I: Khóa Kinh Hằng Ngày: Dành cho chư Tăng và Phật tử. 
(Phầnnàycó4mục Kinh Tam Bảo, Chánh Kinh, Quán Мёт và Hồi Hướng) 
Phần II: Khóa Kinh Phúc Chúc: Dành cho chư Tăng. 
Phần Ш: Khóa Kinh Cầu An: Dành cho chư Tăng. 
Phần IV: Khóa Kinh Cầu Siêu: Dành cho chư Tăng. 
Phần V: Các ngày lễ Rằm: Dành cho chư Tăng và Phật tử. 
Lần tái bản này, chúng tôi để lại 5 phần La Mã chính. (I-V). Phān 
II B6 Sung Kinh Tung vā phān VI Khóa kinh Sām Hối ở lần in vào 
năm 2013 đã gỡ bỏ đi và được bổ sung vào các phần khác, để 
tránh lāpi lại dài dòng. 
O phần [Khóa Kinh Hằng Ngày, được phân ra làm 4 mụcchính là: 

[1.4] Lễ Bái Tam Bảo, 
[2.4] Kinh Hộ Trì và Kinh, 
[3.4] Quin Niệm Sự Chết và Quán Thân, Kệ Động Tám và một số 

ệ khuyến tu; 
[4.4] Hồi Hướng, Chia Phước và Phát Nguyện. 

Đối với truyền thống tụng đọc Việt Nam nói chung, những 
bài Kinh tụng đọc cơ bản (phần 2.4 Chánh Kinh) của một khóa 
Kinh Hằng ngày vậy là đủ. Về phần cơ bản, các bài kinh chính 
vẫn được giữ lại qua các ngày theo thứ tự như sau: 


THỨ — BAT КТАП. Kā 

4 uddha-jayamangala-gatha - 
THU HAI Kệ Phật Cảm Thắng! 
THỨ BA Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh 

| Ratanasuttam - Kinh Châu Báu 
MTU (Kinh Tam Bảo) 
THỨ NĂM Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi 
THỨ SÁU Tidasa Рагаті - Tam Thập Độ 

^" nÁ Paticca Sammuppada - 
THU AY Thập Nhị Duyên Khởi 

Н 4 Dhammasangani (Timātikā) - 
PHUN Hậu: Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Bē) 


Việc phân chia theo ngày cũng xuất phát từ ý tưởng việc 
tụng đọc kinh tụng giống ở trường Đại Học Quốc Tế Hoằng Pháp 


1 Có nhiều tựa đề: Phật Lực Thắng Hạnh Kệ, Tám Phật Lực, Tám Kệ 
Ngôn An Lành,... 
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Phật Giáo Theravada (International Theravāda Buddhist 
Missionary University - ITBMU) ở Yangoon, Myanmar. Tuy 
nhiên, người dẫn Kinh có thể tụng đọc thêm nếu muốn. 

Phần II được bổ sung dành cho chư Tăng tụng Kinh Chúc 
Phúc và Hoan Hỷ Phước Thí mà thí chủ đã dâng cúng. Phần này 
hầu như dành riêng cho chư Tăng để tán thán một việc phước 
thí nào đó của Phật tử. 

Phần III được giới thiệu về khóa Kinh Cầu An, kế đó là Khóa 
Kinh Cầu Siêu (Phần IV) là cũng được trích từ một số bài kinh Tụng 
Hằng Ngày và chỉ được phân chia theo đúng phần của nó. 

Về cơ bản, những bài Kinh Cầu An và Cầu Siêu được trích 
từ Khóa Kinh Hằng Ngày như sau: 


Kinh Cầu An Kinh Cầu Siêu 
1. Buddha-jayamangala-gāthā |1. PaticcaSammuppāda 
(Kệ Phật Cảm Thắng) (Thập Nhị Duyên Khởi) 


2 Mangalasuttam(Kinh Hanh Phúc) 2. Dhammasangani 
3. Ratanasuttam(Kinh Cháu Báu) (Timatika) [Kinh Van Pháp 
4. Karaniyamettasuttam(KinhNénHanhTirB) | Tổng Tri (Tam Mẫu Рд] 

Phần V là phần giới thiệu sơ lược các ngày lễ và nhiều bài 
kinh dài để ' tụng trong các ngày rằm tháng giéng (âm lịch), rằm 
tháng tư, rằm tháng bảy. Ở đây chúng tôi trích dẫn 2 bản kinh 
xưa (KX) và một vài bản kinh mới của Huyền Không (HK) để tiện 
tụng đọc khi cần. К 

Phần cuối là Phu Lục giới thiệu сас nghỉ lễ cơ bản trong 
truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy! như việc thọ trì ngũ giới, 
tác bạch, tán thán Đại Lễ Dâng Y Kathina v.v... 

Chúng tôi cố gắng tuyển tập lại, và sắp xếp các bản kinh song 
ngữ Pali - Việt để chư Tăng và Phật tử tiện theo dõi. Chúng tôi thu 
nhỏ theo khổ dài và rộng 9x13 cm, để tiện việc mang theo bên 
mình đó đây. 

Bên cạnh đó, phần MỤC LỤC chúng tôi trình bày theo số thứ tự 
và được trích lục một câu mở đầu, ví dụ |Devāradhanā: Thinh Chu 
Thiên = Sagge Кате ca rüpe (Xin thỉnh chư Thiên)] giúp cho người 
dẫn kinh hay người đọc dễ dàng tìm kiếm. Để thuận tiện cho việc tụng 
đọc và ngắt đúng, chúng tôi có thêm dấu / trước mỗi điểm ngừng. 


LIET КЕ THEO TAM TANG 
#Tang Luật (Vinayapitaka): (Tiểu Phẩm Cullavagga) 
Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, 


1 Theravāda Buddhasasana. 
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#Tang Kinh (Suttantapitaka): 


ЖТгігдтір Bộ Kinh (Dighanikaya): 

Số 22 - Mahasatipatthanasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, 
Số 31 - Sigalasuttam - Kinh Sigāla, 

Số 16 - Di Huấn Tối Hậu (Trích đoạn ngắn), 


#Trung Bộ Kinh (Majjhimanikaya): 

Số 2- Sabbāsavasuttam - Kinh Tất Cá Các Lậu Hoặc, 

Số 16 - Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu, 

Số 31- Cūlagosingasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, 

Số 140 - Dhatuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, 

Số 61 - Ambalatthikarāhulovādasuttam - Kinh Giáo Giới Rāhula 
О Rừng Ambalatthikā, 

Số 82 - Ratthapālasuttam - Kinh Ratthapāla, 

Số 86 - Angulimālaparitta - Hộ Kinh Angulimala (Hộ Sản), 

Số 131- Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, 

Số 135 - Cilakammavibhangasutiam - Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, 

Số 33 - Mahāgopālakasuttam - Dai Kinh Người Chăn Bò, 


®#Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuttanikaya): 

- Adittapariyayasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não, 

- Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, 

- Kotigamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng), 
- Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân, 
- Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khởi (TT. Giới Đức,~2012), 
- Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Cờ, 

- Maha-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Maha Cunda, 
- Assusuttam - Nước Mắt, 

- Gangāsuttam - Kinh Sông Hằng, 

- Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla, 

- Simsapāsuttam - Kinh Simsapā, 

- Upatthānasuttam - Kinh Chām Sóc, 

- Accentisuttam - Kinh Thời Gian Trôi Qua, 


#Тапр Chi Bộ Kinh (Anguttaranikäya): 

- Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, 

- Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, 

- Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa, 

- Abhinhapacca Vekkhaņapātho -Năm Điều Quán Tưởng, 
- Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-môn Hạnh, 

- Dasa Kamaguna - Tội Ngũ Trần, 
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% Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikaya): 
+ Tiéu Tung (Khuddakapatha) 
- Mangalasuttarambho - Bố Cáo Kinh Hạnh Phúc, 
- Nidhikandasuttam - Kinh Нийп Тар Cóng Dúc, 
- Tirokuddakaņda-gāthā - Kë Нбі Huóng Vong Linh, 
- Ratanasuttarambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu, 
- Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bị, 
+ Kinh Tập (Suttanipātapāli) 
- Parābhavasuttam - Kinh Bai Vong, 
- Khaggavisāņasuttam - Kinh Tê Giác, 
+ Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna) 
- Một Vị Giải Thoát (Phẩm Trưởng Lão Sona), 
+ Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) 
- Ba Hạng Người Con (Chương Ba - Ba Pháp), Phụ lục, 
# Tang Уі Diệu (Abhidhamma): 
- Dhammasañgani (Timatika) - Kinh Van Pháp Tóng Tri (Tam 
Mẫu Рё), 
- Рассауа (Patthana) - Duyên Hệ (Bộ Vị Trí), 


ШЕТКЕ CÁC DICH GIẢ!HAY TÁC GIẢI 

% Cố Hòa Thượng Hộ Tông cùng các bậc tiền bối khai sáng PGNT: 
* 1.4: Lễ Bái Tam Bảo: Phần [ - [A]. 

* 2.4: Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy và Chủ Nhật: 

- Buddha-jayamangala-gathä - Kệ Phật Cám Thắng, 

- Mangalasuttarambho - Bố Cáo Kinh Hạnh Phúc, 

- Mangalasuttam - Kinh Hạnh Phúc, 

- Ratanasuttàrambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu, 

- Adittapariyayasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não, 

- Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngà Tướng, 

- Karaniyamettasuttarambho - Bố Cáo Kinh Nên Hành Từ Bi, 
- Mātāpitupaņāmagāthā - Kệ Sám Hối Phụ Mẫu, 

*3.4: Quán Niệm: ` 

- Sabbe sattà marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành... 

- Paņdupalāsova dānisi Thân người hiện tại đây, ví nhu lá cây chín 

- Апісса vata sankhārā - Các pháp Hữu vi thật không, 
-Samvejanīya-gāthā - Kệ Động Tâm, 

- Angulimalaparitta - Hộ Kinh Angulimala, 

- Morasuttam - Chú Bảo Hộ (Kinh Khổng Tước), 


! Chúng tôi có gắng phân chia các dich giả, nếu có sơ suất hay không chính 
xác, xin quý vị chỉ giáo cho. Chúng tôi xin cảm ơn. 
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- Abhinhapacca Vekkhanapatho - Năm Điều Quán Tưởng, 
- Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-món Hanh, 

- Kệ Bá Nhân, 

- Kë Càu Nguyén Thế Giới (Nghiệp Quả Phân Minh), 
- Kë 5ат Нбі, 


* 4.4: Нбі Huóng: 

- Devānumodanā - Hồi Hướng Chư Thiên, 

- Hồi Hướng Cho Người Quá Vãng, 

- Puññanumodana (Pattidana) - Hoan Hy Phước, 

- Patidānagāthā - Ngưỡng Nguyện Chư Thiên, 

* Phúc Chúc: 

-Yanadananumodana-gatha - Kệ Về Sự Hoan Hy Theo Vật Thí, 

- Pubba-peta-balidānānumodana-gāthā - Kệ Hồi Hướng Phước Đến 
Nga Quy, 

-Anumodanarambha-gatha - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan НУ, 

-Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hy Tương Hợp, 

- Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc, 

- Siddhiyācana-gāthā - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu, 

- Dhammadesanāyācana-gāthā - Kệ Thinh Pháp Sư, 

- Kammanussati - Kệ Suy Niệm Về Nghiệp, 


* Có Hòa Thượng Minh Châu (Kinh Tạng): 

- Mahāsatipatthānasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, 

- Parābhavasuttam - Kinh Bai Vong, 

- Sigalasuttam - Kinh Sigala, 

-Ambalatthikarāhulovādasuttam - Kinh Giáo Giới Каһша 
O Rừng Ambalatthikà, 

- Cülakammavibhangasuttam -Tiéu Kinh Nghiệp Phân Biệt, 

- Kotigamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triéu Ngói Làng), 

- Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, 

- Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, 

- Sabbāsavasuttam - Kinh Tất Cá Các Lậu Hoặc, 

- Cülagosiñgasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, 

- Khandhasuttam - Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn, 

-Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân, 

- Dhātuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, 

- Girimānandasuttam - Kinh Girimānanda, 

- Cetokhilasuttam - Kinh Tām Hoang Vu, 

- Dhajaggasuttam - Kinh Ngon Co, 

- Mahā-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Maha Cunda, 

- Assusuttam - Nuóc Māt, 

- Gangāsuttam - Kinh Sông Hằng, 
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- Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla, 

- Simsapasuttam - Kinh Simsapa, 

- Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa, 

- Bahiyasuttam - Kinh Bahiya, 

- Sammaditthisuttam - Kinh Chánh Tri Kiến 

*3.4: Quán Niệm: 

- Atthi imasmim kaye: Trong thân này gồm có, 

- Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, 

- Một Vị Giải Thoát, 

- Đức Phật Chỉ Nói Lên Khổ Và Diệt Khổ, 

- Upatthānasuttam - Kinh Chăm Sóc, 

- Dhammapada - Kinh Pháp Cú. 

% Chư Tăng Huyền Không: 

- Paccavekkhana - Quán tưởng Tứ Vật Dung (-1997-2002, TT. Giới Đức), 

- Ratanasuttam - Kinh Châu Báu, 

- Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi, 

- Kệ Niệm An Phụ Mẫu, 

- Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khởi, (TT. Giới Đức ~2012), 

- Dhamma - Pháp, 

- Sabbe sattā marissanti Tất cả chúng. sanh chí sàn dành (2 bán), 

- Upaniyati jivitamappamayum Sự “sóng cúa chúng sanh, 

- Na tattha hatthinam bhümi Tất cá chúng hüu tinh, 

- Aciram vata yam kayo Thán này chẳng bao lâu, 

- Pandupalasova danisi Thân người hiện tại (2 bản), 

- Tilakkhana - Tam Tướng, 

- Kệ Khuyến Tu, (TT. Giới Đức, phóng tác từ bản kinh xưa), 

- Kệ Chúc Người Mới Quy Y Tam Bảo, (TT. Giới Đức), Phụ lục, 

- Kinh Hạnh Phúc (HK), 

- Mười Hai Vui, Mười Hai Hư, và Nội Quy Rừng Thiền, (TT. Giới Đúc), 
Phụ lục, 


% Không Rõ Nguồn: 
- Phật Lực Thăng Hạnh Kệ, 


- Tirokuddakanda-gatha - Kë Нбі Huóng Vong Linh, 
- Nidhikandasuttam- Kinh Huân Tập Công Đức, 

- Tidasa Pàrami - Tam Thập Độ, 

- Dhammasangani - Kinh Van Pháp Tóng Tri, 

- Paccayo(Patthāna) - Duyên Hé (Bộ Vi Tri), 

- Di Huán Tói Háu, 

- Kệ Tính Thức, 

- Patthanā - Nguyện Cầu, 

- Kệ Ngọn Cờ Chân Lý, 

- Mahānamakkārapāļi - Đại thi lễ kệ, 
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- Atanatiyasuttam - Kinh Atanatiya, 
- Atthavisatiparittam - Hộ Kinh 28 Vị Phật 


+ Có Tỳ Khưu Pháp Minh: 

- Dasa Kamaguna - Tội Ngũ Trần, 

- Khaggavisanasuttam - Kinh Të Giác, 
- Narasihagatha - Kệ Hùng Su, 


%Ту khưu Hộ Pháp(Thión viện Viên Không): 
- Bojjhangaparitta - Hộ Kinh Giác Chi, 


# Tỳ khưu Indacanda (USA) (Luật Tang) 

- Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, 

%Ту khưu Đức Hiền 

- Sám Hối Phật, Đảnh Lễ Cội Bồ Đề, Dâng Cūng, (#KX: Dâng hoa 
cúng đến Phật Đà), Nguyện Cầu: Do phước lành đã tạo, Cầu 
Chúc Thế Giới, Đảnh Lễ Mẹ, Đảnh Lễ Cha, 


% Cố Tỳ Khuru Tâm Cao: 
- Kệ Khải Hoàn, 


+ Cố Tỳ Khưu Pháp Luân: 
- Ratthapāla-gāthā - Kệ Thánh Tăng Ratthapāla, 


* Cố cư sĩ Upasaka Huỳnh Thanh Long: 
- Khách Lữ Hành, 


Ў NGHĨA CÁC BAI KINH THEO NHÓM 

% Rái Tám Tü: 

Mettapharanam - Từ Bi Nguyện: rải tâm từ đến 8 hướng, hãy 
giữ mình cho được sự an vui. 

Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi: nên rải tâm từ như 
mẹ giàu tình thương, luôn che chở đứa con một của mình. 

Khandhasuttam - Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn: rải tâm 
từ đến 4 loài rắn chúa, mong các loài không chân, hai chân, 
bốn chân, và nhiều chân đừng có hại ta. 


% Quán Thân, Quán Sự Chết và Quán Nghiệp: 
Ayu usma ca viññanam - Тһап bi guāng, vó tri. 
Асігат vata yam kāyo - Thân пау chāng bao lâu: thân này vi 
như lá sẽ lìa cành và nằm vùi trong đất. 
Atthi imasmim Кауе - Trong thân này gồm có (32 thể trược), 
- Sabbe sattà marissanti Tất cá chúng sanh chỉ sẵn dành (2 bản), 
Upaniyati jīvitamappamāyum - Sự sống của chúng sanh: 
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Abhinhapacca Vekkhanapatho - Năm Điều Quán Tưởng: ta phải già, 
bệnh, chết, chia lìa người thân và đi theo nghiệp duyên của mình. 

Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền: trú nhiệt tâm ngay trong hiện 
tại, vì thần chết luôn chực chờ bất cứ giây phút nào. 

Kệ Suy Niệm Về Nghiệp: Trích dẫn từ Kinh Tạng và các kệ ngôn 
Pháp Cú: 1, 2, 15, 16, 120, 136, 165. 

Kệ Khuyến Tu: bài kệ dài có 9 đoạn, mỗi đoạn 4 câu; nói về đời 
sống bấp bênh vay mượn của kiếp người. 

Kệ Tỉnh Thức: cuộc hồng trần từ vô thi, đảo điên đổi thay; chính 
liễu thông nên tìm đường thoát ly. 

Kệ Bá Nhẫn: Nói về ý nghĩa nhẫn nại cao thượng trong đời sống. 

# Pháp Bậc Xuất Gia: 

Khaggavisāņasuttam - Kinh Tê Giác: nếu không gặp được bạn 
hiên trí, thà như té giác một sừng (mình) ra di. 

Ratthapāla-gāthā - Kệ Thánh Tăng Ratthapāla: Cuộc đối thoại 
vô tiền khoáng hậu giữa vua Korayya và Tỳ khưu Ratthapāla 
vì nguyên nhân gì mà ngài xuất gia. 

Dasadhammasuttam- Tháp Quán Sa-món Hạnh: Đức Phậtnêu ra 10 điều 
dành cho bậc xuất gia: (1) khác kẻ thế, (2) đời sống lé thuộc, (3) nay 
cử chỉ cần thay đổi, (4) có ai đó chỉ trích về giới, (5) đồng phạm hạnh 
chỉ trích ta không, (6) tất cả sự vật khả ái đều là vô thường, (7) ta 
phải thừa tự của nghiệp, (8) dém và ngày trôi qua, ta đã làm gì?! (9) 
ta có hoan hy ngôi nhà trống, (10) khi gần chết, ta hối hận khóng?!. 

Dasa Kamaguna - Tội Ngũ Trần: Đức Phật ví các dục vui ít, 
phiền phức nhiều. Bài pháp này được một vị huynh đệ 
khuyên bảo vị đồng tu của mình chớ trở lui lại đời sống thế 
tục (hoàn tục) vì những thú vui ở phố thị không đáng!. 

Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Tuyển Chọn): vị xuấtgia không hại người nào. 

Paccavekkhana - Quán tưởng Tứ Vật Dụng; vị xuất gia (lẫn tại 
gia) nên quán tưởng (1) bản chất của bốn món vật dụng, nó 
chẳng phải là chúng sanh; (2) quán tánh nhờm gớm khi xúc 
chạm vào thân uế trược; (3) quán tưởng khi đang sử dụng 
và (4) quán tưởng khi đã sử dụng xong. 

Upatthanasuttam - Kinh Chăm Sóc: cảnh tỉnh vị Ty khưu chớ 
mê ngủ nhiều mà quên học pháp, hành pháp. 

% Thực Hành Giáo Pháp: 

Mahāsatipatthānasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, dựa trên thần 
thọ tâm và pháp. 

Cetokhilasuttam- Kinh Tâm Hoang Vu: Đức Phật đề cập đến khóng nghi ngờ 
về bậc Đạo Sư,Giáo Pháp, Tăng Chúng các học pháp, không phán nộ các 
vị đồng pham hạnh, không tham ái, có tiết độ trong ăn uống, sống phạm 
hanh không sóm thì muộn sé đượcan ổn moi ách phược. 

! Tang Kinh (Suttapitaka), Tăng Chi Bộ (Anguttaranikaya) Chương V - Năm Pháp 

(Paficanipāta), Phẩm Người Chiến Si (Yodhājīvavaggo), HT. Minh Châu dịch Việt. 
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Ambalatthikarāhulovādasuttam - Kinh Giáo Giới Rāhula Ở 
Rừng. Ambalatthika: là bài kinh mà Đức Phật đã giáo giới cho 
Rahula về sự phản chiếu của gương và thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, ý nghiệp cũng cần được phản tỉnh. Lợi mình và lợi 
người thì cần thực hành. 

Mahagopalakasuttam - Đại Kinh Người Chăn Bò: Bài kinh này được 
Đức Phật đề cập đến sự thiện xảo của người chăn bò theo 11 điều, 
vị Tỳ khưu cũng cần có sự thiện xảo trong tu tập để thành tựu sự 
tăng thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 

$ Pháp Hạnh Phúc - Thế Gian: 

Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh: sau 12 năm suy tu, về các 
điều hạnh phúc, tiếng xôn xao thấu đến cõi trời. Khi ấ ấy, Đức 
Phật có giảng dạy về 38 điều hạnh phúc trong đời sống hằng 
ngày, lẫn trong các mối quan hệ. 

Sigalasuttam - Kinh Sigala: dày là bài kinh rất cơ bản về các bổn 
phận của vợ chồng, con cái, thầy trò, chủ tớ, bạn bè. Các hiểm 
nguy khi đi dém, cờ bạc, say rượu, và phân biệt bạn nào tốt và 
bạn xấu ác. 

Paräbhavasuttam - Kinh Bai Vong: | nhắc đến 12 điều nguy khốn 
trong đời sống hằng ngày. Nếu vấp phải những điều này, sự suy 
vong hay tai họa của người này được nói đến. 

Nidhikandasuttam - Kinh Huân Тар Công Đức: của cải, tài sản 
phòng khi những lúc nguy cấp, và cũng cần làm phước, bố 
thí để dành quả lành cho ngày vị lai. Đức Phật cảm thắng 
Ma Vương cũng nhờ pháp bố thí. Pháp bố thí đứng đầu trong 
các pháp. 

% Kệ Kinh Sám Hối: 

Kệ Sám Hối: Đây là bài kinh xưa từ thời cố Hòa Thượng Hộ 
Tông, dành cho Phật tử tụng sám hối mỗi tháng. Trong 
bài, kinh này nhắc đến lầm lạc của người phạm Ñgũ Giới 
và “ác tà kién' do thiên chấp sai lac. 

Matapitupanamagatha - Kệ Sám Hối Phụ Mẫu: Công ơn cha mẹ 
khó mà đáp đền. Một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, 
vẫn không thể đáp đền công ơn cha mẹ. 

Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu: cha mẹ là vị thầy trước nhất, vị tiên từ ái 
ngự trong г nhà. 

% Tránh Xa Rác Rối (Nghệ Thuật Sống): 

Sabbasavasuttam - Kinh Tất Са Các Lģu Hoặc: Đức Phật chỉ ra 
7 cách để đoạn trừ phiền não, rắc rối hay bực mình. 

Ādittapariyāyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não: sự sanh khởi 
do ngũ căn tiếp xúc ngũ trần, sanh ra phiền toái. 

Cülagosingasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò: Câu chuyện về 3 vị Tỳ 
khưu sống chung trong rừng hòa hợp, thân ái như nước với sữa, 
nhìn nhau với ánh mắt từ ái. Ít nói, tuy khác thân nhưng đồng tâm. 
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$ Liễu Tri Tứ Dé (Khổ, Tập, Diệt, Đạo): 

Một Vị Giải Thoát: ví như đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn; 
cũng vậy, giáo pháp này chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. 
Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân: 
đây là bài pháp đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng về Tứ 
Diệu Đế. Con đường diệt khổ là bát chánh đạo, con đường 

thực hành đưa đến giải thoát khổ. 

Đức Phật Chỉ Nói Lên Khổ Và Diệt Khổ: Đức Phật chỉ dạy về sự 
khổ và sự diệt khổ. 

Kotigamasuttam- Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng): Do 
không hiểu tứ đế, nên Đức Thế Tôn và chúng ta phải luân chuyển. 

% Liêu Tri Vô Thi (vừa Đủ Để Từ Bỏ): 

Kệ Khải Hoàn: Oi đời sống thật buôn thay vì phải chịu luân hồi khổ. 

Assusuttam - Nước Mắt: nước mắt do chúng ta than khóc do nhiều tai 
họa, người thân mất; như vậy là vừa đủ để các ngươi từ bỏ đối với 
tất cả các hành. 

Gangāsuttam - Kinh Sóng Hằng: khởi nguyên luận hồi nhiều 
như cát sông Hằng không thể đếm được, tất cả do vô minh 
che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi i Vepulla: thời gian đi qua, núi Vepulla 
cũng lụi dần (thấp dần), rồi cũng không ai biết đến Đức Thể Tôn 
Kakusandha, Đức Thế Tôn Konāgamana, Đức Thế Tôn Kassapa và 
cả bậc Đạo Sư chúng ta là Đức Phật Gotama. Thời gian sau, dân 
chúng đó cũng biến mất. Vô thường của các hành là vậy. 

Khách Lữ Hành: vô lượng khóc cha rồi khóc mẹ, khắp địa cầu 
phủ trắng đống xương khô. 

% Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh: 

Cūļakammavibhangasuttam - -Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt: gồm có 

12 hạng chúng sanh xuất hiện ở đời với những sự sai biệt khác nhau. 

# Hộ Kinh Ngăn Ngừa Nguy Khốn: 

Buddha- jayamangala-gatha - Kệ Phật Cảm Thắng: đây là 
những vần kệ thơ Pāli, âm hưởng dõng dạc về tám sự chiến 
thắng vẻ vang của Đức Phật. 

Ratanasuttam - Kinh Châu Báu (Kinh Linh Bảo): Ân đức cao quý của 
Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo; làm cho tiêu trừ bệnh tật, phi 
nhơn kinh Sợ, và đói khát được tiêu tan. 

Abhaya-paritta-gāthā (Pubbaņhasutta) - Kệ Tiêu Trừ Sự So 
Hãi, Phúc Chúc: bảo vệ khỏi những điềm xấu, tiếng điểu thú 
không vira lòng, và mong đạt được hạnh phúc. 

Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Cờ: hãy tưởng nhớ đến Đức Phật, 
Giáo Pháp và Đức Tăng để chế ngự sự sợ hãi. 

Anantariyaka-gāthā - Kệ An Lành: ngăn trừ những hiểm nguy, tai nan. 

Morasuttam - Kinh Chim Công: ngàn chặn những cám dó, cam bẫy; 
du'oc an toàn. 
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% Hó Kinh Trị Bệnh: 

Girimanandasuttam - Kinh Girimananda: Dúc Phàt day cho 
ngài Ananda về mười tưởng để giúp cho ngài Girimananda 
quán tưởng, mong thoát khỏi bệnh trầm trọng. 

Mahā-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Maha 
Сипаа: Ngài Cunda đã tụng đọc Thất Giác Chi khi Đức Phật 
bị bệnh, bị trọng bệnh. Nhờ oai lực của niệm tưởng, tu tập 
Thất Giác Chi mà Đức Thế Tôn thuyên giảm bệnh tật. 

Bojjhangaparitta - Hộ Kinh Giác Chi: tóm lược oai lực của Thất 
Giác Chỉ. 

Angulimalaparitta - Hộ Kinh Angulimala: hộ kinh Angulimala dành 
cho những bà mẹ mang thai khi sanh nở được dễ dàng. 

% Cảnh Giới Ngạ Quỷ: 

Tirokuddakaņda-gāthā - Kệ Hồi Hướng Vong Linh: trong cánh 
giới nga quy (Peta) họ chỉ sống nhờ phước hồi hướng, họ 
không có các sanh kế, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh 
này thường ở ngã tư đường, vách nhà trông chờ hưởng 
phước thí. Trong quá trình luân hồi, cha mẹ, thân quyến của 
chúng ta đã chết đi và tái sanh làm nga quy là điều chắc chắn 
có. Nên hãy làm phước và hồi hướng vong linh. 

Pubba-peta-balidānānumodana -gāthā - Kệ Hồi Hướng Phước 
Đến Nga Quỷ, Phúc Chúc: nhắc nhở nên làm phước và tưởng 
nhớ đến Tứ Đại Thiên Vương, rồi hồi hướng phần phước, thiện 
sự đã làm đó đến cha mẹ, thân quyến. Việc khóc lóc, thương cảm 
cũng không lợi ích gì cho hương linh quá vãng. 

% Tam Tướng Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã: 

Samvejanīya-gāthā - Kệ Động Tâm: bản chất về Vô Thường, Khổ Não 
và Vô Ngã. 

Tilakkhana 0 Tam Tướng: khi trí tuệ quán chiếu, hữu vi vô thường và 
khó; các pháp là không phải ta. 

Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng: Ngũ uẩn: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô ngã. 


% Thập Nhị Nhân Duyên: 

Paticca Sammuppāda - Thập Nhị Duyên Khởi: Do vô minh, hành 
sanh khởi,... có sanh nên già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
sanh khởi. 

Dhamma - Pháp: duyên diệt, các pháp diệt. 

Anicca vata sankhārā - Các pháp Hữu vi thật không bón: các 
pháp Hữu vi có tánh sanh diệt, nên mới bất toại nguyện. 

Di Huấn Tối Hậu: vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu, do vậy 
ráng lo tu tập chớ nên dễ duôi. 
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% Thực Hành Ba-la-mật: 

Tidasa Parami - Tam Thập Dó: mười pháp Ba-la-mật, hanh xả 
Ba-la-mật là cao nhất. 

% Hãy Hộ Trì Chân Đế (Pháp Như Nó Đang Là): 

Dhātuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt: cuộc gặp gỡ tình 
cờ đầy thú vị giữa Đức Phật và thiện nam tử Pukkasāti, 
người ái mộ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài đã giảng dạy 
chân lý tuyệt đối (paramatthasacca) cho tôn giả Pukkusati. 
Sau cùng, tôn giả Pukkusāti hối lỗi vi không biết đây là bậc 
Đạo Sư, và đã рһаї1д lỗi lầm; vi này cũng bị bò húc và mạng 
chung nhu ẩn sĩ Ваһіуа Dārucīriya. 

Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa: Thiên tử Rohitassa đã dùng 
thiền định để đi tìm tận cùng thế giới, nơi mà không sanh, 
không già, không bệnh, không chết; cuối cùng ông đã đến 
gặp Đức Thế Tôn để gạn hỏi về tận cùng thế giới. Đức Phật 
đã chỉ dạy trong tấm thân một trượng này, cùng với tri giác, 
Như Lai tuyên bố thế gian (khổ), sanh khởi thế gian (khổ 
tập), đoạn tận thế gian (khổ diệt), và con đường đi đến đoạn 
tận thế gian (đạo 46). 

Bāhiyasuttam - Kinh Bahiya: Một vị ẩn sĩ tỉnh cần tu tập như 
Bāhiya cứ ngỡ rằng mình đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Sau 
khi được vị thiên nhân nhắc bảo là chính Bậc Đạo Sư đang 
cư ngụ ở thành бауай mới đúng là dang di con đường 
A-la-hán. Ông đã tức tốc lên đường để được gặp Đức Thế 
Tôn, khi gặp được thì Ngài đang đi khất thực. Không biết con 
sống bao lâu để nghe được giáo pháp hay nếu Đức Thế Tôn 
diệt độ thì con cũng không nghe được giáo pháp, kính mong Đức 
Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Ghi nhận các pháp như nó đang 
là, đó là bài pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy vắn tắt cho Bāhiya. 

Dhammasanigaņī (Timātikā) - Kinh Van Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Bē): 
liệt kê các pháp, có pháp nhân giải thoát, có pháp thuộc luân hồi. 

Paccayo(Patthāna) - Duyên Hệ (Bộ Vị Trí): Duyên vắng mặt, duyên 
có mặt. 


% Gin Giữ Chánh Pháp: 

Simsapasuttam - Kinh Simsapä: Bậc Dao Sư chỉ dạy cốt lõi tu tập để 
giải thoát khổ luân hồi như nắm lá Simsāpa trong tayt thói. 

Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Рһар An Trú: hai pháp về nắm giữ sai 
lạc/ đúng đắn về kinh điển đưa đến 
bất hạnh /an lạc cho số đông. 

Diệu Pháp Hôn Loạn và Diệu Pháp Ап Trú: năm pháp làm cho diệu 
pháp biến mất và năm pháp làm cho diệu pháp tăng trưởng. 
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PHÀN BÓ SUNG 

Kinh Bó Dë Phàn 

Xuất xứ từ Abhiddhammasangaha (Tháng pháp Tập yếu Luận). Tựa 
kinh Phạn ngữ: Bodhipakkhiyasangaha. Nội dung kinh nói về ba mươi 
bảy pháp tu tập nằm trong các thể tài căn bản pháp hành là Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Thần Túc, Tứ Chánh Cần, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi và 
Bát Chánh Đạo. Đức Phật dạy rằng những vị đệ tử Phật về sau có thể 
có những quan niệm dị biệt về Giáo Pháp nhưng ba mươi bảy Pháp Bồ 
Đề là pháp tu nền tảng chung của tất cả. Các nhà sớ giải cũng gọi đề tài 
nầy là bản đồ tu Phật. Bài kinh này tụng trong thời khóa nhật hành, đại 
chúng và cầu an. 

ОЛІ LỰC TUNG KINH 

Về việc tụng kinh (Paritta/Sutta) sẽ mang lại năm yếu tố 
công năng hay oai lực như sau: 

1. Oai lực của Sự Thật (Saccanubhava): 

Điều này có ý nghĩa là khi một người thiết lập oai lực của 
sự chân thật để mong đạt được điều mong mỏi. Người tụng đọc 
nương nhờ vào những ân đức cao thượng của Đức Phật hay các 
vị A-la-hán chúc phúc đến người nghe bằng câu kệ: Etena 
saccavajjena sotthi te hotu sabbadā! (Mong với chân ngôn 
này, tự thành muôn hạnh phúc). 

2. Oai lực của Giới (Sila): 

Việc tụng đọc sẽ có oai lực khi người tụng đọc và người nghe 
đều là những người thiết lập trên giới bằng việc gìn giữ giới luật và 
thực hành theo những lời Phật dạy (dhamma). Chính vì thế, việc 
tụng đọc dựa trên căn bản chính yếu là: Dhammo have rakkhati 
dhammacarim (Pháp Bảo vệ người thực hành Pháp). 

3. Oai lực của Tâm Từ và sự Bi Мап (Mettāvā Karuņā): 

Nhūng lời dạy của Đức Phật không vắng bóng tâm từ và 
sự bi mẫn. Những người tụng đọc kinh Paritta cũng mong mỏi 
khơi dậy lòng từ (metta) dén cho moi người, để họ được an tịnh 
tâm từ nhờ đó việc tụng đọc càng thêm oai lực. 

4. Sức mạnh của Âm Thanh: 

Một điều mà chúng ta tin tưởng rằng là có một sóng âm 
được phát ra bằng sự nhịp nhàng và rập ràng của việc tụng đọc. 
Việc này đã tác động đến hệ thần kinh và các nơ-ron (neurons) 
của chúng ta và mang lại sự bình an, vắng lặng của tâm tư, mang 
lại sự điều hòa trong hệ tuần hoàn cơ thể. Lại nữa, sức mạnh của 
những lời kinh, tiếng kệ cũng mang lại cho người đọc lẫn người 
nghe ôn lại ý nghĩa những lời dạy của Phật, các công hạnh và trí 
tuệ của Ngài. 
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5. Ап Đức Tam Bảo (Tisarana): 

Là một yếu tó thiết lập tín tâm (saddhā) cā nguči doc 
lẫn người nghe. Những bảo tháp xá-lợi, cội сау Bồ Dë hay kim 
thân Phật đã tạo thờ là những hình ảnh nhắc chúng ta nhớ đến 
Đức Phật là bậc Giác Ngộ vĩ đại. Và toàn bộ kinh dién được viết 
lại trên lá buồng (lá bối, lá cọ) hay được in ấn thành sách là 
những lời dạy của Ngài được gọi chung là Tam Tạng; và chư 
Tăng là những vị đang tụng đọc và thực hành những lời dạy 
trong Tam Tạng. 

% Cách Phát Am: 

Vì là chữ tượng thanh nên việc phát âm tiếng Pali tương 
đối dễ dàng cho những ai nghiên cứu ngôn ngữ này. Nhìn chung, 
việc tụng đọc của các nước đều có phong cách khác nhau. Chúng 
ta vẫn theo kiểu Thái Lan, Cam-pu-chia, hay Sri Lanka là tụng 
đọc những câu từ Pali một cách liên tục. О Sri Lanka, người 
xướng thường kéo dài trường âm (digha-sara) dài. Tùy theo mỗi 
nước mà cũng có những từ phát âm Pali khác như Myanmar thì 
âm ‘s’, được phát âm t’; Cam-pu-chia nguyên âm ‘а’ thi doc 
thành i ia (' dhamma' thành 'dhammia); Sri Lanka thi nguyén ám 
“а” cuối cầu doc nhe nhu ‘ё (Namo... tas-sờ). Riêng Việt Nam, 
chúng ta không khó để làm quen mẫu tự Pali La-tinh này, nên 
việc phát âm tương đối tương đồng \ với bản quốc tế (Xem thêm 
phần trình bày cách phát âm ở phần giới thiệu cách phát âm 
Pali), nhưng doi khi chúng ta уап không chú ý đến trường âm 
(âm dài) và đoản âm (âm ngắn) hay âm họng và mũi cũng khó 
cho người Việt nói chung. Việc tụng đọc kinh ở Việt Nam gần 
giống như Thái Lan, Cam- -pu- -chia nghia là doc xuyên suốt liên 
tục. Còn ở Myanmar thì người ta tụng theo câu hay từng câu kệ. 
CHIA SE PHƯƠNG PHAP TUNG DOC 

Với kinh điển đồ sộ của Tam Tạng thì hầu hết những người 
học Phật đều cảm thấy khó để đủ tinh tấn đọc hay tụng hêt. Với 
kinh nghiệm chúng tôi, việc tụng đọc cũng cần có thời gian và sự 
kiên nhẫn, đồng thời cần phải có phương pháp hop lý để tìm ra 
cách hiệu quả nhất trong việc tìm hiểu hay sách tấn 'hằng ngày. Đối 
với Pali thì phải nhuần nhuyễn trong trường âm và doān âm. Nếu 
đoản âm là âm ngắn “а, i, u thi phải nhấn âm rõ, và dứt khoát; còn 
trường âm 44,1, ü, e, o, ..” hay các nguyên âm di kèm phụ âm thì 
người tụng cần kéo dài âm vừa đủ. Đối với trường âm, là âm vực 
có thế kéo dài để tạo lực cho các âm tiếp. Riêng phần tiếng Việt, 
đối với những bản kinh thơ ngắn, hay các bài kinh không quá dài 
(bố cáo) thì tụng đọc được ngắt theo từng câu (5, 7 chữ) là chấp 
nhận được. Riêng đối với các bài kinh dài như Kinh Chuyển Pháp 
Luân, Kinh Girimānanda, Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi 
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Làng)... thì phải tung đọc liên tục và chỉ lấy hơi (ngắt) khi ở cuối 
câu hay từ thích hợp nào đó. Truyền thống tụng đọc theo âm điệu 
bên Phật Giáo Nguyên Thủy thì là sự kết hợp các âm to rõ, thong 
thả, đều đặn. 

Việc tụng đọc kinh điển rất có lợi ích vì đây là cơ hội để ôn 
lại ¡ những lời dạy của Đức Phật, nhằm sách tấn việc tu học của 
môi cá nhân hay tập thể đại chúng. Nếu chúng ta chỉ đọc bằn 
mắt mỗi khi rảnh rỗi thì đôi khi không có nhiều sự chuyên nhất 
mỗi khi điện thoại hay tin nhắn đến. Điều này sẽ quấy nhiễu sự 
tập trung câu chuyện hay ý nghĩa lời kinh. Do vậy chúng tôi sách 
tấn quý vị nên dành một thời gian cố định, khoáng mót tiéng 
đồng hồ trong ngày (hay hai thời, sáng và tối) dé chuyên nhất 
hơn việc tụng đọc. Mọi thiết bị liên lạc như điện thoại đều ở chế 
độ im lặng và chỉ tập trung vào một giờ đồng hồ hay 45 phút 
tụng đọc. Đối với những tập kinh dày từ Tam Tạng như Trường 
Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, ... thì quý vị cũng có thể đem và ngôi 
trước tượng Phật và tụng đọc cũng được xem như một khóa 
kinh hằng ngày. Khi quý vị thấy hết giờ quy định thì quý vị chuẩn 
bị chấm dứt thời kinh bằng việc chuyển sang phần hồi hướng 
hay quán niệm. 

Ở đây, chúng tôi khuyên quý vị nên TỤNG ĐỌC to rõ bằng 
lời được phát ra và chính mình sẽ được nghe lại để KIỂM 
NGHIỆM ý nghĩa hay đã phát âm đúng chưa. Điều này là sự kết 
hợp thành công giữa hai phương pháp NGHE và NHIN (Audio 
and Visual Technic). Phương pháp này sẽ giúp cho quý vị ghi nhớ 
và ấn tượng hơn về những lời dạy Đức Phật. Khi chúng ta tụng 
đọc to rõ bằng miệng thì các cơ miệng được hoạt động và những 
rung động â âm thanh đến tai và truyền lên não bộ. Mắt dẫn dữ 
liệu lên não, và được kiểm chứng qua tai bằng âm thanh, thì não 
bệ lại được hai lần kiểm nghiệm và thông tin. 

Tóm lại, việc tụng đọc kinh điển rất có lợi ích và nên thực 
hành hằng ngày | bởi những lợi ích, phước báu như sau: 

1. Cơ hội tốt để ôn lại những lời dạy của Đức Phật, 

2. Nhằm sách tấn việc tu học của mỗi cá nhân hay tập thể đại chúng. 
3. Tự bản thân được an trú thâm sâu trong những lời dạy Trí 
Tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn 

4. Do năng lực của bài kinh, nên gia đạo thái hòa, mọi người 
trong gia đình an vui, mát mẻ, phát sanh đức tin. 

5. Chư thiên quy tụ và quý mến, hộ trì cho người tụng đọc 

6. Danh thơm tiếng tốt của người tụng đọc được lan xa. 

7. Khiến đức tin của bản thân người tụng đọc được duy trì tăng trưởng. 

8. Là Pháp hành giúp cho tâm định dễ dàng phát sanh. 
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Như thế với bấy nhiêu lợi ích, quả báu đã liệt kê ở trên, 
chúng ta rất nên tập trung toàn tâm, toàn ý cho 45 phút, hay một 
tiếng tụng đọc mỗi ngày. Nếu quý vị thực hành việc tụng đọc với 
sự tôn kính và thường xuyên môi ngày, chác chăn răng những 
sự vi diệu sẽ đến luôn và ngay trong cuộc sống của quý vị. 


TRUYEN THỐNG TUNG ĐỌC Ó SRI LANKA| 


Chúng tôi sẽ trình bày sơ qua việc tụng đọc kinh ở Sri 
Lanka vào mỗi chiều chùa Sri Vinayalankära Ramaya, 127/23 
Deans Roads, Mawatha, Colombo 10. Trước hết các Phật tử đến 
chùa từ 4. 30pm hay 5.00pm chiều để sắm lễ vật như hương hoa, 
nước uống, nước trong trên một bàn sắm lễ ở trước điện Phật 
tầm 5 mét. Sau khi nghe tiếng chuông, tất cả xếp một hàng cho 
đến bảo điện. Vị sư trụ trì và các sư trong chùa sẽ cùng Phật tử 
xếp thành một hàng dài đến tận bên trong bảo điện. Và những 
Phật tử bắt đầu chuyền tay nhau những hương, đèn, và nước 
uống, và tán thán sadhu, sādhu, sādhu; và cứ như thé moi lễ 
phám cüng duong duoc dát lén bàn Phát hay truóc báo tháp. 
Nhà Sư là người ở cuối để nhận phẩm vật và đặt chúng lén bàn 
thờ. Sau đó, tất cả Phật tử cùng nhau vào điện Phật; trước tiên 
vị Sư trụ trì sẽ báo đọc 'Namaska' (lời chào hay lời nhắc nhở 
Phật tử tụng đọc). Những người Phật tử bắt đầu tụng đọc lên bài 
'Namo tassa...' (3x), và Sư trụ trì sé doc tam quy và ngũ giới. Sau 
đó, tất cả hội chúng sẽ cùng | nhau tụng đọc phần Kinh Tam Bảo 
cho đến 'Vandàmi cetiyam.... Kế đến tất cá mọi người đều ngồi 
thiền trong vòng 3 Һау 7 phút và rải tâm từ. Tụng kinh tiếp và 
hồi hướng. Cuối cuộc lễ, vị Sư trụ trì nhắc đến việc bố thí như 
nhang đèn, dầu thắp, hương trầm, trì giới (tụng đọc ngũ giới), 
và tham thiền tụng kinh, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi 
những điều rủi ro và sự tai hại; là pháp duyên lành giải thoát 
trong ngày vị lai. 

Đối với truyền thống Sri Lanka, mỗi buổi tụng kinh là có 
phần xin giới (ngũ giới). Đối với Myanmar, ở mỗi buổi tụng kinh, 
các Sa-di cũng được xin giới lại trước mỗi buổi tụng kinh. 


# Tung Kinh Cả Đêm Ó Sri Lanka: 

Thêm vào đó, có những đêm rằm, 30 hay những ngày 
cần thiết, tùy theo thí chủ mà họ cung thỉnh các Sư ngồi trong 
các nhà tám góc hình tròn (gọi là Mandapa), được bao bọc bởi 
lá hay giấy, cắt theo nhiều hoa văn (màu trắng). Trong Mandapa 


xxvi 


Trinh Вау Nói Dung 


này góm tầm 10 cái ghế và bắt đầu họ tụng kinh Paritta trọn cả 
đêm. Tối thiểu là yêu cầu 8 vị (cà sa-di) để tiến hành tụng kinh 
dưng Các vị Sư đều thay phiên nhau, mỗi vị thay nhau khoảng 

iờ đồng hồ tụng đọc xuyên đêm. Và không quên một lọ gốm 
đã đựng nước và xuyên suốt là sợi chỉ trắng quấn vào bảo tháp 
xá lợi Phật, vào cuốn kinh tụng Paritta và cuói cüng soi chi dén 
tay chu Táng. Moi nguoi Phật tử ngồi xung quanh lắng nghe kinh 
cả đêm. Những người Phật tử cùng ngồi xung quanh và cùng 
nhau giữ sợi chỉ trắng Tam Bảo ở bên ngoài Mandapa. Nhiều bài 
kinh được tụng đọc như Ratanasuttam, Karaniyamettasuttam,... 
Khi mặt trời vừa ló dạng, chư Tăng sẽ hồi hướng và cho Phật tử 
uống nước (trong lọ gốm được tụng kinh), cột chỉ trắng Tam Bảo 
vào tay phải. Dó là hình ảnh mà chúng tôi đã chứng kiến khi còn 
du học ở Sri Lanka vào năm 2005-2009. Tương tự ở Myanmar, 
những ngôi làng nhỏ cũng được tụng đọc kinh Paritta tại bốn 
góc làng để mong nhờ oai lực Tam Bảo hộ trì cho trú xứ được 
bình an. 


HOI HƯỚNG УА UO C NGUYEN 


Hy vọng tập kinh này chỉ là một sự sưu tầm, chia sẻ đến chư 
Tăng, Ni và Phật tử gần xa để tiện tụng đọc hằng ngày. Con thành kính 
tri ân Thượng toa Pháp Cao đã tạo điều kiện chỗ ở và mọi sinh hoạt tại 
chùa được dé dàng. Con kính chúc Thượng Tọa được nhiều sức khỏe 
và an lạc. Một lần nữa, chúng tôi chân thành tri ân đến PT. Chơn Phúc 
và PT. Đăng Phúc Nguyên dà rà soát nhiều lỗi chính tả. Kính tri ân Câu 
Lạc Bộ Ат Ар Тіпһ Người do PT. Diệu Tâm đứng ra kêu gọi hùn 
phước để Pháp Bảo này được thành tựu. 

Với phước báu mà chúng tôi đã tạo đây, xin hồi hướng Tứ 
Đại Thiên Vương, chư Thiên ở trên địa cầu này; xin các ngài 
hoan hỷ hộ trì chánh Pháp được trường tồn; hộ trì cho chư 
Tăng, Ni và Phật tử được sức khỏe, an vui và tấn tu giải thoát 
trong ngày vị lai. 


Mong thay, 

Tỳ khưu Đức Hiền 

Chùa Pháp Luân, 3 Lê Quý Đôn, Phú Hội, Huế 
Ngày 07/8/202024 (Âm lịch 04/7 Giáp Thìn) 
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CÁCH PHÁT ÂM PALI 

Mẫu tu Pali gồm có 33 phụ âm và 8 nguyên âm. 
* Các Nguyên Am (Sara): 

Gồm có: а, à, i, 1, u, ü, е, o được chia ra như sau: 
- Nguyên âm giọng ngắn (rassa): 

a doc như “á” tiếng Việt, i đọc như 

u doc như “Ù” tiếng Việt. 
- Nguyên âm giọng dài (digha): 

ä đọc như “a” được kéo dài của tiếng Việt, 

i đọc nhu “i” được kéo dài tiếng Việt, 

ü doc như “u” được kéo dài tiếng Việt, 

e đọc như “ê” được kéo dài tiếng Việt, 

о đọc như “ô” được kéo dài tiếng Việt. 
* Các Phụ Am (Byañjana): 
Phụ âm Pali được chia làm 2 nhóm: 
1: Các phụ ám được sắp xếp thành Đoàn (Vagga): 
Gồm có 25 phụ âm được phân chia ra như sau: 


аҙ» 
1 


tiếng Việt, 


Rcs Aur 5 Ат vang! Âm 
Amítvang|Am ítvang| Am van A đi 
&nhe(1) | &gió (2) | &nhe(3 lót mi 
k kh g gh ñ 
c ch j jh ñ 
t th 4 dh n 
4. Ám ràng t th d dh n 
5.Ám mói p ph b bh m 


k đọc nhu k, như Tiếng Việt “cd”, 

kh doc như kh, như Tiếng Việt "khá", có gió, mạnh, 
gdoc như g, như Tiếng Viét"gá", 

gh đọc như gh, như Tiếng Việt “gờ-hđ”, có gió, manh, 
ñ đọc như ñ, như Tiếng Việt “па”, nặng, âm mũi, 

c đọc nhu c, như Tiếng Việt "chá", 

ch đọc như ch, như Tiếng Việt “chá”, có gió, manh, 


j đọc như j, như Tiếng Việt “chả” có gió, nhẹ, 
jh đọc như jh, như Tiếng Việt "chá", có gió, manh, 
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Cách Phát Ám Pali 


= ñ đọc như nh, như Tiếng Việt "nhá", 
= t đọc như t, như Tiếng Việt "tá", âm uốn lưỡi, nặng, 
= th đọc như th, như Tiếng Việt “thả”, có gió, 
" d đọc như d, như Tiếng Việt “đả” âm uốn lưỡi, nặng, 
* dh đọc nhu dh, như Tiếng Việt “đờ-hả”, có gió, manh, 
" n đọc như n, như Tiếng Việt “ná” âm uốn lưỡi, nặng, 
= t đọc như t, như Tiếng Việt "tá", 
* th đọc như th, như Tiếng Việt "thá", có gió, manh. 
" d đọc như d, như Tiếng Việt "dá", 
* dh đọc nhu dh, như Tiếng Việt “đờ-hả”, có gió, manh. 
= n đọc như n, như Tiếng Việt “па”, 
= p đọc nhu p, như Tiếng Việt “pd”, 
= ph đọc như ph, như Tiếng Việt "pó-há", có gió, manh. 
* b đọc nhu b, như Tiếng Việt “bd”, 
= bh đọc nhu bh, như Tiếng Việt "bó-há", có gió, manh. 
* m đọc nhu m, như Tiếng Việt “та”. 
Lưu ý: Một số phụ ām có đi kém phụ ām “h” sẽ được phát âm 
mạnh và có gió; ví dụ như: kh (1 á), gh 0-һа), сһ (да ; jh 
(chả), th (thà), dh (40-һа), dh (dó-há), ph (pó-há), bh (bó-há). 
2: Các phu âm còn lai gọi là Vô Đoàn (Avagga): 
Gồm có 8 phụ âm còn lại y, r, l, v, s, h, 1, m: 

= y đọc như y, như Tiếng Việt "giá", 
" r đọc như r, như Tiếng Việt “rd”, 
= ] đọc như l, như Tiếng Việt “lá”, 
" v đọc như v, như Tiếng Việt “vả һау quả ”, 
= s đọc như s, như Tiếng Việt “ха” 

(không đọc âm “s” của “sờ” gió trong Pali), 
" h đọc như h, như Tiếng Việt “hả”, 
= ] đọc như 1, như Tiếng Việt “Ја”, âm uốn lưỡi, nặng, 
" m đọc như ăng, như Tiếng Việt “ăng”. 
Chú ý: Chữ Buddha được phát âm thành âm dài (----) và âm 
ngán (+): Bud ----- dha +, Ñat ----- thi + jha ----- nam ---- a + 
pañ ---- ñas ---- sa + 
Chú ý: ak (ắc), ag (ắc), ай (ăn), ас (ách), aj (ách-chờ), añ (anh), 
at (20, did d (52), aD GB): ab GERN am s al (an) 
il (iu), två 


D 


toa)... 
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BÁNG DÁNH VÀN PALI 


Phu Chú (Footnote): 
SL Sihala - talapannapotthakam 
51 Mu. Sihalakkhara - mudditapotthakam 
Ma. Maramma Chatthasangiti Pitakapotthakam 
(Tang Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 
Syā Syāmakkhara - muditapotthakam 
(Tang Thái Lan) 
PTS. Pali Text Society (Tang Anh), Nhà Xuất Bàn Pali Text Society 
BJTS. Buddha Jayanti Tipitaka Series (Bó Tang Sri Lanka) 
ChS. Chatthasanghāyana (Kết Тар Lần Thứ Sáu, Myanmar) 
M.N. Majjhimanikaya 
Chữ Viết Tắt: 
HT. Hòa Thượng 
TK. Tỳ Khưu 
Dhp. Dhammapada (Pháp Cú) 
PC. Pháp Cú 
tr Trang 
KX Kinh Xưa 
HK Huyền Không 
TG Tác giả 
PT. Phật tử 
GB. Gia dinh 
H/H Нбі huóng 
E B Tác Bach 
quyén 
Quý Ước Ký Hiệu: 
dấu ngắt cuối câu, hay tạm dừng. 
/. Chấm dứt một bài kinh hay kệ. 


CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


чуг 
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VINAYA 


SUTTANTA 


LƯỢC DO TAM TANG PALI (TIPITAKAPALI) 
Lược đồ này được cáp nhật lúc 1.00 a.m, 22/9/2018, 
www.tamtangpaliviet.net 
Tang Luát góm có 9 cuón, Tang Kinh 36 cuón và Tang Vi Diéu Pháp 
13 cuón. Tam Tang Kinh dién Pali góm 58 cuón theo thú tu sau: 


Аа ЕЗ 


Рагајікарајі 
Pacittiyapali bhikkhu 
Pacittiyapali bhikkhunt 
Mahāvaggapāļi I 

` |Mahāvaggapāļi II 
Cullavaggapali I 
Cullavaggapali II 
Parivarapali I 
Parivarapali II 
Dighanikaya I 
Dīghanikāya II 
Dīghanikāya III 
Majjhimanikaya I 
Majjhimanikaya II 
Majjhimanikaya III 
Samyuttanikāya I 
Samyuttanikaya П 
Samyuttanikaya III 
Samyuttanikaya IV 
Samyuttanikaya V (1) 
Samyuttanikaya V (2) 
Anguttaranikāya I 
Anguttaranikaya II 
Anguttaranikaya III 
Anguttaranikaya IV 
Anguttaranikaya V 
Anguttaranikaya VI 


Phàn Tích Giói Ty Khuu I 
Phàn Tích Giói Ty Khuu II 
Phán Tích Giói Ty Khuu Ni 
Dai PhámI 

Dai Phám II 

Tiéu Phám I 

Tiéu Phám II 

Tàp YéuI 

Tàp Yéu II 

Trường Bộ I 

Trường Bộ II 

Trường Bộ III 

Trung Bộ I 

Trung Bộ II 

Trung Bó III 

Tuong Ung Bó I 

Tuong Ung Bó II 

Tương Ưng Bộ III 

Tương Ưng Bộ IV 

Tương Ưng Bộ V (1) 
Tương Ưng Bộ V (2) 
Tăng Chi Bộ I 

Tăng Chi Bộ II 

Tăng Chỉ Bộ III 

Tăng Chi Bộ IV 

Tăng Chi Bộ V 

Tăng Chi Bộ VI 


хххїї 


Lược Đồ Tam Tang Pali (Tipitakapali) 


ака 


[| 


SUTTANTA 


ABHIDHAMMA 


Tang 


А. 
`< 
= 
а. 
2 
n 
a 
- 


ka as 


Khuddakapātha 
Dhammapadapāļi 
Udānapāļi 
Itivuttakapāļi 
Suttanipātapāļi 
Vimānavatthupāļi 
Petavatthupāļi 
Theragathāpāļi 
Therīgāthāpāļi 
Jātakapāļi I 
Jātakapāļi II 
Jatakapali Ш 
Mahāniddesapāļi 
Cullaniddesapāļi 
Patisambhidāmagga I 
Patisambhidāmagga II 
Apadānapāļi I 
Apadānapāļi II 
Apadānapāļi ІП 
Buddhavamsapali 
Cariyāpitakapāļi 
Nettipakaraņa 
Petakopadesa 
Milindapañhapali 


KHUDDAKANIKAYA * TIỂU BÓ 


Dhammasanganipakarana 
Vibhangapakarana I 
Vibhangapakarana II 
Kathāvatthu I 
Kathāvatthu II 
Kathāvatthu III 
Dhatukatha 
Puggalapaññattipali 
Yamakapakarana I 
Yamakapakarana II 
Yamakapakarana III 
Patthanapakarana I 
Patthanapakarana II 
Patthanapakarana III 


Tiéu Tung 

Pháp Cú 

Phát Tu Thuyét 

Phật Thuyét Như Vậy 
Kinh Tập 

Chuyện Thiên Cung 
Chuyện Ngạ Quỷ 
Trưởng Lão Kệ 
Trưởng Lão Ni Kệ 
Bôn Sanh I 

Bón Sanh II 

Bôn Sanh III 

Đại Diễn Giải 

Tiêu Diễn Giải 

Phân Tích Đạo I 
Phân Tích Đạo II 
Thánh Nhân Ký Sự I 
Thánh Nhân Ký Sự II 
Thánh Nhân Ký Sự III 
Phật Sử 

Hạnh Tạng 

Câm Nang Phật Học 
Tam Tạng Chỉ Nam 
Mi Tiên Vân Đạo 
Bộ Pháp Tụ 

Bộ Phân Tích I 

Bộ Phân Tích II 

Bộ Ngữ Tông I 

Bộ Ngữ Tông II 

Bộ Ngữ Tông III 

Bộ Chất Ngữ 

Bộ Nhân Chế Định 
Bộ Song Đối I 

Bộ Song Đối II 

Bộ Song Đối III 

Bộ Vi Trí I 

Bộ Vi Trí II 

Bộ Vi Trí II 
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Poranametam atula 
Netam ajjatanamiva, 
Nindanti tunhimasinam 
Nindanti bahubhaninam, 
Mitabhanimpi nindanti 
Natthi loke anindito. 


(Dhp. 227) 


Atula, nên biết, 
Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngồi im, bị người chê, 
Nói nhiều, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê, 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. 
(PC. 227) (HT Minh Châu) 


Phần LV 
KHÓA KINH HÀNG NGÀY 


1.4. TI-SARANA VANDANÃ & LE BÁI TAM BÁO 
2.4. PARITTAPALI / SUTTA & KINH HỌ TRÌ / KINH 
3.4. ANUSSATI & QUÁN МЕМ 
4.4. PATIDANA-GATHA; PATTHANA 
& КЕНДІ HƯỚNG; NGUYEN САО 


1.4. 
TI-SARANA VANDANA 
& 

LE BAI TAM BAO 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo............... П- М 


TISARANAVANDANA 


$$ Araham Sammasambuddho Bhagava, 
Buddham Bhagavantam abhivademi. 


# Svākkhāto Bhagavata Dhammo, 
Dhammam namassami. 


$$ Supatipanno Bhagavato Savakasangho, 
Sangham пататі. 


KHAMAYACANA 


Kayena vaca cittena 
Pamādena тауа katam 
Accayam khama me bhante 
Вһйгіраййа tathagata. 


KHAMAPANA, PUNNAM 


Ukasa vandami bhante, 
sabbam aparadham khamathame bhante 
maya katam puññam samina anumoditabbā 
saminakatam puññam mayham databbam 
sadhu sadhu anumodami! 


2 


LĒBái Tam Bảo Tóm Tắt B] Sám Hối Phát;  5ат Hối Tăng Và Xin Phước 


LỄ BÁI TAM BẢO TÓM TẮT 


# Nhất tâm dành lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài là thiên nhân từ 
phụ, bi trí vẹn toàn. (lay) 

# Nhất tâm lễ bái Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực 
hiện tiền, vượt thời gian. (lay) 

# Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng, dé tử 
của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc hoằng truyền 
Chánh Pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái 
cúng dường. (lạy) 


SÁM HỐI PHẬT 


Do bằng thân khẩu ý 
Mà con đã phạm đến 
Bậc Đại Trí, Như Lai 
Mong Ngài tha thứ con. 


SÁM HÓI TÁNG VÀ XIN PHƯỚC 


Con xin thành kính làm lễ Đại ĐứcNaài, Sư huynh 
Bạch hóa Đại Đức, xin Đại Đức tha các tội lỗi cho 
con. Những việc lành mà con đã làm, xin Đại Đức 
nhận lãnh, việc lành nào mà Đại Đức đã làm, xin 

chia sớt cho con, và làm điều lợi ích cho được 
thành tựu, con xin hoan hỷ thọ lãnh! 


Ta 
LON 3 
а 


ТАМ ВАО 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo............... П- М 
TĀ TISARAŅA - PAÑCASILA 


- Ukasa mayam bhante visum visum rakkhanatthāya 
tisaranena saha pañca silàni уйсатабасатй, 

- Dutiyampi mayam bhante visum visum rakhanatthaya 
tisaranena saha pañca silàni уасата(лсатй, 

- Tatiyampi mayam bhante visum visum rakkhanatthaya 
tisaranena saha pañca «Папіуасатабасат), 


Buddham saranam gacchàmi. 

Dhammam saranam gacchāmi. 

Sangham saranam gacchami. 

Dutiyampi buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. 
Tatiyampi buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
Tatiyampi sañgham saranam gacchami. 


1. Pāņātipātā veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 

2. Adinnādānā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 

3. Kāmesumicchācārā veramaņī sikkhāpadam 
samādiyāmi. 

4. Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 

5. Surāmerayamajjappamādatthānā veramaņī 
sikkhāpadam samādiyāmi. 


Imàni райса sikkhāpadāni sādhukam Каіуа 
appamādena niccakālam sammārakkhitabbam. 


Sīlena sugatim yanti, 
Sīlena bhogasampadā, 
Sīlena nibbutim yanti; 
Tasmā sīlam visodhaye./. 
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П Tam Quy - Ngũ Giới 


TĀTAM QUY - NGŨ GIỚI 


- Bach hóa chư Đại Đức Tăng, /chúng conteo» xin tho 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích./ 

- Bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /chúng con) xin tho 
trì Tam quy và Ngũ giới, /noi Tam Bảo, /dé vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ nhì, / 

- Bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /chúng con) xin tho 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /dé vâng giữ 
hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba. [А 


Соп đem hết lòng thành kính хіп quy у Phật/ 

Con dem hét long thành kính xin quy y Pháp/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thú nhi/ 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì/ 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì/ 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba/ 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba/ 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba/ 


1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh./ 
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp./ 
3. Con xin vâng giữ điều học là cổ ) y tránh xa sự tà dâm./ 
4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối./ 
5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duói 
uống rượu và cắc chất say./ 


Chư Phật tử sau khi đã thọ trì Tam quy và Ngũ giới nơi 
Tam Bảo, /nên cố gắng vâng giữ hành theo cho được 
trong sạch đến trọn đời, /chāng nén dé duôi./ 


Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ 
giới, /các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ 
giới, /các chúng sanh được giải thoát chứng ngộ Niết 
Bàn cũng nhờ giữ giới. /Bởi các cớ ấy nên các người 
phải cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng 
để lấm nhơ./. 


Ta 
LON 5 
а 


ТАМ ВАО 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Báo.............. П- М 


DEVARADHANA 
Sagge kame са гйре girisikharatate cantalikkhe 


vimane dipe ratthe ca game taruvanagahane 
gehavatthumhi Кһейе bhumma cayantu deva 
jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā  titthanta 
santike yam Munivaravacanam sādhavo me sunantu. 
Dhammassavana kālo ayambhadantā. 


Dhammassavana kālo ayambhadantā. 


Dhammassavana kālo ayambhadantā. 


(А RATANATTAYAPŪJĀ 
Imehi dīpadhūpādi  sakkārehi Buddham 
Dhammam Sangham abhipüjayami 


mātāpitādīnam рипауапапайса тауһайса 
digharattam atthaya hitāya sukhaya. 


МАМАЅЅАКАКАВА 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Thinh Chư Thiên, [A Dâng Cáng Tam Bảo, Vd Lễ Phát 


THỈNH CHƯ THIÊN 


Xin thỉnh chư Thiên, /ngự trên cõi trời Dục giới 
cùng Sắc giới, /chư Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi 
không liền, /hoặc nơi hư không, /ngự nơi cồn bãi 
đất liền, /hoặc các châu quận, /ngự trên cây cối 
rừng rậm hoặc ruộng vườn, /chư Dạ-xoa, Càn Thác 
Bà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, /hoặc nơi 
không bằng phẳng gần đây, /xin thỉnh hội họp lại 
đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng, /của Đức 
Thế Tôn!, /mà chúng con tụng đây, /xin các bậc 
Hiền Triết nên nghe lời ấy. 

Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 
Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 
Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 


fl DÁNG CŪNG TAM BÁO 


Con xin dáng các lé vát này, /nhát là nhang dén dé cáng 
Phát - Pháp - Tăng - Tam Báo, /ngưỡng cầu cho các bác 
ân nhân, /nhất là cha mẹ con và con, /đều được sự tấn 
hóa, /sự lợi ích, /sự bình an lâu dài. 


LỄ PHẬT 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Đức Bhagava 
Bhā-gā-va đó, /Ngài là bậc Araham Ā-rā-hāng cao thượng, 
/được chứng quả Chánh Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, 
/không thầy chỉ dạy. (39 


! Đức Phật Gotama 


PON 7 
Ж 


TAM BẢO 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Báo.............. П- М 
Bi BUDDHA-VANDANĀ 


4.1. Yo sannisinno varabodhimüle 
Māram sasenam mahatim vijeyyo 
Sambodhimagacchi anantaíiano 
Lokuttamo tam panamàmi Buddham. 


4.2. Ye ca Buddha atita ca 
Ye ca Buddha апараға 
Paccuppannā ca ye Buddha 
Aham vandāmi sabbadā. 


E] BUDDHA-GUNA 


Пірі so Bhagava: Araham Sammāsambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidü, 
Anuttaro Purisadammasarathi, 
Satthādevamanussānam, Buddho, Bhagavati. 


BUDDHA-ATTAPATINNA 


Natthi me saranam aññam 
Buddho me saranam varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


BUDDHA KHAMAPANA 


Uttamangena vandeham 
Padapamsum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso 

Buddho khamatu tam mamam./. 
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[BỊ Lē Bái Pháp bảo YR] Ап Đúc Pháp Fd Quy Nguóng Pháp, Й Sám Hối Pháp 


& LỄ BÁI PHÁT BÁO 

4.1. Đức Phát tham thiền về só tức quán, /ngồi trên 
bồ đoàn, /dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, /và đắc 
thắng toàn bọn Ma Vương, /mà thành bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác. /Ngài là bậc tối thượng 
hơn cả chúng sanh, /con đem hết lòng thành 
kính, /mà làm lễ Ngài. 

4.2. Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá 
khứ, /chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp 
vị lai, /chư Phật đang thành Chánh Giác trong 
kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành 
kính, /mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. 


ЕДАМ ĐỨC PHÁT 
Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: 
“Bậc A-la-hán1, Chánh Biến Тгі2, 
Minh Hạnh Túc3, Thiện Thệ?, Thé Gian Giải5, 
Vô Thượng Điều Ngự Truong Phuế, 
Thiên Nhơn Su”, Phát?, Thế Tón*", 9 4" Đức Phật 


10. QUY NGƯỠNG PHẬT 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có 
Đức Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành 
kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho 
con, /y như lời chân thật này. 


SÁM HÓI PHẬT 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi 
trần dưới chân Đức Phật, /là đấng Chí Tôn Chí 
Thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Phật 
Bảo, /cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con./. 


T 


LON 9 
a 


TAM BẢO 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo............... П- М 
DHAMMA-VANDANA 


8.1. Atthangikāriya-patho jananam 
Mokkhappavesaya ujü ca maggo 
Dhammo ayam santikaro panito 
Niyaniko tam panamami Dhammam. 


8.2. Ye ca Dhamma atita ca 
Ye ca Dhammā anāgatā 
Paccuppannā ca ye Dhamma 
Aham vandāmi sabbadā. 


DHAMMA-GUŅA 
Svākkhāto Bhagavatā Dhammo 
Sanditthiko, Akāliko, Ehipassiko, 
Opanayiko, Paccattam Veditabbo vitifiühiti. 


DHAMMA-ATTAPATINNĀ 
Natthi me saraņam aññam 
Dhammo me saraņam varam 
Etena saccavajjena 
Hotu me jayamangalam. 


DHAMMA-KHAMĀPANA 
Uttamangena vandeham 
Dhammañca duvidham varam 
Dhamme yo khalito doso 
Dhammo khamatu tam mamam. 
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[BỊ Lē Bái Pháp Báo IR) Án Đúc Pháp Fd Quy Nguóng Pháp, В Sám Hối Pháp 
І.Е BÁI PHÁP BẢO 


8.1. Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh, /là con 
đàngườs đi của bậc Thánh nhân, /là con đàngđường 
chánh dẫn người hữu trí nhập Niết Bàn được. 
/Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ, /và các 
điều phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sanh, 
/thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, /con đem hết 
lòng thành kính, /mà làm lễ Pháp ấy. 

8.2. Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá 
khứ, /các Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị 
lai, /các Pháp của chư Phật đang giáo truyền 
trong kiếp hiện tại này, /con đem hết lòng thành 
kính, /mà làm lễ các Pháp trong tam thế ấy. 


ÂN ĐỨC PHÁP 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 1,/ 
thiết thực hiện tại?, /có quả tức thời, / đến để 
mà thāy?, /có khả năng hướng thượng", / do 
người trí tự mình giác hiểu, 6 Ân Đức Pháp 


QUY NGƯỠNG PHÁP 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có 
Pháp Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành 
kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho 
con, /y như lời chân thật này. 


SÁM HỐI PHÁP 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai 
hạng Pháp Bảo, /là Pháp học và Pháp hành. /Các tội 
lỗi mà con đã vô ý, /phạm đến Pháp Bảo, /cúi xin 
Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 


TAM BẢO 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo............... П- М 


SANGHA-VANDANA 
12.1. Sangho visuddho varadakkhineyyo 
Santindriyo sabba malappahino 
Gunehinekehi samiddhipatto 
Anäsavo tam рапататі Sangham. 
12.2. Ye ca Sanghā atita ca 
Ye ca Sanghà anāgatā 
Paccuppannā ca ye Sanghā 
Aham vandämi sabbada. 


SANGHA-GUNA 

Supatipanno Bhagavato Savakasangho 

Ujupatipanno Bhagavato Savakasangho 

Nāyapatipanno Bhagavato Sàvakasangho 

Samicipatipanno Bhagavato Savakasangho 
Yadidam cattari purisayugāni, attha purisapuggala. 
Esa Bhagavato Sāvakasangho: Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, Añjalikaraniyo, Anuttaram 
puññakkhettam lokassati. 


SANGHA-ATTAPATINNA 
Natthi me saranam aññam 
Sangho me saranam varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


SANGHA-KHAMAPANA 
Uttamangena vandeham 
Sanghañca duvidhottamam 
Sanghe yo khalito doso 
Sangho khamatu tam mamam. 
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FTA Lê Bái Tăng Báo Ап Đúc Tăng FE) Quy Мдибта Тапа,  54т Hối Tăng 


LỄ BÁI TĂNG BÁO 

12.1. Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu, /là 
bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, /vì lục căn 
của các ngài đã thanh tịnh, /lòng tham muốn đã dứt 
trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục, /con đem hết lòng 
thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy. 

12.2. Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá 
khứ, /chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị 
lai, /chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp 
hiện tại này, /con đem hết lòng thành kính, /mà làm 
lễ chư Thánh Tăng trong tam thế ấy. 

ДАУ ĐỨC TĀNG 

Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh1; 

/Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Trực 

hạnh?; /Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 

Chánh hanh?; /Tăng chúng dé tử của Đức Thế Tôn là 

bậc Như pháp hạnh, /tức là bốn đôi, tám chúng. 

/Tăng chúng đệ tử này của Đức Thế Tôn đáng được 

cúng dường, /dáng được đón mừng, /dáng được bố 

17, /dáng được chấp tay?, Ла vô thượng phước điền 

ở trên 4019,9 Ап Đức Tăng 


QUY NGƯỠNG TĂNG 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có 
Đức Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành 
kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, 
/y như lời chân thật này. 


SÁM HÓI TÁNG 
Con dem hét lóng thành kính, /cái dàu làm lé hai bác 
Tăng Bảo, /là Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi 
mà con đã vô ý, /phạm đến Tăng Bảo, /cúi xin Tăng 
Bảo xá tội lỗi ấy cho con. 


L 


tē: и 


ТАМ ВАО 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Báo.............. П- М 


BODHI VANDANĀ 
Yassa müle nisinnova 
Sabbāri vijayam aka 
Patto sabbaññutam satthà 
Vande tam bodhi pādapam. 


Ime ete таһа bodhi 
Loka nāthena püjita 
Ahampi te namassāmi 
Bodhi raja namatthu te. 


СЕТІҮА VANDANĀ 
Vandāmi cetiyam sabbam, 
Sabbatthānesu patitthitam 
Sārīrikadhātu Mahābodhim, 
Buddharūpam sakalam sadā. 


SAMBUDDHE 
1. Sambuddhe atthavisafica dvadasañca sahassake 
paficasatasahassani namāmi sirasa aham. Tesam 
Dhammañca Sanghafica ādarena namamiham 
namakkārānubhāvena Һһапіуана ата) — sabbe 
upaddave aneka antaräyäpi vinassantu asesato. 
2. Sambuddhe paticapaíifiasafica catuvisatisahassake 
dasasatasahassāni namāmi sirasā aham. Tesam 
Dhammañca  Sanghafica ādarena пататіһат 
namakkārānubhāvena hantvā sabbe upaddave anekā 
antarāyāpi vinassantu asesato. 
3. Sambuddhe navuttarasate atthacattālīsasahassake 
vīsatisatasahassāni namāmi sirasā aham. Tesam 
Dhammañca Sanghañca ādarena пататіһат 
namakkārānubhāvena hantvā sabbe upaddave anekā 
antarāyāpi vinassantu asesato./. 
(7; 14 


E Dūnh LéCói Bồ De Bl Báo Tháp EA Lé Bái Chư Phát д Lé Bái Chư Phật ri 


20.) PĀNH LỄ CÓI BO ĐỀ 
Bậc tĩnh tọa cội cây, -- Đã chiến thắng Ma quân 
Đạt Toàn Giác, Đạo Sư, --- Con đảnh lễ Bồ Đề. 
Tất cả đại Bồ Đề, --- Bậc Hộ Trì đảnh lễ 
Con đảnh lễ tất cả, --- Đại Bồ Đề quý báu. /. 


Ў Lễ BÁI BẢO THÁP 
Con xin thành kính / làm lễ tất cả Bảo Tháp, /ngocXá Lợi, /đại thọ 
Bồ Đề, /và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi noi./. 69 


LỄ BÁI CHƯ PHÁT Kx) 

1. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 
/12 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 500 ngàn vị Chánh Biến Tri. 
/Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo, 
/của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự lễ bái cúng dường, /xin 
nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Trị, /mà những điều rủi ro, 
/và sự tai hai, /tháy đều diệt tận./ 

2. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, 
/24 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 1 triệu vị Chánh Biến Tri. 
/Соп đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo, 
/của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự lễ bái cúng dường, /xin 
nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, /mà những điều rủi ro, 
/và sự tai hại, /tháy đều diēt tān./ — 

3. Con đem hết lòng thành kính, /lām lễ 109 (một trăm linh chín) 
vị Chánh Biến Tri, /48 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 2 triệu vị 
Chánh Biến Tri. /Соп дет hét long! thānh kinh, /lām lē ` Pháp Bào 
và Tăng Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri Ấy. /Do sự lễ bái cúng 
dường, /xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, /mà những điều 
rủi ro, /và sự tai hai, /thảy đều diệt tān./. 


LỄ BÁI CHƯ PHÁT ar mci) 
- Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 5 trăm 12 ngàn, không 
trăm 28 vị Chánh Biến Tri612028, Con đem hết lòng thành kính, 
/làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo, /của những vị Chánh Biến Tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng đường, /xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến 
Tri, /mà những điều rủi ro, /và sự tai hại, /thảy đều diệt tận./ 
- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 1 triệu, không trăm 24 
ngàn, không trăm 55 vị Chánh Biến Tri: 024055), 
- Con dem hét lóng thành kính làm lê 2 triệu 48 ngàn 1 trăm 
linh 9 vị Chánh Biến Tri(2048.109), | 


(e 15 8, 


n 


TAM BẢO 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Báo.............. П- М 
PŪJĀ 


1. Padīpa Pūjā 
Ghanasārappadittena 
Dīpena tamadhamsinā 
Tilokadīpam sambuddham 
Pūjayāmi tamonudam. 


2. Puppha Pūjā 
Vannagandhagunopetam 
Etam kusumasantatim 
Pũjayämi munindassa 
Siripadasaroruhe. 
Pūjemi Buddham^^enman Sañghan kusumena nena 
Puññena metena ca hotu mokkham 
Puppham milayäti yathà idam me 
Кауо tatha yati vinasabhavam. 

3. Sugandha Puja 
Gandhasambhärayuttena 
Dhūpenāham sugandhinā 
Püjaye pujaniyam tam 
Püjabhajanamuttamam. 

4. Āhāra Pūjā 
Adhivāsetu no bhante 
Bhojanam parikappitam 
Anukampam upādāya 
Patigaņhātu muttamam. 

5. Gilānapaccaya Pūjā 

Adhivāsetu no bhante 

Gilāna pacchayam imam 

Anukampam upādāya 

Patiganhatu muttamam./. 

16 


Dâng Cúng: 1. Đèn, 2. Hoa, 3. Hương Trầm, Và 4. Vật Thực 


DÂNG CÚNG 


1. Dâng Cúng Đèn 


Với ngọn đèn chiếu sáng 
Xua tan đi bóng tối 

Con quy ngưỡng Chánh Giác 
Xóa tan màn vô minh. 


2. Dâng Cúng Hoa 


Những cánh hoa khéo nhặt 

Hương thơm đủ sắc màu 

Con dâng bậc Án Sĩ 

Hoa sen dưới chân Ngài. 

Dáng hoa cúng đến Phật Bā?st-ma, Tăng-già 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 


3. Dâng Cúng Hương Trầm 


Với hương trầm tỏa ngát 
Ngọt ngào bay khắp nơi 
Con dâng bậc Ứng Cúng 
Vô thượng không ai bằng. 


4. Dâng Cúng Vật Thực 


Bạch Ngài, Đức Thế Tôn, 
Con dâng cúng vật thực 

Mong Ngài thọ nhận lấy 

Vì bi mẫn cho con. 


5. Dâng Cúng Thuốc Uống Thức Uống 


Bạch Ngài, Đức Thế Tôn, 
Con dâng cúng thuốc uống 
Mong Ngài thọ nhận lấy 
Vì bi mẫn cho con./. 


Yo 
Мм 
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ТАМ ВАО 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Báo.............. П- М 
МЕТТАРНАВАМАМ 

Sabbe puratthimaya disaya satta ауега sukhi hontu. 
Sabbe puratthimayaanudisaya satta avera sukhihontu. 
Sabbe dakkhinaya disaya sattà avera sukhi hontu. 
Sabbe dakkhinaya anudisaya satta avera sukhihontu. 
Sabbe pacchimaya disaya satta avera sukhihontu. 
Sabbe pacchimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. 
Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. 
Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhihontu. 
Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. 
Sabbe hetthimaya disaya satta avera sukhi hontu. 


Sabbe sattā avera hontu, sukhita hontu, niddukkha 
hontu, abyapajjha hontu, anīghā hontu, dighayuka 
hontu, агора hontu, sampattihi samijjhantu, sukhi 
attanam pariharantu, dukkhappatta ca niddukkha, 
bhayappatta ca nibbhaya sokappatta ca nissoka 
hontu sabbepi pāņino./. 


METTAPATIPADA 


1. Aham avero homi, abyapajjho homi, anigho 
homi, sukhi attānam pariharami. 

2. Mama mātāpitu-ācariyā ca, ñatimitta ca, 
sabrahmacarino са, avera hontu, abyapajja 
hontu, anighà hontu, sukhi attànam pariharantu. 
3. Imasmim агате sabbe yogino, averā hontu, 
abyapajja hontu, anīghā hontu, sukhi attanam 
pariharantu. 
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Từ Ві Nguyện, W Rdi Тат Từ 


TỪ BI NGUYỆN 
- Nguyện cho tất cá chúng sanh trong hướng Đông, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên уш" 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, 
/dirng có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ : 
- Nguyén cho tát cà chúng sanh trong huóng Тау Bác, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ А 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Вас, 
/đừng có oan trái làn nhau, /hãy cho được sự yên vui. 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Trên, 
/đừng có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Dưới, 
/đừng có oan trái làn nhau, /háy cho được sự yên vui./ 
Nguyễn cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, 
/hãy cho được sự yên vui, /đừng có khổ, /đừng làm hại lẫn 
nhau, /đừng hẹp lượng, /hãy cho được sống làu, /đừng có 
bệnh tật, /hãy cho được thành tựu đầy đủ, /háy giữ mình 
cho được sự yên vui. /Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, /xin 
đừng cho có khổ; /đến sự kinh sợ rồi, /xin đừng cho kinh 
sợ; /đến sự thương tiếc rồi, /xin đừng cho thương tiếc./. 

RẢI TÂM TỪ 

1. Mong cho tôi không có oan trái với mọi chúng sanh; mong 
cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm; mong cho tôi thoát khỏi sự 
khổ thân; mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. 
2. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, và 
các bậc phạm hạnh, không có oan trái với mọi chúng 
sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ 
gìn thân tâm được an lạc. 
3. Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này, không 
có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, 
thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 
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4. Imasmim агате, sabbe bhikkhu-samanera са, 
upasaka-upasikayo са, avera hontu, abyapajja 
hontu, anighà hontu, sukhi attanam pariharantu. 

5. Amhākam catupaccaya-dāyakā, averā hontu, abyapajja 
hontu, anīghā hontu, sukhi attānam pariharantu. 

6. Amhàkam ārakkha-devatā, imasmim vihare, 
imasmim äväse, imasmim агате, arakkha devata, 
averā hontu abyaàpajjà hontu, anighà hontu, sukhi 
attànam pariharantu. 

7. Sabbe sattā, sabbe pana, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, 
sabbe attabhāvapariyāpannā, sabbā itthiyo, sabbe purisa, 
sabbe ariyà, sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussä, 
sabbe vinipātikā, avera hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attānam pariharantu, dukkhā muccantu, 
yathaladdha-sampattito mà vigacchantu, kammassakä. 

8. Puratthimaya disāya, pacchimāya disaya, uttaraya 
disaya, dakkhiņāya disaya, puratthimāya anudisaya, 
pacchimaya  anudisāya,  uttaràya anudisaya, 
dakkhinaya  anudisāya,  hetthimàya disaya, 
uparimaya disāya, sabbe sattā, sabbe pana, sabbe 
bhūtā, sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā, 
sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe 
anariyā, sabbe deva, sabbe manussā, sabbe 
vinipātikā, averā hontu, abyāpajjā hontu, anīghā 
hontu, sukhi attānam  pariharantu, dukkhā 
muccantu, yathāladdhasampattito mā vigacchantu, 
kammassakā. 

9. Uddham yāva bhavaggā ca, adho yāva avicito, 
samanta cakkavālesu, ye  satta  pathavicara, 
abyāpaijjhā niverā ca, niddukkhā ca nupaddava. 

10. Uddham уауа bhavaggā са, adho yāva avīcito, 
samanta  cakkavalesu, уе айа идаКесага, 
abyäpajjha niverā ca, niddukkhā ca nupaddava. 

11. Uddham yäva bhavaggā ca adho yäva avicito 
samanta  cakkavalesu, уе  sattà akasecara, 
abyäpajjha niverā ca, niddukkhā ca nupaddavā./. 
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4. Mong cho tất cả chư Tăng, Sa-di, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nơi 
này, không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ 
tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

5. Mong cho các thí chủ cúng duong ш ứ vật dụng, không có 
oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát 
khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

6. Mong cho chư Thiên hộ Pháp nơi tu viện, nơi trú xứ này, 
xung quanh khuôn viên này, mong cho chư Thiên hộ Pháp, 
không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, 
thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

7. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các 
sinh vật, các cá thể, mọi chúng sanh có thân và tâm, tất cả 
phụ nữ, tất cả nam giới, các bậc Thánh, người phàm, chu 
thiên, loài người, những chúng sanh trong bốn cõi ác, không 
có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát 
khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho họ 
hết khổ đau, mong cho họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc 
đã có, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. 

8. Nơi hướng Đông, nơi hướng Tây, nơi hướng Bắc, nơi 
hướng Nam, nơi hướng Đông - Nam, nơi hướng Tây - Bắc, 
nơi hướng Dông Bác, поі hướng Тау - Nam, nơi huóng 
Duói,noihuóng Trën, mong cho tát cà chúng sanh, chúng 
sanh có hó hấp, các sinh vật, сас cá thể, mọi chúng sanh 
có thân và tâm, tất cả phụ nữ, tất cả nam giới, các bậc 
Thánh, người, phàm, chư thiên, loài người, những chúng 
sanh trong bốn cõi ác, không có oan trái với mọi chúng 
sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ 
gìn thân tâm được an lạc. Mong cho họ hết khổ đau, mon 
cho họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, tất cả 
chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. 

9. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong toàn 
thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di trên mặt đất; mong cho thoát 
khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ thân và hiểm nguy. 

10. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, 
trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong 
nước; mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những 
khổ thân và hiểm nguy. 

11. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, 
trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong 
không khí; mong. cho thoát khói su khó tám và oan trái, 
những khổ thân và hiểm nguy./. 
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РАССАУЕККНАМА 


1.4.Dhatuppaccavekkhana: 
1.16. буага: 
Yatha paccayam pavattamanam 
dhatumattamevetam yadidam civaram 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhatumattako nissatto nijjivo suñño. 
2.16. Pindapata: 
Yatha paccayam pavattamanam 
dhatumattamevetam yadidam pindapato 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhatumattako nissatto nijjivo suñño. 
3.16. Senasana: 
Yatha paccayam pavattamanam 
dhatumattamevetam yadidam senasanam 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhatumattako nissatto nijjivo suñño. 
4.16. Gilanappaccayabhesajja: 
Yatha paccayam pavattamanam 
dhatumattamevetam yadidam 
gilanappaccayabhesajjaparikkharo 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhatumattako nissatto nijjivo suñño./. 


2.4. Patikkülappaccavekkhana: 

5.16. Civara: Sabbani panimani civarani 
ajigucchanīyāni. Imam pütikayam patvā ativiya 
jigucchanīyāni jāyanti. 

6.16. Piņdapāta: — Sabbo  panayam  pindapato 
ajigucchanīyo. Imam pūtikāyam patvā ativiya 
jigucchanīyo jàyati. 

7.16. Senāsana: Sabbāni panimāni senāsanāni 
ajigucchanīyāni. Imam pütikayam patvā ativiya 
jigucchanīyāni jāyanti. 

8.16. Gilānappaccayabhesajja: Sabbo panāyam 
gilānappaccayabhesajjaparikkhāro 
ajigucchanīyo. Imam pūtikāyam patvā ativiya 
jigucchanīyo jàyati./. 
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Quán Tưởng Tứ Vật Dụng: 1.4. Tính Nguyên Chất, 2.4. Uế Tánh 


QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 
1.4. Quán tưởng tính nguyên chất: 
1.16. Y ph uc: 
Y phục này vốn chỉ là nguyên. chất thôi, /nó làm ra 
để dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên 
chất thôi, /nó chẳng phải là chúng sanh, /cháng 
phải là sinh mạng, /mà có tính trống rỗng. 
2.16. Vật th ực: 
Vật thực này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra 
để dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên 
chất thôi, /nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng 
phải là sinh mạng, /mà có tính trống rỗng. 
3.16. Chỗ ở: 
Chỗ ở này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra 
để dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên 
chất thôi, /nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng 
phải là sinh mạng, /mà có tính trống rỗng. 
4.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm 
ra để dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên 
chất thôi, /nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải 
là sinh mạng, /mà có tính trống rong./. 


2.4. Quán tưởng uế tánh: 

5.16. Yphuc: Y phuc này vón cháng góm đâu, /khi xúc 
chạm vào thân uế trược /liền trở nên đáng gớm 
biết bao. 

6.16. Vật thực: Vật thực này vốn chẳng gớm đâu, /khi 
xúc chạm vào thân uế trược /liền trở nên đáng 
góm biét bao. 

7.16. Chó ở: Chóó ở này vốn chẳng, gớm đâu,  /khi xúc cham 
vào thân ué trược Ліёп trở nén đáng gớm biết bao. / 

8.16. Тһидс uóng: Thuóc uóng này vón cháng góm 
đâu, /khi xúc cham vào thân ué truoc /liền trở nên 
đáng gớm biết bao./. 
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3.4. Atitappaccavekkhana: 


9.16. Civara: 

Ajja maya apaccavekkhitva yam civaram 
paribhuttam, tam yavadeva sitassa patighataya 
unhassa patighataya, 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam 
patighataya, yavadeva 
hirikopinappaticchadanattham. 

10.16. Pindapata: 

Ajja maya apaccavekkhitva yo pindapato 
paribhutto, so neva davaya na madaya na 
mandanaya па vibhüsanaya, yavadeva imassa 
kayassa thitiyà yapanaya vihimsüparatiya 
brahmacariyanuggahaya. Iti puranañca vedanam 
patihañkhami, navañca vedanam na 
uppadessami, yatra ca me bhavissati anavajjata 
ca phasuviharo cati. 

11.16. Senasana: 

Ajja maya apaccavekkhitva yam senasanam 
paribhuttam, tam yavadeva sitassa patighataya, 
unhassa patighataya, 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam 
patighataya, yavadeva utuparissayavinodanam 
patisallanaramattham. 

12.16. Gilanappaccayabhesajja: 

Ajja maya apaccavekkhitva, yo 
gilanappaccayabhesajjaparikkharo paribhutto, 
so yavadeva uppannanam veyyabadhikanam 
vedananam patighataya, yābajjhaparamatāyāti./. 
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Quán Tưởng Tứ Vật Dụng: 3.4. Quá Thời (Ра Dùng Trong Ngày) 


3.4. Quán tưởng quá thời (đã dùng trong ngày): 
9.16. Y ph uc: 

Y phuc nào ta chua quán tuóng, /mà ta đã mặc 
trong ngày! nay rồi, /y phục ấy ta mặc để ngăn ngừa 
rắn rít muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó 
chịu do thời tiết gió mưa nóng lạnh /và để che thân 
thể cho khỏi lõa lồ hổ thẹn vậy thôi. 

10.16. Vật thực: 

Vật thực nào ta chưa quán tưởng, /mà ta đã dùng 
trong ngày nay rồi. /Vật thực ấy ta dùng chẳng phải 
để nô đùa lêu lổng, /chẳng phải để say mê dưỡng 
sức mạnh bạo như kẻ vũ phu, /chẳng phải để trau 
đồi sắc thân như phụ nữ, /chẳng phải để cung 
phụng xác thân béo tốt như kẻ diém đàng si mê vô 
hạnh, /ta thọ thực đây /cốt cho thân tâm được 
mạnh khỏe, /hầu để tu hành theo đạo cao thượng, 
/khi đã quán tưởng như thế /thì thân tâm không 
biếng nhác, /đứng đi ngồi nằm thảy đều vô tội, /sự 
an lạc trong bốn oai nghi /sẽ phát sanh đến cho ta 
/do nhờ pháp thọ thực này. 

11.16. Chỗ ở: 

Chỗ ở nào ta chưa quán tưởng /mà ta đã vào cư ngụ 
trong ngày 1 nay rồi. /Chỗ ó ở ấy ta dùng để ngăn ngừa 
rắn rít muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó 
chịu do thời tiết gió mưa nóng lạnh, /và là nơi yên 
vắng để độc cư thiền định. 

12.16. Thuốc uống: 

Thuốc uống dưỡng thân /là để cho bệnh nhân, /ta 
đã dùng trong ngày nay rồi /mà ta chưa quán 
tưởng, /thuốc uống ấy ta dùng để dứt trừ các cảm 
thọ thống khổ đang có trên thān./. 
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4.4. Tamkhanika-paccavekkhana: 


13.16. Civara: 

Patisankhā yoniso cīvaram patisevāmi yāvadeva 
sitassa  patighātāya  uņhassa райрһағауа 
damsamasakavātātapasirimsapasamphassānam 

patighātāya yāvadeva 
hirikopinappaticcchādanattham. 


14.16. Pindapāta: 

Patisankhā yoniso piņdapātam patisevāmi neva 
davāya na madāya na mandanaya na vibhüsanaya 
yāvadava imassa kāyassa thitiya уарапауа 
vihimsüparatiya brahcariyānuggahāya. Iti 
ригапайса vedanam patihankhämi, пауайса 
vedanam na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati 
anavajjatā ca phāsuvihāro cāti. 


15.16. Senāsana: 
Patisankhā yoniso senäsanam  patisevami 


yāvadeva sītassa patighātāya uņhassa 
patighātāya damsamasakavātātapasirimsa- 
pasamphassānam patighātāya yāvadeva 


utuparissayavinodanam patisallānārāmattham. 


16.16. Gilanappaccayabhesajja: 

Patisankhā уопіѕо  gilànappaccayabhesajja- 
parikkhäram patisevami yavadeva uppannanam 
veyyabadhikanam _ vedananam райрһағауа 
abyàpajjhaparamatayati./. 
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Quán Tưởng Tứ Vật Dung: 3.4. Quá Thời (Ра Dùng Trong Ngày) 


4.4. Quán tưởng hiện thời (khi đang thọ dụng): 
13.16. Y phục: 

Ta đang mặc y phuc này, /ta phải quán tưởng 
chơn chánh rằng: /y phuc Ау ta тас 46 ngán 
ngừa rắn гіс muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm 
thọ khó chịu do thời tiết gió mưa nóng lạnh /và 
để che thân thể cho khỏi lõa lồ hổ thẹn vậy thôi. 


14.16. Vật thực: 

Ta đang dùng vật thực này, /ta phải quán tưởng 
chơn chánh rằng: /vật thực ấy ta dùng chẳng phải 
để nô đùa lêu lổng, /chẳng phải để say mê dưỡng 
sức mạnh bạo như kẻ vũ phu, /chẳng phải để trau 
đồi sắc thân như phụ nữ, /chẳng phải để cung 
phụng xác thân béo tốt như kẻ diém dàng si mê vô 
hạnh. /Ta thọ thực đây /cốt cho thân tâm được 
mạnh khỏe, /hầu để tu hành theo đạo cao thượng; 
/khi đã quán tưởng như thế /thì thân tâm không 
biếng nhác, /đứng đi ngồi nằm thảy đều vô tội, /sự 
an lạc trong bốn oai nghi /sẽ phát sanh đến cho ta 
/do nhờ pháp thọ thực này. 

15.16. Chỗ ở: 

Ta dang: cư ngụ chỗ б пау, /ta phải quán tưởng chơn 
chánh rang: /chó ở ау ta düng để ngăn ngừa rắn rít 
muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời 
tiết gió mưa nóng lạnh; /và là nơi yên vắng để độc cư 
thiền định. 

16.16. Thuốc uống: 

Thuốc uống dưỡng thân, /là để cho bệnh nhân, 
/ta đang dùng thuốc uống này, /ta phái quán tưởng 
chơn chánh rằng: /thuốc uống ấy ta dùng để dứt 
trừ các cảm thọ thống khổ đang có trên thân./. 
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TAM BẢO 


Attana va katam papam 

Attanā sankilissati 

Attana akatam papam 

Attana va visujjhati 

Suddhi asuddhi paccattam 

Nañño aññam visodhaye. 
(Dhp. v.165) 


Ти mình, làm điều ác, 

Tự mình làm nhiễm ô, 
Tự mình không làm ác, 
Tự mình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 


(PC. 165) (HT Minh Châu) 
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BUDDHA-JAYAMANGALA-GATHA 


1.Bahum sahassamabhinimmitasayudhantam 
Girimekhalam uditaghorasasenamaram 
Dānādidhammavidhinā jitava Munindo 
Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


2. Mārātirekamabhiyujjhitasabbarattim 
Ghorampanalavakamakkhamathaddhayakkham 
Khantīsudantavidhinā jitava Munindo 
Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


3. Nalagirim gajavaram atimattabhütam 
Dāvaggicakkamasanīva sudāruņantam 
Mettambusekavidhinā jitavā Munindo 
Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


4. Ukkhittakhaggamatihattthasudāruņantam 
Dhāvantiyojanapathangulimālavantam 
Iddhībhisankhatamano jitavā Munindo 
Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


5. Katvāna katthamudaram iva gabbhinīyā 
Сійсауа dutthavacanam janakayamajjhe 
Santena sommavidhinā jitavā Munindo 
Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 
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Thứ Hai: WA - A... ЙЯ kệ Phát Cám Tháng 


KÉ PHÁT CÁM THÁNG 


1. Đức Phát cao thượng hon các bậc trí tuệ, /Ngài 
dá cám tháng Ma Vuong, /Ma Vuong bién ngàn 
cánh tay déu càm khí рібі, /сігбі voi Gí-rí-mé- 
khá-lá, /đủ cả binh ma, /tiéng hét la vang rén. 
/Nhó pháp Tháp 46, /nhất là pháp Bố thí, /mà 
Đức Phật đã cảm thắng được Ma Vương. /Do 
nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 

2. Đức Phật đã cảm thắng Da-xoa A-la-vā-cā, /rất cang 
ngạnh, /không lòng nhẫn nhục, /khoe tài trọn đêm 
cùng Đức Phật. /Dạ-xoa rất hung ác, /cảm dõng hơn 
Ma Vương, /đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng pháp 
Nhẫn nhục thâu phục rồi. /Do nhờ Phật lực này, 
/xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 

3. Đức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gí-rí, /дёп соп 
hung ác, /dữ ton như lửa rừng, /nhu sám sét, 
/nhờ rải lòng Từ bị, /mà Đức Chánh Biến Tri đã 
cảm thắng được voi ấy. /Do nhờ Phật lực này, 
/xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. _ 

4. Đức Phật dùng phép Thần thông, /cảm thắng Ăn- 
gü-lí-má-lá, /ké cướp sát nhân, /cắt ngón tay 
người xó làm tràng hoa, /Ке quá hung bạo, 
/nhưng rất tỉnh nhuệ, /cầm gươm rượt Đức 
Chánh Biến Tri xa ba do tuần. /Do nhờ Phật lực 
này, /xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 

5. Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh-cha, 
/nàng dùng cây tròn giống dạng đứa bé trong thai, 
/giả làm phụ nữ mang thai. /Nhờ dùng pháp Chánh 
Định, /mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng nàng 
giữa chốn đông người. /Do nhờ Phật lực này, /xin 
cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 
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6. Saccam vihayamatisaccakavadaketum 
Vadabhiropitamanam ati-andhabhütam 
Paffiapadipajalito jitavā Munindo 


Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


7. Nandopanandabhujagam vibudham mahiddhim 
Puttena therabhujagena damāpayanto 
Iddhūpadesavidhinā jitava Munindo 


Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


8. Duggahaditthibhujagena sudatthahattham 
Brahmam visuddhijutimiddhibakabhidhanam 
Nāņāgadenavidhinā jitavà Munindo 


Tam tejasā bhavatu te jayamangalani. 


Etapi Buddhajayamangala-atthagatha 
Yo vàcano dinadine sarate matandi 
Hitvàna nekavividhāni cupaddavāni 


Mokkham sukham adhigameyya narosapafñño./. 


34 


Thứ Hai: Й - KA... ЙЗ kệ Phát Cám Tháng 


6. Đức Phát sáng suốt nhờ ngon đèn tuệ, /Ngài dà 
cảm tháng ké ngoai dao Sách-chá-cá, /là kẻ không 
ngay thật, /chi ưa thích sự nâng cao lời nói minh, 
/như người dựng cột phướn, /kẻ rất sỉ mê, 
/chẳng khác người mù. /Do nhờ Phật lực này, 
/xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 


7. Đức Phật dạy Đại Đức Mục Kiền Liên,/biến làm 
Long Vương, /để thâu phục rồng chúa Nan-đô- 
pá-nan-đá, /là rồng tà kiến, /có nhiều thần thông. 
/Nhờ dạy Đại Đức Mục Kiền Liên, /mà Đức Chánh 
Biến Tri đã thâu phục được rồng chúa ấy. /Do 
nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 


8. Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm Thiên Bá-ká, 
/tự cho mình là cao thượng, /vì đức trong sạch, 
/có thần thông, /và chấp hẳn tà kiến. /Nhờ Giác 
tuệ, /mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được 
Đại Phạm Thiên ấy./Do nhờ Phật lực này, /xin 
cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 


Những người có trí tuệ, /không biếng nhác, 
/thường ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ 
ngôn, /tán dương oai lực của Đức Chánh Biến 
Tri, /thì sẽ tránh khỏi vô số nạn tai, /và sẽ 
chứng quá Niết Bàn, Ла nơi an vui độc nhất. /. 
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| PHẬT LỰC THẮNG HẠNH КЕ 


1. Tích xưa dưới cội Bồ Đề 
Đức Phật cảm thắng bốn bề ma quân 
Ma vương hung dữ bội phần 
Ngàn tay khí giới hiển thần diễu oai 
Cỡi trên Khá-lá thần voi 
Quân binh lớp lớp trong ngoài bao vây 
Hét như sấm động tầng mây 
Bồ-đoàn quyết chiến tỏ bày hơn thua 
Dùng Pháp Bố thí bờ kia 
Thế Tôn nhiếp độ ác tà Ma-Vương 
Uy đức Phật Tổ vô lường 
Cầu cho hạnh phúc an khương mọi nhà. 
2. A-la-vá-ká Dạ xoa 
Hung tàn bạo ngược hơn là Ma-vương 
Tự phụ ngang ngạnh phi thường 
Khoe tài, khoe lực kiên cường trọn đêm 
Thể Tôn nhẫn nhục như nhiên 
Dạ-xoa quy phục, nhu hiền từ đây 
Uy đức Phật Tổ cao dầy 
Cầu cho hành phúc trổ đầy mười phương. 
3. Nā-lā-gi-ri Tượng Vương 
Bị người phục rượu phát khùng hoá điên 
Khủng khiếp lửa cháy, sấm rền 
Luân xa, bảo khí rần rần thẳng xông 
Từ bi rải khắp hư không 
Thế Tôn chế ngự cuóng ngóng voi này 
Uy đức Phật Tổ tròn dày 
Cầu cho hạnh phúc hiển bày thế gian. 
4. Ăng- gu-li tỉnh nhuệ ngang UE 
Chém người lấy ngón tay làm tràng hoa 
Kẻ hung bạo tựa ác ma 
Cầm Ru om giết Phật, rượt ba do-tuần 
ế Tôn khai triển phép thần 
Độ tên hiếu sát, thiện tâm quay về 
Uy đức Vô thượng Bồ đề 
Cầu gio hạnh phúc đề huề hằng sa. 
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Thứ Hai: Э - Й... PZ) Phật Lực Thắng Hạnh Kệ 


5. Còn nàng kỹ nữ Chinh-cha 
Cây tròn độn bụng giả là mang thai 
Vu oan miệng tiếng Như Lai 
Ngài dùng Chánh định nhiếp loài quỷ mưu 
Uy đức Phật Tổ cao siêu 
Cầu cho hạnh phúc trăm điều thăng hoa. 
6. Kẻ ngoại đạo Sách-chá-ká 
Chối bỏ sự thật, ba hoa lắm điều 
Ngã man, tự phụ kênh kiêu 
Dựng cao cột phướn, trá điêu lòe đời 
ù loà chẳng thấy mặt trời 
Phật dùng Trí tuệ độ người đảo điên 
. Ủy đức Phật Tổ vô nghi 
Cầu cho hạnh phúc bảo ігі gần xa. 
7. Rồng Nan-đô-pá-nan-đá 
Có đại thần lực, thấy lầm, tưởng sai 
gài Mục-Kiền-Liên ra oai 
lót Phật dạy, thử tài Long Vương 
Thân thông bién hoá khôn үл 
Thâu phục rồng dữ về nương Pháp lành 
Ủy đức Phật Tổ cao minh 
Cầu cho hạnh phúc phát sinh đến người. 
8. Lại thêm Sắc giới cõi trời 
Phạm Thiển Bá-ká sáng ngời hào quang 
Thần thông, đại lực p п 
Tự cho cao thượng hơn hàng Thánh Tăng 
. Thuần tịnh, đức hạnh ai bằng 
Chấp ngã, chấp kiến, twang răng Chánh tri! 
. Do nhờ Giác tuệ diệu kỳ 
Thế Tôn bi mẫn độ vì Phạm Thiên 
Uy đúc Phật Tổ vô biên 
Cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian. 
Những người hiền trí thiện căn 
Ngày аёт trì niệm tinh cần kệ ngôn 
ám Phật Lực Diệu Pháp Môn 
Tán dương Uy Đức Thế Tôn đời đời 
Nhân lành tránh khỏi nạn tai 
Phúc duyên tăng trưởng lâu dài về sau 
Тап tu quả báu nhiệm mầu 
Viên thành Chánh Quả ngó hầu vô sanh./. 
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H- 


MAHASATIPATTHANASUTTAM 

Suttantapitaka, Dighanikaya, Dutiya bhaga, Mahavagga, 22 
1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
kurüsu уіһагай kammāsadhammam пата 
kurünam nigamo. Tatra kho bhagava bhikkhü 
amantesi 'bhikkhavo'ti. Bhadante'ti te bhikkhu 
bhagavato paccassosum bhagavā etadavoca: 
2. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattānam 
visuddhiya sokapariddavānam samatikkamäya 
dukkhadomanassanam  atthangamaya ñãyassa 
айһіратауа nibbanassa sacchikiriyaya, yadidam 
cattāro  satipatthàna. Katame  cattaro: idha 
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati àtapi 
sampajano satima vineyya loke 
abhijjnādomanassam. Vedanāsu  vedanünupassi 
viharati ātāpī sampajāno satima vineyya loke 
abhijjnādomanassam, citte cittānupassī viharati 
ātāpī ѕатрајапо satima vineyya loke 
abhijjhadomanassam, dhammesu dhammānupassī 
viharati ātāpī sampajāno satima vineyya loke 
abhijjhadomanassam. 
KAYANUPASSANA 
3. Kathañca bhikkhave bhikkhu Кауе 
kāyānupassī viharati? 
Idha bhikkhave bhikkhu araññagato уа 
rukkhamülagato уа suiiāgāragato уа  nisidati 
palladkam ābhujitvā ujum Кауат panidhäya 
parimukham satim upatthapetvā. So sato'va assasati, 
sato'va passasati. Dīgham vā assasanto, 'dīgham 
assasāmīti pajānāti, digham уа passasanto, 'digham 
passasāmī ti pajānāti. Rassam va assasanto, 'rassam 
assasāmīti pajānāti, rassam va passasanto, 'rassam 


passasāmīti pajānāti. "Sabbakāyapatisamvedī 
assasissamrti sikkhati, 'sabbakayapatisamvedi 
passasissāmīti sikkhati. 'Passambhayam 


kãyasankhäram assasissāmīti sikkhati, passambhayam 
kàyasankhàram passasissāmīti sikkhati. 
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Thứ Hai: WA - fA... EJ kinh Dai Niệm Xứ 


KINH ĐẠI NIỆM XỨ 

Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, Số 22, Tập 2 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở xứ 
Kurü, tại Kammāsadhamma - đô thị của xứ Kurü. 
Rồi Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu: “Này chư Tỳ 
khuu." Các Tỳ khưu vâng đáp Đức Thế Tôn: "Bach 
Đức Thế Tôn.” Đức Thế Tôn nói như sau: 
2. Này chư Tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa 
đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bị, 
diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niét bàn. Dó là Bốn Niệm Xứ. Thé nào là bốn? О đây, 
này chư Tỳ khưu, vị Ty khưu sóng quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán tho trên các thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở 
đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. 
QUÁN THÂN 
3. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống 
quán thân trên thân? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Ty 
khưu đi vào rừng vắn , hay di đến cội cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và an 
trú chánh niệm trước mát. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; 
tỉnh giác, vị ấy thở ra. Khi thở vô dài, vị Ау sáng suốt 
biết rõ: “Tôi dang thở vô dài”; khi thở ra dài, уі ấy 
sáng suốt | biết rõ: “Tôi đang thở ra dài”; khi thở vô 
ngăn, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi dang thở vô 
ngắn”; khi thở ra ngắn, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi 
đang thở ra ngán”. Vi āy tập: “Cảm giác toàn thân, 
tôi sẽ thở vô”; vi ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra”; vị ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”; 
vị ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”. 
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4. Seyyathapi bhikkhave dakkho bhamakaro уа 
bhamakarantevasi уа digham уа añchanto, “digham 
añchamrti pajanati, rassam уа afichanto, “rassam 
аййатгї pajanati, evameva kho bhikkhave bhikkhu 
digham và assasanto, 'digham assasāmīti pajānāti, 
digham уа passasanto, 'digham passasāmīti pajānāti. 
Rassam và assasanto, Tassam assasāmīti pajänati, 
rassam và passasanto, Tassam passasāmīti pajānāti. 
'Sabbakayapatisamvedi assasissāmī ti sikkhati, 
'sabbakayapatisamvedi passasissamrti sikkhati. 
'Passambhayam kāyasankhāram assasissamiti sikkhati, 
'passambhayam kayasankhàram passasissami ti sikkhati. 
Iti ajjhattam và kaye kāyānupassī viharati, bahiddhā và 
Кауе kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddha уа kāye 
kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī уа 
kayasmim  viharati, vayadhammanupass va 
kayasmim viharati, samudayavayadhammanupassi 
và kayasmim viharati. 

'Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti, 
yāvadeva ñanamattäya patissatimattaya. Anissito ca 
viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu Кауе kāyānupassī viharati. 
Anapanapabbam nitthitam 

5. Puna ca param bhikkhave bhikkhu gacchanto уа, 
“дассһатга pajānāti, thito va, 'thitomhīti pajānāti, 
nisinno уа, 'nisinnomhīti pajānāti, ѕауапо vã, 
'sayanomhi'ü pajānāti. Yatha yathā va panassa kayo 
panihito hoti, tatha tathà nam pajānāti. 

Iti ajjhattam vã kaye kāyānupassī viharati, bahiddhā vã 
Кауе kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā và kaye 
kayanupassi viharati, samudayadhammanupassi và 
kayasmim уіһагай, уауабһаттапиравві va 
kayasmim viharati, samudayavayadhammanupassi 
và kāyasmim viharati. 
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4. Này chư Tỳ khưu, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay sáng suốt biết rõ, khi quay dài, người 
ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang quay dài”; khi quay 
ngăn, người ấy sáng suốt biết rõ: "TOi đang quay 
ngăn”. Cũng vậy, này chư r Ty khuu, khi thở vô dài, vi 
Ty khưu sáng s suốt biết rõ: “Tôi đang thở vô dài”; khi 
thở ra dài, vị ấy sáng suốt biết rõ: Tôi đang thở ra 
dài”; khi thở vô ) ngăn, уі ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi 
đang thở vô ngắn”; khi thở ra | ngàn, vi ấy sáng suốt 
biết rõ: “Tôi đang { thở ra ngắn”. Cảm giác toàn thân, 
tôi sẽ thở vô” vị ấy tập; “Сат giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi SẼ thở vô” 
vi ду tập, “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. 

Như уду, vi ấy sống quán thân trên nội thân; \; hay vi 
ấy Ong! quán thân trên ngoai thân; hay vị ду sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vi ау sóng 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sóng quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân дау”, уі ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy ng khô hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vi ấy 
sóng không nương tua, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư T$ Кит, như vậy là vị Tỳ khưu 
sóng quán thân trên thān.Ptt phần quán Hơi thở 


5. Lại nữa, này chư Ty khưu, khi đi, vị Tỳ khưu sáng 
suốt biết rõ: “Tôi dang di”; khi đứng, vị á sáng 
suốt biết rõ: “Тбі dang айта”; khi ngồi, уі ау sáng 
suót biết rõ: “Tôi đang ngồi”; khi nám, уі ấy sán 
suốt biết rõ: “Tôi đang nām”. Thân thé trong tu thé 
га sao, vi ấy sáng suốt biết ró y như thế. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Ha vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ау sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sóng quán 
tánh sanh diệt trên thân. 
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'Atthi kayo'ti уа panassa sati paccupatthitā hoti 
yävadeva ñãnamattäya patissati. Mattāya anissito 
ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kāyānupassī viharati1. 
6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu 
abhikkante patikkante sampajanakari hoti. 
Alokite vilokite sampajānakārī hoti. 
Samiūjite pasārite sampajānakārī hoti. 
Sanghātipattacīvaradhāraņe sampajānakārī 
hoti. Asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī 
hoti. Uccārapassāvakamme sampajānakārī 
hoti. Gate thite nisinne sutte jāgarite bhāsite 
tuņhībhāve sampajānakārī hoti. 

Iti ajjhattam уа kāye kāyānupassī viharati, 
bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, 
ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammānupassī vā kāyasmim 
viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī уа 
kāyasmim viharati. 

“Atthi kāyo'ti уа panassa sati paccupatthitā hoti 
yāvadeva ñanamattaya patissatimattäya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kāye kayanupassi viharati?. 

7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu imameva 
kayam uddham pādatalā adho kesamatthakā 
tacapariyantam puram nānappakārassa asucino 
paccavekkhati. 

"Atthi imasmim kāye kesā lomā nakhā dantā taco 
mamsam паһаги atthi atthimiūjam vakkam 
hadayam уакапат  kilomakam ріһакат 
papphāsam antam antagunam ийагіуат 
karisam? pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasa khelo singhanika lasikā mutta"nti. 


1Iriyāpathapabbam nitthitam. ?Sampajafifíapabbam nitthitam. 3matthalungam 


42 


Thứ Hai: WA - fA... Л] kinh Pai Niệm Xứ 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thân trên thân. 
6. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu, khi bước 
tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó 
tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, 
khi duói tay, biết rõ việc minh đang làm. Khi mang 
Tăng-già-lễ hay thượng y, hay khi mang bát, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, buồn ngủ, 
thức dậy, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 
Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thân trên thân. 
7. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vi Tỳ khưu quán sát 
thân này, từ bàn chân trở lên đến đỉnh tóc, bao bọc 
bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau: 
“Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, 
lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mât, 
dàm, mú, máu, mó hói, mỡ, nước mát, mỡ da, nước 
miếng, nước mũi, nu'óc ở khớp xương, nước tiểu." 
1 matthalungam, óc 
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Seyyathāpi bhikkhave ubhato mukhā putoli! pūrā 
nanàvihitassa dhaññassa, seyyathidam salinam 
vihinam muggānam māsānam tilānam 
tandulanam. Татепат  cakkhumà  puriso 
muūcitvā paccavekkheyya: "ime sali, ime vihi, 
ime тирга, ime masa, ime tila, ime taņdulā'ti 
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva 
kayam uddham pādatalā adho kesamatthatā 
tacapariyantam püram nānappakārassa asucino 
paccavekkhati: 'atthi imasmim Кауе kesa loma 
пакһа danta taco mamsam паһаги atthi 
atthimiijam | vakkam . hadayam  yakanam 
kilomakam ріһакат раррһаѕат antam 
antagunam udariyam karisam, pittam semham 
pubbo lohitam sedo medo assu vasà khelo 
ѕійрћапіка lasikā mutta'nti. 

Iti ajjhattam và kāye kāyānupassī viharati, 
bahiddhà уа Кауе kāyānupassī viharati, 
ajjhattabahiddhā уа kaye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammānupassī vā kāyasmim 
viharati, vayadhammānupassī và kāyasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī va 
kayasmim viharati. 

“Atthi kāyo'ti уа panassa sati paccupatthitā hoti 
уауайеуа ñanamattaya patissatimattäya. Anissito 
ca viharati, па са kiñci loke upādiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kaye kāyānupassī viharati?. 
8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu imameva 
kayam ;jyathathitam yathāpaņihitam dhatuso 
paccavekkhati: 'atthi imasmim kaye 
pathavīdhātu apodhatu tejodhātu vāyodhātū ti. 
Seyyathāpi bhikkhave dakkho goghātako vā 
goghātakantevāsī vā gāvim vadhitvā 
cātummahāpathe bilaso vibhajitvā nisinno assa, 


1 Pūtolī - Ma, putoļi. 2 Patikkūlamanasikārapabbam nitthitam. 
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Này chư Tỳ khưu, ví như một bao đồ, có miệng rỗng 
được chứa đầy nhiều loại hạt như gạo, lúa nước, 
đậu xanh, đậu đỏ, mè, lúa mạch. Một người có mắt, 
đổ các hạt ấy ra và có thể phân biệt rõ: “Đây là gạo, 
đây là lúa nước, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây 
là mè, đây là lúa mạch.” Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, 
vị Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên 
đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tịnh khác nhau: “Trong thân này gồm có: tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, 
gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu.” 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống 
quán thân trên thân. 

8. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát 
thân này về vị trí và sự sắp đặt các đại: “Trong thân 
này có: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 
Мау chư Tỳ khưu, như một người đồ té thiện xảo, 
hay đệ tử của người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt 
và phân chia từng phần tại ngã tư đường. 
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еуатеуа kho bhikkhave bhikkhu imameva 
kayam yathathitam yathapanihitam dhatuso 
paccavekkhati: “atthi imasmim kaye 
pathavīdhātu apodhatu tejodhātu vāyodhātū ti. 


Iti ajjhattam va kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā va 
kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye 
kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī và 
kayasmim viharati,  vayadhammānupassī va 
kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī 
vā kāyasmim viharati. 

“Atthi kāyo'ti уа panassa sati paccupatthitā hoti 
yāvadeva itāņamattāya patissatimattaya anissito 
ca viharati, na ca kiñciloke upādiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati!. 


9. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya  sariram sīvathīkāya  chadditam 
ekāhamatam vā dvīhamatam vā tīhamatam vā 
uddhumātakam уіпПакат vipubbakajātam, so 
imameva kayam upasamharati: 'ayampi kho kayo 
evam dhammo evam bhāvī etam anatīto'ti. 

Iti ajjhattam va kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā va 
kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye 
kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati,  vayadhammānupassī va 
kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī 
vā kāyasmim viharati. 


“Atthi kāyo'ti va pasanna sati paccupatthitā hoti 
yāvadeva fianamattaya patissatimattaya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu Кауе 
kāyānupassi viharati. (Pathamam sīvathikam) 

1 Dhatumanasikarapabbam nitthitam. 
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Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân 
này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong 
thân này có: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên 
nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 

"Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vong 
hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư 
Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
9. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy 
một tử thi bi quáng bỏ trong bãi tha ma một ngày, 
hai ngày, ba ngày, tử thi ấy trương phồng lên, 
xanh đen lại, nát thối. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như 
vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không 
thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán 
thân trên thân. (Tử thi thứ nhất) 


(94 47 


THỨ HAI 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam kakehi va 
khajjamanam kulalehi уа khajjamanam gijjhehi va 
khajjamanam sunakhehi va khajjamanam sigalehi 
уа Кһајјатапат  vividhehi уй panakajatehi 
khajjamanam, so imameva kayam upasamharati: 
“ayampi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam 
anatito'ti. 

Iti ајјһаќат và kāye kāyānupassī viharati, 
bahiddha уа Кауе  kayànupassi  viharati, 
ajjhattabahiddha và Кауе kāyānupassī viharati, 
samudayadhammānupassī уа kayasmim 
viharati, vayadhammanupassi va kayasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī và 
kayasmim viharati. 

'Atthi kayo'ti va pasassa sati paccupatthita hoti 
yāvadeva ñana тайауа  patissatimattaya. 
Anissito ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu Кауе 
kāyānupassī viharati. (Dutiyam sīvathīkam) 

11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya  sariram — sivathikaya  chadditam 
atthikankhalikam samamsalohitam 
nahārusambaddham so ітатеуа Кауат 
upasamharati “ayampi kho kayo evam dhammo 
evam bhāvī etam anatito ti. 

Iti ajjhattam уа Кауе kāyānupassī viharati, 
bahiddha уа Кауе  kàyanupassi viharati, 
ajjhattabahiddhā va kaye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammānupassī уа  kayasmim 
viharati, vayadhammanupassi уа käyasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī vã 
kāyasmim viharati. 

“Atthi kāyo'ti уа panassa sati paccupatthitā hoti 
yāvadeva itāņamattāya patissatimattaya anissito 
са viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. 
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10. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy 
một tử thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma bị các 
loài qua ăn, "ау bi các loài diều hâu ăn, һау bị 
các chim kēn дп; hay bi các loài chó ān; hay bi 
các loài giá сап ăn, һау bi các loài côn trùng đục 
khoét để ăn. Vi Tỳ khuu guān thān āy nhu vāy: 

“Thân này tánh chất lā như vậy, bản chất là như 

vậy, không thể vượt ngoài tánh chất á ау.” 
Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ау sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp. trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này chu Ту khưu, như vậy là vị Ty khưu sóng quán 
thần trên thân. (Tử thi thứ nhì) 


11. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy 
một tử thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các 
Xương ` còn liên kết với nhau, còn dính thịt và 
máu, còn các đường gân cột lại. Vị Tỳ khưu quán 
thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất 
là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ау”. 

Như vậy vị ау sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ау sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sóng quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
bất cứ vật gì ở đời. 
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Evampi kho bhikkhave bhikkhu Кауе 
kāyānupassī viharati. (Tatiyam sīvathīkam) 

12. Puna са param bhikkhave bhikkhu seyyathapi 
passeyya  sariram sivathikaya chadditam 
atthisañkhalikam nimmamsam  lohitamakkhitam 
naharusambaddhamso imameva kayam 
upasamharati “ауатрі kho kayo evam dhammo 
evam bhāvī etam anatīto'ti. 

Iti ajjhattam уа Кауе kāyānupassī viharati, 
bahiddha уа  kàye  kàyanupassi viharati, 
ajjhattabahiddhà và kaye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammanupassi và kayasmim viharati, 
vayadhammanupass уа kayasmim viharati, 
samudayavayadhammanupassi và kayasmim viharati. 
“Atthi kāyo'ti và panassa sati paccupatthitā hoti 
yävadeva ñänamattäya patissatimattäya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. 

Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kāyānupassī viharati. 
(Catuttham sivathikam) 

13. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäpi 
passeyya  sariram sivathikaya chadditam 
atthisankhalikam apagatamamsalohitam 
nahàrusambaddham. So | imameva Кауат 
upasamharati 'ayampi kho kayo evam dhammo 
evam bhāvī etam anatito ti. 

Iti ajjhattam và Кауе kāyānupassī viharati, 
bahiddha уа  kàye  kàyanupassi viharati, 
ajjhattabahiddha và kaye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammanupassi và kayasmim viharati, 
vayadhammanupass уа kayasmim  viharati, 
samudayavayadhammānupassī уа kayasmim viharati. 
“Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthitā hoti, 
уауайеуа fiāņamattāya patissatimattäya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu Кауе 


kāyānupassī viharati. (Райсатат sīvathīkam) 
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Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán 
thân trên thân. (Tử thi thứ ba) 
12. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một 
tử thi bị quăng bó trong bãi tha ma với các xwong 
còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng 
còn dính máu, còn các đường gân cột lại. Vi Tykhuu 
quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là i уау, bản 
chất là | vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ау”. 
Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy 
sống quán ап trên ngoại thân; hay vị іау sóng quán thân 
trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt 
trên thân; hay vi ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán 
thân trên thân. (Tử thi thứ tư) 


13. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một 
tử thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương 
còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, 
còn các đường gân cột lại. Vị Tỳ khưu quán thân ã ау 
như vậy: “Thân пау tự tánh là vậy, bản chất là vậy, 
không | thể vượt ngoài tánh chất а ау”. 
Như vậy vi ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy 
sống quán thân trên ngoại thân; hay vị іау sóng quán thân 
trên nội thân và ngoại thân. ‚ Нау vị ау sóng quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt 
trên thân; hay vi ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán 
thân trên thân. (Tử thi thứ năm) 
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passeyya  sariram sīvathīkāya  chadditam 
atthikani | apagatasambandhani disāvidisāsu 
vikkhittāni аййепа hatthatthikam аййепа 
pādatthikam аййепа gopaphatthikam аййепа 
janghatthikam аййепа — uratthikam аййепа 
pur Ea aññena — katatthikam аййепа 
handhatthikam аййепа givatthikam  afifiena 
dantatthikam аййепа sīsakatāham. So imameva 
kāyam upasamharati 'ayampi kho kāyo evam 
dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 
Iti ajjhattam và Кауе kāyānupassī viharati 
bahiddha уа  kàye  kàyanupassi  viharati, 
ajjhattabahiddhà và kaye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammanupassi và kayasmim viharati, 
vayadhammanupass уа kayasmim viharati, 
samudayavayadhammanupassi và kayasmim viharati. 
'Atthi kayo ti và panassa sati paccupatthitā hoti 
yävadeva ñänamattäya patissatimattaya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi 
bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. 
(Chattham sivathikam 
15. Puna ca param bhi ave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya  sariram X sivathikaya  chadditam 
atthikani setāni sankhavannupanibhani so 
imameva Кауат upasamharati 'ayampi kho kayo 
evam dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 
Iti ajjhattam уа Кауе kāyānupassī viharati, 
bahiddha уа  kàye  kàyanupassi  viharati, 
ajjhattabahiddha và kāye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammanupassi và kayasmim viharati, 
vayadhammanupass уа kayasmim  viharati, 
samudayavayadhammānupassī уа kayasmim viharati. 
“Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthitā hoti 
уауайеуа ñänamattäya patissatimattaya. Anissito 
ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. Evampi 
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. 
(Sattamam sivathikam) 
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14. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn ¡thấy một 
tử thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn xương 
không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, 
đây là xương tay, ở đây là Xương chân, đây là 
xương ống, đây là Xương bắp vế, đây là xương 
mông, đây là xương sống, đây là xương đầu. Vị Ty 
khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, 
bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy”. 
Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy 
sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán 
thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thân trên thân. (Tử thi thứ sáu) 

15. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy 
một tử thi bị quáng . bó trong bài tha ma chí cón 
toàn xwong trắng màu vỏ ốc. Vi Tỳ khưu quán thân 
ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, 
không thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy 
sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán 
thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ay sóng quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thân trên thân. (Tử thi thứ bảy) 
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16. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäpi 
passeyya ѕагігат sīvathīkāya  chadditam 
atthikāni pufijikatani terovassikāni. So imameva 
kayam upasamharati 'ayampi kho kàyo evam 
dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 

Iti ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, bahiddhà 
và kāye kayanupassi viharati, ajjhattabahiddha và 
Кауе kāyānupassī viharati, samudayadhammanupassi 
уа kāyasmim viharati, vayadhammānupassī và 
kayasmim viharati, samudayavayadhammanupassi 
và kayasmim viharati. 

'Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti, 
yävadeva fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca 
viharati, na са Кійсі loke upādiyati. Evampi 
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. 
(Atthamam sivathikam) 


17. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam atthikāni 
pūtīni cuņņakajātāni, so  imameva  kayam 
upasamharati 'ayampi kho kayo evam dhammo 
evam bhāvī etam anatito'ti. 

Iti ајјһаќат và kāye kāyānupassī viharati, 
bahiddha уа  kàye  kàyanupassi  viharati, 
ajjhattabahiddhà và kaye kāyānupassī viharati, 
samudayadhammānupassī уа kayasmim 
viharati, vayadhammanupassi уа kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassi và 
kàyasmim viharati. 

'Atthi kāyo'ti và panassa sati paccupatthitā hoti 
yävadeva fianamattaya patissatimattaya. Anissito 
ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. Evampi 
bhikkhave bhikkhu kàye kāyānupassī viharati. 
(Navamam sivathikam) 

Cuddasa kāyānupassanā nitthitā. 
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16. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy 
một tử thi bi quáng bỏ trong bãi tha та chỉ còn 
là đống xương lâu hơn một năm. Vị Tỳ khưu quán 
thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất 
là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thân trên thân. (Tử thi thứ tám) 

17. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thấy 
một tử thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn là 
xương đã thối rã thành bột. Vị Tỳ khưu quán thân 
ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, 
không thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị 
ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thân trên thân. (Tử thi thứ chín) 

Chấm dứt 14 phần quán thân. 
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25.78) 
VEDANANUPASSANA 
18. Kathaíica bhikkhave bhikkhu vedanāsu 
vedanānupassī viharati? 
Idha bhikkhave bhikkhu sukham vedanam 
vediyamàno, 'sukham  vedanam vediyāmīti 
pajānāti, dukkham уа vedanam vediyamāno, 
'dukkham уедапат vediyàmi'ti pajānāti. 
Adukkhamasukham và vedanam vediyamāno, 
'adukkhamasukham vedanam vediyamrti pajānāti. 
Samisam và sukham vedanam vediyamäno, 
'samisam sukham vedanam vediyāmīti pajānāti. 
Niramisam và sukham vedanam vediyamāno, 
'nirāmisam  sukham  vedanam vediyāmīti 
pajānāti. Saàmisam va dukkham vedanam 
vediyamàno, 'sàmisam  dukkham  vedanam 
vediyāmīti pajanati. Niramisam уа dukkham 
vedanam vediyamāno, 'nirāmisam | dukkham 
vedanam vediyāmīti pajānāti. Samisam уа 
adukkhamasukham уебапат vediyamano, 
'samisam adukkhamasukham vedanam 
vediyāmīti pajānāti. Nirāmisam vā 
adukkhamasukham  vedanam  vediyamāno, 
“niramisam adukkhamasukham vedanam 
vediyāmī ti pajānāti. 
Iti ajjhattam và vedanāsu vedanānupassī viharati, 
bahiddhā уа vedanāsu vedanānupassī viharati, 
ajjhattabahiddhā vā vedanāsu vedanānupassī 
viharati, samudayadhammānupassī và vedanäsu 
viharati, vayadhammānupassī уа vedanäsu 
viharati, samudayavayadhammānupassī va 
vedanāsu viharati. 
"Atthi vedanā ti vā panassa sati paccupatthitā hoti 
yävadeva ñanamattaya patissatimattaya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati. 
(Vedanānupassanā nitthitā). 
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QUÁN THỌ 

18. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống 
quán thọ trên các thọ? 

О đây, này chư Tỳ khưu, khi cảm thọ lạc, vị Tỳ khưu 
sáng suốt biếtrõ: “Tôi đang cảm thọ lạc”; khi cảm thọ 
khó, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi dang cám thọ khó"; 
khi cảm thọ không lạc không khổ, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi dang cám thọ không khổ không lac". 

Hay khi cảm thọ lạc thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang cảm thọ lạc thuộc vật chất”. Hay khi 
cảm thọ lạc không thuộc vật chất?, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang cảm thọ lạc không thuộc vật chất”. Hay 
khi cảm thọ khổ thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang cám thọ khổ thuộc vật chát". Hay khi cảm thọ 
khổ không thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi 
đang сат thọ khổ không thuộc vật chát". Hay khi 
cảm thọ không khổ không lạc thuộc vật chất, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ không khổ không lạc 
thuộc vật chát". Hay khi cám thọ không khổ không lac 
không thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang 
cảm thọ không khổ không lạc không thuộc vật chất”. 
Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; ha 
vị ấy sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay vị ấy 
sống quán thọ trên các nội thọ và ngoại thọ. Hay vị 
ấy sống quán tánh sanh khởi trên các thọ; hay vị ấy 
sống quán tánh hoại diệt trên các thọ; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 

“Có thọ đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán thọ trên các thọ. 

(Chấm dứt quán thọ). 


l Thể хас  ?Tinh thần 
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25.78) 
CITTANUPASSANA 
19. Kathañca pana bhikkhave bhikkhu citte 
cittānupassī viharati? 
Idha bhikkhave bhikkhu saragam уа cittam 
“saragam citta'nti pajanati, vitaragam уа cittam 
'vitaragam citta'nti pajanati, sadosam уа cittam 
'sadosam citta'nti pajanati, vitadosam và cittam 
'vitadosam citta'nti pajānāti, samoham уа cittam 
'samoham citta'nti pajānāti, vitamoham và cittam 
'vitamoham citta'nti pajanati, sankhittam cittam 
'sankhittam  citta'nti pajanati, vikkhittam va 
cittam 'vikkhittam citta nti pajānāti, mahaggatam 
và cittam 'mahaggatam  citta'nti рајапай, 
amahaggatam уа cittam 'amahaggatam citta'nti 
pajānāti, sa-uttaram уа cittam  'sa-uttaram 
citta'nti pajanati, anuttaram уа cittam 'anuttaram 
citta nti  pajànati, ѕатаһіќат уа  cittam 
‘Ѕатаһіат citta'nti ра)апай, asamahitam vã 
cittam 'asamāhitam citta'nti pajānāti, vimuttam 
và cittam 'vimuttam citta'nti pajanati, avimuttam 
và cittam 'avimuttam citta'nti pajānāti. 
Iti ajjhattam уа citte cittānupassī viharati, 
bahiddha уа  citte — cittanupassi  viharati, 
ajjhattabahiddhā уа citte cittānupassī viharati, 
samudayadhammanupassi và cittasmim viharati, 
vayadhammānupassī và cittasmim  viharati, 
samudayavayadhammanupassi và cittasmim viharati. 
'Atthi citta'nti và panassa sati paccupatthitā hoti, 
уауайеуа ñanamattaya patissatimattäya. Anissito 
ca viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati. 
DHAMMANUPASSANA 
20. Kahiñca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati? 
Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassīviharati райсаѕи  nivaranesu. 
Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati pañcasu nivaranesu: 
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QUÁN TÂM 

19. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán 
tâm trên tâm? 

О đây, này chư Tỳ khưu, khi tâm có tham, vi Tỳ khưu 
biết rõ: “Tâm đang có tham”; khi tâm không t tham, vị 
ấy biết rõ: “Tám khóng tham”; khi tâm có sân, vi ау 
biét гб: “Тат сб sân”; ; khi tâm 1 không sân, vi ấy biết 
гб: “Tám khóng sán”; khi tám có si, уі ау biét rë: “Tám 
có sỉ”; khi tâm không sỉ, vị ấy biết rõ: "Tām không si”; 
khi tám thâu nhiếp, vị ấy biết rõ: “Tâm đang woc 
thâu nhiếp”; khi tâm tán loan, уі ấy biết ró: “Tâm tán 
loạn”; khi tâm quảng đại, vị ау biết rõ: “Tâm được 
quảng đại”; khi tâm không quảng đại, vị ấy biết rõ: 

“Tâm không được quảng đại”; khi tâm hữu hạn, vị ấy 
biết rõ: “Tâm hữu hạn”; khi tâm cao thuong, vi ау biét 
rõ: “Tám cao thượng”; khi tâm có định, vị ấy biết rõ: 
"Tām có định”; khi tâm không định, vị ấy biết rõ: „Tām 
khóng dinh”; khi tám giải thoát, vị ấy biết rõ: “Tâm 
giải thoát”; khi tâm không giải thoát, vị ấy biết rõ: 

"Tám không giải thoát”. 
Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay vị ấy sống 
quán tâm trên ngoại tâm; hay vị ấy sống quản tâm trên 
nội tâm và ngoại tâm. Hay vị ау sống quán tánh sanh 
khởi trên tâm; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên 
tâm; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 

“Có tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu 
sống quán tâm trên tâm. 

QUẦN PHÁP 

20. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán 
pháp trên các pháp? 

О đây, này chư Ту khuu, vị Tỳ khưu sống quán pháp 
trên các pháp qua Кат Triền Cái. Và này chư Tỳ 
khưu, thế nào lā vi Ту khuu sống quán pháp trên các 
pháp qua Năm Triền Cái? 
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Idha bhikkhave bhikkhu santam vã ajjhattam 


kamacchandam 'atthi me ajjhattam 
kāmacchando'ti pajānāti, asantam уа ajjhattam 
kamacchandam “natthi me ajjhattam 


kamacchando'ti pajānāti. Yathā ca anuppannassa 
kamacchandassa uppādo hoti tañca pajanati, 
pua ca uppannassa kamacchandassa pahanam 
ой айса ра)апай. Yathā са  pahinassa 
kamacchandassa anuppado hoti taíica pajānāti. 
Santam và ajjhattam byāpādam  'atthi те 
ajjhattam byapado'ti pajānāti, asantam уа 
ajhattam byāpādam  'natthi me ajjhattam 
byāpādoti pajanati. Yathà ca anuppannassa 
byapadassa рр hoti tañca pajanati, yatha са 
uppannassa byapadassa pahanam hoti tañca 
pajanati, yatha ca pahinassa byapadassa ayatim 
anuppado hoti tañca pajanati. 
Santam уа ajjhattam thinamiddham 'atthi те 
ajjhattam thinamiddha'nti pajanati, asantam va 
шан thinamiddham “natthi me ajjhattam 
thinamiddha'nti pajanati, yathà ca anuppannassa 
thinamiddhassa uppādo hoti tañca pajanati. 
Yatha ca uppannassa thinamiddhassa pahanam 
hoti tañca ра)апай. Yatha са pahinassa 
thinamiddhassa ayatim anuppado hoti tañca pajanati. 
Santam va ajjhattam uddhaccakukkuccam 'atthi me 
ajjhattam uddhaccakukkucca'nti pajanati, asantam 
уа ajjhattam uddhaccakukkuccam  'natthi me 
ajjhattam uddhaccakukkucca'nti pajanati. Yatha ca 
anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppado hoti 
tañca pajanati. Yatha ca uppannassa 
uddhaccakukkuccassa pahanam hoti tañca pajanati, 
yathā ca pahinassa uddhaccakukkuccassa āyatim 
anuppado hoti tañca pajanati. 
Santam уа ajjhattam vivikiccham '“atthi me 
ajjhattam vicikiccha'ti ра)апай, asantam va 
ajjhattam vicikiccham “natthi me ajjhattam 
vicikiccha'ti pajanati. 
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Ở dày, пау chư Tỳ khưu, khi nội tâm có tham dục, vi 
Tỳ khưu sáng suốt biết гб: “Nói tám tói có tham 
dục”; khi nội tâm không có tham dục, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi không có tham dục”. Với sự 
tham dục vốn không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ. 
Với sự tham dục đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy 
biết rõ. Với sự tham dục đã đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ду biết rõ. 
Khi nội tâm có sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có sân hận”: khi nội tâm không có 
sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không 
có sân hận.” Với sự sân hận vốn không có, nay 
sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với sự sẵn hận đã 
sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Với 
sự sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 
Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy sáng suót 
biét ró: "Nói tám tói có hón trầm thuy miên"; khi 
nội tâm không có hôn trầm thụy miền, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: "Nói tâm tôi không có hôn trầm thụy 
miên”. Với hôn trầm thụy miên vốn không có, nay 
sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với hôn trâm thụy 
miên đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ nhu 
vậy. Với hôn trầm thụy miên đã đoạn diệt, twong 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ nhu vậy. 
Khi nội tám có trao hối, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi có trao hối toan động”: khi nội tâm không có trao 
hối, vị ấy sáng suốt biết гб: “Nội tâm tôi không có trạo 
hối”. Với trạo hối vốn không có, nay sanh khởi, vị ау 
biét гб nhu уау. Үбі trao һбі đã sanh khởi, nay đoạn 
diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Với trạo hối đã đoạn diệt, 
tuong] lai không sanh khởi nữa, vi ấy biết rõ như vậy. 
Khi nội tâm có nghỉ hoặc, vị ấy sáng suót biét ró: 
"Nói tám tói có ó nghi һойс”; khi nói tâm không có 
nghi hoặc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có nghỉ hoặc.” 
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Yathà са апирраппауа vicikicchāya uppādo hoti 
tañca pajanati, yatha са uppannaya хісіКіссһауа 
pahānam hoti тайса pajānāti. Yatha са pahinaya 
vicikicchāya āyatim anuppado hoti, Ғайса pajanati. 

Iti ajjhattam va dhammesu dhammānupassī viharati, 
bahiddha và dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajjhattabahiddhā уа dhammesu dhammanupassi 
viharati, samudayadhammanupass và dhammesu 
viharati, vayadhammanupassi và dhammesu viharati, 
samudayavayadhammānupassī vā dhammesu 
viharati. 'Atthi dhammāti уа разаппа sati 
paccupatthitā hoti. Yāvadeva ñanamattäya 
patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca kiñci loke 
upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī  viharati paficasu піуагапеѕи. 
(Nivaranapabbam EUR 

21. Puna ca param bhi ave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati pañcasu 
upādānakkhandhesu. Kathafica pana bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati 
pañcasu upādānakkhandhesu: 

Idha bhikkhave bhikkhu “її гарат, iti rüpassa 
samudayo, iti rüpassa atthangamo, iti vedanā, iti 
vedanaya samudayo, iti vedanāya atthangamo, iti sañña, 
iti saññaya samudayo, iti saññaya atthangamo, iti 
sankhārā, iti sankharanam samudayo, iti sankhārānam 
atthangamo, iti уіййапат, iti viññãnassa atthangamoti. 
Iti ajjiatam và dhammesu dhammānupassī 
viharati, bahiddhà và dhammesu dhammanupassi 
viharati, ajjhattabahiddhā vā dhammesu 
dhammānupassī viharati. 
Samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, 
vayadhammānupassī vā аһаттеви  viharati, 
samudayavayadhammānupassī уа dhammesu 
viharati. 'Atthi dhammati уа  panassa sati 
paccupatthitā hoti. Yavadeva fianamattaya patissati 
mattāya. Anissito ca viharati, na ca kifici loke add 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati pañcasu 
upādānakkhandhesu. (Khandhapabbam nitthitam) 
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Với nghi hoặc vốn không có, nay sanh khởi, vị ấy biết 
rõ như vậy. Với nghi hoặc đã sanh khởi, nay đoạn diệt, 
vị ấy biết rõ như vậy. Với nghi hoác đã đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Như vậy vị ấy SE guān phāp trēn cāc nģi phāp; hay 
vị ấy sóng quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay vi 
ấy sống quán tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy Đán) dàn ướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy là 
vị Tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp qua Мат 
Triền cái. 

21. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán 
pháp trên các pháp qua Мат Thủ Uán. Này chu Ty 
khưu, thé nào là vi Ту khuu sóng quán pháp trên các 
pháp qua Năm Thủ Uán? 

Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát: “Đây là sắc, đây 
là sắc sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ sanh, 
đây là thọ diệt, Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là 
tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành 
diệt. Đây là thức, dày là thức sanh, đây là thức diệt”. 

Như vậy vị ау: són quán pháp trën các nói pháp; hay 
vị ấy sóng quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị 
ấy sống quán tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 

“Có những pháp ở dày", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước bất cứ vật gi ở đời. 

Này chư Tỳ khuu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp 
trên các pháp qua Năm Thủ пап. (Chấm ditt Мат Thủ Uán) 
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22.Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati chasu 
Шр est ayatanesu. Kathañca pana 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi 
viharati chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu. 
Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuñca pajānāti, 
rüpe ca pajanati, yañca tadubhayam paticca 
uppajjati saññojanam tañca pajanati. Yatha ca 
anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca 
pajānāti. Yatha са uppannassasaññojanassa 
pahanam hoti tañca pajanati. Yatha ca pahinassa 
saññojanassa ayatim anuppado hoti tañca pajanati. 
Sotañca pajanati, sadde ca pajanati, yañca 
tadubhayam pr uppajjati saññojanam tañca 
pajanati. Yatha са anuppannassa saññojanassa 
uppado hoti tañca pajanati. Yatha ca pahinassa 
saññojanassa ayatim anuppado hoti tañca pajanati. 
Ghanañca pajanati, gandhe ca pajanati, yañca 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca 
pajanati. Yatha ca anuppannassa saññojanassa 
uppado hoti tañca pajanati. Yatha ca uppannassa 
saññojanassa pahanam hoti tañca pajanati. Yatha 
ca pahinassa saññojanassa ayatim anuppado hoti 
tañca pajanati. 

Jivhañca pajanati, rase ca pajanati, yañca 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca 
pajanati. Yatha са anuppannassa saññojanassa 
uppado hoti tañca pajanati. Yatha ca uppannassa 
sanñojanassa pahanam hoti tañca pajanati. Yatha 
ca pahinassa saññojanassa ayatim anuppado hoti 
tañca pajanati. 

Rod pajanati, photthabbe ca pajānāti, уайса 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca 
pajanati. Yatha ca anuppannassa saññojanassa 
uppado hoti tañca pajānāti. Yathā ca uppannassa 
safifiojanassa pahānam hoti tañca pajanati. Yathā 
ca pahinassa saññojanassa āyatim anuppādo hoti 
tafica pajānāti. 


64 


Thứ Hai: WA - fA... Л] kinh Đại Niệm Xứ 


22. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán 
pháp trên các pháp qua Sáu Nội và Ngoai Xứ. Này chư 
Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Sáu Nội và Ngoại Xứ? Е 

О дау, пау chư Ту khưu, vị Ту khưu sáng suốt biết ró 
mắt và sáng suốt biết rõ các sắc; và vị ấy sáng suốt biết 
rõ: do duyên hai thành tố mắt và cảnh sắc, kiết sử sanh 
khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biétró như vây. — | 

Vị ấy sáng suốt biết ró tai và sáng suốt biết rõ các 
tiếng, và vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố 
tai và âm thanh, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa 
sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử 
đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; với 
kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ấy biết rõ như vậy. Pu 

Vi ау sáng suót biét ró тйі và sáng suót biét гб các 
huong; và vi áy sáng suót biét ró: do duyén hai thành tó 
müi và müi huong, kiét sir sanh khói. Vói kiét sir chua 
sanh, nay sanh khởi, vi ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã 
sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ nh vậy; với kiết 
sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy biết rõ như vậy. ` "m" 

Vị ấy sáng suốt biết rõ lưỡi và sáng suốt biết rõ các 
vi; và vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố 
lưỡi và các vị, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, 
nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vây; với kiết sử đã 
sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; với 
kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ấy biết rõ như vậy. күн 

Vi ấy sáng suốt biết ró thân và sáng suốtbiết rõ các xúc; và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố thân và cảnh 
xúc, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn 
diệt, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 
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Мапайса pajānāti, dhamme са pajanati, уайса 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca 
pajanati. Yatha са anuppannassa saññojanassa 
uppado hoti tañca pajanati. Yatha ca uppannassa 
saññojanassa pahanam hoti tañca pajanati. Yatha 
ca pahinassa saññojanassa ayatim anuppado hoti 
tañca pajanati. 

Iti ajjhattam уа dhammesu dhammanupassi 


viharati, bahiddha va dhammesu 
dhammanupassi viharati. Ajjhattabahiddha уа 
dhammesu dhammanupassi viharati. 
Samudayadhammanupassi và dhammesu 


viharati, vayadhammānupassī và dhammesu 
viharati, samudayavayadhammānupassī va 
dhammesu viharati. 

“Atthi dhammā fi va panassa sati paccupatthitā 
hoti, yavadeva йапатайауа patissatimattaya. 
Anissito ca viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 
Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu 
āyatanesu. (Ayatanapabbam nitthitam). 

23. Puna ca param  bhikkhave  bhikkhu 
dhammesu dhammānupassī viharati sattasu 
bojjhangesu. Kathañca pana bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhangesu: 
Idha bhikkhave bhikkhu santam va ajjhattam sati 


sambojjhangam 'atthi me ajjhattam 
satisambojjhango'ti pajanati. Asantam vã ajjhattam 
satisambojjhangam "natthi me ajjhattam 


satisambojjhango'ti pajanati. Yathà ca anuppannassa 
satisambojjhangassa uppādo hoti tañca pajānāti, 
iua ca  uppannassa satisambojjhangassa 
hàvanaya pāripūri hoti tañca pajānāti. 
Santam уа ajjhattam dhammavicayasambojjhangam 
'atthi me ajjhattam dhammavicayasambojjhango'ti 
pajānāti. Asantam vā ajjhattam 
dhammavicayasambojjhangam 'natthi me ajjhattam 
dhammavicayasambojjhango'ti pajānāti. 


66 


Thứ Hai: WA - fA... KH] kinh Pai Niệm Xứ 


Vị ấy sáng s suốt biết rõ ý và sáng suốt biết rõ các 
pháp; và vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành 
tố ý và cảnh pháp, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử 
chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với 
kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ 
như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không. sanh khởi nữa, vi ấy biết rõ như vậy. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
vị lấy sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay 
vị ay sóng quán tánh sanh khói trén các pháp; hay v vi 
ấy sống quán tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy, vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước bất cú vật gì ở đời. 

Này chư Ty] khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán 
pháp trên các pháp qua Sáu Nội và Ngoại Xứ. (Chấm 
dứt Phần Xứ) 
23. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán 
pháp trên các pháp qua Bảy Giác Chi. Này chư Tỳ 
khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Bảy Giác Chi? 
Ở đây, này chư Tỳ khưu, khi nội tâm có Niệm Giác Chi, 
vị Tỳ khưu sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi có Niệm 
Giác Chỉ", khi nội tâm không có Niém Giác Chi, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi khổng có Niệm Giác 
Chi”. Với Niệm Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị 
ấy biết rõ như vậy; với Niệm Giác Chỉ đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 
Khi nội tầm có Trạch pháp Giác Chi, vi ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi có Trạch pháp. Giác Chi", khi nội 
pam khóng có Trach pháp Giác Chi, vi ấy sáng suót biét 
õ: “Nội tâm tôi không có Trạch pháp Giác Chi". 
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Yathà са anuppannassa dhammavicayasambojjhangassa 
uppado hoti taíica pajānāti. Yatha са uppannassa 
dhammavicayasambojjhangassa bhāvanāya pāripūrī hoti 
tañca pajānāti. 

Santam và ajjhattam viriyasambojjhangam 'atthi me 
ajjhattam viriyasambojjhango'ti pajanati. Asantam 
và ajjhattam viriyasambojjhangam  'natthi me 
ajjhattam viriyasambojjhango'ti pajānāti. Yathā са 
anuppannassa viriyasambojjhangassa uppādo hoti 
tafica pajanati. Yatha ca uppannassa 
viriyasambojjhañgassa bhavanaya paripürI hoti 
tañca pajanati. 

Santam va ajjhatta pitisambojjhañgam “atthi me 
ajjhattam pitisambojjhañgo'ti pajanati. Asantam va 
ajjhattam pitisambojjhangam “natthi me ajjhattam 
pitisambojjhango'ti pajanati. Yatha са anuppannassa 
pitisambojjhangassa uppado hoti Ғайса pajānāti. Yathà 
ca uppannassa  pitisambojjhangassa Бһауапауа 
pàripüri hoti tañca pajānāti. 

Santam уа ajjhattam passaddhisambojjhangam 
'atthi те  ajjhattam passaddhisambojjhango tì 
pajanati. Asantam và ajjhattam 
passaddhisambojjhangam  'natthi me ajjhattam 
passaddhisambojjhango'ti pajanati. Yathā са 
anuppannassa passaddhisambojjhangassa uppado 
hoti taíca pajānāti. Yathà ca  uppannassa 
passaddhisambojjhangassa bhāvanāya pāripūrī hoti 
tafica pajanati. 

Santam уа ajjhattam samādhisambojjhangam 'atthi 
me ajjhattam samadhisambojjhango'ti pajānāti. 
Asantam уа ajjhattam  samadhisambojjhangam 
пан me  ajjhattam | samadhisambojjhango'ti 
pajanati. Yathā ca anuppannassa 
samādhisambojjhagassa uppādo hoti tañca pajānāti. 
Yathā ca uppannassa samādhisambojjhangassa 
bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. 
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Với Trạch pháp Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị 
ấy biết rõ như vậy; và với Trạch pháp Giác Chi đã sanh, 
nay được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 
Khi nội tâm có Tinh tấn Giác Chi, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi có Tỉnh tấn Giác Chi”, khi nội 
tâm không có Tinh tấn Giác Chị, vị ấy sáng suốt biết 
б: “Nội tâm tôi không có Tinh tấn Giác Chỉ”. Với 
Tinh tấn Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với Tinh tấn Giác Chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 
Khi nội tâm có Hỷ Giác Chị, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi có Hỷ Giác Chỉ”, khi nội tâm không có Hỷ Giác 
Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Hy 
Giác Chi”. Với Hỷ Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị 
ấy biết rõ như vậy; với Hy Giác Chi đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 
Khi nội tâm có Khinh an Giác Chi, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi có Khinh an Giác Chi”, khi nội 
tâm không có Khinh an Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Nội tâm tôi không có Khinh an Giác Chỉ”. Với 
Khinh an Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với Khinh an Giác Chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 
а nội tâm có Định Giác Chị, vị ấy sáng suốt biết 
“Nội tâm tôi có Định: Giác Chi", khi nội tâm 
không: có Định Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi không có Định Giác Chi”. Với Định Giác Chi 
chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với 


Định Giác Chỉ đã sanh, nay được tu tập viên thành, 
vị ấy biết rõ như vậy. 
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Santam và ajjhattam upekkhasambojjhañgam 'atthi me 
ajjhattam upekkhasambojjhango'ti pajanati. Asantam 
va ajjhattam upekkhasambojjhañgam “natthi me 
ajjhattam upekkha sambojjhango tỉ pajanati. Yatha ca 
anuppannassa upekkha sambojjhangassa uppado hoti 
tañca pajanati. Yatha ca uppannassa 
upekkhasambojjhañgassa bhāvanāya pāripūrī hoti 
tañca pajanati. 

Iti ajjhattam và dhammesu dhammānupassī viharati, 
bahiddhà và dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajjhattabahiddhà va dhammesu dhammanupassi viharati, 
samudayadhammānupassī уа  dhammesu  viharati, 
vayadhammanupassi và dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassi và dhammesu viharati. 


'Atthi dhammā ti và panassa sati paccupatthitā hoti, 
yāvadeva fianamattaya patissatimattāya anissito ca 
viharati, na ca Кійсі loke upādiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi 
viharati sattasu sambojjhangesu. 
(Bojjhangapabbam nitthitam) 


24. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati catüsu ariyasaccesu. 
Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati catūsu ariyasaccesu: Idha 
bhikkhave bhikkhu 'idam dukkha'nti yathābhūtam 
pajānāti, “ayam dukkhasamudayo'ti yathābhūtam 
pajānāti, “ayam dukkhanirodho'ti yathabhütam 
pajānāti, “ayam  dukkhanirodhagamini  patipada'ti 
yathābhūtam pajānāti. 

25. Кағатайса bhikkhave dukkham ariyasaccam: 
jāti pi dukkhā, jarāpi dukkhā, maraņampi dukkham, 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā, 
арріуеһі sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho, yampiccham na labhati tampi dukkham, 
sankhittena paficupādānakkhandhā pi dukkhā. 
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Khi nội tâm có Xả Giác Chỉ; vị ấy sáng suốt biết rõ: 


“Nội tâm tôi có Xá Giác Chỉ”; khi nội tâm không có : 


Xà Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có Xà Giác Chi." Với Ха Giác Chi chưa sanh, 
nay sanh khói, vị ấy biết rõ như vậy; và với Xá Giác 
Chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy biết 
rõ như vậy. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
vị ¡ấy sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay v vị 
ấy sống quán tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”; vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên các 
pháp qua Bảy Giác Chỉ. (Chấm dứt Bảy Giác Chi) 
24. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp 
trên các pháp qua Tứ Thánh Đế. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán 
pháp trên các pháp qua Tứ Thánh Đế? Ó đây, này 
chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sáng suốt biết rõ như thật: 
“Đây là khổ”; vị ấy sáng suốt biết rõ như thật: “Đây 
là khổ tập”; vị ấy sáng suốt biết rõ như thật: “Đây là 
khổ diệt”; vi ấy sáng suốt biết rõ như thật: “Đây là 
Khổ Diệt Đạo”. 

25. Và này chư Tỳ khưu, thế nào Khổ Thánh Đế? 
Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, 
não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là 
khổ, muốn không được là khổ, tóm lại Năm Thủ 
Uẩn là khổ. 
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Katama ca bhikkhave jati: ya tesam tesam 
sattànam tamhi tamhi sattanikaye jati saíijati 
okkanti abhinibbanti khandhanam pātubhāvo 
ayatananam patilabho, ayam vuccati bhikkhave jati. 
Katama ca bhikkhave jarà: ya tesam tesam 
sattànam tamhi tamhi sattanikäye )ага jiranata 
khandiccam paliccam valittacata ayuno samhāni 
indriyanam рагіраКо, ayam vuccati bhikkhave jara. 
Кайатайса bhikkhave maranam: yam tesam 
tesam sattanam tamhā tamhā sattanikāyā cuti 
cavanata bhedo antaradhànam maccumaranam 
kalakiriya khandhānam  bhedo  kalebarassa 
nikkhepo jivitindriyassupacchedo, idam vuccati 
bhikkhave maranam. 

Katamo ca bhikkhave soko: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannägatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena 
phutthassa soko socanā socitattam anto soko 
anto parisoko, ayam vuccati bhikkhave soko. 
Katamo ca bhikkhave paridevo: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannägatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena 
phutthassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā 
ādevitattam paridevitattam, ayam vuccati 
bhikkhave paridevo. 

Katamaīca bhikkhave dukkham: уат kho 
bhikkhave kāyikam dukkham kāyikam asātam 
kāyasamphassajam dukkham asātam vedayitam, 
idam vuccati bhikkhave dukkham. 

Katamañca bhikkhave domanassam: yam kho 
bhikkhave cetasikam dukkham  cetasikam 
asatam manosamphassajam dukkham asätam 
vedayitam, idam vuccati bhikkhave domanassam. 
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Này chư Tỳ khưu thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạn 
chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất 
sanh, xuất thành, tái sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự 
hoạch đắc các căn. Này chư Tỳ khưu, như vậy được 
gọi là sanh. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh, trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy 
hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ rút ngàn, các сап hủy hoại. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy được gọi là già. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ 
trần, thân hoại, sự điệt vong, sự chết, sự tử vong, 
thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. 
Này chư Tỳ khưu, như vậ được gọi là chết. 

Này chư Tỳ khưu, thé nào là sầu? Мау chư Tỳ khưu, 
với những ai gặp phải tai nạn (bất hạnh) này, hay tai 
nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khó này, hay 
su dau khổ khác, sự sầu, SỰ : sầu lo, sự sầu muón, nói 
sầu, mọi khổ sầu của người ấy. Này chư Tỳ khuu, như 
vậy được gọi là sầu. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là bi? Này chư Tỳ khưu, 
với những ai gặp phải tai nạn này, hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ này, hay sự đau khổ 
khác, sự bỉ ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, 
sự bí thán, sự bi thóng của người ấy. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy được gọi là bi. 

Này chư Tỳ khuu, thế nào là khổ? Này chu Ty 
Кшт, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về 
thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng 
khoái do thân cảm thọ. Này chư Tỳ khưu, như vậy 
được gọi là khổ. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là ưu? Này chư Tỳ khưu, 
sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự 
dau khổ do tâm cảm tho, sự không sảng khoái do tám 
cảm thọ. Này chư Tỳ khưu, như vậy được gọi là ưu. 
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Katamo ca bhikkhave upāyāso: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena 
phutthassa äyäso upayaso ayasitattam 
upayasitattam, ayam vuccati bhikkhave upayaso. 
Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo 
dukkho: idha yassa te honti anittha akanta 
атапара rūpā saddā gandhā газа photthabbä 
dhammā, ye уа panassa te honti anatthakama 
ahitakama aphasukakama ayogakkhemakama, 
ya tehi saddhim sañgati samagamo samodhanam 
missibhavo, ayam vuccati bhikkhave appiyehi 
sampayogo dukkho. 

Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho: 
idha yassa te honti ittha kanta manapa rüpa 
sadda рапаһа rasa photthabba dhamma, ye va 
panassa te honti  atthakama hitakama 
phāsukakāmā yogakkhemakāmā таға va pita уа 
bhātā và bhagini уа jetthà va kanitthà và mittā và 
amacca уа йай sālohitā và, уа tehi saddhim 
asangati asamagamo asamodhānam 
amissībhāvo, ayam vuccati bhikkhave piyehi 
vippayogo dukkho. 

Кағатайса bhikkhave yampiccham па labhati 
tampi dukkham: 'jātidhammānam bhikkhave 
sattānam evam icchā uppajjati: aho vata mayam 
na jātidhammā assāma, na ca vata no jāti 
āgaccheyyā ti. Ма kho  panetam іссһауа 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi 
dukkham. 

Jara dhammānam bhikkhave sattānam evam 
icchā uppajjati: “aho vata mayam na jarādhammā 
assāma, na ca vata no jarā āgaccheyyā'ti, na kho 
panetam icchāya pantabbam. Idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 
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Này chư Tỳ khưu, thế nào là não? Này chư Tỳ 
khưu, với những ai gặp tai nạn này, hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này, hay sự 
đau khổ khác, sự ảo não, sự bi não, sự thất vọng, sự 
tuyệt vọng của người ấy. Này chư Tỳ khưu, như vậy 
được gọi là não. 

Và này chư Tỳ khưu, thế nào ghét phải gần là khó? 
Ở đây, phàm những sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
không khả ý, không khả ái, không khả lạc nào hiện 
khởi nơi một người; hay người ấy phải liên hệ, tiếp 
xúc, phải kết hợp, cộng trú với những ai muốn vị ấy 
bất lợi, tai hại, bất an, không thoát khổ ách, này chư 
Tỳ khưu đây được gọi ghét phải gần là khổ. 

Và này chư Tỳ khưu, thế nào thương phải xa là 
khổ? Ở đây, phàm những sắc, thanh, hương, vị, xúc 
pháp nào khả ý, khả ái, khả lạc hiện khởi nơi một 
người; hay người ấy không được liên hệ, không tiếp 
xúc, „không kết hợp, không cộng trú với những ai 
muốn vị ấy có lợi ích, may mắn, an lạc, thoát khổ 
ách, như với mẹ, cha, huynh, tỷ, bạn hữu, hoặc quan 
hệ huyết thống. Này chư Tỳ khưu, đây được gọi 
thương phải xa là khổ. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào muốn không được là 
khổ? Này chư Tỳ khưu, chúng sanh bị sanh chỉ phối, 

khởi sự mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ 
phối, mong гапе ta không phải đi tái sanh”. Lời cầu 
mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 

muốn không được là khó! 

Này chư Tỳ khuu, chüng sanh bi già chi phói, khói 
su mong càu: "Mong ràng ta khói bi già chi phói, 

mong ráng ta khóng phái di dén già”. Lời cầu mong 
ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: muốn 
không được là khổi 
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Byadhidhammanam bhikkhave sattānam evam 
іссһа uppajjati: ʻaho vata тауап na byadhidhamma 
assāma. Na са vata по byadhi āgaccheyyā'ti, na kho 
panetam icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na 


labhati tampi dukkham. 
Maraņadhammānam bhikkhave sattānam evam 
icha  uppajjati: ʻaho vata  mayam na 


maraņadhammā assāma, па ca vata no maranam 
āgaccheyyā'ti, na kho panetam icchaya pattabbam. 
Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 

Sokadhammānam bhikkhave sattànam evam icchà 
uppajjati: 'aho vata mayam na sokadhammā assāma, 
na ca vata no soko āgaccheyyā'ti, na kho panetam 
іссһауа pattabbam. Idampi yampiccham na labhati 


tampi dukkham. 
Paridevadhammanam bhikkhave sattanam evam 
icha — uppajjati: ʻaho vata  mayam па 


paridevadhammā assāma, па ca vata по paridevo 
āgaccheyyā'ti, na kho panetam icchaya pattabbam. 
Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 
Dukkhadhammānam bhikkhave sattānam evam 
icchà uppajjati: 'aho vata mayam na dukkhadhammā 
assama, па ca vata no dukkham agaccheyyä ti. Na 
kho  panetam  icchaya  pattabbam.  Idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 
Domanassadhammanam bhikkhave sattànam evam 
icha  uppajjati: ʻaho vata  mayam па 
domanassadhammā аѕѕата. Na ca vata по 
domanassam ägaccheyya ti. Na kho panetam icchaya 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi 
dukkham. 

Upāyāsadhammānam bhikkhave sattānam evam 
icha  uppajjati: ʻaho vata  mayam па 
upāyāsadhammā asasāma, па ca vata no upayaso 
agaccheyya'ti. Na kho panetam icchaya pattabbam. 
Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 
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Này chư Tỳ khưu, chúng sanh bị bệnh chi phối, khởi 
sự mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị bệnh chi phối, 
mong rằng ta không phải đi đến bệnh”. Lời cầu 
mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khó! 
Này chư Tỳ khưu, chúng sanh bị chết chi phối, khởi 
sự mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị chết chi phối, 
mong rằng ta không phải đi đến chết”. Lời cầu 
mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khó! 
Chúng sanh bị sầu chỉ phối, khởi sự mong cầu: 
“Mong rằng ta khỏi bị sầu chỉ phối Mong rằng ta 
không phải chịu sầu. “Lời mong cầu ấy không được 
thành tựu. Như vậy gọi là: muốn không được là khó! 


Chúng sanh bị bi chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong 
rằng ta khỏi bị bi chi phói! Mong ráng ta khóng phái 
chịu bi". Lời mong cầu ấy không được thành tựu. 
Như vậy gọi là: muốn không được là khó! 
Chúng sanh bị khổ chỉ phối, khởi sự mong cầu: 
“Mong rằng ta khỏi bị khổ chỉ phối. Mong rằng ta 
không phải chịu khổ”. Lời mong cầu ấy không được 
thành tựu. Như vậy gọi là: muốn không được là khó! 
Chúng sanh bị ưu chỉ phối, khởi sự mong cầu: “Mong 
rằng ta khỏi bị uru chỉ phối! Mong rằng ta không phải 
chịu ưu”. Lời mong cầu ấy không được thành tựu. 
Như vậy gọi là: muốn không được là khổi 
Chúng sanh bị não chỉ phối, khởi sự mong cầu: “Mong 
rằng ta khỏi bị não chỉ phối! Mong rằng ta không phải 
chịu não”. Lời mong cầu ấy không được thành tựu. 
Như vậy gọi là: muốn không được là khổi 
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Katame ca bhikkhave sankhittena 
paficupadanakkhandha dukkha: seyyathidam 
rüpüpadanakkhandho vedanüpadanakkhandho 
safifiupadanakkhandho ѕаћкһагарадапаккһапаһо 
vififianüpadanakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave 
sankhittena pañcupädanakkhandhäpi dukkha, idam 
vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam. 


26. Katamaíica bhikkhave dukkhasamudayo 
ariyasaccam:  yayam  tanha  ponobhavikā 
nandirägasahagata tatra tatrabhinandini, 
seyyathidam: kāmataņhā bhavatanha vibhavatanha. 
Sa kho panesā bhikkhave taņhā kattha 
uppajjamānā  uppajjati: Кайһа піуіѕатапа 
nivisati: yam loke piyarüpam satarüpam etthesā 
tanhà uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati Кійса loke piyarüpam satarüpam: 
Cakkhumloke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
tanhà uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Sotam loke ріуагарат sātarūpam 
etthesa tanha иррајјатапа uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. Ghànam loke piyarüpam 
satarüpam, etthesa taņhā uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. Луһа loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. Kāyo loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. Mano loke piyarūpam 
satarüpam, etthesā tanhã uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. 

Rūpā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Saddā loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
taņhā uppajjamānā uppajjati, | ettha nivisamānā 
nivisati. Gandhā loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. 
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Này chư Tỳ khưu, thế nào là tóm lại Năm Thủ Uẩn 
là khổ? Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, Tưởng thủ 
uẩn, Hành thủ uẩn, Thức thủ uẩn. Này chư Tỳ khưu, 

như vậy nói tóm lại: Năm Thủ Uẩn là khổ. 

26. Này chư Tỳ khưu, thế nào là Khổ Tập Thánh 
Đế? Sự tham á ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Như dục ái, 

hữu ái, vô hữu ái. 

Này chư Tỳ khưu, sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở đời, 

sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

Ở đời mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. Ở đời, tai là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

Su tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, mãi là sắc thân ái, 

là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, lưỡi 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời, thân là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. Ở đời, ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi 
an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời, các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời, các tiếng là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, các 
hương là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đấy. 
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Rasa loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjmana  uppajjati, ейһа піуіѕатапа 
nivisati. Photthabba loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesa tanha uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamana nivisati. Dhammā loke ріуагарат 
sātarūpam,  etthesa  tanaha иррајјатапа 
uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 

Cakkhuviññanam loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesā tanha иррајјатапа  uppajji, ettha 
nivisamānā nivisati. Sotaviññanam loke 
piyarūpam sātarūpam, etthasā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
аһапауіййапат loke ріуагарат sātarūpam, 
etthesā taņhā иррајјатапа uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. (/уһауіййапат loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Kayaviññanam loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā иррајјатапа uppajjati, ettha 
nivisamana піуізай. Мапоуіййапат loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Cakkhusamphasso loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā иррајјатапа uppajjati, ettha 
nivisamana . nivisati.  Sotasamphasso loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Ghānasamphasso loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesā tanha иррајјатапа uppajjati, ettha 
nivisamānā піуізай.  Jjivhasamphasso loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Kāyasamphasso loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā иррајјатапа uppajjati, ettha 
nivisamānā піуізай. Мапоѕатрһаѕѕо loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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Ở đời, các vị là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. O đời, các xúc là sắc thān ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời các pháp là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. Ở đời nhĩ thức là sắc thần ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khói ở ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ty thức là sắc thần 
аі, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời thiệt 
thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời thân thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. Ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời nhĩ xúc là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời tỷ xúc là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thiệt xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. Ở đời thân xúc là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ý xúc là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Cakkhusamphassaja vedana loke  piyarüpam 
sátarüpam, etthesā tanha uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. Sotasamphassajā vedana 
loke  piyarüpam  satarüpam,  etthesa tanhã 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Ghànasamphassaja | vedanà loke ріуагарат 
sátarüpam, etthesa tanha uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. Jivhāsamphassajā vedanā 
loke ріуагарат  satarüpam, ettesā tanha 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Kayasamphassaja | vedanà loke ріуагйрат 
sátarüpam, etthesa tanha uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamana nivisati. Manosamphassajà vedana 
loke  piyarüpam  satarüpam,  etthesa  tanha 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Rüpasañña loke piyarüpam satarüpam, etthesā 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Saddasañña loke piyarüpam satarüpam, 
etthesā tanhà иррајјатапа  uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. Gandhasañña loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā tanha uppajjamānā uppajjati, 
ettha піуізатапа nivisat Rasasañña loke 
piyarūpam sātarūpam, etthasā taņhā uppajjamānā 
uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Photthabbasafifía loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanhà иррајјатапа  uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. Dhammasaíifià loke piyarũpam 
sátarüpam, etthesa tanha uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. 

Rüpasaficetanà loke piyarüpam sātarūpam, etthesä 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. addasañcetana loke ріуагарат 
satarüpam, etthesā tanha uppajjamana uppajjati, 
ettha nivisamana nivisati. Gandhasañcetana loke 
piyarūpam satarüpam, etthesā tanha uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamana nivisati. Rasasañcetanā 
loke  piyarüpam satarũpam,  etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
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Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khói thì sanh khởi ở đấ khi an trú thì an trú ở đấy. O 
dči ty xúc 50 sanh tho | sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. Ở đời thiệt xúc sở sanh t 0 lā sāc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ó ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời thân 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. О đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

O đời sắc tưởn là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. Ở đời thanh tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời hương tưởn 

là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi san 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời vi tưởng là sác thán ái, là sác khá ái. Su tham ái 
này khi sanh khói thi sanh khói ở đấy, khi an trú thi 
an trú ở đấy. Ở đời xúc tưởng là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời pháp tưởng là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh Khởi thì 
sanh khởi ё ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

© đời sắc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. О đời thanh tư là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. О đời hương tư là sắc thấn 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời vi tư là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Photthabbasañcetana loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, 
ettha nivisamānā nivisati. Dhammasaīicetanā 
loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Rūpataņhā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Saddataņhā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
tanha иррајјатапа uppajjati ейһа nivisamānā 
nivisati. Gandhataņhā loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā  uppajjamana  uppajjati, ейһа 
nivisamānā піуізай. Казағапһа loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā tanha uppajjamānā uppajjati. 
Ettha nivisamana nivisati. Photthabbatanha loke 
piyarüpam sātarūpam, etthesa taņhā uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamana nivisati. Dhammataņhā 
loke  piyarüpam  sàátarüpam,  etthesa  tanhà 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Rūpavitakko loke piyarüpam satarüpam, etthesa 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Saddavitakko loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesā tanhà uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Gandhavitakko loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesā tanhà uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Rasavitakko loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesātaņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. — Photthabbavitakko loke ріуагарат 
sātarūpam etthesā tanhà uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. Dhammavitakko loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesa taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. 

Rūpavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Saddavicāro loke piyarüpam sātarūpam 
etthesā tanha uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamanà nivisati. Gandhavicāro loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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б đời xúc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. о đời Шер tw là sắc Шап ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc ái là sắc thân ái, Уа sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời thanh ái là sắc thân ái, là sắc khá ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an trủ thì an 
trú ở đấy. Ở đời hwon ái là sắc thân ài, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh ởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời ví ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sạnh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời xúc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Su tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. Ở đời pip a là sác thân ái, là sàc 
khå ái. Su tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tầm là sắc thân á ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 
an trú ở dáy. O đời thanh tầm là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời hương tầm là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời vị 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời xúc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ‚© đấy, khi an trú thì 
an trú ở đấy. о đời pháp tầm là sắc thān ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đã 

Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sá sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khói thi sanh khói ó у đấy, К khian trú thian trú ó дау. О 
đời thanh tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái | này khi 
sanh khởi thì sanh khói ở đấy, khi an trú thì an trú ở дау. О 
đời hương tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái ¡ này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Rasavicāro loke piyarūpam satarüpam etthesa tanha 
uppajjamānā uppajjati ettha піуізатапа nivisati. 
Photthabbavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Dhammavicāro loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanhà uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. 

Idam vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam. 
27. Katamañca bhikkhave dukkhanirodho 
ariyasaccam? Yo tassa yeva tanhaya 
asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti anayo, 
sa kho panesa bhikkhave tanha kattha pahiyamana 
pahryati. Kattha nirujjhamana nirujjhati: yam loke 
piyarüpam satarüpam etthesa tanha pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 

Кійса loke piyarüpam sataripam? Cakkhu loke 
piyarũpam satarüpam, etthesa tanha pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. Sotam loke 
piyarũpam satarüpam, etthesa tanha pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Ghanam 
loke piyarūpam  satarüpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Луһа loke piyarüpam satarüpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Kayo loke piyarüpam satarüpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Mano loke piyarüpam satarüpam, etthesa tanha 
pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Ейра loke piyarüpam satarüpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Sadda loke piyarũpam satarüpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Gandha loke piyarüpam satarüpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Rasa loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanha 


pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
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Ở đời уі tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. Ở đời xúc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi д ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. Ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ Tập Thánh Đế. 
27. Này chư Tỳ khưu, và thể nào là Khổ Diệt Thánh 
Dé? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự thí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (them ái ấy), 
Này chư Tỳ khưu, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc gì 
thân á ái, các sắc gì khả ái, sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc gì thân ái, sắc gi khá ái? Ở đời mắt là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xà ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tai là sắc thân ải, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời mũi là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở dāy. O đời lưỡi lā sāc thần 
ái, là sāc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân là sắc thần 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xà ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời các sắc là sắc thân á ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. Ở đời các tiếng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Ở đời các mùi hương là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các vị là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Photthabbā loke piyarüpam satarüpam, etthesā 
tanha pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Dhamma loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesa tanha  pahiyamana pahīyati, ейһа 
nirujjhamānā nirujjhati. 

Саккһиуіййапат loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesa tanha раһуатапа  pahiyati, ейһа 
nirujjiamana  nirujjhatl  Sotavififíanam loke 
piyarüpam sātarūpam, etthesa tanhà pahīyamānā 
pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Ghünavififíanam loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
tanha pahīyamānā pahiyati, ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. — Jivhavinfíanam 1оКе piyarūpam 
satarüpam, etthesā tanha pahiyamana pahiyati, 
ettha nirujjhamana nirujjhati. Кауауіййапат loke 
piyarüpam sātarūpam, etthesā tanhà pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Manoviñfñanam loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
taņhā pahiyamānā pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Cakkhusamphasso loke ріуагарат sätarupam, 
etthesa tanha  pahiyamàna pahiyati, ейһа 
nirujjiamana  nirujjhati. Sotasamphasso loke 
piyarüpam satarüpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Ghanasamphasso loke  piyarüpam  sàátarupam, 
etthesa tanha  pahiyamaàna pahīyati, ейһа 
nirujjhamānā  nirujjhati. Jivhasamphasso loke 
piyarüpam sātarūpam, etthesā tanha pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Kayasamphasso loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
tanha pahīyamānā pahiyati, ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. Manosamphasso loke  piyarüpam 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā pahiyati, 
ettha nirujjhamana nirujjhati. 

Cakkhusamphassaja vedanā loke  piyarüpam 
satarüpam, etthesā tanha pahīyamānā pahiyati. 
Ettha пігшіһатапа nirujjhati. Sotasamphassajā 
vedanā loke piyarüpam satarüpam, etthesā tanha 


pahīyamānā pahiyati, ettha nirujjhamäna nirujjhati. 
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б đời các xúc là sắc thân аі, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. Ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. 

Ó đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xà ly ở dāy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời nhĩ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Ở đời tý thức là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thiệt thức là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này } khi xả ly thì xả ly ở dāy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 0 đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. Ở đời nhĩ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời ¡tỷ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở dāy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời thiệt xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Ở đời thân xúc là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. Ó dói y xúc là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xá ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xå ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở dáy. Ở đời nhĩ xúc sở sanh tho là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Ghànasamphassaja | vedana loke ріуагйрат 
satarüpam, etthesa tanha pahīyamānā pahiyati, 
ettha nirujjhamānā nirujjhati. Jivhāsamphassajā 
vedanā loke piyarüpam satarüpam, etthesā tanha 
pahīyamānā pahiyati, ettha nirujjhamäna nirujjhati. 
Kāyasamphassajā | vedana loke ріуагарат 
satarüpam, etthesa tanha pahīyamānā pahiyati. 
Ettha nirujjhamānā nirujjhati. Manosamphassajā 
vedanā loke piyarüpam satarüpam, etthesā tanha 
pahīyamānā pahiyati. Ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Rüpasañña loke piyarüpam sātarūpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Saddasañña loke piyarüpam satarüpam, etthesā taņhā 
pahīyamānā pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Gandhasañña loke piyarüpam satarüpam, etthesa 
tanha pahiyamaànaà pahīyati, ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. Rasasañña loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesā tanha  pahiyamana  pahiyati, ейһа 
nirujhamanaà  nirujjhati.  Photthabbasaíií loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesa tanhà pahīyamānā 
pahiyati, еа nirujjhamānā nirujjhati. Dhammasañña 
loke piyarüpam sātarūpam, etthesā taņhā pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Rūpasaīicetanā loke piyarūpam sārūpam, etthesā 
tanhã pahīyamānā раһіуай, ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. sSaddasañcetana loke ріуагйрат 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā pahīyati, 
ettha nirujjhamānā nirujjhati. Gandhasaūcetanā 
loke ріуагарат  satarüpam,  etthesa  tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Rasasaīicetanā loke piyarüpam satarüpam, etthesā 
tanhã pahīyamānā pahiyati, ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. Photthabbasañcetana loke piyarüpam 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā pahiyati, 
ettha пігијјһатапа nirujjhati. Dhammasañcetana 
loke ріуагарат  satarüpam,  etthesa tanhã 
pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
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Ó đời tỷ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xå ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả lyó ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân xúc sở sanh thọ là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lý xúc sở sanh 
thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ó đời sắc tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời thanh tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Ở đời hương tưởng là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xá ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tưởng là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc tưởng là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp 
tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

O đời sắc tư lā sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. Ở đời thanh tư là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương tư là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở dāy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tư là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
xúc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xà ly thì xả ly ở дау, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. Ở đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. 
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Ейрағапһа loke piyarüpam satarüpam, etthesā 
tanha pahīyamānā pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Saddatanha loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesa tanha  pahiyamàna раһмуай, ейһа 
nirujjhamānā  nirujjhati. бапаһағапһа loke 
piyarüpam sātarūpam, etthesā tanhà pahīyamānā 
pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Rasatanha 
loke piyarūpam  satarüpam, etthesā tanha 
pahīyamānā pahiyati, ettha nirujjhamäna nirujjhati. 
Photthabbatanhà loke ріуагарат sātarūpam, 
etthesa tanha  pahiyamàna раһмуай, ейһа 
nirujjhamānā  nirujjhati.  Dhammataņhā loke 
piyarũpam sātarūpam, etthesa taņhā pahīyamānā 
pahiyati, ettha nirujjhnamānā nirujjhati. 

Rūpavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
tanhà раһуатапа pahiyati, ettha nirujjhamānā 
nirujjhati. Saddavitakko loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanha pahiyamana  pahiyati, ейһа 
nirujjhamana nirujjhati.  Gandhavitakko loke 
ріуагарат satarüpam, etthesa tanha pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. Rasavitakko 
loke  piyarüpam sätarũipam,  etthesa  tanhà 
pahīyamānā раһіуай, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Photthabbavitakko loke  piyarüpam sātarūpam, 
etthesā  tanhà  pahiyamana  pahiyati, ейһа 
nirujhamana  nirujjhati.  Dhammavitakko loke 
piyarüpam sātarūpam, etthesa tanhà pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjnamānā nirujjhati. 

Rūpavicāro loke piyarüpam sārūpam, etthesā tanhà 
pahīyamānā pahiyati, ettha nirujjhamäna nirujjhati. 
Saddavicaro loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
tanhã pahiyamäana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Gandhavicaro loke ріуагарат 
sátarüpam, etthesā tanha pahiyamana pahiyati, 
ettha nirujihamana пігшіһай. Rasavicaro loke 
piyarüpam satarüpam, etthesa tanha pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
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ở đời sāc, di lā sāc thān ai, lā sāc khā ái. Su tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời thanh ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xà ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Ở đời | hương ái là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xã ly thì xá ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị ái là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái ¡ này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. Ở đời xúc di là sắc thần 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp ái là 
sac thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái тау khi xa ly thì 
xả lyở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở дау. 

O đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xà ly thì xả ly ở đấy, | khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. Ở đời thanh tầm là sắc thâná ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xà ly ở đẩy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương tầm là sắc thần 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tầm là 
sac thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở dāy. Ở đời xúc 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xà ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Ở đời pháp tầm là sac thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xà ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xã ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời thanh tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đẩy, khi diệt trừ 
thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương tứ là sắc thân á ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xà ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tứ là sắc thần 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Photthabbavicaro loke  piyarüpam sātarūpam, 
etthesa tanha pahiyamana pahiDyati, ettha 
nirujjiamana  nirujjhati.  Dhammavicāro loke 
piyarüpam satarüpam, etthesa tanhà pahiyamana 
pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Idam vuccati 
bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam. 

28. Katamaíica bhikkhave dukkhanirodhagāminī 
patipadā ariyasaccam: ayameva ariyo atthangiko 
maggo, seyyathidam: sammaditthi sammäsankappo 
sammavaca sammākammanto sammā-ājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. 

Katamā ca bhikkhave sammāditthi? Yam kho 
bhikkhave dukkhe йапат, dukkhasamudaye 
fianam, dukkhanirodhe fianam, 
dukkhanirodhagaminiya patipadaya fianam, ayam 
vuccati bhikkhave sammaditthi. 


Katamo ca bhikkhave sammāsankappo? 
Nekkhammasankappo abyäpädasankappo 
avihimsasankappo. Ayam  vuccati bhikkhave 
sammäsankappo. 


Katamā ca bhikkhave sammāvācā? Musāvādā 
veramaņī, pisunāya vācāya veramaņī, pharusāya 
vācāya veramaņī. Samphappalāpā veramaņī. Ayam 
vuccati bhikkhave sammāvācā. 

Katamo ca bhikkhave sammākammanto? Pāņātipātā 
veramaņī, adinnādānā veramaņī, 
kāmesumicchācārā  veramaņī. Ayam  vuccati 
bhikkhave sammākammanto. 

Katamo ca bhikkhave sammā-ājīvo? Idha bhikkhave 
ariyasāvako micchāājīvam pahāya sammāājīvena 
jīvikam kappeti. Ayam vuccati bhikkhave sammā-ājīvo. 
Katamo са bhikkhave sammāvāyāmo? Idha 
bhikkhave bhikkhu anuppannanam раракапат 
akusalānam dhammānam anuppādāya chandam 
janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati 
padahati. Uppannānam pāpakānam akusalānam 
dhammānam pahānāya chandam janeti vāyamati 
viriyam ārabhati, cittam paggaņhāti, padahati. 
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б đời xúc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ 
Diệt Thánh Đế. 

28. Này chư Tỳ khưu, thế nào là Khổ Diệt Đạo Thánh 
Đế. Dó là bát chi Thánh Đạo, tức là Chánh kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh kiến? Này chư Tỳ 
khưu, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về 
Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy gọi là Chánh kiến. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy 
về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư 
Ty khưu, như vậy gọi là Chánh tư duy. 

Này chư Tỳ khưu thế nào là Chánh ngữ? Tự chế 
không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không 
ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế 
không sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không 
tà dâm. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 
Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh mạng? Ở đây, này 
chư Tỳ khưu, vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống 
bằng chánh mạng. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh mạng. 

Này chư Tỳ khưu, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? Ở đây, 
này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, đối với các ác, bất thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; 
vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, 
bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này 
nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
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Anuppannanam kusalànam dhammanam 
uppadaya chandam janeti vāyamati viriyam 
arabhati cittam pagganhati padahati. 
Uppannānam kusalànam dhammanamthitiyà 
asammosäya bhiyyobhāvāya vepullāya 
bhāvanāya paripüriya chandam janeti, vayamati 
viriyam arabhati cittam pagganhati padahati. 
Ayam vuccati bhikkhave sammäväyämo. 

Katamā ca bhikkhave sammāsati? Idha bhikkhave 
bhikkhu kàye kāyānupassī viharati atapi sampajāno 
satimā vineyya loke abhijjhadomanassam, vedanäsu 
vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā 
vineyya loke abhijjhädomanassam, citte cittānupassī 
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke 
abhijjnādomanassam, dhammesu dhammānupassī 
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke 
abhijjnādomanassam. Ayam vuccati bhikkhave 
sammasati. 

Katamo са bhikkhave sammāsamādhi? Idha 
bhikkhave bhikkhu vivicceva Катеһі vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkam savicäram 
vivekajam pitisukham pathamam јһапат 
upasampajja viharati, vitakkavicaranam 
vūpasamā ajjhattam  sampasadanam  cetaso 
ekodibhävam avitakkam avicaram samadhijam 
pītisukham dutiyam jhànam  upasampajja 
viharati. Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati. 
Sato ca  sampajàno  sukhaíica Кауепа 
patisamvedeti, yantam ariyà acikkanti 
upekkhako satima sukhavihārīti, tam tatiyam 
jhànam upasampajja viharati, sukhassa ca 
раһапа  dukkhassa са раһапа риһһеуа 
somanassadomanassanam atthangamā 
adukkhamasukham  upekkhāsatipārisuddhim 
catuttham jhānam upasampajja viharati. Ayam 
vuccati bhikkhave sammasamadhi. Idam vuccati 
bhikkhave dukkhanirodhagaminipatipada ariyasaccam. 
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Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, 
khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này 
nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh niệm? Ở đây, 
này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các cảm thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời; sống quán tâm trên các tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu 
ở đời; sống quán pháp trên các pháp, tinh cần 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh niệm. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh định? Ở đây, này 
chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy ly dục, ly các bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Vị Tỳ khưu ấy diệt 
tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hy lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Vị Tỳ khưu ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị Tỳ 
khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh định. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ 
Diệt Đạo Thánh Đế. 
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29.Itiajjhattam va dhammesu dhammanupassiviharati, 
bahiddhà và dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajjhatta bahiddha và dhammesu dhammanupassi 
viharati, samudayadhammanupassi và dhammesu 
viharati, vayvadhammanupassi va dhammesu viharati, 
samudayavayadhammānupassī và dhammesu viharati. 
Atthi dhammàá'ti và panassa sati paccupatthitā hoti 
yāvadeva йапатайауа patissatimattaya, anissito ca 
viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu  dhammesu 
dhammanupassi viharati catüsu ariyasaccesu. 


30. Yo hi koci bhikkhave ime cattaro satipatthane 
evam bhāveyya sattavassāni, tassa dvinnam 
phalànam aññataram phalam pàtikankham dittheva 
dhamme añña, sati va upadisese anagamita. 
Titthantu bhikkhave satta vassāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhāveyya 
cha vassāni, tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pātikankham, dittheva dhamme añña, sati 
và upādisese anāgāmitā. 

Titthantu bhikkhave cha vassāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam bhāveyya 
pañca vassāni, tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pātikankham, dittheva dhamme añña, sati 
vā upādisese anāgāmitā. 

Titthantu bhikkhave райса vassāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam bhāveyya 
cattāri vassāni, tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pātikankham, dittheva dhamme añña, sati 
vā upādisese anāgāmitā. 

Titthantu bhikkhave cattāri vassāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattāro satipatthāne evam bhāveyya 
tīņi vassāni, tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pātikankham, dittheva dhamme añña, sati 
vā upādisese anāgāmitā. 
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29. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
vị ấy sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống 
quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị i ấy 
sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ау sống 
quán tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật 
gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị | Tỳ khưu sống quán pháp 
trên các pháp qua Tứ Thánh Dé. 


30. Này chu Ty khuu, vi nào tu táp Bón Niém xit này nhu 
vậy trong bảy năm, vị ấy có thé chứng một trong hai quả 
sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai 
là nếu còn hữu dư ут, chứng quả Bất hoàn. 

Này chư Ty khưu, không cần gì đến bảy пат, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 

Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến sáu năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong năm năm, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, 
chứng quả Bất hoàn. 

Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến năm năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bốn năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 

Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến bốn năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong ba năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 

1 Hữu du y là vẫn còn thân ngũ un, nhưng vị này đã thoát khỏi vòng sanh tử 
luân hồi. Vô dư y là không còn thân ngũ uẩn, sau khi thân hoại mạng chung, 
không còn tái sinh nữa. 
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Titthantu bhikkhave tini vassāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthāne evam bhāveyya 
dve vassàni, tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pätikankham, dittheva dhamme аййа, sati 
và upadisese anagamita. 

Titthantu bhikkhave dve vassāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhàveyya 
ekam vassam, tassa dvinnam phalànam aññataram 
phalam pätikankham, dittheva dhamme аййа, sati 
và upadisese anagamita. 

31. Titthatu bhikkhave ekam vassam. Yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhàveyya 
satta masani, tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pātikankham, dittheva dhamme аййа, sati 
và upadisese anagamita. 

Titthantu bhikkhave satta masani, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhàveyya 
cha masani. Tassa dvinnam phalānam aññataram 
phalam pätikankham, dittheva dhamme añña, sati 
và upadisese anagamita. 

Titthantu bhikkhave cha masani, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhàveyya 
pañca masani. Tassa dvinnam phalànam aññataram 
phalam pätikankham, dittheva dhamme аййа, sati 
và upadisese anagamita. 

Titthantu bhikkhave pafíca masani, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhàveyya 
cattāri masani. Tassa  dvinnam  phalànam 
aññataram phalam patikankham, dittheva dhamme 
añña, sati và upadisese anāgāmitā. 

Titthantu bhikkhave cattāri māsāni, yo hi koci 
bhikkhave ime сайаго satipatthāne evam 
bhāveyya tīņi māsāni. Tassa dvinnam phalānam 
aññataram phalam pātikankham,  dittheva 
dhamme añña, sati va upādisese anāgāmitā. 
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Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến ba năm, vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này như vậy trong hai năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 
trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng 
quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần | gi dén hai nám, vi nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong một năm, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, 
chứng quả Bất hoàn. 


31. Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến một năm, vị nào 
tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 
trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gl bảy tháng, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, 
thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì sáu tháng, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong năm tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, 
thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì năm tháng, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong bốn tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 
trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. 


Мау chư Tỳ khưu, không cần gi bón tháng, vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này trong ba tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Titthantu bhikkhave tini masani, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam 
bhāveyya dve masani. Tassa  dvinnam 
phalànam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati và upādisese 
anagamita. 

Titthantu bhikkhave dve masani, yo hi koci 
bhikkhave ime cattàro satipatthane evam 
bhäveyya ekam masam, tassa dvinnam 
phalànam аййағагат phalam 
patikañkham, dittheva dhamme añña, sati 
va upadisese anagamita. 

Titthatu bhikkhave maso, yo hi koci bhikkhave 
ime cattaro satipatthane evam bhaveyya 
addhamasam, tassa dvinnam  phalanam 
aññataram phalam pātikankham, dittheva 
dhamme añña, sati va upadisese anagamita. 
Titthatu bhikkhave addhamaso, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthane evam 
bhaveyya sattaham, tassa dvinnam phalanam 
aññataram phalam patikañkham, dittheva 
dhamme añña, sati va upadisese anāgāmitā'ti. 


32. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam 


visuddhiya sokapariddavanam 
samatikkamaya dukkhadomanassanam 
atthangamāya fiayassa adhigamaya 


nibbānassa sacchikiriyaya yadidam cattāro 
satipatthana'ti iti yantam vuttam idametam 
paticca vuttanti. 


Idamavoca bhagavā. Attamana te bhikkhu 
bhagavato bhāsitam abhinandunti./. 
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Này chư Tỳ khưu, không cần gì ba tháng, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong hai tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư 
y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì hai tháng, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong một tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư 
y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì một tháng, vị nào 
tu tập Bốn Niệm xứ này trong nửa tháng, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư 
y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì nửa tháng, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể 
chứng mộttrong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 
trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. 


32. Này chư Tỳ khưu, đây là con đường độc nhất 
đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi 
sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, 
chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng đã xong. Các Tỳ khưu ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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H- 


MANGALASUTTARAMBHO 


Ye santa santacitta tisaranasarana ettha 
lokantare va. Bhummā bhummā ca deva 
gunaganagahanabyavata sabbakalam. Ete 
ayantu deva varakanakamaye meruraje vasanto. 
Santo santo sahetum munivaravacanam 
sotumaggam samaggam. 


Sabbesu cakkavālesu, yakkhā devā ca brahmuno, 


yam amhehi katam puññam, 
sabbasampattisādhakam. Sabbe tam anumoditvā, 
samaggā sāsane ratā, 


pamādarahitā hontu, ārakkhāsu  visesato. 
Sasanassa са lokassa, vuddhi bhavatu sabbada, 
sāsanampi ca lokañca, devā rakkhantu sabbadā. 
Saddhim hontu sukhī sabbe, parivārehi attano, 
anīghā sumanā hontu, saha sabbehi ñātibhi. 


Yañca dvādasa vassāni, cintayimsu sadevakā, 
cirassam cintayantāpi, neva janimsu mañgalam, 
Cakkavalasahassesu dasasu yena tattakam kalam 
kolahalam jatam, Yava brahmanivesana.Yam 
lokanatho desesi, sabbapapavinasanam, yam 
sutva sabbadukkhehi, Muñcantasañkhiya пага, 
evamadigunüpetam, mañgalantambhanama he. 
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BÓ САО KINH HANH PHÚC 


Xin thỉnh tất cả chư Thiên /ngự trong hư không thế 
giới, /hoặc ngoài hư không thế giới này, /là bậc đã 
có lòng an tịnh /và đã quy y Tam Bảo, /là bậc năng 
chuyên cần việc hạnh phúc./Xin thỉnh tất cả chư 
Thiên /ngự trên Tu-di Sơn Vương tỉnh anh bằng 
vàng ròng cao thượng./Xin thỉnh tất cả chư 
Thiên/là bậc Tịnh giả đông tụ hội nơi đây, /đặng 
nghe lời vàng của Đức Mâu Ni, /là Pháp Vô thượng 
Лат cho phát sanh điều hoan lạc./ 

Sự phước báo mà chúng tôi đã làm; /có thể độ 
thành tựu các thứ quả, /cầu xin Dạ-xoa, chư 
Thiên cùng Phạm Thiên trong cả thế giới Ta Bà 
/ãêu hoan hy thọ lãnh phước ấy. /Tất са Da- 
xoa chư Thiên cùng Phạm Thiên /khi đã thọ 
lãnh phước ấy, /xin đồng tâm hoan hỷ trong 
Phật Pháp. /Xin dứt lòng dễ duôi /và tùy 
phương tiện quý báu để hộ trì Phật Pháp. /Cầu 
xin Phật Pháp hằng được thạnh đạt /và chúng 
sanh hằng được tán hóa. /Cầu xin tất cả chư 
Thiên hộ trì Phật Pháp /và tiếp độ chúng sanh. 
/Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được yên 
vui, /được vô khổ cụ, /là người có thiện tâm 
luôn cả thân bằng cùng quyển thuộc./ 

Tất cả nhân loại cùng chư Thiên trong mười triệu 
thế giới Ta Bà, /hằng mong cầu và cố gắng tìm xét 
trong 12 năm, /những điều hạnh phúc vẫn chưa 
tìm thấy, /tiếng xôn xao thấu đến cõi trời Phạm 
Thiên; /trong khi ấy Đức Phật có giảng giải những 
sự hạnh phúc /làm cho các tội lỗi đều phải tiêu diệt, 
/chúng sanh nhiều không xiết kể, /đã nghe và được 
dứt khỏi các sự thống khổ./. 
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MANGALASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakapathapali, Khuddakanikaya, 
(Pathama дап а), Khuddakapathapali, 5 


Evam me sutam. Ekam samayam Вһарауа 
Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa 
arame. 

Atha kho aññatara devatā abhikkantäya rattiya 
abhikkantavanna — kevalakappam Jetavanam 
obhāsetvā yena  Bhagava  tenupasankami 
upasankamitva Bhagavantam  abhivädetvä 
ekamantam atthàsi. Ekamantam thitā kho sā 
devatā Bhagavantam gāthāya ajjhabhasi. 


Bahü deva manussa ca, mangalani acintayum, 
ākankhamānā sotthānam, brühi mangalamuttamam. 


1. Asevanā ca bālānam, 
Panditanafica sevanā 
Pūjā ca pujanryanam, 
Etam mangalamuttamam. 

2. Patirūpadesavāso ca, 
Pubbe ca katapuññata 
Atta sammā panidhi ca, 
Etam mangalamuttamam. 

3. Bāhu saccañca віррайса, 
Vinayo ca susikkhito 
Subhāsitā ca yā vācā, 
Etam mangalamuttamam. 

4. Mātāpitu upatthānam, 
Puttadārassa sangaho 
Anākulā ca kammantā, 
Etam mangalamuttamam. 
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KINH HẠNH PHÚC 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tập І, Tiểu Tụng, Số 5 


Ta là Änanda /được nghe lại như vậy: /Một thuở 
nọ Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, /của 
trưởng giả Cấp- -Cô-Độc, /gần thành Xā-Vē./ 

Khi ấy có vị Trời chiếu hào quang xinh đẹp, Пат 

cho trọn са Kỳ Viên sáng ngời rực rỡ, /vị Trời ау 

đến nơi Phật ngự, /đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi 

(dung tai chó nēn đứng. /Khi đã đứng yên, /vị Trời 

ấy bèn bạch với Đức Thé Tôn bằng lời kệ rằng: / 

Tất cả chư Thiên cùng nhân loại, /đều cầu mong 

được những hạnh phúc, /và cố tìm xét nhữn điều 

hạnh phúc. /Bạch Đức Thế Tôn, /xin Ngài mở lòng 
bắc ái, / giảng giải về những | hạnh phúc cao thượng. 

/Đức Thé Tôn tùy lời hỏi mà giảng răng: / 

1. Một: tư cách không xu hướng theo kẻ dữ,/ 

Hai: tư cách thân cận các bậc Trí tuệ,/ 
Ba: tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 

2. Một: tư cách ở trong nước nên ở,/ 

Hai: tư cách của người đã làm được việc lành để 
dành khi trước,/ 

Ba: nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh,/ 

Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 

3. Một: nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng,/ 
Hai: sự suốt thông phận sự của người xuất gia 
và tại gia,/ 

Ba: điều học mà người đã thọ trì được chín chắn,/ 
Bốn: lời mà người nói ra được ngay thật,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
4. Một: nết hạnh phụng sự mẹ,/ 
Hai: nết hạnh phụng sự cha,/ 
Ba: sự tiếp độ vợ con,/ 
Bốn: những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
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5. Danafica dhammacariya ca, 
Natakanañca sangaho 
Anavajjāni Каттап, 
Etam mangalamuttamam. 


6. Arativirati papà, 
Majjapānā ca saññamo 
Appamādo ca dhammesu, 
Etam mangalamuttamam. 


7. Garavo ca nivato ca, 
Santutthi ca kataññuta 
Kālena dhammassavanam, 
Etam mangalamuttamam. 


8. Khanti ca sovacassata, 
Ѕатапапаћса dassanam 
Kalena dhammasakaccha, 
Etam mangalamuttamam. 


9. Tapo ca brahmacariyä ca, 
Ariyasaccani dassanam 
Nibbānasacchikiriyā ca, 
Etam mangalamuttamam. 


10. Phutthassa lokadhammehi, 
Cittam yassa na kampati 
Asokam virajam khemam, 
Etam mangalamuttamam. 

Etadisani katvana 
Sabbatthamaparājitā 
Sabbatthasotthim gacchanti 
Tam tesam mangalamuttamanti./. 
110 BE 
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5. Mót: nét hanh bó thí,/ 
Hai: nết hạnh ở theo Phật Pháp,/ 
Ba: sự tiếp độ quyến thuộc,/ 
Bốn: : những nghề vô tội,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
6. Một: nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi,/ 
Hai: sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu,/ 
Ba: sự không dê duôi Phật Pháp,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
7. Một: sự tôn kính các bậc nên tôn kính,/ 
Hai: nết hạnh khiêm nhường,/ 
Ba: tri túc với của đã có,/ 
Bốn: nết hạnh biết đền ơn người,/ 
Năm: nết hạnh tùy thời nghe Pháp,/ 
Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
8. Một: sự nhân nai,/ 
Hai: nết hạnh người dễ dạy,/ 
Ba: nết hạnh được thấy được gặp các bậc Sa-môn,/ 
Bốn: : nết hạnh biện luận về Phật Pháp,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
9. Một: sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác,/ 
Hai: nết hạnh hành theo Pháp cao thượng,/ 
Ba: nét hạnh thấy các Pháp Diệu Bē,/ 
Bốn: nết hạnh làm cho thấu rõ Niết Bàn,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
10. Một: tâm không xao động vì pháp thế gian,/ 
Hai: không có sự uất ức,/ 
Ba: dứt khỏi tham dục,/ 
Bốn: : lòng tự tại,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
Tất cả chư Thiên và nhân loại, /nếu được thực hành 
theo những điều hạnh phúc như thế, /là người thắng 
quá trong mọi nơi, /thì hằng được hạnh phúc trong 
mọi nơi. /Chư Thiên này! /Các ngươi пеп tin răng, /са 
38 điều hạnh phúc ấy, ЛА hạnh phúc cao thuong. /. 1% 
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KINH HẠNH PHÚC 12 
Như vậy tôi nghe 
Một thời Thế Tôn 
Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 
Của trưởng giả Cấp- cô-độc 
Gần thành Xá-vệ 
Khi đêm gần mãn 
Có một vị trời 
Dung sắc thù thắng 
Hào quang chiếu diệu 
sáng tỏa Kỳ Viên 
Đến nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 
Rồi đứng một bên 
Cung kính bạch Phật 
Bằng lời kệ rằng: 

“Chư thiên và nhân loại 
Suy nghĩ điều hạnh phúc, 
Hằng tầm cầu mong đợi 
Một đời sống an lành. 

Xin ngài vì bi mẫn, 

Hoan hỷ dạy chúng con 
Về phúc lành cao thượng”. 
Тһе Tôn tùy lời hỏi 

Rồi giảng. giải như vậy: 

1. Không gần gũi kẻ ác 
Thân cận bậc trí hiền 
Đảnh lễ người đáng lễ 
Là phúc lành cao thượng. 

2. O trú xứ thích hợp 
Công đức trước đã làm 
Chơn chánh hướng tự tâm 
Là phúc lành cao thượng. 
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3. Da ván, nghề nghiệp giỏi 
Khéo huẩn luyện, học tập 
Nói những lời chơn chất 
Là phúc lành cao thượng. 

4. Hiếu thuận bậc sanh thàn 
Dưỡng dục vợ và con 
Só hành theo nghiệp chánh 
Là phúc lành cao thượng. 

5. ү s x. 
Giúp ích hàng quyến thuộc 
Giữ chánh mạng trong đời 
Là phúc lành cao thượng. 

6. Ха ly tâm niệm ác 
Chế ngự khổng say sưa 
Trong pháp không phóng dật 
Là лү ượng. 

7. Biết cung kính khiêm nhường 
Tri túc và tri ân 
- thời nghe chánh pháp 

úc lành cao thượng. 

8. Ninh 
Yết kiến bậc sa- г. 

Tùy thời đàm luận ph 
Là phúc lành cao t uc TY 

9. Tự chủ, ‚бе phami hanh 
Thấy rõ lý Thánh Đế 
Giác ngộ quả niết-bàn 
Là phúc lành cao thượng. 

10. Khi xúc chạm việc đời 

Tâm không động, không sầu 

Tự tại và vô nhiém 

ы húc lành cao thượng. 

Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
“1. 
úc lành cao thượng”./. 
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DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Pañcamabhage-dutiya kanda, 
Mahavagga, 12. Saccasamyuttam 
1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
baranasiyam viharati isipatane migadaye tatra kho 

bhagavā pañcavaggiye bhikkhū amantesi: 

“Dve me bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba. 
Katame dve? Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo 
hino gammo pothujjaniko anariyo anatthasamhito, yo 
сауап attakilamathānuyogo dukkho апагіуо 
anatthasamhito, ete te! bhikkhave, ubho ante 
anupagamma majjhima patipada tathagatena 
abhisambuddhā cakkhukarani fianakarani upasamaya 
abhififiaya sambodhaya nibbanaya samvattati. 

2. Katamà ca sa bhikkhave, majjhimā patipadā 
tathagatena abhisambuddha cakkhukarani fianakarani 
upasamāya аһһіййауа  sambodhāya  nibbànaya 
samvattati:  ayameva  ariyo  atthangiko тарро 
seyyathidam: sammaditthi sammasankappo 
sammävaca sammakammanto sammā-ājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayam kho 
sā bhikkhave, majjhimā  patipada tathägatena 
abhisambuddhā cakkhukaraņī ñanakarani upasamāya 
abhiññaya sambodhāya nibbānāya samvattati. 

3. Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: 
jātipi dukkha jarāpi dukkhā byadhipi dukkho 
maranampi dukkham appiyehi sampayogo dukkho 
piyehi vippayogo dukkho yampiccham na labhati 
tampi dukkham sankhittena 
paūcupādānakkhandhā dukkhā”. Idam kho pana 
bhikkhave, dukkhasamudayo? ariyasaccam: “уауат 
tanhà ponobhavikä  nandiragasahagata tatra 
tatrabhinandini, seyyathidam: kāmataņhā 
bhavataņhā vibhavataņhā”. 


1 Ete kho -Ma. 2Samudayam - Ma., Sĩ Mu. 
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KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V - Thiên Đại Phẩm, 
Chương XII - Tương Ưng Sự Thật 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại 
Lộc Uyển, ở Isipatana gần thành Bārāņasī. Tại đấy, 
Đức Thế Tôn bảo chúng năm vị Tỳ khưu: 

-- Này chư Tỳ khưu, có hai cực đoan mà bậc xuất 
gia không nën thực hành theo. Thế nào là hai? Một 
là đắm say trong các dục, hạ liệt, tục lụy, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Này chư Tỳ 
khưu, tránh xa hai cực đoan này, Như Lai thực hành 
con đường Trung Đạo chứng đạt pháp nhãn, tuệ 
giác, dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


2. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là con đường 
Trung Đạo do Như Lai chứng đạt pháp nhãn, tuệ 
giác, dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn? 
Chính là Thánh Đạo Tám chi phần: Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 
Này chư Tỳ khưu, đây là con đường Trung Đạo do 
Như Lai liêu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế: sanh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, 
ưu, não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa 
là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ. Này chư Ty khuu, dáy là Khó Тар 
Thánh Đế, chính là khát á ái dẫn đến tái sanh, cùng 
với hỷ và tham, tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. 
Chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 
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Idam kho pana bhikkhave,  dukkhanirodho! 
ariyasaccam: yo tassayeva tanhaya 
asesaviraganirodho саро patinissaggo mutti analayo. 
Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagāminī 
patipadà ariyasaccam: ayameva ariyo atthangiko 
тарро, seyyathidam: sammaditthi sammasankappo 
sammavaca sammakammanto sammā-ājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammasamadhi. 

4. "Idam dukkham ariyasacca”nti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñanam udapadi раййа udapadi vijjā udapādi aloko 
udapadi. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi fianam udapadi раййа 
udapadi vijja udapādi aloko udapādi. Tam kho 
panidam dukkham ariyasaccam pariññatanti me 
bhikkhave, риһһе ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi йапат udapādi раййа udapādi 
vijjā udapādi āloko udapādi. 

5. "Idam dukkhasamudayam  ariyasacca"nti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapādi pañña udapādi vijja udapadi 
āloko udapādi. Tam kho panidam dukkhasamudayo 
ariyasaccam pahātabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña udapādi vijjà udapadi aloko udapadi. 
Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahinanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapādi fianam udapādi раййа 
udapadi vijjà udapadi aloko udapadi. 

6. "Idam dukkhanirodho ariyasacca"nti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñanam udapadi pañña udapadi vijja udapādi aloko 
udapādi. Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña udapadi vijja udapadi āloko udapādi. 


1 Nirodham - Ma,, Si Mu. 
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Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế, chính 
là ly tham, đoạn diệt, không còn khát ái, là sự từ bỏ, 
sự quăng bỏ, giải thoát, không còn chấp trước. Này 
chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, chính 
là Thánh Đạo Tám chi phần: Chánh kiến, Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh Mạng, Chánh 
tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 

4. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế là điều 
mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay 
khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu 
triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế cần 
được liễu tri, là điều mà trước đây Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là 
Khổ Thánh Đế đã được liễu tri, là điều mà trước đây 
Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 

5. Này chu Ty khưu, đây là Khổ Tập Thánh Đế, là 
điều mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay 
khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu 
triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Tập Thánh Đế cần 
phải đoạn diệt, là điều mà trước đây Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ 
Tập Thánh Đế đã được đoạn diệt, là điều mà trước 
đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 

6. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế, là 
điều mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe 
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và 
thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh 
Đế cần được chứng ngộ, là điều mà trước đây Như 
Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, 
biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 
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Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapādi ñanam udapadi раййа 
udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 
7/5 "Idam dukkhanirodhagāminī patipadā 
ariyasacca”nti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapādi ñanam udapādi pañña 
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. Tam kho 
panidam dukkhanirodhagāminī patipadā 
ariyasaccam bhāvetabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi ñanam 
udapādi pañña udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 
Tam kho panidam dukkhanirodhagāminī patipadā 
ariyasaccam bhāvitanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi ñanam 
udapādi pañña udapādi vijjā udapādi āloko udapādi. 
8. Yavakivafica me bhikkhave, imesu catūsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvādasākāram 
yathābhūtam ћапайаѕѕапат na suvisuddham ahosi, 
neva tavaham bhikkhave, sadevake loke samārake 
sabrahmake sassamanabrahmaniyà pajaya 
sadevamanussaya anuttaram sammäsambodhim 
abhisambuddhoti1 рассаћћаѕіт. 
9. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catüsu 
ariyasaccesu evam tiparivattam dvādasākāram 
yathābhūtam ñãnadassanam suvisuddham ahosi. 
Athāham bhikkhave, sadevake 
loke samārake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā 
pajaya sadevamanussaya anuttaram 
sammāsambodhim abhisambuddho paccaíiíiasim. 
Мапайса pana me dassanam udapādi акирра те 
cetovimutti, ayamantimā jāti natthidāni 
punabbhavoti. 
Idamavoca  bhagava  attamana райсауарріуа 
bhikkhü bhagavato bhāsitam abhinandunti. 


1 Abhisambuddho - BJTS. 
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Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế cần được 
chứng ngộ, là điều mà trước đây Như Lai chưa từng 
được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác 
chứng, và thấu triệt. 

7. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, 
là điều mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe 
nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu 
triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế 
cần được tu tập, là điều mà trước đây Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ 
Diệt Đạo Thánh Đế đã được tu tập, là điều mà trước 
đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 

8. Này chư Tỳ khưu, cho đến khi nào Tứ Thánh Đế này 
chưa được Như Lai khéo thanh tịnh hoàn toàn giác 
ngộ như thật với ba luân! và mười hai chuyển thì 
Như Lai không tự nhận với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
Thiên giới, hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và nhân loại rằng Ta đã chứng quả vô thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

9. Và này chư Tỳ khưu, chính khi Tứ Thánh Đế này 
được Như Lai khéo thanh tịnh hoàn toàn giác ngộ như 
thật với ba luân và mười hai chuyển nên Như Lai tự 
nhận với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới, hội 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và nhân loại 
гапе Ta đã chứng quả vô thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Và tri kiến này khởi lên nơi Như Lai: “Bất động 
là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, 
nay không còn tái sanh nữa". 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm vị Tỳ 
khưu hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. 

! Tam Tuệ Luân: 1.1. Trí Tuệ Học (Saccafiana), 1. 2. Trí Tuệ Hành 


(Kiccafiana), 1.3. Trí Tuệ Thành (Каѓайапа): [3 tué x 4 (nhãn, trí, tuệ, 
minh) = 12 trí-tuệ]. 
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10. Imasamifica pana veyyakaranasmim bhaññamane 
ayasmato kondaññassa  virajam — vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: "yam kifici 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhamma"nti. 

11.Pavattite ca pana bhagavata! dhammacakke 


bhumma deva saddamanussävesum: “etam 
bhagavatā baranasiyam isipatane  migadāye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 


appativattiyam samanena và brāhmaņena và devena 
và тагепа và brahmunā уа kenaci và lokasmi"nti. 

12. Bhummānam devānam saddam sutvā 
cātummahārājikā deva saddamanussāvesum: “etam 
bhagavatā baranasiyam isipatane  migadāye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam? samanena уа brahmanena và devena 
và тагепа và brahmuna và Кепасі và lokasmi"nti. 

13. Cātummahārājikānam devānam saddam sutva 


tāvatimsā deva  saddamanussavesum: “etam 
bhagavatā baranasiyam isipatane  migadāye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 


appativattiyam? samanena và brahmanena và devena 
và тагепа và brahmuna và kenaci và lokasminti". 

14. Tavatimsanam devanam saddam sutvà yama deva 
saddamanussāvesum: "etam bhagavatā bäranasiyam 
isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam^ samanena và 
brahmanena уа devena và тагепа уа brahmunā và 
kenaci và lokasmi"nti. 

15. Yamanam devànam saddam sutvā tusità deva 
saddamanussävesum: "etam bhagavatā baranasiyam 
isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam5 samanena va 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenaci và lokasmi"nti. 


1 Ca bhagavata-Sya. 4 Appativattiyam- Ма., Syā. 
2 Appativattiyam - Ma., Sya. 5 Appativattiyam- Ma., Syā. 
3 Appativattiyam- Ma., Syā. 
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10. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, Tôn giả 
Kondañña khởi sanh pháp nhãn thanh tịnh, không 
còn cấu иё, hiểu rằng: “Phàm vật gì do nhân tập 
khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt". 

11. Khi Đức Thế Tôn chuyển Pháp luân vừa xong, các 
Địa Thiên reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những điều 
nảy chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù 
là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn 
Lộc Uyển, ở Isipatane gần thành Bārāņasī.” 

12. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của các Địa 
Thiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng reo mừng: “Pháp 
luân vi diệu! Những điều này chưa bao giờ được 
thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là Sa-môn, Bả-la-môn, 
chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được Đức Thể 
Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gần 
thành Bārānasī.” 

13. Sau khi duoc nghe tiếng reo mừng của Tứ Dai 
Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên cũng reo mừng: 
“Pháp luân vi diệu! Những điều này chưa bao giờ 
được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyén, ở 
Isipatane gần thành Bārāņasī.” 

14. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tam Thập Tam 
Thiên, Da-ma Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất 
cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, 
Phạm Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn 
Lộc Uyển, ở Isipatane gần thành Bārāņasī” 

15. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Dạ-ma 
Thiên, Dáu-suát-dà Thiên cũng reo mừng: “Pháp 
luân vi diệu! Những điều này chưa bao giờ được 
thuyết giảng bởi bát cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-món, 
chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được Đức Thể 
Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gần 
thành Bārāņasī.” 


Қ» 121 


THỨ BA 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


16. Tusitanam devanam saddam sutva nimmāņaratī 
devà saddamanussavesum: “etam bhagavatä 
baranasiyam isipatane migadäye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam1 
samanena va brahmanena уа devena уа тагепа va 
brahmunā và Кепасі và lokasmi”nti. 

17. Nimmanaratinam devanam saddam sutvā 
paranimmitavasavatti? deva saddamanussavesum: 
"etam bhagavata baranasiyam isipatane migadaye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam? samanena và brahmanena và devena 
và тагепа và brahmuna và Кепасі và lokasmi"nti. 

18. Paranimmitavasavattīnam devànam saddam 
sutvā brahmakāyikā deva saddamanussavesum: 
"etam bhagavata baranasiyam isipatane migadāye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam? samanena và brahmanena và devena 
và тагепа và brahmuna уа kenaci và lokasmi"nti. 

19. Itiha tena khanena tena muhuttena yava 
brahmalokā saddo abbhuggañchi. Ауайса 
dasasahassi lokadhātu sankampi  sampakampi 
sampavedhi. Арратапо са ularo obhaso loke 
paturahosi: atikkamma5 devanam devanubhavanti. 
Atha kho bhagava udanamé udānesi: “aññasi vata bho 
kondañño, aññasi vata bho kondaññoti”. Itihidam 
āyasmato kondaññassa aññakondañño  tveva? 
nāmam ahosīti. 

Atha kho āyasmā aññakondañño ditthadhammo 
pattadhammo, viditadhammo pariyogalhadhammo 
tinnavicikiccho vigatakathamkatho, vesarajjappatto 
aparappaccayo satthusasane Bhagavantam 
etadavoca: "Labheyyaham bhante bhagavato santike 
pabbajjam labheyyam upasampadan"ti. 

"Ehi bhikkhü" ti bhagava avoca "Svakkhato dhammo, 
cara brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya' ti. 
Sāva tassa āyasmato upasampada ahositi. 


1 Appativattiyam - Ma, Syā. 2 Vasavattino - Si Mu. з Appativattiyam - Ma., буа. 
^ Appativattiyam - Ma., Syā. 5 Atikkammeva-Syā. 6 Idam udānam - Ma. 
7 Afifiasikondafifiottheva - Ma. 
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16. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Đâu-suất-đà 
Thiên, Hóa Lạc Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi 
diệu! Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng 
bởi bất cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
Vương, Phạm Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết 
tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gần thành Bārāņasī.” 

17. Sau khi được nghe tiếng reo mừng, của Hóa Lạc Thiên, 
Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng reo mừng: “Pháp, Шап vi 
шеш! Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng 
bởi bát cứ ai dù là Sa-món, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
Vương, Phạm Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết 
tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gàn thành Bārāņasī.” 

18. Sau khi được nghe tiếng гео mừng của Tha Hóa Tự Tai 
Thiên, Phạm Chúng Thiên cũng reo mừng: "Pháp | luàn vi 
diéu! Nhüng điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi 
bất cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-mỗn, chư Thiên, Ma Vương, 
Phạm Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn 
Lộc Uyén, ở Isipatane gần thành Bārāņasī.” 

19. Như уду, trong phút chốc ā ấy, trong khoảnh khắc ấy, 
trong giây phút ấy, tiếng reo mừng lên đến Phạm und 
Thiên tột đỉnh là “Sắc-cứu-cánh-thiên - Akanitthā”. 
mười muôn triệu thế giới chấn động, rung động, C huyen 
dóng manh. Mót hào quang vó luong vuot xa hào quang 
của chư thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới. 

Rồi Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau: “Chắc chắn 
Kondañña đã liễu ngộ! Chắc chắn Kondañña đã liễu ngộ!” 
Từ ấy Tôn giā | Kondañña duoc goi lā Aññakondañña. 

Sau khi đã thấy Pháp, đã thành tựu Pháp, đã hiểuPháp, 
thấm nhuần Pháp, hoài nghỉ đã không còn, sự lưỡng lự 
đã dứt hẳn, thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Tón 
giả Afiiakondafifia đã nói với Đức Thế Tôn điều пау: - 
Bach ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức 
Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đã nói ràng: - Này Tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã được khéo thuyết. giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn để chấm dứt khó đau. Dáy đã là sự tu 
lên bậc trên của Tôn giả./. 
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ANATTALAKKHANASUTTA! 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Khandhavagga, 1. 
Khandhasamyuttam, 1. Nakulapituvagga, 6. Upayavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
baranasiyam viharati isipatane migadaye. Tatra 
kho bhagava pañcavaggiye bhikkhü amantesi, 
“bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhü bhagavato 
paccassosum, bhagava etadavoca: 

2. Rüpam bhikkhave, апана, rūpaūca hidam 
bhikkhave, айа abhavissa nayidam гарат 
ābādhāya samvatteyya, labbhetha ca rüpe 'evam 
me rüpam hotu, evam me гарат ma ahostti. 
Yasma ca kho bhikkhave, rüpam anattà, tasma 
гарат ābādhāya samvattati. Na ca labbhati rüpe 
"evam me rüpam hotu, evam me rüpam mà 
ahosi'ti. 

3. Vedanà bhikkhave, anattà, vedana ca hidam 
bhikkhave, айа abhavissa nayidam vedanā 
abadhàya samvatteyya, labbhetha ca vedanaya 
'evam me vedana hotu, evam me vedana mà 
ahosi'ti. Yasmā ca kho bhikkhave, vedanā anatta, 
tasma vedana ābādhāya samvattati. Na са 
labbhati vedanāya "evam me vedanā hotu, evam 
me vedanā та ahosT tỉ. 

4. Sañña bhikkhave, anatta, sañña ca hidam 
bhikkhave, айа abhavissa nayidam saññä 
ābādhāya samvatteyya, labbhetha са ваййауа 
“evam me заййа hotu, evam me ваййа mā ahos†T ti. 
Vasma ca kho bhikkhave, sañña anattä, tasma 
saññä ābādhāya samvattati. Ма са labbhati 
saññäya “evam me sañña hotu, evam me ѕайћа 
та ahosï ti. 

1 Paficavaggiyasuttam. 
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ЕН KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III - Thiên Uẩn, B. Năm 
Mươi Kinh Ở Giữa, І. Phẩm Tham Luyến 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại 
Lộc Uyển, ở Isipatana, gần thành Bārāņasī. Đức 
Thế Tôn gọi năm vị Tỳ khưu trong nơi ấy mà 
giảng rằng: 

2. Này chư Tỳ khưu! Sắc Thân là vô ngã, chẳng 
phải là của ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu Sắc Thân này 
thiệt là của ta, thì nó không phải chịu sự đau ốm. 
Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Sắc Thân của 
ta như thé này, xin đừng cho Sắc Thân của ta như 
thế kia. Này chư Tỳ khưu! Sắc Thân thiệt là vô ngã, 
nên nó hằng chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời 
không có thể nói: Xin cho Sắc Thân của ta như thế 
này, xin đừng cho Sắc thân của ta như thế kia. 

3. Thọ chẳng phải là của ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu 
Thọ thiệt là của ta. Thọ ấy cũng không phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thọ 
của ta như thế này, xin đừng cho Thọ của ta như thế 
kia. Này chư Tỳ khưu! Thọ thiệt là vô ngã, nên nó 
hằng chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có 
thể nói: Xin cho Thọ của ta như thế này, xin đừng 
cho Thọ của ta như thế kia. 

4. Tưởng chẳng phải là của ta. Này chư Ty khưu! 
Nếu Tưởng thiệt là của ta, Tưởng ấy cũng không 
phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: 
Xin cho Tưởng của ta như thế này, xin đừng cho 
Tưởng của ta như thế kia. Này chư Tỳ khưu! Tưởng 
thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho Tưởng của ta như thế này, xin đừng cho Tưởng 
của ta như thế kia. 
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5. Sañkhara bhikkhave, апана, sañkhara са 
Маат  bhikkhave, айа abhavissa nayidam 
sankhārā ābādhāya samvatteyya, labbhetha ca 
sankhāresu “evam me sankhàra hontu, evam me 
sankhārā mā ahesu'nti. Yasmā ca kho bhikkhave, 
sankhārā anattā, tasmā sankhārā ābādhāya 
samvattati. Na са labbhati sankhāresu “evam me 
sankhārā hontu, evam me sankhārā mā ahesu'nti. 
6. Viññanam bhikkhave, anattā, viññanañca 
hidam bhikkhave, attā abhavissa nayidam 
viññanam abadhaya samvatteyya, labbhetha ca 
viññane “evam me viññanam hotu, evam me 
viññanam ma ahosT ti. Yasmā ca kho bhikkhave, 
viññanam anatta, tasma viññanam abadhaya 
samvattati. Na ca labbhati viññane “evamme 
viññanam hotu, evamme viññanam mã ahosi'ti. 
7. Tam kim maññatha bhikkhave, rüpam niccam 
va aniccam va aniccam va'ti? Aniccam bhante. 
Yampananiccam, dukkham уа tam sukham va'ti? 
Dukkham bhante. Yampananiccam, dukkham 
viparinamadhammam, kallam nu tam 
samanupassitum “etam mama, eso'hamasmi, eso 
me atta'ti? No hetam bhante. 

8. Tam kim maññatha bhikkhave, vedanā niccam 
và aniccam va'ti? Aniccam bhante. 
Yampananiccam, dukkham và tam sukham va'ti? 
Dukkham bhante. Yampananiccam, dukkham 
viparinamadhammam, kallam nu tam 
samanupassitum “etam mama, eso'hamasmi, eso 
me atta'ti? No hetam bhante. 

9. Tam kim maññatha bhikkhave, sañña niccam 
va aniccam va'ti? Aniccam bhante. 
Yampananiccam, dukkham va tam sukham va'ti? 
Dukkham bhante. Yampananiccam, dukkham 
viparinamadhammam, kallam nu tam 
samanupassitum “etam mama, eso'hamasmi, eso 
me atta'ti? No hetam bhante. 
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5. Hành chẳng phải là của ta: Này chư Tỳ khưu! Nếu 
Hành thiệt là của ta, Hành ấy cũng chẳng phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Hành 
của ta như thế này, xin đừng cho Hành của ta như thế 
kia. Này chư Tỳ khưu! Hành thiệt chẳng phải là của ta, 
nên nó hằng phải chịu sự dau khổ. Lại nữa, người đời 
không có thể nói: Xin cho Hành của ta như thể này, xin 
đừng cho Hành của ta như thế kia. 

6. Thức chẳng phải là của ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu 
Thức thiệt là ра Thức ấy cũng chẳng phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thức 
của ta như thế này, xin đừng cho Thức của ta như thế 
kia. Này chư Tỳ khưu! Thức thiệt chẳng phải là của ta, 
nên nó hằng chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không 
có thể nói: Xin cho Thức của ta như thể này, xin đừng 
cho Thức của ta như thế kia. 

7. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Sắc Thân là 
thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, Sắc Thân 
là vô thường. Vật chỉ là vô thường, vật ấy khổ hay vui? 
Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chỉ vô thường là 
khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường thì nên cho vật đó 
là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế 
Tôn, chẳng nên. 

8. Này chư Ty khưu! Các ngươi cho Tho là thường һау 
vô thường? Bach Đức Thé Tôn, Tho là vô thường. Vật 
chỉ vô thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thể Tôn, 
vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi 
theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, 
đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

9. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Tưởng là thường 
hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, Tưởng là võ 
thường. Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch 
Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, 
có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của 
ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, 
chẳng nên. 
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10. Tam kim maññatha bhikkhave, sañkhara niccam 
va aniccam va'ti? Aniccam bhante. 
Yampananiccam, dukkham уа tam sukham 
vā'ti? Dukkham bhante. Yampananiccam, 
dukkham viparinamadhammam, kallam nu tam 
samanupassitum 'etam mama, eso'hamasmi, 
eso me attā'ti? No hetam bhante. 

11. Tam kim maññatha bhikkhave, vififíanam niccam 
và aniccam va'ti? Aniccam bhante. 
Yampananiccam, dukkham уа tam sukham vã tỉ? 
Dukkham bhante. Yampananiccam dukkham 
viparinamadhammam, kallam nu tam 
samanupassitum, “etam mama, eso'hamasmi, eso 
me attä ti? No hetam bhante. 

12. Tasma tiha bhikkhave, уайКійсі rüpam 
atitanagatapaccuppannam, ajjhattam và 
bahiddha và, olarikam và sukhumam va, hinam và 
panitam và, yam düre santike và, sabbam rüpam, 
netam mama, neso'hamasmi. Na me so attā'ti, 
evametam yathabhütam sammappaññäya 
datthabbam. 

13. Ya kaci vedanā atitànagatapaccuppannam, 
ajjhattam và bahiddhā và olarikam và sukhumam 
và hinam và panitam và, yam düre santike va 
sabbam vedanam 'netam mama, neso'hamasmi, 
na me so attati evametam yathābhūtam 
sammappaññaya datthabbam. 

14. Ya Касі saíííü atītānāgatapaccuppannam, 
ajjhattam уа bahiddhā và olarikam và sukhumam 
và hinam và panitam và, yam düre santike va 
sabbam sañña 'netam mama, neso'hamasmi, na 
meso atta'ti evametam yathabhütam 
sammappaññaya datthabbam. 
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10. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Hành là 
thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, Hành là 
vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? 
Bạch Đức Thể Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường 
là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho 
vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

11. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Thức là 
thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, Thức là 
vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? 
Bạch Đức Thể Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường 
là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho 
vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 

12. Này chư Tỳ khưu! Cho nên Sắc nào dầu trong 
đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, 
thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Sắc nào xa 
hoặc gần, các Sắc ấy đều chỉ là Sắc thôi. Các ngươi 
nên xem Sắc ấy bằng trí tué trong sach theo chán lý 
như vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là 
ta, đó chẳng phải là thân ta. 

13. Thọ nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, 
bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ 
hoặc quý cao. Thọ nào xa hoặc gần, các Thọ ấy 
đều chỉ là Thọ thôi. Các ngươi nên xem Thọ ấy 
bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như vậy: Đó 
chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó 
chẳng phải là thân ta. 

14. Tưởng nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tai, 
bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc 
quý cao. Tưởng nào xa hoặc gần, các Tưởng ấy đều 
chỉ là Tưởng thôi. Các ngươi nên xem Tưởng ấy 
bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như vậy: Đó 
chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 
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15. Ye Кесі sañkhara atitanagatapaccuppannam, 
ajjhattam уа bahiddha уа olarikam va sukhumam 
va hinam уа panitam va, уат dūre santike va 
sabbam sañkharam “netam mama, neso'hamasmi, 
na me so atta'ti evametam yathābhūtam 


sammappaññaya datthabbam. 

16. Yankifici уіййапат 
atitanagatapaccuppannam, ajjhattam va 
bahiddha уа olarikam va sukhumam va hinam уа 
pamtam уа, yam düre santike уа sabbam 
viññanam ‘netam mama, neso hamasmi, na me so 
atta'ti evametam yathabhütam sammappaññaya 
datthabbam. 


17. Evam passam bhikkhave sutva ariyasavako 
rüpasmimpi nibbindati. Vedanayapi 
nibbindati, saññayapi nibbindati, 
sañkharesupi  nibbindati viññanasmimpi 
nibbindati,  nibbindam virajjati, уігара 
vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti ñanam 
hoti: 'khīņā jati, vusitam brahmacariyam, 
katam Кагатуат парагат  itthattaya ti 
pajanatti. 


18. Idamavoca bhagava, attamanā 
paficavaggiya bhikkhü bhagavato bhāsitam 
abhinandum. Imasmifica pana 
veyyakaranasmim Бһаййатапе 


pañcavaggiyanam  bhikkhünam anupādāya 
asavehi cittani vimuccimsüti./. 
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15. Hành nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, 
bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc 
quý cao. Hành nào xa hoặc gần, các Hành ấy đều 
chỉ là Hành thôi. Các ngươi nên xem Hành ấy 
bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như vậy: Đó 
chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 

16. Thức nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, 
bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc 
quý cao. Thức nào xa hoặc gần, các Thức ấy đều 
chỉ là Thức thôi. Các ngươi nên xem Thức ấy bằng 
trí tuệ trong sạch, theo chân lý, như vậy: Đó 
chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 

17. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn được nghe 
và thấy như thế rồi, các Ngài chán nản trong Sắc, chán 
nản trong Thọ, chán nản trong Tưởng, chán nản 
trong Hành và chán nản trong Thức. Khi đã chán nản 
như thế thì được lánh xa tham ái, tâm được giải thoát. 
Khi tâm được giải thoát, trí tuệ của bậc Thanh Văn 
phát sanh rõ rệt, mà biết rằng tâm của ta đã giải thoát 
rồi. Các bậc Thanh Văn cũng biết rõ rằng: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
xong, không còn trở lui đời sống này nữa". 

18. Đức Thế Tôn đã giảng giải dứt kinh này. Năm vị 
Tỳ khưu hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Khi 
Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này, tâm của năm vị 
Tỳ khưu được giải thoát các phiền não vi tế, không 
còn chấp thủ nữa./. 
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RADITTAPARIYÄYASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Catutthobhāga, 
Salayatanasamyuttam, 3. Sabbavagga 
1.Evam me sutam. Ekam samayam bhagava gayayam 
viharati gayasise saddhim bhikkhusahassena, tatra 

kho bhagava bhikkhü amantesi. 

2. Sabbam bhikkhave adittam, kiñca bhikkhave 
sabbam ädittam, cakkhum bhikkhave adittam, 
rūpā ādittā, cakkhuviññanam adittam. 
Cakkhusamphasso aditto, yampidam 
cakkhusamphassapaccaya uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham va adukkhamasukham va 
tampi adittam. 

Kena adittam: "adittam rāgagginā dosagginā 
mohaggina, adittam jatiya jaramaranena, sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi 
ādittan'tī vadāmi. 

3. Sotam adittam, saddā айша, sotaviññanam 
adittam,  sotasamphasso aditto,  yampidam 
sotasamphassapaccayā uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham уа adukkhamasukham уа 
tampi ädittam. 

Kena aditam: àdittam  ragaggina dosagginā 
mohagginā, ādittam jātiyā jaramaranena, sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi ирауаѕеһі 
ādittanti vadāmi. 

4. Ghānam ādittam, gandhā ādittā, 
ghanaviññanam айаш,  ghānasamphasso 
āditto,  yampidam рһапаѕатрһаѕѕарассауа 
uppajjati vedayitam sukham vā dukkham vā 
adukkhamasukham vā tampi ādittam. 

Kena ādittam: ādittam rāgagginā dosagginā 
mohagginā, ādittam jātiyā jaramaranena, 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upāyāsehi ādittanti vadāmi. 
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KINH GIẢI VỀ LỬA PHIỀN NÃO 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Tương 
Ưng Sáu Xứ, Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong 
nước Gayāsīsā gần sóng Gaya cùng một ngàn vị Ty khưu. 
Đức Thé Tôn dạy chu vị Ty khưu trong nước Gayāsīsā ấy 
phải chăm chỉ nghe lời này: 
2. Này chư Tỳ khuu! Tất cả vật đều là nóng. Này chư Tỳ 
khưu! Tất cả vật đều là nóng, ấy là cái chỉ? Này chư Tỳ 
khưu! Mắt là vật nóng. Các sắc là vật nóng. Thức nương 
theo mắt là vật ; nóng. Su tiếp xúc của mắt là vật nóng. Sự 
biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều 
không khổ, không vui, phát sanh do sự tiếp xúc của mắt. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, 
do sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
3. Tai là vật nóng. Các tiếng là vật nóng. Thức nương 
theo tai là vật nóng. Sự tiếp xúc của tai là vật nóng. Sự 
biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui điều khổ, hoặc điều 
không khổ, không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, 
do sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
4. Mũi là vật nóng. Các mùi là vật nóng. Thức nương 
theo mũi là vật nóng. sự tiếp xúc của mãi là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
điều không khổ, không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc 
của mũi. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, 
do sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
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5. Луһа adittà, rasa айша, jivhaviññanam ädittam, 
jivhasamphasso aditto, yampidam 
Jivhasamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va tampi adittam. 
Kena adittam: айбат ragaggina dosaggina 
mohagginā, ādittam jatiya jaramaranena, sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehiupayasehi adittanti 
vadami. 


6. Kayo aditto, photthabba aditta, kayaviññanam 
adittam, kayasamphasso aditto, yampidam 
kayasamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va tampi adittam. 
Kena айбат: айбат ragaggina dosaggina 
mohaggina, adittam jatiya jaramaranena, sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehiupayasehi adittanti 
vadami. 


7. Mano aditto, dhamma ādittā, manoviññanam 
айбат, тапоѕатрһаѕѕо àditto, — yampidam 
manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
và dukkham và adukkhamasukham va tampi adittam. 
Kena айаш: ādittam rāgagginā — dosagginaà 
mohaggina, adittam jatiya jaramaranena, sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi ādittanti 
vadami. 


8. Evampassam bhikkhave sutava ariyasāvako 
cakkhusmimpi nibbindati, rüpesupi nibbindati, 
cakkhuviññanepi nibbindati, cakkhusamphassepi 
nibbindati, yampidam cakkhusamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham và 
adukkhamasukham và tasmimpi nibbindati. 


9. Evampassam bhikkhave sutava ariyasāvako 
sotamimpi  nibbindati, saddesupi  nibbindati, 
sotaviññanepi nibbindati, sotasamphassepi 
nibbindati yampidam  sotasamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tasmimpi nibbandati. 
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5. Lưỡi là vật nóng. Các vị là vật nóng. Thức nương theo 
lưỡi là vật nóng. Sự tiếp xúc của lưỡi là vật nóng. Sự biết 
rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. Nóng do lẽ chỉ? 
Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sān, do lửa Si, nóng 
do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự trái ý, do 
sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, do 
các sự khó chịu trong tâm. 
6. Thân là vật nóng. Sự đụng chạm do thân thể là vật 
nóng. Thức nương theo thân thể là vật nóng. Sự tiếp xúc 
của thân là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều 
vui, điều khổ, hoặc điều không khổ ) không vui, phát sanh 
bởi sự tiếp xúc của thân. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là 
vật nóng. Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, 
do lửa Sân, do lửa бі, nóng do sự sanh, sự già ếu và sự 
chết; Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong 
thân, do sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
7. Ý là vát nóng. Các Pháp là cảnh giới phát sanh trong 
tâm là vật nóng. Thức nương theo ý là vật nóng. Sự tiếp 
xúc của ý là vật ЕГЕ Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều 
vui, điều khó, hoác diéu khóng khó ông vui, phát sanh 
bói su tiép xúc của y. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật 
nóng. Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do 
lửa Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
8. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi 
đã nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong mắt, 
chán nản các sắc, chán nản trong thức nương theo mắt, 
chán nản sự tiếp xúc của mắt. Chán nản sự biết rõ cảnh 
йб là thọ lãnh điều vui, điều khó, hoặc điều không khổ 
hông vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của mắt. 
9. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi 
đã nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong tai, 
chán nản các giọng nói hoặc âm thanh, chán nản trong 
thức nương theo tai, chán nản sự | xúc cūa tai. Chān 
пап dēn su bičt гб cānh iči, lā tho lānh diču vui, diču 
khē, hoặc điều không khó không vui, phát sanh bởi sự 
tiếp xúc của tai. 
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10. Evampassam bhikkhave sutavà ariyasavako 


ghanasmimpi nibbindati, gandhesupi 
nibbanidati, ghanavififtianepi nibbindati, 
ghanasamphassepi nibbindati yampidam 


ghānasamphassapaccayā uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham và adukkhamasukham và 
tasmimpi nibbandati. 

11. Evampassam bhikkhave sutavà ariyasavako 
jivhāyapi nibbindati rasesupi nibbandati, 
Jivhäviññänepi nibbindati, jivhasamphassepi 
nibbindati yampidam jivhäsamphassapaccayä 
uppajjati vedayitam sukham уа dukkham уа 
adukkhamasukham vã tasmimpi nibbandati. 

12. Evampassam bhikkhave sutavà ariyasavako 


Кауавтітрі nibbindati, photthabbesupi 
nibbindati, kayaviññanepi nibbindati, 
kayasamphassepi nibbindati yampidam 


kayasamphassapaccaya uppajjat уейбауйат 
sukham va dukkham va adukkhamasukham va 
tasmimpi nibbindati. 

13. Evampassam bhikkhave sutavà ariyasavako 


manasmimpi nibbindati, dhammesupi 
nibbindati, тапоуіййапері nibbindati, 
manosamphassepi nibbindati yampidam 


manoyamphassapaccaya uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham va adukkhamasukham va 
tasmimpi nibbandati. 

14. Nibbindam virajjati viraga vimuccati, 
vimuttasmim vimuttamiti апат hoti, khīņā jati, 
vusitam brahmacariyam, katam Кагапіуат 
парағат itthattāyāti pajānātīti. 

15. Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū 
bhagavato bhāsitam abhinandunti. Imasmiñca 
pana veyyākaraņasmim bhaññamane tassa 
bhikkhusahassassa anupādāya āsavehi cittāni 
vimuccimsūti. /. 
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10. Này chữ Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, 
khi đã nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong 
mũi, chán пап các mùi, chán nản trong thức nương 
theo mũi, chán nản sự tiếp xúc của mũi. Chán nản đến 
sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, 
hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp 
xúc của mũi. 

11. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, 
khi đã nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong 
lưỡi, chán nản trong các vị, chán nản trong thức 
nương theo lưỡi, chán nản trong sự tiếp xúc của lưỡi. 
Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều vui, 
điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát sanh 
bởi sự tiếp xúc của lưỡi. 

12. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, 
khi đã nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản 
trong thần thé, chán nản các sự đụng chạm, chán nản 
trong thức nương theo thân thể, chán nản sự tiếp xúc 
của thân thể. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của thân thể. 

13. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, 
khi đã nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong 
ý, chán nản các pháp, chán nản trong thức nương theo 
ý, chán nản sự tiếp xúc của ý. Chán nản đến sự biết rõ 
cảnh giới, là điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của ý. 

14. Do nhàm chán nên vị ау ly tham. Do ly tham nên 
vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí 
biết rõ: “Ta đã giải thoát”. VỊ ấy | biết rõ: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc сап làm đã làm xong, 
không còn trở lui đời sống này nữa”. 

15; Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hy, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Và trong khi lời giải 
đáp này được nói lên, tâm của một ngàn vị Tỳ khưu ấy 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ./. 
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SIGALASUTTAM 
Suttantapitaka, Dighanikaya, Tatiya bhaga, Pathikavagga, 31 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava rajagahe 
viharati veluvane kalandakanivape. Tena kho pana 
samayena sigalako1 gahapatiputto kalasseva vutthaya 
rajagaha nikkhamitva allavattho allakeso pañjaliko 
puthuddisa? namassati, purattimam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam 
disam uparimam disam. 

2. Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva 
pattacivaramadaya rajagaham pindaya pavisi. Addasa 
kho bhagava sigalakam gahapatiputtam kalasseva 
vutthaya rajagaha nikkhamitva allavattam allakesam 
pañjalikam puthudadisa namassantam, puratthimam 
disam dakkhinam disam pacchimam disam uttaram 
disam hetthimam disam uparimam disam. Disvana 
sigalakam gahapatiputtam etadavoca: kinnu kho tvam 
gahapatiputta kalasseva utthaya rajagaha nikkhamitva 
allavattho allakeso pañjaliko puthuddisa namassasi, 
puratthimam disam dakkhinam disam pacchimam disam 
uttaram disam hetthimam disam uparimam disanti?”. 
“Pita mam bhante kalam karonto evam avaca: “disa 
tata namasseyyasiti. So kho aham bhante 
pituvacanam sakkaronto garukaronto manento 
pũjento kalasseva vutthaya rajagaha nikkhamitva 
allavattho allakeso pañjaliko puthuddisa 
namassami, puratthimam disam dakkhinam disam 
pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disanti”. 

Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye evam 
chaddisa namassitabba'ti. 

“Yathākatham рапа bhante ariyassa  vinaye 
chaddisa namassitabba? Sadhu me bhante bhagava 
tatha dhammam desetu, yatha ariyassa vinaye 


chaddisa namassitabbā”ti. (Chaddisā) 


1 Lakkhaņasuttamo - Ma. 2Puthudisa - Ma. 
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KINH SIGALA 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, Bài Kinh Số 31, Тар 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Rajagaha, tại Veluvana, Kalandakanivāpa, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Sigala, gia chủ tử, dậy 
sớm, ra khói thành Rājagaha, với áo thấm nước, với 
tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, 
hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, 
hướng Trên, hướng Dưới. 

2. Rồi Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào 
thành Rājagaha khát thuc. Đức Thé Tôn thấy Sigala, 
gia chủ tử, dậy sớm, га khói thành Ràjagaha, với áo 
thám nuóc, vói tóc thám nước, chấp tay dành lễ các 
phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, 
hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. Thấy vậy Ngài 
nói với Sigala, gia chủ tử: - Мау Gia chủ tử, vì sao 
Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Rajagaha, với áo 
thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng 
Tây, hướng Вас, hướng Trên, hướng. Dưới? 

- Bạch Đức Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn 
con: “Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương 
hướng”. Bạch Đức Thế Tôn, con kính tín, cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng 
dậy sớm, ra khói thành Rajagaha, với áo thấm ướt, với 
tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, 
hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, 
hướng Trên, hướng Dưới. 

- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái 
sáu phương không phải như vậy. 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, 
thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Đức Thế Tôn, trong 
luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải 
như thế nào? Lành thay! Đức Thế Tôn hãy giảng pháp 
ấy cho con! (Sáu Phương) 
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3. Tena hi gahapatiputta sunohi, sadhukam 
manasikarohi, bhāsissāmī ti. 

'Evam bhanteti kho singālo gahapatiputto 
bhagavato paccassosi. Bhagavā etadavoca: 

"Yato kho gahapatiputta ariyasavakassa cattāro 
kammakilesā pahina honti, catühi thānehi 
pāpakammam na karoti, cha ca bhogānam 
apāyamukhāni na sevati, so evam cuddasa 
pāpakāpagato, chaddisāpaticchādī!', 
ubhayalokavijayaya райраппо hoti, tassa 
ayaficeva loko āraddho hoti paro ca loko. So 
kayassa bhedà param marana sugatim saggam 
lokam upapajjati. 

Kammakilesā 

4. Katamassa cattàro kammakilesā pahina honti? 
Panatipato kho gahapatiputta kammakileso, 
adinnādānam kammakileso, kāmesu micchācāro 
kammakiloso, musavado kammakileso. Imassa 
cattāro kammakilesā pahina hontī”ti. Idamavoca 
bhagavā. Idam vatvā? sugato, athāparam 
etadavoca satthā: 

Pāņātipātam adinnādānam musāvādo ca vuccati 

Paradāragamanaīiceva nappasamsanti pandità'ti. 

Agatigamanāni 

5. Katamehi catūhi thānehi pāpakammam na 
karoti? Chandāgatim gacchanto pāpakammam 
karoti, dosāgatim gacchanto раракаттат 
karoti, mohāgatim gacchanto papakammam 
karoti, bhayāgatim gacchanto papakammam 
karoti. Yato kho gahapatiputta ariyasavako neva 
chandāgatim gacchati, na dosāgatim gacchati, na 
mohāgatim gacchati, na bhayāgatim gacchati, 
imehi catühi thànehi papakammam na karotī ti. 
Idamavoca bhagavā idam  vatvàna  sugato 
athaparam etadavoca satthà: 

1 Chaddisā paticchadi hoti - Syā. 2Vatvana - Ma. 
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3. - Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
sẽ giảng. 
- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Sigala, Gia chú tử 
vâng lời Đức Thé Tôn. Đức Thé Tôn giảng như sau: 
- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp 
phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo 
bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung 
phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, trở 
thành vị che chở sáu phương; vị này đã thực hành 
để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời 
này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị 
này sanh ở thiện thú, Thiên giới. 
Nghiệp P Phiền Não 
4. Thể nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt 
trừ? Này Gia chủ tử, một là nghiệp phiền não sát 
sanh; hai là nghiệp phiền não trộm cấp; ba là 
nghiệp phiền não tà dâm; bốn là nghiệp phiền não 
nói láo. Bốn nghiệp phiền. não này đã được trừ diệt. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ 
thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Sát sanh và trộm cáp, 

Nói láo, lấy vợ người, 

Kẻ trí không tán thán, 

И Những hạnh nghiệp như vậy. 

Ac Nghiệp 
5, Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? 
Một là ác nghiệp làm do tham dục; hai là ác nghiệp 
làm do sân hận; ba là ác nghiệp làm do ngu sỉ; bốn 
là ác nghiệp làm do sợ hãi. Мау Gia chủ tử, vì vị 
Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không 
ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo 
bốn lý do. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện 
Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
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Chandā dosa bhaya mohā, yo dhammam ativattati, 
Nihiyati tassa yaso1, kalapakkhe'va candima. 
Сһапай dosa bhayà moha, yo dhammam nātivattati, 
Apürati tassa yaso?, sukkapakkhe'va? candimā tỉ. 


Cha apayamukhani 

6. Katamani cha bhoganam apāyamukhāni na 
sevati? Suramerayamajjapamadatthananuyogo 
kho gahapatiputta bhogānam apāyamukham. 
Vikālavisikhācariyānuyogo bhogānam 
apāyamukham. Samajjabhicaranam bhoganam 
apayamukham. Jütappamadatthananuyogo 
bhogānam apāyamukham.  Pàpamittanuyogo 
bhogānam apāyamukham. Alassanuyogo 
bhoganam apayamukham. 


Surāmerayamajjappamādīnavā 

Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā 
surāmerayamajjappamādatthānānuyoge: 
sanditthika  dhanajāni,  kalahappavaddhani, 
горапат ayatanam, akittisañjanani, 
kopinanidamsani paññaya dubbalikaranitveva 
chattham padam bhavati. Ime kho gahapatiputta 
cha adinava suramerayamajjappamadatthananuyoge. 
Vikalavisikhacariyadinavà 

Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā 
vikalavisikhacariyanuyoge:  atta'pi'ssa agutto 
arakkhito hoti, puttadāro'pi'ssa agutto arakkhito 
hoti, sāpateyyampi'ssa aguttam arakkhitam hoti, 
sankiyo ca hoti pāpakesu thānesu, 
abhūtavacanam ca tasmim rūhati, һаһйпайса 
dukkhadhammānam purakkhato hoti. Ime kho 
gahapatiputta cha adinava 
vikalavisikhacariyanuyoge. 


1 Yaso tassa - Ma. 2Yaso tassa - Ma. 3Junhapakkeva 
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Ai phản lại Chánh Pháp, ~ Vì tham, sân, úy, sỉ, 
Thanh danh bi sứt mé, ~ Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phản Chánh Pháp, ~ Vì tham, sân, úy, si 
Thanh danh được tròn đủ, ~ Như mặt trăng đêm đầy. 
Sáu Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản 

6. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung 
phí tài sản? Này Gia chủ tử, một là đam mê các loại 
rượu là nguyên nhân phung phí tài sản. Hai là du 
hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí 
tài sản. Ba là la cà đình đám hý viện là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Bốn là đam mê cờ bạc là nguyên 
nhân phung phí tài sản. Năm là giao du ác hữu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Sáu là thói quen 
lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Nguy Hiểm Của Đam Mê Các Loại Rượu 

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy 
hiểm: Một là tài sản hiện tại bị tổn thất; hai là đấu 
tranh tăng trưởng; ba là bệnh tật dễ xâm nhập; bốn 
là tổn hại danh dự; năm là để lộ âm tàng; và sáu là 
trí lực tổn hại. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu 
có sáu nguy hiểm như vậy. 

Nguy Hiểm Của Du Hành Đường Phố Phi Thời 
Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu 
nguy hiểm: Một là tự mình không được che chở hộ 
trì; hai là vợ con không được che chở hộ trì; ba là 
tài sản không được che chở hộ trì; bốn là bị tình 
nghi là tác giả các ác sự, năm là nạn nhân các tin 
đồn thất thiệt; sáu là tự rước vào thân nhiều khổ 
não. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có 
sáu nguy hiểm như vậy. 


Ko» 143 


& 


THỨ BA 


= LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh... 


25.78) 
ajjabhivaranadinava 
сат ơme gahapatiputta айпауа samajjābhicaraņe: 
Куа! пассат, Куа gitam, kva vaditam, Куа 
akkhànam, kva pāņissaram, kva 
kumbhathūna'nti. Ime kho gahapatiputta cha 
ādīnavā samajjābhivaraņe. 


Jūtappamādādīnavā 
Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā 
jūtappamādatthānānuyoge: |ауат veram 


pasavati, jito vittamanusocati, sanditthikã 
dhanajani, sabhagatassa? vacanam na rühati, 
mittāmaccānam paribhūto hoti, 
āvāhavivāhakānam apatthito hoti, akkhadhutto 
ayam purisapuggalo nālam dārabharaņāyāti. 
Ime kho gahapatiputta cha ādīnavā 
jūtappamādatthānānuyoge. 
Pāpamittānuyogādīnavā 
Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā pāpamittānuyoge: 
ye dhuttā, ye sonda, ye pipāsā, ye nekatikā, ye 
уайсапіка, уе sāhasikā, tyassa mittā honti te 
sahāyā. Ime kho gahapatiputta cha ādīnavā 
pāpamittānuyoge. 
Alassadinava 
Cha kho'me gahapatiputta adinava alassanuyoge: 
'atisitanti kammam па karoti, 'ati-unha'nti 
kammam na karoti, 'atisaya'nti kammam na karoti, 
'atipatoti kammam na karoti, 'atichātosmīti 
kammam na karoti, 'atidhatosmi'ti kammam na 
karoti. Tassa evam kiccāpadesabahulassa viharato 
anuppannā ceva bhogā nuppajjanti, uppannā ca 
bhoga  parikkhayam gacchant. шо kho 
gahapatiputta cha adinava alassanuyoge” tỉ. 
Idamavoca bhagava, idam  vatvana sugato 
athaparam etadavoca satthà: 
7. “Hoti pānasakhā nama, hoti sammiyasammiyo 
Yo ca atthesu jātesu, sahāyo hoti so sakha°”. 


1 Kuvam- PTS. 2 Sabhāye tassa 3 Verappasavo - Ma. 
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Nguy Hiểm Của La Cà Đình Đám Hy Viện 
Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy 
hiểm: Một là luôn luôn tìm xem chó nào có múa; hai là 
chỗ nào có ca; ba là chỗ nào có nhạc; bốn là chỗ nào có 
tán tụng; năm là chỗ nào có nhạc tay; sáu là chỗ nào 
có trống. Này Gia chủ tử, la cà đình đảm hý viện có sáu 
nguy hiểm như vậy. 
Nguy Hiểm Của Đam Mê Cờ Bạc 
Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Một 
là nếu thắng thì sanh oán thù; hai là nếu thua thì tâm 
sanh sầu muộn; ba là tài sản hiện tại bị tổn thất; bốn 
là tại hội trường lời nói không được tin tưởng, năm là 
băng hữu đồng liêu khinh miệt, sáu là vấn đề cưới gả 
không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không 
xứng để có vợ. Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu 
nguy hiểm như vậy. N 
Nguy Hiểm Của Sự Thân Cận Các Ác Hữu 
Мау Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: 
Một là những kẻ cờ bạc; hai là những kẻ say xin; ba là 
những kẻ nghiện rượu; bốn là những kẻ trá ngụy; năm là 
những kẻ lừa 401; sáu là những kẻ bạo động củng với bạn 
bè là đồng lõa của người ấy. Này Gia chủ tử, thân cận ác 
hữu có sáu nguy hiểm như vậy. 
Nguy Hiểm Của Thói Quen Lười Biếng 
Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm: 
Một là “quá lạnh”, không làm việc; hai là “quá nóng”, 
không làm việc; ba là “quá trễ” không làm việc; bốn là 
“quá sớm”, không làm việc; năm là “бі đói quá”, không 
làm việc; sáu là “tôi quá no”, không làm việc. Trong khi 
những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa 
có không рау dựng lén, tài sản có rôi bị tiêu thất. Này 
Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm nhu 
vậy. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sula giảng thêm: 
7. “Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn, bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè”. 
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"Ussūraseyyā paradārasevanā 

Verappasango! ca anatthatā ca 

Pāpā ca mittā sukadariyatā ca 

Ete cha thānā purisam dhamsayanti?”. 

"Pāpamitto pāpasakho, 

Pāpa-ācāragocaro 

Asmā lokā parambhā ca, 

Ubhayā dhamsate naro?”. 

"Akkhitthiyo vāruņī naccagītam 

Divāsoppam pāricariyā akāle 

Pāpā ca mittā sukadariyatā ca 

Ete cha thang purisam dhamsayanti*”. 

"Akkhehi dibbanti suram pivanti 

Yantitthiyo pànasamà paresam 

Nihinasevi па ca vuddhasevi5 

Nihiyate kalapakkhe'va cando5”. 

"Yo vàruni adhano аКійсапо 

Pipaso pivam pàpam gato 

Udakamiva inam vigahati 

Akulam kāhiti khippamattano7”. 
“Na divāsoppasīlena, rattimutthānadessinās, 
Niccam mattena soņdena, sakkā āvasitum gharam. 
Atisītam ай-ипһат atisayamidam ahu, 
Iti vissatthakammanne atthā accenti māņave”. 
"Yo'dha sitañca unhañca, tina bhiyyo na maññati 
Karam purisakiccani, so sukha na vihayati"ti 


1 Verappasavo - Ma. 

2 Vudadhisevi - Sya., khudadhisevi 

3 Pipasosi atthapagato - Sya., pipasopi samappapagaso / papagato - Ma. 
4 Akulam (5уа.) 

5 Vudadhisevi - Sya., khudadhisevi 

6 Rattinutthanadassina - PTS. 

7 Sukam- Ma. 8 Rattinutthānadassinā - PTS. 
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“Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ưa đấu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người”. 
“Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hạnh, hành ác xứ, 
Đời này cả đời sau, 

Hai đời, người bị hại”. 
“Cờ bạc và đàn bà, 
Hit chè, múa và hát 

ú ngày, đi phi thời 

Т ân ас hữu, хап tham, 
Sáu sự não hại người”. 

“Chơi xúc xác, uống rượu 
Theo đuổi. đàn bà người, 

Lë sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 

Không thân cận bậc trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như tráng trong mùa khuyết”. 

“Rượu chè không tiền của, 
Khao khát, tim tửu diém, 

Bi chim trong nợ nần, 

Như chim trong bồn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình”. 

ˆAi thói quen ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mướt, 
Không thể sóng gia đình. 

O đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 

Quá chiều, , quá trễ giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích, điều tốt lành, 

Bị trôi dạt một bên”. 

“Аі xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng. hơn có lau, 

Làm moi cóng chuyén а 
Hanh phúc không tir bó” 


” 


(0) 
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Mittapatirūpakā 

8. Cattāro' me gahapatiputta amittā 
mittapatirūpakāt veditabba. Aññadatthuharo 
amitto mittapatirüpako veditabbo, vaciparamo 
amitto mittapatirūpako veditabbo, anuppiyabhāņī 
amitto mittapatirūpako veditabbo, арауазаһауо 
amitto mittapatirūpako veditabbo. 


Catühi kho, gahapatiputta thānehi aññadatthuharo 
amitto mittapatirūpako veditabbo. 
Añiñadatthuharo hoti, appena bahumicchati, 
Bhayassa kiccam karoti, sevati atthakāraņā. 
Imehi kho, раһарайрийа — catühi — thànehi 
afifiadatthuharo amitto mittapatirüpako veditabbo. 
Catühi kho, gahapatiputta thanehi vaciparamo amitto 
mittapatirüpako veditabbo. Atitena patisantharati? 
anāgatena patisantharati, niratthakena sanganhati, 
paccuppannesu kiccesu byasanam dasseti. Imehi kho 
gahapatiputta catühi thanehi vaciparamo amitto 


mittapatirüpako veditabbo. 

Catühi kho, gahapatiputta thanehi anuppiyabhāņī 
amitto mittapatirüpako veditabbo. 
Papakampi'ssam? anujānāti, kalyanampi'ssa 


anujānāti, sammukhā'ssa  vaņņam  bhãsati, 
parammukhā'ssa avannam bhāsati. Imehi kho 
gahapatiputta catūhi thānehi anuppiyabhàni amitto 
mittapatirüpa veditabbo. 

Catühi kho, gahapatiputta thànehi арауазаһауо 
amitto mittapatirūpako veditabbo: 
surāmerayamajjappamādatthānānuyoge sahāyo 
hoti, vikālavisikhācariyānuyoge  sahayo hoti, 
samajjābhivaraņe sahāyo hoti, 
jūtappamādatthānānuyoge sahāyo hoti. Imehi kho 
gahapatiputta catūhi thānehi apāyasahāyo amitto 
mittapatirūpako veditabbo ti. 

Idamavoca  bhagava. Idam  vatvana  sugato 
athaparam etadavoca satthā: 


1Mittapatirüpaka-SiMu. 2Patisandharati 3 Pāpakammampissa- Sya. 
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Không Phải Là Bạn 
8. Này Gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không 
phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là người vật gì cũng 
lấy nên được xem không. phải bạn, dầu tự Tho bạn; 
hai là người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn; ba là người khéo ninh hót nên 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; bốn là 
người tiêu pha xa xỉ nên được xem không phái ban, 
dàu tu cho là ban. 
Này Gia chú tử, có bón trường hợp người vật gi cũng 
lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: 
Người vật gì cũng lấy, cho ít xin nhiều, 
vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình. 
Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật gì 
cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường. hợp, người chỉ biết nói 
giỏi nên được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 
Một là tỏ vẻ thâm tình việc đã qua; hai là tỏ lộ thân tình 
việc chưa đến; ; ba là mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; 
bổn là khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Này Gia 
chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 
Này Gia chủ tử, có л trường hợp, kẻ nịnh hót nên 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là đồn 
ý các việc ác; hai là không đồng ý các việc thiện; ba là 
trước mặt tán thán; bốn là sau lưng chỉ trích. Này Gia chủ 
tử, như vậy là bốn trường hợp kẻ ninh hót nên được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 
Này Gia chủ tử, có bón trường hợp, người tiêu pha 
xa xi nên được xem không phái bạn, dầu tự cho là bạn: 
Một là bạn đam mê các loại rượu; hai là bạn du hành 
đường phố phi thời; ba là bạn la cà đình dám hy viện; 
bốn là bạn đam mê cờ bạc. Này Gia chủ tử, như vậy có 
bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ nên được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết 
giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
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“Aññadatthuharo mitto yo ca mitto vaciparo!, 
Апирріуайса yo aha apayesu ca yo sakha. 

Ete amitte cattaro iti viññaya pandito, 

Ārakā parivajjeyya maggam patibhayam yathā”ti. 
Suhadamittā 

9. Cattāro' me, gahapatiputta mittā suhada 
veditabbā: upakāro? mitto suhado veditabbo, 
samānasukhadukkho mitto suhado veditabbo, 
atthakkhāyī mitto suhado veditabbo, 
anukampako mitto suhado veditabbo. 

Catūhi kho, gahapatiputta thānehi upakāro mitto 
suhado veditabbo. Pamattam rakkhati, 
pamattassa  sapateyyam  rakkhati, bhītassa 
saranam  hoti, uppannesu  kiccakaraniyesu 
taddigunam bhogam anuppadeti. Imehi kho, 
gahapatiputta catühi thanehi upakaro mitto 
suhado veditabbo. 

Catühi kho, gahapatiputta thānehi 
samānasukhadukkho mitto suhado veditabbo: 
guyhamassa асіккһай, guyhamassa  parigühati, 
apadasu na vijahati, jivitampi'ssa atthāya pariccattam 
hoti. Imehi kho, gahapatiputta catühi thānehi 
samanasukhadukkho mitto suhado veditabbo. 
Catühi kho, gahapatiputta thanehi atthakkhāyī 
mitto suhado veditabbo: papa niväreti, kalyäne 
niveseti, assutam sāveti, saggassa maggam 
ācikkhati. Imehi kho gahapatiputta catūhi 
thānehi atthakkhāyī mitto suhado veditabbo. 
Catūhi kho, gahapatiputta thānehi ānukampako 
mitto suhado veditabbo: abhavenassa na nandati, 
bhavenassa nandati, avaņņam bhaņamānam 
nivāreti, vannam bhaņamānam pasamsati. Imehi 
kho gahapatiputta catuhi thanehi anukampako 
mitto suhado veditabbo”ti. 


1 Vaciparamo - Syā. 2Upakärako - Syā. 
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“Người ban gì cũng lấy, - Người ban chỉ nói giỏi, 

Người nói lời ninh hót, = Người tiêu pha xa хі. 

Cả bốn, không phải bạn, ~ Biết vậy, người trí tránh, 

Như đường dày sợ hãi”. 

Bạn Chân Thật 

9. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này nên được xem là bạn 
chân thật: Một là bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân 
thật; hai là bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui 
nên được xem là bạn chân thật; la là bạn khuyên điều lợi 
ích nên được xem là bạn chân thật; bốn là bạn có lòng 
thương tưởng nên được xem là bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ nên 
được xem là bạn chân thật: Một là cảnh giác bạn trước 
những cám dó; hai là giữ hộ tài sản của bạn khi bạn sa ngã; 
ba là làm nơi nương tựa cho bạn lúc sa cơ; bốn là khi bạn có 
các công việc sẽ giúp đỡ bạn tài sản gấp hai lần những gì bạn 
thiếu. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn 
giúp đỡ nên được xem là người bạn chân thật. 

Мау Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chun 
thủy trong khổ cũng như trong vui nên được xem là 
người bạn chân thật: Một là nói cho bạn biết điều bí mật 
của mình; hai là giữ gìn kín điều bí mật của bạn; ba là 
không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; bốn là dám hy sinh 
thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, nhự vậy có bốn trường 
hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui 
nên được xem là người bạn chân thật. 

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên 
điều lợi ích nên được xem là người bạn chân thật: Một là 
ngăn bạn không làm điều ác; hai là khuyến khích bạn làm 
việc lành; ba là chỉ cho bạn nghe điều chưa được nghe; 
bốn là chỉ cho bạn biết con đường sanh về thiên giới. Ñày 
Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hop, người ban 
khuyên điều lợi ich nên được xem lā người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thron 
tưởng nên được xem là người bạn chân thật: Một là 
không vui khi bạn gặp hoạn nạn; hai là mừng vui khi bạn 
gp тау mắn; ba là ngăn chán những ai nói xấu ban; bón 
à khuyến khích những ai tân thán bạn. Này Gia chú tử, 
nhu váy có bón Ead Eds người ban thương tưởng 
nên được xem là người bạn chân thật. 
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Idamavoca bhagava. Idam vatvāna sugato, 
athaparam etadavoca satthä: 
10. "Upakāro ca yo mitto 

Yo ca mitto sukhe dukhe! 

Atthakkhāyī ca yo mitato 

Yo ca mitto'nukampako". 

"Etepi mitte cattāro 

Iti vifífíaya pandito 

Sakkaccam payirupāseyya 

Mata puttam'va orasam. 

Pandito silasampanno 

Jalam aggi va bhāsati”. 

"Bhoge samharamanassa 

Bhamarasseva iriyato 

Bhogā sannicayam yanti 

Vammiko'vupaciyati. 

Evam bhoge samahatva2 

Alamatto kule gihi 

Catudhā vibhaje bhoge 

Sa ve mittāni ganthati. 

Ekena bhoge bhuñjeyya 

Dvihi kammam payojaye 

Catutthafica nidhāpeyya 

Apadasu bhavissatī”ti. 
Chaddisāpaticchādanam 
11. Kathañca  gahapatiputta — ariyasavako 
chaddisapaticchadi hoti? Chayima, gahapatiputta 
disa veditabbā: puratthimā disa mātāpitaro 
veditabba. Dakkhinà disa асагіуа veditabbā. 
Pacchimā disā puttadārā veditabbā. Uttarā disā 
mittāmaccā veditabbā. Hetthimā disā 
dasakammakara veditabbā.  Uparimā disa 
samaņabrāhmaņā veditabbā. 


1 Sukhe dukkhe cayesakhā- Ma.  2Samāharītvā - буа. 
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Đức Thế Tôn thuyết giảng nhu vậy. p Thé 
thuyét giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


10. 


“Bạn sẵn sàng giúp dē, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 


Bạn có lòng thương tưởng”. 


“Biết rõ bổn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 
Như mẹ đối con ruột. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đồi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cử chỉ con ong”. 

“Tài sản được chồng chất, 
Như u mối dün cao, 
Người cư xử như vậy, 
Chất chúa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích 
Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cần chia bốn 
Để kết hợp bạn bè 
Một phần mình an hưởng, 
Hai phần dành công Việc, 
Phần tư, phần để dành, 


Phòng khó khăn hoạn nạn”. 


Hó Trì Sáu Phương 
11. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu 
phương như thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương 
này cần được hiểu như sau: Phương Đồng cần 
được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiểu 
là thầy tổ. Phương Tây cần được hiểu là vợ chồng. 
Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương 
Dưới cán được hiểu là người giúp việc. Phương 
Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la-món. 
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Pañcahi kho, gahapatiputta thānehi puttena 
puratthimā disa mātāpitaro paccupatthātabbā: 
bhato  nesambharissāmi!,  kiccam nesam 
karissami, kulavamsamthapessāmi, 4ауа))ат 
patipajjāmi?, atha vā pana petānam kālakatānam 
dakkhinam anuppadassamr'ti. 

Imehi kho gahapatiputta paficahi thanehi puttena 
puratthimā disa mātāpitaro paccupatthitä 
paficahi thànehi puttam anukampanti: pàpà 
nivārenti, kalyane nivesenti, sippam sikkhāpenti, 
patirüpena dārena samyojenti, samaye dāyajjam 
niyyatenti?. 

Imehi kho gahapatiputta paficahi thanehi puttena 
puratthimā disāmātāpitaro paccupatthitā imehi 
pañcahi thànehi puttam anukampanti. Evamassa 
esā puratthimā disā paticchannā hoti khemā 
appatibhaya. 

12. Pañcahi kho  gahapatiputta  thanehi 


antevāsinā dakkhiņā disā ācariyā 
paccupatthātabbā: ^ utthanena, upatthanena, 
sussũsäya, рагісагіуауа, sakkaccam 
sippapatiggahanena4. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi 
antevasina dakkhina disa acariya paccupatthita, 
pañcahi thanehi antevāsim anukampanti: 
suvinitam vinenti, suggahitam gahapenti, 
sabbasippasutam  samakkhāyino bhavanti, 
mittàmaccesu patiyādenti”, disāsu parittanam 
karonti. 

Imehi kho gahapatiputta райсаһі thānehi 
antevāsinā dakkhiņā disa acariya paccupatthitā, 
imehi pañcahi thānehi anteväsim anukampanti. 
Evamassa esā dakkhiņā disā paticchannā hoti 
khemā appatibhayä. 

1 Nesam harissāmi - Ma. 2? Patipajjāmi - Ma. ?Niyya denati - Ma. 

4 Sippam patiggahanena - Syā., sippauggahanena5 Pativedenati - Syā 
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Này Gia chủ tử, có năm cách, người con phải phụng 
dưỡng cha mẹ như phương Đông: Một là phụng 
dưỡng cha mẹ, hai là làm công việc thay cha mẹ; ba là 
gìn giữ gia phong; bốn là khéo quản trị tài sản thừa kë; 
năm là tạo phước hồi hướng khi cha mẹ qua đời”. 

Này Gia chủ tử, được người con phụng dưỡng như 
phương Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có 
lòng thương tưởng đến người con theo năm cách: 
Một là ngăn con không làm điều ác; hai là khuyến 
khích con làm việc lành; ba là hướng dẫn nghề 
nghiệp, bốn là tác thành gia thất; năm là trao tài sản 
thừa kế khi thích hợp. 

Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con cái 
phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách và 
cha mẹ có lòng thương tưởng con cái theo năm 
cách. Như vậy phương Đông được che chở, được an 
lạc, không gi lo lắng. 

12. Này Gia chủ tử, có năm cách, người trò phụng 
dưỡng các bậc thầy tổ như phương Nam: Một là 
đứng dậy vái chào thầy; hai là hầu hạ thầy; ba là 
siêng năng học tập; bốn là đáp ứng khi cần, năm là 
chú tâm hấp thụ nghề nghiệp. 

Này Gia chủ tử, được những người trò hầu hạ như 
phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc thầy tổ 
có lòng thương tưởng đến người | trò theo năm cách: 
Một là dạy trò những | chuyên môn của mình; hai là 
dùng phương pháp dễ hiểu; ba là không giấu nghề, 
bốn là giới thiệu trò cho các bạn bè quen thuộc; năm 
là bảo đảm nghề nghiệp cho trò về mọi mặt. 

Này Gia chủ tử, như vậy là bậc thầy tổ được người 
trò hầu hạ như phương Nam theo năm cách và thầy 
có lòng thương tưởng đến người trò theo năm cách. 
Như vậy phương Nam được che chở, được an lạc, 
không gì lo lắng. 
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13. Райсаһі kho gahapatiputta thanehi samikena 
pacchimā disā bhariyā paccupatthātabbā: 
sammānanāya, апауатапапауаі, anaticariyāya, 
issariyavossaggena, alankārānuppadānena. 

Imehi kho gahapatiputta райсаһі thānehi sāmikena 
pacchimā disa bhariya paccupatthitā, райсаһі 
thānehi sāmikam anukampati: 
susamvihitakammanta ca hoti, susamgahitaparijana 
ca2, anaticārinī ca, sambhataíica anurakkhati, 
dakkha ca hoti analasà sabbakiccesu. 

Imehi kho gahapatiputta райсаһі thanehi samikena 
pacchima disa bhariyà paccupatthità imehi paficahi 
thānehi samikam anukampati. Evamassa esa 
pacchimā disa paticchannā hoti khemā appatibhaya. 
14. Pañcahi kho gahapatiputta thānehi kulaputtena 
uttarà disa mittāmaccā paccupatthātabbā: dànena, 
peyyavajjena3, atthacariyaya, samanattatàya, 
avisavādanatāya. 

Imeh kho  gahapatiputta paūcahi thānehi 
kulaputtena uttarā disā mittāmaccā paccupatthitā 
paūcahi — thànehi Кшарийат — anukampanti: 
pamattam  rakkhanti, pamattassa sapateyyam 
rakkhanti, bhitassa saranam honti, apadasu na 
vijahanti, арагара)а cassa patipujenti. 

Imehi kho  gahapatiputta райсаһі thānehi 
kulaputtena uttarà disa mittāmaccā paccupatthitā 
imehi paficahi thànehi kulaputtam anukampanti. 
Evamassa esa uttarā disa paticchanna hoti khemā 
appatibhaya. 

15. Pañcahi kho gahapatiputta thanehi ayirakena? 
hetthima disa dāsakammakarā paccupatthātabbā: 
yathabalam kammantasamvidhanena, 
bhattavetanānuppadānena, gilānupatthānena, 
ассһагіудпат rasanam samvibhāgena, samaye 
vossaggena. 


1 Avimānanāya - Syā., PTS. 3Piyavajjena (Syā.) 
2 Sangahita parijanā ca - Ma. 4 Assirakena - Ma. 
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13. Мау Gia chủ tử, có nām cách, PIT 
xử với người vợ như phương Tây: Một là đối xử hòa 
ái, hai là không bạc đãi khinh khi; ba là một dạ thủy 
chung; bốn là giao quyền nội chính; năm là tùy khả 
năng mua sắm tư trang cho vợ. 

Này Gia chủ tử, được người chồng đối xử như phương 
Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương 
tưởng người chồng theo nằm cách: Một là quán xuyến 
công việc gia đình; hai là cư xử với hai họ một cách đồng 
đều; ba là một lòng tiết hạnh; bốn là khéo gìn giữ tài sản; 
năm là khéo léo và nhanh nhẹn trong mọi công việc. 
Này Gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương 
tưởng người chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây 
được che chở, được an lạc, không gì lo lắng. 

14. Này Gia chủ tử, có năm cách người bạn tốt đối xử 
với bạn bè như phương Bắc: Một là rộng rãi, hai là 
nhã nhặn, ba là quan tâm lợi ích của bạn, bốn là đồng 
cam công khó; năm là không lường gạt. 

Này Gia chủ tử, được người bạn tốt đối xử như phương 
Bắc theo năm cách như vậy, người bạn hiền có lòng 
thương mến người bạn tốt theo năm cách: một là cảnh 
giác bạn trước những cám dỗ; hai là giữ hộ tài sản bạn 
khi của bạn sa ngã; ba là làm nơi nương tựa khi bạn sa 
cơ; bốn là không bỏ bạn lúc khó khăn; năm là cư xử tốt 
với người thân của bạn. 

Như vậy, này Gia chủ tử, các bạn bè được người bạn 
tốt đối xử như phương Bắc theo năm cách và bạn bè 
có lòng thương tưởng người bạn tốt theo năm cách. 
Như vậy phương Bắc được che chở, được an lạc, 
không øì lo lắng. 

15. Này Gia chủ tử, có năm cách một người chủ đối xử 
với những người giúp việc như phương Dưới: Một 
là không giao việc quá sức; hai là trả thù lao tương 
xứng; ba là chăm sóc khi đau yếu; bốn là chia sớt các 
món ngon vật lạ; năm là thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 
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Imehi kho gahapatiputta pañcahi thānehi 
ayirakena hetthima disa dãsakammakarä 
paccupatthità pañcahi апеһі ауігакат 
anukampanti: pubbutthäyino ca honti, 
pacchanipatino ca, dinnadayino ca, 
sukatakammakara ca, kittivannahara ca. 

Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi 
ayirakena hetthima disa dasakammakara 
paccupatthita imehi pañcahi thanehi ayirakam 
anukampanti. Evamassa esa hetthima disa 
paticchanna hoti khema appatibhaya. 

16. Pañcahi kho  gahapatiputta thānehi 
kulaputtena uparima disa samanabrahmana 
paccupatthātabbā: тейепа  kāyakammena, 
mettena vacīkammena, mettena manokammena, 
anāvatadvaratāya, āmisānuppadānena. 

Imehi kho gahapatiputta райсаһі thānehi 
kulaputtena uparima disa samaņabrāhmaņā 
paccupatthità chahi thānehi — kulaputtam 
anukampanti: papà nivarenti, kalyane nivesenti, 
kalyanena manasā  anukampanti, assutam 
sāventi, sutam pariyodapenti, saggassa maggam 
ācikkhanti. 

Imeh kho  gahapatiputta chahi thānehi 
kulaputtena uparimā disa samaņabuhmaņā 
paccupatthitā imehi chabhi thānehi kulaputtam 
anukampanti. Evamassa esa uparimā disa 
paticchannā hoti khemā appatibhayā”ti. 
Idamavoca bhagava. Idam vatvāna sugato 
athaparam etadavoca satthà: 

17. “Matapita disa pubba, асагіуа dakkhina disa 
Puttadara disa pacca, mittamacca ca uttara. 
Dāsakammakarā hetthà, uddham samanabrahmana 
Età disa namasseyya, alamatto kule діһі. 

Pandito silasampanno sanho ca patibhānavā, 
Nivātavutti atthaddho tàdiso labhate yasam. 
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Này Gia chủ tử, được người chủ đối xử như phương 
Dưới với năm cách, người giúp việc có lòng thương 
tưởng đối với người chủ theo năm cách như sau: Một 
là thức trước chủ; hai là ngủ sau chủ; ba là không lẩy 
những vật khôn cho; bốn là siêng năng làm việc; năm 
là giữ tiếng tốt c o chủ. 
Này Gia chủ tử, những người giúp việc được người 
chủ đối xử như phương Dưới với năm cách, người 
giúp việc có lòng thương tưởng đối với người chủ 
theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, 
được an lạc, không gì lo lắng. 
16. Này Gia chủ tử, có năm cách người cư sĩ cung kính với 
các bác Sa-món, Bà-la-món như phương Trên: Một là 
cử chỉ thân thiện; hai là lời nói thân thiện; ba làtâm tư thân 
thiện; bốn là luôn mở rộng cửa đón tiếp; năm là cúng 
dường tứ sự như y áo, vật thực, chỗ ở và thuốc men. 
Này Gia chủ tử, được người cư sĩ cung kính như phươn 
Trên theo năm cách như vậy, vị Sa-môn, Bà-la-môn có 
lòng thương tưởng người cư sĩ ấy theo năm cách sau 
đây: Một là hướng dẫn cư sĩ tránh xa điều ác; hai là 
hướng dẫn cư sĩ làm việc lành; ba là luôn luôn cư xử với 
tâm tü ái; bốn là giảng giáo lý tường tận; năm là chỉ 
đường an vui cho đời sau. 
Này Gia chủ tử, các bậc Sa-môn, Bà-la-môn được thiện 
nam tử cung kính như phương Trên với năm cách, và các 
bậc Sa-món, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vị thiện 
nam tử theo năm cách. Như vậy phương Trên được che 
chở, được an lạc, không gi lo lắng. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết 
giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

7. “Cha mẹ là phương Đông, ~ Sư trưởng là phương Nam, 
Vo chóng là phương Tân < Bạn bè là phương Bắc, 
Giúp việc là phương Dưới, ~ Sa-món, Bà-la-môn, 
Có nghĩa là phương Trên. ~ Cư sĩ và gia đình, 
Đảnh lễ phương hướn ду. ~ Bác trí giữ Giới, Luật, 
Từ tốn và bién tài, = Khiém nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
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Utthānako analaso, āpadāsu na vedhati, 
Acchinnavutti medhāvī, tādiso labhate yasam. 
Sañgahako mittakaro, vadaññü vitamaccharo, 
Neta vineta anuneta, tadiso labhate yasam. 
Danañca peyyavajjañca, atthacariya ca уа idha, 
Samanattata ca dhammesu, tattha tattha yatharaham. 
Ete kho sangahā loke, rathassāņī va yayato, 

Ete ca sañgaha nassu, na mata puttakarana, 
Labhetha manam püjam va, pita va puttakarana. 
Yasma са sangahe ete, samavekkhanti! pandita, 
Tasmā mahattam papponti, pasamsa ca bhavanti te tí. 


18. Evam vutte sigalako2 gahapatiputto bhagavantam 
etadavoca: abhikkantam  bhante, abhikkantam 
bhante. Seyyathapi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya, 
paticchannam va vivareyya, mülhassa va maggam 
acikkheyya, andhakare va telapajjotam dhareyya 
cakkhumanto rūpāni dakkhanuti. Еуатеуа 
bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakasito. 
Esaham bhante bhagavantam saranam gacchami, 
dhammañca bhikkhusangafica. Upasakam mam 
bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam 
gatanti./. 


1 Sammapekkhanti - Ma. 
2 Singalovadasuttamam- PTS. 
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Dậy sớm không biếng nhác, ~ Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiền, không phạm giới, ~ Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, ~ Từ ái, tâm bao dung, 
Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, ~ Nhờ vậy được danh xưng. 
Bố thí và ái ngữ, = Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, ~ Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự này, ~ Khiến thế giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, = Vòng theo truc xe chính. 
Nhiếp sự này vắng mặt, ~ Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, ~ Sự hiếu kính của con. 
Do vậy bậc có trí, - Đối với nhiếp pháp này, 

Như quán sát chấp tri, = Nhờ vậy thành vĩ đại, 
Được tán thán, danh xưng”. 


18. Khi được nghe vậy, Sigala, gia chủ tử bạch Đức 
Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Đức Thế 
Tôn, nay con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y Pháp và 
chúng Tỳ khưu. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm 
đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng./. 
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MAHAGOPALAKASUTTAM 
Majjhima Nikaya, Mülapannasaka, Mahayamakavagga. 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa 
arame. Tatra kho bhagava bhikkhū āmantesi: 
bhikkhavoti. Bhadante'ti te bhikkhü bhagavato 
paccassosum. Bhagava etadavoca: 


2. Ekadasahi bhikkhave айреһі samannagato 
gopalako abhabbo goganam pariharitum 
phatikattum1. Katamehi ekadasahi? 

Idha bhikkhave gopalako na rūpaūūū hoti. Na 
lakkhanakusalo hoti. Na asatikam sateta hoti. Na 
vanam paticchadeta hoti. Na dhümam katta hoti. Na 
tittham janati. Na pitam janati. Na vithim janati. Na 
gocarakusalo hoti. Anavasesadohi ca hoti. Ye te 
usabha gopitaro goparinayaka te na atireka püjaya 
pūjetā hoti. Imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi 
samannagato  gopalako abhabbo  goganam 
pariharitum phātikattum. 

3. Evameva ko bhikkhave ekādasahi dhammehi? 
samannāgato bhikkhu abhabbo imasmim 
dhammavinaye vuddhim  virülhim vepullam 
apajjitum. Katamehi ekadasahi? 

Idha bhikkhave bhikkhu na rūpaūūū hoti. Na 
lakkhanakusalo hoti. Na āsātikam sateta hoti. Na 
vanam paticchādetā hoti. Na dhümam katta hoti. Na 
tittham janati. Na pitam janati. Na vithim janati. Na 
gocarakusalo hoti. Anavasesadohi ca hoti. Ye te 
bhikkhü rattaññü cirapabbajitā sanghapitaro 
sanghapariņāyakā tena na atirekapūjāya pūjetā hoti. 
(1). Kathafica bhikkhave bhikkhu na rũpaññu hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu "yam kiñci rũpam sabbam 
rüpam cattāri mahābhūtāni catunnañca 
mahābhūtānam upādāya rūpanti" yathabhütam 
nappajānāti. Evam kho bhikkhave bhikkhu na 
rūpaūnū hoti. 


1 Phātim kātum, machasam. Phātikātum - syā. 2 Angehi, syā. 
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ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 33. 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, 
Jetavana, vườn ông Anäthapindika. Ở tại đây, Đức Thể 
Tôn gọi chu vị Tỳ khưu: “Này chư Tỳ khưu!” - “Thưa 
vâng, bạch Đức Thế Tôn,” chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức 
Thé Tôn. Đức Thé Tôn thuyết giảng như sau: 

2. Này chư Tỳ khưu, nếu không đầy đủ mười một đức tánh 
này, một người chăn bò không thể chán giữ dàn bó, không thể 
khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này chư Ту khưu, một người chăn bò không biết 
rõ các sāc!, không khéo phân biệt các tướng”, không trừ 
bỏ trứng con bọ chēts, không băng bó vết thương, không 
có xông khói”, không biết chỗ nước có thể lội qua, không 
biết rõ chỗ nước uống, không biết rõ về con đường, 
không khéo léo đối với các chó đàn bò có thể án có?, là 
người vắt sữa cho đến khô kiệt19, là người không chú Lý, 
không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu 
đàn11. Này chư Ty khuu, mót người chăn bò nào không 
đầy đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 

3. Cũng. vậy, này chư Tỳ khưu, vị ¡ Tỳ khưu nào không đầy 
đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 
о đây, пау chư Ту khuu, vị Tỳ khưu không biết rõ các 
sáci, không khéo phân biệt các tướng?, không trừ bỏ 
trứng con bọ chét3, không bàng] bó vết thương, không có 
xông khói5, không biết chỗ nước có thể lội qua6, không 
biết rõ chỗ nước uống”, không biết rõ về con đường", 
không khéo léo đối với các chó dàn bò có thể án có?, là 
người vắt sữa cho đến khó kiệt19, đối với những Thượng 
tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có sự tôn 
kính, tôn trọng đặc biệt11. 

(1). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ các 
sāc!? O dày, này chư Ty khưu, vị Tỳ khưu đối với sắc 
pháp không như thật biết tất cả loại sắc thuộc tứ đại và 
sắc do tứ đại hợp thành. Như vậy, này chư Tỳ 'khưu, vị Tỳ 
khưu không biết rõ các sắc. 
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(2). Kathañca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu " kammalakkhano balo, 
kammalakkhano pandito"ti yathabhütam nappajänäti. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti. 
(3). Kathañca bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta 
hot? Idha bhikkhave bhikkhu uppannam 
kamavitakkam adhivaseti nappajahati na vinodeti па 
byantīkaroti па апаһһауат gameti. Uppannam 
byāpādavitakkam adhivāseti nappajahati na vinodeti 
na byantikaroti na anabhavam gameti. Uppannam 
vihimsāvitakkam adhivāseti nappajahati na vinodeti na 
byantikaroti na anabhävam gameti. Uppannuppanne 
papake akusale dhamme adhivāseti nappajahati na 
vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu na āsātikam sateta hoti. 

(4). Kathafica bhikkhave bhikkhu па vanam 
paticchādetā hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā 
гарат disvà nimittaggāhī hoti anubyaiijanaggāhī, 
yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam 
viharantam  abhijjadomanassa рарака akusalä 
dhammā anvāssaveyyum tassa samvaräya па 
patipajjati, na rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye 
na samvaram  apajjati. Sotena saddam  sutvà 
nimittaggāhī hoti anubyaiijanaggāhī, 
yatvadhikaranamenam sotindriyam asamvutam 
viharantam  abhijjadomanassa рарака  akusalà 
dhammā anvāssaveyyum tassa samvaräya па 
patipajjati, na rakkhati sotindriyam, sotindriye na 
samvaram  apajjati. Ghànena gandham ghayitva 
nimittaggāhī hoti anubyaīijanaggāhī, 
yatvadhikaranamenam  ghànindriyaam | asamvutam 
viharantam  abhijjadomanassa рарака  akusala 
dhammā anvassaveyyum tassa samvarāya па 
patipajjati, na rakkhati ghanindriyam, рһапіпагіуе па 
samvaram āpajjati. Jivhaya rasam sayitva nimittaggāhī 
hoti anubyañjanaggahi, yatvadhikaranamenam 
jivhindriyam asamvutam viharantam 
abhijhadomanassa рарака  akusalā һатта 
anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati, na 
rakkhati jivhindriyam, jivhindriye па samvaram 
apajjati. 
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(2). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không khéo phân 
biệt các tướng?? ó dáy, này chu Ty khuu, vi Ty khuu khóng 
như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và 
nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này chư Tỳ khưu, vị 
Ty khưu không khéo phân biệt các tướng. 

(3). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không trừ bỏ 
trứng con bọ chét? Ở đây, này chu Ty khuu, vi Ty khuu 
tho dung ‹ duc tám khởi lén, không từ bỏ, không tránh né, 
không chấm dứt, không làm cho không tồn tại; thọ dụng 
sân tâm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
chấm dứt, không làm cho không tồn tại; thọ dụng hại 
tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm 
dứt, không làm cho không tồn tại; thọ dụng các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
châm dứt, không làm cho không tồn tại. Nhu vậy, пау chư 
Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không trừ bỏ trứng con bọ chét. 
(4). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không 
băng bó vết thuongt? Ở đây, này chư Tỳ khuu, vị Ty 
khuu, khi mát thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gi vì mát không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên; vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấ ấy, không 
hộ trì mắt, không thực hành sự hộ trì mắt. Khi tai 
nghe tiếng, nắm giữ tướng. chung, nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gi, vì tai không được ché 
ngu, khién tham ái, uu bi, các ác, bát thién pháp khói 
lén; vi Ty khuu khóng tự ché ngự nguyên nhân Ấy, 
không hộ trì tai, không thực hành sự hộ trì tai. Khi mũi 
ngửi hương, nắm .giüt tướng chung, nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì mũi không được ché 
ngự, khiến tham di, ưu bi, các ác, bát thiện pháp khởi 
lên; vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
không hộ trì mũi, không thực hành sự hộ trì mũi. Khi 
lưỡi nếm vị, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướn 
riêng. Những nguyên nhân Bì, vì lưỡi không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên; vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
không hó trì lưỡi, không thực hành sự hộ trì lưỡi. 
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Кауепа photthabbam phusitva nimittaggahi hoti 
anubyañjanaggahi, yatvadhikaranamenam 
kayindriyam asamvutam viharantam 
abhijjnādomanassā рарака akusalā аһатта 
anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati, na 
rakkhati kayindriyam, kayindriye na samvaram 
apajjati. Manasā dhammam viññaya nimittaggāhī 
hoti anubyañjanaggāhī, yatvadhikaranamenam 
manindriyam asamvutam viharantam 
abhijhadomanassa рарака  akusala һатта 
anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati, na 
rakkhati manindriyam, manindriye na samvaram 
apajjati. Evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam 
paticchadeta hoti. 

(5). Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhümam katta 
hoti? Idha  bhikkhave  bhikkhu yathasutam 
yathapariyattam dhammam na vittharena paresam 
deseta hoti. Evam kho bhikkhave bhikkhu na 
dhümam katta hoti. 

(6). Kathañca bhikkhave bhikkhu na tittham janati? 
Idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhü bahussuta 
agatagama dhammadhara vinayadhara 
matikadhara, te kalena kalam upasañkamitva na 
paripucchati na paripañhati: idam bhante katham, 
imassa Ко atthoti? Tassa te ayasmanto avivatañceva 
na vivaranti, anuttanikatañca na uttanikaronti!, 
anekavihitesu ca kankhāthānīyesu dhammesu 
kankham na pativinodenti. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu na tittham jānāti. 

(7). Kathafica bhikkhave bhikkhu na pitam janati? 
Idha bhikkhave  bhikkhu  tathagatappavedite 
dhammavinaye desiyamāne na labhati atthavedam, 
na labhati dhammavedam, na labhati 
dhammüpasamhitam  pāmojjam?. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na pitam janati. 


1 Uttāni karonti, machasam uttāni. 
2 Pāmujjam - simu. 
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Khi thân xúc chạm, nắm giữ tướng chung, nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì thân không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, không hộ trì thân, không thực hành sự hộ trì 
thân. Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng 
chung, năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các 
ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không chế ngự 
nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành 
sự hộ trì ý căn. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ 
khưu không băng bó vết thương. 
(5) Và này chư Tỷ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không 
xông khói”? O đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không 
có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết 
Chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, 
này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không xông khói. 
(6). Và này, chư Tỳ khưu, như thế nào là vị Tỳ khưu 
không biết chỗ nước có thể lội qua”? 0 đây, này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu thỉnh thoảng có đến gặp những 
vị Tỳ khưu да văn được trao cho truyền thống giáo 
điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì Matika nhưng 
không hỏi, không trả lời các vị ấy: “Thưa Tôn giả, điểm 
này là thế nào? Y nghĩa này là gì?” Những bậc Tôn giả 
ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ; 
không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, 
và đối với những nghi уап về Chánh pháp, các vị ау 
không đoạn trừ nghỉ hoặc. Như vậy, này chư Ту Кп, 
là vị Tỳ khưu không biết chỗ nước có thể lội qua. 
(7). Và chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết 
rõ chỗ nước uống”? O đây, này chư Ту khưu, vi Tỳ 
khưu, trong khi Pháp, Luật do Như Lai tuyên thuyết 
được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp 
tín thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến 
Pháp. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không 
biết rõ chỗ nước uống. 
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(8). Kathañca bhikkhave bhikkhu na vithim jānāti? Idha 
bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam 
yathabhütam  nappajanati. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu na vithim janati. 

(9). Kathañca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cattäro satipatthane 
yathabhütam  nappajanati. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu na gocarakusalo hoti. 

(10). Kathañca bhikkhave bhikkhu anavasesadohī! 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhum saddhā gahapatikä 
abhihatthum pavarenti 
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi. 
Tatra bhikkhu na mattam janati2 patiggahanaya. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti. 

(11). Kathafica bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhü thera 
rattaññu cirapabbajità sanghapitaro 
sanghapariņāyakā, te na atirekapūjāya püjeta hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhü therā rattaññü 
cirapabbajitā sanghapitaro sanghaparinayaka, tesu па 
mettam kayakammam paccupatthäpeti avi? ceva raho 
ca, na mettam vacikammam paccupatthāpeti āvī ceva 
raho ca, na mettam manokammam paccupatthapeti àvi 
ceva raho ca evam kho bhikkhave bhikkhu ye te 
bhikkhü therà rattaññü cirapabbajitā sanghapitaro 
sanghapariņāyakā, te na atirekapūjāya pūjetā hoti. 
Imeh kho bhikkhave ekādasahi | dhammehi 
samannagato bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye 
vuddhim virülhim vepullam apajjitum. 

4. Ekadasahi bhikkhave angehi samannāgato gopālako 
bhabbo goganam pariharitum phātikattum. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave gopālako rüpaññü hoti, 
lakkhanakusalo hoti, asatikam satetà^ hoti, vanam 
paticchādetā hoti, dhümam kattā hoti, tittham janati, 
pitam janati, vithim janati, gocarakusalo hoti, 
sāvassedohī ca hoti, ye te  usabha gopitaro 
goparinayaka, te atirekapüjaya püjeta hoti. Imehi kho 
bhikkhave ekādasahi angehi samannāgato gopalako 
bhabbo goganam pariharitum phãtikattum. 


1 Anavasesadohi ca, sya. 2 Mattam na janati 3 Ãvi, simu ^ Hāretā, machasam. 
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(8). Và này các vị Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ 
về con đường?®? Ó đây, này chư Ту khưu, vi Ty khưu không như 
thật biết rõ về con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 
chư Ty khưu, là vị Tỳ khưu không biết rõ về con đường. 
(9). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vi Tỳ khưu không khéo. 
léo với các chỗ đàn bò có thể ăn c9? с (ау, này chư Ту khưu, 
vị Tỳ khưu không như thật biết về Bốn Niệm Xứ. Như vậy, 
này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ 'khưu không khéo léo với các chỗ 
đàn bò có thể ăn cỏ. 
(00) уа là ). Và пау chư Ту khuu, thế nào là vị Tỳ khuu vắt sữa cho 
ến khô kiệt? б đây, này chư Tỳ khưu, khi các vi tại gia vi 
lòng tin cúi tin cúng dường các vật dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược hẩm trị bệnh, Ту khưu hông biết nhận lãnh 
cho được vừa đủ. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu 
vắt sữa cho đến khô kiệt. 
(11). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu, đối với 
những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lầu ngày, bậc tôn 
túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có có 
sự tôn kính, sự tôn trọng đặc bičt!!? Ó đây, này chư Ty khưu, 
đối với Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn 
túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có 
thân Xà, đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau 
lưng; không có khẩu nghiệp đầy lòng tir đối với các vi Ấy, 
Hước mặt và sau lưng; không có ý nghiệp đầy lòng từ đối với 
các vị ấy, trước mặt và sau ш. Như vậy, này chư Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo 
trong Tăng gidi, khóng có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. 
Này chư Ty khưu, vị Tỳ, khưu nào không đầy đủ mười một 
pháp này, thì không. thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành màn 
trong P áp, Luật này. 
4. Này chư Tỳ khưu, một người chăn bò đầy đủ mười một 
đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành 
hưng thịnh. Thế nào là mười một? 
O đây, này chư Tỳ khưu, một người chăn bò biết rõ các sāc!, 
khéo phân biệt các tướng”, trừ bỏ trứng con bọ chét3, băng bó 
vết thuong? có xông khói’, biết chỗ nước có thể lội quas, biết rõ 
chỗ nước uống”, biết rõ về con đường8, khéo léo đối với các chỗ 
đàn bò có thể ап cỏ, không vắt sữa c o đến khô kiệt!9, là người 
chú ý săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu dan”. Này 
chư Tỳ khưu, một người ời chăn bò đầ đủ mười một đức tánh này 
có thēc chăn giữ đàn hộ và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. 
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5. Evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi 
samannägato bhikkhu bhabbo imasmim 
dhammavinaye vuddhim virülhim vepullam àpajjitum. 
Katamehi ekadasahi? 

Idha bhikkhave bhikkhu гпраййй hoti, lakkhanakusalo 
hoti, āsātikam sateta hoti, vanam paticchādetā hoti, 
dhümam katta hoti, tittham janati, pītam jānāti, vithim 
jānāti, gocarakusalo hoti, sāvasesadohī ca hoti, ye te 
bhikkhü therà rattaññü cirapabbajità sanghapitaro 
sanghaparinayaka te atirekapūjāya pūjetā hoti. 

(1). Kathañca bhikkhave bhikkhu rüpaññü hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu yam kiíici rüpam, sabbam rüpam 
cattari mahābhūtāni catunnañca mahabhütanam upādāya 
rüpanti yathabhütam pajānāti. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu гараййй hoti. 

(2). Kathaíica bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu 'kammalakkhano bālo, 
kammalakkhano panditoti yathābhūtam pajanati. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti. 
(3). Kathañca bhikkhave bhikkhu āsātikam sātetā hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kāmavitakkam 
nādhivāseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam 
gameti. Uppannam byāpādavitakkam nādhivāseti 
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 
Uppannam vihimsāvitakkam nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 
Uppannuppanne pāpake akusale dhamme nādhivāseti 
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu āsātikam sātetā hoti. 


(4). Kathañca bhikkhave bhikkhu vaņam paticchādetā 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpam disvā 
na nimittaggāhī hoti nànubyafijanaggahi. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam 
viharantam  abhijjadomanassa рарака  akusala 
dhammā anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, 
rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram 
apajjati. 
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5. Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đầy đủ mười 
một pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành 
mãn trong Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này chư Tỳ khưu, vi Tỳ khưu biết rõ các sắc1, khéo 
phân biệt các tướng”, trừ bỏ trứng con bọ chét3, băng bó vết 
thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội quas, biết rõ 
chỗ nước uống”, biết rõ vē con đườngẽ, khéo léo đối với các 
chỗ đàn bò có thể ăn cỏ9, không phải là người vắt sữa cho 
đến khó kiệt19, đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất 
gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo 
trong Tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt11. 

(1). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Ty khưu biết rõ các 
sác1? Ở đây, này chư Tỳ khưu, đối với sắc pháp như thật 
biết tất cả loại sắc thuộc tứ đại và sắc do tứ đại hợp thành. 

Như vậy, này chư Tỳ khuu, vi Tỳ khưu biết rõ các sắc. 


(2). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu khéo phân biệt các 
tướng?? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Ty khưu như thật biết ké 
ngu và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như 
vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu khéo phân biệt các tướng. 
(3). Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu trừ bỏ trứng con 
bọ chét?? Ó đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không thọ dụng 
dục tầm khởi lên, từ bó, tránh né, chấm dứt, làm cho không 
tồn tại. Vị Tỳ khưu không thọ dụng sân tầm khởi lên, từ bỏ, 
tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Vị Tỳ khưu không 
tho dụng hai tám khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho 
không tôn tại. Vị Tỳ khưu không tho dụng các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không 
tồn tại. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu trừ bỏ 
trứng con bọ chét. 


(4). Уа này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Ту khuu băng bó 

vết thương?? Ở đây, này chư Tỳ khưu, khi mắt thấy sāc, 
không nām giū tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gl, vi con mát khóng du'oc ché ngu, 
khién tham ái, uu bi, các ác, bát thién pháp khói lén, vi Ty 
khuu ché ngu nguyén nhân ấy, hộ tri con mát, thực hành 
sự hộ trì con mắt. 
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Sotena saddam вшуа па nimittaggāhī hoti 
nanubyañjanaggahi. Yatvadhikaranamenam 
sotindriyam asamvutam viharantam 
abhijhadomanassa рарака  akusalā һатта 
anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajjati, rakkhati 
sotindriyam, sotindriye samvaram apajjati. Ghànena 
gandham ghayitva na nimittaggāhī hoti 
nānubyafijanaggāhī. Yatvadhikaranamenam 
ghānindriyam asamvutam viharantam 
abhijhadomanassa  pāpakā  akusalā һатта 
anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, rakkhati 
ghānindriyam, ghānindriye samvaram арашы Jivhaya 
rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanubyañjanaggahi. 
Yatvadhikaranamenam jivhindriyam asamvutam 
viharantam  abhijjadomanassa рарака akusala 
dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajjati, 
rakkhati jivhindriyam, jivhindriye samvaram рауан: 
Кауепа photthabbam phusitva па nimittaggahi hoti 
nanubyañjanaggahi, Yatvadhikaranamenam 
kayindriyam asamvutam viharantam 
abhijhadomanassa рарака  akusalā һатта 
anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajjati, rakkhati 
kayindriyam, kayindriye samvaram ара)ай. Manasā 


dhammam virifiaya na nimittaggāhī hoti 
nanubyafijanaggàhi. Yatvadhikaranamenam 
manindriyam asamvutam viharantam 


abhijhadomanassa рарака  akusalā һатта 
anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati 
manindriyam, manindriye samvaram āpajjati. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu vanam paticchādetā hoti. 
(5). Kathafica bhikkhave bhikkhu dhümam katta hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu yathasutam yathäpariyattam 
dhammam vitthārena paresam deseta hoti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu dhūmam katta hoti. 
(6). Kathañca bhikkhave bhikkhu tittham janati? Idha 
bhikkhave bhikkhu уе te  bhikkhu  bahussutà 
agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara, 
te kalena kalam  upasankamitva рагіриссһайі 
paripañhati: idam bhante katham, imassa ko atthoti? 
assa te ayasmanto avivatañceva vivaranti, 
anuttanikatañca uttanikaronti, anekavihitesu ca 
kañkhathaniyesu dhammesu kañkham pativinodenti. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu tittham janati. 
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Khi tai nghe tiếng, vị ау khóng nám giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì tai 
không được ché ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên: nhân ấ ду, 
hó trì tai, thực hành sự hộ tri tai. Khi mũi ngửi hương, 
vị ау khóng nám giữ tướng chung, không năm giữ tướn 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì mũi không được ché 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, 
vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân Ấy, | hộ trì mũi, thực 
hành sự hộ trì mũi. Khi lưỡi nếm vị, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì lưỡi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu 
bi, các ác, bất | thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự 
nguyên nhân ấ ау, hó trì lưỡi, thực hành sự hộ trì lưỡi. Khi 
thân xúc chạm, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì thân 
không được ché ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấ 
hộ trì thân, thực hành sự hộ trì thân. Khi ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấ ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này chư Ту khưu, là 
vị Tỳ khưu băng bó vết thương. 

(5). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Ty khưu có xông khói”? 
O đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu có thuyết giảng rộng rãi 
cho các người khác biết Chánh pháp mình được nghe, được 
thọ trì. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu có xông khói. 
(6). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết chỗ nước 
có thể l lội qua5? O đây, này chư Tỳ Кшт, vị Tỳ khưu thỉnh 
thoảng có đến gặp những vị Tỳ khưu đa văn, được trao cho 
truyền thốn. giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì 
Matika, có hỏi, có trả lời các vị ау: “Thưa Tôn 81а, điểm này 
là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc Tôn giả ấy làm cho 
hiển lộ những điều chưa được hiển lộ; làm cho rõ ràng 
những điều chưa được rõ ràng; và đối với những nghỉ vấn 
về Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghị hoặc. Như vậy, này chư 
Tỳ khuu, là vị Tỳ khưu biết chỗ nước có thể lội qua. 
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(7). Kathañca bhikkhave bhikkhu pitam jānāti? Idha 


bhikkhave bhikkhu tathagatappavedite 
dhammavinaye desiyamane labhati atthavedam, 
labhati dhammavedam, labhati 


dhammüpasamhitam  pāmojjam!. Evam kho 
bhikkhave bhikkhü pitam janati. 

(8). Kathafica bhikkhave bhikkhu vithim janati? 
Idha bhikkhave bhikkhu ariyam atangikam maggam 
yathabhütam pajānāti. Evam kho  bhikkhave 
bhikkhu vithim jānāti. 

(9). Kathañca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cattāro satipatthāne 
yathābhūtam pajānāti. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu gocarakusalo hoti. 

(10). Kathañca bhikkhave bhikkhu sāvasesadohī? 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhum saddhā gahapatikā 
abhihatthum pavārenti 
cīvarapiņdapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāre 
hi. Tatra bhikkhu mattam janati? patiggahanaya. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu sāvasesadohī hoti. 
(11). Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū 
ега rattaññüu  cirapabbajitā — sanghapitaro 
sanghapariņāyakā, te atīrekapūjāya pūjetā hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā 
rattaññù cirapabbajità sanghapitaro 
sanghaparinayaka, tesu mettam Кауакаттат 
paccupatthāpeti àvi^ ceva raho са, mettam 
vacikammam paccupatthäpeti àvi ceva raho ca, 
mettam manokammam paccupatthāpeti āvī ceva 
raho ca evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhü 
ега rattaññu ^ cirapabbajita — sanghapitaro 
sanghaparinayaka, te atirekapūjāya pūjetā hoti. 
Imehi kho bhikkhave ekādasahi dhammehi 
samannāgato bhikkhu bhabbo imasmim 
dhammavinaye vuddhim virūlhim vepullam āpaijjitunti. 
Idamavoca  bhagava. Айатапа te bhikkhū 
bhagavato bhāsitam abhinandunti./. 


! Pāmujjam - simu. ? Anavasesadohi са, sya. 3 Mattam na jānāti. ^ Avi, simu 
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(7). Và chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ chỗ 
nước uống”? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu trong 
khi Pháp, Luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, chứng 
đạt nghĩa tín thọ, chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự 
hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, là vị Tỳ khưu biết rõ 
chỗ nước uống. 

(8). Và chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ về con 
đường?? Ở đẩy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thật biết 
rõ về con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này chư 
Tỳ khưu, là vị Ty khưu biết rõ về con đường. 

(9). Và này, chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu khéo léo đối với 
các chỗ đàn bò có thé à ăn có?? O đây, này chu Ty khuu, vi Ty 
khưu như thật biết vé Bốn Niệm Xứ. Nhu vậy, này chưTỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 

(10). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không 
vắt sữa cho đến khô kiét10? Ở đây, này chư Tỳ khưu, khi 
các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y 
áo, dŠ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, vị Ty 
khưu biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này chư 
Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt. 
(11). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu, đối với 
những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc 
tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có 
sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biét!1? Ở đây, này chư Tỳ 
khuu, đối với các Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong 
Tăng giới, có thân nghiệp. dày lóng tir dói vói các vi &y, 
trước mặt và sau lưng; có khẩu nghiệp đầy lòng từ ‹ đối 
với các vị Ấy, trước mặt và sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng 
từ đối với các vị Ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này 
chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu đối với những Thượng tọa, 
Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng 
giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, có sự 
tôn trọng đặc biệt. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đầy 
đủ mười một pháp này, thì cổ thể lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chư Tỳ khưu ấy hoan 
hy tin thọ lời Đức Thế Tôn day./. 
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RATANASUTTÄRAMBHO 


Paņidhānato patthäya tathagatassa 

Dasa paramiyo dasa upapäramiyo 

Dasa paramatthaparamiyo 

Райса mahapariccage tisso сагіуа 

Pacchimabbhave gabbhāvakkantim jatim 

Abhinikkhamanam padhānacariyam 

Bodhipallanke maravijayam. 

Sabbaüfiutafifianappativedham 

Nava lokuttaradhammeti. 

Sabbepi me Buddhagune āvajjitvā Vesaliya tisu 

Pākārantaresu tiyamarattim parittam karonto 

Āyasmā Anandatthero viya 

Karuññacittam upatthapetvā, 

Kotisatasahassesu cakkavāļesu Devatā 
Yassanam patigganhanti уайса Vesaliyam 
pure, Rogamanussadubbhikhasambhütam 
tividham Bhayam khippamantaradhapesi, 


Parittantambhanama he ./. 
і 178 s 
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BỐ CÁO KINH CHÂU BÁU 


Chúng ta nên đem lòng từ thiện, /đối với tất cả 
chúng sanh, /như Đại Đức Ananda, /đã suy tưởng 
đầy đủ đến các công đức của Phật, /từ khi mới phát 
nguyện thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, /là tu 
10 pháp Pāramī!, /10 pháp Upaparamr, /10 
pháp Paramatthapāramīē, / 

5 pháp dai thí^, / 

3 pháp hành*./ 

Tu cách giáng sanh vào lóng me trong kiép chót. / 

Tư cách ra đời./ 

Tư cách xuất gia./ 

Tư cách tu khổ hạnh./ 

Tư cách cảm thắng Ma Vương. / 

Tư cách chứng quả Chánh Biến Tri trên bồ đoàn./ 

Chín Pháp Thánh./ 

Suy tưởng xong rồi, /Đại Đức Änanda, /tụng 
kinh Paritta, /cả đêm, /trọn đủ 3 canh, /tại trong 
3 vòng thành Vesālī. / 

Tất cả chư Thiên trong mười muôn triệu thế giới 
Ta Bà, /déu được thọ lành oai lực kinh Parittaē. 
/Kinh Paritta đã làm cho 3 điều kinh sợ phát sanh, 
/là bệnh tật, /phi nhân, /và sự đói khát trong thành 
Vesali được mau tiêu diệt. /Chư Thiên này, /nay 
chúng tôi tung kinh Paritta ấy./. [XX] 

1 Ba-la-mật (âm: Pa-rá-mi): bờ bên kia 

2 Thượng Ba-la-māt (âm: U-pá-pa-rá-mi) 

3 Thắng Ba-la-mát (âm: Pá-rá-mát-thá- pa-rá-mi) 
4 Thí con, thí vợ, thí của, thí chi thể, thí sanh mang. 


5 Hành cho loi ky, cho loi thàn quyén, cho loi chúng sanh. 
6 Ат chi cho bài Kinh Châu Báu (Ratanasuttam). 
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RATANASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakapathapali, Khuddakanikaya, 
(Pathamo ganthā), Khuddakapāthapāli, 6 

1. Yānīdha bhūtāni samāgatāni 
Bhummāni vā yāniva antaļikkhe, 
Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu 
Athopi sakkacca suņantu bhāsitam. 


H- 


2. Tasmā hi bhūtānisāmetha sabbe 
Mettam karotha mānusiyā pajāya, 
Divā ca ratto ca haranti ye balim 
Tasmā hi ne rakkhatha appamattā. 


3. Yam kiñci vittam idha vā huramvā 
Saggesu vā yam ratanam panitam 
Na no samam atthi Tathāgatena, 
Idampi Buddhe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


4. Khayam virāgam amatam paņītam 
Yadajjhaga Sakyamuni samahito 
Na tena Dhammena samatthi kiñci, 
Idampi Dhamme ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


5. Yam Buddhasettho parivaņņayī sucim 
Samadhimanantarikaññamahu 
Samadhina tena samo na vijjati, 
Idampi Dhamme ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


6. Ye puggala atthasatam pasattha 
Cattari etani yugani honti 
Te dakkhineyya Sugatassa Savaka, 
Etesu dinnani mahapphalani, 
Idampi Sañghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
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FT] KINH CHÁU BÁU! 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng, Số 6 


1. Phàm chúng Thiên nhân nào, --- Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Phát sanh lòng hoan hy, --- Chánh tâm và thành ý 
Lắng nghe lời dạy này. 

2. Tất cả chúng Thiên nhân, --- Hãy bi mẫn, đồng tâm 
Lòng từ luôn rộng mở, --- Năng chuyên cần gia hộ 
Những người nam, nữ nào, - Ngày đêm thường bố thí. 

3. Phàm những tài sản gì, --- Đời này, hay đời sau 
Ngọc báu hay trân châu, -— Có cùng khắp thiên giới 
Nhưng chẳng gi sánh nổi, --- Đức Thiện Thệ Như Lai 
Chính Phật Bảo, như vậy --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


4. Ly dục, diệt phiền não, --- Pháp bất tử thù diệu 
Phật Sakyatčevā) Маи Ni, --- Đắc Tịch Tịnh vô vi 
Trong thiền chứng ngộ Pháp, --- Chẳng pháp nào sánh nổi 
Chính Pháp Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


5. Bậc Vô Thượng Chánh Giác, - - Hằng ca ngợi pháp thiền 
Trong sạch, không gián đoạn, - Chẳng thiền nào sánh nổi 
Chính Pháp Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


6. Thánh tám vị bốn абі2, --- Được bậc thiện tán ап 
Đệ tử dáng Thiện Thé, -- Xứng đáng được cúng dường 
Cúng dường các vị ấy, --- Được kết quả vô lượng 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

1 Kinh Tam Bảo, Kinh Linh Bảo. 

2 Bậc Nhập Lưu, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai, bậc A-la-hán (4 Đạo + 4 Quả) 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


7. Ye suppayutta manasā dalhena 
Nikkamino Gotamasasanamhi 
Te pattipatta amatam vigayha 
Laddha mudha nibbutim bhuñjamana, 
Idampi Sañghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


8. Yathindakhilo pathavim sito siya 
Catubbhi vatebhi asampakampiyo, 
Tathüpamam sappurisam vadami 
Yo ariyasaccani aveccapassati, 
Idampi Sañghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


9. Ye ariyasaccani vibhavayanti 
Gambhirapaññena sudesitani 
Kiñcapi te honti bhusappamatta 
Na te bhavam atthamamadiyanti, 
Idampi Sañghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


10. Sahavassa dassanasampadaya 
Tayassu dhamma jahita bhavanti, 
Sakkayaditthi vicikicchitañca 
Silabbatam vapi yadatthi kifici 
Catūhapāyehi ca vippamutto 
Cha cābhithānāni abhabbo katum, 
Idampi Sanghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


11. Kificapi so kammam karoti papakam 
Кауепа vaca uda cetasā và, 
Abhabbo so tassa paticchādāya 
Abhabbata ditthapadassa vuttä, 
Idampi Sanghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
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Thứ Tư: В - WR............................................ ET] kinh cháu Ваи 


7. Các Ngài tâm kiên cố, --- Ly dục, sống Chánh Đạo 
Khéo chơn chánh thiện hành, --- Lời Phật Gotama 
Chứng đạt được quả vi, --- Thể nhập dao bất tử 
Hưởng tịch tịnh dễ dàng, 

Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

8. Ví như cột trụ đá, --- Khéo y cứ lòng đất 

Dầu có gió bốn phương, --- Cũng không hề lay động 
Ta nói bậc Chân Nhân, --- Liễu ngộ Tứ Thánh Đế 
Cũng tự tại bất động, --- Trước tám pháp thế gian 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

9. Các bậc Thánh Nhập Lưu, --- Thấu triệt lý Thánh Đế 
Mà đức Chuyển Pháp Vương, --- Có trí tuệ thậm thâm 
Đã khéo giảng, khéo dạy, --- Các Ngài dù phóng dật 
Cũng chẳng thể tái sanh, --- Nhiều hơn trong bảy kiếp 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

10. Nhờ vững chắc Chánh Kiến, --- Nhờ viên mãn Chánh Tri 

Đoạn lia ba kiết sử trú by), --- Là thân kiến, hoài nghi 
Luôn cả giới cấm thủ, --- Ra khỏi bốn đọa xứ, 
Các Ngài không còn tạo, --- Sáu bấtthiện trọng nghiệp! 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

11. Các bậc Thánh Nhập Lưu, --- Dẫu vô tām phạm lỗi 

Bằng ý, lời hay thân, --- Chẳng bao giờ khuất lấp 
Bởi vì đức tánh này, --- Được gọi là thấy pháp 

Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

1 11. Mātughātaka: giết me 12. Pitughātaka: giết cha, 13. 

Arahantaghātaka: giết bậc A-la-hán, 1.4. Lohituppädaka: làm cháy máu 

Phật, 1.5. Sanghabhedaka: chia rẽ Tăng chúng, 1.6. Niyatamicchaditthi: tà 

kiến cố định. 
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12. Vanappagumbe yatha bhussitagge 
Gimhanamase pathamasmim gimhe, 
Tathüpamam Dhammavaram adesayi 
Nibbanagamim paramam hitaya, 

Idampi Buddhe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
13. Varo varaññü varado varaharo 
Anuttaro Dhammavaram adesayi, 
Idampi Buddhe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
14. Khmam puranamnavam natthisambhavam 
Virattacittayatike bhavasmim 
Te khinabija avirulhichanda 
Nibbanti dhirà yathayampadipo, 
Idampi Sanghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
15. Yanidha bhūtāni samāgatāni 
Bhummani và yàniva antalikkhe 
Tathāgatam devamanussapūjitam 
Buddham namassāma suvatthi hotu. 
16. Yānīdha bhūtāni samāgatāni 
Bhummani và yāniva antalikkhe 
Tathägatam devamanussapujitam 
Dhammam namassāma suvatthi hotu. 
17. Yanidha bhütani samagatani 
Bhummani và yàniva antalikkhe 
Tathāgatam devamanussapūjitam 
Sangham namassama suvatthi hotu./. 
ШЇ Hạng Bhūta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhüta 
nào là chư Thiên ngự trên hư không dA (та đến hội họp nơi дау, [xin 
đồng cùng chúng tôi Či Лат lễ chư Phật /йй được chứng quả giống 
nhau, /mà chư Thiên cùng nhân loại /thường hay cúng dường, /cầu 
xin được phát sanh thạnh lợi. 
Hạng Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhuta nào là 
chư Thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng 
chúng tôi /lam lễ các Pháp đã có giống nhau, /mà chư Thiên cùng nhân 
loại /thường hay cúng duong, /cầu xin được phát: sanh thạnh lợi. 
Hạng Bhũta nào là chư Thiền ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhũta 
nào là chư Thiên ngự trên hw không, /mà đến hội họp nơi дау, a 
đồng cùng chúng tôi /làm lễ chư Tăng đã có giống nhau, /mà chư 
Thiên cùng nhân loại /thường hay cúng dường, /càu xin được phát 
sanh thanh lợi. (Kx 
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12: Ví như cây trong rừng, --- Рат chồi đầu mùa ha 
Cũng vậy Đức Thé Tôn, — Thuyết giảng Pháp Siêu Việt 
Pháp đưa đến Niết-bàn, --- Tối thượng, vô năng thắng 
Lợi lạc chúng hữu tình, 

Chính Phật Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

13. Đức Phật bác Vô Thượng, — Liễu thông Pháp Vô Thượng 
Ban bó Pháp Vô Thượng, -- Chuyển đạt Pháp Vô Thượng 
Chính Phật Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

14. Nghiệp cũ đã chấm dứt, — Nghiệp mới không sanh khởi 
Nhàm chán kiếp lai sinh, — Chúng tử, dục đoạn tận 
Ví như ngọn đèn tắt, — Bậc Trí chứng Niết-bàn 
Chính Тапа Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

15. Phàm chúng Thiên nhân nào, ---Cw ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Hoan hỷ và kính thành, --- Hãy đảnh lễ Đức Phật, 
Đã như thật xuất hiện, --- Được chư thiên, loài người, 
Thường cúng dường tôn trọng, 

Mong với hạnh lành này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

16. Phàm chúng Thiên nhân nào,---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Hoan hỷ và kính thành, --- Hãy đảnh lễ Đức Pháp, 
Đã như thật xuất hiện, --- Được chư thiên, loài người, 
Thường cúng dường tôn trọng, 

Mong với hạnh lành này, -- Mọi loại được hạnh phúc. 

17. Phàm chúng Thiên nhân nào,---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Hoan hy và kính thành, --- Hãy dành lễ Đức Tăng, 
Đã như thật xuất hiện, --- Được chư thiên, loài người, 
Thường cúng dường tôn trọng, 

Mong với hanh lành này, — Moi loại được hạnh phüc./. IF 


Won 185 


THỨ TƯ 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


NIDHIKANDASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakanikaya, Khuddakapāthapālļi 

1. Nidhim nidheti puriso, 
Gambhīre odakantike; 
Atthe kicce samuppanne, 
Atthaya me bhavissati. 

2. Rājato và duruttassa, 
Corato pilitassa và; 
Inassa và pamokkhāya, 
Dubbhikkhe āpadāsu va; 
Etadatthàya lokasmim, 
Nidhi nama nidhiyati. 

3. Tavassunihito santo, 
Gambhīre odakantike; 
Na sabbo sabbada eva, 
Tassa tam upakappati. 

4. Nidhi và thana cavati, 
Saíifià vassa vimuyhati; 
Naga và apanamenti, 
Yakkha vapi haranti nam. 

5. Appiyā vapi dāyādā, 
Uddharanti apassato; 
Yadā puññakkhayo hoti, 
Sabbametam vinassati. 

6. Yassa danena silena, 
Samyamena damena ca; 
Nidhi sunihito hoti, 
Itthiyà purisassa va. 

7. Cetiyamhi са sanghe va, 
Puggale atithisu và; 
Matari pitari capi, 

Atho jetthamhi bhatari. 

8. Eso nidhi sunihito, 
Ajeyyo anugamiko; 
Раһауа gamaniyesu, 
Etam ādāya gacchati. 
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Thứ Tư: EA - EB... Kinh Huân Tập Công Đức 


KINH HUÂN TẬP CÔNG ĐỨC! 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng 

1-3. Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mực nước 
Dụng tâm lúc hữu sự 
Bị phép nước luật vua 
Hay gặp phải cường hào 
Dem chuộc thân giữ mang 
Hoặc trang trải nợ nần 
Hoặc phòng cơn đói kém 
Sự cất giấu như vậy 
Là thường tình thế gian 
Vì tất đã an toàn 

4-5. Dù chôn sâu giấu kín 
Có khi bị thất thoát 
Do tài chủ lãng quên 
Hay Long chủng dời đổi 
Dạ-xoa đoạt mang di 
Hay bị kẻ thừa tự 
Sanh lòng tham đánh cắp 
Hoặc hết phước làm chủ 
Tài sản tự biến mất 

6-8. Ai bố thí trì giới 
Phòng hộ và tự chế 
Gọi cất giữ tài sản 
Bảo đảm và an toàn 
Ai cúng dường đền tháp 
Năng phụng dưỡng mẹ cha 
Hậu đãi bậc huynh trưởng 
Hay khách khứa láng giềng 
Khéo cất giữ như vậy 
Không ai chiếm đoạt được 

1 KINH CHÓN CỦA ĐỂ DÀNH 
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9. Asadharanamaññesam, 
Acoraharano nidhi; 
Kayiratha dhiro риййапі, 
Yo nidhi anugamiko. 

10. Esa devamanussanam, 
Sabbakamadado nidhi; 
Yam yadevabhipatthenti, 
Sabbametena labbhati. 


11. Suvaņņatā susarata, 
Susaņthānā surūpatā; 
Ādhipaccaparivāro, 
Sabbametena labbhati. 

12. Padesarajjam issariyam, 
Cakkavattisukham piyam; 
Devarajjampi dibbesu, 
Sabbametena labbhati. 

13. МапиввіКа ca sampatti, 
Devaloke ca ya rati; 

Ya са nibbänasampatti, 
Sabbametena labbhati. 


14. Mittasampadamāgamma, 
Yonisova payuñjato; 

Vijjā vimutti vasībhāvo, 
Sabbametena labbhati. 

15. Patisambhidà vimokkhā ca, 
Yā ca sāvakapāramī; 
Paccekabodhi buddhabhūmi, 
Sabbametena labbhati. 

16. Еуат mahatthikā esa, 
Yadidam puññasampadä; 
Tasmā dhīrā pasamsanti, 
Paņditā katapuinatanti./. 
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9-10. Khi mạng, sống, chấm dứt, 


11-12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


Bao của tiền bỏ lại 

Chỉ mang theo phước đức, 

Phước là tài sản thật 

Không thể bị chiếm đoạt, 

Bậc trí tạo phúc nghiệp 

Thứ tài sản đáng quý, 

Khiến trời người các cõi 

Được mãn nguyện hài lòng 

Người màu da tươi sán 

Giọng nói đẹp lòng người 

Có DR mạo nhìn dë mễn, 
phong cách đoan trang 

Người quyền quý cao sang, 

Вас vương triều tôn chủ 

Bậc chuyển luân thánh chúa, 

Bậc Thiên Vương cõi trời 

Tất cả quả lành này, 

Do công đức đã tạo 

Những hạnh phúc trần gian, 

Cùng thiển lạc cõi trời 

Quả Niết Bàn vô thượng, 

Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Người có được bạn lành, 

Thuần thục trong thiền định 

Đạt chánh trí giải thoát, 

Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Bốn tuệ ger) phán tích, 

Cüa thánh dé tir Phát 

Hay Độc Giác, Toàn Giác, 

Tát cá quà lành này 

Do công đức đã tao 

Bởi lợi lạc to lớn, 

Của phước hạnh đã làm 

Nên thiện nhân Hiền Trí, 

Tán thān: vā khuyến khích 

Sự cất gidu tài sản, 

Bằng tích lũy phước lành./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh... 


TIROKUDDAKAŅDA-GĀTHĀ! 
Suttantapitaka, Khuddakapathapali, Khuddakanikāya, 
(Pathamo ganthā), Khuddakapāthapāli 

1. Tirokuddesu titthanti, 
Sandhisinghātakesu ca, 
Dvārabāhāsu titthanti, 
Āgantvāna sakam gharam. 


H- 


2. Pahūte annapānamhi, 
Khajjabhojje upatthite, 
Na tesam koci sarati, 
Santānam kammapaccayā. 


3. Evam dadanti ñātīnam, 
Ye honti anukampakā, 
Sucim panitam kālena, 
Kappiyam panabhojanam. 
Idam vo ñatinam hotu, 
Sukhita hontu ñatayo. 


4. Te ca tattha samagantva, 
Ñatipeta samagata. 
Pahüte annapanamhi, 
Sakkaccam anumodare. 
Ciram jivantu по йай, 
Yesam hetu labhamase. 
Amhakañca kata puja. 
Dayaka ca anipphala. 


! Kệ “Người ta đã cho tôi, vân vân... (Adāsi me akāsi me) [Tiểu Bộ Kinh 
(khuddakanikäya), kệ số 9-12 & Pv.5 kệ số 22-25] 
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Thứ Tư: EA - EA... Kệ Hồi Hướng Hương Linh 


KỆ HỒI HƯỚNG VONG LINH 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng, VII. Kinh Ngoài Bức Tường 
Duyên khởi: 
Vua Bim-bi-xa-rā, 
Nằm mộng thấy thân nhân, 
Bị khổ quả đói lạnh, 
Đến bạch hỏi Thế Tôn, 
Đức Điều Ngự bi mẫn, 
Chỉ dạy cách tạo phước, 
Hồi hướng các vong linh, 
Thoát ly mọi khổ ách 


Chánh kinh: 
1-2. Các hương linh quá vẫn 

Thường đến nhà thân nhân 

Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay cổng thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hương linh bị quên lãng 
3. Thân nhân tạo phước lành 

Do công đức bó thí. 

Nên phát nguyện băng lời: 
Idam no! йайпат hotu, 
Sukhita hontu ñatayo. 
Nguyện thân nhân quá vẫn 
Thượng hưởng công đức này 
Được thọ sanh lạc cảnh 
4. _ Những thân nhân quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 
Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 

Chắc chăn được quả lành 
1 no: chúng con, vo: các người 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh... 


5. Na hi tattha kasi atthi. 
Gorakkhettha na vijjati. 
Vaņijjā tadisi natthi. 
Hiraññena kayakkayam. 
Ito dinnena yāpenti, 

Peta kalakata tahim. 

6. Unname udakam vattham!, 
Yathā dinnam pavattati, 
Evameva ito dinnam, 
Petànam upakappati. 

7. Yathà уагіуаһа рйга, 
Paripurenti sagaram, 
Evameva ito dinnam, 
Petànam upakappati. 

8. Adasi me akāsi me, 
Nātimittā sakha ca me, 
Petanam dakkhinam аајја, 
Pubbe katamanussaram. 

9. Na hi runnam va? soko và, 
Yavañña paridevana. 

Na tam petänamatthäya. 
Evam titthanti ñatayo. 

10. Ауайса kho dakkhiņā dinnä. 
Sanghamhi supatitthitā. 
Digharattam hitāyassa, 

Thānaso upakappati. 

11. So fiatidhammo ca ayam nidassito. 

Petàna pūjā ca kata шага. 
Balañca bhikkhünamanuppadinnam. 
Tumhehi puññam pasutam anappakanti?./. 
1 Vuttham - Ma. ?va (Sri Lanka) 
2 Suttantapitaka, Petavatthupali, Uragavaggo pathamo 
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Thứ Tư: EA - EA... Kệ Hồi Hướng Hương Linh 


5. Trong cõi khổ nga quỷ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới nà 
DES han 
Do thān nhàn hoi huóng 

6-7. Như nước trên go cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sóng tuón chảy 
Đầu hướng về đại dương 
ak ECE 
Thāu dēn chu huong linh 
8-9. Khi người nhớ ơn trước 
Do tình nghĩa thân bằng 
Do tương duyên quyển thuộc 
Hãy cúng dường trai Tăng 
Hồi hướng phước đã tạo 
Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
hone có lợi ích gi 
Cho thân nhân quá vãng 
10-11. Cách trai Tăng hợp đạo 
Gọi Đắc-khí-na-đá-ná 
(ung duong vi phan Pit 
Đến đại chúng Tăng Già 
Bậc phạm hạnh giới đức. 
Bậc vô thượng phước điền 
Pare va Tuon cong dire 
Là thắng duyên tế độ | 
Huong linh trong cánh khó 
Do thiện sự đã làm 
Do hồi hướng đã nguyện 
Do Tăng lực đã cầu 
Xin tựu thành phước quả./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


PARABHAVASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakanikaya, Suttanipatapali, 
1. Uragavagga, 1. Uragasuttam. 


Evam me sutam. Ekam samayam  Bhagavà 
Sāvatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa 
ārāme. Atha kho aññatara devata abhikkantāya 
rattiyà abhikkantavannà kevalakappam Jetavanam 
obhāsetvā уепа bhagavā tenupasankami; 
upasankamitvà Bhagavantam abhivādetvā 
ekamantam atthāsi. Ekamantam thità kho sā devatā 
bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi: 

"Parābhavantam purisam, 

mayam pucchāma Gotamam; 

Bhagavantam putthumāgamma, 

kim parābhavato mukham”. 


1. "Suvijāno bhavam hoti, suvijāno parābhavo; 
Dhammakāmo bhavam hoti, dhammadessī 
parābhavo”. 

"Iti hetam vijānāma, pathamo so parābhavo; 
Dutiyam bhagavā brūhi, kim parābhavato 
mukham”. 


2. “Asantassa piya honti, sante na kurute piyam; 
Asatam dhammam roceti, tam parābhavato 
mukham”. 

"Iti hetam vijānāma, dutiyo so parābhavo; 
Tatiyam bhagavā brūhi, kim parābhavato 
mukham”. 


3."Niddāsīlī sabhāsīlī, anutthātā ca yo naro; 
Alaso kodhapafifiano, tam parabhavato mukham". 
"Iti hetam vijānāma, tatiyo so parābhavo; 
Catuttham bhagava brühi, kim parabhavato 
mukham”. 
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Thứ Tư: В - WR........................................... Kinh Bại Vong 


KINH BẠI VONG 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, 

Chương Một - Phẩm Rān. 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Savatthi, tai tịnh ха Jetavana, khu vườn ông 
Anāthapiņdika. Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm gần 
mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên 
nhân ấy bạch Đức Thế Tôn với những bài kệ: 


Về bại vong con người, --- Con hỏi Gotama, 
Con đến hỏi Thế Tôn, --- Cửa vào của bại vong? 


1. Thật dễ hiểu thành công, --- Thật dễ hiểu bại vong, 
Га теп pháp, thành công, --- Thù ghét pháp bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ nhất về bại vong, 
Thứ hai, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


2. Ai mến kẻ bất thiện, --- Không ái luyến bậc thiện, 
Thích pháp kẻ bất thiện, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ hai về bại vong, 
Thứ ba, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


3. Người tánh ưa thích ngủ, --- Thích hội chúng, thụ động, 
Biếng nhác, thường phẫn nộ, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con гб, --- Thứ ba về bại vong. 

Thứ tư, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


4.“Үо mataram pitaram уа, jinnakam gatayobbanam; 
Pahüsanto па bharati, tam parābhavato mukham”. 
"Iti hetam vijanama, catuttho so parabhavo; 


Pañcamam bhagavā brūhi, kim parabhavato mukham". 


5.Yobrahmanam samanam va,aññam vapi vanibbakam; 
Musavadena vañceti, tam parabhavato mukham”. 
“Iti hetam vijanama, pañcamo so parabhavo; 


Chatthamam bhagava brühi, kim parabhavato mukham”. 


6. "Pahütavitto puriso, sahirañño sabhojano; 
Eko bhufijati sadüni, tam parābhavato mukham". 
"Iti hetam vijānāma, chatthamo so parābhavo; 


Sattamam bhagavā brühi, kim parabhavato mukham”. 


7."Jatitthaddho dhanatthaddho, gottatthaddho ca yo naro; 
Saññatim айтаййен, tam parabhavato mukham". 
"Iti hetam vijanàma, sattamo so parābhavo; 


Atthamam bhagavā brühi, kim parābhavato mukham”. 
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Thứ Tư: EA - WR............................................ Kinh Bại Vong 


4. Ai với mẹ hay cha, --- Già yếu, tuổi trẻ hết, 

Tuy giàu không giúp đỡ, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con гб, --- Thứ tư về bại vong. 

Thứ năm, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


5. Ai nói dối lường gạt, --- Sa-môn, Bà-la-môn, 
Hay các khất sĩ khác, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ năm về bại vong. 
Thứ sáu, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


6. Người giàu có tài sản, --- Có vàng bạc, vật thực, 
Hưởng vị ngọt một mình, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con гб, --- Thứ sáu về bại vong. 
Thứ bảy, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


7. Người tự hào về sanh, --- Về tài sản, dòng họ, 
Khinh miệt các bà con, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con гб, --- Thứ bảy về bại vong, 
Thứ tám, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh........... 28. 78. 
8. "Itthidhutto suradhutto, akkhadhutto ca yo naro; 
Laddham laddham vināseti, tam parabhavato mukham”. 
"Iti hetam vijanàma, atthamo so parabhavo; 
Navamam bhagavā brühi, kim parabhavato mukham'". 


9, "Sehi dareh'asantuttho, vesiyasu padussati; 

Dissati* paradäresu, tam parabhavato mukham". 
"Iti hetam vijanàma, navamo so parabhavo; 

Dasamam bhagavā bruhi, kim parabhavato mukham". 


10. "Atitayobbano poso, āneti timbarutthanim; 

Tassā issā na supati, tam parābhavato mukham". 
"Iti hetam vijānāma, dasamo so parābhavo; 

Ekādasamam bhagavā brühi, kim parābhavato mukham". 


11. "Itthisoņdim? vikiranim, purisam vapi tàdisam; 
Issariyasmim thapeti, tam parabhavato mukham". 
"Iti hetam vijanàma, ekādasamo so parabhavo; 
Dvādasamam bhagavābrūhi, kim parābhavato mukham”. 


12. "Appabhogo mahātaņho, khattiye jāyate kule; 
So ca rajjam patthayati, tam parābhavato mukham”. 

“Ete parābhave loke, pandito samavekkhiya; 
Агіуо dassanasampanno, sa lokam bhajate sivanti./. 
1 Dussati ChS. 2]tthim sondim ChS. 
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Thứ Tư: RE - WR.............................................. Kinh Bại Vong 


8. Người đắm say nữ nhân, --- Đắm say rượu, cờ bạc, 
Hoang phí mọi lợi đắc, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con гб, --- Thứ tám về bại vong. 
Thứ chín, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


9. Không vừa đủ vợ mình, --- Được thấy giữa dâm nữ, 
Được thấy với vợ người, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ chín về bại vong. 

Thứ mười, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


10. Người tuổi trẻ đã qua, --- Cưới cô vợ xuân thì, 
Ghen nàng không ngủ được, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ mười về bại vong. 
Mười một, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


11. Đàn bà, hay đàn ông, --- Rượu chè, tiêu hoang phí, 
Được địa vị quyền thế, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con biết, --- Thứ mười một bại vong. 
Mười hai, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


12. Tài sản ít, ái lớn, --- Sanh gia đình hoàng tộc, 

Ở đây muốn trị vì, --- Chính cửa vào bại vong. 

Bại vong này ở đời, --- Bậc trí khéo quán sát, 

Đầy đủ với chánh kiến, --- Sống hạnh phúc ở đời./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 
KOTIGÄMASUTTAM 


Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Pañcamabhage-dutiya kanda, 
Mahāvagga, 12. Saccasamyuttam, 3. Kotigamavagga 

1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava vajjIsu 
viharati kotigāme!. Tatra kho bhagavā bhikkhū 
āmantesi: catunnam bhikkhave, ariyasaccānam 
ananubodhā appativedhā evamidam 
dīghamaddhānam sandhāvitam samsaritam 
mamañceva tumhakañca. Katamesam catunnam: 
dukkhassa bhikkhave, ariyasaccassa ananubodhā 
аррайуеаһа evamidam dīghamaddhānam 
sandhāvitam samsaritam татайсеуа tumhākaīca. 
Dukkhasamudayassa ariyasaccassa ananubodha 
appativedhā evamidam dīghamaddhānam 
sandhāvitam samsaritam татайсеуа tumhakañca. 
Dukkhanirodhassa ariyasaccassa anubodhā 
appativedhā evamidam dīghamaddhānam 
sandhāvitam samsaritam mamañceva tumhakañca. 
Dukkhanirodhagāminiyā patipadāya ariyasaccassa 
ananubodhā appativedhā evamidam 
dīghamaddhānam sandhāvitam samsaritam 
mamañceva tumhākaīca. 
2. Tayidam bhikkhave, dukkham ariyasaccam 
anubuddham  . patividdham. | Dukkhasamudayo 
ariyasaccam anubuddham patividdham. 
Dukkhanirodho ariyasaccam anubuddham 
patividdham dukkhanirodhagamini  patipadä 
агіуазассат anubuddham patividdham. Ucchinnā 
bhavatanha. Khinà bhavanetti. Natthidāni 
punabbhavoti. 
3. Idamavoca bhagava і4ат vatvāna sugato 
athāparam etadavoca satthā: 
Catunnam агіуаѕассапат, yathābhūtam adassanā, 
Samsaram? dịghamaddhanam, tasu tāsveva jātisu. 
Tani etāni ditthāni, bhavanetti samūhatā, 
Ucchinnam mūlam dukkhassa, natthidāni punabbhavoti./. 


1 Koligāme-Sī. 2 Samsitam - Ma., samsaritam-Syā., samsatam-Sī. 
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Thứ Tu E] 1... - А Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng) 


KINH КОТІСАМА (KINH HÀNG TRIÉU NGÔI LÀNG) 
Tạng Kinh, Tương Ung Bộ Kinh, Tập V - Thiên Đại Phẩm, [56] Chương XII, 
Tương Ung Sự Thật, I. Phẩm Kotigāma 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú giữa 
các dân chúng Vajjī, tại Kotigama. Tại đấy, Đức Thế 
Tôn nói với chư Tỳ khưu: -- Này chư Ty khưu, do 
không giác ngộ, do không thông đạt Tứ Thánh Đế mà 
Ta và các Ông lâu ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như 
thế này. Thể nào là bốn? Do không giác ngộ, do 
không thông ‹ đạt Khổ Thánh Đế, này chư Ty i khuru, 
nén Ta và các Óng lâu ngày phải rong ruổi, lưu 
chuyển như thế này. Do không giác ngộ, do không 
thông đạt Khổ Tập Thánh Đế, nên Ta và các Ông lâu 
ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như thế này. Do 
không giác ngộ, do không thông đạt Khổ Diệt Thánh 
Đế, nên Ta và các Ông lâu ngày phải rong ruổi, lưu 
chuyển như thế này. Do không giác ngộ, do không 
thông đạt Khổ Diệt Đạo Thánh Để, nên Ta và các Ông 

lâu ngày phải rong ruổi, lưu chuyển. như thế này. 
2. Nhưng nay, này chư Tỳ khưu, Khổ Thánh Đế này đã 
được giác ngộ, đã được thông đạt Khổ Tập Thánh Đế đã 
được giác ngộ, đã được thông đạt Khổ Diệt Thánh Đế đã 
được giác ngộ, đã được thông đạt Khổ Diệt Đạo Thánh 
Đế đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt 
là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh. 
Nay không còn tái sanh nữa. 
3. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc Thiện Thệ 
nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Do không như thật thấy, 

Bốn sự thật bậc Thánh, 

Phải lâu ngày luân chuyển, 

Trải qua nhiều đời sống. 

Khi chúng được thấy rõ, 

Mầm tái sanh nhổ sạch, 

Gốc khổ được đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh./. 


(94 201 


THỨ TƯ 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 2878) 


NHIỆM VỤ СІМ GIỮ СНАМН РНАР 


А SADDHAMMAM ANTARADHĀPENTI 


Suttantapitaka, Anguttaranikāya, 2. Dukanipāta, Pathama 
paņnāsaka, 4. Samacittavagga 


Ye te bhikkhave bhikkhü duggahitehi suttantehi 
byañjanapatirũpakehi atthañca dhammañca 
patibāhanti, te bhikkhave bhikkhü bahujanāhitāya 
patipannā  bahujanāsukhāya bahuno јапаѕѕа 
anatthaya ahitaya dukkhaya  devamanussanam. 
Ваһийса te bhikkhave bhikkhü apufifiam pasavanti. Te 
cimam saddhammam antaradhäpenti. 

Ye te bhikkhave bhikkhü suggahitehi suttantehi 
byañjanapatirũpakehi atthañca dhammañca 
anulomenti, te bhikkhave bhikkhü bahujanahitāya 
patipannā bahujanasukhaya bahuno janassa atthāya 
hitàya sukhaya devamanussānam. Ваһийса te 
bhikkhave bhikkhü puññam pasavanti. Te cimam 
saddhammamthapentiti./. 


.....T Ợ 


SADDHAMMASSA SAMMOSAYA SAMVATTATI 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Tatiya bhāga, Paficakanipata, 
4. Catuttham pannasakam, 1. Saddhammavagga 
(Savatthinidanam) 

Paficime bhikkhave, dhamma  saddhammassa 
antaradhānāya samvattanti. Katame райса: 

1. Idha bhikkhave bhikkhü duggahitam suttantam 
pariyāpuņanti | dunnikkhittehi | padabyafijanehi. 
Dunnikkhittassa bhikkhave padabyañjanassa 
atthopi dunnayo hoti. Ayam bhikkhave, pathamo 
dhammo saddhammassa sammosäya 
antaradhānāya samvattati. 
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Thứ Tu: -Bi............... PTA Egi Diệu Pháp Biến Mất/Hỗn Loạn và An Trú 


NHIỆM VỤ GÌN GIỮ CHÁNH PHÁP 


46. DIEU PHAP BIEN MAT và DIEU PHAP AN TRU 
Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương II - Hai Pháp, 
Phám Tám Tháng Büng 
Những Ty khưu nào, này chư Ty khưu, chán đứng са 
văn và nghĩa, bằng cách nam giữ sai lạc các kinh 
điển và những văn tự thích ứng, thì những Tỳ khưu 
ấy, này chư Tỳ khưu, chịu trách nhiệm về bất hạnh 
cho đa số, không an lạc cho đa số, không lợi ích cho 
đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và 
loài Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ 
khưu, chất chứa nhiều điều vô phước, làm cho diệu 
pháp biến mất. 
Những Ty khưu nào, này chư Tỳ khưu, tùy thuận cả văn 
và nghĩa, , bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và 
những văn tự thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này chư 
Tỳ khưu, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc 
cho đa số, lợi ích cho đa số, mang lại hạnh phúc, và an lạc 
cho chư Thiên và loài Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu 
ấy, này chư Tỳ khưu, chất chứa nhiều điều phước đức, 
làm cho diệu pháp an trú./. 
Д с = ---&. s --- Д : ; 

DIÉU PHÁP НОМ LOẠN và DIỆU PHÁP AN TRÚ 
Tang Kinh, Táng Chi Bó Kinh, Chwong V - Nám Pháp, 16. 
Phám Diéu Pháp 
(Tai Sāvatthī) 
- Мат pháp này, này | chu Ty khưu, đưa đến diệu pháp 

hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm? 
1. Ở đây, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu học thuộc 
lòng kinh điển bị пат giữ sai lạc, với những văn cú 
đặt sai lầm. Này chư Tỳ khưu, với văn cú sai lầm, ý 
nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là pháp thứ nhất, này 
chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 


КОМ 203 E 
tc а? 


THỨ TƯ 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


2. Puna ca param bhikkhave, bhikkhü dubbaca honti 
dovacassakaranehi dhammehi samannāgatā, 
akkhamā appadakkhinaggahino anusāsanim. Ayam 
bhikkhave, dutiyo  dhammo saddhammassa 
sammosāya antaradhānāya samvattati. 


3. Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhū 
bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā 
mātikādharā, te na sakkaccam suttantam param 
vācenti. Tesam accayena chinnamūlako suttanto 
hoti appatisaraņo. Ayam bhikkhave, tatiyo dhammo 
saddhammassa sammosāya antaradhānāya 
samvattati. 


4. Puna ca param bhikkhave, therā bhikkhū 
bāhulikā honti sāthalikā okkamane pubbangamaà 
paviveke nikkhittadhurā. Na viriyam ärabhanti 
appattassa pattiyä anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. Tesam рассһіта 
janata ditthānugatim āpajjati. Sapi hoti bāhulikā 
sathalika okkamane pubbangamä рауіуеКе 
nikkhittadhura. Na viriyam arabhati appattassa 
pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa 
sacchikiriyaya. Ayam bhikkhave, catuttho dhammo 
saddhammassa sammosäya antaradhānāya 
samvattati. 


5. Puna ca param bhikkhave, sangho bhinno hoti. 
Sanghe kho pana bhikkhave. Bhinne аййатаййат 
akkosā ca honti, aññamaññam paribhāsā ca hontī, 
aññamaññam parikkhepā ca honti, aññamaññam 
pariccajanā ca honti. Tattha appattassa сеуа 


nappasīdanti, равзаппапайса ekaccanam 
aññathattam hoti. Ayam bhikkhave pañcamo 
dhammo saddhammassa sammosaya 


antaradhanaya samvattati. 
Ime kho bhikkhave, pañca dhammā saddhammassa 
sammosaya antaradhanaya samvattanti. 


6. Pañcime bhikkhave dhamma saddhammassa 
thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattanti. 
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2. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu là những vị 
khó nói!, đầy đủ những tánh khiển họ trở thành khó 
nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi 
được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này chư Tỳ khuu, 
khién diéu pháp hón loan và bién mát. 
3. Lại nữa, này chư Ty khưu, đối với các Ty khưu được 
nghe nhiều, là bậc thông thạo kinh tạng, là bậc trì 
áp, trì Luật, tri Mātika?. Các vi ấy không cán trọng 
để cho các người khác nói pháp. `Do duyên này của họ, 
Khế kinh như bị đứt gốc, không còn là chỗ nương tựa. 
Đây là pháp thứ ba, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu 
pháp hón loan và bién mát. 
4. Lai nữa, này chư Ty khưu, các Ty khưu trưởng lão 
là những vị sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong 
thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, không có hăng hái 
tỉnh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng 
đắc những gì chưa chứng đặc, chứng ngộ những gi 
chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo tri 
kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những người sống 
đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh 
nặng viên ly, sẽ không hăng hái tỉnh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gi chua 
chúng dác, chứng ngô những gì chưa chứng ngộ. Đây 
là pháp thứ tu, пау chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp 
hỗn loạn và biến mất. 
8. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, Tăng chúng bị chia rẽ. 
Khi Tăng chúng bị chia rë, này chư Tỳ khưu, có sự 
mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có su 
tán xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không tìm được 
tịnh tín, và những ai có ó tịnh tín có thể đổi khác. Đây là 
pháp thứ năm, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp 
hỗn loạn và biến mất. 
Năm pháp này, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp 
hỗn loạn, biến mất. 
6. Năm pháp này, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an 
trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? 
! cứng đầu, khó day. ?Toát yếu 
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7. Idha bhikkhave bhikkhu suggahitam suttantam 
pariyāpuņanti sunikkhittehi padabyañjanehi. 
Sunikkhittassa bhikkhave padabyañjanassa atthopi 
sunayo hoti. Ayam bhikkhave pathamo dhammo 
saddhammassa thitiyà asammosāya anantaradhānāya 
samvattati. 

8. Puna ca param bhikkhave, bhikkhü subbacā honti 
sovacassakaranehi dhammehi samannāgatā. Кһата 
padakkhiņaggāhino anusasanim. Ayam bhikkhave 
dutiyo dhammo saddhammassa thitiyà asammosaya 
anantaradhanaya samvattati. 

9. Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhü bahussutà 
agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara, 
te sakkaccam param väcenti. Tesam accayena na 
chinnamülako suttanto hoti sappatisarano. Ayam 
bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa thitiyä 
asammosäya anantaradhanaya samvattati. 

10. Puna ca param bhikkhave, therà bhikkhü na 
bāhulikā honti na sathalika okkamane nikkhittadhurā 
paviveke pubbangama. Viriyam ärabhanti appattassa 
pattiyā anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa 
sacchikiriyaya. Tesam pacchima janata ditthanugatim 
äpajjati. Sapi hoti na bahulikà na sathalika okkamane 
nikkhittadhura paviveke pubbangama.  Viriyam 
ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya 
asacchikatassa sacchikiriyāya. Ayam bhikkhave, 
catuttho dhammo saddhammassathitiya asammosāya 
anantaradhanaya samvattati. 

11. Puna ca param bhikkhave, saūgho samaggo 
sammodamāno avivadamāno  ekuddeso рһаѕит 
viharati. Sanghe kho pana bhikkhave, samagge na ceva 
aññamaññam akkosā honti Na ca aññamaññam 
paribhāsā honti. Na ca аййатаййат parikkhepā honti. 
Na ca aññamaññam  pariccajana honti. Tattha 
appasanna ceva pasidanti. Passannanañca 
bhiyyobhävo hoti. Ayam bhikkhave, райсато dhammo 
saddhammassa thitiyà asammosāya anantaradhānāya 
samvattati. 

Ime kho bhikkhave, райса dhammā saddhammassa 
thitiyā asammosāya anantaradhānāya samvattantiti./. 
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7.0 đây, пау chư Ty khưu, các Tỳ khưu học thuộc lòng 
kinh điển được nām дій. tốt dep, với những văn cá được 
phối trí chơn chánh và ý nghĩa được hướng dẫn chơn 
chánh. Đây là pháp thứ nhất, này chư Tỳ khưu, đưa đến 
diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 

8. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu là những vị dễ 
nói, dễ kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng 
dạy. Đây là pháp thứ hai, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu 
pháp an trú, không hỗn loạn, không, biến mất. 

9. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, đối với các Ty khưu được nghe 
nhiều, là bậc thông thạo kinh tạng, là bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Mãtika. Các vị ấy cẩn trọng дё cho các người khác nói 
pháp. Do duyên này của họ, kinh điển | không bị đứt gốc, là 
chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này chư Tỳ khưu, đưa 
đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 

10. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu trưởng lão 
không sống đầy đủ, không biếng n nhức, từ bỏ gánh nặng 
đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, hăng hái tỉnh tấn 
để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những 
gl chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
Và quần chúng về sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng 
sẽ trở thành những người không sống đầy đủ, không 
biếng nhác, dẫn đầu trong đời sống viên ly, từ bỏ gánh 
nặng doa lạc, hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, 
này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn 
loạn, không biến mất. 

11. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, Tăng chúng h hòa hợp, hoan 
hy, không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi 
Tăng chúng hòa hợp, này chư Tỳ khưu, không có sự mắng 
nhiếc lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có 
sự thanh trừng, lẫn nhau không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai 
không có tịnh tín tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín 
không có đổi khác. Đây là pháp thứ năm, này chư Tỳ khưu, 
đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 
Năm pháp này, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an 
trú, không hỗn loạn, không biến mất./. 
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SATTHA: 
Suttantapitaka, Dīghanikāya, (Dutiya bhaga) Mahavagga, (16) Mahāparinibbānasuttam 
“Siya kho  panananda  tumhakam evamassa, 
atītasatthukam pāvacanam, natthi no satthāti. Na kho 
panetam ānanda evam datthabbam. Yo kho ānanda 
maya dhammo ca vinayo ca desito paññatto so vo 
mamaccayena satthā'ti”. 
SUTTA СА VINAYA CA: 
Suttantapitaka, Dīghanikāya, (Dutiya bhāga), Mahāvagga, (16) 
Mahāparinibbānasuttam 
Idha bhikkhave bhikkhū evam vadeyya: "sammukhā 
metam _āvuso  bhagavato sutam,  sammukhā 
patiggahitam, ayam аһатто ayam vinayo ідат 
satthusāsananti” tassa bhikkhave bhikkhuno bhāsitam 
neva abhinanditabbam na patikkositabbam. 
Anabhinanditvā appatikkositva tani padabyafijanani 
sādhunam uggahetvā sutte otāretabbāni! vinaye 
sandassetabbani. Tani ce sutte otariyamanani? vinaye 
sandassiyamānāni па ceva sutte otaranti3 na са vinaye 
sandissanti, nitthamettha gantabbam: addhā ідат па 
ceva tassa bhagavato vacanam. Imassa ca bhikkhuno 
duggahitanti. Та hetam bhikkhave chaddeyyātha. Tani ce 
sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte 
ceva otaranti vinaye ca sandissanti, nitthamettha 
gantabbam: addhā idam tassa bhagavato vacanam. 
Imassa са bhikkhuno suggahitanti. Imam bhikkhave 
athamam mahāpadesam dhāreyyātha. 

KALAMA: Suttantapitaka Arguttaraniküya, Tikanipāto, Mahāvaggo Kalama Sutta 
Etha tumhe kālāmā mā anusasavena, mā paramparāya, 
mā itikirāya, mā pitakasampadi ānena, mā takkahetu, mā 
nayahetu, raparivitakkena, mā 
ditthinijjhanakkhantiya, mā bhabbarüpatáya, та samano 
no garũ ti. Yada tumhe kalama attanā va janeyyatha: ime 
dhammā akusalà, ime dhamma sāvajjā, ime dhammā 
уійййдагаһШа, ime dhamma samatta samadinna ahitaya 
dukkhāya samvattantīti: atha tumhe kalama pajaheyyatha 
Yada tumhe kālāmā attanā'va janeyyatha: ime dhamma 
kusalā, іше һатта anavajjā, іше dhamma 
viññüppasattha, ime dhamma samatta samadinna hitaya 
sukhaya samvattanti'ti. Atha tumhe kalama upasampajja 
vihareyyatha. 


! Osāretabbāhi, machasam. 2 Оѕагіуатапапі. 3 Osaranti. 
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„ЛЯ Вас Dao Su, YE) Kinh Và Luật, EI] Kālāma 


ВАС ĐẠO SƯ: 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm 8 
"Này Ananda, nếu trong các nguoi có người nghĩ răng: Lời nói 
của bậc Đạo Sư không còn nữa. Chúng ta không có bậc Đạo Su”. 
Này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, 
Pháp và Luât, Ta dá giáng day và trinh bày, sau khi Ta diêt 
dó, chính Pháp và Luật ấy sé là Рао Sw của các Nguoi”. 
ШИ KINH VÀ LUẬT: Tang Kinh, Truong Bộ Kinh, 16 Kinh Dai BátNiếtBàn Tung Phẩm4 
Này chu Ty khưu, có thé có vi Ty khưu nói: 
"Мау Hiền giả, tôi tw thân nghe từ kim khẩu của Đức Thé Tôn, 
tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy 
là lời dạy của bậc Đạo Sư". Này chư Ty khưu, các Ngươi 
không nên tán thán, xi nên hủy báng lời nói của vị Tỳ 
khưu ду. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi 
mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với 
Kinh, đem đổi chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối 
chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, khôn 
tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc 
chắn những lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn, 
và vị Tỳ khưu ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và này chư Tỳ khưu, 
các Ngươi hãy từ bó chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem 
đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng 
với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những 
lời này phải là lời dạy của Đức Thế Tôn, và vị Ty khưu ấy đã 
tho giáo chon chánh”. Này chư Ту khưu, như vậy là Đại giáo 
háp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì. 

KALAMA: Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 3, Đại Phẩm, Kinh Kalama 
Này các người Kālāma, đừng tin vì nghe nói lại1, đừng tin vì theo 
phong tục?, đừng tin vì nghe tin đồn3, đừng tin vì kinh điển 
truyền tụng, đừng tin vì lý luận5, đừng tin vì công thức, đừng 
tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện”, đừng tín vì có thẩm 
sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hop», đừng 
біп vì Sa-món Ја Һау mình10. Nhưng пау các người Kalama, khi 
nào các người tự biết rõ: Các pháp này là bất thiện, các pháp nà 
là đáng bị chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pup 
пау nếu được thực hành và chấp nhận thi dẫn đến bất hanh khổ 
dau; thời này các người Kalãma, các người hãy từ bỏ chúng di. 
Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các 
pháp này là thiện, các pháp này là không đáng bị chê trách, các 
pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hành 
và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui; thời này các người 
Kalama, các người hãy đạt đến và an trú. 
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CÜLAKAMMAVIBHANGASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Uparipannasaka 
4. Vibhangavagga, 135 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa 
агате, atha kho subho тапауо todeyyaputto yena 
bhagava, tenupasankami. Upasankamitva 
bhagavatā saddhim sammodi, sammodaniyam 
katham sàáraniyam vitisaretvà ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho  subho mãnavo 
todeyyaputto bhagavantam etadavoca: 

2. 'Ko nu kho bho gotama, hetu ko paccayo, yena 
manussanam yeva satam  manussabhütanam 
dissanti hinappanitata. Dissanti hi bho gotama, 
manussa appāyukā, dissanti dīghāyukā. Dissanti 
bavhābādhā, dissanti — appabadha. Dissanti 
dubbaņņā, dissanti vaņņavanto. Dissanti 
appesakkhà,  dissanti таһеѕаккһа.  Dissanti 
appabhoga, dissanti mahābhogā, dissanti 
nīcakulīnā, dissanti uccākulinā. Dissanti duppañña, 
dissanti paññavanto. Ko nu kho bho gotama hetu ko 
paccayo, yena  manussànam yeva satam 
manussabhutanam dissanti hinappanitatà'ti. 

3. 'Kammassakā māņava, sattā kammadäyada 
kammayoni kammabandhu  kammapatisarana. 
Kammam satte vibhajati yadidam 
hinappanitatayati. 

Na kho aham imassa bhoto gotamassa sankhittena 
bhāsitassa — vittharena айһат  avibhattassa 
vitthārena attham ајапаті, sadhu me bhavam 
gotamo tatha dhammam desetu, yathaham imassa 
bhoto gotamassa sankhittena bhasitassa vitthārena 
attham avibhattassa vitthārena attham ājāneyya'nti. 
4. “Tena hi mànava, suņāhi sadhukam manasikarohi, 
bhāsissāmī ti. 

'Evam bhoti kho subho māņavo todeyyaputto 
bhagavato paccassosi, bhagavā etadavoca: 
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TIỂU KINH NGHIỆP PHÂN BIỆT 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 135 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, 
tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Rồi 
thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Đức Thế Tôn; sau 
khi đến, nói lên với Đức Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên 
Subha Todeyyaputta bạch Đức Thế Tôn: 

2. -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gi, do duyên gi giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người 
liệt, có người ưu? Thưa Tôn giả Gotama, chúng con thấy có 
người đoản thọ, có người trường tho; chúng con thấy có 
người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng con thấy có 
người xấu sắc, có người i đẹp sắc, chúng con thấy có người 
quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn; chúng con thấy 
có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn ; chúng con thấy 
có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình 
cao quý; chúng con thấy có người trí tuệ yếu kém, có 
người có đầy đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân 
gì, do duyên gi, giữa loài Người với nhau, khi ho là loài 
Người, lại thấy có người liệt, có người ưu? 

3. -- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các 
loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

-- Con không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn 
giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng 
rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho con 
để con có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn 
giả Gotama đã nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa 
rộng rãi. 

4. -- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sé nói. 
-- Thưa vâng, Tôn giả. Thanh niên Subha Todeyyaputta 
vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: 
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5. Idha тапауа, ekacco itthi уа puriso уа panatipati 
hoti luddo  lohitapani hatapahate  nivittho 
adayapanno sabbapāņabhūtesu! so tena kammena 
evam samattena evam samadinnena kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bheda parammarana 
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati, 
sace manussattam agacchati, yattha yattha 
paccajayati, appāyuko hoti. Appayukasamvattanika 
esa manava patipada, yadidam panatipati hotiluddo 
lohitapani hatapahate nivittho  adayāpanno 
sabbapanabhutesu. 

6. Idha pana manava, ekacco itthi và puriso уа 
pāņātipātam раһауа pānātipātā pativirato hoti, 
nihitadando nihitasattho Тай dayapanno 
sabbapāņabhūtahitānukampī viharati So tena 
kammena evam samattena evam samadinnena 
kayassa bhedà parammaraņā sugatim saggam 
lokam upapajjat. No се  kayassa  bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati, 
sace manussattam agacchati, yattha paccajayati, 
dighayuko hoti.  Dīghāyukasamvattanikā esa 
manava patipadā, yadidam panatipatam раһауа 
panatipata pativirato hoti nihitadando nihitasattho 
lajjī | dayapanno  sabbapāņabhūtahitānukampī 
viharati. 

7. Idha manava, ekacco itthi уа puriso уа sattanam 
vihethakajatiko hoti panina va ledduna va dandena 
va satthena va. So tena kammena evam samattena 
evam samadinnena kayassa bheda parammarana 
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati. No 
ce kayassa bheda parammarana apayam duggatim 
vinipatam nirayam upapajjati, sace manussattam 
agacchati, yattha yattha paccajayati, bavhabadho 
hoti. Bavhābādhasamvattanikā esa mānava, 
patipadā yadidam sattānam vihethakajātiko hoti 
panina vā ledduna va dandena va satthena va. 


! 1. Panabhutesu-majasam, [PTS] 
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5.-- Ở dày, này Thanh nién, có người dàn bà hay 
người dàn ông, sát sanh, tàn nhán, tay lám máu, tàm 
chuyén sát hai dà thuong, tám khóng từ bi đối với 
các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 

thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy sanh trở 
lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy 
phải bị đoản thọ. Con đường ấy đưa đến đoản thọ, 
này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ 
bi đối với các loài hữu tình. 

6. Nhưng б ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ truong, bó kiém, 

biét tàm quy, có lóng từ, sóng thuong xót dén hanh phüc 
tát cà chüng sanh và loài hữu tinh. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, nếu người ấy. sanh trở lại làm 
người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường 
thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh 
niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, „Ьб 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quy, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. 

7. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, 
hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp ау, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ау khóng sanh 
vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa | nguc; nêu người ấy sanh trở 
lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có nhiều 
bệnh tật. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh tật, này 
Thanh niên, tức là đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, 
hay bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao. 
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8. Idha pana тапауа, ekacco itthi và puriso và 
sattanam avihethakajatiko hoti pàninà va leddunà 
và dandena va satthena và. So tena kammena evam 
samattena evam samadinnena Кауаѕѕа bheda 
parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjati. No 
ce kāyassa bheda param marana sugatim saggam 
lokam upapajjati, sace manussattam āgacchati, 
yattha  yattha paccājāyati, appābādho hoti. 
Appābādhasamvattanikā ева тапауа, patipadā 
yadidam sattānam avihethakajātiko hoti pāņinā vā 
ledduna va daņdena va satthena va. 

9. Idha pana manava, ekacco itthi va puriso va 
kodhano hoti upayasabahulo, appampi vutto 
samano abhisajjati kuppati byapajjati patitthiyati 
kopañca dosañca appaccayañca patukaroti. So tena 
kammena evam samattena evam samadinnena 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim 
vinipatam nirayam upapajjati. No ce kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati, sace manussattam ägacchati, yattha 
yattha paccajayati dubbanno hoti. 
Dubbannasamvattanika esa mānava, райрада 
yadidam kodhano hoti upayasabahulo, appampi vutto 
samāno abhisajjati kuppati byāpajjati patitthiyati 
kopañca dosañca аррассауайса pātukaroti. 

10. Idha pana manava, ekacco itthi và puriso và 
akkodhano hoti anupāyāsabahulo, bahumpi vutto 
samāno nābhisajjati, na kuppati na byäpajjati na 
patitthiyati na Корайса dosafica аррассауайса 
pātukaroti. So tena kammena evam samattena evam 
samādinnena kāyassa bhedà parammaraņā sugatim 
saggam lokam upapajjati Мо се kāyassa bhedā 
parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjati, 
sace manussattam арассһаіі, yattha уайһа 
paccājāyati pāsādiko hoti. Pāsādikasamvattanikā 
esa māņava, patipadā yadidam akkodhano hoti 
anupāyāsabahulo, bahumpi vutto samāno 
nābhisajjati na byāpajjati na patitthiyati na Корайса 


dosañca аррассауайса pātukaroti. 
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8. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, 
hay bằng cục đất, hay bằng сау рау, hay bằng cây đao. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy, t thành tựu như váy, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, 

Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thú, Thiên giới; nếu người ау sanh 
trở lại làm người, chỗ nào người ау sanh га, ngu%i ấy ít 
bệnh tật. Con đường ấy đưa đến ít bệnh tật, này Thanh 
niên, tức là không đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, 
hay bằng cục đất, hay. bằng cây gây, hay bằng cây đao. 

9. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiều phật ý ý, bị nói đến một chút thời bất 
bình, phần nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân 
hận, bất mãn. Do nghiệp ấ ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thán hoại 
mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm | người, chỗ 
nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu sắc. Con 
đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là 
phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất 
bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn. 

10. б đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không phẫn nộ, không nhiều phật y, dàu cho bi nói 
đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống 
đối, và không tỏ lộ phân nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp 
ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên 
giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, nếu người ау sanh trở lại 
làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, „ người ấy có được 
đẹp sắc!. Con đường á ау đưa đến đẹp sắc, пау” Тһапһ nién, 
tức là không, phân nộ, không nhiều phật ý, y, dầu cho bị nói 
đến nhiều, cũng không bất bình, phán nó, sân hận, chống 
đối, và không tỏ lộ phán nộ, sân hận, bất mãn. 


1 Pasadika: hoan hy, ưa nhìn, khả ái. 
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11. Idha pana māņava, еКассо itthi và puriso уа 
issamanako hoti, 
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujana 
su issati, upadussati issam bandhati. So tena 
kammena evam samattena evam samadinnena 
kayassa bheda parammarana apayam duggatim 
vinipatam nirayam upapajjati. No ce kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati, sace manussattam арассһай, yattha 


yattha paccājāyati appesakkho hoti. 
Appesakkhasamvattanikā esā māņava, patipadā 
yadidam issāmanako hoti, 


paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanā 
su issati upadussati issam bandhati. 


12. Idha pana māņava, ekacco itthī vā puriso vā 
anissāmanako hoti, 
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanā 
su па issati, na upadussati issam bandhati. So tena 
kammena evam samattena evam samādinnena 
kāyassa bhedā рагаттагапа sugatim lokam 
upapajjati. No ce kāyassa bhedā parammaraņā 
sugatim  saggam lokam ирарајјай, асе 
manussattam āgacchati, yattha yattha paccājāyati 
mahesakkho hoti. Mahesakkhasamvattanikā esa 
mānava, patipadā yadidam anissāmanako hoti, 
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanā 
su na issati na upadussati na issam bandhati. 


13. Idha pana māņava, ekacco itthī vā puriso vā na 
dātā hoti samaņassa vā brāhmaņassa vā annam 
pānam vattham yānam mālāgandhavilepanam 
seyyāvasathapadīpeyyam. So tena kammena evam 
samattena evam samadinnena kāyassa bhedā 
parammaraņā apāyam duggatim vinipātam nirayam 
upapajjati. No ce kāyassa bhedā parammaraņā 
арауат duggatim vinipatam nirayam upapajjati, 
sace  manussatam  agacchati, yattha  yattha 
paccajayati appabhogo hoti. 
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11. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, dành lễ, cúng dường, sanh tật 
đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ау khóng sanh 
vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa a ngục; nếu người ấy sanh trở 
lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có quyền 
thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này 
thanh niên, tức là tật đố đối với người. khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn 1 süng, đảnh lễ 
cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. 
12. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có tật đố đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, 
đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, 
không ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại | mạng chung, người 
ấy được sanh về thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, 
Thiên giói, néu nguói ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy được quyền thế lớn. Con 
đường ấy đưa đến quyền thế lớn, này Thanh niên, tức 
là không tật đố đối với những người. khác được quyền 
lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh 16, cúng 
dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm 
ấp tâm tật để. 

13.Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người ‹ đàn 
ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn 
uống, y phục, Xe CỘ, vòng hoa, hương liệu, phán sáp, ngọa 
cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Nếu sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa nguc; nếu người ấy sanh trở lại làm người, 
chỗ nào người ấy sanh ra, người ду có được tài sản nhỏ. 
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Appabhogasamvattanikā еза mānava, patipadā 
yadidam па айға hoti samanassa va brahmanassa уй 
annam panam vattham yanam 
malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam. 
14. Idha pana manava, ekacco itthi va puriso va data 
hoti samanassa va brahmanassa va annam panam 
vattham yanam malagandhavilepanam 
seyyavasathapadipeyyam. So tena kammena evam 
samattena evam samadinnena kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati. No 
ce kayassa bheda parammarana sugatim saggam 
lokam upapajjati, sace manussattam ägacchati, 
уайһа yattha расса)ауай, mahabhogo hoti. 
Mahābhogasamvattanikā ева māņava, райрада 
yadidam data hoti samanassa va brahmanassa va 
annam panam vattham yanam 
malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam. 
15. Idha pana manava, ekacco itthi va puriso va 
thaddho hoti айтат, abhivādetabbam па 
abhivadeti, paccutthatabbam па  paccuttheti, 
āsanārahassa asanam па deti, maggārahassa 
maggam na deti, sakkatabbam na sakkaroti, 
garukatabbam па garukaroti, manetabbam na 
maneti, püjetabbam na püjeti. So tena kammena 
evam samattena evam samadinnena kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. Мо се kayassa bheda parammarana 
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati, 
sace manussattam agacchati, yattha уайһа 
paccajayati, nicakulino hoti. 
Nicakulinasamvattanika ева тапауа, patipada 
yadidam thaddho hoti айтат, abhivadetabbam na 
abhivadeti, paccutthatabbam па  paccuttheti, 
asanarahassa na asanam deti, maggarahassa na 
maggam deti, sakkātabbam па sakkaroti, 
garukatabbam па garukaroti, manetabbam na 
maneti, pūjetabbam na pujeti. 


218 


Thứ Tw: EE] L... 1 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


Con đường = dén tai sán nhỏ, này Thanh niên, tức 
là ' không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn 
uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, 
пада cụ, nhà cửa, đèn duóc. 

14. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn 
các đồ ăn uống, y phục, xe có, vòng hoa, hương liệu, phấn 
sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấ ау, thành dat 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy sanh trở lại làm 
người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có được nhiều 
tài sản. Con đườn đưa đến nhiều tài sản, này Thanh 
niên, tức là có bó thí cho Sa-môn hay cho Ba-la-món 
các đồ ăn uống, y phục, xe có, vòng hoa, hương liệu, 
phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 

15. О đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những 
người đáng đảnh lễ, không dúng dậy đối với người đáng 
đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, 
không nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ 
đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không 
cung kính những người đáng cung kính, không cúng 
dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa nguc; nếu người ấy 
sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình 
hạ liệt, này Thạnh niên, tức là ngạo nghē, kiēu man, 
không đảnh lễ những. người dáng đảnh lễ, không 
đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời 
ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ 
đi cho những người đáng nhường chó đi, không tôn 
trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính 
những người đáng cung kính, không cúng dường 
những người đáng cúng dường. 
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16. Idha pana māņava, ekacco itthi và puriso уа 
atthaddho hoti  anatimani — Abhivadetabbam 
abhivadeti, paccutthātabbam paccuttheti, 
āsanārahassa āsanam deti, maggārahassa maggam 
deti, sakkatabbam  sakkaroti, garukatabbam 
garukati, mānetabbam maneti, püjetabbam pũjeti. 
So tena kammena evam  samattena evam 
samadinnena kayassa bhedà parammaraņā sugatim 
saggam lokam upapajjati. No ce kayassa bhedā 
рагаттагапа sugatim saggam lokam upapajjati, 
sace  manussattam  àgacchati, yattha уайһа 
расса)ауай, uccakulino hoti. 
Uccakulinasamvattanika ева тапауа, patipada 
yadidam atthaddho hoti anatimani, abhivadetabbam 
abhivadeti, paccutthatabbam paccuttheti, 
asanarahassa asanam deti, maggarahassa maggam 
deti, sakkatabbam sakkaroti,  garukātabbam 
garukaroti, mānetabbam maneti, püjetabbam püjeti. 
17. Idha pana manava, ekacco itthi và puriso và 
samanam và brāhmaņam và upasankamitva па 
paripucchità hoti: 'kim bhante kusalam, kim 
akusalam, kim savajjam, kim anavajjam, kim 
sevitabbam, kim na  sevitabbam, kim me 
kariyamanam digharattam ahitaya dukkhāya hoti, 
kim và pana me kariyamanam digharattam hitaya 
sukhāya hoti'ti? So tena kammena evam samattena 
evam samādinnena kayassa bheda parammaraņā 
apāyam duggatim nirayam upapajjati. No ce kayassa 
bhedà parammarana apayam duggatim nirayam 
upapajjati, sace manussattam āgacchati, yattha 
yattha paccajayati, duppañño hoti. 
Duppaíifiasamvattatika еза тапауа, райрада 
yadidam samanam và brahmanam và 
upasankamitvā na paripucchitā hoti: 'kim bhante, 
kusalam, kim  akusalam, Кіт sāvajjam, Кіт 
anavajjam, kim sevitabbam, kim na sevitabbam, kim 
те kariyamanam digharattam ahitāya dukkhāya 
hoti, kim уа pana те Кагіуатапат digharattam 
hitāya sukhāya hoti її? 
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16. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những 
người dáng đánh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dày, 
mời ngồi những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho 
những người đáng nhường chỗ đi, tôn trọng những người 
đáng tôn trọng, cung kính những người đẳng cung kính, 
cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ã ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy khỗn 
sanh vào thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy sanh trở 
lại làm người, chỗ nào người ау sanh га, người ấy 
thuộc gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình 
cao quý, này Thanh niên, tức là Không có ngạo n hễ 
quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh 16, đứng 
dậy đổi với người đáng đứng dậy, mời n ồi những 
người đáng mời ngồi nhường chỗ đi cho những 
người đáng nhường chó đi, tôn trọng những người 
đáng tôn trọng, cung kính những người đáng cung 
kính, cúng dường những người đáng cúng dường. 
17. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người dàn 
óng, sau khi di dén Sa-món hay Bà-la-món, khóng hói: 
"Thua Tón giá, thé nào là thién? Thé nào là bát thién? Thé 
nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là 
cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? 
Con đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay 
con đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?” Do nghiệp 
ấy, thành đạt như Vậy, thành tuu nhu vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa XỨ, 
địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa | ngục; nếu người 
ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy có trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu 
kém, này Thanh niên, tức là sau khi đi đến Sa-môn hay 
Bà- -Ia-món, khóng hói: "Thwa Tón giá, thé nào là thién? 
Thé ndo là bát thién? Thé nào là pham tội? Thế nào là 
không g pham tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế 
nào là hồng cần phải thực hành? Con đã làm gi ì để phải 
không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gì để 
được lợi ích và an lạc lâu dài?” 
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18. Idha pana тапауа, ekacco itthi và puriso và 
samanam уа brāhmaņam уа  upasankamitvà 
paripucchità hoti: “kim bhante, kusalam kim 
akusalam kim sāvajjam kim  anavajjam, kim 
sevitabbam kim na sevitabbam kim me kariyamanam 
digharattam ahitaya dukkhäya hoti, kim va pana me 
karīvamānam digharattam hitāya sukhaya hotī ti? So 
tena kammena evam samattena evam samādinnena 
kāyassa bhedā parammaraņā sugatim saggam lokam 
upapajjati. No ce kāyassa bhedā parammaraņā 
sugatim saggam lokam upapajjati, sace manussattam 
agacchati, yattha yattha paccājāyati, mahapañño hoti. 
Маһараййазатуайайка ева тапауа, райрада 
yadidam samanam và brāhmaņam уй upasankamitvā 
paripucchita hoti: kim bhante kusalam, kim akusalam, 
kim savajjam, kim anavajjam, kim sevitabbam, kim na 
sevitabbam, kim те Кагіуатапат digharattam 
ahitaya dukkhaya hoti, kim va pana me Кагіуатапат 
digharattam hitaya sukhaya hoti'ti? 

19. Iti kho manava, appayukasamvattanika patipada 
appayukattam — upaneti.  Dīghāyukasamvattanikā 
patipada dighayukattam upaneti. 
Bavhabadhasamvattanika patipada bavhabadhattam 
upaneti. Appabadhasamvattanika patipada 
appabadhattam — upaneti. Dubbannasamvattanika 
patipada dubbannattam upaneti. 
Pasadikasamvattanika patipada pasadikattam 
upaneti. Appesakkhasamvattanika patipada 
appesakkhattam upaneti. Mahesakkhasamvattanika 
patipada mahesakkhattam upaneti. 
Appabhogasamvattanika patipada appabhogattam 
upaneti. Mahabhogasamvattanika patipada 
mahabhogattam  upaneti. Nicakulinasamvattanika 
patipadanicakulinattam upaneti. 
Uccakulinasamvattanika patipada uccakulinattam 
upaneti. Duppaññasamvattanika patipada 
duppaññattam upaneti. Mahapaññasamvattanika 
patipada mahapaññattam upaneti. 
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18. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có 
hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? 
Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào 
là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực 
hành? Con đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu 
dài? Hay con đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?” 
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy 
sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ấy có đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, 
này Thanh niên, tức là sau khi đi đến Sa-món һау Bà- 
la-môn, có hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế 
nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là 
không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế 
nào là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để 
phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm 
gì để được lợi ích và an lạc lâu dài?” 

19.0 đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản tho, 
dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn 
đến trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến 
nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; 
con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường 
đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến 
quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa 
đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa 
đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến 
tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia 
đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến 
gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường 
đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con 
đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. 
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Kammassaka  manava, sattā kammadayada 
kammayoni kammabandhu! kammapatisaranä, 
kammam satte vibhajati yadidam 


hinappanitatayati. 


20. Evam vutte subho māņavo todeyyaputto 
bhagavantam  etadavoca. 'Abhikkantam bho 
gotama, abhikkantam bho gotama, seyyathāpi 
bho gotama, піккшіт уа иккКијјеууа, 
paticchannam và vivareyya, mülhassa và maggam 
ācikkheyya, andhakāre và telapajjotam dhāreyya 
cakkhumanto rūpāni dakkhintīti. Evamevam 
bhotā gotamena апекарагіуауепа аһатто 
pakāsito, esāham bhavantam gotamam saraņam 
gacchāmi dhammañca  bhikkhusanghañca. 
Upāsakam mam bhavam gotamo dhāretu 
ajjatagge pāņupetam saraņam gatanti./. 


уз 
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Thứ Tw: EE] L... Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 


phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


20. Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha 
Todeyyaputta nói với Đức Thế Tôn: -- Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa 
Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thấy sắc; cũng vậy, Chánh Pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 
chúng Tỳ khưu Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng./. 


ee 
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288 
KARANIYAMETTASUTTARAMBHO 


Yassanubhavato yakkha, neva dassenti bhisanam; 
Yamhi cevanuyuñjanto, rattindivamatandito, 
Sukham supati sutto ca, papam kiñci na passati; 


Evamadigunüpetam, parittantambhanama he. 


KARANIYAMETTASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakapathapali, Khuddakanikaya, 
(Pathamo gantha), Khuddakapathapali, 9 


1. Karaniyamatthakusalena 
Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko ujü ca suhujü ca 
Suvaco cassa mudu anatimani!. 


2. Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
Santindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho 


3. Na ca khuddam samācare Кійсі 
Yena viññü pare upavadeyyum 
Sukhino và khemino hontu 
Sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


4. Ye keci panabhütatthi 
Tasa và thavara va anavasesa 
Dīghā và ye mahanta và 
Majjhimà rassakā anukathūlā. 
! anatimānī -ChS. 


228 


ThứNăm2-E⁄ — EZ Bő Cáo Kinh Nên Hành Tir Bi Е Kinh Nên Hành TirBi 


BÓ CÁO KINH NÉN HÀNH TU' BI 


Do nhờ oai lực hộ kinh Paritta, /mà các hang Da- 
xoa không dám hiện hình dáng sợ, /lại nữa những 
ai ngày đêm không biếng nhác, /hằng tụng đọc hộ 
kinh Paritta, /khi đang ngủ hoặc đã ngủ cũng đều 
được an vui, /không năm mộng thấy sự xấu xa dù 
chút ít. /Мау chúng tôi tụng kinh Paritta có những 
oai đức, /nhất là như vậy: 


KINH NÊN HÀNH TỪ BI 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tập 1, 
Tiểu Tụng, Số 9 
. Người hằng mong an tịnh 
Nên thể hiện pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiên hòa, không kiêu mạn. 
2. Sống dễ dàng, tri túc 
Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 
Trí tuệ càng hiển minh 
Chuyên cần, không quyến niệm. 
3. Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 
4. Chúng sanh dù yếu mạnh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao không đồng đẳng 
Hết thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biệt. 


¬ 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 
5.Dittha уа уеуа addittha 
Ye ca düre vasanti avidüre 
Bhūtā và sambhavesi và 
Sabbe sattā bhavantu sukhitatta. 


6. Na paro param nikubbetha 
Natimafifietha katthacinam Кійсі 
Byārosanā patighasañña 
Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 

7. Mata yatha niyam puttam 
Ayusa ekaputtamanurakkhe 
Evampi sabbabhūtesu 
Manasambhavaye aparimanam. 

8. Mettañca sabbalokasmim 
Mānasam bhāvaye aparimānam 
Uddham adho ca tiriyañca 
Asambādham averam asapattam. 


9. Titthañcaram nisinno va 

Sayāno vā yāvatassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam vihāram idhamāhu. 

10. Ditthiñca anupagamma 
Silava dassanena sampanno 
Kamesu vineyya gedham 
Na hi jātu gabbhaseyyam punaretiti./. 
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Thứ Năm: В - Bã............................... Kinh Nên Hành Từ Bi 


5. Hữu hình hoặc vô hình 
Đã sinh hoặc chưa sinh 
Gần xa không kể xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 

6. Đừng lừa đảo lẫn nhau 
Chớ bất mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khổ 
Vì tâm niệm sân si 
Hoặc vì nuôi oán tưởng. 

7. Như mẹ giàu tình thương 
Suốt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đến tất cả sinh linh. 

8. Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải 
Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận oán thù. 

9. Khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Bao giờ còn thức tỉnh 
Giữ niệm từ bi này 
Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 

10. Ai xả ly kiến thủ 

Có giới hạnh nghiêm trì 
Đạt chánh tri viên mãn 
Không ái nhiễm dục trần 
Thoát ly đường sanh tử./. [HK] 
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H- 


KHANDHASUTTAM! 
Suttantapitaka, Anguttaranikayq, Dutiya bhaga, Catukkanipata, 
2. Dutiya pannasaka, 2. Pattakammavagga. 


1. Ekam samayam bhagava sāvatthiyam viharati 
jetavane anāthapiņdikassa arame. Tena kho pana 
samayena savatthiyam aññataro bhikkhu ahina 
dattho kālakato hoti. Atha kho sambahulā 
bhikkhü yena Бһарауа tenupasankamimsu. 
Upasankamitvaà | bhagavantam  abhivādetvā 
ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinna kho 
te bhikkhü bhagavantam etadavocum: 


2. Idha bhante savatthiyam aññataro bhikkhu 
ahina dattho kālankatoti. 

Na hi nüna? so bhikkhave bhikkhu cattari 
ahirajakulani mettena cittena phari. Sace hi so 
bhikkhave,  bhikkhu  cattàri ^ ahirajakulàni 
mettena cittena phareyya, na hi so bhikkhave 
bhikkhu ahina dattho kalam kareyya. Katamāni 
cattari ahirajakulani? 


3. Virüpakkham ahiräajakulam, eräpatham 
ahiräjakulam,  chabyāputtam  ahiräjakulam, 
kanhagotamakam ahirajakulam. 

Na hi nüna so bhikkhave bhikkhu imani cattari 
ahirājakulāni mettena cittena phari. Sace hi so 
bhikkhave, bhikkhu imāni cattāri ahirājakulāni 
mettena cittena phareyya, na hi so bhikkhave 
bhikkhu ahinā dattho kālam kareyya. 

Anujānāmi bhikkhave imāni cattāri ahirājakulāni 
mettena cittena pharitum, attaguttiyā 
attarakkhaya attaparittāyāti. 

1Ahi(metta)suttam: [BJTS]= Ahirājasuttam + * Khandhaparittam 
catubhāņavārapāļi. 

2 [BJTS]= Nahanūna BJST+ 1. Na hi nūna -Ma. 
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Thứ Năm:3 - Bạ.......................... Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn 


KINH RÁI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV - Bốn Pháp, 
VII. Phẩm Nghiệp Công Đức, 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại tịnh ха 
Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, 
có vị Tỳ khưu ở Savatthi bị rắn cắn chết. Rồi nhiều Tỳ 
khưu đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, chư Tỳ khưu ấy bạch Đức Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, có vị Tỳ khưu ở 
Savatthi bị rắn cắn đã mệnh chung. 

- Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu, với từ tâm đã không 
hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Nếu vị Tỳ 
khưu ấy, này chư Tỳ khưu, với từ tâm có hướng đến 
bốn gia đình vua các loài rắn, thời này chư Tỳ 
khưu, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. 
Thế nào là bốn gia đình vua các loài rắn? 


3. Gia đình vua các loài rắn Virüpakkha, gia dinh 
vua các loài rắn Erapattha, gia đình vua các loài rắn 
Сһаһуарича, gia đình vua các loài rắn 
Kanhāgotamaka; 

Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu với từ tām đã không 
hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này. Nếu 
vị Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu, với từ tâm có thể 
hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn, thời này 
chư Tỳ khưu, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà 
mạng chung. 

Này chư Tỳ khưu, Ta cho phép với từ tâm hướng 
đến bốn gia đình vua các loài rắn này để tự bảo 
vệ, để tự hộ trì, để tự che chở. 
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4. Virūpakkhehi me тейат 
Mettam eräpathehi me, 
Chabyäputtehi me mettam 
Mettam kanhagotamakehi ca. 


5. Apadakehi me mettam 
Mettam dvipadakehi! me, 
Catuppadehi me mettam 
Mettam bahuppadehi me. 


6. Mà mam apadako himsi 
Mà mam himsi dvipadako, 
Sa mam catuppado himsi 
Mà mam himsi bahuppado. 


7. Sabbe sattā sabbe pana 
Sabbe bhüta ca kevala, 
Sabbe bhadräni passantu 
Ma kafici papamagama. 


8. Арратапо buddho. 
Appamano dhammo. 
Appamano sangho. 
Pamänavantänisirimsapäni? ahivicchika 
Satapadi uņņānābhi sarabü musika. 


9. Kata me rakkhā. 
Kata me parittā. 
Patikkamantu bhūtāni. 
So'ham пато bhagavato. 
Namo sattannam sammāsambuddhānanti./. 
1 [BJTS]= dipādakehi + 2. Dvipādakehi -Ma. 
2 [BJTS]= sirimsapāni + 3. Sarīsapāni Ma. 
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Thứ Năm: EZ] - Bạ.......................... Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn 


4. Rải tâm từ của tôi, / đến các loài rắn chúa Ví-ru-pắc-khá/ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Ê-ra-pát-thá/ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Chắb-da-pút-tá/ 
Rải tâm từ củatôi, /đến các loài rắn chúa Kan-ha-go-tá-má-ká 


5. Rải tâm từ của tôi, /đến các loài không chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài hai chân./ 

Rải tâm từ của tôi, /đến các loài bốn chân./ 

Rải tâm từ của tôi, /đến các loài nhiều chân./ 

6. Mong rằng loài không chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài hai chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài bốn chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài nhiều chân, /không có làm hại ta./ 


7. Mọi chúng sanh hữu tình, / 

Toàn thể mọi sinh vật, / 

Mong chúng thấy hiền thiện, / 

Chớ đi đến điều ác./ 

8. Đức Phật là vô lượng, /Giáo Pháp là vô lượng, 
/chư Tăng là vô lượng. /Hạn lượng là các loài bò sát, 
/các loài rắn, /các con bò cạp, /các con nhiều chân, 
/các loài nhện giăng tơ, /các con thằn lằn cùng các 
loài chuột./ 


9. Ta đã làm sự hộ trì, / 

Ta đã làm sự che chở, / 

Mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi./ 

Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, / 

Con đảnh lễ bảy vị Chánh Giác!. 

1 Đức Phật Vessabhü, Đức Phật Kakusandha, Đức Phát Konagamana, Đức 
Phật Kassapa, Đức Phật Gotama. 
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SABBASAVASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Mülapannasaka, 
1. Mülapariyayavagga, 2 


1. Evam me!sutam. Ekam samayam bhagava 
sāvatthiyam viharati jetavane 
anathapindikassa ārāme. Tatra kho bhagavā 
bhikkhü āmantesi bhikkhavo ti. Bhadante tỉ te 
bhikkhū bhagavato paccassosum. Bhagavā 
etadavoca. Sabbāsavasamvarapariyāyam vo 
bhikkhave desissāmi?. Tam sunatha sādhukam 
manasikarotha bhaàsissami'ti. Evam bhante'ti 
kho te bhikkhü bhagavato paccassosum. 
Bhagava etadavoca. 


2. Janato aham bhikkhave, passato азауапат 
khayam vadami no ajanato по apassato. Кійса 
bhikkhave, janato kim? passato азауапат 
khayo hoti^? Yoniso ca manasikaram? ayoniso 
ca тапаѕікагат. Ayoniso bhikkhave 
manasikaroto anuppanna ceva asava 
uppajjanti uppanna ca āsavā pavaddhanti. 
Yonisoó ca kho bhikkhave manasikaroto 
апирраппа ceva asava na uppajjanti, uppanna 
ca asava pahiyanti". 


3. Atthi bhikkhave, āsavā dassanā pahatabba, 
atthi āsavā samvara pahatabba, atthi āsavā 
patisevanā pahātabbā, atthi āsavā adhivasana 
pahātabbā, atthi āsavā parivajjanā pahātabbā, 
atthi āsavā vinodanā pahātabbā, atthi āsavā 


bhāvanā pahātabbā. 
1Evamme-Sya,PTS. *Khayam vadāmi - Ma. 
2 Desessā, - Sī Mu. 5 Manasikāro, katthaci. 


3 Kiñca -Ma. 6Yoniso ca bhikkhave -Syā.” Pahiyyanti -Syā. 
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Thứ Năm: E3 - Bã................................. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc 


KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Sāvatthī, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông 
Anāthapiņdika. Khi ở tại chỗ ấy, Đức Thế Tôn goi 
chư Tỳ khưu: “Này chư Tỳ khưu!” -“Bạch Đức Thế 
Tôn”, chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nói: “Này chư Tỳ khưu, Ta sẽ giảng cho các 
Người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc”. Hãy 
nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói”. --“Thưa vâng, bạch 
Đức Thế Tôn”. Đức Thế Tôn nói như sau: 


2.-- Này chư Tỳ khưu, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải 
cho người không biết, cho người không thấy. Và 
này chư Tỳ khưu, thế nào là sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác 
ý và không như lý tác ý. Này chư Tỳ khưu, do 
không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh, được 
sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh, được tăng 
trưởng. Này chư Tỳ khưu, do như lý tác ý, các lậu 
hoặc chưa sanh, không sanh khởi, và các lậu hoặc 
đã sanh, được trừ diệt. 


3. Này chư Tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri 
kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do 
phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải 
do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải 
do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ. 
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(1.7) Dassana pahātabbāsavā 

4. Katame ca bhikkhave, азауй dassana 
pahatabba? Idha bhikkhave, assutava puthujjano 
ariyanam adassāvī ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinito sappurisānam adassāvī 
sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme . avinito  manasikaraniye 
dhamme nappajānāti, amanasikaraņīye dhamme 
nappajanati. So manasikaraniye dhamme 
appajänanto amanasikaraniye dhamme 
appajànanto, уе dhammā na manasikaranTyä te 
dhamme manasi karoti, ye dhamma 
manasikaraniyà te dhamme na manasi karoti. 

5. Katame са bhikkhave dhamma na 
manasikaraniyà ye dhamme manasi karoti? Yassa 
bhikkhave, dhamme manasikaroto anuppanno và 
kāmāsavo uppajjati, uppanno và kamasavo 
pavaddhati, anuppanno уа bhavāsavo uppajjati, 
uppanno và bhavasavo pavaddhati, anuppanno 
уа avijjāsavo uppajjati, uppanno уа avijjāsavo 
pavaddhati. Ime dhamma na manasikaraniyà ye 
dhamme manasi karoti. 

6. Katame ca bhikkhave dhamma manasikaraniyà 
ye dhamme na manasi karoti? Yassa bhikkhave, 
dhamme manasikaroto anuppanno và kāmāsavo 
na uppajjati, uppanno kāmāsavo pahiyati!, 
anuppanno уа bhavasavo na uppajjati, uppanno 
và bhaväsavo pahiyati, anuppanno va avijjāsavo 
na uppajjati, uppanno va avijjasavo pahiyati. Ime 
dhamma manasikaraniya ye dhamme na manasi 
karoti. Tassa amanasikaraņīvānam dhammānam 
manasikara manasikaraniyanam dhammānam 
amanasikārā anuppannā сеуа āsavā uppajjanti, 
uppannā ca āsavā pavaddhanti. 


1 Pahiyyati - Syā. 
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(1.7) Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ 
4. Này chư Tỳ khưu, và thế nào là các lậu hoặc phải 
do tri kiến được đoạn trừ? O đây, này chư Tỳ 
khưu, có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy 
các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc 
Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 
không biết rõ các pháp cần phải tác ý, không biết rõ 
các pháp không cần phải tác ý; vị này vì không biết 
rõ các pháp cần phải tác ý, vì không biết rõ các pháp 
không cần phải tác ý nên tác ý các pháp không cần 
phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. 

5. . Này chu Ty khưu, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này chư Ty khưu, 
nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng 
trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay 
hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh 
được tăng trưởng. Những pháp ау là những pháp 
không cần phải tác ý mà vị ау tác ý. 

6. Này chư Tỳ khưu, và thể nào là các pháp cần phải 
tác y та уі ау khóng tác y? Мау chư Tỳ khuu, nghĩa 
là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không 
sanh khởi, hay dục lậu đã sanh, được trừ diệt, hay hữu 
lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh, 
được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh, không sanh 
khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Những 
pháp ấy là những pháp cần phải tác ý, mà các vị ấy 
không tác ý. Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, 
do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các 
lậu hoặc chưa sanh, được sanh khởi, và các lậu hoặc 
đã sanh, được tăng trưởng. 
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7. So evam ayoniso manasi karoti: ahosim nu kho 
aham atitamaddhanam. Na nu kho ahosim 
atitamaddhanam. Kinnu kho ahosim 
atitamaddhanam. Kathannu kho ahosim 
atitamaddhanam. Kim hutva kim ahosim nu kho 
aham atitamaddhanam. Bhavissami nu kho aham 
anagatamaddhanam. Na nu kho bhavissāmi 
anagatamaddhanam. Kinnu kho  bhavissami 
anāgatamaddhānam. Kathannu kho bhavissāmi 
anāgatamaddhānam. Kim hutvā kim bhavissāmi nu 
kho aham anagatamaddhananti1. Etarahi vā 
paccuppannam? addhānam ajjhattam katham kathī 
hoti: 'aham пи kho'smi? No nu kho'smi? Kinnu 
kho'smi? Katham nu kho'smi? Ayam nu kho satto kuto 
agato? So kuhim даті bhavissati'ti?. 


8. Tassa evam ayoniso manasi karoto channam 
ditthinam aññatara ditthi uppajjati: atthi me attā'ti 
vassa saccato thetato ditthi uppajjati, natthi me 
atta'ti và'ssa saccato thetato ditthi uppajjati, attana'va 
attanam sañjanamiti va'ssa saccato thetato ditthi 
uppajjati, attana' va anattànam sañjänämïti vā'ssa 
saccato thetato ditthi uppajjati, anattanā'va attanam 
safijanami'tti vā'ssa saccato thetato ditthi uppajjati. 
Atha và pana'ssa evam ditthi hoti. Yo? me ayam atta 
vado vedeyyo+ tatra tatra kalyanapapakanam 
kammānam vipākam patisamvedeti. So kho pana me 
ayam attā nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo 
sassatisamam  tatheva thassatīti. Idam  vuccati 
bhikkhave ditthigatam ditthigahanam5 
ditthikantaramé ditthivisükam ditthivipphanditam 
ditthisamyojanam. Ditthisamyojanasamyutto 
bhikkhave assutavā puthujjano na parimuccati jātiyā 
jaraya maranena7 sokehi  paridevehi | dukkhehi 
domanassehi upayasehis, na parimuccati 
dukkhasmā ti vadāmi. 


1 Anāgatamaddhānam katthaci. 5 Ditthigahanam-Syä. 
2 Paccuppannamaddhānam - Ma.  5Ditthikantäro BJTS. 
3 So, katthaci. 7 Jarāya maranena BJTS. 


+ Attäva vedeyyo-Sya. ?Sokaparidevadukkhadomanassupayasehi -Syā. 
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7. Vị ấy không như lý tác ý như sau: “Ta có mặt trong 
thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? 
Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt 
trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta 
là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? 
Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế 
nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 
nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong 
thời vị lai?” Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong 
thời hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có 
mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sé đi dáu?". 


8. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong 
sáu tà kiến này khởi lên: “Ta có tự ngã”, tà kiến này 
khởi lên với người ấy như thật, như chơn; “Ta không 
có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật 
như chơn; “Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà 
kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 
“Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. “Không 
do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này khởi 
lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này 
khởi lên với người ấy: “Chính tự ngã của ta nói, cảm 
giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm 
chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, 
thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh 
viễn tồn tại”. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là tà kiến, 
kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh 
chấp, kiến kiết phược. Này chư Tỳ khưu, trói buộc bởi 
kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. 
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9. Sutavā ca kho bhikkhave, ariyasāvako ariyanam 
dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinito sappurisanam dassavi sappurisadhammassa 
kovido sappurisadhamme suvinito manasikaraniye 
dhamme pajanati amanasikaraniye dhamme pajanati. 
So manasikaraniye dhamme pajananto 
amanasikaraniye dhamme pajananto ye dhamma па 
manasikaramya te dhamme na manasi karoti, ye 
dhamma manasikaraniyà te dhamme manasi karoti. 
10. Katame са bhikkhave, һатта па 
manasikaraniya ye dhamme na manasi karoti? 
Yassa  bhikkhave, dhamme  manasi  karoto 
anuppanno và kamasavo uppajjati, uppanno vā 
kamasavo pavaddhati. Anuppanno va bhavasavo1 
uppajjati, uppanno уа bhavasavo pavaddhati. 
Anuppanno va avijjasavo uppajjati, uppanno vā 
avijasavo pavaddhat. Ime һатта na 
manasikaraniya ye dhamme na manasi karoti. 

11. Katame ca bhikkhave, dhamma manasikaraniya 
ye dhamme manasi karoti? Yassa bhikkhave, 
dhamme manasi karoto anuppanno vā kāmāsavo na 
uppajjati, uppanno уа kamasavo  pahiyati. 
Anuppanno уа bhavasavo2 na uppajjati, uppanno vā 
bhavāsavo pahīyati. Anuppanno vā avijjāsavo na 


uppajjati, uppanno vā avijjāsavo pahīyati. Ime 
12 


amma manasikaraniya ye dhamme manasi karoti. 
Tassa amanasikaraņīyānam аһаттапат 

amanasikārā manasikaraniyanam dhammānam 
manasikara anuppanna ceva āsavā na uppajjanti, 
uppannā ca asava pahīyanti. So “idam du anti 
yoniso manasi karoti, “ayam dukkhasamudayo tỉ 
yoniso manasi karoti, 'ayam dukkhanirodho ti 
yoniso manasi karoti, “ayam 
dukkhanirodhagaminipatipada'ti yoniso manasi 
karoti. Tassa evam уопіѕо manasikaroto tini 
samyojanani pahīyanti:  sakkayaditthi vicikicchā 
sīlabbataparāmāso?. Ime vuccanti bhikkhave āsavā 
dassanā pahātabbā. 
1 Uppajjati, uppanno và bhavāsavo pavaddhati, anuppanno vã -Ma., Syā. 
2 Na uppajjati, uppanno vā bhavāsavo pahīyati. Anuppanno vā-Ma, Syā 
3 Sīlabbatta - Syā. 
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9. Này chư Tỳ khưu, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, được 
thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh; được thấy các bậc Chơn nhơn, 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các bậc 
Chơn nhơn, biết rõ các pháp cần phải tác ý, biết rõ các 
pháp không cần phải tác ý. Vị này, nhờ biết rõ các pháp 
cần phải tác ý, nhờ biết rõ các pháp không cần phải tác ý, 
nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý 
các pháp сап phải tác ý. 

10. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần 
phải tác ý và vị này không tác ý? Này chư Tỳ khưu, 
những pháp nào do vị ấy tác ý mà duc lâu chưa sanh, 
được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh, được tăng 
trưởng; hay hữu lậu chưa sanh, được sanh khởi, hay 
hữu lậu đã sanh, được tăng trưởng; hay vô minh lậu 
chưa sanh, được khởi, hay vô minh lậu đã sanh, được 
tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý và vị 
ấy không tác ý. 

11. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải 
tác y và vi áy tác ý? Này chư Tỳ khưu, những pháp nào 
do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, 
hay dục lậu đã sanh, được trừ diệt, hay hữu lậu chưa 
sanh, không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh, được trừ 
diệt, hay vô minh lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay 
vô minh lậu đã sanh, được trừ diệt, đó là những pháp cần 
phải tác ý và vị ấy tác ý. 

12. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh, không sanh khởi và các lậu hoặc đã 
sanh, được trừ diệt. Vị ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, 
như lý tác ý: “Đây là khổ tập”, như lý tác ý: “Đây là 
khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây là con đường đưa đến 
khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được 
trừ diệt: thân kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ. Này 
chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải đo tri kiến được đoạn trừ. 
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(2.7) Samvara pahatabbasava 

13. Katame са bhikkhave, āsavā  samvarà 
pahatabba? Idha bhikkhave bhikkhu patisañkha 
yoniso cakkhundriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam1 hi'ssa bhikkhave cakkhundriyasamvaram 
asamvutassa  viharato uppajjeyyum азауа 
vighataparilaha cakkhundriyasamvarasamvutassa 
viharato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. 
Patisankha yoniso sotindriyasamvarasamvuto 
viharati. Yam hi'ssa bhikkhave sotindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum āsavā 
vighātapariļāhā sotindriyasamvarasamvutassa 
viharato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. 
Patisankha уопіѕо  ghaànindriyasamvarasamvuto 
viharati. Yam hi'ssa bhikkhave ghanindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum азауа 
vighataparilaha ghanindriyasamvarasamvutassa 
viharato evamsa te asava vighātapariļāhā na honti. 
Patisankhà yoniso  jivhindriyasamvarasamvuto 
viharati. Yam? hi'ssa bhikkhave jivhindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum азауа 
уірһағарагИаһа jivhindriyasamvarasamvutassa 
viharato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. 
Patisankhā yoniso kayindriyasamvarasamvuto 
viharati. Yam hi'ssa bhikkhave kayindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum āsavā 
vighātapariļāhā kayindriyasamvarasamvutassa 
viharato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. 
Patisankha yoniso manindriyasamvarasamvuto 
viharati. Yam hi'ssa bhikkhave manindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum азауа 
vighātapariļāhā manindriyasamvarasamvutassa 
viharato evamsa te asava vighātapariļāhā na honti. 
Yam hi'ssa bhikkhave, samvaram asamvutassa 
viharato  uppajjeyyum  àsava  vighataparilaha 
samvarasamvutassa viharato evamsa te asava 
vighataparilaha na honti. Ime vuccanti bhikkhave 
азауа ватуага pahatabba. 


1 Yañhi'ssa-Ma., Sya. ? Yafihi'ssa-Ma., Syā. 
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(2.7) Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ 
13. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây, có vị Tỳ khưu như lý 
giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này chư 
Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ mắt, „сас lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hd; với sự phòng hộ tai. 
Này chư Tỷ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng 
hộ với sự phòng hộ tai, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ tai, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, ‚ sống phòng hộ với sự phòng hộ mãi. 
Này chư Ty khuu, nếu vị Ту khưu à ấy sống, không phòng hộ 
với sự phòng hộ. mũi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu sống phóng hó vói su phóng hộ mũi, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, , sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi. 
Này chư Ty khưu, nếu vị Ту khưu ấ ay sóng khóng phóng hó 
vói su phóng hó lưỡi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có 
thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phóng hộ lưỡi, сас 
lâu] hoăc tàn hai và nhiét não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, Sống phòng hộ với sự phòng hộ thân. 
Này chư Tỷ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ thân, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có 
thể khởi lên. Nếu sống phòng | hộ với sự phòng hộ thân, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ ý. 
Này chư Tỷ khưu, nếu vị Ту khưu 4 ấy sống không phòng 
hộ với sự phòng hộ ý ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có 
thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ ý, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ау khóng con nüa. 

Này chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưuấ ау sóng khóng phonghó với 
sự phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy 
được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 
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(3.7) Patisevanà pahatabbasava 

14. Katame са bhikkhave, āsavā  patisevanà 
pahātabbā? Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā 
yoniso  civaram patisevat:  yàvadeva sitassa 
patighātāya uņhassa patighātāya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam! 
patighataya yavadeva hirikopinapaticchadanattham. 
Patisankhā yoniso pindapatam patisevati: neva davāya 
na madāya na mandanaya na vibhūsanāya yavadeva 
imassa kayassa thitiya уарапауа vihimsūparatiyā? 
brahmacariyānuggahāya. ІП ригапайса vedanam 
patihañkhami пауайса vedanam па uppadessami 
yatra ca me bhavissati anavajjatà са phāsuvihāro ca'ti3. 
Patisankhā yoniso senāsanam patisevati: yavadeva 
sitassa patighātāya uņhassa patighātāya 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassānam 
patighātāya yāvadeva utuparissayavinodanam 
patisallānārāmattham. 

Patisankhā yoniso 
gilānappaccayabhesajjaparikkhāram patisevati: 
yāvadeva uppannānam veyyābādhikānam vedanānam 
patighātāya abyāpajjhaparamatāya. 

Yam hissa bhikkhave, apatisevato6 uppajjeyyum āsavā 
vighātapariļāhā.  Patisevato evamsa te азауа 
vighātapariļāhā na honti. Ime vuccanti bhikkhave 
āsavā patisevanā pahātabbā. 


(4.7) Adhivāsanā pahātabbāsavā 

15. Katame са bhikkhave, asava adhivāsanā 
pahātabbā? Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā 
yoniso khamo hoti sītassa unhassa jighacchaya 
pipāsāya 
damsamakasavātātapasirimsapasamphassānam 
duruttānam durāgatānam vacanapathānam 
uppannānam sārīrikānam vedanānam dukkhānam 
tippānam7 kharānam katukānam asātānam 
amanāpānam pāņaharānam adhivasakajatiko? hoti. 


1 Sarīsapa -Ma. 6 Appatisevato -Ма., Syā. 
2 Vihimsuparatiyā - Syā. 7 Tibbānam -Ma. 
3 Phāsuvihāro ca-Ma. 8 Adhivāsikajātiko - Syā. 
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(3.7) Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ 
14. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
thọ dụng được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 

Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không 
phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để 
trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân 
này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi 
bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, 
ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn”. 

Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm 
của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy như lý giác sát thọ dụng được phẩm trị bệnh, chỉ 
để ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly 
khổ hoàn toàn. 

Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy 
thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi 
là các lậu hoặc phải do thọ dụng duoc. doan trir. 

(4.7) Các lậu hoặc phái do kham nhẫn được đoạn trừ 
15. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
kham nhẫn được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, có 
Ту khưu như lý giác s sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, 
sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các 
loài bò sát; kham nhẫn những cách nói mạ li phí báng. Vị 
ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm 
thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung 
sướng, không thích thú, chết điếng người. 
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Yam hissa bhikkhave anadhivāsayato uppajjeyyum 
asava vighataparilaha adhivasayato evamsa te asava 
vighataparilaha na honti. Ime vuccanti bhikkhave 
asava adhivāsanā pahatabba. 

(5.7) Parivajjana pahatabbasava 

16. Katame са bhikkhave, 4зауа parivajjana 
pahātabbā? Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā 
yoniso candam hatthim parivajjeti. Candam assam 
parivajjeti. Candam goņam  parivajjeti. Candam 
kukkuram parivajjeti, ahim khanum kaņtakādhānam! 
sobbham papatam candanikam oligallam. Yatharüpe 
anasane nisinnam yathārūpe agocare carantam 
yatharüpe | pàpake | mitte ^ bhajantam  viññu 
sabrahmacārī pāpakesu thānesu okappeyyum. So taíica 
anāsanam tafica agocaram te са papake mitte 
patisankhā yoniso parivajjeti. Yam hissa bhikkhave, 
aparivajjayato uppajjeyyum āsavā vighātapariļāhā. 
Parivajjayato evamsa te asava vighātapariļāhā па 
honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā parivajjanā 
pahātabbā. 

(6.7) Vinodanā pahātabbāsavā 

17. Katame са bhikkhave, āsavā vinodanā 
pahātabbā? Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā 
yoniso uppannam kāmavitakkam nādhivāseti 
pajahati vinodeti byantikaroti?. Anabhāvam gameti. 
Uppannam vyāpādavitakkam3 nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 
Uppannam vihimsāvitakkam nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantikaroti anabhävam gameti. 
Uppannuppanne рараке  akusale dhamme 
nadhivaseti pajahat — vinodeti — byantikaroti 
anabhāvam  gameti. Yam  hissa  bhikkhave, 
avinodayato uppajjeyyum asava vighataparilaha. 
Vinodayato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na 
honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā vinodanà 
pahātabbā. 

1 Kantakatthanam -Ма., Syā. 

2 Byantim karoti katthaci, byantikaroti - PTS., Ca byantīkaroti [BJTS], byantīkaroti 
3 Byāpādavitakkam machasam, PTS., Syā. 
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Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không kham nhẫn như vây, 
các lâu hoăc tàn hai và nhiêt não có thë khói lên. Néu vi 
ãy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ấy không còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được 
gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. 
(5.7) Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ 
16. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
tránh né được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như lý giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, 
tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, 
hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ 
ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên 
lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị 
các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 
vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng 
ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác Ấy. Này 
chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu 
hoặc tàn hai và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Néu vi ау 
tránh пё nhu vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi 
là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. 

(6.7) Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ 
17. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
trừ diệt được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như lý giác sát không có chấp nhận đục niệm đã 
khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại duc 
niệm ấy; không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ 
bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy; 
không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy; không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại các ác bất thiện pháp ấy. Này 
chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy. có thể khởi lên. Nếu Vị ấy trừ 
diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được goi là các 
lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. 
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(7.7) Вһауапа pahatabbasava 

18. Katame са bhikkhave, asava bhavana pahatabba? 
Idha bhikkhave, bhikkhu  patisankha yoniso 
satisambojjhañgam bhaveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim!. 
Patisahkha уопіво dhammavicayasambojjharngam 
bhaveti vivekanissitam viraganissitam 
nirodhanissitam — vossaggaparinamim. Patisankha 
yoniso virtyasambojhangam bhaveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim¿. 
Patisankha yoniso pifisambojhangam bhāveti 
vivekanissitam virāganissitam nirodhanissitam 
vossaggaparinamim. Patisañkha yoniso 
passaddhisambojjhangam Pbhaveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. 
Patisañkha yoniso samadhisambojjhangam bhaveti 
vivekanissitam  viraganissitam nirodhanissitam 
vossaggaparinamim. Patisañkha yoniso upekkha3- 
sambojjhangam bhaveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. 
Yam hissa bhikkhave, abhavayato uppajjeyyum asava 
vighātapariļāhā pDhaàvayato  evamsa te āsavā 
vighātapariļāhā na honti. Ime vuccanti bhikkhave 
āsavā bhāvanā pahātabbā. 

19. Yato* ca bhikkhave, bhikkhuno ye āsavā dassanā 
pahātabbā te dassanā pahīnā honti. Ye āsavā samvarā 
pahātabbā te samvarā pahina honti. Ye аѕауа 
patisevanā pahātabbā te patisevanā pahīnā honti. Ye 
āsavā adhivāsanā pahātabbā te adhivāsanā pahīnā 
honti. Ye āsavā parivajjanā pahātabbā te parivajjanā 
pahīnā honti. Ye āsavā vinodanā pahātabbā te 
vinodanā pahīnā honti. Ye āsavā bhāvanā pahātabbā te 
bhāvanā pahina honti. Ayam vuccati bhikkhave 
bhikkhu sabbāsavasamvarasamvuto viharati, 
acchecchi taņham, vāvattayi samyojanam, затта 
manabhisamaya antamakasi dukkhassä ti. 

20. Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhu 
bhagavato bhāsitam abhinandunti./. 


1 Vossaggaparinamam - Sya. 3Upekha - Si Mu. 
2 Vossaggaparinamam - Syā. ^Yato kho machasam, PTS. 
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(7.7) Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ 

18. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
tu tập được đoạn trừ? O đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như lý giác sát tu tập Niệm Giác Chi, y viễn ly, y ly 
tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập 
Trạch pháp Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Tỉnh tấn Giác 
Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; 
như lý giác sát tu tập Hỷ Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y 
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Khinh 
an Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ; như lý giác sát tu tập Định Giác Chỉ, y viễn ly, y ly 
tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập 
Xá Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu 
vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi 
là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 

19. Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu những lậu hoặc nào 
phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã 
được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ 
dụng được đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ đã được kham 
nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được 
đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào 
phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được 
tu tập đoạn trừ; này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy được gọi là 
đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn 
diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã hiểu rõ đúng bản chất ngã 
mạn, đã diệt tận khổ đau. 

20. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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CÜLAGOSINGASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Mülapannasaka, 
4. Mahayamakavagga, 31 


1. Evam me sutam. Екат samayam bhagava nadike1 
viharati giñjakavasathe. Tena kho pana samayena 
ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca 
kimbilo2 gosiñgasalavanadaye viharanti. Atha kho 
bhagavā sayanhasamayam patisallana3 vutthito yena 
gosiñgasalavanadayo tenupasañkami. 

2. Addasà kho dayapalo bhagavantam düratova 
agacchantam, disvāna bhagavantam etadavoca: "mà 
samana, etam dāyam pavisi. Santettha tayo kulaputtā 
attakāmarūpā viharanti, ma tesam aphasumakasr'ti. 
3. Assosi kho āyasmā anuruddho dayapalassa 
bhagavatā saddhim  mantayamaànassa. 5шуапа 
dāyapālam etadavoca: “ma ауиво  dayapala, 
bhagavantam vāresi. Satthà no bhagavā anuppatto'ti. 
4. Atha kho āyasmā anuruddho yenāyasmā ca 
nandiyo āyasmā са  kimbilo tenupasankami 
upasankamitva ayasmantaíica nandiyam 
ayasmantafica kimbilam etadavoca: 
'abhikkamathayasmanto, abhikkamathäyasmanto, 
satthà no bhagavā anuppatto'ti. 

5. Atha kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo 
āyasmā са kimbilo bhagavantam paccuggantva eko 
bhagavato pattacivaram patiggahesi. Eko asanam 
paūnāpesi. Eko pādodakam upatthapesi. Nisidi 
bhagavā paññatte āsane. Nisajja^ kho bhagavā pade 
pakkhālesi. 

6. Tepi kho āyasmanto bhagavantam abhivādetvā 
ekamantam nisīdimsu. Ekamantam nisinnam kho 
āyasmantam anuruddham bhagavā etadavoca: kacci 
vo anuruddhā khamanīyam? Кассі yapaniyam? Kacci 
pindakena na kilamathā”ti5. "Khamanīyam bhagavā, 
yāpanīyam bhagavā, na ca mayam bhante piņdakena 
kilamāmāč"ti. 

1 Natike -Ma. 2 Kimilo -Ma. Syā.3Patisallāņā-Ma., Syā. 4Nisajja pade -Sya. 
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TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 31. 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Đức Thế Tôn trú ở 
Nādikā, tai Gifijakāvasathā. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu 
vườn trong rừng Gosinga - rừng Sừng bó - có nhiều cây 
sa-la. Rồi Đức Thế Tôn, vào buổi chiều, sau khi tham 
thiền, đứng dậy đi đến khu vườn trong rừng Gosinga có 
nhiều cây sa-la. 

2. Người giữ vườn thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, liền 
bạch Đức Thế Tôn: -- Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn 
này. Có ba Thiện nam tử đang trú tại đây, rất ái luyến tự 
ngã. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy. 

3. Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói chuyện 
với Đức Thế Tôn như vậy, liền nói với người giữ vườn: 
-- Này người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đến. 

4. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya, Tôn 
giả Kimbila và nói: -- Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả 
hãy đến. Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đến. 
5. Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila ra đón Đức Thế Tôn, một người cầm y bát của 
Đức Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người 
đặt sẵn nước rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi 
đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Đức Thế Tôn rửa chân. 

6. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Và Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngồi xuống một bên: -- Мау сас Anuruddha, các 
Ông có được an lành không? Có được sống yên vui 
không? Đi khất thực có khỏi mệt nhọc không? -- Bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Đức Thế Tôn, chúng 
con đi khất thực không bị mệt nhọc. 
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7. Kacci pana vo anuruddhā samagga sammodamānā 
avivadamānā khīrodakībhūtā aññamaññam 
оне sampassantā viharathati? 

3. „тараза mayam bhante samagga sammodamana 
avivadamana khirodakibhuta aññamaññam 
piyacakkhühi sampassanta viharama”ti. 

9. Yathakatham pana tumhe anuruddha samagga 
sammodamana avivadamana khirodakibhuta 
aññamaññam piyacakkhühi sampassanta viharathati? 
10. “Idha may an) bhante evam hoti: 'lābhā vata me 
suladdham ` vata me, yoham eva  rüpehi 
sabrahmacärThi saddhim viharàmi'ti. Tassa mayham 
bhante imesu ayasmantesu mettam kayakammam 
paccupatthitam ` avi! ceva raho са. Меат 
vacikammam  paccupatthitam Avi ceva raho ca. 
Mettam manokammam paccupatthitam avi ceva raho 
ca. Tassa mayham bhante evam hoti: “уаппипаһат 
sakam cittam nikkhipitvā imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vatteyya'nti. So kho 
aham bhante sakam cittam nikkhipitvā imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vattāmi. Nānā hi kho 
no bhante kaya, ekañca pana maññe citta”nti. 
Āyasmāpi kho nandiyo bhagavantam etavoca: 
mayhampi kho bhante evam hoti: 'lābhā vata me, 
suladdham vata me, yoham evarūpehi 
sabrahmacārīhi saddhim viharami'ti. Tassa mayham 
bhante imesu āyasmantesu mettam Кауакаттат 
paccupatthitam Avi ceva raho са. Мейат 
vacikammam  paccupatthitam avi ceva raho ca. 
Mettam manokammam paccupatthitam àvi ceva raho 
ca. Tassa mayham bhante evam hoti: 'yannūnāham 
sakam cittam nikkhipitva imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vatteyyanti. So kho 
aham bhante sakam cittam nikkhipitva imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vattami. Nana hi kho 
no bhante kaya, ekañca pana maññe cittanti. Evam 
kho mayam bhante samaggā sammodamana 
avivadamana khirodakibhuta aññamaññam 
piyacakkhühi sampassanta viharama'ti. 


1 Avim -Syā. Āvī. 
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7. -- Này các Anuruddha, các Ông có sống hóa hợp, hoan 
hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống 
nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không? 

8. -- Bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa 
hợp, hoan һу với nhau, không có cãi nhau, nhw nước 
với sữa, sống nhìn nhau với cặp mát thión cám. 

9. -- Này các Anuruddha, thé nào là các Ông sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với 
cặp mắt thiện cảm? 

10. -- Bạch Đức Thế Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi 
ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch 
Đức Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, 
con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con 
khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi 
lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế 
Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm 
của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả 
này”. Bạch Đức Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. 
Rồi Tôn giả Nandiya bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế 
Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay 
cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với 
các vị đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, do 
vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ 
thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lén tir 
khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý 
nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế Tôn, do 
vậy, chúng con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và 
sống thuận theo tâm của những Tôn giả này”. Bạch Đức 
Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm 
của những Tôn giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con tuy 
khác thân nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Đức Thế 
Tôn, như vậy chúng ‹ con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, 
như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 
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11. Ауавтарі kho kimbilo bhagavantam etavoca: 
mayhampi kho bhante evam hoti: 'lābhā vata me, 
suladdham vata me, yoham evarüpehi 
sabrahmacanhi  saddhim — viharami'ti. Tassa 
mayham bhante imesu āyasmantesu mettam 
kayakammam paccupatthitam avi ceva raho ca. 
Mettam vacikammam paccupatthitam avi ceva raho 
ca. Mettam manokammam paccupatthitam àvi ceva 
raho са. Tassa mayham bhante evam hoti: 
'yannünáham sakam cittam nikkhipitvà imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vatteyyanti. So kho 
aham bhante sakam cittam nikkhipitvā imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vattami. Nana hi kho 
no bhante kaya, ekañca pana таййе cittanti. Evam 
kho mayam bhante samagga sammodamānā 
avivadamānā khīrodakībhūtā aññamaññam 
piyacakkhühi sampassanta viharāmā”ti. 

12. Sadhu, sadhu, anuruddha. Kacci pana vo 
anuruddha, арратайа atapino pahitattā viharathāti? 
13. "Taggha mayam bhante appamattā ātāpino 
pahitatta viharāmā”ti. 

14. Yathākathampana tumhe anuruddhà appamatta 
ātāpino pahitattā viharathāti? 

15. "Idha pana bhante amhākam yo pathamam 
gamato pindaya patikkamati, so āsanāni paññapeti, 
pānīyam paribhojaniyam upatthapeti1, 
avakkārapātim upatthapeti. Yo рассһа gamato 
pindäya patikkamati, sace hoti bhuttavaseso, sace 
akankhati, bhuñjati. No ce akankhati, appaharite và 
chaddeti, appanake và udake opilāpeti. So asanani 
patisameti, panryam paribhojaniyam patisā meti, 
avakkārapātim patisameti, bhattaggam sammajjati. 
Yo passati paniyaghatam và paribhojaniyaghatam 
và vaccaghatam và rittam tuccham, so upatthapeti. 
1Upatthāpeti -PTS. 
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11. Rồi Tôn giả Kimbila bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế 
Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay 
cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với 
các vị đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, do 
vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ 
thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu 
nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, 
trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng 
con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả này”. Bạch Đức Thế 
Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của 
những Tôn giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con tuy khác 
thân nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Đức Thế Tôn, 
như vậy chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như 
nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 

12. -- Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Мау các 
Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần không? 

13. -- Bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


14. -- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần? 

15. -- Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, chúng con, ai đi làng khất 
thực về trước, thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn 
nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. 
Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa 
nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không 
có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và 
người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước 
rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. 
Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước 
trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo 
liệu nước. 
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Sacassa1 hoti avisayham, hatthavikarena dutiyam 
amantetva hatthavilañghakena upatthapema. Na 
tveva mayam bhante tappaccaya vacam bhindama. 
Pañcahikam kho pana mayam bhante 
sabbarattikam2 dhammiya kathaya sannisidama. 
Evam kho mayam bhante appamatta atapino 
pahitatta viharama'ti. 


16. Sadhu, sadhu, anuruddha. Atthi pana vo 
anuruddha, evam  appamattanam atapinam 


pahitattanam viharantanam3 
uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato 
phasuviharoti? 


17. “Kim hi no siya bhante. Idha mayam bhante 
yavadeva akañkhama, vivicceva kamehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkam savicāram 
vivekajam pItisukham райатат јһапат* 
upasampajja viharama. Ayam kho по bhante 
amhākam appamattanam ātāpīnam pahitattānam 
viharantānam uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato 
phāsuvihāro'ti. 

18. Sādhu, sādhu, anuruddhā. Etassa pana vo 
anuruddha  viharassa samatikkamāya etassa 


vihārassa patippassaddhiyā atthañño 
uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato 
phasuviharoti? 


19. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante 
yavadeva akañkhama, vitakkavicaranam vüpasama 
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam 
avitakkam avicaram samadhijam  pitisukham 
dutiyam jhanamn5 upasampajja viharama. Etassa bhante 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiyā ayamaūno uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 

1 Sacassa - Ma, Syā. ?Sabbarattiyà - PTS. 3viharatam - BJTS. *Pathamajjhānam - Sĩ. 
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Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người 
ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: “Chúng ta hãy lo 
liệu nước”. Dầu vậy, bạch Đức Thế Tôn, chúng con không 
vì vậy mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch 
Đức Thế Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngồi đàm luận về 
đạo pháp. Như vậy, bạch Đức Thế Tôn chúng con sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

16. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần như vậy, các Ông có chứng được pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, sống 
thoải mái, an lạc không? 

17. -- Bach Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở 
đây, bạch Đức Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con 
muốn, chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Như vậy, bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng 
con, là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh; chúng con chứng được và sống thoải mái, 
an lạc, nhờ chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần. 

18. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

19. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở 
đây, bạch Đức Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua 
sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con 
chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 
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20. Sadhu, sadhu, anuruddha. Etassa pana vo 
anuruddha viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 
21. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante 
yavadeva ākankhāma pītiyā ca virāgā upekkhaka са 
viharama sata ca sampajana, sukhañca kayena 
patisamvedema. Yantam ariya acikkhanti: 'upekkhako 
satima sukhavihārīti tatiyam jhanam upasampajja 
viharama. Etassa bhante viharassa samatikkamaya 
etassa viharassa patippassaddhiya ayamañño 
uttarimanussadhamma alamariyañanadassanaviseso 
adhigato phāsuvihāro”ti. 


22. Sadhu, sadhu, anuruddha. Etassa pana vo 
anuruddha viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 


23. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante 
yavadeva akañkhama sukhassa ca pahana dukkhassa 
ca pahana pubbeva somanassadomanassanam 
atthagama adukkhamasukham 
upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam 
upasampajja viharama.  Etassa bhante  viharassa 
samatikkamaya etassa viharassa patippassaddhiya 
ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


24. Sadhu, sadhu, anuruddha. Etassa pana vo 
anuruddha viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 
25. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante 
yāvadeva ākankhāma sabbaso ruüpasaññanam 
samatikkama patishasaññanam atthagama 
папаќаѕайћапат атапаѕікага  ananto ākāsoti 
akasanañcayatanam upasampajja viharama. 
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20. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

21. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly hỷ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba, 
Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm 
cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh, và sống thoải mái, an lạc. 

22. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

23. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả lạc, 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho 
khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái an lạc. 

24. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

25. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở 
đây lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt lên 
mọi sắc tưởng, diệt tr mọi chướng ngại tưởng, không 
tác y đối với dị tưởng; chúng con nghĩ răng: “Hư không 
là vô biên” , chứng và trú Không vô biên xứ. 
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Etassa bhante viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiyā ауатаййо uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


26. Sādhu, sādhu, anuruddhā. Etassa pana vo anuruddhā 
vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhammā 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti? 


27. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante 
yävadeva ākankhāma, sabbaso ākāsānaūcāyatanam 
samatikkamma anantam vifiiananti 
уіййапайсауағапат upasampajja viharāma. Etassa 
bhante viharassa samatikkamaya etassa vihārassa 
patippassaddhiyà ayamañño uttarimanussadhammaà 
alamariyañanadassanaviseso adhigato 
phāsuvihāro”ti. 

Sādhu, sādhu, anuruddhā, etassa pana vo anuruddhā 
vihārassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiyā айһаййо uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāro"ti. ? 
Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yavadeva 
akankhama, sabbaso viññanañcäyatanam 
samatikkamma natthi kiüciti аКійсаййауағапат 
upasampajja viharama. Etassa bhante vihārassa 
samatikkamāya etassa vihärassa patippassaddhiya 
ауатаййо uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phasuviharo”ti. 
Sadhu, sadhu, anuruddha, etassa pana vo anuruddha 
vihārassa samatikkamaya etassa уіһагаѕѕа 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato 
phāsuvihāro”ti? 
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Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm 
cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. 

26. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

27. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! O 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt 
qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng 
con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú 
kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải 
mái, an lạc. 

-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua 
mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có vật gì”, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt 
qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng 
con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 

-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 
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Kim hi по siya bhante, idha тауат bhante yavadeva 
ākankhāma, sabbaso akiñcaññayatanam samatikkamma 
nevasaññanasaññayatanam | upasampajja viharama. 
Etassa bhante viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya ауатаййо uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


28. Sadhu, sādhu, anuruddhā, etassa pana vo anuruddhā 
viharassa samatikkamäya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti? 


29. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante 
yāvadeva ākankhāma, sabbaso 
nevasaññanasaññayatanam samatikkamma 
saññavedayitanirodham | upasampajja viharama. 
Paññaya ca no disva āsavā parikkhīņā!. Etassa bhante 
vihārassa samatikakamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyafianadassanaviseso adhigato phāsuvihāro?. 
Imasma ca3 mayam bhante phasuvihara aññam 
phasuviharam uttaritaram уа panitataram уа па 
samanupassama'ti. 


30. Sadhu, sadhu, anuruddhā, etasmā anuruddha 
phāsuvihārā аййо phāsuvihāro  uttaritaro уа 
panitataro và natthiti. 

31. Atha kho bhagava ayasmantafica anuruddham 
ayasmantafica nandiyam ayasmantaíica kimbilam 
dhammiya  kathaya  sandassetva  samādapetvā 
samuttejetvā sampahamsetva utthāyāsanā pakkamit. 


32. Atha kho āyasmā ca anuruddho āyasmā са 
nandiyo  àyasmaà са  kimbilo  bhagavantam 
anusamsāvetvam” tato patinivattitvà ayasma са 
nandiyo  àyasmaà са kimbilo äyasmantam 
anuruddham etadavocum: 


1 Parikkhīņā honti -Sya. — ?Phàsuvihároti- Syā. 3Imasma -Ма. *Pakkami- Ma. 
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-- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua 
mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự 
an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con 
chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 
28. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này сас 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc không? 

29. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt 
qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, các lậu hoặc của 
chúng con được đoạn trừ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 
vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
chúng con chứng được pháp thượng nhân này, một tri 
kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, 
an lạc. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thấy một lạc 
trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự lạc trú 
này. 

30. -- Lành thay, lành thay, các Anuruddha! Này сас 
Anuruddha, ngoài lạc trú này, không có một lạc trú nào 
khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. 

31. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, khai thị, khích lệ làm 
cho hoan hỷ, làm cho phấn khởi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy 
ra về. 

32. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila, sau khi tiễn đưa Đức Thế Tôn và đi trở về. Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 
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“Kinnu1 mayam ayasmato anuruddhassa 
evamarocimhaz: “imasañca imasañca 
vihārasamāpattīnam mayam lābhino'ti yam по 
ayasma anuruddho bhagavato sammukha yava 
asavanam khaya pakāsesī”ti? 

33.Na kho me ayasmanto evamarocesum: imasañca 
imasañca viharasamapattinam тауап lābhinoti, 
api ca3 me ayasmantanam cetasa ceto paricca vidito: 
imasañca imāsafica vihārasamāpattīnam ime 
ayasmanto labhinoti. Devatapi me etamattham 
arocesum: imasañca imasañca viharasamapattinam 
ayasmanto  làbhinoti.  Tamenam^  bhagavatà 
paühàbhi putthena byakatanti. 

34. Atha kho digho parajano yakkho yena bhagavā 
tenupasankami.  Upasankamitva  bhagavantam 
abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito 
kho  digho  parajano уаккһо  bhagavantam 
etadavoca: "lābhā bhante5 vajjinam, suladdhalābhā 
vajjipajaya$, yattha tathagato viharati araham 
sammāsambuddho, ime ca tayokulaputta, āyasmā ca 
anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca kimbilo”ti. 
35. Dighassa parajanassa yakkhassa saddam sutvā 
bhummā deva saddamanussāvesum: "labha vata 
bho vajjīnam, suladdhalābhā vajjipajäya, yattha 
tathāgato viharati araham sammasambuddho, ime 
ca tayo kulaputtā āyasmā ca anuruddho ayasma са 
nandiyo āyasmā ca kimbilo”ti. 

Вһиттапат аеуапат saddam sutva 
catummaharajika deva saddamanussavesum: “labha 
vata bho vajjinam, suladdhalabha vajjipajaya, yattha 
tathagato viharati araham sammasambuddho, ime ca 
tayo kulaputta ayasma ca anuruddho ayasma ca 
nandiyo ayasma ca kimbilo” tỉ. 

1 Kinnu kho mayam Ma, Syā. PTS.,- Si Mu. “Тап me -BJTS. 

2 Evamārocimhā - Sya. 5Lābhā vata bhante -Ma. 

3 Api kho - Sya. 6 Suladdha lābhā vata bho vajjīnam рајауа - 5уа. 
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-- Chúng tôi không bao giờ nói với Tôn giả Anuruddha 
như sau: “Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, 
an trú quả này”, và nhờ vậy, Tôn giả Anuruddha, trước 
mặt Đức Thế Tôn, đã nêu rõ -các quả chứng- cho đến sự 
đoạn trừ các lậu hoặc. 

33. -- Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: “Chúng tôi 
là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này”, 
nhưng với tâm của tôi, tôi biết được tâm của các Tôn giả: 
“Chư Tôn giả này là Người đã chứng và an trú quả này, 
an trú quả này”. Và chư Thiên có nói với tôi về vấn đề 
này: “Chư Tôn giả này là Người đã chứng và an trú quả 
này, an trú quả này”. Chính nhờ phương tiện này, các câu 
mà Đức Thế Tôn hỏi đã được trả lời. 

34. Rồi Digha Parajana, một vị Dạ-xoa đến chỗ Đức Thế 
Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, Digha Parajana bạch Đức Thế Tôn: -- 
Bạch Đức Thế Tôn, thật loi ích thay cho dân chúng Vajji! 
Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng Vajjï! Vì Đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện 
nam tử, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila cũng vậy. 

35. Sau khi nghe tiếng! của Da-xoa Digha Parajana, các 
Địa Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật 
lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân 
chúng Уа)! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của các Địa Thiên, Tứ Đại Thiên Vương 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Уай! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Уай! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


! đây là tiếng ‘reo mừng", tiếng tán thán. 
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Catummaharajikanam deva saddam sutva tavatimsa 
deva saddamanussavesum: “labha vata bho 
vajiinam, suladdhalabha vajjipajaya, уайһа 
tathagato viharati araham sammasambuddho, ime 
ca tayo kulaputta ayasma ca anuruddho ayasma ca 
nandiyo ayasma ca kimbilo”ti. 

Tavatimsanam devanamsaddam sutva yama deva 
saddamanussavesum: “labha vata bho vajjinam, 
suladdhalabha vajjipajaya, yattha tathagato viharati 
araham sammasambuddho, ime ca tayo kulaputtā 
ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca 
kimbilo”ti. 

Yamanam devanamsaddam sutvā tusitā deva 
saddamanussavesum: “labha vata bho vajjinam, 
suladdhalābhā vajjipajaya, yattha tathāgato viharati 
araham sammasambuddho, ime ca tayo kulaputta 
ayasma ca anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca 
kimbilo”ti. 

Tusitānam devānam saddam sutvā nimmānaratī 
deva saddamanussāvesum: "lābhā vata bho 
vajjīnam,  suladdhalābhā  vajjipajaya, уайһа 
tathāgato viharati агаһат sammāsambuddho, ime 
ca tayo kulaputtā ауаѕта ca anuruddho āyasmā ca 
nandiyo āyasmā ca kimbilo”ti. 

Nimmānaratīnam devānamsaddam sutvā 
paranimmitavasavattino devā 
saddamanussāvesum: "lābhā vata bho vajjīnam, 
suladdhalābhā vajjipajāya, yattha tathāgato viharati 
araham sammāsambuddho, ime ca tayo kulaputtā 
āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca 
kimbilo”ti. 

Paranimmitavasavattinam devānam! saddam sutvā 
brahmakāyikā devā saddamanussāvesum: "lābhā 
vata bho vajjinam, suladdhalābhā vajjipajāya, yattha 
tathāgato viharati агаһат sammāsambuddho, ime 
ca tayo kulaputtā āyasmā ca anuruddho āyasmā ca 
nandiyo āyasmā са kimbilo”ti. 


1 Paranimmitavasavatti devä-Ma., Syā. 
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Sau khi nghe tiếng của Tứ Đại Thiên Vương, Tam Thập 
Tam Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, 
thật lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho 
dân chúng Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Tam Thập Tam Thiên, Dạ-ma 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi 
ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân 
chúng Уа)! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Dạ-ma Thiên, Đâu-suất-đà Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajji! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở 
đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn 
giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Đâu-suất-đà Thiên, Hóa Lạc Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Уай! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajji! Vì Đức Thé Tón, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi 
ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân 
chúng Уай!” Vì Đức Thé Tón, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm 
Chúng Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền 
giả, thật lợi ích thay có dân chúng Уа)! Thật khéo lợi 
ích thay cho dân chúng Vajjï! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử này, 
Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya, và Tôn giả 
Kimbila cũng vậy”. 
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Itiha te ayasmanto tena khanena tena muhuttena 
yava brahmaloka vidita ahesum. 

36. Evametam digha, evametam digha yasmapi 
digha, kula ete tayo kulaputtā agarasma 
anagariyam pabbajita, tañcepi kulam ete tayo 
kulaputte pasannacittam anussareyya, tassapassa 
kulassa digharattam hitaya sukhaya. 

37. Digha, yasmapi kulaparivatta ete tayo kulaputta 
agarasma anagariyam pabbajit3 so сері 
kulaparivatto ete tayo kulaputte pasannacitto 
anussareyya, tassapassa kulaparivattassa 
digharattam hitaya sukhaya. 

38. Yasmā pi digha, дата ete tayo kulaputtā 
agarasma anagariyam pabbajita, so cepi gamo ete 
tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, 
tassapassa gamassa digharattam hitaya sukhaya. 
39. Yasma рі digha, nigamā ete tayo kulaputtā 
agarasma anagariyam pabbajita, so cepi nigamo ete 
tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, 
tassapassa nigamassa digharattam hitaya sukhaya. 
40. Yasma pi digha, nagara ete tayo kulaputta 
agarasma anagariyam pabbajita, tañcepi nagaram 
ete tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, 
tassapassa4 nagarassa digharattam hitaya sukhaya. 
41. Yasma pi digha, janapada ete tayo kulaputta 
agarasma anagariyam pabbajita, so cepi janapado 
ete tayo kulaputte pasannacitto апиѕѕагеууа, 
tassapassa?  janapadassa  digharattam hitaya 
sukhāya. 

42. Sabbe сері dīgha, khattiya еге tayo kulaputtā 
agārasmā апарагіуат  pabbajita, sabbe сері 
khattiyāete tayo kulaputte pasannacittā 
anussareyyum, sabbesäanampassat khattiyānam 
digharattam hitāya sukhāya. 


1 Sabbesānam passa -Ma.. Sabbesam passa - Syā. 
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Như vậy, trong giờ phút này, trong sát-na này, các Tôn 
giả ấy được biết cho đến Phạm Thiên. 

36. -- Sự việc là như vậy, này Digha, sự việc là như vậy, 
này Digha, nếu gia đình nào, ba Thiện nam tử này xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba 
Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì gia đình ấy 
sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 

37. Này Digha, nếu bà con quyến thuộc nào thuộc gia 
đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với 
tâm niệm hoan hỷ, thì bà con quyến thuộc đó thuộc gia 
đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 

38. Này Digha, nếu làng nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm 
hoan hỷ, thì làng đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 

39. Này Digha, nếu xã ấp nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm 
hoan hỷ, thì xã ấp đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 

40. Này Digha, nếu thành phố nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì thành phố đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 

41. Này Digha, nếu quốc độ nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hy, thì quốc độ đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 

42. Này Digha, nếu tất cả vua chúa nào thuộc gia đình 
mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm 
niệm hoan hy, thì tất cả vua chúa đó thuộc gia đình ấy sẽ 
được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 
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43. Sabbe cepi digha, brāhmaņā ete tayo kulaputtā 
agarasma anagariyam pabbajita, sabbe 
cepibrāhmaņā ete tayo kulaputte pasannacittā 
anussareyyum, sabbesáànampassa! brāhmaņānam 
digharattam hitāya sukhāya. 


44. Sabbe сері digha, vessā? ete tayo kulaputtā 
agārasmā апарагіуат pabbajitā, sabbe 
cepivessā ete tayo kulaputte pasannacittā 
anussareyyum, sabbesānampassa3 vessanam 
digharattam hitāya sukhaya. 


45. Sabbe cepi digha, suddā ete tayo kulaputtā 
agārasmā апарагіуат pabbajitā, sabbe 
cepisuddā ete tayo kulaputte pasannacittā 
anussareyyum, sabbesānampassa? suddānam 
digharattam hitāya sukhaya. 


46. Sadevako сері  digha, loko ѕатагако 


sabrahmako, sassamanabrahmani paja 
sadevamanussā ete tayo kulaputte pasannacittā 
anussareyya, sadevakassa passa lokassa 
samärakassa sabrahmakassa, 


sassamaņabrāhmaņiyā ра)ауа sadevamanussaya 
digharattam hitāya sukhaya. 


47. Passa digha, yavañcete5 tayo  kulaputtà 
bahujanahitaya patipanna bahujanasukhāya 
lokanukampakaya айһауа hitāya ѕиКһауа 
devamanussānanti. 


Idamavoca bhagava. Attamano digho parajano 
yakkho bhagavato bhāsitam abhinanditi./. 


1 Sabbesanam passa -Ma.. Sabbesam passa - Syā. 

2 Sabbecepi dīgha brāhmaņā -pe-, sabbe cepi digha vessā pe -Ма., Sya 

3 Sabbesānam passa -Ma. Sabbesam passa - Syā. 

4 Sabbesānam passa -Ma. Sabbesam passa - Sya. 5yävañcete = yàva ete 
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43. Мау Digha, nếu tất cả Bà-la-món! nào thuộc gia đình 
mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm 
niệm hoan hỷ, thì tất cả Bà-la-môn đó thuộc gia đình ấy 
sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


44. Này Digha, nếu tất cả thương gia2 nào thuộc gia 
đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với 
tâm niệm hoan hỷ, thì tất cả thương gia đó thuộc gia đình 
ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


45. Này Digha, nếu tất cả nô bộc nào thuộc gia đình mà 
ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm 
hoan hy, thì tất cả nô bộc đó thuộc gia đình ấy sẽ được an 
lạc, hạnh phúc lâu dài. 

46. Này Digha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ас Ma, 
với Phạm Thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-món, chư 
Thiên và loài Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm niệm 
hoan hỷ, thì thế giới ấy với chư Thiên, với Ác Ma, với 
Phạm Thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


47. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này sống như 
thế nào? --Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Da-xoa Digha 
Parajana hoan hy, tín thọ lời Đức Thế Tôn day./. 


1 Ấn Độ có 4 bốn giai cấp chính vào thời Đức Phật: 1.1. Khattiya: giai cấp vua 
chúa, giai cấp lành đạo; 2.2. Brāhmaņā: giai cấp Bà-la-món, tu sĩ, thầy giáo; 1.3. 
Vessa: giai cấp thương gia, buôn bán, kinh doanh; 1.4. Sudda: giai cấp nô lệ, 
thường dân, công nhân, người làm công v.v... Có hai giai cáp nô lệ: База: nô lệ 
không có trả lương, và Chandala: nô lệ có lương. 

? Giai cấp thương buôn. 
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Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Majjhimapannasaka, 
2. Bhikkhuvagga, 61 

1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā га)араһе 
viharati veluvane kalandakanivape. Tena kho pana 
samayena ayasma rahulo ambalatthikayam viharati. 
Atha kho bhagava sayanhasamayam patisallana 
vutthito yena ambalatthika yenayasma rāhulo 
tenupasankami. Addasa kho  àyasmà гаһшо 
bhagavantam  düratova  àagacchantam.  Disvàna 
азапат раййареві2 udakafica pādānam. Nisidi 
bhagavā paññatte asane. Nisajja pade pakkhālesi. 
Āyasmāpi kho гаһшо bhagavantam abhivādetvā 
ekamantam nisidi. 
2. Atha kho bhagavà parittam udakāvasesam 
udakadhane  thapetva  àyasmantam rahulam 
amantesi 'passasi no tvam rahula imam parittam 
udakavasesam | udakadhane  thapita'nti. ‘Evam, 
bhante, 'evam  parittam? kho rahula tesam 
samaññam yesam natthi sampajanamusavade lajjā'ti. 
Atha kho bhagava tam parittam udakavasesam 
chaddetvà āyasmantam rahulam āmantesi. 'Passasi 
no tvam rāhula tam parittam udakāvasesam 
chaddita'nti. 'Evam, bhante'ti. Evam chadditam kho 
rahula tesam samaññam yesam natthi 
sampajanamusavade lajja ti. 
3. Atha kho bhagava tam udakadhanam nikkujjitva 
ayasmantam rahulam amantesi, 'passasi по tvam 
rahula imam udakadhanam nikkujjita'nti. “Evam, 
bhante, 'evam nikkujjitam kho rahula tesam 
samaññam, уезат  natthi sampajanamusavade 
lajja'ti. 
Atha kho bhagava tam udakādhānam ukkujjitvā 
ayasmantam rahulam āmantesi. 'Passasi по tvam 
rahula imam udakadhanam rittam tuccha'nti. ‘Evam, 
bhante'. “Evam rittam tuccham kho rāhula tesam 
samaññam yesam natthi sampajanamusavade lajja ti. 
! Ambalatthakā -PTS. 2 Paññapesi -Sī Mu. 3 Parittakam -Ma. 
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KINH GIÁO GIỚI RÃHULA Ở RỪNG 
AMBALATTHIKĀ 
Tang Kinh, Trung Bó Kinh, 
Số 61 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Rajagaha, tại Veluvana, Kalandakanivāpa, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Rāhula ở rừng 
Ambalatthika. Rồi Đức Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatthika, chỗ Tôn giá Rahula 
ở. Tôn giả Rahula thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi 
thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Đức Thế 
Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, 
Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Đức Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên. 
2. Rồi Đức Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong 
chậu nước, bảo Tôn giả Rahula: -- Này Rāhula, Con có 
thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không? -- 
Thưa vâng, bach Đức Thế Tôn. -- Cũng ít vậy, này Rāhula, 
là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, 
không có tàm quý. 
Rồi Đức Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi 
bảo Rāhula: -- Này Rāhula, Con có thấy chút ít nước còn 
lại ấy bị đổ đi không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- 
Cũng đổ đi vậy, này Rāhula, là Sa-món hạnh của những 
người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 
3. Rồi Đức Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rāhula. -- Này Rāhula, Con có thấy chậu nước bị lật úp ấy 
không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng lật úp 
vậy, này Rāhula, là Sa-món hạnh của những người nào 
biết mà nói láo, không có tàm quý. 
Rồi Đức Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn 
giả Rāhula: -- Này Rāhula, Con có thấy chậu nước này 
trống không không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- 
Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 
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4. Seyyathapi гаһша гаййо паро isadanto игі! һауа! 
abhijato sañgamavacaro. So2 sañgamagato 
purimehipi padehi kammam karoti, pacchimehipi 
padehi ammam karoti, purimenapi kāyena 
ammam karoti, pacchimenapi Кауепа kammam 
karoti, sisenapi kammam karoti, kannehipi kammam 
karoti, dantehipi kammam Кагой, nangutthenapi 
kammam karoti, rakkhateva sondam.  Tattha 
hatthārohassa evam hoti: “ayam kho гаййо паро 
īsādanto urülhava3 abhijato sangāmāvacaro. Šo 
sangamagato purimehipi pādehi kammam karoti, 
pacchime ipi pādehi kammam karoti, purimenapi 
āyena kammam karoti, pacchimenapi kāyena 
kammam karoti, sisenapi kammam karoti, kannehipi 
kammam karoti, dantehipi kammam Karoti, 
nañgutthenapi kammam karoti, rakkhateva sondam, 
apariccattam kho rañño nagassa jIvita nti. 
5. Yato kho rahula rañño паро 1sadanto urülhava* 
abhijato sangāmāvacaro. So sangamagato Hệ tác? 
ādehi kammam karoti, pacchimehipi padehi 
mmam  karoti, purimenapi kayena kammam 
Кагой, pacchimenapi Кауепа kammam  karoti, 
sisenapi kammam karoti, kannehipi kammam karoti, 
dantehipi kammam karoti, nangutthenapi kammam 
karoti, sondayapi  kammam karoti.  Tattha 
hattharohassa evam hoti: “ayam kho rañño nago 
īsādanto urūļhavā? abhijato sangāmāvacaro. Šo 
sangamagato purimehipi pādehi kammam karoti, 
pi ipi pādehi kammam karoti, purimenapi 
āyena kammam karoti, pacchimenapi kāyena 
kammam karoti, sīsenapi kammam karoti, kannehipi 
kammam karoti, dantehipi kammam karoti, 
nangutthenapi kammam karoti, soņdāyapi kammam 
karoti. Pariccattam kho rañño nāgassa jīvitam, natthi 
dani kiñci гаййо nagassa karaniya'nti. Evameva kho 
rahula yassa kassaci sampajānamusāvāde natthi 
lajjā, naham tassa Кійсі papam? akaraniyanti vadāmi. 
Tasmatiha te rahula? Ћаѕѕарі na musa bhaņissāmīti 
evam hi te rahula sikkhitabbam. 


! ubbūļhavā -BJTS. 2 So -Ma. (ünam) šurūļhavā -Ma, уа. + bbūļhavā -BJTS. 
5ubbülhava -BJTS. €Pāpam kammam -Sī Mu, 5уа.7 Tasmā pana rahula -Si Mu. 


276 


Thứ Nám: EZ] -Z..A Kinh Giáo Giới Rāhula Ở Rừng Ambalatthikā 


4. Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà dài 
như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở 
chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân 
trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng 
phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng 
đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: 
“Con voi của vua này có ngà dài như một cán cày, to 
lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. 
Khi lâm trận, con voi này thường dùng hai chân trước, 
dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần 
thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, 
nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua như vậy không 
quăng bỏ mạng sống của mình”. 


5. Này Ràhula, nhưng khi con voi của vua, có ngà dài 
như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có 
mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân 
trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: 
“Con voi của vua này, có ngà dài như một cán cày, to 
lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. 
Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân 
sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng 
vòi. Con voi của vua như vậy đã quăng bỏ mạng sống 
của mình, và nay con voi của vua không có việc gì mà 
không làm”. Cũng vậy, này Rāhula, đối với ai biết mà 
nói láo, không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy 
không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này 
Rahula, “Ta quyết không nói láo, dầu nói để chơi”, 
này Rāhula, Con phải học tập nhu vậy. 
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6. “Тап kim maññasi rahula kimatthiyo adaso'ti. 
“Paccavekkhanattho bhante'ti. “Еуатеуа kho rahula 
paccavekkhitva paccavekkhitva kayena kammam 
kattabbam, paccavekkhitva paccavekkhitva vacaya 
kammam kattabbam, paccavekkhitva 
paccavekkhitva manasa kammam kattabbam. 

7. Yadeva tvam rahula kayena kammam kattukamo 
ahosi^ tadeva te kayakammam paccavekkhitabbam: 
уат nu kho aham idam Кауепа kammam 
kattukamo, idam me kayakammam 
attavyabadhayapi samvatteyya, paravyabadhayapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam Кауакаттат  dukkhudrayam 
dukkhavipāka'nti? Sace tvam rāhula 
paccavekkhamāno evam jāneyyāsi: “уат kho aham 
idam Кауепа kammam kattukāmo, idam me 
kayakammam attavyabadhäyapi  samvatteyya, 
paravyābādhāyapi samvatteyya, 
ubhayavyābādhāyapi samvatteyya, akusalam idam 
kayakammam  dukkhudrayam dukkhavipäkanti. 
Evarüpam te ғаһша kayena kammam sasakkam na 
karaniyam. Sace pana tvam гаһша 
рассауеккһатапо evam janeyyasi: “уат kho aham 
idam Кауепа kammam kattukāmo, idam me 
kayakammam nevattavyabadhaya samvatteyya, па 
paravyābādhāya samvatteyya, na 
ubhayavyābādhāya samvatteyya, kusalam idam 
kayakammam  sukhudrayam  sukhavipāka'nti. 
Evarūpam te rāhula kāyena kammam karaņīyam. 

8. Karontenapi te rahula kayena kammam tadeva te 
kāyakammam paccavekkhitabbam: 'yam nu kho 
aham idam kāyena kammam karomi, idam me 
kāyakammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam kayakammam 
dukkhudrayam dukkhavipaka'nti? 


278 “=> 


Thứ Năm:B3-Bã,.............. ĐÃ Kinh Giáo Giới Rāhula Ở Rừng Ambalatthikā 


6. Này Rahula, Con nghĩ thế nào? Mục đích của cái 
gương là gì? -- Bạch Đức Thế Tôn, mục đích là để phản 
tỉnh. -- Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, hãy hành ý nghiệp. 


7. Này Rāhula, khi Con muốn làm một thân nghiệp gì, 
hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này 
là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau 
khổ”. Này Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: 
“Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp này của 
ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có 
thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. 
Một thân nghiệp như váy, này Rāhula, Con nhất 
dinh chớ có làm. Này Ràhula, nếu sau khi phản tỉnh, 
Con biết: “Thân nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể 
đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; 
thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến 
quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này 
Rāhula, Con nên làm. 


8. Này Rahula, khi Con đang làm một thân nghiệp, Con 
cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân 
nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến dau khó; đưa 
đến quả báo đau khổ”. 
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Sace pana tvam гаһша paccavekkhamàno evam 
jāneyyāsi: “уат kho aham idam kayena kammam 
karomi, idam me kayakammam attavyabadhäyapi 
samvattati, paravyābādhāyapi samvattati, 
ubhayavyābādhāyapi samvattati, akusalam idam 
kayakammam dukkhudrayam dukkhavipāka'nti. 
Patisamhareyyāsi tvam rāhula evarūpam 
kayakammam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam janeyyasi: “уат kho aham 
idam kayena kammam  karomi, idam me 
kayakammam nevattavyābādhāya samvattati, na 
paravyābādhāya samvattati, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam kayakammam 
sukhudrayam  sukhavipaka'nti. Anupadajjeyyasi 
tvam rahula evarūpam kayakammam. 

9. Katvāpi te rāhula kayena kammam tadeva te 
kayakammam paccavekkhitabbam: 'yam nu kho aham 
idam  kayena Каттат  akàsim idam me 
kayakammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam kayakammam 
dukkhudrayam dukkhavipaka'nti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamàno evam jāneyyāsi: yam kho aham 
idam  kayena kammam akäsim, idam me 
kayakammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam kayakammam 
dukkhudrayam dukkhavipäaka nti. Evarūpam te rahula 
kāyakammam satthari và viññusu уа sabrahmacārīsu 
desetabbam, vivaritabbam, uttānīkātabbam, desetvà 
vivaritvà uttanikatva ayatim samvaram āpajjitabbam. 
Sace pana іуат гаһша paccavekkhamāno evam 
jāneyyāsi: “уат kho aham idam Кауепа kammam 
akasim idam me kāyakammam nevattavyābādhāya 
samvattati, па paravyābādhāya samvattati, па 
ubhayavyabadhaya  samvattati,  kusalam idam 
kayakammam sukhudrayam sukhavipāka'nti. Teneva 
tvam rāhula pītipāmojjena vihareyyāsi 
ahorattānusikkhī kusalesu dhammesu. 
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Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Thân 
nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa 
đến quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như vậy, này 
Rāhula, Con hãy từ bó. Nhưng nếu, пау Rāhula, trong 
khi phản tỉnh Con biết như sau: “Thân nghiệp này ta 
đang làm. Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa 
đến quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này 
Rāhula, Con cần tiếp tục làm. 

9. Sau khi Con làm xong một thân nghiệp, này 
Rāhula, Con cần phái phản tỉnh thân nghiệp ấy như 
sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này 
của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi 
phản tỉnh, này Rāhula, Con biết như sau: “Thân 
nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như vậy, này 
Rāhula, Con cần phải thưa lén, cần phải tỏ lộ, cần 
phải trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, 
trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu 
trong khi phản tỉnh, này Rāhula, Con biết như sau: 
“Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, đưa đến 
an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rāhula, 
Con phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


Қ» 281 


THỨ NĂM 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


10. Yadeva tvam гаһша уасауа kammam kattukamo 
ahosi1. Tadeva te vacīkammam paccavekkhitabbam: 
уат nu kho аһат idam vacaya kammam 
kattukamo, idam me vacikammam 
attavyabadhayapi samvatteyya, paravyabadhayapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam  vacikammam  dukkhudrayam 
dukkhavipāka'nti? Sace tvam rāhula 
paccavekkhamāno evam jāneyyāsi: “уат kho aham 
idam vācāya kammam  kattukamo, idam me 
vacikammam attavyabadhàyapi samvatteyya, 
paravyābādhāyapi samvatteyya, 
ubhayavyābādhāyapi samvatteyya, akusalam idam 
vacikammam  dukkhudrayam  dukkhavipaka'nti. 
Evarüpam te rahula vàcaya kammam sasakkam na 
karaniyam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam janeyyasi: “уат kho aham 
idam vacaya kammam kattukamo, idam me 
vacikammam nevattavyābādhāya samvatteyya, na 
paravyabadhaya samvatteyya, na 
ubhayavyabadhaya samvatteyya, kusalam idam 
vacikammam sukhudrayam sukhavipaka'nti. 
Evarüpam te rahula vàcaya kammam karaniyam. 

11.Karontenapite гаһша vacaya kammam tadeva te 
vacikammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho 
aham idam vacaya kammam karomi, idam me 


vacikammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam vacīkammam 


dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? Sace tvam rāhula 
paccavekkhamāno evam jāneyyāsi: “уат kho aham 
idam уасауа kammam Каготі, idam me 
vacīkammam attavyabadhayapi samvattati?, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam vacikammam 
dukkhudrayam dukkhavipāka'nti. 
Patisamhareyyāsi tvam rāhula evarūpam 
vacīkammam. 


! Hosi -Sī Mu. 2 Samvatti -PTS. 
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10. Мау Rahula, khi Con muốn làm một khẩu nghiệp 
gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu 
nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa 
đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp 
này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo 
đau khổ”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Con 
biết: “Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này 
của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, 
có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. 
Một khẩu nghiệp như váy, này Rāhula, Con nhất định 
chớ có làm. Này Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con 
biết: “Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này 
của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa 
đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời 
khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả 
báo an lạc”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, 
Con nên làm. 


11. Này Rāhula, khi Con dang làm một khẩu nghiệp, 
Con cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 
“Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai, thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo dau khổ”. Này Ràhula, nếu 
trong khi phản tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này ta 
đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. Một khẩu nghiệp như vậy, này 
Rāhula, Con hãy từ bỏ. 
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Sace pana tvam гаһша paccavekkhamàno evam 
jāneyyāsi: “уат kho aham idam уасауа kammam 
karomi. Idam me vacikammam nevattavyābādhāya 
samvattati, na paravyābādhāya samvattati, na 
ubhayavyabadhaya  samvattati,  kusalam Vidam 
vacīkammam sukhudrayam sukhavipaka nti. 
Anupadajjeyyasi tvam rahula evarüpam vacikammam. 


12. Katvapi te rahula vacaya kammam tadeva te 
vacikammam paccavekkhitabbam: “am nu kho 
aham idam vacaya kammam akasim, idam me 
vacikammam attavyabadhayapi samvattati1, 
paravyābādhāyapi samvattati, 
ubhayabyābādhāyapi samvattati, akusalam idam 
vacikammam dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? 
Sace іуат rāhula paccavekkhamāno evam 
jāneyyāsi: “уат kho aham idam уасауа kammam 
akāsim, idam me vacīkammam attavyābādhāyapi 
samvattati, paravyābādhāyapi samvattati, 
ubhayavyābādhāyapi samvattati, akusalam idam 
vacikammam  dukkhudrayam dukkhavipāka'nti. 
Evarüpam te rahula vacikammam satthari уа 
vififiūsu vā sabrahmacārīsu desetabbam, 
vivaritabbam uttanikatabbam. Desetvā vivaritvā 
uttānīkatvā āyatim samvaram āpajjitabbam. Sace 
pana tvam rāhula paccavekkhamāno evam 
jāneyyāsi: “уат kho аһат idam vācāya kammam 
akāsim, idam me vacīkammam nevattavyābādhāya 
samvattati. Na paravyābādhāya samvattati, na 
ubhayavyābādhāya  samvattati, kusalam idam 
vacikammam sukhudrayam sukhavipāka'nti. 
Тепеуа tvam гаһша pītipāmujjena vihareyyāsi aho 
rattānusikkhī kusalesu dhammesu. 

! Samvatti -PTS 
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Nhưng nếu, này Rāhula, khi phản tỉnh, Con biết như 
sau: “Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này 
của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp 
này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. 
Một khẩu nghiệp như vậy, này Rāhula, Con cần 
tiếp tục làm. 


12. Sau khi Con làm xong một khẩu nghiệp, này 
Rahula, Con cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như 
sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản 
tỉnh, này Rāhula, Con biết như sau: “Khẩu nghiệp пау 
ta đã làm. Khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. 
Một khẩu nghiệp như vậy, này Rāhula, Con cần phải 
thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị 
Đạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau 
khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ 
trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rāhula, 
Con biết như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này 
là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do 
vậy, này Rāhula, Con phải an trú trong niềm hoan 
hy, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các 
thiện pháp. 


Қ» 285 


THỨ NĂM 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


13. Yadeva tvam гаһШа manasā kammam 
kattukamo ahosi!. Tadeva te тапокаттат 
paccavekkhitabbam: 'yam nu kho aham idam 
manasa kammam kattukamo, idam me 
manokammam attavyabadhäyapi samvatteyya, 
paravyabadhayapi samvatteyya, 
ubhayavyābādhāyapi samvatteyya, akusalam idam 
manokammam dukkhudrayam dukkhavipaka'nti? 
Sace tvam гаһшШа paccavekkhamāno evam 
jāneyyāsi: “уат kho aham idam manasā kammam 
kattukamo, idam me manokammam 
attavyabadhayapi samvatteyya, paravyabadhayapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam тапокаттат dukkhudrayam 
dukkhavipāka'nti. Еуагарат te rahula manasā 
kammam sasakkam na karaniyam. Sace pana tvam 
rahula paccavekkhamano evam jāneyyāsi: ‘уат kho 
pana aham idam manasa kammam kattukämo, idam 
me manokammam nevattavyabadhaya 
samvatteyya, na paravyabadhaya samvatteyya, na 
ubhayavyabadhaya samvatteyya, kusalam idam 
manokammam sukhudrayam sukhavipāka’nti. 
Еуагйрат te rāhula manasà kammam karaniyam. 
14. Karontenapi te rahula manasa kammam tadeva te 
manokammam paccavekkhitabbam: ‘уат nu kho 
aham idam manasa kammam karomi, idam me 
manokammam attavyābādhāyapi samvattati, 
paravyabadhayapi samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam manokammam 
dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? Sace tvam rāhula 
paccavekkhamāno evam jāneyyāsi: ‘уат kho aham 
idam тапаѕа kammam karomi, idam те 
manokammam attavyābādhāyapi samvattati, 
paravyabadhayapi samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam manokammam 
dukkhudrayam dukkhavipaka'nti. Patisamhareyyāsi 
tvam rahula evarūpam manokammam. 


! Hosi -Sī Mu. 
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13. Này Rāhula, như Con muốn làm một ý nghiệp 
gi, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Y nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. 
Này Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Ý 
nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể 
đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một y 
nghiệp như vậy, này Rāhula, Con nhất định chớ có 
làm. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: 
"ү nghiép này ta muón làm. Y nghiệp này của ta 
không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến 
hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả 
báo an lạc”. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, 
Con nên làm. 
14. Này Rahula, khi Con đang làm một ý nghiệp, 
Con cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý 
nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; 
thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rãhula, nếu trong 
khi phản tỉnh, Con biết: “Ý nghiệp này ta đang 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này 
là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo 
đau khổ”. Một ý nghiệp như vậy, này Rāhula, 
Con hãy từ bỏ. 
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15. Sace pana tvam гаһша paccavekkhamàno evam 
janeyyasi: “уат kho aham idam manasa kammam 
romi. Idam me manokammam nevattavyabadhaya 
samvattati, na paravyabadhaya samvattati, na 
ubhayavyābādhāya samvattat, ^ kusalam idam 
manokammam sukhudrayam sukhavipaka'nti. 
Anupadajjeyyasi tvam rahula evarüpam 
manokammam. Katvàpi te rahula manasà kammam 
tadeva te manokammam paccavekkhitabbam: 'yam nu 
kho aham idam manasa kammam akāsim, idam те 
manokammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyābādhāyapi 
samvattati!, akusalam idam manokammam 
dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? Sace tvam rāhula 
рассауеккһатапо evam janeyyasi: “уат kho aham 
idam manaa kammam  akasim, idam ше 
manokammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi samvattati, ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam manokammam 
dukkhudrayam dukkhavipāka'nti. 
16. Evarüpam? pana te гаһШа manokammam3 
attiyitabbam, harāyitabbam, jigucchitabbam, attiyitvà 
harayitvà jigucchitvā ayatim samvaram āpajjitabbam. 
Sace pana tvam гаһша paccavekkhamàno evam 
janeyyasi: 'yam kho aham idam manasa kammam 
akasim, idam me manokammam nevattavyābādhāya 
samvattati, na paravyabadhaya samvattati, na 
ubhayavyābādhāya samvattat, ^ kusalam idam 
manokammam sukhudrayam sukhavipāka'nti. Teneva 
tvam rahula pitipamujjena vihareyyasi 
ahorattanusikkhi kusalesu dhammesu. 
Ye hi keci rahula atitamaddhanam samana va 
brahmana va kayakammam parisodhesum, 
vacikammam parisodhesum, manokammam 
parisodhesum, sabbe te evamevam paccavekkhitva 
paccavekkhitva kayakammam parisodhesum. 
Paccavekkhitva paccavekkhitva vacikammam 
parisodhesum. БРассауеккһйуа paccavekkhitva 
manokammam parisodhesum. 
! Samvattatiti -Sī Mu., samvatti -PTS 
? Evarüpe -BJTS., evarüpam pana -Syā. 3 Manokamme -BJTS. 
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15. Nhung néu, này Rahula, khi phàn tính Con biét 
như sau: “Y nghiệp này ta đang làm. Y nghiệp này của 
ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 

không đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Một ý 
nghiệp như vậy, này Rahula, Con phải tiếp tục 
làm. Sau khi Con làm xong một ý nghiệp, này Rãhula, 

Con cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý 
nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản tỉnh, này 
Rāhula, Con biết như sau: "Y nghiệp này ta đã làm. Y 
nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. 

16. Một ý nghiệp như váy, này Rāhula, Con cần phải lo 
âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo 
âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong 
tương lai. Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rāhula, 

Con biết: “Y nghiệp này ta đã làm. Y nghiệp này không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai, ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rāhula, Con 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu 
học ngày đêm trong các thiện pháp. 

Này Rahula, trong thời quá khứ, những Sa-môn hay Bà- 
la-món nào đã làm thanh tinh! thân nghiệp, đã làm 
thanh tịnh khẩu nghiệp, đã làm thanh tịnh ý nghiệp, tất 
cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã 
làm thanh tịnh thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy 
nhiều lần, đã làm thanh tịnh khẩu nghiệp, sau khi phản 
tỉnh như vậy nhiều lần, đã làm thanh tịnh ý nghiệp. 


! Làm cho trong sạch, tịnh hóa. 
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17. Ye hi keci гаһша anägatamaddhänam samana 
уа brahmana уа kayakammam parisodhessanti, 
vacikammam parisodhessanti, manokammam 
parisodhessanti, sabbe te evamevam 
paccavekkhitvà paccavekkhitvā kayakammam 
parisodhessanti. Paccavekkhitva paccavekkhitvā 
vacikammam  parisodhessanti. Paccavekkhitva 
paccavekkhitvà manokammam parisodhessanti. 


Yehipi keci! гаһша etarahi samana уа brahmana 
và kàyakammam  parisodhenti, vacikammam 
parisodhenti, manokammam parisodhenti, sabbe 
te evamevam paccavekkhitvā paccavekkhitvā 
kayakammam parisodhenti.  Paccavekkhitvā 
paccavekkhitvā  vacīkammam parisodhenti. 
Paccavekkhitvà paccavekkhitvā manokammam 
parisodhenti. 


18. Tasmatiha rahula, 'paccavekkhitvà 
paccavekkhitvā kayakammam  parisodhessama? 
paccavekkhitvà | paccavekkhitvà уасікаттат 
parisodhessāma?. Paccavekkhitvà paccavekkhitvā 
manokammam parisodhessamitit evam hi е5 
rahula sikkhitabba'nti. 


Idamavoca bhagava attamano ayasma rahulo 
bhagavato bhāsitam abhinandīti./. 


! Yepi hi keci -ChS. 

2 Parisodhessāmi -Ma,, Syā. 
3 Parisodhessāmi -Ma, Syā. 
4 Parisodhessāmāti -BJTS. 
5 Evam hi vo -BJTS. 
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17. Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp, sẽ 
làm thanh tịnh khẩu nghiệp, sẽ làm thanh tịnh ý 
nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như 
vậy nhiều lần, sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp; sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ làm thanh tịnh 
khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, 
sẽ làm thanh tịnh ý nghiệp. 


Này Каһша, trong thời hiện tại, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào làm thanh tịnh thân nghiệp, 
làm thanh tịnh khẩu nghiệp, làm thanh tịnh ý 
nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh 
như vậy nhiều lần, làm thanh tịnh thân nghiệp; 
làm thanh tịnh khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh 
như vậy nhiều lần, làm thanh tịnh ý nghiệp. 


18. Do vậy, này Rahula: “Sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, ta sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp; sau khi 
phản tỉnh nhiều lần, ta sẽ làm thanh tịnh khẩu 
nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần, ta sẽ làm 
thanh tịnh ý nghiệp”. Như vậy, này Rāhula, Con 
cần phải tu học. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh........... 28. 78. 
TIDASA PARAMI 


1. Пірі so Bhagavā danaparami sampanno 
Itipi so Bhagava dana-upaparami sampanno 
Пірі so Bhagava dānaparamatthapāramī sampanno. 


2. Itipi so Bhagava sīlapāramī sampanno 
Itipi so Bhagava sila-upaparami sampanno 
Itipi so Bhagava silaparamatthaparami sampanno. 


3. Itipi so Bhagava nekkhammapāramī sampanno 
Пірі so Bhagava nekkhamma-upapāramī sampanno 


Itipi so Bhagavanekkhammaparamatthaparami sampanno. 


4. Itipi so Bhagava раййарагаті sampanno 
Пірі so Bhagava раћћа-ирарагаті sampanno 
рі so Bhagavā paífifiaparamatthaparami sampanno. 


5. Пірі so Вһарауа viriyaparami sampanno 
Пірі so Bhagavā viriya-upapāramī sampanno 
Пірі so Bhagavā viriyaparamatthaparami sampanno. 


6. Itipi so Bhagava khantīpāramī sampanno 

Itipi so Bhagava khanti-upaparami sampanno 
Itipi so Вһарауа khantiparamatthaparami sampanno. 
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TAM ТНАР DÓ 
1. Đường tu bố thí đứng đầu 
Vị tha là tánh, vô cầu là tâm 
Không vì thương ghét sơ thân 
Bàn tay ban bố nào phân biệt g 
Hy sinh ngoại vậttứ chi, Hoặc luôn mạng sống sá gi huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ vẹntoàn, Chúngcon nguyện bướctheo chân Đại Từ. 
2. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì 
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn 
Nuôi ý lực dưỡng tâm lành 
Cắt dây kiết phược phá thành mê sỉ 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sā gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp dóven toàn, Chúng con nguyện buóctheo chânĐại Từ. 
3. Xuất gia vốn hạnh ly trần 
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi 
Lợi danh quyến thuộc xa rời 
Độc cư thanh tịnh sống đời xả ly 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sá gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ven toàn, Chúngcon nguyện bướctheo chân Đại Từ. 
4. Đèn tâm trí tuệ sáng ngời 
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn 
Phân minh thiện ác giả chân 
Điều hay chuóng hoc ban lành tương tri 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ven toàn, Chúngcon nguyện bướctheo chânĐại Từ. 
5. Chính do nghị lực tinh сап 
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng 
Kiên trì giữa cuộc lao lung 
Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì 
Hy sinh ngoại vật tứ chị, Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ven toàn, (Chúng: con nguyện bướctheo chân Đại Từ. 
6. Đức tu nhẫn nại vạn năng 
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tỉnh anh 
Chông gai khéo tạo tâm thành 
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ven toàn, Chúng con nguyén buóctheo chán Đại Từ. 
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7. Пірі so Bhagava saccaparami sampanno 
Пірі so Вһарауа sacca-upaparami sampanno 
Пірі so Bhagavā saccaparamatthaparami sampanno. 


8. Пірі so Bhagavā adhitthanaparami sampanno 
Itipi so Bhagava adhitthana-upaparamisampanno 
Itipiso Bhagava adhitthanaparamatthaparamisampanno. 


9. Itipi so Bhagava mettāpāramī sampanno 
Пірі so Bhagava mettā-upapāramī sampanno 
Itipi so Bhagavà mettaparamatthaparami sampanno. 


10. Itipi so Вһарауа upekkhāpāramī sampanno 
Пірі so Bhagava upekkhā-upapāramī sampanno 
Itipi so Bhagava upekkhāparamatthapāramī sampanno. 


Itipi so Bhagava dasa parami sampanno 
Itipi so Bhagava dasa upaparami sampanno 
Itipi so Bhagava dasa paramatthaparami sampannoti./. 
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7. Thiện hiền chân thật không ngoa 
Quý gìn lẽ thật như là bảo châu 
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu 
Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chị, Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ventoān, Chúng con nguyên buóctheo chânĐại Từ. 


8. Bởi do chí nguyện dẫn đường 
Biết nơi cứu cánh mà nương lối về 
Bờ kia là đạo Bồ Đề 
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sá gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ventoàn, Chúng con nguyên bước theo chânĐại Từ. 


9. Hạnh lành từ ái bao la 
Chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương 
Lòng như cam lộ suối nguồn 
Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sá gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ventoān, Chúng con nguyên bước theo chân Đại Từ. 


10. An nhiên hành xả giữa đời 
Khen chê được mất khổ vui thường tình 
Điều tâm giữ ý quân bình 
Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri 
Ну sinh ngoại vật tứ chi, Hoặc luôn mang sống sá gì huyễn thân 
Phậtxưa pháp độ ventoān, Chúng con nguyên buóctheo chânĐại Từ. 


Từ trong bể khổ cuộc đời 

Đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân 
Ba-la-mật hạnh vẹn toàn 

Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành 
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành 

Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi./. 
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NIÉM VỀ MƯỜI РНАР BA-LA-MẬT (DASA-PARAMI) 
m 


1. Tói nguyén khoan dung quáng dai và phuc vu bát càu loi. 
(Dāna-pāramī - Bố Thí Ba-la-mát) 


2. Tói nguyén khép minh vào nép sóng ky cuong 
và tác phong thanh nhã; 
Tôi nguyện luôn luôn tinh khiết và trong sach; 
Tôi nguyện giữ thân khẩu ý thanh tịnh 
và phẩm hạnh thanh cao. 
(Sila-parami - Trì Giới Ba-la-mát) 


3. Tôi nguyện không ích kỷ, không khát khao quyền tư hữu, 
không luyến ái mà vị tha có tâm dứt bỏ; 
Tôi nguyện hy sinh hạnh phúc riêng tư 
để mưu cầu hạnh phúc cho kẻ khác. 
(Меккһата-рагаті - Xuất Gia Ba-la-mật) 


4. Tôi nguyện thành đạt trí tuệ 

và chứng ngộ chân tướng của vạn pháp; 

Tôi nguyện chứng ngộ ánh sáng chân lý 

để dẫn dắt kẻ khác từ chỗ mê lầm đến nơi giác ngộ; 
Tôi nguyện tự giác để giác tha; 
Ứớc mong tôi có thể chia sớt tri kiến của tôi 
cho tất cả mọi người cùng hưởng. 
(Pañña-parami - Trí Tuệ Ba-la-mát) 


5. Tôi nguyện cương nghị, tỉnh tấn và kiên trì; 
Tôi nguyện chuyên cần tỉnh tấn 
cho đến khi thành tựu mục tiêu cứu cánh; 
Tôi nguyện bình tĩnh đương đầu với mọi hiểm nguy 
và can đảm vượt qua mọi chướng ngại; 
Ước mong tôi có thể tận lực phục vụ kẻ khác. 
(Viriya-parami - Tinh Tấn Ba-la-mát) 
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6. Tôi nguyện luôn luôn bền chí; 
Ước mong tôi có thể gánh vác 
và chịu đựng những lỗi lầm của kẻ khác; 
Tôi nguyện rộng lượng và khoan hồng 
và luôn luôn thấy cái tốt cái đẹp nơi tất cả mọi người. 
(Khanti-pàrami - Nhẫn Nai Ba-la-mát) 


7. Tôi nguyện giữ minh luôn luôn cương trực và liêm khiết; 
Tôi nguyện không che giấu sự thật để giữ lễ độ; 
Tôi nguyện không tách rời chân lý; 
Tôi nguyện nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. 
(Sacca-parami - Chân Thật Ba-la-mát) 


8. Tôi nguyện cương quyết, vững chắc và có ý chí sắt đá; 
Ước mong tôi được dịu dàng như một đóa hoa 
và cứng rắn như một tảng đá; 
Tôi nguyện vững tâm khép mình 
vào những quy tắc cao thượng. 
(Adhitthāna-pāramī - Quyết Định Ba-la-mát) 


9. Tôi nguyện luôn luôn từ ái, bi mẫn và thành thật ước 
mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc; 
Tôi nguyện xem tất cả chúng sanh là anh chị em 
và chan hòa đồng nhất với tất cả. 
(Mettā-pāramī - Từ Ai Ba-la-mát) 


10. Tôi nguyện luôn được an tịnh, 
văng lặng và thản nhiên tự tại; 
Tôi nguyện thành đạt tâm quân bình; 
Tôi nguyện giữ tâm mình hoàn toàn bình thản. 
(Upekkha-parami - Hành Ха Ba-la-mát) 
*Ghi Chú: Nguyên văn bài nầy của Hòa thượng Nàrada được Có Hòa thượng Pháp 
Lạc và chư Tăng chùa Pháp Bảo trì tụng hằng ngày, chúng tôi biên tập lại theo bản 
іп của Ban Quản Trị Thích Ca Phật Đài, Vũng Tàu, 1973. 
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Д0 MAHANAMAKKARAPALI 
Като tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 


H- 


1. Sugatam sugatam settham, 
kusalamkusalam jaham; 
amatam amatam santam, 
asamam asamam dadam. 
saraņam saraņam lokam, 
aranam aranam karam; 
abhayam abhayam thanam, 
nayakam nayakam name. 

2. Nayanasubhagakayangam, 
madhuravarasaropetam; 
amitagunaganadharam, 
dasabalamatulam vande. 

3. Yo buddho dhitimaññadharako, 
samsare anubhosi kayikam; 
dukkham cetasikañca lokato, 
tam vande naradevamangalam. 


4. Battimsatilakkhanacitradeham, 
dehajjutiniggatapajjalantam; 
paññādhitisīlaguņoghavindam, 
vande munimantimajātiyuttam. 

5. Pātodayam bāladivākaramva, 
majjhe yatinam lalitam sirīhi; 
punnindusañkasamukham anejam, 
vandāmi sabbaññumaham munindam. 

6. Upetapuñño varabodhimule, 
sasenamāram sugato jinitvā; 
abojjhi bodhim arunodayamhi, 
namami tam mārajinam abhangam. 
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A DAI THI LỄ KỆ 


Thành kính dánh lễ Ngài, Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, dáng Chánh Biến Tri. 


1. Đảnh lễ Đức Thiện Thệ, đấng Bảo Ngôn, tối thượng 
Ngài đã từ bỏ thiện cùng bất thiện, 

Bậc an lạc bất diệt, Vị giải thoát vô song, 
Đấng Vô song, đã ban bố Pháp vô song!, 
Vị Bảo hộ, nơi thế gian nương tựa, 

Vị Vô nhiễm, khiến hữu tình vô nhiễm, 
Đấng Vô úy, độ sanh vô úy, 

Đức Thế Топ, dáng siêu thế Pháp chủ?, 

2. Vị mãn nhãn người nhìn bằng sáng ngời thân truong, 
Và giong nói Pham vuong làm khá ái người nghe, 
Вас đã tích lũy vô lượng công đức chẳng. ai băng, 
Con thành kính đảnh lễ đấng Thập lực vô tỷ. 


3. Phật-đà ấy, Người giương cao "lọng trắng" 
Trong luân hồi, kham thọ mọi khổ thân, 
Vì thể gian, nhẫn chịu cảnh trầm luân, 
Ngài, Phúc lành của Thiên nhân, con kính lễ. 
4. Bậc hoàn mỹ với ba mươi hai Đại Nhân tướng, 
Chói sáng bằng sáu sắc ánh hào quang, 
Con kính lễ Đức Muni, trong kiếp sống cuối cùng, 
Đã tột đỉnh viên thành công đức Giói-Dinh-Tué. 
5. Như vầng dương huy hoàng buổi sớm mai, 
Giữa thánh chúng oai linh minh hiển, 
Gương mặt tựa trăng rằm viên dung không ái nhiễm, 
Con kính lễ đấng Toàn Tri, đức Hiền Vương Muni. 
6. Bên cội Bồ Đề báu, Ngài viên thành quả phúc, 
Đức Thiện Thệ đã toàn | tháng dói binh Ma, 
Lúc hửng đông, đạt quả vị Phật-đà, 
Con kính lễ dáng Hằng Ma - bất bại. 


! Theo Tika: Cóng dúc lac, Thión lac, Minh sát lac, Dao lac, Niét Bàn lac. 
2 Ngài làm chú làn luot: thán thóng - tháng trí, 4 Dao, 4 Quá, Niét Bàn, Toàn giác trí 
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7. Ragadichedamalaüanakhaggam, 
satisamafifiaphalakabhigaham; 
siloghalankaravibhüsitam tam, 
namämibhiññävaramiddhupetam. 


8. Dayalayam sabbadhi dukkaram karam, 
bhavannavatikkamamaggatam gatam; 
tilokanatham susamāhitam hitam, 
samantacakkhum panamàmi tammitam. 


9. Tahim tahim päramisañcayam сауат, 
gatam gatam sabbhi sukhappadam padam; 
narānarānam sukhasambhavam bhavam, 
namānamānam jinapungavam gavam. 


10. Magganganavam munidakkhanäviko, 
ihaphiyam fianakarena gāhako; 
āruyha yo taya bahü bhavannava, 
tāresi tam buddhamaghappaham name. 


11. Samatimsatiparamisambharanam, 
varabodhidume catusaccadasam; 
varamiddhigatam naradevahitam, 
tibhavüpasamam panamami jinam. 


12. Satapuññajalakkhanikam virajam, 
gaganüpamadhim dhitimerusamam; 
jalajüpamasitalasilayutam, 
pathavisahanam panamami jinam. 


13. Yo buddho sumati dive divakarova, 
sobhanto ratijanane silasanamhi; 
asino sivasukhadam adesi dhammam, 
devanam tamasadisam namāmi niccam. 
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7. Người được điểm trang bằng vương bào giới hanh, 
Với niệm làm khiên, và với trí làm gươm bén, 
Thành Bậc Vô Nhiễm nhờ đoạn sạch dục tham, 
Con kính lễ Đấng Viên Mãn thần trí tối thượng. 

8. Đức Đại Bi, Người đã thực hành bao hạnh khó, 
Vượt qua biển sanh hữu, đạt tối thắng huyền bí, 
Bậc Định Lực phi phàm, là Chúa tể lợi lạc cho ba cõi, 
Con cúi mình dành lé dáng Biến Mãn toàn tri!. 

9. Kiếp nối kiếp hiện thân, Ngài đã tích lũy Ba-la-mật, 
Các Pháp mà nhờ đó hàng trí đức đạt đến Chân Tịnh Lạc, 
Là nguồn sinh lạc của hàng nhân và phi nhân, 
ConkinhlēdāngPičuNgrNguu Vuongáy bàngtamtinh nghiép. 

10. Con dành lễ Vị Thuyền Trưởng tài ba thuần thuc, 
Người bước lên con thuyền BátChánh, mái chèo là tỉnh tấn, 
Toàn giác trí là đôi tay, đã kiên trì đưa bao người, 
Vượt thoát biển phiền não tử sanh luân hồi tam giới. 

11. Với Ba-la-mật tích lũy từ thời Phật Dipankara 
Bên cội Bồ Đề nguy nga, đã chứng ngộ Tứ Thánh Đế, 
Đạt thắng trí tối thượng, làm lợi ích Thiên nhân, 
Con đảnh lễ Ngài, dáng Chiến Tháng, bác Tịch Tịnhtamgiới. 

12. Hàng trăm quý tướng bởi phúc báu huân sanh vô nhiễm 
Toàn Giác trí rộng lớn tợ trời không, 

Siêu Thánh Định như Meru núi chúa, 
Tuyền Giới tựa hoa sen, nhẫn nại đồng Địa Đại, 
Đấng Huy Hoàng chiến thắng á ấy, năm vóc con kính lễ. 

13. Ôi Phāt-dā, Đại Trí Tuệ như vàng dương giữa ngo, 
Chói sáng ngự trên thiên thạch sanh thiên lạc3, 
VàthuyếtPháp vi diệu mang niêm vuibấtdiệtđếnthiênchúng 
Con thường kính lễ đấng Tam Học vô song ấy. 


! Theo Tikā: buddhacakkhu, dhammacakkhu, ñanacakkhu,samantacakkhu, dibbacakkhu. 
2 accantasukha: an vui tuyệt đối, an vui vĩnh viễn, an vui thực sự. 
3 Ngai vàng của Thiên chủ Đề Thích. 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


Yo padapañkajamuduttalarajikehi, 

lokehi tihivikalehi nirakulehi; 
sampapune nirupameyyatameva natho, 
tam sabbalokamahitam asamam namami. 


Buddham naranarasamosaranam dhitattam, 
paññapadipajutiya vihatandhakaram; 
atthabhikamanaradevahitavaham tam, 
vandami karunikamaggamanantañanam. 


Akhilagunanidhano yo munindopagantva, 
vanamisipatanavham saññatanam niketam; 
tahimakusalachedam dhammacakkam pavatto, 
tamatulamabhikantam vandaneyyam namami. 


Suciparivaritam surucirappabhahi rattam, 
sirivisaralayam gupitamindriyehupetam; 
ravisasimandalappabhutilakkhanopacittam, 
suranarapüjitam sugatamadaram namami. 


Maggolumpena muhapatighasadi-ullolavicim, 
samsarogham taritamabhayam parapattam pajanam; 
tanam lenam asamasaranam ekatittham patittham, 
puññakkhettam paramasukhadam 
dhammarajam namami. 


Kandambammule parahitakaro 

yo munindo nisinno, 

accheram sigham 

nayanasubhagam akulannaggijalam; 
dujjaladdhamsam munibhijahitam 
patiheram akasi, 

vande tam settham 

paramaratijam iddhidhammehupetam. 
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14. Vi Chán-sen có hàng trăm tướng tròn nơi bàn chân mén mai 
Giữa tam thế rối ren, dà khéo giải thoát, thanh tinh hoàn hảo 
Đạt được vậy, Ngài trở thành vị Bảo Hộ vô biên, 

Pāng Toàn Thé kính ngưỡng vô song ấy, con thành kính bái lễ. 


15. Bậc Định Lựcthù thắng, Người cho nhân, phi nhân gặp mặt, 
Là ngọn Tuệ Đăng tỏa sáng xua tan bóng vô minh, 
Người mang lai sự thành tựu ước nguyện đến nhân thiên, 
Con đảnh lễ Phật-đà, đấng Vô Biên Trí, Vô lượng Bi Mẫn ấy. 


16. Vớitoàn bộ công đức đãtích lũy, bậc Đại Thánh thẳng đến, 
Khu vườn có tên Isipatana, nơi trú của những vị khổ hạnh, 
Tại nơi ấy, Ngài chuyển vận bánh xe Pháp đoạn trừ bấtthiện!. 
Con kính lễ đấng Mãn Chí Vô Song đáng kính lễ. 


17. Khi màn đêm xuống, kim thân Ngài tỏa hào quang sáng dịu, 
Oai nghiêm giữa các vị Thánh đệ tử thanh tịnh xung quanh, 
Đấng vô vàn quang vinh - Bậc đầy đủ hộ căn an tĩnh, 

Dưới bàn chân là tướng Mandala 30 tựa Nhát nguyét dị thường, 
Con kính lễ Đức Thiện Thệ, đấng được thiên nhân kính phụng, 


18. Lũ luân hồi hiểm nguy bao cuồng phong sóng dữ, 
Ngài, bằng bè Thánh đạo, phi thường đã vượt qua, 

An toàn cập bờ kia là bến bờ độc nhất, là ruộng nương 
công đức, Chỗ an cư, nương tựa không gì băng”. 

Con kính lễ đấng Pháp Vương, Bậc cho lạc tối thượng. 


19. Đức Hiền Vương ấy, đã làm điều lợi ích đến chúng sanh, 
Ngồi bên cây xoài Kanda thị hiện song thông, 

Từ châu thân phóng ra đồng thời nước và lửa, 

Biến thần tốc, phi thường và ngoạn mục; 

Hủy diệt lưới tà kiến của ngoại đạo, 

Thị hiện oai linh chư Phật bao đời, 

Đấng viên mãn thần thông, nguồn khởi sanh thắng lạc, 
Bậc Vô Thượng xưng tán ấy, con thành tâm kính lễ. 


! khiến chư Thiên trong mười ngàn thế tán thán tung hô. 
? của biết bao hữu tình. 
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20. Munindakko yveko 
dayudayaruno ñanavitthinnabimbo, 
vineyyappanogham kamalakathitam 
dhammaramsivarehi; 
subodhesi suddhe 
tibhavakuhare byapitakkittinafica, 
tilokekaccakkhum dukhamasahanam 
tam mahesim namami. 

21. Yo jino anekajatiyam 
aputtadaramangajivitampi, 
bodhipemato alaggamanaso 
adasiyeva atthikassa; 
danaparamim tato param 
аригі sīlapāramādikampi, 
tasamiddhiyopayatamaggatam 
tamekadipakam namami. 

22. Devādevātidevam nidhanavapudharam 
màrabhangam abhangam, 
dipam dipam pajanam 
jayavarasayane bodhipattamdhipattam; 
brahmābrahmāgatānam 
varagirakathikam pāpahīnam pahīnam, 
lokālokābhirāmam satatamabhiname 
tam munindam munindam. 

23. Buddho 
nigrodhabimbo 
mudukaracaraņo 
brahmaghosenijangho, 
kosacchadangajato 
punarapi sugato 
suppatitthitapado; 
mūdodātuņņalomo 
athamapi sugato 
brahmujuggattabhāvo, 
nīlakkhī dīghapaņhī 
sukhumamalachavī 
thomyarasaggasaggī. 


306 


Thứ Sáu: Ef] - 24... A poi Thi Lë Kệ 


20. Đức Hiền Vương là mặt trời độc tón, 
Lòng Đại Bi như ánh mai biến mãn huy hoàng, 
Toàn pac trí vô bién to trời không, quảng dai, 
Bằng Pháp quang thù thắng _ M 
Đã khai mở những đóa sen thuần khiết 
Tóa danh hương giữa tam hữu đầm lầ 
Con đảnh lễ bậc Đại Tiên, bậc Kham Khổ khó kham, 
Là mắt sáng của ETE sinhtrongtamgiói. 
21.DángChién Thang, Ngài đã phátnguyén vô thượng Bồ Đề, 
Trong nhiều kiếp, đem vợ con, thần thể, cùng sanh mạng, 
Bố thí đến người hỏi xin với tâm không luyến tiếc, 
Bố Thí độ, Trì Giới độ,.. cả ba bậc đều thực hành như thế, 
Đấng Tam Thập độ viên mãn tối thượng 
Ngọn Hải Đảo độc nhất ấy, con thành tâm kính. 
22. Giữa tam thiên, Vị Thanh Tịnh Thiên chủ thù thắng, 
Vị hàng ma bất bại trong thọ thân cuối cùng, 
Là ngọn tuệ đăng thắp sáng cho nhân gian, і 
Người đã xuyên thủng màn vô minh thoát ra trước nhất, 
Đạt được Thánh Đạo - Thánh Quả cùng Toàn Giác Trí 
Ngay trên tòa kim cang tôi thuong, 
Pham Thiên, phi Pham Thiên hãng sa tụ hội, 
Ngài diễn thuyết Pháp âm cao thượng, 
Dé tận trừ các pháp hạ liệt, thấp hén, 
Khién nhân giới - thiên giới đồng kháp khởi hân hoan, 
Trọn năm vóc,conthường lé dáng Quyền Vương Muniấy!. 
23. Phát-dà có: | 
Thân thang tròn cân đối như сау đa (1), 
Bàn tay, chân mềm mại và sáng đẹp (2 
Giọng nói như Phạm Thiên Vương (3), 
Ong chân như tuần lộc (4), 
Cùng tướng mã âm tàng (5), , 
Lòng bàn chân phẳng bang không khuyết lõm (6), 
Giữa hai chân mày có bạch hào trắng mịn tợ bông tơ (7), 
Thêm nữa, Thiện Thé có: 
Thân trượng cao lớn như Phạm Thiên (8), 
Đôi mắt màu nâu thám (9), hai gót chân dài, đầy đặn (10), 
Da mịn SURE dính bui nho (11), 
Có vi giác tinh nhay (12), 


! Agāriyamuni, Anariyamuni, Sekkhamuni, Paccekamuni, Munimuni (tối thượng). 
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24. 


25. 


26. 


Cattalisaggadanto 

samakalapanajo 

antaramsappapino, 

cakkenañkitapado 

aviraladasano 

marajussañkhapado. 

Titthanto 

nonamantobhayakaramuduna 

jannukanamasanto, 

vattakkhandho jino 

gotarunapakhumako 

sihapubbaddhakayo. 

Sattappino ca 

dighanguli matha 

sugato lomaküpekalomo, 

sampannodatadatho 

kanakasamataco 

nilamuddhaggalomo. 

Sambuddho thülajivho atha 

sihahanuko jālikappādahattho, 

nātho uņhīsasīso itigunasahitam 

tam mahesim namāmi. 

Buddhobuddhotighoso atidulabhataro 

kā kathā buddhabhāvo, 

loke tasmā vibhāvī vividhahitasukham 

sādhavo patthayantā. 

Ittham attham vahantam suranaramahitam 

nibbhayam dakkhiņeyyam, 

lokānam nandivaddham dasabalamasamam 

tam namassantu niccam. 
(Mahānamakkāra Pāli, kathā 1-26) 


(Atthakathācariya Mahā Buddhaghosa) 
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24-25. Đấng Chiến Thắng à ấy Ngài có: 

Bốn mươi răng tuyệt đẹp trắng sáng (13), thẳng đều (14), 

Thân hình cân - sống lưng thẳng, đầy không 

khuyết lõm (15), 

Lòng bàn chân có tướng bánh xe (16), 

Răng khít không kë hở (17), 

Vị Hằng Ma có mắt cá chân nhô cao tròn trịa (18), 

Khi đứng thắng lưng, hai bàn tay mềm chạm gối (19), 

Cổ đầy đặn như thân cái trống cơm (20), 

Lông mi như con bê con (21), 

Thân trên như con sư tử (22), 

Đấng Thiện Lai có: 

Bảy chỗ đầy с đặn! (23), ngón tay, ngón chân thon dài (24), 

Lại nữa, mỗi chân lông chỉ có một sợi (25), 

Bốn răng trụ sáng tỉnh tựa sao mai (26), 

Màu da sáng hệt sắc vàng ròng (27), 

Lông trên thân mịn màu nâu thẫm, mọc xoáy 

thẳng hướng lên mặt trời (28), 

Đấng Chánh Giác có lưỡi mềm rộng dài (29), 

Quai hàm như của sư tử (30), 

Tay chân có màng da lưới mịn (31), 

Đức Độ Sanh có nhục kế trên đầu (32), 

Con xin đảnh lễ dáng Đại Tiên. 

26. Hy hữu thay là âm thanh “Phật-đà, Phật-đà” 

Còn nói gì nữa đến sự xuất hiện Đức Phậttrong thế gian, 

Vì lé ấy, này hỡi những hiền nhân! Này hói những trí giải 

Hỡi những ai thường nguyện cầu những điều lợi 

ích, an vuil 5 

Нау năng kính lễ Ngài! 

- Đấng Phúc Lạc như ý, tăng trưởng hân hoan của 

thế gian, 

- Đấng Ung Cúng thù thắng, dáng Thiên Nhân kính phụng, 

- Đấng Thập Lực Vô tỷ, đấng Vô Úy an lành. 

(Kệ thứ 1-26 trong bài kệ Mahānakkāra Pali Miễn, trang 5) 

(Chú giải sư - Trưởng Lão Maha Buddhaghosa) 


! lưng bàn chân, bàn tay, gáy cùng hai vai. 
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BOJJHANGAPARITTA 


Bojjhangaparittarambho 
Samsāre samsarantānam, 
Sabbadukkhavināsane. 
Satta dhamme ca bojjhange, 
Mārasenāpamaddane. 
Bujjhitvā ye cime sattā, 
Tibhavā muttakuttamā. 
Ajātimajarābyādhim, 
Amatam nibbhayam gatā. 
Evamadigunupetam, 
Anekagunasangaham. 
Озааһайса imam mantam, 
Bojjhangañca bhanama he! 


Bojjhaūgaparitta 
Bojjhango satisankhato, 
Dhammānam vicayo tathā, 
Viriyam piti passaddhi, 
Во))һайда ca tathapare, 
Samadhupekkha bojjhanga, 
Sattete sabbadassina, 
Мипіпа sammadakkhata, 
Bhāvitā bahulīkatā. 
Samvattanti abhiññaya, 
Nibbānāya ca bodhiyā. 
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HỘ KINH GIÁC CHI 


Bố Cáo Hộ Kinh Thất Giác Chi 
Này chư bậc thiện trí khả kính! 
Chư Thánh cao thượng đã chứng tri. 
Bảy pháp gọi là Thất Giác Chỉ, 
Có khả năng tiêu diệt quân Ma, 
Làm tiêu tan tất cả cảnh khổ 
Của những chúng sinh đang tử sinh 
Luân hồi trong ba giới bốn lodi. 
Thất Giác Chi dẫn đến chứng ngộ, 
Niết Bàn cao thượng giải thoát khổ 
Trong ba giới bốn loài thật sự, 
Không sinh, không già, không bệnh tật, 
Không có tai họa, cũng không chết. 
Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi, 
Là chú nguyện vô cùng linh ứng, 
Là linh dược nhiệm máu hiéu nghiém 
Được tổng hợp vô số ân đức, 
Có đầy đủ các đức cao thượng. 
Kính xin mời quý vị lắng nghe! 


Hộ Kinh Thất Giác Chi 
Đúc Thế Tôn là bậc Toàn Tri 
Thuyết giảng Bảy Pháp Giác Chỉ là: 
Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chỉ, 
Tỉnh Тап Giác СМ, Hy Giác Chỉ, 
Khinh An Giác Chi, Định Giác Chỉ, 
Và Xả Giác Chi, gồm Bảy Pháp. 
Bảy Pháp Giác Chỉ được thực hành, 
Pháp hành càng được tăng trưởng nhiều, 
Để ngộ chân lý Tứ Thánh Đế 
Để chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả, 
Để chứng đạt Niết Bàn cao thượng. 


THỨ SÁU 


DOM 311 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh........... 2878) 


Егепа saccavajjena 
Sotthi te hotu sabbada. 
Ekasmim samaye natho, 
Moggallanañca Kassapam, 
Gilane dukkhite disva, 
Bojjhange satta desayi, 
Te ca tam abhinanditvā, 
Кода muccimsu tankhaņe. 
Etena saccavajjena, 
Sotthi te hotu sabbada. 
Ekadà Dhammarājā pi, 
Gelafiñenabhipi]ito, 
Cundattherena tamyeva, 
Bhaņāpetvāna sadaram, 
Sammoditvana abadha, 
Tamha vutthasi thanaso. 
Etena saccavajjena 
Sotthi te hotu sabbada. 
Pahīnā te са ābādhā, 
Tinnannampi mahesinam, 
Maggahata kilesava, 
Pattanuppattidhammatam. 
Etena saccavajjena 
бой һі te hotu sabbada. 
(Bojjhangaparittam nitthitam) 


312 s= 


b: 


Thứ аи: -1................................................ Hộ Kinh Giác Chỉ 


Do oai lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn thấy 

Trưởng Lão Má-ha-kát-xá-pá, 

Và Má-ha-mốc-gan-la-ná 

Lâm bệnh nặng trầm trọng khổ thân, 

Ngài ngự đến tận nơi thuyết giảng 

Thất giác chỉ tế độ mỗi vị. 

Hai vị phát sinh tâm hoan hy, 

Bảy Pháp Giác Chỉ của Đức Phật. 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức khắc. 

Do oai lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thời Đức Phật lâm bệnh nặng, 

Ngài truyền Đại Đức Chun-đá rằng: 

“Con hãy tụng Bảy Pháp Giác Chí” 

Đại Đức Chun-đá thành kính tụng 

Bảy Pháp Giác Chi ấy vừa xong. 

Đức Thế Tôn vô cùng hoan hy, 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức thì. 

Do oai lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Phiền não nào bị diệt đoạn tuyệt 

Do bởi Thánh Đạo Tuệ nào rồi. 

Phiền não ấy không sinh lại được, 

Cũng như chứng bệnh của Đức Phật, 

Và hai vị Đại Đức Trưởng Lão, 

Bệnh ba vị đều đã khỏi hẳn, 

Không bao giờ tái phát lại nữa. 

Do oai lực lời chân thật này 

Cầu phước lành thường có đến người! 
(Chấm dút Hộ Kinh Giác Chi) 


LON 
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MAHĀCUNDATHERABOJJHANGAM! 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Paficamo Bhāgo 
Mahāvaggo, 2. Bojjhangasamyuttam, 2. Gilānavaggo 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā rājagahe 
viharati veļuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana 
samayena  bhagava ābādhiko hoti dukkhito 
bāļhagilāno. 


2. Atha kho āyasmā mahācundo 
sayanhasamayam patisallānā vutthito yena 
bhagavā tenupasankami; upasankamitvà 


bhagavantam abhivadetva ekamantam nisīdi. 
Ekamantam  nisinnam kho äyasmantam 
mahacundam bhagava etadavoca: patibhantu 
tam cunda, bojjhangāti. 


3.  Sattime bhante,  bojjhanga bhagavatà 
sammadakkhātā bhàvita bahulīkatā abhiññaya 
sambodhaya nibbänäya samvattanti. Katame satta? 


3.1. Satisambojjhango kho bhante, bhagavatā 
sammadakkhāto bhāvito bahulikato abhiññaya 
sambodhäya nibbānāya samvattati. 


3.2. Dhammavicayasambojjhango kho bhante, 
bhagavata sammadakkhato bhāvito bahulikato 
abhififiaya sambodhāya nibbānāya samvattati. 


3.3. Viriyasambojjhango kho bhante, bhagavatā 
sammadakkhāto bhāvito bahulikato abhiññãya 
sambodhäya nibbānāya samvattati. 


! Tatiya gilānasuttam - BJTS. 
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KINH GIÁC CHI NGÀI MAHA CUNDA 
Tang Kinh, Twong U'ng Bó Kinh, Thién Dai Phám, 
Chương II, Tương Ưng Giác Chi 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại 
tịnh xá Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, gần 
thành Ràjagaha. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh. 

2. Rồi Tôn giả Maha Cunda, vào buổi chiều, sau khi 
ra khỏi nơi thanh vắng, đi đến viếng thăm Đức Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Maha 
Cunda đang ngồi một bên: “Này Cunda, con hãy 
tụng Thất Giác Chi." 

3. Bạch Đức Thế Tôn, có bảy Giác Chi này do Đức Thế 
Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 
Thế nào là bảy? 

3.1. Bạch Đức Thế Tôn, Niệm Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 

3.2. Bạch Đức Thế Tôn, Trạch Pháp Giác Chi do Đức 
Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. 

3.3. Bạch Đức Thế Tôn, Tinh Tấn Giác Chi do Đức 
Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. 
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3.4. 


3.5. 


3.6. 


3.7. 


Pitisambojjhango kho bhante, bhagavatā 
sammadakkhato bhavito bahulikato 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattati. 


Passaddhisambojjhango kho  bhante, 
bhagavata sammadakkhato bhavito 
bahulikato abhiññäya sambodhäya 
nibbänäya samvattati. 


Samadhisambojjhango kho bhante, 
bhagavata sammadakkhato bhāvito 
bahulīkato abhiññaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati. 


Upekkhasambojjhañgo kho bhante, 
bhagavata sammadakkhato bhāvito 
bahulīkato abhiññaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati. 


4. Ime kho, Bhante, satta bojjhanga bhagavata 


sammadakkhata bhavita bahulikata 
abhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattantT ti. 

“Taggha cunda, bojjhanga; 

taggha cunda, bojjhangati. 


5. Idamavocayasma cundo, samanuñño sattha 


ahosi. Vutthahi ca bhagava tamha abadha. 
Tatha pahino ca bhagavato so abadho 
ahositi./. 


Etena saccavajjena, --- roga vūpasamentu te! 
Etena saccavajjena, --- roga vūpasamentu te! 
Etena saccavajjena, --- roga vūpasamentu te! 
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3.4. Bạch Đức Thế Tôn, Hy Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được 
làm cho sung тап, đưa đến thẳng trí, giác ngộ, 
Niét Bàn. 


3.5. Bạch Đức Thế Tôn, Khinh An Giác Chi do Đức 
Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.6. Bạch Đức Thế Tôn, Định Giác Chi do Đức Thế 
Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết Bàn. 


3.7. Bạch Đức Thế Tôn, Xả Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được 


làm cho sung màn, đưa đến thẳng trí, giác ngộ, 
Niét Bàn. 


4. Bạch Đức Thế Tôn, Thất Giác Chi do Đức Thế 
Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, 
được làm cho sung màn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. 

- Này Cunda, Thất Giác Chỉ thật tuyệt vời. 
- Này Cunda, Thất Giác Chỉ thật tuyệt vời. 


5. Tôn giả Maha Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư 
chấp nhận. Và Đức Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. 
Bệnh ấy của Đức Thế Tôn được đoạn tận như vậy./. 


Dolời chânthậtnày,mong cho người đượcdứtkhỏi tật bệnh! 
Dolời chânthậtnày,mong cho người đượcdứtkhỏi tật bệnh! 
Do lòi chân thậtnày,mong cho người đượcdứtkhỏi tật bệnh! 
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DHAJAGGASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Sagathavagga, 
11. Sakkasamyuttam, Süviravaggo, 3 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā 
sāvatthiyam viharatijetavane anathapindikassa ārāme. 
2. Tatra kho bhagavā bhikkhü āmantesi, bhikkhavoti. 
Bhaddanteti te bhikkhū bhagavato paccassosum. 
Bhagava  etadavoca: Bhütapubbam  bhikkhave 
devasurasangamo samupabyülho ahosi. 

Atha kho bhikkhave sakko devanamindo deve 
tavatimse  āmantesi: sace  mārisā  devanam 
sangamagatanam uppajjeyya bhayam va 
chambhitattam và lomahamso và, mameva tasmim 
samaye dhajaggam ullokeyyatha. Mamam hi vo 
dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam và 
chambhitattam và lomahamso va, so pahiyissati. 


3. No ce me dhajaggam ullokeyyatha, atha 
pajāpatissa devarājassa dhajaggam ullokeyyātha. 
Pajāpatissa hi vo  devarajassa dhajaggam 
ullokayatam уат bhavissat bhayam vā 
chambhitattam và lomahamso và, so pahiyissati. 


4. No ce pajapatissa devarajassa dhajaggam 
ullokeyyātha, atha  varunassa Яеуагајаѕѕа 
dhajaggam ullokeyyatha. Varunassa hi vo 
devarajassa  dhajaggam  ullokayatam уат 
bhavissati bhayam уа  chambhitattam vā 
lomahamso va, so pahiyissati. 


5. No ce varunassa devaräjassa dhajaggam 
ullokeyyātha, atha isanassa devarājassa 
dhajaggam ullokeyyatha.  Isanassa hi vo 
devarajassa  dhajaggam  ullokayatam уат 
bhavissati bhayam уа  chambhitattam vā 


lomahamso va, so pahiyissati. 
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KINH NGỌN CỜ 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Thiên Có Kệ, Tương Ưng Sakka 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở gần 
thành Savatthi, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông 
Anāthapiņdika. 


2. Rồi Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu: “Мау chư Ту 
khưu.” “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn.” Các Tỳ khưu 
ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: 
Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, một cuộc chiến dữ dội 
khởi lên giữa chư Thiên và các Айга. 

Rồi này chư Tỳ khưu, Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên 
ở Tam Thập Tam Thiên: “Này thân hữu, khi các Ông lâm 
chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên; lúc á ấy, các Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ 
của ta. Khi các Ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ 
hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. 


3. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời 
hãy ngó li lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Pajapati. 
Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương 
Pajapati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng 
ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


4. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
Vương Pajapati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
Vương Varuna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên Vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông 
tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


5. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
Vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
Vương Isana. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên Vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc 
dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt.” 
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6. Tam kho рапа, bhikkhave, sakkassa уа devana- 
mindassa dhajaggam ullokayatam, pajāpatissa và 
devarājassa dhajaggam ullokayatam, varunassa 
và devarajassa dhajaggam ullokayatam, isanassa 
và devarajassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam уа  chambhitattam va 
lomahamso và, so pahīyethāpi nopi pahīyetha. 


7. Tam kissa hetu? Sakko hi bhikkhave, 
devanamindo avitarago avitadoso avitamoho 
bhīrucchambhī! utrāsī palāyīti. 


8. Aham ca kho bhikkhave, evam vadāmi 'Sace 
tumhākam bhikkhave, araññagatanam vā 
rukkhamūlagatānam va suññagaragatanam va 
uppajjeyya bhayam уа  chambhitattam vā 
lomahamso уа, mameva tasmim samaye 
anussareyyatha: “Itipi so bhagavā агаһат 
sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato 
lokavidü anuttaro purisadammasarathi sattha 
devamanussanam buddho bhagava tỉ. Mamam hi 
vo, bhikkhave, anussaratam yam  bhavissati 
bhayam уа chambhitattam уа lomahamso vä, so 
pahiyissati. 


9. No ce mam anussareyyatha, atha dhammam 
anussareyyatha: “Svakkhato bhagavatā dhammo 
sanditthiko akāliko ehipassiko орапауіко 
paccattam veditabbo viññuhï ti. Dhammam hi vo 
bhikkhave, anussaratam yam bhavissati bhayam 
và chambhitattam уа lomahamso và, so 
pahiyissati. 


10. No ce dhammam anussareyyatha, atha 
sangham anussareyyatha: 
! Bhiruchamhi -PTS., ChS. ? Opaneyyiko -ChS. 
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6. Мау chư Ty khưu, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của 
Thiên chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của 
Thiên Vương Pajāpati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn 
cờ của Thiên Vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu 
ngon cờ của Thiên Vương Їѕапа, thời sợ hãi, hoảng hốt 
hay lông tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến 
diệt và sẽ không biến diệt. 

7. Vì cớ sao? Này chư Tỳ khưu, vì Thiên chủ Sakka 
chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn 
diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chay. 


8. Và này chư Tỳ khưu, Ta nói như sau: Này chư Tỳ 
khưu, khi các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi 
đến nhà trống, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc 
dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ 
đến Ta: “Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: Bậc A-la- 
hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. Này chư Tỳ khưu, 
khi các Ông niệm nhớ đến Ta, thời sợ hãi, hoảng hốt 
hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 


9. Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm nhớ 
đến Pháp: “Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí 
tự mình giác hiểu”. Này chư Tỳ khưu, khi các Ông 
niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông 
tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


10. Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm 
nhớ đến Tăng chúng: 
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11. 'Supatipanno bhagavato savakasangho. 


Ujupatipanno bhagavato sāvakasangho. 
Nāyapatipanno bhagavato sávakasangho. 
Saàmicipatipanno  bhagavato  sãvakasangho. 
Yadidam  cattari ригізауцайпі, attha 


purisapuggalā, esa bhagavato sāvakasangho 
аһипеууо раһипеууо dakkhineyyo afijalikaraniyo 
anuttaram puññakkhettam lokassā ti. 


12. Sangham hi vo, bhikkhave, anussaratam 
yam bhavissati bhayam và chambhitattam và 
lomahamso và, so pahiyissati. Tam kissa hetu? 
Tathägato hi bhikkhave, araham sammāsambuddho 
vītarāgo vitadoso vitamoho abhiru acchambhi 
anutrāsī apalāyīti. 


13. Idamavoca bhagavā. Idam vatvāna sugato 
athāparam etadavoca satthā: 


14. “Araññe rukkhamūle va, 
Suññagare va bhikkhavo, 
Anussaretha sambuddham, 
Bhayam tumhāka no siyā”. 


15. No ce buddham sareyyātha, 
Lokajettham narāsabham, 
Atha dhammam sareyyātha, 
Niyyānikam sudesitam. 


16. No ce dhammam sareyyātha, 
Niyyānikam sudesitam, 
Atha sangham sareyyātha, 
Puññakkhettam anuttaram. 


17. Evam buddham sarantānam, 
Dhammam sanghafica bhikkhavo, 
Bhayam và chambhitattam và, 
Lomahamso na hessati./. 
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11. “Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc 
Thiện hạnh; Tăng chúng. đệ tử của Đức Thế Tôn là 
bậc Trực hạnh; Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn 
là bậc Chánh hạnh; Tăng chúng. đệ tử của Đức Thế 
Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi, tám 
chúng. Tăng chúng đệ tử này của Đức Thế Tôn 
đáng được cúng dường, đáng được đón mừng, 
đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điền ở trên đời”. 


12. Này chư Tỳ khưu, khi các Ông niệm nhớ đến Tăng 
chúng, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng 
ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. Vì sao? Này chư Tỳ 
khưu, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã ly 
tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, 
không hoảng SỢ, không hoảng chạy. 


13. Đức Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, 
bậc Đạo Sư nói tiếp: 


14. Này các vị Tỳ khưu, --- Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trống, --- Hãy niệm bậc Chánh Giác. 
Các Ông có sợ hãi, -- Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 

15. Nếu không tư niệm Phật, --- Tối thượng chủ ở đời, 
Và cũng là Ngưu Vương, -- Trong thế giới loài Người, 
Vậy hãy tr niệm Pháp, - Hướng thượng, khéo tuyên thuyết: 


16. Nếu không tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 
Là phước điền vô thượng. 


17. Vậy này chư Tỳ khưu, 
Như vậy tư niệm Phật, 
Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hốt, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên./. 
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64. DHATUVIBHANGASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Uparipannasaka, 
4. Vibhangavagga, 140 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
māgadhesu cārikam caramāno yena rājagaham 
tadavasari. Yena bhaggavo kumbhakāro 
tenupasankami. Upasankamitva bhaggavam 
kumbhakaram etadavoca: 'sace te bhaggava agaru, 
viharema àvesane! ekaratti'nti. 

Na kho me bhante garu, atthi cettha pabbajito 
pathamam vāsūpagato. Sace so anujanati viharatha2 
bhante, yathasukhanti. 

Tena kho pana samayena pukkusati nàma kulaputto 
bhagavantam  uddissa  saddhāya3 арагаѕта 
anagāriyam pabbajito. So tasmim 
kumbhakārāvesane pathamam vāsūpagato hoti. 
Atha kho bhagava уепауавта  pukkusāti 
tenupasankami. | Upasankamitva  āyasmantam 
pukkusātim etadavoca: 'sace te bhikkhu agaru, 
viharema āvesane ekaratti'nti. Urundam ävuso, 
kumbhakārāvesanam. Viharatāyasmā yathāsukhanti. 


2. Atha kho bhagavā kumbhakārāvesanam pavisitvā 
ekamantam tiņasanthārakam paūnāpetvā nisidi 
pallankam ābhujitvā шшп Кауат  panidhaya 
parimukham satim upatthapetva. Atha kho bhagavā 
bahudeva rattim nisajjāya vītināmesi. Ayasmapi kho 
pukkusāti bahudeva rattim nisajjaya vītināmesi. 
Atha kho bhagavato etadahosi: “pasadikam nu kho 
ayam kulaputto iriyati, уаппйпаһат puccheyya'nti. 
Atha kho bhagavā āyasmantam  pukkusatim 
etadavoca: 'kamsi tvam bhikkhu uddissa pabbajito, 
Ко уа te satthā, kassa уа tvam dhammam rocesï tỉ. 

1 Viharemu àvesane -Ma. Viharama nivesane-Sya. 


? Vihara- PTS. 
3 Saddha -BJTS. 
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64. KINH GIỚI PHÂN BIỆT 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 140 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn du hành 
ở xứ Magadha, đi đến Rājagaha, đến nhà thợ gốm 
Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: 
-- Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho Ông, 
Ta muốn ở tại chỗ này một đêm. 
Bạch Đức Thế Tôn không có gi phiền phức cho con. 
Ò dây đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. Nếu 
vị ấy thỏa thuận, bạch Đức Thế Tôn, hãy ở lại tùy 
theo sở thích. 
Lúc bấy giờ, Thiện nam tử Pukkusāti, do lòng tin, 
y cứ Đức Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của 
thợ gốm. Rồi Đức Thế Tôn đi đến Tôn giả 
Pukkusāti; sau khi đến nói với Pukkusāti: -- Này 
Tỳ khưu, nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta 
muốn ở lại trú xứ này một đêm. -- Rộng rãi, thưa 
Hiền giả, là trú xứ của thợ gốm. Tôn giả có thể ở, 
tùy theo sở thích. 
2. Rồi Đức Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ 
gốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết-già, lưng 
thẳng và an trú niệm trước mặt. Và Đức Thế Tôn 
trải qua phần lớn đêm ấy, ngồi như vậy. Tôn giả 
Pukkusāti trải qua phần lớn đêm ấy cũng ngồi như 
vậy. Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Cử chỉ Thiện nam 
tử này có vẻ tín thành, Ta hãy hỏi vị ấy". Rồi Đức 
Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusati: -- Này Ту khuu, 
Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là Đạo sư của Ông? Ông 
chấp nhận pháp của ai? 
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Atthāvuso, samano gotamo sakyaputto sakyakulā 
pabbajito. Tam kho pana bhagavantam gotamam 
evam kalyāņo kittisaddo abbhuggato: 'itipi so 
bhagava araham sammasambuddho 
vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro 
purisadammasarathi sattha devamanussanam 
buddho bhagava'ti. Tā' ham bhagavantam uddissa 
pabbajito. So ca me bhagava sattha, tassaham1 
bhagavato dhammam rocemi ti. 

3. Kaham pana bhikkhu etarahi so bhagava 
viharati araham sammasambuddho'ti: 

Atthavuso uttaresu janapadesu savatthi nama 
nagaram, tattha so bhagava etarahi viharati 
araham sammasambuddho'ti. Ditthapubbo pana 
te bhikkhu, so bhagavā. Disvā ca pana janeyyasi'ti. 
“Na kho me avuso, ditthapubbo so bhagava. Disva 
caham na janeyya”nti. 

Atha kho  bhagavato etadahosi: “mamam 
khvayam?  kulaputto uddissa pabbajito. 
Yannũnassaham dhammam deseyyanti. Atha kho 
bhagavà ayasmantam pukkusātim ämantesi: 
'dhammam te bhikkhu, desissāmi. Tam suņāhi, 
sadhukam manasi karohi, bhasissami'ti. 
“Evamävuso”ti kho ayasma pukkusati bhagavato 
paccassosi. Вһарауа etadavoca: 

4. “Chaddhaturo3 ayam  bhikkhu,  puriso 


chaphassayatano atthārasamanopavicāro 
caturādhitthāno, yattha thitam maññussavä 
nappavattanti, maññussave kho pana 
nappavattamane muni santoti vuccati. Paññam 
nappamajjeyya. Saccamanurakkheyya. 


Cagamanubrüheyya. Santimeva so sikkheyya ti. 
Ayamuddeso chadhātu vibhangassa. 


1 Tassa cāham - Ma. ?2 Mamafica khvayam - Ma, Si Ми, Mam khvayam- PTS. 
3 Chadhāturo - Ma., SiMü., PTS. 
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-- Thưa Hiền giả, có Sa-môn Gotama là Thích tử, 
xuất gia từ dòng họ Sakya. Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây được truyền đi về Đức Thế Tôn Gotama ấy: 
“Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. Tôi đã xuất gia, y cứ bậc 
Thế Tôn ấy. Ngài là bậc Đạo sư của tôi. Và tôi chấp 
thuận pháp của bậc Thế Tôn ấy. 

3. -- Này Tỳ khưu, nay Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác ấy ở đâu? 

-- Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là Savatthi 
giữa các quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hiện nay đang Ở. -- 
Này Tỳ khưu, trước đây Ông đã thấy bậc Thế Tôn 
ấy chưa? Và nếu thấy, Óng có nhận ra được không? 
-- Thưa Hiền giả, trước đây tôi chưa từng thấy bậc 
Thế Tôn ấy. Và nếu thấy, tôi không nhận ra được. 
Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện nam tử này xuất gia 
y cứ nơi Ta. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho Thiện nam 
tử ấy”. Rồi Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusāti: -- 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa Hiền giả, vâng. Tôn giá Pukkusāti vâng đáp 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: 

4. -- Мау Ту khuu, nguoi này có sáu giới, sáu xúc 
xứ, mười tám ý hành, bốn thắng xứ, khi được an 
trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng 
tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một 
ẩn sĩ tịch tịnh. Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ 
trì chán dé, hãy tăng trưởng huệ thí!, hãy tu hoc 
tịch tịnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt. 


1 Caga: vật tặng, dứt bỏ, bỏ đi, sự bỏ của cải, ban phát rộng rãi cho người. 
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“Chaddhäturo1 ayam bhikkhu, puriso'ti iti kho 
panetam vuttam. Kiñcetam paticca vuttam. 
Pathavidhatu āpodhātu  tejodhatu vayodhatu 
akasadhatu viññanadhatu. “Chaddhaturo2 ayam 
bhikkhu, puriso'ti iti yam tam vuttam, idametam 
paticca vuttam. 

“Chaphassayatano ayam bhikkhu, puriso'ti iti kho 
panetam  vuttam, kiñcetam paticca  vuttam: 
cakkhusamphassayatanam sotasamphassayatanam 
ghanasamphassayatanam jivhasamphassayatanam 
kayasamphassayatanam manosamphassayatanam. 
“Chaphassayatano ayam bhikkhu, puriso'ti iti yam 
tam vuttam, idametam paticca vuttam. 

5. Atthārasamanopavicāro ayam bhikkhu, puriso'ti 
iti kho panetam vuttam, kiñcetam paticca vuttam: 
cakkhuna гйрат disva somanassatthaniyam3rüpam 
upavicarati. Domanassatthaniyam гарат 
upavicarati. Upekkhatthaniyam rüpam upavicarati. 
Sotena saddam sutva somanassatthaniyam saddam 
upavicarati. Domanassatthaniyam saddam 
upavicarati. Upekkhatthaniyam saddam 
upavicarati. Ghanena gandham ghayitva 
somanassatthaniyam gandham upavicarati. 
Domanassatthaniyam gandham upavicarati. 
Upekkhatthaniyam gandham upavicarati. Jivhaya 
ғазап sayitva somanassatthaniyam газат 


upavicarati. Domanassatthaniyam rasam 
upavicarati. Upekkhatthaniyam rasam upavicarati. 
Kayena photthabbam phusitva. 


Somanassatthaniyam  photthabbam  upavicarati. 
Domanassatthaniyam  photthabbam  upavicarati. 
Upekkhatthanyam — photthabbam upavicarati. 
Manasā dhammam vififiaya somanassatthaniyam 
dhammam upavicarati. Domanassatthàniyam 
dhammam upavicarati. Upekkhatthàniyam 
dhammam upavicarati. 


1 Chadhāturo - Ma., S1 Mü., PTS. 2Chadhāturo - Ma., Sīmū., PTS. 
3 atthāniyam -BJTS 
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Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu 
giới”, do duyên gì được nói đến như vậy? Địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 
Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu 
giới”, chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu 
xúc xứ”, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn 
xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc 
xứ, ý xúc xứ. Khi được nói đến: “Người này có sáu 
xúc xứ”, chính do duyên này được nói đến như vậy. 
5. Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có 
mười tám ý hành”, do duyên gì được nói đến như 
vậy? Khi mắt thấy sắc, người ấy chạy theo sắc, chỗ 
trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo sắc, chỗ trú xứ 
của ưu, người ấy chạy theo sắc, chỗ trú xứ của xả. 
Khi tai nghe tiếng, người ấy chạy theo tiếng, chỗ 
trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo tiếng, chỗ trú xứ 
của ưu, người ấy chạy theo tiếng, chỗ trú xứ của xả. 
Khi mũi ngửi hương, người ấy chạy theo hương, 
chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo hương, chỗ 
trú xứ của ưu, người ấy chạy theo hương, chỗ trú 
xứ của xả. Khi lưỡi nếm vị, người ấy chạy theo vị, 
chỗ trú xứ của hy, người ấy chạy theo vị, chỗ trú xứ 
của ưu, người ấy chạy theo vị, chỗ trú xứ của xả. Khi 
thân xúc chạm, người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ 
của hỷ, người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ của ưu, 
người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ của xả. Khi ý 
nhận thức pháp, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú 
xứ của hỷ, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của 
ưu, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của xả. 
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Iti cha somanassupavicara cha 
domanassūpavicārā cha upekkhipavicärä. 
"Atthārasamanopavicāro ayam bhikkhu, puriso'ti 
iti yam tam vuttam, idametam paticca vuttam. 
"Caturādhitthāno ayam bhikkhu, puriso'ti iti kho 
panetam vuttam, kiíicetam райсса vuttam: 
pafitiadhitthàno cagadhitthano 
upasamādhitthāno. — 'Caturàdhitthano ayam 
bhikkhu, puriso'ti iti yam tam vuttam, idametam 
paticca vuttam. 

“Paññam парратајјеууа saccamanurakkheyya 
cagamanubrüheyya santimeva so sikkheyya'ti iti 
kho panetam vuttam: kathañca bhikkhu, paññam 
nappamajjati:  chayima bhikkhUu,  dhatuyo: 
pathavidhatu āpodhātu tejodhātu vāyodhāto 
ākāsadhātu viiitāņadhātu. 

6.  Katamā са  bhikkhu,  pathavidhātu: 
pathavidhātu siyā ajjhattikā siyā bāhirā. Katamā 
ca bhikkhu, ajjhattikā pathavidhātu: yam 
ajjhattam paccattam kakkhaļam kharigatam 
upādinnam. Seyyathīdam: kesā lomā nakhā dattā 
taco mamsam nahārū atthi atthamiñjam vakkam 
hadayam, yakanam kilomakam pihakam 
раррһазат antam antagunam udariyam karisam 
yam và panaññampi kiñci ajjhattam paccattam 
kakkhalam kharigatam upadinnam. Ayam vuccati 
bhikkhu, ajjhattika pathavidhatu. Ya ceva kho 
pana ajjhattika pathavidhatu уа са bāhirā 
pathavīdhātu, pathavīdhāturevesā. “Tam netam 
mama, nesohamasmi, na meso attā'ti evametam 
yathābhūtam sammappaññaya  datthabbam. 
Evametam yathabhütam sammappaññaya disvā 
pathavidhatuya nibbindati  pathavīdhātuyā 
cittam virājeti. 
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Như vậy, có sáu hy hành, sáu ưu hành, sáu xả hành. 
Khi được nói đến: “Người này có mười tám ý hành”, 
chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có bốn 
thắng xứ”, do duyên gì được nói đến như vậy? Tuệ 
thắng xứ, đế thắng xứ, huệ thí thắng xứ, tịch tịnh 
thắng xứ. Khi được nói đến: “Người này có bốn thắng 
xứ”, chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy 
hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu 
học tịch tịnh", do duyên gì được nói đến như vậy? 
Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu giới 
này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không 
giới, thức giới. 

6. Này Ty khưu, thé nào là địa 9161? Có nội địa giới 
và có ngoại địa giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, này Tỳ 
khưu, được gọi là nội địa giới. Những gi thuộc nội 
địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc 
về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”. Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa giới. 
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7. Katamā са bhikkhu, āpodhātu: apodhatu siya 
ajjhattika siya bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattika 
apodhatu: yam ajjhattam paccattam apo apogatam 
upadinnam. Seyyathidam: pittam semham pubbo 
lohitam sedo medo assu vasa khelo singhānikā 
lasikã muttam. Yam và panaññampi kifici ajjhattam 
paccattam apo apogatam upädinnam. Ayam vuccati 
bhikkhu, ajjhattika apodhatu. Ya ceva kho pana 
ajjhattikā āpodhātu уа са bahira āpodhātu, 
āpodhāturevesā. "Tam netam mama, nesohamasmi, 
na meso attati evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. Evametam 
yathabhutam sammappaññaya disva apodhatuya 
nibbindati, apodhatuya cittam virajeti. 

8. Katama ca bhikkhu, tejodhatu: tejodhatu siya 
ajjhattika siya bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattika 
tejodhatu: yam ajjhattam paccattam tejo tejogatam 
upadinnam. Seyyathidam: yena ca santappati1 yena 
са jīrīyati?, yena са  paridayhati, yena са 
asitapitakhayitasayitam затта parinamam 
gacchati, yam уа panaññampi Кійсі ajjhattam 
paccattam tejo tejogatam upadinnam. Ayam vuccati 
bhikkhu, ajjhattika tejodhatu. Ya ceva kho pana 
ajjhattikā tejodhatu уа са bahira tejodhatu, 
tejodhāturevesā. Tam netam mama, nesohamasmi, 
na meso айап evametam  yathābhūtam 
ѕаттаррайћауа datthabbam. Evametam 
yathabhutam sammappaññaya disva tejodhatuya 
nibbindati, tejodhatuya cittam virajeti. 

9. Katama ca bhikkhu, vayodhatu: vayodhatu siya 
ajjhattika siya bahira katama ca bhikkhu, ajjhattika 
vayodhatu: уат ajjhattam paccattam уауо 
vayogatam upadinnam. Seyyathidam: uddhañgama 
vata adhogama vata kucchisaya vata kotthasaya3 
vata angamangānusārino vata assaso passaso iti, 
yam va panaññampi kiñci ajjhattam paccattam vayo 
vayogatam upadinnam. 

1 Santapati-SiMü. ?Jariyati-simü, PTS. з Kotthasaya - BJTS. 
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7. Và này Tỳ ng thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội thủy 
giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, 
thuộc chất lỏng, bi cháp thú, nhu mật, đàm, mú, máu, mồ 
hội, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước 
ở khớp Xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp 
thủ. Như vậy, này Tỳ khưu, được gọi là thủy giới. Những 
gì thuộc nội thủy giới và những. gì thuộc ngoại thủy giới 
đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy, phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này khôn phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phai tur 
ngã của tôi”. Sau khi như thật quán sát thủy: giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với thủy giới, 
tâm từ bỏ thủy giới. 

8. Và này Tỳ khưu, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Tỳ khưu, thế, nào lā nội 
hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, 
thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì 
khiển cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho 
thiêu cháy, cái gi. khiến cho những vật ‹ được à ăn, uốn 
nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tát cà nhüng vật 
gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, 
thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Này Tỳ khưu, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới 
và những бі thuóc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa 
giới. Hóa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái này, không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh 
trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, 
tâm từ bỏ hỏa giới. 

9. Và này Tỳ khưu, thế nào là phong giới? Có nội phong 
giới, có ngoại phong giới. Và này Tỷ khưu, thế nào là nội 
phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió 
thổi xuống, gió попа ruót, gió trong bụng dưới, gió | thổi 
ngang các đốt, các khớp, hoi thở Vô, hơi thở ra, và bất cứ 
vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, 
thuộc tánh động, bị chấp thủ. 
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Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattika vayodhatu. Ya сеуа 
kho pana ajjhattika vayodhatu уа са bahira 
vāyodhātu, vāyodhāturevesā. Tam netam mama, 
nesohamasmi, na meso аай, evametam 
yathābhūtam sammappaññaya datthabbam. 
Evametam yathābhūtam sammappaññaya disva 
vayodhatuya nibbindati, vayodhatuya cittam virajeti. 
10. Katama ca bhikkhu, akasadhatu: akasadhatu siya 
ajjhattika siya bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattika 
akasadhatu: уат ajjhattam paccattam ākāsam 
akasagatam upadinnam. Seyyathidam: 
kannacchiddam nasacchiddam mukhadvaram yena 
ca asitapitakhayitasayitam ajjhoharati, yattha ca 
asitapitakhayitasayitam santitthati, yena са 
asitapitakhayitasayitam adhobhagam! nikkhamati, 
yam уа panaññampi Кійсі ajjhattam paccattam 
akasam ākāsagatam арһат aghagatam vivaram 
vivaragatam asamphuttham mamsalohitehi 
upadinnam. 

Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattikā akasadhatu. Ya сеуа 
kho pana ajjhattika ākāsadhātu, ya ca bahira 
ākāsadhātu, ākāsadhāturevesā. Tam netam mama, 
nesohamasmi, na meso айкай, evametam 
yathābhūtam sammappaññaya datthabbam. 
Evametam yathābhūtam sammappaññaya disvā 
akasadhatuya nibbindati, akasadhatuya cittam 
virajeti. 

11. АШарагат  vifiíianam уеуа avasissati 
parisuddham pariyodatam. Tena va viññanena kim 
vijanati: sukhantipi vijanati, dukkhantipi vijanati, 
adukkhamasukhantipi vijanati Sukhavedaniyam 
bhikkhu, phassam paticca upapajjati sukha vedana. 
So sukham vedanam vediyamano 'sukham vedanam 
vediyamiti ра)апай.  Tasseva  sukhavedanissa 
phassassa  nirodhà уат  tajjm  vedayitam 
sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha 
vedanā “sa nirujjhanti, sā vipasammati'ti pajanati. 


1 Adhobhāgā - BJTS. 
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Này Tỳ khưu, như vậy được gọi là nội phong giới. Những 
gl thuộc nội phong ới và những gì thuộc ngoại phong 
giới đều thuộc về p ong giới. Phong giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái nà 
không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán sat 
phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly 
đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 

10. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này Tỳ 
khưu, thế nào là nói hw không no бі? Cái gi thuóc vé nói 
thân, thuộc cá nhấn, thuộc hu ông, thuộc hư không 
tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì 
người ta nuốt, những gi duoc nhai, được uống, được ăn, 
được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uốn 
được ăn, được nếm, được giữ lại, và ngang qua chỗ mà 
những gi duoc nhai, được uống, được à án, được nếm và 
được tổng xuất xuống, phần dưới để ra ngoài, và bất cứ 
vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư 
không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. 

Này Tỳ khưu, như vậy được gọi là nội hư không giới. 
Những gì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không 
giới đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán sát hư 
không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly 
đối th nu không giới, tâm từ bỏ hư лз giới. 

11. Lại nữa, khi thức còn lại được thanh tịnh, trong 
sáng, vị ấy biết rõ một số sự việc nhờ thức 4 ау. Vi ау 
biết rõ được lạc, vị ấy biết rõ được khổ, vị ấy biết rõ 
được không khổ không lạc. Này Tỳ khưu, do duyên 
xúc lạc thọ, lạc thọ khởi lên. Khi đang cảm thọ lạc, vị 
ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ lạc”. Do 
duyên xúc lạc thọ, cảm thọ lạc khởi lên, do duyên. diệt 
lạc thọ, cảm thọ lạc diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Lạc 
thọ ấy diệt mất, được chấm đứt”. 
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Dukkhavedaniyam  bhikkhu, phassam  paticca 
uppajjati dukkha vedana. So dukkham vedanam 
vediyamano “dukkham vedanam  vediyamiti 
pajanati. Tasseva dukkhavedaniyassa phassassa 
nirodha yam tajjam vedayitam dukkhavedaniyam 
phassam paticca uppanna dukkha vedana “5а 
nirujjhati, sa vupasammattiti pajanati. 
Adukkhamasukhavedaniyam pbhikkhu, рһаѕѕат 
paticca uppajjai adukkhamasukha  vedana. So 
adukkhamasukham vedanam vediyamāno 
'adukkhamasukham vedanam vediyamiti pajānāti. 
Tasseva adukkhamasukhavedaniyassa рһаѕѕаѕѕа 
nirodha yam tajjam vedayitam 
adukkhamasukhavedaniyam phassam paticca 
uppanna adukkhamasukha vedanā “5а nirujjhati, sa 
vüpasammattiti pajanati. 

12. Seyyathāpi bhikkhu dvinnam katthānam 
samphassasamodhana1 usma jayati, tejo 
abhinibbattati. Tesam yeva dvinnam katthanam 
nanabhava nikkhepa ya tajja usma, sa nirujjhati sa 
vüpasammati. Evameva kho bhikkhu, 
sukhavedaniyam phassam paticca uppajjati sukha 
vedana. So sukham vedanam vediyamano “sukham 
vedanam vediyamr tỉ pajanati. Tasseva 
sukhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam 
vedayitam sukhavedaniyam phassam  paticca 
uppannà sukha  vedana “sa  nirujjhati, sa 
vūpasammatī ti pajanati. 

Dukkhavedaniyam  bhikkhu, phassam райсса 
uppajjati dukkhā vedanā. So dukkham vedanam 
уейіуатапо ‘Яиккһат vedanam vediyāmīti 
pajānāti. Tasseva dukkhavedaniyassa рһаѕѕаѕѕа 
nirodhā yam tajjam vedayitam dukkhavedaniyam 
phassam paticca uppanna dukkhā vedanā “5а 
nirujjhati, sā vūpasammatī ti pajānāti. 


1 Sanghattā samodhānā - Ma, Sī Mu. 
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Này Tỳ khưu, do duyên xúc khổ thọ, khổ thọ khởi 
lên. Khi đang cảm thọ khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang cảm thọ khổ”. Do duyên xúc khổ thọ, 
cảm thọ khổ khởi lên, do duyên diệt khổ thọ, cảm 
thọ khổ diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Khổ thọ ấy 
diệt mất, được chấm dứt”. 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc thọ không khổ không 
lạc, cảm thọ không khổ không lạc khởi lên. Khi đang 
cảm thọ không khổ không lạc, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang cảm thọ không khổ không lạc”. Do 
duyên xúc thọ không khổ không lạc, cảm thọ không 
khổ không lạc khởi lên, do duyên diệt thọ không 
khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc diệt, 
vị ấy sáng suốt biết rõ: “Thọ không khổ không lạc 
ấy diệt mất, được chấm dứt”. 


12. Này Tỳ khưu, ví như do hai cây que xúc chạm 
cọ xát, hơi nóng được sanh, ngọn lửa được hiện 
khởi. Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, 
sức nóng được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt 
đi, được chấm dứt. Cũng vậy, này Tỳ khưu, duyên 
xúc lạc thọ, lạc thọ khởi lên. Khi đang cảm thọ lạc, 
vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi dang cám thọ lac". Do 
duyên xúc lạc thọ, cảm thọ lạc khởi lên, do duyên 
diệt lạc thọ, cảm thọ lạc diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Lạc tho ấy diệt mát, được chấm dứt”. 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc khổ thọ, khổ thọ khởi 
lên. Khi đang cảm thọ khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang cảm thọ khổ”. Do duyên xúc khổ thọ, 
cảm thọ khổ khởi lên, do duyên diệt khổ thọ, cảm 
thọ khổ diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Khổ thọ ấy 
diệt mất, được chấm dứt. 
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Adukkhamasukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
uppajjati adukkhamasukha vedana. So adukkhasukham 
vedanam vediyamāno 'adukkhamasukham vedanam 
vediyāmīti pajānāti. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhā yam 
tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam 
phassam paticca uppannā adukkhamasukhā vedanā “sa 
nirujjhati sā vūpasammatīti pajānāti. 
13. Athāparam upekkhāyeva avasissati parisuddha 
pariyodātā mudu ca kammañña ca pabhassarā ca. 
Seyyathāpi bhikkhu, dakkho suvaņņakāro va 
suvannakarantevasi và ukkam bandheyya, ukkam 
bandhitvā ukkamukham ālimpeyya, ukkamukham 
alimpetva sandasena jatarupam gahetva 
ukkamukhe pakkhipeyya. Tamenam kãlena kalam 
abhidhameyya. alena kalam udakena 
paripphoseyya. Kalena kalam ajjhupekkheyya. Tam 
oti )ағагарат dhantam sudhantam niddhantam 
nihatam1 nihatakasavam2 mudu ca kammaññam ca 
cietā tēta puer d yassa сч iter peni dn 
akankhati, yadi pattikaya? yadi kundalaya yadi give ya 
yadisuvannamalaya licis, atthamanubhoti. 
14. Evameva kho bhikkhu, athaparam upekkhayeva 
avasissati_ parisuddha pariyodhata mudu са 
kammañña ca pabhassara ca. So evam pajanati: 
“imam ce aham upekkham evam parisuddham evam 
pariyodatam akasanañcayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam 
bhaveyyam. Evam ayam upekkha tamnissitā 
tadupadana ciram dighamaddhànam  .tittheyya. 
Imañce aham upekkham evam parisuddham evam 


pariyodatam viññanañcayatanam 
upasamhareyyai, tadanudhammañca cittam 
bhaveyyam. Evam me ayam upekkhā tamnissita 


tadupadana сігат dighamaddhanam tittheyya. 
Imañce aham upekkham evam parisuddham evam 
pariyodatam akiñcaññayatanam upasamhareyyam, 
tadanudhammañca cittam bhaveyyam. Evam me 
ayam upekkha tamnissitā tadupadana ciram 
dighamaddhanam tittheyya. 


1 Nihatam - 51 Mu. 2Ninnītakasāvam - Si Mu, Ma, PTS. 3pavaddhikāya -BJTS 
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Này Tỳ khưu, R duyēn XŪC šo, khēng khổ không lạc, 

cảm thọ không khổ không lạc khởi lên. Khi đang cảm 
thọ không khó không lạc, vi ấy sán; suót biết rõ: “Tôi 
đang cảm tho không khổ không lạc”. Do duyên xúc 
thọ không khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc 
khởi lên, do duyên diệt thọ không khổ không lạc, cảm 
thọ không khổ không. lạc diệt, vị ау sáng suốt biết rõ: 

“Thọ không khổ không lạc ấy diệt mất, được chấm dứt”. 

13. Lại nữa, Xả còn lại được thanh tịnh, trong sán TIỀN 
nhuyễn, dễ uốn nắn, chói sáng. VÍ như, này Tỳ 

một người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa San 
lò đúc; sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa 
miệng lò đúc; sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy 
ШЕ! ет Кер lấy vàng và đặt vàng vào trong miệng lò; 

rồi thỉnh thoảng người ấy t thổi trên ấy, thỉnh thoảng 
người ấy rưới nước trên ấy, thỉnh thoảng người ấy 
quán sát thật kỹ. Vàng á ấy đã trở thành sáng sủa, thanh 
tịnh, gôt sạch, các ué tạp ( được đoạn trừ, các tỳ vết được 
trừ sạch, nhu | nhuyén, dé ибп nắn và chói sáng. Và nếu 
người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhẫn, 

hoặc bóng tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời 
vàng ấy có thể dùng \ vào mục đích ấy. 

14. Cũng vậy, lại nữa này Tỳ khưu, Xả còn lại được 
thanh tinh, trong sáng, nhu nhuyễn, dé uốn nắn, chói 
sáng. Người ấy sáng suốt biết rõ: “Nếu ta tập trung Xả 
này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ, và tu tập tám ta tùy theo pháp à ấy, 
thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú 
nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung Xả này 
thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Thức vô 
biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ã ấy, thời Xả 
này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta 
trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung Xá này thanh 
tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Vô sở hữu xứ, 
và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào 
đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một 
thời gian dài. 
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Imañce aham upekkham evam parisuddham evam 
pariyodātam nevasaññanasaññayatanam 
upasamhareyyam. Tadanudhammañca cittam 
bhaveyyam, evam me ayam upekkhä tamnissita 
tadüpadana ciram dighamaddhanam tittheyyā'ti. 

15. So evam рајапай: їтайсе aham upekkham evam 


parisuddham evam pariyodātam 
аказапайсауағапат upasamhareyyam, 
tadanudhammañca cittam bhaveyyam, 
sankhatametam. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam 
viññanañcayatanam upasamhareyyam, 
tadanudhammañca cittam bhaveyyam, 


sankhatametam. Imañce аһат upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam akiñcaññayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam 
bhaveyyam,  sankhatametam. Imaĩñce aham 
upekkham evam parisuddham evam pariyodatam 
nevasaññanasañcayatanam upasamhareyyam, 
tadanudhammañca cittam bhaveyyam, 
sankhatametanti So neva tam abhisankharoti, 
nabhisañcetayati bhavaya уа vibhavaya va. So 
anabhisankharonto anabhisaficetayanto bhavaya và 
vibhavāya va na kifici loke upadiyati. Anupadiyam na 
paritassati, aparitassam paccattamyeva 
parinibbayati. 'Khina jati, vusitam brahmacariyam, 
katam karaniyam, nāparam itthattayà'ti pajānāti. 

16. So sukhañce vedanam vedeti, “sa aniccā'ti 
pajanati, 'anajjhosita'ti pajānāti, 'anabhinandita'ti 
pajanati. Dukkhafice vedanam vedeti, “sa anicca'ti 
pajānāti, 'anajjhositā'ti pajanati, 'abhinanditā'ti 
pajānā'ti, adukkhamasukhafice vedanam vedeti, “5а 
aniccā'ti pajānāti, “anajjhosita tỉ pajānāti, 
"anabhinanditā ti pajānāti. So sukhañce vedanam 
vedeti, visamyutto tam vedeti!. So dukkhañce 
vedanam vedeti,  visamyutto tam vedeti. 
Adukkhamasukhañce vedanam vedeti, visamyutto 
tam vedeti?. 


1 Visamyutto nam na vedeti- BJTS. ?Visamyutto nam na vedeti- BJTS. 
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Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng 
như vậy vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm 
của ta tùy theo pháp ау, thời Ха này y cứ vào đấy, chấp 
thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài”. 
15. Người ấy sáng suốt biết rõ: “Nếu ta tập trung Xả 
này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Hư 
không vô biên xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp 
ấy, thời xả ấy vẫn là pháp hữu vi". “Nếu ta tập trung 
Xà này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào 
Thức vô biên xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp 
Ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. “Nếu ta tập trun 
Ха này thanh tinh như vậy, trong sáng như vậy vào VO 
sở hữu xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp á Ấy, thời 
Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. “Nếu ta tập trung Xả này 
thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Phi 
tưởng phi phi tưởng. xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. Vị ấy không 
tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do 
không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi 
hữu, vi ấy không chấp thủ một sự vật gì ở đời; chã 
thủ không quáy гбі vi ấy; do chấp thủ không quấy roi 
vi āy, vi ấy tự chứng Niết Bàn, và vi ау biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
xong, không còn trở lui đời sống này! nữa". 

16. Nếu vị ау cảm thọ lạc, vị ấy biết rõ: “Thọ ã ấy là vô 
thường”; vị ấy biết rõ: “Không nên đắm trước”; vị а 
biết rõ: “Không nên hoan hy”. Nếu vị ấy cảm thọ khó, 
vị ấy biết rõ: “Tho ấy là vô thường”; vị ấy biết rõ: 
“Không nên đắm trước”; vị ấy biết rõ: “Không nên 
hoan hỷ”. Nếu vị ấy cảm thọ không 1 khổ không lạc, vị 
ấy biết rõ: “Thọ а ау là уб thường”; vị ấy biết rõ: "Không 
nên đắm trước”; vị ấy biết rõ: “Không nên hoan hy”. 
Nếu cảm thọ lạc, không có dính mắc, vị ấy cảm tho ā ау. 
Nếu cảm thọ khổ, không có dính mắc, vi ау cảm tho £ ду. 
Nếu cảm thọ không khó không lạc, không có dính mắc, 
vị ấy cảm thọ ấy. 


1 Không còn trở lui trạng thái này 
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So  kayapariyantikam vedanam  vediyamàno, 
'kayapariyantikam vedanam vediyàmi'ti pajānāti. 
Jivitapariyantikam vedanam vediyamano, 
'jivitapariyantikam vedanam vediyami'ti pajānāti. 
'Kayassa  bhedā param marana  uddham 
jivitapariyadana ideva sabbavedayitàni 
anabhinanditani sitibhavissanti'ti pajānāti. 


17. Seyyathàpi bhikkhu, telañca paticca vattiñca 
paticca telappadipo jhayati, tasseva telassa ca 
vattiya ca pariyadàna aññassa са anupahārā! 
anāhāro nibbāyati. Evameva kho  bhikkhu, 


kayapariyantikam vedanam vediyamāno, 
'kayapariyantikam vedanam vediyami'i pajānāti. 
Jīvitapariyantikam vedanam vediyamāno, 


"jīvitapariyantikam vedanam vediyāmī ti pajānāti. 
“Кауавзза bheda param marana  uddham 
jīvitapariyādānā ideva sabbavedayitani 
anabhinanditāni sitibhavissantfti pajanati. Tasma 
evam samannagato bhikkhu iminā paramena 
paūnādhitthānena samannāgato hoti. Esa hi 
bhikkhu,  parama  ariyà раййа  yadidam 
sabbadukkhakkhaye ñanam. 


18. Tassa sā vimutti sacce thitā akuppā hoti. Tam hi 
bhikkhu musa, yam mosadhammam. Tam saccam, 
уат amosadhammam nibbānam. Tasmā evam 


samannāgato bhikkhu iminā paramena 
saccādhitthānena samannāgato hoti. Etam hi 
bhikkhu, paramam ariyasaccam yadidam 


amosadhammam nibbanam. Tasseva kho pana 
pubbe aviddasuno upadhi honti samatta samadinna. 
Tyassa pahina honti ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata2 ayatim anuppadadhamma. Tasma 
evam samannagato bhikkhu imina paramena 
cagadhitthanena samannagato hoti. Eso hi bhikkhu, 
paramo ariyo cago yadidam 
sabbüpadhipatinissaggo. 


1 Anupadana -Ma, Si Mu. Anupahārā -Sya. 2Anabhāvam kata -Ma. 
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Khi cảm thọ với thân cuối cùng này, vị ấy biết rõ: 
“Ta đang cảm thọ với thân cuối cùng này”. Khi cảm 
thọ với sinh mạng cuối cùng này, vị ấy biết гб: “Та 
dang сат tho убі sinh mang cuói cüng này”; vi ấy 
biết rõ: “Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ 
hoan hỷ ở nơi đây trở thành nguội lạnh”. 

17. Ví như, này Tỳ khưu, như ngọn đèn dầu được 
cháy đỏ nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận, và 
không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn 
dầu ã ấy bị diệt tắt. Cũng vậy, này Tỳ khưu, khi cảm 
thọ với thân cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Та dang 
cảm thọ với thân cuối cùng này”. Khi cảm thọ với 
sinh mạng cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta đang 
cảm thọ với sinh mạng cuối cùng này”; vị ấy biết 
rõ: “Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ 
hoan hỷ ở nơi đây trở thành nguội lạnh”. Do vậy, 
vị Tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tói 
thắng tuệ thắng xứ này. Vì răng, này Tỳ khưu, như 
vậy là tối thắng Thánh tuệ, nghĩa là trí biết sự đoạn 
tận mọi đau khổ. 

18. Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào chân đế, 
không bị dao động. Này Tỳ khưu, cái gì có thể đưa đến 
hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Gái gì không thể đưa 
đến hư vọng, thời thuộc về chân đế, Niết Bàn. Do vậy, 
vị Tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu với tối 
thắng đế thắng xứ này. Vì rằng, này Tỳ khưu, như vậy 
là tối thắng Thánh Đế, tức là Niết Bàn, không ! thể đưa 
đến hư vọng. Và những sanh y vô trí trước của nó đã 
được đầy đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn 
tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây taÌa, 
không | thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có 
khả năng : sanh khởi nữa. Do vậy, vị Tỳ khưu thành 
tựu như vậy là thành tựu với tối thắng huệ thí thắng 
xứ này. Vì rằng, này Tỳ khưu, như vậy là tối thắng 
Thánh huệ thí, tức là sự xá ly tất cả sanh y. 
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Tasseva kho pana pubbe aviddasuno abhijjha hoti 
chando sarago. Svassa pahino hoti ucchinnamülo 
talavatthukato anabhavakato ayatim 
anuppadadhammo. Tasseva kho pana pubbe 
aviddasuno aghato hoti byapado sampadoso, svassa 
pahino hoti ucchinnamülo talavatthukato 
anabhävakato ayatim anuppādadhammo. 

Tasseva kho pana pubbe aviddasuno avijjā hoti 
sammoho  sampadoso.  Svàssa  pahino  hoti 
ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvakato āyatim 
anuppadadhammo. Tasmā evam samannāgato 
bhikkhu iminā рагатепа upasamadhitthanena 
samannāgato hoti eso hi bhikkhu, paramo ariyo 
upasamo yadidam rāgadosamohānam upasamo. 


19. “Paññam nappamajjeyya, saccamanurakkheyya, 
cāgamanubrūheyya, santimeva so sikkheyya'ti iti 
yam tam vuttam, idametam paticca vuttam. 

Yattha thitam maífifiussavà nappavattanti. 
Maññussave kho pana appavattamane muni santoti 
vuccati'ti iti kho panetam vuttam. Kificetam paticca 
vuttam: 'asmi'ti bhikkhu maññitametam. 
'Ayamahamasmiti maññitametam.  'Bhavissa'nti 
maññitametam. “Na bhavissa'nti maññitametam. 


'Rüpi bhavissa'nti maññitametam. "Arūpī 
bhavissanti maññitametam. “Saññi bhavissa'nti 
maññitametam. “AsaññI bhavissa'nti 


maññitametam.  'Nevasafifiinasafifii  bhavissa'nti 
maññitametam. Maññitam bhikkhu rogo, maññitam 
gando, maññitam sallam. Sabbamaññitanam tveva 
bhikkhu, samatikkamā muni santoti vuccati. Muni kho 
pana bhikkhu, santo na jāyati, na jIyati, na miyati, na 
kuppati, na piheti. Tampissa bhikkhu natthi yena 
jàyetha, ajayamano kim jīyissati, ajiyamano kim 
miyissati, amiyamano kim kuppissati. 
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Và tham ái vô trí trước của nó, thuộc tham dục, tham 
nhiễm; pháp ấy được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm 
cho như thần cây tala, không thể hiện hữu nữa trong 
tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Và sự 
phân nộ vô trí trước của nó, thuộc sân hận, thuộc tội 
quá; pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc ге, làm cho 
như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong 
tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. 

Và vỗ minh vô trí trước của nó, thuộc si mê, thuộc 
khiếm khuyết; pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, 
làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu trong 
tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, 
vị Tỳ khưu thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng 
tịch tịnh thắng xứ. Мау Tỳ khưu, như vậy là tối thắng 
Thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. 

19. Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ 
trì chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch 
tinh", chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không 
có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, 
vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh”, do duyễn gì được 
nói đến như vậy? Này Tỳ khưu, “Tôi là”, như vậy là 
vong tưởng. “Tôi là cái này”, như vậy là vọng tướng. 
“Tôi sẽ là”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ không là”, 
như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ có sắc”, như vậy là vọng 
tưởng. “Tôi sẽ không có sắc”, như vậy là vọng tưởng. 
“Тбі sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ 
không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ 
không có tưởng, không không có tưởng”, như vậy là 
vọng tưởng. Vọng tưởng, này Tỳ khưu, là bệnh, 
vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. 
Này Tỳ khưu, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ẩn sĩ 
được gọi là tịch tịnh. Nhưng này Tỳ khưu, vị ẩn sĩ tịch 
tịnh không sanh, không già, hông có dao động, không 
có hy cầu. Vì không có cái gi do đỏ có thể sanh, này Ту 
khưu, không sanh làm sao già được? Không già, làm 
sao chết được? Không chết làm sao dao động được? 
Không dao động, làm sao hy cầu? 
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Akuppamāno kissa vihessati. “Yattha thītam 
maññussava nappavattanti. Maññussave kho 
pana nappavattamane muni santoti vuccati'ti iti 
yam tam vuttam, idametam paticca vuttam. Imam 
kho me tvam  bhikkhu, sankhittena cha 
dhatuvibhangam dhārehīti. 


20. Atha kho āyasmā pukkusäti 'satthà kira me 
anuppatto, sugato kira me  anuppatto, 
sammāsambuddho kira те  anuppatto'ti 
utthayasana ekamsam civaram katva bhagavato 
pādesu sirasā nipatitva bhagavantam etadavoca: 
“ассауо mam bhante, ассарата yathabalam 
yathamülham yathā-akusalam, yoham 
bhagavantam āvusovādena samudācaritabbam 
amaññissam. Tassa me bhante, bhagavā accayam 
accayato patiggaņhātu āyatim samvarāyā ti. 
Taggha tvam  bhikkhu, accayo ассарата 
yathābālam yathāmūļham yathā-akusalam, yam 
mam tvam āvusovādena samudācaritabbam 
amaññittha. Yato ca kho tvam bhikkhu, accayam 
accayato disvà yathā dhammam patikarosi. Tam te 
mayam patigganhama. Vuddhi hesā bhikkhu. Ariyassa 
vinaye yo accayam accayato disvā yathā dhammam 
patikaroti, ayatim samvaram āpaijjatīti. 


Labheyyaham  bhante,  bhagavato  santike 
upasampadanti. 


Paripunnam pana te bhikkhu, pattacivaranti? 
Na kho me bhante, paripunnam pattacivaranti. 


Na kho bhikkhu, tathagata 
aparipunnapattacivaram upasampadentiti. 
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Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không 
có chuyển động; khi vọng tưởng không chuyển động, 
vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh”, do chính duyên 
này được nói đến như vậy. Này Tỳ khưu, hãy thọ trì 
sự phân biệt tóm tắt của Ta về sáu giới. 

20. Rồi Tôn giả Pukkusati nghĩ như sau: “Thật sự bậc 
Đạo sư đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến 
với ta! Thật sự bậc Chánh Đẳng Giác đã đến với ta!” 
Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên 
vai, cúi đầu đảnh lễ chân Đức Thế Tôn, và bạch Đức 
Thế Tôn: -- Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Đức Thế 
Tôn, vì rằng, ngu dàn, si mê và không khéo léo như 
con, đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Đức Thế Tôn 
với danh từ Hiền giả. Bạch Đức Thế Tôn, mong Đức 
Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm 
để con có thể ngăn ngừa trong tương lai. 

-- Này Ty khuu, thàt vậy, Ông đã rơi vào một lỗi lầm, 
vì rằng ngu muội, si mê và không khéo léo vì Ông đã 
nghĩ răng Ông có thể xưng hô với Ta với danh từ Hiền 
giả. Nhưng này Tỳ khưu, nếu Ông thấy một lỗi lầm là 
một lỗi lầm, và như Pháp phát lộ, thời Ta chấp nhận 
lỗi lầm ấy cho Ông. Vì rằng, này Tỳ khưu, đây là sự 
tăng ích trong giới luật của bậc Thánh, khi nào một ai 
thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, như Pháp phát lộ, để ngăn 
ngừa trong tương lai. 

-- Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy cho con được 
thọ cụ túc giới trước mặt Đức Thế Tôn. 

-- Này Tỳ khưu, Ông có đủ y bát không? 

-- Bạch Đức Thế Tôn, con không có đủ y bát. 

-- Này Tỳ khưu, các Như Lai không có trao cụ túc giới 
cho ai không đủ y bát. 
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21. Atha kho ауаѕта pukkusati bhagavato 
bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana 
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva 
pattacivarapariyesanam pakkami. 


Atha kho ayasmantam pukkusatim 
pattacivarapariyesanam carantam 
bhantagavi! jivita voropesi. 


Atha kho sambahula bhikkhü yena bhagava, 
tenupasankamimsu, upasankamitvà 
bhagavantam abhivādetvā ekamantam 
nisīdimsu. Ekamantam nisinnā kho te bhikkhū 
bhagavantam etadavocum: ‘уо so  bhante, 
pukkusāti nāma kulaputto bhagavatā 
sankhittena ovādena ovadito, so kalankato. Tassa 
kā gati, ko abhisamparāyo'ti? 


22. Paņdito bhikkhave, pukkusāti kulaputto, 
paccapādi dhammassanudhammam, па са mam 
dhammādhikaraņam vihethesi. Pukkusāti 
bhikkhave, kulaputto pañcannam 
orambhāgiyānam samyojananam? parikkhaya 
opapātiko tattha parinibbāyī anāvattidhammo 
tasmā lokāti. 


Idamavoca bhagavā, айатапа te bhikkhū 
bhagavato bhāsitam abhinandunti./. 


1 Vibhantagavi - Si Mu. Vibhantā gāvī- Ma. 
2 saññojananam -BJTS. 
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21. Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hy tín thọ 
lời Đức Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra 
đi tìm y bát. 


Trong khi Tôn giả Pukkusāti đi tìm y bát, một con 
bò chạy cuồng đã đoạt mất mạng sống của Tôn giả. 


Rồi một số đông Tỳ khưu đi đến Đức Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỳ khưu ấy bạch 
Đức Thế Tôn: -- Bạch Đức Thế Tôn, Thiện nam tử 
Pukkusāti được Đức Thế Tôn thuyết giảng một 
cách vắn tắt đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy như 
thế nào, đời sống tương lai như thế nào? 


22. -- Này chư Tỳ khưu, thật là bậc trí tuệ, Thiện 
nam tử Pukkusati, đã thực hành Chánh Pháp và tùy 
pháp, và không có phiền nhiễu Ta với những tranh 
luận về pháp. Này chư Tỳ khưu, Thiện nam tử 
Pukkusāti, sau khi đoạn trừ nām hạ phần kiết sử!, 
được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết Bàn, không 
còn trở lui đời sống này nữa. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


1 


Năm hạ phần kiét sử (Olambhāgiyāsamyoyana): thân kiến 
(akkāyaditthi), hoài nghi (vicikicchā), giới cám thủ (sīlabataparāmāsa), 
duc ái (kāmarāga) và sân hận (vyāpāda); và năm thượng phần Kiết sử 
(Uddhambhāgiyāsamyojana): sắc ái (rūparāga), vô sắc ái (arūparāga), 
ngá man (mana), trao cit (uddhacca), và vó minh (avijja). 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


РАТІССА SAMMUPPADA 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Dutiya bhaga, Nidānavagga, 
1. Abhisamayasamyuttam, 1. Buddhavagga, 
Paticcasamuppadasuttam 

1а. Avijjā paccaya sankhara! 
2a.Sañkharapaccaya viññanam 

За. Viññanapaccaya namarüpam 

4a. Nāmarūpapaccayā salayatanam 

5a. Saļāyatanapaccayā phasso 

6a. Phassapaccayā vedana 

7a. Vedanāpaccayā tanha 

8a. Tanhapaccayà upādānam 

9a. Upadanapaccaya bhavo 

10a. Вһауарассауа jati 

11a. Jātipaccayā jaramaranam 

12а. Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāsambhavanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 


1b.Avijjaya tveva asesaviraganirodha 
sankharanirodho2 

2b. Sankhāranirodhā viññänanirodho 

ЗЬ. Viññãnanirodhä namarüpanirodho 

4b. Nāmarūpanirodhā saļāyatananirodho 

5b. Saļāyatananirodhā phassanirodho 

6b. Phassanirodhā vedanānirodho 

7b. Vedanānirodhā taņhānirodho 

8b. Taņhānirodhā upādānanirodho 

9b. Upādānanirodhā bhavanirodho 

10b. Bhavanirodhā jātinirodho 

11b. Jātinirodhā jarāmaraņam 

12b. Sokaparidevadukkha domanassupāyāsā nirujjhanti. 

Evametassa kevalassa  dukkhakkhandhassa 

nirodho hoti./. 


1 Anuloma (Chiču Thuān). 2 Patiloma (Chiču Nghich). 
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Thứ Bảy: -[9.......................................... ] Thập Nhị Duyên Khởi 


GA THAP NHI DUYÊN KHởI 
Tạng Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, I. Phẩm Phật Ра 
Vô тіпһ!, bất giác là duyên 
Sinh hành? tao tác cháng yén chút nào 
Thức tám? dao động lao xao 
Kiếm tìm danh sắc! thai bào thọ sanh 
Tháng n дү giọt máu lớn nhanh 
Sáu сап? dày đủ tượng thành ấu nhi 
But tám пибі lón ngk 
ào đời mở mắt, biết di ứng rồi 

Sáu trān5 đối tượng mớm mỗi 
Xúc‘ sanh cảm thọ”, biết mùi biết hương 
Vui buồn, khổ lạc, ghét thươn 
Thế là sân dục tìm đường nổi Tên 
Ái8 hà, dòng nước triền miên 
Lạc thi cố thú’, khổ liền cố xua 
Đầy lòng, trăm chuyện chán, ưa 
Ngàn muôn xấu, tốt chẳng vừa góp thâu 
Hạt mầm ba cõi ẩn sâu 
Tạo thành nghiệp hữu!9 dẫn đầu tái sanh 
Có sanh, già!! lão sẵn dành 
Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 
Là sầu1?, bi, não không thói 
Là ưu, hận, khó? luân hồi trường miên. 
Nếu vô minh! biết đoạn triền 
Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 
Đâu còn tạo tác, bíu vin 
Hành? diệt, thức3 diệt, tuệ nhìn sáng trong 
Danh sắc! tìm kiếm tiêu vong 
Căn trần5 xúc đối giữa lòng nhẹ sao 
Lắng nghe cảm thọ” thế nào 
Buồn vui, thương ghét chang xao dóng minh 
Tham sân thấy ró sự tình 
Ai? hà, dòng үр phiêu linh cạn rồi 
Đâu còn thủ? gius giống mồi 
Đâu còn gieo 0 sáu nơi, ba đường 
Không sanh!!, già láo12 chẳng vươn 
Đâu còn sự chết!? tìm đường ghé thám 
Khổ sầu'? từ đó biệt tám 
Bao nhiêu ưu nāo? tí tán chẳng còn 
Thế là khổ uẩn tiêu mòn 
Toàn bộ duyên khởi, khoen tròn lìa tan 
Đâu còn sanh tử buộc ràng 


Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bờ! /. TT. Giới Đức 
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ДЯ ATANATIYASUTTAM 
Suttantapitaka, Dighanikaya, 32 


Appasannehi nathassa, sasane sadhusammate; 
Amanussehi candehi, sada kibbisakaribhi. 
Parisanam catassannam, ahimsaya ca guttiya; 
Yam desesi mahaviro, parittam tam bhanama he. 


Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato 
Sikhissa pi namatthu, sabbabhūtānukampino 
Vessabhussa namatthu, nhatakassa tapassino 
Namatthu Kakusandhassa, marasenappamaddino 
Konagamanassa namatthu, brahmanassa vusimato 
Kassapassa namatthu, vippamuttassa sabbadhi 
Angirasassa namatthu, sakyaputtassa sirimato 


Yoimam Dhammam adesesi, sabbadukkhapanüdanam. 
Ye capi nibbuta loke, yathabhütam vipassisum 
Te janà apisuna, mahantā vitasarada 

Hitam devamanussānam, yam namassanti Gotamam 
Vijjacaranasampannam, mahantam vitasaradam 
Ete caññe ca sambuddha, anekasatakotiyo, 

Sabbe buddha samasama, sabbe buddha mahiddhika. 
Sabbe dasabalūpetā, vesarajjehupagata, 

Sabbe te patijānanti, asabham thānamuttamam. 
Sihanadam nadante te, parisäsu visarada, 
Bramhacakkam pavattenti, loke appativattiyam. 
Upeta buddha dhammehi, attharasahi пауаКа, 
Battimsa lakkhanüpeta, sitànubyafijanadhara. 
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Thứ Bảy: 8 -[3...................................................... HA kinh Atanatiya 


ДЯ KINH ATANATIYA 

Suttantapitaka, Trường Bộ Kinh, 32 
Vì khiến kẻ vô tín, hàng phi nhân tàn ác, 
Những ai hay phạm tội, phải tôn kính Phật Pháp. 
Khiến hộ trì vô hại, cho bốn đôi Tăng chúng 
Chúng ta hãy tụng lên, kinh của đấng Đại Hùng. 
Dành lễ Vipassi, sáng suốt và huy hoàng! 
Dành lễ dáng Sikhī, có lòng thương muôn loài! 
Đảnh lễ Vessabha, thanh tịnh, tu khổ hạnh! 
Đảnh lễ Kakusandha, vị nhiếp phục ma quân! 
Đảnh lễ Konagamana, Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ Kassapa, vị giải thoát mọi mặt! 
Dành lé Gotama!, bậc đại trí huy hoàng, 
Đã thuyết chơn diệu pháp, diệt trừ mọi khổ đau! 
Ai yém ly thế giới, nhìn đời đúng như chon, 
Vị ấy không hai lưỡi, bậc vĩ đại thanh thoát, 
Cùng đảnh lễ Gotama, lo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đức viên mãn! Bậc vĩ đại thanh thoát! 
Ngài cùng chư Chánh Giác, ngàn vạn vị như thế, 
Tất cả lực chư Phật, thảy tương đồng như nhau, 
Chư Phật có mười lực, các Ngài đều tuyên thuyết, 
Đạt đến nơi không sợ, nơi tối thượng Ngưu Vương. 
Các Ngài giữa hội chúng, rống lên tiếng sư tử, 
Chuyển vận tại thế gian, bánh xe Pháp bất thối. 
Các Đức Đạo sư ấy, đủ mười tám Pháp Phật 
Ba mươi hai tướng tốt, cùng tám mươi tướng phụ. 


1 Ahgisa: tên tộc của Đức Phát. 
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Byāmappabhāya suppabhā, sabbe te munikuñjarā, 
Buddha sabbaññuno ete, sabbe khinasava jina. 
Mahapabha mahateja, mahapañña mahabbala, 
Mahakarunika dhira, sabbesanam sukhavaha. 


Dīpā natha patitthā са, (апа lena ca paninam, 
Gatī bandhü mahessasa, sarana ca hitesino. 
Sadevakassa lokassa, sabbe ete parayana, 
Tesaham sirasa pade, vandami purisuttame. 


Vacasa manasa ceva, vandāme'te tathagate, 
Sayane asane thane, gamane capi sabbada. 

Sada sukhena rakkhantu, buddha santi kara tuvam, 
Tehi tvam rakkhito santo, mutto sabbabhayehica. 


Sabbaroga vinImutto, sabbasantapa vijjito, 
Sabbaveram'atikkanto, nibbuto ca tuvam bhava. 
Tesam saccena silena, khantimettabalena ca, 
Тері amhe 'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Puratthimasmim disabhage, santi bhüta mahiddhika, 
Tepi tumhe'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Dakkhinasmim disabhage, santi deva mahiddhika, 
Тері tumhe'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Pacchimasmim disabhage, santi naga mahiddhika, 
Тері tumhe'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Uttarasmim disabhage, santi yakkha mahiddhika, 
Тері tumhe'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
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Hào quang tỏa một tầm, các Ngài dòng Muni, 
Bậc có tất cả trí, đã chiến thắng, lậu tận. 
Sáng ngời uy lực lớn, Trí tuệ cùng Từ bi, 
Lực ấy lớn rộng khắp, các vị đấng Phúc lành! 


Là hải đảo lánh nạn, là dòng tộc đại an, 

Là nơi dừng nhiều ích, chúng sanh quay về nương, 
Con đê đầu kính lễ, dưới chân bậc thượng sĩ, 
Các Đức Phật đều là, nơi nhân thiên nương tựa. 


Trong tất cả mọi thời, đi, đứng hay nằm ngồi, 
Thông qua ý cùng lời, kính lễ chư Như Lai. 
Nguyện chư Phật tịch tịnh, gia hộ con bình an, 
Nguyện các Ngài bảo hộ con thoát điều sợ hãi. 


Tất cả tật bệnh hết, lánh xa điều phiền não, 
Chinh phục các oán hận, mong con sống tĩnh an. 
Con dùng lời chân thật, nhờ sức nhẫn, từ bi, 
Nguyện các Ngài gia hộ con bình an hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Đông, có chư thần đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Tây, có chư thiên đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Nam, có chư rồng đại lục, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc, 
Ở về nơi hướng Bắc, có dạ xoa đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 
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Puratthimena dhatarattho, 
Dakkhinena virülhako, 
Pacchimena virüpakkho, 
Kuvero uttaram disam. 


Cattàro te maharaja, 
Lokapala yasassino, 

Tepi tumhe'nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Ākāsatthā ca bhūmatthā, 
Devā nāgā mahiddhikā, 
Tepi amhe'nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Iddhimanto ca ye devā, 
Vasantā idha sāsane, 
Tepi amhe'nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Sabbītiyo vivajjantu, 
Soko rogo vinassatu, 

Mā te bhavantvantaräyä, 
Sukhi dīghāyuko bhava. 


Abhivadanasilissa, 

Niccam vuddhäpacäyino, 
Cattāro dhammā vaddhanti, 
Āyu vaņņo sukham balam./. 


(Ātānātiyasuttam Nitthitam) 
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Thứ Bảy: 8 6 9. HA kinh Ātānātiya 


Đông: Thiên vương Dhatarattha 
Nam: Thiên vương Virulhaka 
Tây: Thiên vương Virüpakkha 
Bắc: Thiên vương Kuvera 


Bốn vị Đại Thiên Vương, 
Сб danh hộ thế gian 
Nguyện các vị hộ trì 

Con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên, long đại lực, 
Nơi hư không mặt đất, 
Nguyện các vị hộ trì 
Con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên có thần thông, 
Sống trong Giáo Pháp này, 
Nguyện các vị hộ trì 

Con bình an hạnh phúc. 


Nguyện tai họa lánh xa, 

Tật bệnh, ưu sầu hết, 

Nguyện con không chướng ngại 
Được an ổn, sống lâu. 


Ai thường hay kính lễ, 

Đến những bậc đáng kính, 
Được tăng trưởng bốn pháp, 
Vui, đẹp, khỏe và tho./. 

(Chấm dút bài kinh Ātānātiya) 
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GIRIMÄNANDASUTTAM 
Suttantapitaka, Anguttaranikayo, Dasakanipato, 
2. Dutiyo paņņāsako, 1. Sacittavaggo 
Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā 
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa 
ārāme. Tena kho рапа ѕатауепа ayasma 
girimānando ābādhiko hoti dukkhito bāļhagilāno. 
Atha kho āyasmā  anando yena  bhagavà 
tenupasankami,  upasankamitva — bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno 
kho āyasmā anando bhagavantam etadavoca: 
Ayasma  bhante girimānando арааһіко hoti 
dukkhino bāļhagilāno. Sadhu bhante bhagavā 
yenāyasmā girimānando tenupasankamatu 
anukampam upādāyāti. 
Sace kho tvam ànanda girimanandassa bhikkhuno 
upasankamitva dasasañña bhaseyyasi, thànam kho 
panetam vijjati yam girimānandassa bhikkhuno 
dasasafifia sutvà so abadho thanaso 
patippassambheyya. 
Katama dasa: Aniccasañña, anattasañña, asubhasañña, 
adinavasañña, pahanasañña, viragasañña, 
nirodhasañña, sabbaloke anabhiratasañña, 
sabbasankhäresu aniccasañña, anapanasati. 
1.Katamacananda aniccasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato và rukkhamūlagato và suññagaragato va 
iti patisañcikkhati: “rũpam aniccam vedana anicca 
sañña anicca sañkhara anicca viññanam anicca”nti. 
Iti imesu pañcasupadanakkhandhesu aniccanupassi 
viharati. Ayam vuccatananda апіссаѕаћћа. 
2. Katamācānanda anattasañña: Idhānanda bhikkhu 
araññagato và rukkhamūlagato và sufifiagaragato và 
iti patisañcikkhati: "cakkhum anattā, гира anattā 
sotam anattā, saddā anatta, ghanam anattā, gandhā 
anattā, jivhà anattā, rasa anattā, kayo апана, 
photthabbā anattā, mano anattā, dhamma anattā”ti. 
Iti imesu chasu ajjhattikabahiresu āyatanesu 
anattānupassī  viharati. Ayam  vuccatànanda 
anattasañña. 
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Thứ Вау: - )................................................ IB Kinh Girimānanda 


ВД KINH GIRIMANANDA 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X - Mười Pháp, 
IV. Phẩm Upāli Уа Ananda 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Sāvatthī, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông 
Anäthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimananda bị 
bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn giả Änanda đi 
đến Đức Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Änanda bạch Đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Girimānanda, bach Đức Thế Tôn, bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Đức Thế Tôn 
đi đến Tôn А Girimananda, vi lòng từ mẫn. 

- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Ту khưu Girimananda 
và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể Xây ra: 
Tỳ khưu Girimananda sau khi được nghe mười tưởng, 
bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức! 
Thế nào là mười? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, 
tưởng bất tịnh, tưởng ru hại, tưởng đoạn tận, 
tướng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối 
với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, 
niệm hơi thở vô hơi thở ra. 

1. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, 
này Änanda, vị Tỳ khưu đi đến ngỗi DE hay dén góc 
сау, hay di dén ngói nhà tróng, quán sát như sau: “Sắc là 
vó thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành 
là vô thường, thức là vô thường.” Như vậy vị ấy trú, tùy 
quán vô thường, trong năm thủ uẩn này. Này Ananda, 
đây gọi là tưởng vô thường. 

2. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi đến 
óc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
“Mắt là vô ngã, các sắc là vô пей; tai là vô ngã, các tiến 
là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là 
vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô ngã; 
ý là vô ngã, các pháp là vô ngã.” Này Ananda, đây gọi 


2 


là tưởng vô ngã. 
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З. Katamacananda asubhasaīitiā: Idhananda bhikkhu 
imameva kayam uddham pādatalā адһо 
kesamatthaka tacapariyantam pũram 
nanappakarassa  asucino  paccavekkhati: “айһі 
imasmim kāye kesā loma nakha dantà taco mamsam 
naharu atthi atthimifijam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphasam antam antagunam 
udariyam karisam pittam semham pubbo lohitam 
sedo medo assu vasā khelo singhānikā lasikā 
muttanti" iti imasmim Кауе asubhanupassi viharati, 
ayam vuccatananda asubhasaíifia. 

4. Katamacananda аапауазаййа: Idhānanda 
bhikkhu araññagato уа rukkhamulagato уа 
sufifiagaragato và iti patisaficikkhati: “bahu dukkho 
kho ayam kayo bahu ādīnavo, iti imasmim kaye 
vividha abadha uppajjanti, seyyathidam: cakkhurogo 
sotarogo ghanarogo jivhārogo Кауагоро sisarogo 
kannarogo mukharogo dantarogo kaso sāso pināso 
daho jaro kucchirogo mucchà pakkhandika sūlā 
visücika kuttham gando kilāso soso apamāro daddu 
kandu kacchu rakhasā vitacchika lohitapittam 
madhumeho amsa pilaka bhagandala 
pittasamutthana abadha semhasamutthana abadha, 
vatasamutthana арааһа sannipātikā abadha 
utuparinamaja abadha visamapariharaja abadha 
opakkamika abadha kammavipakaja abadha sitam 
unham jighaccha pipasa uccaro passāvo”ti. Iti 
imasmim Кауе ādīnavānupassī viharati. Ayam 
vuccatananda adinavasañña. 

5.Katamacananda pahanasañña: Idhananda bhikkhu 
uppannam kāmavitakkam nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Uppannam 
vyapadavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhavam gameti.  Uppannam 
vihimsāvitakkam nādhivāseti pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhāvam gameti. Uppannüppanne 
pāpake akusale dhamme nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. Ayam 
vuccatānanda pahanasañña. 
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3. Và này, Ananda thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn chán trở 
lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những 
vật bất tịnh sai biệt như: “Trong thân này gồm có: tóc, 
lồng, móng, răng, da, thịt, dây, gân, xwong, túy, thân, quå 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phói, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
tiểu”. Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân này. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 

4. Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại? 0 đây, пау 
Ananda, мі Ту khuu đi đến khu rừng, di đến góc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Nhiều khổ là 
thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy trong thân này, 
nhiều loại bệnh khởi lễn. Ví như bệnh đau mắt, bệnh đau 
về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bênh 
dau đầu, bệnh đau vành. tai, bệnh đau miệng, bệnh đau 
răng, bệnh ho, bệnh suyền, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh 
già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiét ly, 
bénh dau bun quán, bénh thó tà, bénh hüi, bénh ung 
nhọt, bệnh ghé lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh đa „đóng хау, bệnh hắc lào lang ben, 
bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm, bệnh đái đường, bệnh trĩ, 
bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi 
lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh 
khởi lên từ gió, bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra, các 
bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ 
sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do 
nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu 
tiện”. Nht vậy, vị ấy sống quán sự nguy hại trong thân 
này. Này Ananda, dày goi là các tưởng nguy hại. 

5. Và này Ananda, thé nào là tưởng đoạn tận? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu, không có chấp nhận dục tầm đã sanh, 
từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; 
không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm 
dứt, đi đến khôn sanh trưởng; không có chấp nhận hại 
tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục 
khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng. Này Ananda, dày duoc gọi tưởng đoạn tận. 
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6. Katamacananda viragasañña: Idhananda 
bhikkhu araññagato va rukkhamülagato và 
suññagaragato va iti patisañcikkhati: "etam 


santam etam panitam yadidam 
sabbasahkhärasamatho sabbüpadhipatinissaggo, 
tanhakkhayo virago nibbananti". Ayam 


vuccatānanda уігаразаййа. 

7. Katamacananda nirodhasañña: Idhānanda 
bhikkhu araññagato va rukkhamülagato và 
suññagaragato va iti patisaficikkhati: "etam 
santam etam panitam yadidam 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo, 
taņhakkhayo virāgo nirodho nibbānanti”. Ayam 
vuccatānanda nirodhasaññã. 

8. Katamacananda sabbaloke anabhiratasaīīiā: 
Idhānanda bhikkhu ye loke upāyūpādānā cetaso 
adhitthānābhinivesānusayā, te pajahanto viramati 
na upādiyanto. Ayam vuccatānanda sabbaloke 
anabhiratasañña. 

9. Katamacananda sabbasankhāresu апіссаѕайћа: 
Idhananda bhikkhu sabbasankharehi attiyati 
harayati — jigucchati. Ayam vuccatànanda 
sabbasankhāresu апіссаѕаћћа. 

10. Katamacananda ānāpānasati: Idhānanda 
bhikkhu araññagato và rukkhamülagato уа 
виййарагарайо уа nisidati pallankam ābhujitvā 
ujum kāyam paņidhāya parimukham satim 
upatthapetva. So sato va assasati, sato passasati. 
Dīgham уа assasanto 'digham assasāmī ti pajānāti. 
Digham уа passasanto “digham passasamiti 
pajanati. Rassam và assasanto 'rassam assasämi tỉ 
pajanati. Rassam và passasanto “rassam passami'ti 
pajānāti. 'Sabbakayapatisamvedi assasissami'ti 
sikkhati. "Sabbakāyapatisamvedī passasissami'ti 
sikkhati. 
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6. Và này Ananda, thế nào là trởng từ bó? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi đến gốc 
cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: “Đây 
là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành 
sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết Bàn”. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng từ bỏ. 

7. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, 
này Änanda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 
“Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết Bàn”. 
Này Ananda, đây gọi là tưởng đoạn diệt. 

8. Và này. Ananda, thé nào là tưởng nhàm chán đối 
với tất cả thế giới? Ở đây, này Ananda, phàm ở đời 
có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên 
kiến, tùy miên nào, vị Tỳ khưu từ bỏ chúng, không ưa 
thích, không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng 
nhàm chán đối với tất cả thế giới. 

9. Và này Ananda, thế nào là trởng vô thường trong 
tất cả hành? Ở đây, này Ananda, vị Tỳ khưu bực 
phiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả hành. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả hành. 
10. Và này Änanda, thế nào là niệm hơi thở vào, hơi 
thở ra? Ở đây, này Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu 
rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, 
ngồi kiết-già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Chánh 
niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Khi thở 
vô dài, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở vô dài”. Khi thở ra 
dài, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở ra dài”, Hay khi thở vô 
ngắn, vị ấy rõ biết “Tôi đang thở vô ngắn”; hay khi thở 
ra ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở ra ngắn”. “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
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“Passambhayam kayasankharam assasissāmīti 
sikkhati. “Passambhayam kayasankaram 
passasissāmī ti sikkhati. 'Pitipatisamvedi assasissamTti 
sikkhati. 'Pītipatisamvedī passasissāmīti  sikkhati. 
'Sukhapatisamvedi assasissamrti sikkhati. 
'Sukhapatisamvedi passasissāmī ti sikkhati. 
"Cittasankhārapatisamvedī  assasissāmīti — sikkhati. 
"Cittasankhārapatisamvedī  passasissamiti sikkhati. 
“Passambhayam cittasankharam assasissāmī ti sikkhati. 
'Passambhayam cittasankharam passasissamrti 
sikkhati. 'Cittapatisamvedi assasissāmīti sikkhati. 
'Cittapatisamvedi passasissami'ti sikkhati. 
'Abhippamodayam  cittam — assasissamiti  sikkhati. 
'Abhippamodayam cittam  passasissamiti sikkhati. 
'Samadaham cittam assasissāmī ti sikkhati. 
'Samadaham cittam passasissāmī ti sikkhati. 
“Vimocayam cittam assasissāmī ti sikkhati. Vimocayam 
cittam ^ passasissámrti — sikkhati.  "Aniccānupassī 
assasissamiti sikkhati. 'Aniccànupassi passasissamrti 
sikkhati.  'Viràganupassi  assasissamiti — sikkhati. 


"Virāgānupassī passasissāmī ti sikkhati. 
"Nirodhānupassī assasissāmī ti sikkhati. 
"Nirodhānupassī passasissāmī ti sikkhati. 
'Patinissagganupassi assasissami'ti sikkhati. 


'Patinissagganupassi passasissāmīti sikkhati Ayam 
vuccatānanda апарапаѕай. 

Sace kho tvam ananda girimanandassa bhikkhuno 
upasankamitva ima dasa sañña bhāseyyāsi, Шапат 
kho panetam vijjati yam girimanandassa bhikkhuno 
ima dasa sañña sutvā so  abadho  thanaso 


patippassambheyyāti. 

Atha kho āyasmā ānando bhagavato santike imā dasa 
sañña uggahetva yenayasma girimanando 
tenupasañkami. Upasañkamitva ayasmato 


girimanandassa ima dasa sañña abhasi. Atha kho 
ayasmato girimanandassa ima dasa sañña sutva so 
abadho thanaso patippassambhi, vutthahi cayasma 
girimanando tamhā ābādhā tathà pahino са 
panäyasmato girimanandassa so abadho ahositi./. 
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“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm thọ hỷ, tôi 
sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm thọ hỷ, tôi sẽ thở ra,” vị ấy 
tập. “Cảm thọ lạc, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm thọ 
lạc, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi 
sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi 
sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm giải 
thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi 
sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập 
“Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Này Ananda, 
đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 

Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỳ khưu Girimananda 
và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỳ 
khưu Girimananda, sau khi nghe mười tưởng này, 
bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức”. 

Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Đức Thế Tôn 
mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimānanda, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Girimānanda mười tưởng này. 
Và Tôn giả Girimananda, sau khi nghe mười tưởng này, 
bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả 
Girimananda, được thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận 
như vậy là chứng bệnh ấy của Tôn giả Girimānanda./. 
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ВЗ CETOKHILASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikāya, Mülapannasaka, 
2. Sihanadavagga, 16 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa 
ārāme. Tatra kho bhagava bhikkhü āmantesi 
'bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhü bhagavato 
paccassosum. Вһарауа etadavoca: 


2. Yassa kassa ci bhikkhave, bhikkhuno райса 
cetokhilà! appahīnā, pañca cetaso vinibandha? 
asamucchinnā, so vatimasmim dhammavinaye 
vuddhim  virülhim  vepullam  apajjissatiti 
netam thànam vijjati. 

3. Katamassa? райса cetokhilā appahinà honti ? 
Idha bhikkhave, bhikkhu satthari kankhati 
vicikicchati nàdhimuccati na sampasidati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari kankhati 
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati, tassa 
cittam na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya 
padhānāya. Yassa cittam na namati ātappāya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, evamassayam 
pathamo cetokhilo appahino hoti. 

4. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dhamme 
kankhati ^ vicikicchati nädhimuccati па 
sampasidati. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
dhamme kankhati vicikicchati nadhimuccati 
na sampasidati, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhanaya. 
Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya 
sātaccāya padhānāya, evamassayam dutiyo 
cetokhilo appahino hoti. 

1 Cetokhīlā - Sya. 

2 Vinibaddhā - Si Mu. 3Katamassa - Ma. 
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F3 KINH TÂM HOANG VU 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 16 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Sāvatthī, tai tịnh ха Jetavana vườn ông 
Anäthapindika. O đây, Đức Thế Tôn goi chư Ty khưu: 
“Này chư Tỳ khưu”. --“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”, 
chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


2. -- Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào chưa diệt trừ 
năm tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền 
phược, vị này có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng 
thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


3. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ? 
Мау chư Ty khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào nghi ngờ bác 
Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Này chư Ty khưu, vị Tỳ khưu đó nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín; thời tâm 
của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang 
vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


4. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào nghi 
ngờ Pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh 
tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó nghi ngờ Pháp, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín; thời tâm 
của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang 
vu thứ hai chưa được diệt trừ. 
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5. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sanghe 
kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. 
Yo so bhikkhave, bhikkhu sanghe kankhati 
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati, tassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya. Yassa cittam na namati, atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, evamassayam 
tatiyo cetokhilo appahino hoti. 

6. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sikkhaya 
kañkhati  vicikicchat — nàdhimuccati па 
sampasidati. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
sikkhaya kankhati vicikicchati nadhimuccati 
па sampasidati, tassa cittam па namati 
atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. 
Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya 
sataccaya padhanaya, evamassayam catuttho 
cetokhilo appahino hoti. 


7. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu 
sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahatacitto 
khilajato!. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahatacitto 
khilajato, tassa cittam па namati atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, yassa cittam na 
namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, 
evamassayam pañcamo cetokhilo appahino hoti. 
Imassa? pañca cetokhila appahina honti. 

8. Katamassa райса cetaso vinibandhā 
asamucchinna honti? 

Idha bhikkhave, bhikkhu Кате ауПагаро hoti 
avigatachando? ауірағарето  avigatapipäso 
avigataparilaho avigatatanho. 


1 Khilajato - Sya. 
2 [massa - Ma. 3Avigatacchando - Ma. 
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5. Và lai nữa, này chư Ту khưu, vị Ty khuu nào nghi 
ngờ Tăng, do dự, không quyết đoán, không có tinh 
tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó nghỉ ngờ Tăng, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín; thời 
tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 

kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 

6. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
nghỉ ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó 
nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, 

không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm 
của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì; tinh tán; như vậy là tâm hoang vu thứ tw 
chưa được diệt trừ. 

7. Và lại nữa, này chư Ту khuu, vị Tỳ khưu nào phán 
nộ đối với các vị đồng. phạm hạnh, không có hoan 
hỷ, tâm tư chống đối, cứng ran. Này chư Tỳ khưu, vị 
Tỳ khưu đó phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, 
không có hoan hy, tâm tư chống đối, cứng ran, thời 
tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tinh tấn. - Nếu tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là tám 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 

8. Thế nào là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận? 
Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào đối với 
những dục, không đoạn trừ tham ái, không thoát 
khỏi dục cầu, không thoát khỏi ái luyến, không 
thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng nhiệt, 
không thoát khỏi khát ái. 
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Yo so bhikkhave, bhikkhu kāme avītarāgo hoti 
avigatachando ауірағарето  avigatapipaso 
avigataparilaho avigatataņho, tassa cittam na 
namati ātappāya anuyogāya sātaccāya 
padhātāya. Yassa cittam na namati ātappāya 
anuyogaya sātaccāya padhānāya, evamassayam 
pathamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 


9. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu kaye 
avitarago hoti avigatachando avigatapemo 
avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho. 


Yo so bhikkhave bhikkhu kaye avitarago hoti 
avigatachando avigatapemo  avigatapipäso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya. Yassa cittam na namati ātappāya 
anuyogaya sātaccāya padhanaya. Evamassayam 
dutiyo cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 


10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu rüpe 
avitarago hoti avigatachando  avigatapemo 
avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho. 


Yo so bhikkhave, bhikkhu rüpe avitarägo hoti 
avigatachando — avigatapemo avigatapipàso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya. Yassa cittam na namati ātappāya 
anuyogaya sātaccāya padhanaya. Evamassayam 
tatiyo cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 
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Này chư Ty khưu, vị Tỳ khuu đó đối với những dục, 
không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, 
không thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, 
không thoát khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái; 
thời tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên tri, tinh tán. Néu tám cüa vi dó không hướng vé nó 
luc, chuyén cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là tám triền 
phược thứ nhất chưa được đoạn tận. 

9. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối 
với tự thân, không đoạn trừ tham ái, không thoát 
khỏi dục cầu, không thoát khỏi ái luyến, không 
thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng nhiệt, 
không thoát khỏi khát ái. 

Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với tự thân, 
không đoạn trừ tham ái, khôn thoát khỏi dục cầu, 
2. khóng thoát khói khao 
khát hóng thoát khói cuóng nhiét, khóng thoát 
khỏi khát ái; thời tâm của vi đồ không hướn về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tán. Néu tám cüa vi dó 
không hướng vé nó lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh 
tấn; như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa 
được đoạn tận. 

10. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối 
với các sắc pháp, „ không đoạn trừ tham ái, không 
thoát khỏi dục cầu, ШО, thoát khỏi ái luyến, 
không thoát khỏi khao k át, không thoát hỏi 
cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 

Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với các sắc 
pháp, không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi 
dục cầu, khôn thoát khỏi ái luyến, hông thoát 
khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng nhiệt, 
không thoát khói khát ái; thời tâm của vị đồ không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, k kiên trì, tỉnh tấn. Nếu 
tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ 
ba chưa được đoạn tận. 
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11. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu 
yävadattham udaravadehakam bhuñjitva 
seyyasukham  passasukham!  middhasukham 
anuyutto viharati. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
yävadattham udarävadehakam bhuñjitva 
seyyasukham Ppassasukham middhasukham 
anuyutto viharati, tassa cittam mna namati 
atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya. Evamassayam  catuttho cetaso 
vinibandho asamucchinno hoti. 

12. Puna ca param  bhikkhave, bhikkhu 
aññataram devanikayam panidhaya 
brahmacariyam сагай: imināham 5Пепа va 
vatena va tapena va brahmacariyena уа devo va 
bhavissami devaññataro vati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu aññataram devanikayam paņidhāya 
brahmacariyam carati: iminaham 5Пепа va 
vatena va tapena va brahmacariye va devo va 
bhavissami devaññataro vati, tassa cittam na 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, evamassayam 
pañcamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 
Imassa pañca cetaso vinibandha asamucchinna honti. 
13. Yassa kassa ci bhikkhave, bhikkhuno ime 
pañca cetokhila appahina, ime pañca cetaso 
vinibandha  asamucchinna, so vatimasmim 
аһаттауіпауе vuddhim virülhim apajjissatrti 
netam thanam vijjati. 

14. Yassa kassa ci bhikkhave, bhikkhuno pañca 
cetokhila pahina, райса cetaso vinibandha 
susamucchinna, so vatimasmim dhammavinaye 
vuddhim virülhim vepullam  àpajjissatiti 
thanametam vijjati. 


1 Phassasukham, katthaci. 
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11. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên 
nặng khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu 
đó ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống 
thiên nặng khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu 
tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa 
được đoạn tận 

12. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào sống 
phạm hạnh với mong сап được sanh thiên giới với 
ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này, hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này, hay chư Thiên khác” . Này chư Tỳ khưu, vị 
Ту Киш алар Both hall vatinone Qu duc sanh 
thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, 
với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ được 
sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên khác”; thời 
tâm của vị đó không hướng về nó lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền 
phược thứ năm chưa được đoạn tận. 

Như vậy là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận. 
13. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền phược 
này, vị này có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh 
trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 

14. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đã diệt trừ năm 
tâm hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị 
này có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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15. Katamassa райса cetokhila pahina honti? 
Idha bhikkhave, bhikkhu satthari na kankhati na 
vicikicchati adhimuccati sampasīdati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari na kankhati na 
vicikicchati adhimuccati sampasidati, tassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sātaccāya padhānāya. 
Yassa cittam namati ātappāya anuyogāya sātaccāya 
padhānāya, evamassáyam  pathamo cetokhilo 
pahīno hoti. 


16. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu 
dhamme па  kankhat па  vicikicchati 
adhimuccati sampasīdati. Yo so bhikkhave 
bhikkhu dhamme na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasīdati, tassa cittam namati 
ātappāya anuyogāya sätaccaya padhānāya. 
Yassa cittam namati ātappāya anuyogaya 
sātaccāya padhānāya, evamassayam dutiyo 
cetokhilo pahīno hoti. 


17. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sanghe 
na kankhati na vicikicchati adhimuccati 
sampasidati. Yo so bhikkhave, bhikkhu sanghe 
na kankhati na vicikicchati adhimuccati 
sampasidati, tassa cittam namati ätappäya 
anuyogaya sataccaya padhānāya. Yassa cittam 
namati ааррауа  anuyogaya  sātaccāya 
padhanaya, evamassayam tatiyo cetokhilo 
pahino hoti. 


18. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sikkhāya 
na kankhati па vicikicchati adhimuccati 
sampasidati. Yo so bhikkhave, bhikkhu sikkhaya 
na kankhati na vicikicchat  adhimuccati 
sampasidati, tassa cittam патай atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya, evamassāyam catuttho cetokhilo 
pahīno hoti. 
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15. Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 
Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào không 
nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, 
tịnh tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó không 
nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tỉnh 
tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm 
hoang vu thứ nhất đã được diệt trừ. 

16. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
không nghỉ ngờ Pháp, không do dự, quyết đoán, 
tịnh tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó không 
nghi ngờ Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín; 
thời tâm của vị đó hướng về nó lực, chuyên. cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm 
hoang vu thứ hai đã được diệt trừ. 

17. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
không nghỉ ngờ Tăng, không do dự, quyết đoán, 
tịnh tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó không 
nghi ngờ Tăng, không do dự, quyết đoán, tịnh tín; 
thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên. cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm 
hoang vu thứ ba đã được diệt trừ. 

18. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết 
đoán, tịnh tín. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó 
không nghỉ ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, 
tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ tư đã được diệt trừ. 
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19. Puna са param bhikkhave, bhikkhu 
sabrahmacārīsu па Кирйо hoti attamano 
anahatacitto akhilajāto!. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sabrahmacārīsu па  kupito hoti 
attamano anāhatacitto akhilajäto, tassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya. Yassa cittam namati atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, evamassayam 
райсато cetokhilo pahino hoti. 

Imassa райса cetokhila pahina honti. 

20. Katamassa райса cetaso vinibandhä 
susamucchinnā honti? 

Idha bhikkhave, bhikkhu Кате vītarāgo hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipāso 
vigatapariļāho vigatataņho. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu kāme vītarāgo hoti vigatachando 
vigatapemo vigatapipāso vigatapariļāho 
vigatatanho, tassa cittam namati ātappāya 
anuyogāya sātacacāya padhānāya. Yassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya. Evamassayam  pathamo  cetaso 
vinibandho susamucchinno hoti. 

21. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu kaye 
vītarāgo hoti  vigatachando  vigatapemo 
vigatapipāso vigataparilaho vigatatanho. Yo so 
bhikkhave,  bhikkhu Кауе  vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipāso 
vigatapariļāho vigatataņho, tassa cittam namati 
ātappāya anuyogāya sataccaya padhānāya. Yassa 
cittam namati ātappāya anuyogāya sātaccāya 
padhānāya. Evamassāyam utiyo сеѓаѕо 
vinibandho susamucchinno hoti. 

22. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu rūpe 
vītarāgo hoti vigatachando  vigatapemo 
vigatapipāso vigatapariļāho vigatataņho. 

1 Na anattamano anāhatacitto akhilajāto - Ma.. Na anattamano na 
āhatacitto na akhilajāto, sasa - Syā. 
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19. Và lai nita, này ‹ үйр Ty iius vi Ty khuu nào khóng 
phán nó dói vói các vi dóng pham hanh, hoan hy, tám 
tư không chống đối, không buồn ràu. Này chư Tỳ khưu, 
vị Tỳ khưu đó không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm 
hạnh, hoan hy, tâm tư không chống đối, không buôn rầu; 
thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên сап, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần 
kiên trì, tinh tấn; như vậy là tâm hoang vu thứ năm đã 
được đoạn trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. 

20. Thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn tận? 
Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào đối với những 
dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyến, không có khao khát, không có cuồng nhiệt, 
không có khát ái. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối 
với những dục không có tham ái, không có dục cầu, 
không có ái luyến, không có khao khát, không có cuồng 
nhiệt, không có khát ái; thời tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy 
là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn tận. 

21. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với 
tự thân không có tham ái, không có dục cầu, không có 
ái luyến, không có khao khát, không có cuồng nhiệt, 
không có khát ái. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với 
tự thân không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyến, không có khao khát, không có cuồng nhiệt, không 
có khát ái; thời tâm của vị đó hướng về nó lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là tâm trién 
phược thứ hai đã được đoạn tận. 

22. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
đối với các sắc pháp không có tham ái, không có 
dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có cuồng nhiệt, không có khát ái. 
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Yo so bhikkhave, bhikkhu гйре vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso 
vigataparilaho vigatatanho, tassa cittam namati 
atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa 
cittam namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya. Evamassayam tatiyo cetaso 
vinibandho susamucchinno hoti. 

23. Puna ca param bhikkhave bhikkhu na 
yavadattham udaravadehakam bhuñjitva 
seyyasukham passasukham middhasukham 
anuyutto viharati. Yo so bhikkhave bhikkhu па 
yāvadattham udarāvadehakam bhuūijitvā 
seyyasukham  passasukham  middhasukham 
anuyutto viharati, tassa cittam namati ātappāya 
anuyogāya sātaccāya padhānāya. Yassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya.  Evamassayam  catuttho cetaso 
vinibandho susamucchinno hoti. 

24. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu na 
aññataram devanikayam panidhaya 
brahmacariyam сагай: 'imināham silena vā 
vatena va tapena уа brahmacariyena уа devo va 
bhavissami devaññataro va'ti. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu na aññataram devanikayam panidhaya 
brahmacariyam carati: iminaham 5Пепа va 
vatena va tapena va brahmacariye va devo va 
bhavissami devaññataro vati, tassa cittam namati 
atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa 
cittam namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya, evamassayam райсато cetaso 
vinibandho susamucchinno hoti. 

Imassa pañca cetaso vinibandha susamucchinna honti. 
25. Yassa kassa ci bhikkhave bhikkhuno ime 
pañca cetokhila pahina, ime pañca cetaso 
vinibandha susumucchinna, so vatimasmim 
dhammavinaye vuddhim virilhim vepullam 
apajjissatiti thanametam vijjati. 
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Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với các sắc pháp 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, 
không có khao khát, không có cuồng nhiệt, không có 
khát ái; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nó lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là tâm triền 
phược thứ ba đã được đoạn tận. 


23. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
không ăn cho đến thỏa thé, cho đến bụng chứa đầy, 
sống không thiên nặng khoái lạc về sàng tọa, khoái 
lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thuy miên. Мау chư Tỳ 
khuu, vị Tỳ khưu đó khôn ăn cho đến thỏa thê, cho 
đến bụng chứa đầy, sống không thiên nặng khoái lạc 
về sàng tọa, khoái lạc về hà nghỉ, khoái lạc về thụy 
miên; thời tâm của vị đó nướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm 
triēn phược thứ tư đã được đoạn tận. 


24. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào sống 
phạm hạnh, khổng топе | сап được sanh thiên giới 
với ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khổ 
hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm 
chư Thiên này, hay chư Thiên khác”. Này chư Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó sống phạm hạnh, không mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới này, 
với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh 
này, sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là tâm 
triēn phwoc thú nám dà duoc doan tàn. 

Nhu vậy là năm tám triền phược đã được đoạn tận. 


25. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đã đoạn tận năm 
tâm triền phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, 
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự 
kiện này có xây ra. 


Ls 381 


n 


THỨ BẢY 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


26.5о chandasamadhipadhanasañkharasamannagatam 
iddhipadam bhaveti. 
Viriyasamadhipadhanasañkharasamannagatam 
iddhipadam bhaveti. 
Cittasamādhipadhānasankhārasamannāgatam 
iddhipādam bhāveti. 
Vīmamsāsamādhipadhānasankhārasamannāgatam 
iddhipādam bhāveti. Ussolhiyeva! paíicami. 


27. Sa kho so bhikkhave, evam  ussolhi 
pannarasañgasamannagato  bhikkhu  bhabbo 
abhinibbhidaya?, bhabbo sambodhaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya. 


Seyyathāpi bhikkhave, kukkutiyā andani attha và 
dasa уа dvadasa và, tànassu kukkutiya затта 
adhisayitāni, samma  pariseditàni, атта 
paribhāvitāni, Кійсарі tassa kukkutiya па evam 
icchà uppajjeyya: ʻaho vatime kukkutapotakā 
pàdanakhasikhàya уа | mukhatundakena va 


andakosam padāletvā sotthinā 
abhinibbhijjeyyu'nti. Atha kho bhabbava te 
kukkutapotakā pādanakhasikhāya vā 


mukhatundakena уа  andakosam padāletvā 
sotthina — abhinibbhijjitum. Еуатеуа kho 
bhikkhave, evam ussolhi 
pannarasañgasamannagato  bhikkhu bhabbo 
sambodhàya, bhabbo abhinibbhidaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamāyāti. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhū 
bhagavato bhasitam abhinandunti./. 
1 Ussolhiyeva - Ma. 2 Abhinibbidāya - Ma. 
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26. Vi này tu tập nhu ý túc câu hữu với duc Thiền 
định, tỉnh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với 
tỉnh tấn Thiền định, tỉnh cần hành; tu tập như ý túc 
câu hữu với tâm Thiền định, tỉnh cần hành; tu tập 
như ý túc câu hữu với thẩm Thiền định, tỉnh cần 
hành; với nỗ lực là thứ năm. 


27. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đầy đủ mười 
lăm pháp kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá 
vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng 
để đạt thành vô thượng an ổn khỏi các ách phược. 

Này chư Tỳ khưu, như có khoảng tám, mười hay 
mười hai quả trứng của con gà mái, những trứng 
này được con gà mái khéo ấp, ngồi lên trên, khéo 
ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái 
không khởi lên sự mong ước: “Mong rằng những 
con gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng 
với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của 
chúng, có thé thoát ra một cách yên ổn”; những 
con gà con ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với 
móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng, 
có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Này chư Tỳ 
khưu, cũng vậy, vị Tỳ khưu đó đầy đủ mười lăm 
pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, 
có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để 
đạt thành vô thượng an ổn khỏi các ách phược. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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H- 


[flSAMMÄDITTHISUTTAM 
(Majjhima Nikaya, Mülapannasa, Mülapariyayavagga, 9) 


Evam me sutam— ekam samayam bhagava 
savatthiyam viharati jetavane anäthapindikassa 
ārāme. Tatra kho āyasmā sāriputto bhikkhü 
amantesi: "āvuso bhikkhave'ti. 
“Avuso”ti kho te bhikkhū āyasmato sāriputtassa 
accassosum. Ауавта sāriputto etadavoca: 
"Sammaditthi | sammaditthiti,  āvuso,  vuccati. 
Kittāvatā nu kho, āvuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannāgato, agato imam saddhamman "ti? 
"Düratopi kho mayam, àvuso, арассһеууата 
ayasmato sariputtassa santike etassa bhāsitassa 
atthamaññatum. Sadhu  vatayasmantamyeva 
sariputtam patibhätu etassa blasitassa attho. 
Ayasmato sáriputtassa sutvà bhikkhü 
dharessanti'ti. 
"Tena hi, āvuso, sunatha, sādhukam manasi 
karotha, bhasissamr'ti. 
"Evamavuso'ti kho te bhikkhü àyasmato sariputtassa 
paccassosum. Ауавта sāriputto etadavoca: 


(KUSALA, AKUSALA) 

"Yato kho, àvuso, ariyasavako akusalafíca pajānāti, 
akusalamülafica ра)апай, kusalañca — pajanati, 
kusalamülafica pajanati— ettāvatāpi kho, āvuso, 
ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa ditthi, 
dhamme aveccappasadena samannāgato, agato 
imam saddhammam. 

Katamam panävuso, akusalam, katamam 
akusalamülam,  katamam  kusalam, katamam 
kusalamülam? Panatipato kho, ävuso, akusalam, 
adinnādānam akusalam, kāmesumicchācāro 
akusalam, musāvādo  akusalam, ріѕипа vaca 
akusalam, pharusā vācā akusalam, samphappalāpo 
akusalam, abhijjha akusalam, byāpādo akusalam, 
micchāditthi akusalam— idam vuccatävuso akusalam. 
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FJ KINH CHÁNH TRI KIẾN 
(Trung BÓ Kinh, Phün Cán Bán, Phám Pháp Món Сап Bán, Só 9) 


Như vầy tôi nghe. Một thời, Đức Thế Tôn ở Savatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anāthapiņdika. Lūc bāy giờ, Tôn 
già Sariputta goi chư Ту khưu: "Này chư Ту khưu”. 

- “Hiền giả”, chư Tỳ khưu ау vâng đáp Tôn 
giả Sariputta. Tôn | giá Sāriputta nói như sau: 

- Này chư Hiền giả, chánh tri kiến, chánh trị kiến, 
được gọi là như vậy. Này chư Hiền giả, cho đến như 
thế nào, một Vị Thẳnh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp nay? 

- - Chüng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói 
ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nếu Tôn 
giả Sariputta giáng cho y nghia lời nói ấy. Sau khi 
nghe Tón giả Sariputta, chư Tỳ khưu sẽ thọ trì. 

- Này chư Hiềngiả, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta sé giảng. 
- Thưa vâng, Hiền giá! - Chư Tỳ khưu vâng đáp Tôn 
giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 


(THIỆN VÀ BẤT THIỆN) 

- Này chư Hiền giả, khi vị Thánh đệ tử tuệ tri được 
bất thiện và tuệ trì được căn bản bất thiện, tuệ tri 
được thiện và tuệ tri được căn bản thiện, này chư 
Hiền giả, khi ấy vị Thánh dé tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là bất thiện, thế nào là căn 
bản bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bản 
thiện? Này chư Hiền giả, sát sanh là bất thiện, lấy của 
không cho là bất thiện, tà hạnh trong các “duc là bất 
thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác 
khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham 
dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. 
Này chư Hiền giả, như vậy gọi là bất thiện. 
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Katamaficavuso, akusalamülam? Lobho akusalamūlam, 
doso akusalamülam, moho  akusalamülam— idam 
vuccatāvuso, akusalamūlam. 
Katamañcavuso, kusalam? Panatipata veramani kusalam, 
adinnādānā veramaņī kusalam, kāmesumicchācārā 
veramani kusalam, musāvādā veramaņī kusalam, 
pisuņāya vācāya veramani kusalam, pharusāya уасауа 
уегатапі kusalam, samphappalāpā veramaņī kusalam, 
anabhijjhà kusalam, abyapado kusalam, sammaditthi 
m— idam vuccatävuso, 
Katamañcävuso, kusalamülam? Alobho kusalamülam, 
adoso kusalamülam, amoho kusalamülam— idam 
vuccatavuso, kusalamülam. 
Yato kho, àvuso, ariyasävako еуат akusalam pajānāti, 
evam akusalamülam pajānāti, evam kusalam pajanati, 
evam kusalamülam pajānāti, so sabbaso raganusayam 
pahāya, patighünusayam pativinodetva, 'asmīti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijam раһауа 
vijjam uppadetva, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettavatàpi kho, àvuso, ariyasāvako sammāditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato inam saddhamman' tì. 


(ĀHĀRA) 

“Sadhavuso ti kho te  bhikkhü āyasmato 
sāriputtassa bhāsitam abhinanditvā anumoditvā 
āyasmantam sāriputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panavuso, aññopi pariyayo 
yatha ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, ävuso, ariyasavako 
aharañca pajanati, aharasamudayañca pajanati, 
aharanirodhañca pajanati, 
aharanirodhagaminim patipadañca pajanati— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammam. 
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Và này chư Hiền giả, thế nào là căn bản bất thiện? 

Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, 

si là căn bản bất thiện. Мау chư Hiền giả, như vậy 
oi là căn bản bất thiện. 

à này chư Hiền giả, thế nào là thiên? Từ bỏ sát sanh là 
thiện, từ bỏlấycủa không cho lā thiên, tir bó tà hanhtro 
các dục là thiễn, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là 
thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bó nói phù phiếm là thiên, 
không tham dục à thiện, không sân lā thiện, chánh tri kiến 
là thiện. Này chư Hiền giả, như vậy gọi là thiện. 

Này chư Hiền giả, thế nào là căn bản thiện? Không 
tham là căn bản thiện, không sân là căn bản thiện, 
không si là căn bản thiện. Này chư Hiền giả, như 
vậy gọi là căn bản thiện. | 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri bất 
thiện như vậy, tuệ tri căn bản bất thiện như vậy, tuệ 
tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản thiện như vậy; khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miễn, nhó tận gốc kiến тап tùy miên “Tôi là", đoạn 
trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh 
dé tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

(ҰАТ THUC) | ; 

- Lành thay, Hiền m Chu Ty khuu ду, sau khi hoan 
hy, tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn 
giả Sariputta câu hỏi nhu sau: - Này Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
рш I s 

- Nāy chu Hiēn già, có thē có. Nāy chu Hiēn già, khi 
nào vị Thánh dë tử tuệ tri vật thực, tuệ tri tap khởi 
của vật thực, tuệ tri đoạn điệt của vật thực, và tuệ 
tri con đường đưa đến đoạn diệt của vật thực; 
này chu Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Katamo panävuso, аһаго, katamo aharasamudayo, 
katamo aharanirodho, katama āhāranirodhagāminī 
patipada? Cattarome, avuso, ahara bhütanam va 
sattanam thitiya, sambhavesnam уа anuggahaya. 
Katame cattaro? Kabalikaro aharo olariko va sukhumo 
va, phasso dutiyo, manosañcetana tatiya, viññanam 
catuttham. Tanhasamudaya aharasamudayo, 
taņhānirodhāāhāranirodho, ayameva ariyo atthangiko 
maggo aharanirodhagamini patipada, seyyathidam— 
sammaditthi sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto,  sammā-ājīvo  sammāvāyāmo 
sammasati sammasamadhi. 

Yato kho, ävuso, ariyasāvako evam aharam pajanati, 
evam āhārasamudayam pajānāti, evam 
āhāranirodham pajānāti, evam āhāranirodhagāminim 
patipadam pajānāti, so sabbaso rāgānusayam pahāya, 
райаһапивауат pativinodetva, 'asmi'ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijam раһауа 
vijjam uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme  aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 


(CATTARI ARIYA-SACCANI) 

"Sadhavuso'ti kho te  bhikkhü āyasmato 
sariputtassa bhasitam abhinanditvā anumoditvā 
ayasmantam sāriputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panavuso, aññopi pariyayo 
yatha ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'”ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, avuso,ariyasavako dukkhañca 
pajanati, dukkhasamudayañca pajanati, 
dukkhanirodhañca pajanati, dukkhanirodhagaminim 
patipadañca pajanati— ettāvatāpi kho, ävuso, 
ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa ditthi, 
dhamme aveccappasadena samannagato, agato 
imam saddhammam. 
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Này chư Hiền dud thé nào là vát thuc, thé nào là tập 
khởi của vật thực, thế nào là đoạn diệt của vật thực, 
п nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vật thực? 
Này chư Hiền giả, có bốn loại vật thực này, khiến các 
loài chúng sa đã sanh được an trú hay các loài hữu 
tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bôn? Đoàn 
thực, loại thô ha loại tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm 
thực là thứ ba, thức thực l thứ tư. Từ tập khởi của đi 
có tâp khởi của vật thực, từ đoạn diệt của ді, có đoạn 
diệt của vật thực. Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của vật thực, tức là: Chánh 
Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệ 
Chánh Mạng, Chánh Tin tấn, Chánh Niệm, Chánh Ві 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri vật thực 
như NHÀ tuệ tri tập khởi của vật thực như vậy, tuệ tri 
đoạn diét của vật thực như vậy, tuệ tri con 1 đường đưa 
đến đoạn diệt của vật thực như vậy; khi ấ ау, vi áy doan 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sẵn tùy miên, nhổ tận 
gốc kiến mạn tùy miên “Tôi lā”, đoạn trừ vô minh, khiến 
minh khởi lên, 1ё tận khổ đau ngay trong hiện tại. Này 
chư Hiền 1 giả, như vậy vị Thánh dë tử có chánh tri kiến, 
có tri kiên chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 
(Tú DIỆU Бе) 
- Lành thay, Hiền già! Chư Tỳ khưu 4 ấy, sau khi hoan hy, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sariputta cáu hói nhu sau: - Này Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, TT, áp môn này vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 
- Nà B chu Hién giá, có thé có. Này chu Hién già, khi nào 
vi Thánh dé tir tué tri khó, tué tri táp khói cua khó, tué 
tri doan diệt của khó, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, này chư Hiên jå, khi ấy vi Thánh dé tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Katamam panavuso, dukkham, katamo 
dukkhasamudayo, katamo dukkhanirodho, katama 
dukkhanirodhagāminī patipadā? Jātipi dukkha, 
jarāpi dukkhā, maraņampi dukkham, 
карагана UK ар , dukkha, 
appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi 
ЧИКЕ, yampiccham па labhati tampi dukkham, 
sankhittena pañcupadanakkhandha d a— idam 
vuccatavuso, du am. 
Katamo сауиво, dukkhasamudayo? Yāyam tanhã 
ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrabhinandini, 
seyyathidam— kamatanha bhavataņhā vibhavatanha— 
ауаш vuccatavuso, dukkhasamudayo. Katamo cāvuso, 
ukkhanirodho? Yo tassāyeva tanhàya 
asesaviraganirodho cago Дай калай mutti analayo— 
а m Moser erae ma о. Katama cavuso, 
anirodhagamini  patipada? Ауатеуа  ariyo 
attharigiko mue seyyathidam— sammadithi 
sammasankapposammáàvàcà sammakammanto, sammā- 
ājīvo sammāvāyāmo sammasati sammāsamādhi — ayam 
vuccatāvuso, dukkhanirodhagāminī patipadā. 
Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam dukkham 
pajānāti, evam dukkhasamudayam pajānāti, 
evam dukkhanirodham pajānāti, evam 
dukkhanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso raganusayam раһауа, рарилапизауати 
pativinodetva, asmīti — ditthimananusayam 
samühanitva, avijjam pahaya vijjam uppadetva, 
dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettavatapi kho, ävuso, агіуаѕауако sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 
(JARAMARANAM) 

Sadhavuso"ti kho te bhikkhü ayasmato sāriputtassa 
bhāsitam abhinanditvā anumoditvà äyasmantam 
sariputtam uttari pañham apucchum: “Siya panavuso, 
afifiopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa — ditthi,  dhamme aveccappasadena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti? 
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Này chư Hiền giả, thế nào là khổ, thế nào là tập khởi 
của khổ, thế nào là đoạn diệt của khổ, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của khó? Sanh là khổ, già 
là khổ, bệnh là khổ, chết [à khổ, sáu bi khó ưu não là 
khổ, câu không được là khổ, tóm lại năm thủ uán là 
khổ. Này chu Hiền giả, như vậy gọi là Khổ. | 
Мау chư Hiền giả, thế nào là tập khởi của khó? 
Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướn đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, 
tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, 
phi hữu di. Мау chư Hiền giả, như vậy goi là tập khói 
của khổ. Này chư Hiền giả, thế nào là đoạn diệt của 
khó? Đó là sự đoạn diệt, ly tham, Không có dư tàn, 
sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp 
khát ái ау. Này chư Hiền giả, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của khó? Chính là Thánh Đạo 
Tám Ngành, tức là Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Хей, Chánh N ghiép, Chánh Mang, Chánh Tin 
tán, Chánh Niệm, Chánh Dinh; này chu Hiền giá, như 
vậy goi là con đường dura đến đoạn diệt của khó. ` 
Này chu Hién giá, khi nào vi Thánh dé tú tué tri khó 
như vậy, tué tri tập khởi của khó như vậy, tué trí đoạn 
diệt của khó như vậy, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của khổ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên, tāy sạch sân tùy miên, nhổ tận góc 
kiến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến 
minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay ор hiện tại. Này 
chư Hiền giá, như vậy vị Thánh dé tử có chánh tri kiến, 
có tri kiên chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 

(GIA VÀ CHẾT) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hy, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sariputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 
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“Siya, ауиво. Yato kho,  àvuso,  ariyasavako 
jarāmaraņañca рајапай, jaramaranasamudayañca 
pajanati, jarāmaraņanirodharica pajānāti, 
Jarāmaraņanirodhagāminim patipadaīica pajānāti — 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa аі,  dhamme ауессарраѕайепа 
samannagato, agato imam saddhamman'ti. 

Katamam panāvuso,  jarāmaraņam, katamo 
jarāmaraņasamudayo, katamo jarāmaraņanirodho, 
katama jarāmaraņanirodhagāminī patipadā? Ya tesam 
tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jarā jranata 
khandiccam pāliccam valittacatà ayuno samhani 
indripanam paripāko— ayam vuccatāvuso, jara. 
Katamañcavuso, maranam? Ya tesam tesam sattānam 
tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatà bhedo 
antaradhānam maccu  maranam kalanñkiriya 
khandhānam bhedo,  kaļevarassa пікКкһеро, 
Jīvitindriyassupacchedo— idam vuccatāvuso, 
maraņam. Iti ауайса jarā idañca maranam— idam 
vuccatāvuso, jarāmaraņam. Jātisamudayā 
jarāmaraņasamudayo, jātinirodhā 
jarāmaraņanirodho, ауатеуа агіуо atthangiko 
maggo jarāmaraņanirodhagāminī patipadā, 
seyyathidam—  sammāditthi | sammasankappo 
sammavaca sammakammanto, sammā-ājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam jarāmaraņam 
pajānāti, evam jarāmaraņasamudayam pajānāti, 
evam  jaramarananirodham ра)апай, evam 
jarāmaraņanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso гадапиѕауат раһауа, patighānusayam 
pativinodetvā, "asmīti ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva  dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa — ditthi, | dhamme . aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammanr ti. 
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- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi 
nào vị Thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi 
của già chết, tuệ trì đoạn diệt của | già chét, tué tri 
con đường dwa dén đoạn diét của già chết; Này 
chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, "i lóng tin Pháp tuyét dói và 
Nay chu Hiện gio, thể nà 
Này chu Hiën giá, thé nào là già chét, thé nào là táp 
khói cúa già chét, thé nào là doan diét спа già chét, 
thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của già 
chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng môi 
loại hữu tình sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc da 
nhăn, tuổi thọ. ngày một hao mòn, bại hoại các căn; 
này chư Hiền giả, như vậy gọi là già. Này chư Hiền giả, 
thé nào là chết? Thuộc bất p^ hiru tinh giói nào trong 
từng mỗi loai hữu tinh, sự chết, qua đời từ trần, hủ 
hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, Ішу hoqi cac 
uán, vát bó hinh hài, mang căn đứt vỡ; này chư Hiền 
giả, như vậy gọi là chết. Già như vậy và chết như vậy; 
пау chư Hiền giả, như у Y goi là già chết. Từ sự tập 
khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết, từ sự đoạn 
diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già chết. Thánh Đạo 
Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
ià chết, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh 
gữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri шщ 
chết như у ду, tuệ tri tập khởi của già chết n 
vậy, tuệ tri đoạn diệt của già chết. như vậy, tuệ tri 
con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như 
vậy; khi á ау, vi ấy ( đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, 
diệt tận 'khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền 
giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chẳnh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 
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(JÃTIM) 

“Sadhavuso ti kho te  bhikkhü āyasmato 
sariputtassa bhasitam abhinanditvà anumoditvā 
ayasmantam sariputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panävuso, аййорі рагіуауо 
yathà ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, āvuso. Yato kho, avuso, ariyasavako jātiñca 
pajanati, jātisamudayaīica pajānāti, 
Jatinirodhafica  pajānāti, jātinirodhagāminim 
patipadañca pajānāti— ettāvatāpi kho, āvuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, 
dhamme aveccappasādena samannāgato, āgato 
imam saddhammam. 

Katamā panāvuso, jāti, katamo jātisamudayo, 
katamo jātinirodho, katamā jātinirodhagāminī 
patipadā? Yā tesam tesam sattānam tamhi tamhi 
sattanikāye jati safijati okkanti abhinibbatti 
khandhānam pātubhāvo, āyatanānam 
patilābho— ayam vuccatāvuso, jāti. 
Bhavasamudayā jātisamudayo, bhavanirodhā 
jātinirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
jātinirodhagāminī райрада,  seyyathidam— 
sammāditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammā-ājīvo sammāvāyāmo 
sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam jātim pajānāti, 
evam jātisamudayam pajānāti, evam 
jātinirodham pajānāti, evam jatinirodhagaminim 
patipadam pajānāti, so sabbaso rāgānusayam 
pahāya, patighānusayam pativinodetvā, 'asmī'ti 
ditthimānānusayam samūhanitvā, avijjam 
pahāya vijjam uppādetvā, dittheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti— ettāvatāpi kho, āvuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, 
dhamme aveccappasādena samannāgato, āgato 
imam saddhamman"ti. 


H- 
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(SANH) 
- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khuu ấ ấy, sau khi hoan hy, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta cāu hói nhu sau: - Nāy Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 
- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào 
vị Thánh đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, 
tuệ tri đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của sanh; này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
Này chư Hién giả, thế nào là sanh, thế nào là tập. khởi của 
sanh, thế nào là đoạn diệt của sanh, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bất kỳ hữu 
tình giới nào trong từng. mỗi loại hữu tình, sự sanh, hiện 
khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành cácuẩn, tụ đắc các 
Xứ; này chư Hiền giả, nhu vậy gọi là sanh. Từ sự tập khởi 
của hứu, có sự tập khởi của sanh, từ sự đoạn diệt của 
hữu, có sự đoạn diệt của sanh, và Thánh Đạo Tám Ngành 
này là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Қой, Сһапһ Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Dinh. 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được 
sanh như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như 
vậy, tuệ tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri 
được con đường đưa dén đoạn diệt của sanh như 
vậy; khi & ау, vi ấy ( đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như 
vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 
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H- 


(BHAVAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhū āyasmato 
sāriputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva 
ayasmantam sariputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panavuso, aññopi pariyayo 
yatha ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, ävuso, ariyasavako 
bhavañca pajanati, bhavasamudayañca pajanati, 
bhavanirodhañca pajanati, 
bhavanirodhagaminim patipadañca pajanati— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammam. 
Katamo panävuso, bhavo, katamo 
bhavasamudayo, katamo bhavanirodho, katama 
bhavanirodhagāminī patipadā? Tayome, ävuso, 
bhavā— kāmabhavo, rüpabhavo, arūpabhavo. 
Upādānasamudayā bhavasamudayo, 
upādānanirodhā bhavanirodho, ayameva ariyo 
atthangiko maggo bhavanirodhagāminī patipadā, 
seyyathidam— sammāditthi sammāsankappo 
sammāvācā  sammākammanto,  sammā-ājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam bhavam 
pajānāti, evam bhavasamudayam pajānāti, evam 
bhavanirodham pajānāti, evam 
bhavanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso rāgānusayam pahāya, patighānusayam 
pativinodetva,  'asmīti  ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva аһатте  dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, avuso, ariyasāvako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman'ti. 
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(HỮU) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan 
hy, tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn 
giả Sariputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào 
vị Thánh đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ 
tri đoạn diệt của hữu, tuệ trì con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu; này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi 
của hữu, thế nào là đoạn diệt của hữu, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của hữu? Này chu Hién giá, 
có ba hữu này: duc hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Từ tập 
khởi của thủ, có tập khởi của hữu; từ đoạn diệt của thú, 
có đoạn diệt của hữu, và Thánh Đạo Tám Ngành này là 
con đường đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh 
Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của hữu như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy 
miên “Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ dau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy 
vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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H- 


(UPĀDĀNAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhū āyasmato 
sāriputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva 
ayasmantam sariputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panavuso, aññopi pariyayo 
yatha ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, ävuso, ariyasävako 
upadanafica рајапай, ^ upadanasamudayaíica 
pajanati, upadananirodhañca pajanati, 
upadananirodhagaminim patipadañca pajanati— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammam. 

Katamam panavuso, upadanam, katamo 
upadanasamudayo, katamo upadananirodho, katama 
upādānanirodhagāminī patipada? Cattārimāni, āvuso, 
ирааапапі— kāmupādānam, ditthupādānam, 
sīlabbatupādānam, attavādupādānam. 
Taņhāsamudayā upādānasamudayo, taņhānirodhā 
upādānanirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
upādānanirodhagāminī райрааа,  seyyathidam— 
sammāditthi sammäsankappo sammāvācā 
sammākammanto,  sammā-ājīvo  sammāvāyāmo 
sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam upādānam 
pajānāti, evam upādānasamudayam рајапай, 
evam  upādānanirodham  pajānāti, evam 
upādānanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso rāgānusayam раһауа, patighanusayam 
pativinodetvā,  'asmīti  ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva dhamme  dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, агіуаѕауако sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 
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(THỦ) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hy, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
thủ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi ấy vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là thủ, thế nào là tập 
khởi của thủ, thế nào là đoạn diệt của thủ, thế nào 
là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ? Này chư 
Hiền giả, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngã luận thủ. Tü tập khởi của ái, có tập 
khởi của thú; từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của 
thủ; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri thú như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy 
miên “Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ dau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy 
vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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H- 


(ТАМНА) 

"Sadhavuso'ti kho te  bhikkhü äyasmato 
sāriputtassa bhasitam abhinanditvā anumoditvā 
āyasmantam sāriputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panavuso, aññopi pariyayo 
yatha ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, avuso, ariyasavako tanhañca 
pajanati, tanhasamudayañca pajanati, 
tanhanirodhañca pajānāti, tanhanirodhagaminim 
patipadañca pajānāti— ettāvatāpi kho, āvuso, 
ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa ditthi, 
dhamme aveccappasadena samannagato, agato imam 
saddhammam. 

Katama panavuso, tanha, katamo tanhasamudayo, 
katamo tanhanirodho, katama tanhanirodhagamini 
patipadà? Chayime, avuso, tanhakaya— rupatanha, 
saddatanha, gandhatanha, rasatanha, photthabbatanha, 
dhammatanha. Vedanasamudaya tanhāsamudayo, 
vedanānirodhā tanhanirodho,ayamevaariyo atthañgiko 
maggo taņhānirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammaditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto,  sammā-ājīvo  sammāvāyāmo 
sammasati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam tanham 
pajanati, evam tanhasamudayam pajānāti, evam 
tanhanirodham pajānāti, evam 
taņhānirodhagāminim patipadam pajänäti, so 
sabbaso rāgānusayam pahāya, patighānusayam 
pativinodetvā,  'asmīti  ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva dhamme  dukkhassantakaro hoti— 
ettavatapi kho, āvuso, агіуаѕауако sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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(AI) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hy, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có 
pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn 
diệt của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, khi 
ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
Này chư Hiền giả, thế nào là đi, thế nào là tập khởi 
của ái, thé nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của ái? Này chư Hiền 
giả, có sáu loai ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, 
vị ái, xúc ái, pháp ді. Từ tập khởi của thọ, có tập 
của đi, từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, và 
Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư 
duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Này chư Hiền giả, khi nào vi Thánh dé tử tuệ tri ái như vậy, 
tué tri tập khởi của ái như váy, tué tri đoạn diệt của ái 
nhu vậy, tué tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái 
như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi 
là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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H- 


(VEDANA) 
“Sadhavuso”ti kho te bhikkhü āyasmato sariputtassa 
bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam 
sariputtam uttari pañham apucchum: “Siya panavuso, 
aññopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa аі,  dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman"ti? 
“Siya, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasāvako vedanañca 
pajānāti, vedanāsamudayaīica pajānāti, 
vedananirodhañca pajānāti, vedananirodhagaminim 
patipadafica pajānāti— ettāvatāpi kho, ävuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, 
dhamme aveccappasādena samannagato, agato 
imam saddhammam. 
Katamā panāvuso, vedanā, katamo vedanāsamudayo, 
katamo vedanānirodho, katamā vedanānirodhagāminī 
patipadā? Chayime, āvuso, vedanākāyā— 
cakkhusamphassajā vedanā, sotasamphassajā vedanā, 
n а vedanā, jivhasamphassaja vedanā, 
āyasamphassajā vedanā, manosamphassajā vedanā. 
Phassasamudayā vedanāsamudayo, phassanirodhā 
vedanānirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
vedanānirodhagāminī райрада, ^ seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto,  sammā-ājīvo  sammāvāyāmo 
sammasati sammasamadhi. 
Yato kho, àvuso, ariyasavako evam vedanam 
pajānāti, evam vedanāsamudayam pajānāti, evam 
vedanānirodham pajānāti, evam 
vedanānirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso rāgānusayam pahaya, patighanusayam 
pativinodetva,  'asmīti | ditthimanànusayam 
samūhanitvā, ау ат pahaya vijjam uppādetvā, 
dittheva dhamme  dukkhassantakaro  hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. [Kinh Chánh Tri Kiến 


(THỌ) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sariputta,và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thé có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri thọ, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
diệt của thọ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, 
khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
Này chư Hiền giả, thé nào là tho, thế nào là tập khởi 
của thọ, thế nào là đoạn diệt của thọ, thế nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của thọ? Này chư 
Hiền giả, có sáu loại thọ này: thọ do nhãn xúc 
sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ 
do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý 
xúc sanh. Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 
từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của tho; và 
Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư 
duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri tho như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thọ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thọ như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy 
miên “Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ dau ngay trong hiện tai. Này chư Hiền giả, như vậy 
vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có trỉ kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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(РНА550) 

“Sadhavuso”ti kho te bhikkhũ ayasmato sariputtassa 
bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam 
sariputtam uttari pañham apucchum: “Siya panavuso, 
aññopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hot, 
ujugatassa ^ ditthi,  dhamme ауессарраѕайепа 
samannāgato, agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, ävuso, ariyasavako phassañca 
pajanati, phassasamudayañca pajanati, 
phassanirodhañca pajanati, phassanirodhagaminim 
patipadañca pajanati— ettāvatāpi kho, ävuso, 
ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa ditthi, 
dhamme aveccappasadena samannāgato, agato imam 
saddhammam. 

Katamo panavuso, phasso, katamo phassasamudayo, 
katamo phassanirodho, katama 
phassanirodhagàmini patipadā? Сһауіте, āvuso, 
рһаѕѕакауа— | cakkhusamphasso, sotasamphasso, 
ghānasamphasso, jivhasamphasso, kayasamphasso, 
manosamphasso. Saļāyatanasamudayā 
phassasamudayo, saļāyatananirodhā 
phassanirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
phassanirodhagāminī райрада,  seyyathidam— 
sammāditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammaà-ajivo  sammāvāyāmo 
sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam phassam pajānāti, 
evam phassasamudayam pajānāti, evam 
phassanirodham pajānāti, evam phassanirodhagāminim 
patipadam pajānāti, so sabbaso гадӣпиѕауат pahāya, 
patighanusayam pativinodetvā, 'asmrti 
ditthimānānusayam samühanitva, avijjam pahaya vijjam 
uppadetva, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettavatapi kho, àvuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa айы, аһатте  aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ii. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. [Kinh Chánh Tri Kiến 


(XÚC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào 
vị Thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri 
đoạn diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là xúc, thế nào là tập khởi 
của xúc, thế nào là đoạn diệt của xúc, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Này chư Hiền giả, 
có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt 
xúc, thân xúc, ý xúc. Từ tập khởi của lục nhập, có tập 
khởi từ xúc; từ đoạn diệt của lục nhập, có đoạn diệtcủa 
xúc, và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh 
Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri xúc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của xúc như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn trừ 
vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này. 
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(SALĀYATANAM) 

“Sadhāvuso”ti kho te bhikkhū āyasmato sāriputtassa 
bhāsitam abhinanditvā anumoditvā āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: “Siya panavuso, 
aññopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa аһ, dhamme  aveccappasadena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti? 

“Siya, āvuso. Yato kho, ауиво, ariyasavako 
salayatanañca ра)апайн, salayatanasamudayañca 
pajanati, salayatananirodhañca pajanati, 
salayatananirodhagaminim patipadañca pajanati— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa аһ,  dhamme ауессарраѕайепа 
samannagato, agato inam saddhammam. 

Katamam | panàvuso,  salayatanam, Каќато 
salayatanasamudayo, Каќато saļāyatananirodho, 
katama saļāyatananirodhagāminī patipadā? 
Chayimāni, ауиво, ауағапапі- cakkhāyatanam, 
sotayatanam, ghānāyatanam, jivhāyatanam, 
kāyāyatanam, manāyatanam. Nāmarūpasamudayā 
salayatanasamudayo, nāmarūpanirodhā 
salayatananirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
salayatananirodhagàmini patipadà, seyyathidam— 
sammaditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto,  sammā-ājīvo  sammāvāyāmo 
sammāsati sammāsamādhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam saļāyatanam 
pajānāti, evam salayatanasamudayam pajanati, evam 
salayatananirodham pajānāti, evam 
salāyatananirodhagāminim  patipadam pajānāti, so 
sabbaso rāgānusayvam раһауа, райдһапиѕауат 
pativinodetvā, 'asmi'ti ditthimanànusayam 
samühanitva, avijam  pahaya vijam  uppadetva, 
dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— ettāvatāpi 
kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa 
ditthi, аһатте aveccappasādena samannāgato, agato 
imam saddhamman' ti. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. B] Kinh Chánh Tri Kiến 


(LỤC NHẬP) 
- Lành thay, Hiền giải Chư Tỳ khưu ã ду, sau khi hoan hy, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 
- Мау chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền già, khi nào 
vị Thánh đệ tử tuệ tri lục nhập, tuệ tri tập khói của lục 
nhập, tuệ tri đoạn diệt của lục nhập, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lục nhập, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tuu diệu pháp пау. 
Này chư Hiền giả, thế nào là lực nhập, thế nào là tập 
khởi của lục nhập, thế nào là đoạn diệt của lục nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lục nhập? 
Này chư Hiền giả, có lục nhậ này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập 
khởi của danh sắc có tập khởi của lục nhập; từ đoạn 
diệt của danh sắc có đoạn diệt của lục nhập; và Thánh 
Đạo Tám Ngành này là con đường đưa dên đoạn diệt 
của lục nhập, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh 
tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri lực 
nhập như vậy, tué tri tập khởi của lục nhập như 
vậy, tuệ tri đoạn diệt của lục nhập như vậy, tuệ tri 
con đường đưa đến đoạn diệt của lục nhập như 
vậy; khi & ау, vi ấy ( đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, 
diệt tận 'khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền 
giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chẳnh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 
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25.78) 

NAMARUPAM) 
“Sadhävuso "ti kho te bhikkhü āyasmato sariputtassa 
bhasitam  abhinanditva anumoditva äyasmantam 
sariputtam uttari pañham apucchum: “Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa dithi dhamme aveccappasädena 
samannagato, agato imam saddhamman”ti? 
“Siya, āvuso. Yato kho, ävuso, ariyasavako 
namarüpañca ра)апай,  nämaripasamudayañca 
pajanati, namarupanirodhañca pajanati, 
nāmarūpanirodhagāminim patipadañca pajānāti— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa — ditthi, ^ dhamme aveccappasädena 
samannāgato, agato imam saddhammam. 
Katamam panävuso, namarupam, katamo 
nàmarüpasamudayo, katamo nàmarüpanirodho, katama 
namarüpanirodhagamini райрада? Vedanā, saññä, 
cetanā, phasso, manasikaro— idam vuccatavuso, nāmam; 
cattāri ca mahābhūtāni, catunnañca mahābhūtānam 
upādāyarūpam— idam vuccatāvuso, rūpam. Iti idañca 
namam idañca ripam— idam vuccatavuso, nàmarüpam. 
"mm... nàmarüpasamudayo, viññananirodhä 

о, ayameva ariyo atthangiko maggo 
ШЫГЫ ИЙНИ cam райрада, seyyathidam— 
sammaditthi sammasañkappo sammavaca 
sammākammanto, samma-ajivo sammāvāyāmo 
sammāsati sammāsamādhi. 
Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam nāmarūpam 
pajānāti, evam nàmarüpasamudayam pajānāti, 
evam  nāmarūpanirodham  pajānāti, evam 
nāmarūpanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso raganusayam | pahāya, patig ānusayam 
pativinodetvā, asmīti аі ітапапиѕауат 
samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam uppadetva, 
dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. [Kinh Chánh Tri Kiến 


(DANH SÁC) 

- Lành thay, Hiền giải ( Chư Tỳ khuu & ây, sau khi hoan hỷ,tín 
thọ lời nói Tôn giả Sariputta,và hỏi thêm Tôn giả 
Sariputta сап hói nhu sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Мау chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ trị danh sắc tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tué tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của danh sắc, khi à ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là danh sắc, thế nào là đập 
khởi của danh sắc, thế nào là đoạn diệt của danh sắc, 


thế nào là con đường đưa đến 'đoạn diệt của danh - 


sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ў; này chư Hiền giả, như 
vậy gọi là danh, bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành; 
Này chư Hiền giả, như vậy gọi là Sāc; nhu vāy dāy lā 
danh và đây lā sāc; này chư Hiền giả, như "уау gọi là danh 
sắc. Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh sắc, từ 
đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh sắc; và Thánh 
Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt 
của danh sāc, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh 
tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

NàychưHiền già, khinàoviThánh đệtửtuệtridanhsắcnhư 
vậy, tuệtri tập khởi của danh sắcnhư vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệtcủa danh sắc nhưvậy; ка iay, viáy đoạn trừtấtcả tham 
tùy miên, tẩy sạch sân Шу miên, nhổ tận gốc kiến тап 
miên “Tôi là”, đoạn trừvô minh, khiến minh khởi lên, diệttận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị 
Thánh đệ tử có chánh trí kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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THỨ BẢY 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh... 


H- 


(VIÑÑANAM) 

“Sadhavuso”ti kho te bhikkhü ayasmato sariputtassa 
bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam 
sariputtam uttari pañham apucchum: “Siya panavuso, 
aññopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa «іші,  dhamme  aveccappasadena 
samannāgato, agato imam saddhamman ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, ävuso, ariyasavako 
viññanañca ра)апай, viññanasamudayañca 
pajanati, viññananirodhañca pajanati, 
viññananirodhagaminim patipadañca pajanati— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhammam. 
Katamam panävuso, viññanam, katamo 
vififianasamudayo, katamo vififíananirodho, katama 
viññananirodhagamini patipadā? Chayime, āvuso, 
уіййапакауа— cakkhuviññanam,  sotaviññanam, 
ghanaviññanam,  jivhaviññanam, Кәауауіййапат, 
тапоуіййапат. Sankharasamudaya vififíanasamudayo, 
sankhāranirodhā viññananirodho, ауатеуа агіуо 
atthangiko тарро vififíananirodhagamini patipadā, 
seyyathidam— sammaditthi sammasankappo 
sammavaca sammakammanto, sammā-ājīvo 
sammavayamo sammāsati sammāsamādhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam viññanam pajānāti, 
evam viññanasamudayam pajanati, evam 
viññananirodham pajanati, evam 
viññananirodhagaminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso rāgānusayam раһауа, patighanusayam 
pativinodetva, 'asmi'ti ditthimanànusayam 
samühanitva, avijam  pahaya vijam  uppadetva, 
dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— ettavatapi 
kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasādena samannāgato, agato 
imam saddhamman' ti. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. [Kinh Chánh Tri Kiến 


(THỨC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sariputta,và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thé có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi 
nào vị Thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của 
thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ trì con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, khi ấy vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của thức? Này chư Hiền giả, 
có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành, có 
tập khởi của thức; từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt 
của thức; và Thánh Dao Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Мау chư Hiền giả, khi nào vi Thánh đệ tử tuệ tri ức như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diét 
của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thức như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến тап tùy 
miên “Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ dau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy 
vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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THỨ BẢY 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh... 
(SANKHARA) 

"Sadhavuso'ti kho te  bhikkhü āyasmato 
sariputtassa bhasitam abhinanditvà anumoditvā 
ayasmantam sariputtam uttari pañham 
apucchum: “Siya panävuso, аййорі pariyäyo 
yathà ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako sañkhare ca 
pajanati, sañkharasamudayañca pajanati, 
sañkharanirodhañca pajanati, 
sañkharanirodhagaminim patipadañca  pajanati— 
ettavatapi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatāssa аі, dhamme ауессарраѕайепа 
samannagato, àgato imam saddhammam. 

Katame panāvuso, sankhārā, katamo 
sankharasamudayo, katamo sankhāranirodho, katama 
sankhāranirodhagāminī patipadā? Tayome, ävuso, 
sankhārā— kāyasankhāro, vacīsankhāro, cittasankhāro. 
Avijjāsamudayā ^ sankhürasamudayo, avijjānirodhā 
sankhāranirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
sankhāranirodhagāminī райрааа,  seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammā-ājīvo sammāvāyāmo 
sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam sankhāre 
pajānāti, evam sankharasamudayam pajānāti, 
evam  sankhàranirodham | ра)апай, evam 
sañkharanirodhagaminim patipadam pajanati, so 
sabbaso rāgānusayam pahaya, patighānusayam 
pativinodetva,  'asmīti  ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva аһатте  dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman'ti. 


H- 
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Thứ Bảy: -[3............................................. [Kinh Chánh Tri Kiến 


(HÀNH) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả 
Sāriputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào 
vị Thánh đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, 
tuệ tri đoạn diệt của hành, tuệ trì con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 

N ду chư Hiền giả, thế nào là hành, thế nào là tập h khởi 
của hành, thé nào là đoạn diệt của hành, thé nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Này chư 
Hiền giả, có ba loại hành này: thán hành, kháu hành, 
ý hành. Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành; 
từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của hành; và 
Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư 
duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh 
Tỉnh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri 
hành như vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy; khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi 
là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như 
vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này. 
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THỨ BẢY 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh... 


H- 


(АУА) 

“Sadhavuso ti kho te  bhikkhü āyasmato 
sāriputtassa bhasitam abhinanditvà anumoditvā 
ayasmantam sariputtam uttari райһат 
apucchum: “Siya panävuso, аййорі рагіуауо 
yatha ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa 
ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhamman'ti? 

“Siya, avuso. Yato kho, ävuso, ariyasavako 
avijjañca pajanati, avijjasamudayañca pajanati, 
avijjanirodhañca pajanati, avijjanirodhagaminim 
patipadañca pajanati— ettavatapi kho, avuso, 
ariyasavako sammaditthi hoti, ujugatassa ditthi, 
dhamme aveccappasadena samannagato, agato 
imam saddhammam. 

Katamā panavuso, avijjā, katamo  avijjasamudayo, 
katamo avijjānirodho, katama ороо 
patipadà? Yam kho, ауиѕо, e аййапат, 
dukkhasamudaye aññanam, AA dS aññanam, 
dukkhanirodhagaminiyà patipadaya afifianam— ayam 
vuccatavuso, avijjā. Asavasamudaya avijjasamudayo, 
āsavanirodhā avijjānirodho, ayameva ariyo atthangiko 
maggo KH und patipadà, seyyathidam— 
sammadi sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto,  sammā-ājīvo  sammāvāyāmo 
sammāsati sammāsamādhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam avijjam 
pajānāti, evam avijjasamudayam pajānāti, evam 
avijjanirodham pajanati, evam 
avijjanirodhagàminim patipadam pajänäti, so 
sabbaso raganusayam | pahaya, patighanusayam 
pativinodetva, asmīti  ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva dhamme  dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasävako sammāditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. B] Kinh Chánh Tri Kiến 


(Vô MINH) 
- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ã ду, sau khi hoan һу, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Топ giả 
Sariputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 
- Мау chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào 
vị Thánh đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô 
minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, vị Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
Này chư Hiền già thế nào là vô minh, thế nào là tập. khởi của 
vô minh, thế nào là đoạn diệt của vô minh, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? Này chưHiền gás 7 
không tuê tri vë khó, khóng tué tri vé khó táp, khó 
tri vé khó diét, khóng tué tri vé con duong dua dén khó 
diét, Này chu Hién già, nhu гуду goi là vô minh. Từ tập khởi 
của lậu hoặc, có tập] khởi của vó minh; từ đoạn diệt của lậu 
hoặc, có đoạn diệt của vô minh; và Thánh Đạo Tám Ngành 
này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, "Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri vô 
minh như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như 
vậy, tuệ tri đoạn diệt của vô minh như t vậy, tuệ tri 
con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh như 
vậy; khi & ау, vi Ấy ( đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, 
diệt tận 'khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền 
giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chẳnh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh............ - 
(ASAVO) 


“Sadhävuso”ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhāsitam abhinanditvā anumoditva äyasmantam 
sariputtam uttari pafiham apucchum: "Siya panavuso, 
aññopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ^ ditthi, ^ dhamme ауессарраѕайепа 
samannagato, agato imam saddhamman'"ti? 

“буа, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako asavañca 
pajānāti, азауазатиаауайса pajanati, āsavanirodhafica 
pajānāti, asavanirodhagaminim patipadarica pajanati— 
ettāvatāpi kho, ävuso, ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatassa (ішіп,  dhamme ауессарразадепа 
samannagato, āgato imam saddhammam. 

Katamo panavuso, āsavo, katamo 
āsavasamudayo, katamo āsavanirodho, katama 
āsavanirodhagāminī patipadāti? Tayome, āvuso, 
āsavā—  kāmāsavo, bhavāsavo,  avijjasavo. 
Avijjāsamudayā āsavasamudayo, avijjānirodhā 
āsavanirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
āsavanirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi | sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammā-ājīvo sammāvāyāmo 
sammāsati sammasamadhi. 

Yato kho, āvuso, ariyasavako evam āsavam 
pajānāti, evam āsavasamudayam pajānāti, evam 
āsavanirodham pajānāti, evam 
āsavanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso rāgānusayam pahāya, patighānusayam 
pativinodetva,  'asmīti  ditthimānānusayam 
samūhanitvā, avijjam pahāya vijjam uppādetvā, 
dittheva dhamme  dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
Idamavocāyasmā sāriputto. Attamanā te bhikkhū 
āyasmato sāriputtassa bhāsitam abhinandunti. 
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Thứ Bảy: -[3............................................. [Kinh Chánh Tri Kiến 


(LẬU HOẶC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ã ау, sau khi hoan һу, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả 
Sariputta câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp 
môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi 
nào vị Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ tri tập khởi 
của lậu hoặc, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ 
trỉ con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc. 
Này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 

Này chư Hiền giả, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? 
Này chư Hiền giả, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của 
lậu hoặc; từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của lậu 
hoặc; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh N git, Chánh Nghiép, Chánh Mang, 
Chánh Tinh tán, Chánh Niém, Chánh Binh. 

Này chu Hiền giả, khi nào vị Thánh đệtửtuệtri lậu hoặcnhư 
vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy,tuệ tri đoạn diệt 
của lậuhoặcnhư vậy, tuệt triconduóng dua đến đoạn diệt 
của lậu hoặc như Vậy; khiā ay, vi ấy đoạn trirtát cá tham tüy 
miên, tẩy sạch sân tùy miễn, nhó tận gốc kiến тап ty 
miên “Tôi là", doan trừvô minh, khiến minh khởi lên, diệttận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị 
Thánh đệ tử có chánh trí kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin 1Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

Tôn giả Sariputta thuyết. giảng như vậy. Chư Tỷ khưu 
ấy hoan hy, tín thọ lời giảng của Tôn giá Sāriputta. 
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DHAMMASANGANI (ТІМАТІКА) 


Abhidhammapitaka, Dhammasangani, Tikamatika 


1. Kusala dhamma 
Akusala dhamma 
Abyakata dhamma 


2.Sukhaya vedanaya sampayutta dhamma 
Dukkhaya vedanaya sampayutta dhamma 
Adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttā dhamma 


3. Vipakadhamma 
Vipakadhamma dhamma 
Nevavipaka navipakadhamma dhamma 


4. Upādiņņupādāniyā dhamma 
Anupadinnupadaniya dhamma 
Anupadinnanupadaniya dhamma 


5. Sankilitthasankilesika dhammā 
Asankilitthasankilesika dhammā 
Asankilitthasankilesika dhammā 


6. Savitakkasavicara dhamma 
Avitakkavicaramatta dhamma 
Avitakkavicara dhamma 
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KINH VAN PHÁP TỔNG TRÌ (TAM MẪU ĐỀ) 
Tạng Vi Diệu, Bộ Pháp Tụ, Tam Mẫu Đề 
Dẫn nhập: 
Xưa Phật dạy Thắng Pháp, ~ Về bản thể chân đế 
Nhờ nghe Vi Diệu Tạng, ~ Phật Mẫu chứng thánh quả 
Nay dé tử chúng con, = Tri tung Ma-Ti-Ka 
Nguyện uy đức vô cùng, ~ Mong chúng sanh thoát khổ 
Chánh kinh: 
Bản thể pháp gồm bốn, ~ Tâm, tánh, sắc, Niết Bàn 
Phân biệt theo chức năng, ~ Đồng dị tuỳ thể loại 
1. Có thiện, có bất thiện 
Có không thiện không ác 
Người trí thông lẽ đạo 
Không rơi vào biên kiến 
. Có pháp tương ưng khổ 
Có pháp tương ưng lạc 
Có phi khổ phi lạc, 
Ở đời có cả ba 
. Có pháp vốn là nhân 
Có pháp vốn là quả 
Có pháp không nhân quả 
Vượt quan kiên thường tình 
Do chấp thủ mà sanh 
Lại sanh ra chấp thủ 
Không thủ sanh sanh thủ 
Không thủ không sanh thủ 
. Có pháp là phiền não 
Lại sanh ra não phiền 
Phi phiền sanh phiền não 
Có tâm cảnh vô phiền 
Pháp có tâm có tứ 
Pháp có tứ không tầm 
Có pháp không tâm tứ, 
Cùng hiện hữu ở đời 
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7. Piti sahagata dhamma 
Sukha sahagata dhamma 
Upekkha sahagata dhamma 


8. Dassanena pahatabba dhamma 
Bhavanaya pahatabba dhamma 
Neva dassanena na bhavanaya pahatabba 
dhamma 


9. Dassanena pahatabbahetuka dhamma 
Bhavanaya pahatabbahetuka dhamma 
Neva dassanena na bhavanaya 
pahatabbahetuka dhamma 


10. Acayagamino dhamma 
Apacayagamino dhamma 
Nevacayagamino napacayagamino dhamma 


11.Sekkha dhamma 
Asekkha dhamma 
Neva sekkha nasekkha dhamma 


12. Paritta dhamma 
Mahaggata dhamma 
Appamānā dhamma 


13. Parittarammana dhamma 
Mahaggatārammaņā dhamma 
Appamāņārammaņā dhammā 


14. Hīnā dhammā 
Majjhimā dhammā 
Paņītā dhammā 
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7. 


œ 


Ko) 
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11. 


12: 


13. 


14. 


Pháp đi chung với hỷ 
Pháp đi chung với lạc 
Pháp đi chung với xả 
Hành giả cần quán sát 


. Pháp nhờ thấy mà diệt 


Pháp nhờ tu mà diệt 
Có pháp ngoài cả hai 
Bậc chân nhân biết rõ 


. Có gốc rễ kiết sử 


Đoạn diệt bởi sơ đạo 

Hay bởi ba đạo cao 

Không kiết sử không đoạn 
Có pháp nhân sanh tử 

Có pháp nhân giải thoát 

Có pháp không luân hồi 
Cũng không hướng Niết Bàn 
Có pháp thuộc hữu học 

Có pháp thuộc vô học 

Có pháp phi hữu học 

Cũng không thuộc vô học 
Có pháp vốn cục bộ 

Có pháp thuộc đáo đại 

Có pháp không hạn cuộc 
Do giới vức mà phân 

Pháp biết cảnh tám thường 
Pháp biết cảnh rộng lớn 
Pháp biết cảnh vô lượng 
Tâm cảnh vốn tương ưng 


Có pháp vốn hạ liệt 

Có pháp thuộc trung bình 
Có pháp tánh thù tháng 
Chúc nàng có sai biét 
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15. Micchattaniyatà dhamma 
Sammattaniyata dhamma 
Aniyata dhamma 


16. Maggārammaņā dhamma 
Maggahetuka dhamma 
Maggadhipatino dhamma 


17. Uppanna dhamma 
Апирраппа dhammā 
Uppātino dhammā 


18. Atītā dhammā 
Anāgatā dhammā 
Paccuppannā dhammā 


19. Atītārammaņā dhammā 
Anāgatārammaņā dhammā 
Paccuppannārammaņā dhammā 


20. Ajjhatta dhammā 
Bahiddha dhammā 
Ajjhattabahiddha dhamma 


21. Ajjhattārammaņā dhamma 
Bahiddharammana аһатта 
Ajjhattabahiddharammana dhammā 


22. Sanidassanasappatigha dhamma 
Anidassanasappatigha dhammā 
Anidassanappatigha dhamma. 


Bavisatitikamatika dhamma 
Sanganipakaranam nama samattam./. 
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15. Pháp cố định thuộc tà 
Pháp cố định thuộc chánh 
Cũng có pháp bất định, 
Được trí giả nói đến 

16. Pháp lấy đạo làm cảnh 
Pháp lấy đạo làm nhân 
Pháp lấy đạo làm trưởng 
Ba phạm trù đối tác 

17. Có pháp vốn đã sanh 
Có pháp chưa sanh khởi 
Có pháp sắp sanh khởi 
Tác động һап không đồng 

18. Có pháp thuộc quá khứ 
Có pháp thuộc vị lai 
Có pháp thuộc hiện tại 
Tam thế đồng thể tánh 

19. Có pháp biết quá khứ 
Có pháp biết vị lai 
Có pháp biết hiện tại 
Cả ba được ghi nhận 

20. Có pháp thuộc nội giới 
Có pháp thuộc ngoại giới 
Có pháp gồm cả hai 
Chủ thể lần khách thể 

21. Có pháp biết nội giới 
Có pháp biết ngoại giới 
Có pháp biết cả hai, 

Bên trong lẫn bên ngoài 

22. Pháp thấy và tiếp xúc 
Pháp tiếp xúc không thấy 
Pháp không thấy không xúc 
Cùng là cảnh nhưng khắc 

Do thể tài mà nói, ~ Do chức năng mà phân 
Do góc cạnh mà nhìn, = Nên sanh ra đồng di./. 
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24 PACCAYA (РАТТНАМА) 
Abhidhamma, Ра апа 


. Hetupaccayo, 

. Arammanapaccayo, 

. Adhipatipaccayo, 

. Anantarapaccayo, 

. Samanantarapaccayo, 
. Sahajätapaccayo, 
Aññamaññapaccayo, 
. Nissayapaccayo, 

. Upanissayapaccayo, 
10. Purejatapaccayo, 
11. Pacchājātapaccayo, 
12. Asevanapaccayo, 
13. Kammapaccayo, 
14. Vipākapaccayo, 

15. Ahàrapaccayo, 

16. Indriyapaccayo, 
17. Jhànapaccayo, 

18. Maggapaccayo, 

19. Sampayuttapaccayo, 
20. Vippayuttapaccayo, 
21. Atthipaccayo, 

22. Natthipaccayo, 

23. Vigatapaccayo, 

24. Avigatapaccayoti./. 


`... ...... na 
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24 DUYÊN (BỘ VỊ TRÍ) 
Tạng Vi Diệu, Patthana 


1. Trợ bằng cách làm gốc, --- Nên được gọi là nhân duyên 

2. Làm đối tượng tác động, --- Nên được gọi là cảnh duyên 

3. Trợ bằng thế chủ lực, --- Nên được gọi là rưởng duyên 

4. Giúp bằng cách liên tục, --- Nên được gọi là vô gián duyên 
5.Cùnggiúpmộtcáchliêntục—Nên đượcgọilà đẳng vô gián duyên 
6. Cùng hiện hữu xúc tác, --- Nên được gọi là đồng sanh duyên 
7. Vì liên đới mà giúp, --- Nên được gọi là hỗ twong duyên 

8. Chỗ nương cho pháp khác, --- Nên được gọi là y chỉ duyên 
9.Thutnggānnēnānhhudng — Nēndugcgoilāthurongainyduyēn 
10. Tro'bàng cách sanhtruóc, — Nên duocgoi à tiên sanh duyên 
11. Sanh sau lại chi phối, --- Nên được goi là hậu sanh duyên 
12.Trợbằng cách thuān thuc, — Nên duocgoi là tâp hành duyên 
13. Do chủ tâm tạo tác, --- Nên được goi là nghiệp duyên 

14. Trợ bằng cách thành tựu, --- Nên được gọi là quả duyên 
15. Trợ bằng cách bồi dưỡng, --- Nên được gọi là thuc duyên 
16. Trợ bằng cách chủ trì, --- Nên được gọi là quyền duyên 
17. Trợ bằng cách nung nấu, --- Nên được gọi là thiền duyên 
18. Trợ bằng thế dẫn nhập, --- Nên được gọi là đạo đuyên 
19. Tro'bàng cách thuán hop, — Nên duocgoi là trong ưng duyên 
20.Trợbằngcáchbấtđồng— Nénduocgoilà báttuong ung duyên 
21. Trợ bằng cách có mát, -- Nên được gọi là hiện hữu duyên 
22. Trợ bằng cách vắng mát, — Nên được gọi là vô hữu duyên 
23. Trợ bằng cách tách biệt, --- Nên được goi là ly duyên 

24. Trợ bằng cách không rời, --- Nên được gọi là bát ly duyên 


Ai thấy được vạn pháp, --- Vốn có riêng tự tánh 
Không biên kiến chấp thủ, --- Thắng trí vượt luân hồi./. 
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РАССАҮА 
Abhidhammapitake Patthanapali 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhsassa 
HETUPACCAYO, ARAMMANAPACCAYO, 
ADHIPATIPACCAYO, ANANTARAPACCAYO, 
SAMANANTARAPACCAYO, SAHAJATAPACCAYO, 
ANNAMANNAPACCAYO, NISSAYAPACCAYO, 
UPANISSAYAPACCAYO, PUREJATAPACCAYO, 
PACCHAJATAPACCAYO, ASEVANAPACCAYO, 
KAMMAPACCAYO, VIPAKAPACCAYO, AHARAPACCAYO, 
INDRIYAPACCAYO, JANAPACCAYO, MAGGAPACCAYO, 
SAMPAYUTTAPACCAYO, VIPPAYUTTAPACCAYO, 
ATTHIPACCAYO, NATTHIPACCAYO, VIGATAPACCAYO, 
AVIGATAPACCAYOTI. 
1. HETUPACCAYO'ti 
Hetü hetusampayuttakanam dhammànam 
tamsamutthānānaīica гарапат 
hetupaccayena paccayo. 
2. Arammanapaccayo'ti 
Rūpāyatanam cakkhuvififianadhatuya 
tamsampayuttakanafica dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 
Saddāyatanam sotavifinanadhatuya 
tamsampayuttakanafica dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 
Ganahayatanam ы anaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena рассауо, 
Rasayatanam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 
Photthabbayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 
Rüpayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbāyatanam manodhātuyā 
tamsampayuttakanafica dhammanam 
arammanapaccayena paccayo: 
Sabbe dhamma manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānamārammaņ агора dispen 
Yam yam dhammam ārabbha уе ye dhammā uppajjanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 
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DUYÊN HỆ 
Tạng Diệu Pháp - Bộ Vi Trí 

Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri 
NHÂN DUYÊN, CÁNH DUYÊN, TRƯỞNG DUYÉN, VÔ GIÁN 
DUYÊN, ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN, ĐỒNG SANH DUYÊN, HỖ 
TƯƠNG DUYÊN, Y CHỈ DUYÊN, САМ Y DUYÊN, TIỀN SANH 
DUYÊN, HẬU SANH DUYÊN, TẬP HÀNH DUYÊN, NGHIỆP 
DUYÊN, QUÀ DUYÊN, THỰC DUYÉN, QUYỀN DUYÉN, THIỀN 
DUYÊN, ĐẠO DUYÊN, TƯƠNG ƯNG DUYÊN, BẤT TƯƠNG 
ƯNG DUYÊN, HIỆN HỮU DUYÊN, VÔ HỮU DUYÊN, LY 
DUYÊN, BẤT LY DUYÊN. 


1. NHÂN DUYÉN như là: 

Nhân trợ cho các pháp tương ưng nhân và các sắc sở y 
sanh bằng nhân duyên. 

2. CẢNH DUYÊN như là: 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng với 
nhãn thức giới bằng cảnh duyên; 

Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
với nhĩ thức giới bằng cảnh duyên; 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng với tỷ 
thức giới bằng cảnh duyên; 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng với 
thiệt thức giới bằng cảnh duyên; 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng với 
thân thức giới bằng cảnh duyên; 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 
các pháp tương ưng với ý giới bằng cảnh duyên; 

Tất cả pháp trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng 
với ý thức bằng cảnh duyên. 

Các pháp nào là tâm và sở hữu tâm làm cho các pháp khác 
sanh khởi, thì pháp mở đầu ấy trợ cho các pháp đó bằng 
cảnh duyên. 
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3.ADHIPATIPACCAYO'ti 

Chandadhipati 

chandasampayuttakanam dhammānam 
tamsamutthānānaīica rūpānam 

adhipatipaccayena paccayo. 

Viriyadhipati 

viriyasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthānānaīica гарапат 

adhipatipaccayena paccayo. 

Cittadhipati 

cittasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananafica rupanam 

adhipatipaccayena paccayo. 

Vimamsadhipati 

vimamsasampayuttakanam dhammānam 
tamsamutthānānaīica гарапат 

adhipatipaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam garum katvā ye ye dhamma uppajjanti 
cittacetasikā dhammā, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam adhipatipaccayena paccayo. 

4. ANANTARAPACCAYO'ti 

Cakkhuvififianadhàtu | tamsampayuttakà са һатта 
manodhātuyā tamsampayuttakanaíica dhammānam 
anantarapaccayena рассауо. 

Manodhātu tamsampayuttakā ca dhammā 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Sotaviñfñanadhatu  tamsampayuttaka са һатта 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Ghanaviññanadhatu tamsampayuttaka са һатта 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 


Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 


anantarapaccayena paccayo. 
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3. TRƯỞNG DUYÊN như là: 

Dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các 
sắc sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Cần trưởng trợ cho các pháp tương ưng cần và các 
sắc sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Tâm trưởng trợ cho các pháp tương ưng tâm và các 
sắc sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm và 
các sắc sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Các pháp nào làm cho tâm và sở hữu tâm khởi sanh 
nặng về phần bắt cảnh, các pháp đó trợ cho các pháp 
ấy bằng trưởng duyên. 

4. VÔ GIÁN DUYÊN như là: 

Nhãn thức giới và các pháp tương ưng trợ cho ý giới 
và pháp tương ưng trợ bằng vô gián duyên". 

Y giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ 'bằng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

! Pháp tương ưng là các sở hữu tâm đồng sanh hiệp với tâm nhãn thức giới v.v... 
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Manodhātu tamsampayuttakā ca dhammā 
manovifitianadhatuya tamsampayuttakänañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Kayaviññanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 


manodhatuya  tamsampayuttakānaīica dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
kusalanam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Ригіта purimā kusala dhammā pacchimānam pacchimānam 
abyākatānam dhammānam anantarapaccayena рассауо. 
Purimā purima акиѕ1а аһатта рассһітапат 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Purimà ригипа — akusaláà аһатта рассһітапат 
pacchimanam abyākatānam dhammānam 
anantarapaccayena paccayo. 

Purimā ригипа abyakata аһатта pacchimanam 
pacchimanam abyākatānam dhammānam 
anantarapaccayena рассауо. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam pacchimānam 
kusalānam dhammānam anantarapaccayena paccayo. 

Purimā ригипа — abyákatà аһатта рассһітапат 
pacchimānam akusalānam dhammānam 
anantarapaccayena paccayo. 

Yesam yesam dhammānam anantarā ye уе dhamma 
uppajjanti cittacetasikā dhamma, te te dhammā tesam 
tesam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

5. SAMANANTARAPACCAYO'ti 

Cakkhuviññanadhatu tamsampayuttaka са  dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakānañca аһаттапат 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
Sotaviññanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhātuyā  tamsampayuttakanaíca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
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Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô ky, 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
bất thiện sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
vô ký sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ky sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp là tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với 
các pháp nào, thì các pháp ấy trợ cho các pháp đó trợ 
bằng vô gián duyên. 

5. ĐẰNG VÔ GIÁN DUYÊN như là: 

Nhãn thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 
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Ghanaviññanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhātuyā tamsampayuttakanañca dhammānam 


Manodhātu tamsampayuttakā ca dhammā 


samanantarapaccayena рассауо. 

Manodhātu tamsampayuttakā ca dhammā 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
Kayavififianadhàtu tamsampayuttakä са dhammā 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima kusalā dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala аһатта pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima akusalā аһатта рассһітапат 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima akusalā аһатта pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
samanantarapaccayena рассауо. 

Purima purima abyākatā аһатта рассһітапат 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima abyākatā аһатта рассһітапат 
pacchimanam kusalanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima abyākatā аһатта рассһітапат 
pacchimanam akusalànam dhammānam 
samanantarapaccayena рассауо. 

Yesam yesam dhammānam samanantarā уе уе 
dhammā uppajjanti cittacetasika dhammā, te te 
dhammā tesam tesam dhammānam 
samanantarapaccayena рассауо. 
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Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng dáng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô ky 
sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
bất thiện sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 
Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
vô ký sanh sau sau bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng đẳng vô gián duyên. 

Pháp vô ky sanh trước trước trợ cho các pháp thiện sanh 
sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp vô Ку sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp là tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với 
các pháp nào, thì các pháp ấy trợ cho các pháp đó bằng 
đẳng vô gián duyên. 
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6. SAHAJATAPACCAYO'ti 

Cattāro khandhā arüpino aññamaññam 
sahajatapaccayena paccayo. 

Cattaro mahābhūtā aññamaññam 

sahajatapaccayena paccayo. 

Okkantikkhane nāmarūpam аййатаййат 
sahajatapaccayena paccayo. 

Cittacetasika аһатта cittasamutthananam 

rūpānam sahajātapaccayena paccayo. 

Mahābhūtā upādārūpānam sahajātapaccayena paccayo. 

i d dhammā агартат dhammanam Кійсі kale 
sahajatapaccayena paccayo, kiñci kale na 
sahajatapaccayena paccayo. 

7. ANNAMANNAPACCAYO'ti 

Cattāro khandhā arüpino аййатаййарассауепа paccayo. 
Cattāro mahābhūtā afifiamafifiapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nāmarūpam aññamaññapaccayena paccayo. 
8. NISSAYAPACCAYO'ti 

Cattàro khandhā arüpino aññamaññam 
nissayapaccayena paccayo. 

Cattāro mahābhūtā aññamaññam 

nissayapaccayena paccayo. 

Okkantikkhaņe nāmarūpam aññamaññam 
nissayapaccayena рассауо. 

Cittacetasikā dhammā cittasamutthānānam 

rūpānam nissayapaccayena paccayo. 

Mahābhūtā upādārupānam nissayapaccayena paccayo. 
Cakkhāyatanam C uviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca 

dhammanam nissayapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 


dhammanam nissayapaccayena paccayo. 

iññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 
Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 
Yam rüpam nissaya manodhatu ca manoviññanadhatu ca 
vattanti, tam rūpam manodhatuya ca manoviññanadhatuya 
ca tamsampayuttakanañca dhammanam nissayapaccayena 
paccayo. 
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6. ĐỒNG SANH DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng đồng sanh duyên!. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng đồng sanh duyēn?. 

Sát-na tái tục, danh và sắc hỗ tương bằng đồng sanh duyên. 
Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc sở y sanh 
bằng đồng sanh duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh bằng đồng sanh duyên. 
Các pháp sắc đôi khi cũng trợ cho các pháp vô sắc 
bằng đồng sanh duyên3; cũng có khi trợ bằng phi đồng 
sanh duyên. 

7. HỖ TƯƠNG DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc trợ lẫn nhau bằng câu hỗ tương duyên. 
Bốn sắc tứ đại trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. 
Sát-na tái tục, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng hỗ 
tương duyền. 

8. Y CHÍ DUYÉN nhu là: 

Bón uán vó sác hó tuong bằng y chỉ duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng y chỉ duyên. 

Sát-na tái tục, danh và sắc hỗ tương bằng y chỉ duyên. 
Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc sở y tâm 
bằng y chỉ duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh bằng y chỉ duyên. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 


y chỉ duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 


Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
y chỉ duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
y chỉ duyên. 

Y giới và ý thức giới diễn tiến nương sắc nào thì sắc ấy 
trợ cho ý giới và ý thức giới cùng pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

! Uán vó sác là danh uān thọ, tưởng, hành, thức. 3. Đồng sanh duyên. 
2 Bốn sắc đại hiên là sắc tứ đại dāt, nước, lửa, gió. 
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9. UPANISSAYAPACCAYO'ti 

Purimā purima kusala аһатта pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimānam qakusalanam аһаттапат kesañci 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima akusalā аһатта pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima akusalā аһатта pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammānam  kesafici 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima akusalà аһатта pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Utubhojanampi upanissayapaccayena paccayo. 
Puggalopi upanissayapaccayena paccayo. 
Senasanampi upanissayapaccayena paccayo. 

10. PUREJATAPACCAYO'ti 


Cakkhayatanam cakkhuviññanadhätuya 
tamsampayuttakānaīca dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 

Sotāyatanam sotavifitāņadhātuyā 
tamsampayuttakānaīca dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 

Ghānāyatanam ghaànavififianadhatuya 
tamsampayuttakänañca dhammānam 


purejātapaccayena paccayo. 
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9. CẬN Y DUYÊN như là: 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau, số nào đó bằng cận y duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô ky 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
bất thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
thiện sanh sau sau, số nào đó bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Nhiệt độ, vật thực cũng trợ được bằng cận y duyên 
Người cũng trợ được bằng cận y duyên. 

Trú xứ cũng trợ được bằng cận y duyên. 

10. TIỀN SANH DUYÉN như là: 

Nhãn xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 
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Jivhayatanam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Rūpāyatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Rasayatanam jivhāvifitāņadhātuyā 
tamsampayuttakanafica dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 

Photthabbāyatanam kāyavifitāņadhātuyā 
tamsampayuttakānaīca dhammānam 


purejātapaccayena paccayo. 

Rüpayatanam saddāyatanam gandhāyatanam | rasayatanam 
photthabbāyatanam manodhātuyā tamsampayuttakanatica 
dhammānam purejātapaccayena paccayo. 

Yam rūpam nissāya manodhātu ca 
manoviññanadhatu са  vattanti, tam  rüpam 
manodhātuyā tamsampayuttakanafica dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 

Manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam kiñci kale purejatapaccayena paccayo, 
kiñci kale na purejatapaccayena paccayo. 

11. PACCHAJATAPACCAYO'ti 

Pacchajata  cittacetasika аһатта  purejatassa 
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. 
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Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Thân xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Thinh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Vị xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
tiền sanh duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ 
cho ý giới và pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. 
Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn 
tiến thì sắc sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên, nhưng sanh trước trợ cho 
ý thức giới và pháp tương ưng có khi bằng tiền sanh 
duyên, có khi bằng phi tiền sanh duyên. 

11. HẬU SANH DUYÉN như là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm sanh sau trợ cho thân 
này sanh trước bằng hậu sanh duyên. 
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12. ASEVANAPACCAYO'ti 
Purimā  purimä kusalā аһатта рассһітапат 
pacchimanam kusalānam dhammanam āsevanapaccayena 


рассауо. 
Purima purima akusalā аһатта рассһітапат 
pacchimanam akusalanam dhammānam 


āsevanapaccayena рассауо. 

Purima purimā kiriyābyvākatā аһатта pacchimānam 
pacchimānam КігіуаруаКағапат dhammanam 
asevanapaccayena paccayo. 

13. KAMMAPACCAYO'ti 

Kusalakusalam kammam vipakanam khandhanam katatta 
ca rūpānam kammapaccayena paccayo. 


Cetana sampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca гарапат kammapaccayena 
paccayo. 


14. VIPAKAPACCAYO'ti 

Vipākā сайағо khandhã агйріпо аййатаййат 
уіраКарассауепа рассауо. 

15. ĀHĀRAPACCAYO'ti 

Kabalikaro аһаго imassa kayassa aharapaccayena paccayo. 
Arüpino āhārā sampayuttakānam dhammānam 
tamsamutthänänañca rūpānam āhārapaccayena paccayo. 
16. INDRIYAPACCAYO'ti 


Cakkhundriyam cakkhuviññänadhatuya 
tamsampayuttakänañca dhammanam indriyapaccayena 
paccayo. 


Sotindriyam sotaviãññanadhätuyä tamsampayuttakanañca 
dhammanam indriyapaccayena рассауо. 


аһапіпагіуат ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam indriyapaccayena 
paccayo. 
Jivhindriyam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam indriyapaccayena 
paccayo. 
Kayindriyam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam indriyapaccayena 
paccayo. 
Rüpajivitindriyam  katattärũpanam  indriyapaccayena 
paccayo. 


Arüpino indriyà sampayuttakanam һаттапат 
tamsamutthananaítica rüpanam indriyapaccayena paccayo. 
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12. TẬP HÀNH DUYÊN như là: 
Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng tập hành duyên. 
Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
bất thiện sanh sau sau bằng tập hành duyên. 
Các pháp vô ky sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng tập hành duyên. 
13. NGHIỆP DUYÊN như là: 
Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho các uẩn quả và sắc 
nghiệp tái tục bằng nghiệp duyên 
Pháp tư trợ cho các pháp tương ưng và các sắc sở 
y sanh bằng nghiệp duyên. 
14. QUÁ DUYÊN như là: 
Bốn uẩn vô sắc quả hỗ tương bằng quả duyên. 
15. THỰC DUYEN như là: 
Đoàn thực trợ cho thân này bằng thực duyên. 
Các thực vô sắc trợ cho các pháp tương ưng và các sắc 
sóy sanh bàng thuc duyên!. 
16. QUYỀN DUYÊN như là: 
Nhãn quyền trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 
Nhĩ quyền trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
quyền duyên. 
Tỷ quyền trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 
Thiệt quyền trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 
Thân quyền trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 
Sắc mạng quyền trợ cho sắc tái tục tạo bằng quyền duyên. 
Các vô sắc quyền trợ cho các pháp tương ưng và các sắc 
sở y sanh bằng quyền duyên?. 
! Danh vật thực: xúc thực, tư niệm thực, thức thực. 

? Quyền vô sắc (danh quyền) có 15: ý quyền, mạng quyền, lạc quyền, khổ 


quyền, hỷ quyền, ưu quyên, xả quyền, tín guyēn,cān quyền, niệm quyên, dinh 
quyền, tuệ quyền, tri dị trí quyên, tri di tri quyền, tri cụ tri quyền. 
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17.JHANAPACCAYO'ti 

Jhanangani jhanasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rüpanam jhanapaccayena paccayo. 
18.MAGGAPACCAYO'tü 

Maggañgani ^ maggasampayuttakanam dhammānam 
tamsamutthānānanca rūpānam maggapaccayena paccayo. 
19. SAMPAYUTTAPACCAYO'ti 

Cattāro khandhā arūpino aññamaññam 
sampayuttapaccayena paccayo. 

20. VIPPAYUTTAPACCAYO ti 


Rüpino dhamma arüpinam dhammanam 
vippayuttapaccayena paccayo. 
Arüpino аһатта rüpinam dhammanam 


vippayuttapaccayena paccayo. 

21.ATTHIPACCAYO'ti 

Cattaro khandha arüpino aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Cattāro mahābhūtā aññamaññam atthipaccayena рассауо. 
Okkantikkhane nàmarüpam aññamaññam atthipaccayena 
paccayo. 

Cittacetasika аһатта cittasamutthananam rüpanam 


Mahābhūtā upadarüpanam `1. рассауо. 


рассауо. 
Saddayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakãnañca аһаттапатш  atthipaccayena 
paccayo. 
Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanafica аһаттапатш  atthipaccayena 
paccayo. 
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17. THIÊN DUYÊN như là: 

Các chỉ thiền trợ cho các pháp tương ưng thiền và các 
sắc sở y sanh | bằng thiền duyén!. 

18. ĐẠO DUYÊN như là: 

Các chỉ đạo trợ cho các pháp tương ưng đạo và các sắc 
tâm sanh bằng đạo duyên?. 

19. TƯƠNG UNG DUYÊN nhu 1а: 

Bốn ийп vô sắc hỗ tương bằng tương ưng duyên. 

20. BẤT TƯƠNG ƯNG DUYEN như là: 

Các pháp sắc trợ cho các pháp vô sắc bằng bất tương 
ưng duyên. 

Các pháp vô sắc trợ cho các pháp sắc bằng bất tương 
ưng duyên. 

21. HIỆN HỮU DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc3 hỗ tương bằng hiện hữu duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng hiện hữu duyễn. 

Vào sát na tục sinh, danh và sắc hỗ tương bằng hiện 
hữu duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm sanh 
bằng hiện hữu duyén. 

Sắc tứ đại trợ cho các sắc thủ bằng hiện hữu duyên. 
Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 


! Chi thiên là tâm, tứ, hỷ, lạc định, xả, ưu. 
? Chỉ đạo là trí, tầm, 3 giới phần (chánh ngữ, chánh nghiệp, cháng mạng), cần, niệm, 
định, tà kiến. 3Thọ Сап, Tưởng Uán, Hành Uán, Thức Uán. 
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Rasayatanam jivhāviūitāņadhātuyā 
tamsampayuttakānaīca dhammānam 
atthipaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kāyavifitāņadhātuyā 


tamsampayuttakānaīica dhammānam 
atthipaccayena paccayo. 

Rūpāyatanam saddāyatanam gandhāyatanam 
rasāyatanam  photthabbāyatanam  manodhātuyā 
tamsampayuttakānaīca dhammānam 


atthipaccayena paccayo. 

Yam rūpam nissāya manodhātu ca manoviññanadhatu 
ca  vattanti, tam гарат  manodhātuyā ca 
manoviññanadhatuya са  tamsampayuttakanafica 
dhammānam atthipaccayena paccayo. 

22. NATTHIPACCAYO'ti 

Samanantaraniruddhā cittacetasikā dhammā 
patuppannānam  cittacetasikanam аһаттапат 
natthipaccayena paccayo. 

23. VIGATAPACCAYO'ti 

Samanantaravigatā cittacetasikā dhammā 
patuppannānam cittacetasikanam аһаттапат 
vigatapaccayena paccayo. 

24. AVIGATAPACCAYO'ti 

Cattāro khandhā arūpino aññamaññam 
avigatapaccayena paccayo. 

Cattaro mahabhuta aññamaññam avigatapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane патагйрат аййатаййат 
avigatapaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rūpānam 
avigatapaccayena paccayo. 

Mahabhuta upadarupanam avigatapaccayena paccayo. 


Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 


avigatapaccayena paccayo. 
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Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vi xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 

Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến 
thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới và pháp tương ưng 
bằng hiện hữu duyên. 

22. VÔ HỮU DUYÊN như là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm vừa mới diệt trợ cho các pháp 
tâm và sở hữu tâm tiếp tục sanh bằng vô hữu duyên. 

23. LY DUYÊN tức là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm vừa mới diệt trợ cho các 
pháp tâm và sở hữu tâm tiếp tục sanh bằng ly duyên. 
24. BẤT LY DUYÊN tức là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng bất ly duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng bất ly duyên. 

Vào sát na tục sinh, danh và sắc hỗ tương bằng bất ly duyên. 
Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc nương tâm 
sanh bằng bất ly duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho các sắc thủ sanh bằng bất ly duyên. 
Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng bất 
ly duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 
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Jivhayatanam jivhāviūūāņadhātuyā 
tamsampayuttakänañca 

dhammanam avigatapaccayena paccayo. 
Kāyāyatanam kāyavifitāņadhātuyā 
tamsampayuttakänañca 

dhammanam avigatapaccayena paccayo. 


Рарауағапат cakkhuviññanadhätuya 
tamsampayuttakänañca dhammānam 
avigatapaccayena рассауо. 

Saddāyatanam sotavifiianadhatuya 
tamsampayuttakänañca dhammānam 
avigatapaccayena рассауо. 

Gandhāyatanam ghānaviūifiānadhātuyā 
tamsampayuttakänañca dhammānam 
avigatapaccayena рассауо. 

Rasāyatanam jivhavifidanadhatuya 
tamsampayuttakänañca dhammānam 
avigatapaccayena рассауо. 

Photthabbāyatanam kāyavifitāņadhātuyā 
tamsampayuttakänañca dhammānam 


avigatapaccayena paccayo. 


Rūpāyatanam saddāyatanam gandhāyatanam 
rasāyatanam  photthabbāyatanam  manodhātuyā 
tamsampayuttakānaīca 

dhammānam avigatapaccayena paccayo. 


Yam rūpam nissāya manodhātu ca 
manoviññanadhatu са  vattanti, tam  rüpam 
manodhātuyā ca manovififianadhatuya ca 
tamsampayuttakänañca dhammānam 
avigatapaccayena paccayo. 


(PACCAYANIDDESO) 
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Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương 
ưng bằng bất ly duyên. 

Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên. 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương 
ưng bằng bất ly duyên. 

Sắc xứ, thỉnh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới 
và pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 

Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn 
tiến, thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các 
pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 


(CHẤM DỨT PHẦN DUYÊN HỆ) 
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ASSUSUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Dutiya bhaga, Nidanavagga, 3. 
Anamataggasamyuttam, 1. Tinakatthavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa 
arame. Tatra kho bhagava bhikkhü āmantesi 
“bhikkhavo ti. 'Bhadante'ti te bhikkhü bhagavato 
paccassosum. Bhagava etadavoca: 
Anamataggoyam bhikkhave, samsaro. Pubbakoti 
na  pafifiayati  avijjanivarananam  sattanam 
taņhāsamyojanānam sandhàvatam samsaratam. 
Digharattam vo bhikkhave, dukkham 
paccanubhūtam”1. 


2. Tam kim maññatha bhikkhave, katamam nu 
kho bahutaram yam vā kho iminā dīghena 
addhunā sandhāvatam samsaratam 
amanāpasampayogā manāpavippayogā 
kandantanam rodantànam? assu passannam? 
paggharitam, yam và catüsu mahāsamuddesu 
udakanti? 


3. "Yatha kho mayam bhante, bhagavata 
dhammam desitam ājānāma, etadeva bhante, 
bahutaram yam no imina dighena addhunā 
sandhavatam samsaratam amanāpasampayogā 
manapavippayoga kandantānam rodantanam 
assupassannam^ paggharitam, na tveva catüsu 
mahasamuddesu udaka"nti. 


1 "Na" dissateyam antaritapatho - Ma., Sya, PTS. 

? Rudantanam - BJTS. 

3 Passandam = Si Mu, passandanti. Sanditam, atthakatha - Si Mu. 
Pasandam-Sya. 

4 Passandam = SI Mu, passandanti. Sanditam, atthakatha- SI Mu. 
Pasandam-Sya. 
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Chủ Мһдє]-7.............................................. Nước Mắt 


NƯỚC MẮT 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, 
Thiên Nhân Duyên, Tương Ưng Vô Thí 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
Savatthi, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông 
Anāthapiņdika. Tại đấy, Đức Thế Tôn gọi chư Ту 
khưu: “Này chư Ty khưu”. -- “Thưa vâng, bạch Đức 
Thế Tôn”. Các Tỳ khưu vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nói như sau: -- Vô thỉ là luân hồi, này chư Tỳ 
khưu, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu 
chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che 
đậy, bị tham ái trói buộc. Trong một thời gian dài, 
này chư Tỳ khưu, các Ông chịu đựng đau khổ. 

2. Các Ông nghĩ thế nào, này chư Tỳ khưu, cái gì là 
nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, 
phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải 
lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là 
nước trong bốn biển lớn? 

3. -- Bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Đức Thế Tôn 
thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch 
Đức Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt 
tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải 
hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với 
những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi 
trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 
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CHỦNHẬT 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh............ - 


4. Sadhu sadhu bhikkhave, sadhu kho me tumhe 
bhikkhave, evam dhammam desitam ājānātha. 
Etadeva bhikkhave, bahutaram yam vo iminā 
dīghena addhuna sandhāvatam samsaratam 
amanāpasampayogā manāpavippayogā 
kandantànam rodantānam assu passannam 
paggharitam, na tveva catüsu mahasamuddesu 
udakam. 


5. Digharattam vo bhikkhave, mātumaraņam 
paccanubhütam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo mātumaraņam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manāpavippayogā 
kandantanam rodantānam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catūsu mahāsamuddesu 
udakam. 


6. Dīgharattam vo bhikkhave, pi pītumaraņam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo pitumaraņam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manāpavippayogā 
kandantānam rodantānam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catūsu mahāsamuddesu 
udakam. 


7. Dīgharattam vo bhikkhave, bhātumaraņam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo bhātumaraņam 
paccanubhontānam amanāpasampayogā 
manapavippayoga kandantānam rodantanam 
assu passannam, paggharitam. Na tveva catüsu 
mahäsamuddesu udakam. 
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4. -- Lành thay, lành thay, này chư Tỳ khưu! Lành 
thay, này chư Tỳ khưu, các Ông đã hiểu như vậy 
Pháp do Ta dạy! Cái này là nhiều hơn, này chư Tỳ 
khưu, tức là đòng nước mắt tuôn chảy do các Ông 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gi 
không ưa, phải biệt ly với những | gì mình thích, khi 
các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian 
đài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 


5. Trong một thời gian dài, này chư Ty khuu, các 
Ông chịu đựng nỗi dau do mẹ chết. Cái này là nhiều 
hơn, này chư Tỳ khưu, tức là dàng nước mắt tuôn 
chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong 
thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 

6. Trong một thời gian dài, này chư Ty khuu, các 


Ông chịu đựng nỗi đau do cha chết. Cái này là nhiều - 


hơn, này chu Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn 
chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong 
thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 

7. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các 
Ông chịu đựng nỗi đau do anh em trai chết. Cái này 
là nhiều hơn, này chư Tỳ khưu, tức là dòng nước 
mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải 
hội ngộ với những gì không 1 ưa, phải biệt ly với 
những Bì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 
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CHỦ NHẬT 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh............ - 


8. Digharattam vo bhikkhave, bhaginimaranam 
paccanubhütam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo bhaginimaranam 
paccanubhontanam amanāpasampayogā 
manāpavippayogā kandantānam rodantānam 
assu passannam, paggharitam. Na tveva catūsu 
mahāsamuddesu udakam. 

9. Dīgharattam vo bhikkhave, puttamaraņam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo puttamaraņam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manāpavippayogā 
kandantānam rodantānam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catūsu mahāsamuddesu 
udakam. 

10. Dīgharattam vo bhikkhave, dhītumaraņam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo dhītumaraņam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manāpavippayogā 
kandantanam rodantānam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catūsu mahāsamuddesu 
udakam. 

11. Dīgharattam vo bhikkhave, ñatimaranam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo itātimaraņam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manāpavippayogā 
kandantanam rodantānam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catūsu mahāsamuddesu 
udakam. 

12. Dīgharattam vo bhikkhave, ñatibyasanam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo itātimaraņam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manāpavippayogā 
kandantānam rodantānam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catūsu mahāsamuddesu 
udakam. 
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8. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các : Ông 
chiu dung nói dau do chi em gdi chēt. Cāi nāy lā 
nhiču hon, này chu Ty khưu, tức là dòng nước mắt 
tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngo 
với những gì không ưa, phải biệt ly với những 
mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hổi 
trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 

9. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông 
chịu đựng nói đau do con trai chết. Cái này là nhiều 
hơn, này chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy 
do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những 
бі không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi 
các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 

10. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các 
Ông chịu đựng nỗi đau do con gái chết. Cái này là 
nhiều hơn, này chự Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt 
tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những 
gì mình thích, khi các Ôn phải lưu chuyển luân hồi 
trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 

11. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông 
chịu đựng nỗi đau do về bà con chết. Cái này là nhiều 
hơn, này chu Tỳ khuu, tức là dòng nước mát tuón 
chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gi không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các On phải lưu chuyển luân hồi trong thời 
gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 
12. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông 
chịu đựng tai họa về bà con. Cải này là nhiều hơn, này 
chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các 
Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không 
ưa, phải biệt ly với những gl mình thích, khi các Ông 
phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ 
không phải nước trong bốn biển lớn. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh............ - 


13. Digharattam vo bhikkhave, bhogabyasanam 
paccanubhütam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo bhogavyasanam 
paccanubhontanam amanapasampayoga 
manapavippayoga kandantanam rodantanam 
assu passannam, paggharitam. Na tveva catüsu 
mahasamuddesu udakam. 


14. Digharattam vo bhikkhave, rogabyasanam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram 
yam tesam vo rogavyasanam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manapavippayoga 
kandantanam rodantànam assu passannam, 
paggharitam. Na tveva catüsu mahasamuddesu 
udakam. 


15. Tam kissa hetu? Anamataggoyam bhikkhave, 


samsāro. Pubbākoti na paññayati 
avijjanivarananam sattanam 
tanhasamyojananam sandhàvatam samsaratam. 
Yavañcidam bhikkhave, alameva 


sabbasañkharesu nibbinditum, alam virajjitum, 
alam vimuccitunti. 
---&е. Җ}.одУ--- 


GANGASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikayo, Dutiyo bhago, Nidanavaggo, 
3. Anamataggasamyuttam, 1. Tinakatthavaggo 


1. Ekam samayam bhagava rajagahe viharati 
veluvane kalandakanivape. Atha kho aññataro 
brahmano уепа  bhagava  tenupasankami. 
Upasañkamitva — bhagavantam | abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho so 
brahmano bhagavantam etadavoca. Kīvabahukā 
nu kho bho gotama, kappa abbhatītā atikkanta'ti. 
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13. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông 
chịu đựng tai họa về tiền của. Cái này là nhiều hơn, 
này chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do 
các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những 8ì 
không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các 
Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này 
chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 
14. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông 
chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, 
là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc 
lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu 
đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong 
bốn biển. 
15. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này chư Tỳ khưu, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho 
đến như vậy, này chư Tỳ khưu, là vừa đủ để các Ông 
nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để 
các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. 
---Фе Él. o --- 


KINH SÔNG HẰNG 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 
Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), Phẩm Thứ Hai 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rājagaha, Veluvana. 
Rồi một Bà-la-môn đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bén, Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế Tôn: -- 
Có bao nhiêu kiếp, bạch Đức Thế Tôn đã đi qua, đã 
vượt qua? 


(94 457 


pe 
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2. Bahuka kho brāhmaņa, kappa abbhatita 
atikkantā. Te na sukarà sankhātum ettakā kappä iti 
và, ettakāni  kappasatani iti và,  ettakani 
kappasahassani iti và, ettakāni 
kappasatasahassāni iti vāti. Sakkā pana bho 
gotama, upamam kātunti? Sakka brāhmaņāti 
bhagavā avoca. Seyyathāpi brāhmaņa, yato сауат 
gangānadī pabhavati!, yattha ca mahāsamuddam 
appeti, yā etasmim? antare vālikā, esā na sukarā 
sankhatum ейака vālikā iti уа, ейапапі 
vālikāsatāni iti vā, ettakāni vālikā sahassāni iti vā, 
ettakāni vālikā satasahassāni iti vā. 

3. Tato bahutaram kho brāhmaņa, kappā abbhatītā 
atikkantā. Te na sukarā sankhatum ettakā kappa iti 
уа, ейакапі  kappasatani iti уа,  ettakani 
kappasahassani iti va, ettakani kappasatasahassani 
iti và. Tam kissa hetu? Anamataggoyam brahmana, 
samsāro. Pubbākoti na paññayati 
avijjanivarananam sattanam tanha samyojananam 
sandhavatam samsaratam. Evam digharattam kho 
brahmana, dukkham paccanubhutam tibbam 
paccanubhütam byasanam paccanubhutam, katasi 
vaddhita. Yavañcidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, alam 
vimuccitunti. 


4.Evam vutte so brahmano bhagavantam etadavoca: 
'abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho 
gotama. Seyyathapi bho gotama, nikkujjitam va 
ukkujjeyya, paticchannam và vivareyya, mülhassa 
va maggam acikkheyya, andhakare va telapajjotam 
dhāreyya, cakkhumanto гарапі  dakkhinti'ti. 
Evamevam  bhota gotamena anekapariyayena 
dhammo pakasito. Esaham bhavantam gotamam 
saranam gacchami dhammañca bhikkhu sañghañca. 
Upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge 
panupetam saranam gata'nti./. 


1 Pahoti - BJTS. 2Ya ca tasmim - PTS. 
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2. -- Rất nhiều, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi 
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gi dé có thé dém 
chüng duoc, là mót vài kiép, mót vài trám kiép, mót 
vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. -- Tôn giả 
Gotama có thể cho một ví dụ được không? -- Có thể 
được, này Bà-la-môn. Ví nhu, này Bà-la-món, sóng 
Hàng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy nhập 
vào biển. Số cát nằm ở giữa chặng ấy, thật không dễ gì 
để có thể đếm chúng được là một số hạt cát, là số trăm 
hạt cát, là số ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. 


3. Nhiều hơn vậy, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi 
qua, đã vượt qua. Thật không dễ øì có thể đếm chúng 
được, là một số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, 
là một số trăm ngàn kiếp. Ví sao? Vô thỉ là luân hồi, 
này Bà-la-môn, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự 
lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh 
che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, 
này Bà-la-môn, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng 
thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày 
một lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà-la-món, là vừa 


đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để 


giải thoát đối với tất cả các hành. 

4. Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế 
Tôn: -- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bi quáng 
ngã xuống, phơi bày ra những gi bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; 
cũng vậy, Chánh Pháp đã được Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày giải thích. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


VEPULLAPABBATASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Dutiya bhaga, Nidanavagga, 3. 
Anamataggasamyuttam, 2. Duggatavagga 
1. Ekam samayam bhagava rajagahe viharati 
gijhaküte pabbate. Tatra kho bhagavā bhikkhü 
amantesi “bhikkhavo'ti. “Bhadante'ti te bhikkhü 
bhagavato  paccassosum. Bhagava  etadavoca: 
anamataggoyam bhikkhave, samsaro, pubbākoti na 
раййауай avijjanivarananam sattanam 

tanhasamyojananam sandhāvatam samsaratam. 

2. Bhūtapubbam bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa pācīnavamso tveva samañña udapadi. 
Tena kho pana bhikkhave, samayena manussanam 
буага tveva samañña udapādi. Tivaranam 
bhikkhave, manussanam cattārīsa? vassasahassani 
ayuppamànam ahosi. Tivarā bhikkhave, manussā 
pācīnavamsam  pabbatam  catuhena!  arohanti, 
catuhena orohanti. 

3. Tena kho pana samayena kakusandho bhagavà araham 
sammāsambuddho loke uppanno hoti. Kakusandhassa 
bhikkhave, bhagavato arahato sammasambuddhassa 
vidhurasafijivam пата sāvakayugam аһоѕі aggam 
bhaddayugam. Passatha bhikkhave, sa  cevimassa 
pabbatassa samañña antarahità. Te ca manussā 
kālakatā3. So ca bhagavā parinibbuto. Evam aniccà 
bhikkhave, sankhara, evam  addhuvà bhikkhave, 
sankhara, evam anassāsikā bhikkhave, sankhārā. 
Yavaficidam bhikkhave, alameva sabbasankhāresu 
nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitum. 

4. Bhūtapubbam bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa vankako? tveva samañña udapadi. Tena 
kho pana bhikkhave, samayena manussānam 
rohitassā tveva samañña udapādi. Rohitassānam 
bhikkhave,  manussānam  timsavassasahassani 
ауарратапат  ahosi.  Rohitassa bhikkhave, 
manussà vankakam pabbatam tihena ārohanti, 
tihena orohanti. 


1 Catūhena - Ma.  ?cattalisa 3 kālankatā ^ Vankato - Syā. 
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Chủ Nhật: g) - Kid. Kinh Núi Vepulla 


KINH NÚI VEPULLA1 
Tang Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 

Tương Ưng Vô Thỉ, Phẩm Thứ Hai 
1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rājagaha, tại núi 
Gijjhaküta. Tại đấy Đức Thế Tôn goi chư Ty khưu: "Này 
chư Ty Км”. -- “Thưa vâng, bạch Đức Thé Tôn”. Các Ту 
khưu vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: - 
- Vô thỉ là luân hồi, này chư Tỳ khưu. Khởi điểm không 
thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 
2. Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết 
với tên là Pacinavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được 
biết với tên là Tivarā. Này chư Ty khưu, dân chúng Tivarā 
có tuổi thọ đến 40.000 năm. Này chư Tỳ khưu, dân chúng 
Tivarà phái bốn ngày để leo lên núi Pācīnavamsa, phải 
bốn ngày để leo xuống. 
3. Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất 
hiện ở đời. Này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai 
vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Vidhura 
và SañjIva. Hãy nhìn xem, này chư Tỳ khưu, tên của 
ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, 
và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, 
này chư Tỳ khưu, là các hành. Không kiên cố như vậy, 
này chư Ty khưu, là các hành. Bất an như vậy, này chư 
Tỳ khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này chư Tỳ 
khưu là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là 
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 
4. Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết 
với tên là Vañkaka. Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, dân 
chúng được biết với tên là Rohita. Này chư Tỳ khưu, dân 
chúng Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này chư Tỳ 
khưu, dân chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi 
Vankaka, phái ba ngày để leo xuống. 


! su dày dú dói dào, su phát trién tron ven. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 28. 78. 


Tena kho pana bhikkhave, samayena Копадатапо1 
bhagava araham sammasambuddho loke uppanno 
hoti. Koņāgamanassa bhikkhave,  bhagavato 
arahato sammāsambuddhassa  bhiyyo-suttaram 
nama sāvakayugam ahosi aggam bhaddayugam. 
Passatha bhikkhave, sà cevimassa pabbatassa 
samañña antarahitā. Te ca manussā kalakata. So ca 
bhagavā parinibbuto. Evam апісса bhikkhave, 
sankhara, еуат addhuva bhikkhave, sankhārā, 
evam anassāsikā bhikkhave, sankhārā. 
Yavaficidam bhikkhave, alameva sabbasankhāresu 
nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitum. 


5. Bhūtapubbam bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa suphasso tveva? samañña udapādi. 
Tena kho pana bhikkhave, samayena manussānam 
suppiya3 tveva samañña udapādi. Suppiyānam 
bhikkhave, manussānam  visativassasahassani 
āyuppamāņam ahosi. Suppiyā bhikkhave, manussā 
suphassam pabbatam dvīhena ārohanti, dvīhena 
orohanti. 


Tena kho pana bhikkhave, samayena kassapo 
bhagavā araham sammāsambuddho loke uppanno 
hoti. Kassapassa bhikkhave, bhagavato arahato 
sammāsambuddhassa tissa-bhāradvājam пата 
sāvakayugam ahosi aggam bhaddayugam. Passatha 
bhikkhave, sā cevimassa pabbatassa samañña 
antarahita. Те ca manussā kālakatā. So са bhagavā 
parinibbuto. Evam aniccā bhikkhave, sankhārā, 
evam addhuvā bhikkhave, sankhārā, evam 
anassāsikā bhikkhave, sankhārā. Yavaficidam 
bhikkhave, alameva sabbasankhāresu 
nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitum. 


1 Копаратапо, atthakathā - 51 Mu., konākamuni - kanakamuni. 


2 Supasso - Ma., Syā., PTS. 3 Appiyā - Si Mu., 
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Chủ Nhật: 00 - Wä................................................. | Kinh Núi Vepulla 


Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, p Thé Tón 
Konagamana, Бас Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác 
xuất hiện ở đời. Này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
Konägamana, bậc Ung Cúng, Chánh Đẳng Giác, có 
hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là 
Bhiyya và Suttara. Нау пһіп хет, пау chu Ту 
khuu, tén của ngọn núi ау đã biến mất, dân chúng 
ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. 
Vô thường như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. 
Không kiên cố như vậy, này chư Ty khưu, là các 
hành. Bấtan như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. 
Cho đến như vậy, này chư Tỳ khưu là vừa đủ để 
nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. 

5. Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này 
được biết với tên là Suphassa. Lúc bấy giờ, này chư 
Tỳ khưu, dân chúng được biết với tên là  Suppiya. 
Này chư Ту khưu, dân chúng Suppiyä có tuổi thọ 


đến 20.000 năm. Này chư Tỳ khưu, dân chúng - 


Suppiya phải hai ngày để leo lên núi Suphassa, phải 
hai ngày để leo xuống. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này chư Ty khưu, 
Đức Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, có hai đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên 
là Tissa và Bhāradvāja. Нау nhin xem, пау chu Ty 
khuu, tén của ngọn núi ấy đã biến mất, dán chúng 
ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. 
Vô thường như vậy, này chư Tỳ khuu, là các hành. 
Không kiên cố như vậy, này chư Ty khưu, là các 
hành. Bấtan như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. 
Cho đến như vậy, này chư Tỳ khưu là vừa đủ để 
nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. 
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6. Etarahi kho pana bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa vepullo tveva samañña udapadi. 
Etarahi kho pana  bhikkhave,  imesam 
manussanam  māgadhakā  tveva samañña 
udapadi. Māgadhakānam bhikkhave, 
manussānam appakam āyuppamāņam parittam 
lahukam!. Yo ciram jīvati, so vassasatam appam 
уа bhiyyo. Māgadhakā bhikkhave, manussā 
vepullam  pabbatam  muhuttena ärohanti, 
muhuttena orohanti. 


Etarahi kho рапаһат bhikkhave, araham 
sammāsambuddho loke uppanno. Mayham kho 
pana bhikkhave, sāriputta-moggallānam nama 
savakayugam aggam bhaddayugam. Bhavissati 
bhikkhave, so samayo уа  ayaficevimassa 
pabbatassa samaíifia antaradhāyissati. Ime ce 
manussā kālam karissanti. Ahañca 
parinibbayissami. Evam апїсса bhikkhave, 
sankhārā, evam addhuvā bhikkhave, sankhārā, 
evam anassāsikā bhikkhave, sankhārā. 
Үйуайсідат bhikkhave, alameva 
sabbasankhāresu nibbinditüm, alam virajjitum, 
alam vimuccitunti. 


7. Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato 
athaparam etadavoca sattha: 


Pacinavamso tivaranam, rohitassana vankako, 
Suppiyanam suphassoti, magadhanañca vepullo. 
Anicca vata sankhara, uppadavayadhammino, 
Uppajjitva nirujjhanti, tesam vüpasamo sukho tỉ./. 


1 Lahusam - SiMu, Sĩ. 1, 2 
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Chủ МһдєЙ]-[7................................................. Kinh Núi Vepulla 


6. Ніеп tai, này chu Ty khuu, núi Vepulla пау duoc 
biết với tên là Vepulla. Hiện tại, này chư Ту khuu, 
dân chúng ấy được biết với tên là Māgadhā. Tuổi 
thọ dân chúng Magadha ấy, này chư Tỳ khưu, là ít, 
nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 tuổi 
hay hơn một chút. Dân chúng Magadha, này chư 
Tỳ khưu, leo lên núi Vepulla này trong một thời 
gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn. 


Hiện tại, này chư Ту khưu, Tat, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này chư Ту khưu, 
Ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên 
là Sariputta và Moggallāna. Một thời sẽ đến, này 
chư Tỳ khưu, tên của ngọn núi này sẽ biến mất, dân 
chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt. Vô 
thường như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. 
Không kiên cố, này chư Tỳ khưu, là các hành. Bất 
an như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Cho đến 
như vậy, này chư Tỳ khưu, là vừa đủ để nhàm 
chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát 
đối với tất cả các hành. 

7. Đức Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Pācīnavamsa, = Với dán Tivarā. 

Tên núi Vankaka, = Với dán Rohita. 

Tên núi Suphassa ~ Với dân Suppiya. 

Tên núi Vepulla ~ Với dân Magadha, 

Chư hành là vô thường, ~ Phải sanh rồi phải diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, ~ Chúng tịnh là an lac./. 


! Đức Thế Tôn Gotama. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hó Kinh & Kinh.............. 2878) 


SIMSAPASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Pañcamabhage-dutiya kanda, 
Mahāvagga, 12. Saccasamyuttam, 4. Simsapāvanavagga 


1. Ekam samayam bhagavä kosambiyam viharati 
simsapāvanel. Atha kho  bhagavà parittani 
simsapāpaņņāni рапіпа  gahetvà bhikkhù 
amantesi: "tam kim maññatha bhikkhave, 
katamam nu kho bahutaram уап? va maya 
parittāni simsapapannani panina gahitani yani! 
upari simsapaye'ti?? Appamattakani bhante, 
bhagavata  parittani simsapāpaņņāni pāņinā 
gahitani, atha kho etàneva bahutarani yadidam 
upari simsapavaneti. Evameva kho bhikkhave, 
etadeva bahutaram yam vo maya abhiñña 
anakkhātam. Appamattakam akkhātam. Kasma 
cetam bhikkhave, maya anakkhatam? Na hetam 
bhikkhave, atthasamhitam 
nādibrahmacariyakam na nibbidāya na virāgāya 
na nirodhāya na upasamāya nabhiññaya na 
sambodhāya na nibbānāya samvattati, tasmà tam 
mayā anakkhātam. 


2. Кійса bhikkhave, maya akkhatam: 'idam 
dukkhanti bhikkhave, тауа akkhätam, “ayam 
dukkhasamudayo'ti тауа akkhätam, “ayam 
dukkhanirodho”ti mayā akkhatam, “ayam 
dukkhanirodhagāminī patipadā'ti maya akkhatam. 
Kasma cetam bhikkhave, maya akkhatam? Etam hi 
bhikkhave, atthasamhitam, etam 
adibrahmacariyakam, etam nibbidāya viragaya 
nirodhaya upasamaya abhiññaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati, tasma tam maya akkhatam. 
Tasmatiha bhikkhave, “idam dukkhanti” yogo 
karaniyo, “ayam dukkhasamudayoti" yogo karaniyo, 
“ayam dukkhanirodho'ti yogo karaņīyo. “Ayam 
dukkhanirodhagamini patipada”ti yogo karaniyoti. 


1 Sīsapāvane- BJTS. 3Simsapavane - Ma, atthakathā. 


? Yadidam - Ma, Syā. 4Yadidam - Ma, Syā. 
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CADU A7 0. 78 Kinh Simsapa 


KINH 5ІМ5АРА 
Tang Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, 
Tương Ưng Sự Thật, IV. Phẩm Rừng Simsapa 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng 
Simsapā. Rồi Đức Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lā 
Simsapa, rồi báo chư Tỳ khưu: -- Các Ông nghĩ thế nào, 
này chư Tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá 
Simsapa mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng 
Simsapā? -- Thật là quá ít, bạch Đức Thế Tôn, một ít lá 
Simsapā mà Đức Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là 
quá nhiều lá trong rừng Simsapa. -- Cũng vậy, này chư 
Tỳ khưu, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà 
không nói cho các Ông! Thật là quá ít những gì mà Ta 
đã nói ra! Nhưng tại sao, này chư Tỳ khưu, Ta lại không 
nói ra những điều ấy? Vì răng, này chư Tỳ khưu, những 
điều ấy không liên hệ đến mục đích, không. phải là 
căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly 
tham, doan diét, an tinh, tháng trí, giác ngó, Niét 
Bàn. Do vậy, Ta không nói lén những điều ấy. 


2. Và này chư Tỳ khưu, điều gì mà Ta nói? “Đây là 
Khổ”, này chư Tỳ khưu, là điều Ta nói. “Đây là Khổ 
tập”, lā điều Ta nói. “Đây là Khổ diệt”, là điều Ta nói. 
“Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”, là điều Ta nói. 
Nhưng tại sao, này chư Tỳ khưu, Ta lại nói ra những 
điều ấy? Vì rằng, này chư Tỳ khưu, những điều ấy 
liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết Bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều 
ấy. Do vậy, này chư Tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm 
để rõ biết: “Đây là Khổ”, một cố gắng cần phải làm để 
rõ biết: “Рау là Khổ tập”, một cố găng cần phải làm để 
rõ biết: “ “Рау là Khổ diệt”, một cố gắng cần phải làm để 
rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”./. 
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TRONG THÂN VÀ TÂM NÀY CÓ NIẾT BÀN 


ША ROHITASSASUTTAM 


Suttantapitaka, Anguttaranikäya, Dutiya Bhāga, Catukkanipāta, 
. Pathama paņņāsaka, 5. Rohitassavagga 


1. Ekam samayam bhagavā sāvatthiyam viharati 
jetavane anathapindikassa ārāme. 

Atha kho rohitasso devaputto abhikkantāya rattiyā 
abhikkantavanno kevalakappam jetavanam 
obhāsetvā yena  bhagava tenupasankami, 
upasañkamitva bhagavantam abhivadetva 
ekamantam atthäsi. Ekamantam thito kho rohitasso 
devaputto bhagavantam etadavoca: 

- Yattha nu kho оше, na jāyati, na jiyati, na miyati, na 
cavati, na uppajjati, sakkā nu kho bhante gamanena 
lokassa antam! ñatum va datthum và pāpuņitum vāti? 
- Yattha kho āvuso, na jāyati, na jīyati, na miyati, na 
cavati, na uppajjati. Naham tam gamanena lokassa 
antam itāteyyam dattheyyam patteyyanti? vadāmīti. 

2. - Acchariyam bhante, abbhutam bhante! Yāva 
subhāsitamidam bhante bhagavatā, yattha kho 
āvuso, na jāyati, na йуай, na mīyati, na сауай, na 
uppajjati, nāham tam gamanena lokassa antam 
ñateyyam dattheyyam patteyyanti? vadāmīti. 

3. Bhūtapubbāham bhante, rohitasso nāma isi 
ahosim bhojaputto iddhimā vehāsaūgamo. Tassa 
mayham bhante evarūpo javo ahosi, seyyathāpi 
nāma dalhadammo^ dhanuggaho sikkhito 
katahattho — katüpasano — lahukena аѕапепа 
appakasirena tiriyam  talacchayam?» atipateyya. 
Evarüpo padavitiharo ahosi, seyyathāpi nama 
puratthimà samuddā pacchimo samuddo. 


1 [BJTS]- antam + 1. Anto - Si Mu. 
2 [BJTS]- pattayyanti, PTS.= pattayyan tỉ + 1 B. K. fiateyyam.. dattheyyam.. pattayyan. 
3[BJTS]= pattayyanti, PTS.= pattayyan ti + 1 B. K. fiateyyam.. dattheyyam.. pattayyan. 
^ [BJTS]= dalhadammo + 2. Dalhadhamma - Ma. 

5 [BJTS]= tālacchāyam, PTS.= tālacchātim + 2 talacchadim. 
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TRONG THÂN VÀ TÂM NÀY CÓ NIẾT BÀN 


KINH ROHITASSA 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV Bốn Pháp 
V. Phẩm Rohitassa 
1. Một thói Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại tịnh xá 
Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Thiên tử 
Rohitassa sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng 
chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Đức Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng 
một bên, thiên tử Rohitassa bạch Đức Thế Tôn: 
- Tại. chỗ nào, bạch Đức Thế Tôn, không bị sanh, không 
bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có 
sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, 
để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? 
- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh 
khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng. không có thể đi đến 
để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 


2. - Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu 
thay, bạch Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế 
Tôn, lời nói này của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ 
nào không bị sanh, không bị i già, không bị chết, không 
có từ bỏ đời пау, khóng có sanh khởi đời khác, Ta 
tuyên bố rằng không có thể di đến để thấy, để biết, để 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 


3. Thuở xưa, bạch Đức Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, . đi được trên 
hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Đức 
Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, 
có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên 
nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. 
Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ 
biển Đông qua biển Tây. 
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- Tassa mayham  bhante, evarüpena javena 
samannāgatassa evarüpena са padavītihārena, 
evarüpam icchagatam uppajji: 'aham gamanena 
lokassa antam pàpunissamt'i. 

- So kho aham bhante aññatreva asitapitakhayitasayita, 
aññatra uccārapassāvakammā, aññatra 
niddakilamathapativinodana, vassasatayuko 
vassasatajivi vassasatam gantva appatvava lokassa 
antam antaräyeva! kālakato. 

- 'Acchariyam bhante, abbhutam bhante! Yāva 
subhāsitamidam bhante bhagavatā, yattha kho 
āvuso na jāyati, na jiyati, na miyati, na сауай, na 
uppajjati, паһат tam gamanena lokassa antam 
fiateyyam dattheyyam patteyyanti vadàmi'ti. 

4. Yattha kho àvuso na jayati na jiyati na miyati na 
cavati na uppajjati, naham tam gamanena lokassa 
antam fiateyyam dattheyyam patteyyanti vadāmi. 
Na саһат ауиво appatvava lokassa antam 
dukkhassa antakiriyam vadāmi. Apicāham āvuso 
imasmim yeva byamamatte kalebare? sasaññimhiš 
samanake lokaíica paññapemi lokasamudayañca 
lokanirodhañca lokanirodhagäminiñca patipadanti. 

5. Gamanena na pattabbo, КЕ kudacanam, 
Na ca appatva lokantam, dukkha atthi pamocanam. 
6. Tasma have lokavidü sumedho, lokantagü 
vusitabrahmacariyo, lokassa antam samitavi ñatva, 
nasisati* lokamimam рагайсай. 

7.Atha kho bhagava tassa rattiya accayena bhikkhü 
amantesi: imam bhikkhave, rattim rohitasso 
devaputto abhikkantaya rattiya abhikkantavanno 
kevalakappam jetavanam obhasetva yenaham 
tenupasañkami, upasañkamitva mam abhivadetva 
ekamantam  atthasi. Ekamantam thito kho 
bhikkhave, rohitasso devaputto mam etadavoca: 


1 [BJTS]- antarāyeva, РТ5.- antara + 3 B.K. antara yeva. 

2 [BJTS]= kalebare, PTS.= kalebare + 4 B.K. kalevare. 

з [BJTS]= saññimhi, PTS.= saññimhi + 5 S.S. saññimhi; В. K. sasaññimhi. 
^ [BJTS]= nāsimsatī + 1. Ма sisati - Ma., nasimsati - BJTS 
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- Với con, bạch Đức Thế Tôn, thành tựu được với tốc 
độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý 
muốn như sau: “Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ 
tận cùng của thế giới”. 
- Bạch Đức Thế Tôn, trừ khi ăn uốn nhai nếm, trừ khi 
đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ 
đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 
100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế 
giới, nhưn giữa đường con đã chết. 
- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu 
thay, bạch Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bach Đức 
Thể Tôn, lời nói này của Đức Thé Tôn: “Мау Hiền giả, 
tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị 
chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi 
đời khác, Ta tuyên bố rằng. không có thể đi đến để 
thấy, để biết, dé đạt đến chó tán cùng của thế giới". 
4. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào không 
bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ 
đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể di 
đến аг thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế 
giới”. Nhưng này Hiền giả, trong tấm thân dài độ mấy 
tấc này, với những tướng, những tư duy của nó, Ta 
tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới 
đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 
5. Với di không bao giờ, ~ Đạt tận cùng thế giới. 

Nếu không, không đạt được, ~ Chỗ tận cùng thé giới, 

Thời không có giải thoát, ~ Ra khỏi ngoài khổ đau. 
6. Do vậy, bậc có trí, ~ ~ Hiểu biết rõ thế giới, 

bi tận cùng thế giới, ~ Với Phạm hạnh thành tựu, 

Bậc đạt được an tịnh, ~ Biết tận cùng thế giới, 

Khôn mong cầu đời này, ~ Không mong cầu đời sau. 
7. Rồi Đức Thể Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo chư 
Tỳ khưu: - Đêm nay, này chư Tỷ khưu, Thiên tử 
Rohitassa, sau khi đểm đã gần tàn, với dung sắc thù 
thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến dành lễ Ta 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, này chư Tỳ khưu, 
Thiên tử Rohitassa bạch với Ta: 
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Yattha nu kho bhante, na jayati, na jiyati, na miyati, 
па cavati, па uppajjati. Sakka nu kho so! bhante, 
gamanena lokassa antam ñatum уа datthum va 
papunitum vati. 

8. Evam vutte aham bhikkhave, rohitassam 
devaputtam etadavocam: yattha kho avuso, na 
jayati, па jIyati, па miyati, па cavati, na uppajjati. 
Naham tam gamanena lokassa antam ñateyyam 
dattheyyam patteyyanti? vadāmīti. 

9. Evam vutte bhikkhave, rohitasso devaputto 
mam etadavoca: acchariyam bhante, abbhutam 
bhante! Yava subhasitamidam bhante bhagavata, 
yattha kho ävuso3 па jayati, na jiyati, na miyati, na 
cavati, na uppajjati. Naham tam gamanena lokassa 
antam ñateyyam dattheyyam patteyyanti vadāmīti. 
10. Bhütapubbaham bhante, rohitasso nama isi 
ahosim bhojaputto iddhima vehasañgamo. Tassa 
mayham bhante, evarüpo javo ahosi: seyyathapi 
nama dalhadammo* dhanuggaho sikkhito 
katahattho  katūpāsano lahukena аѕапепа 
appakasirena tiriyam tālacchāyam atipāteyyaē. 
Evarüpo padavītihāro ahosi, seyyathāpi nama 
puratthimà samudda pacchimo samuddo. Tassa 
mayham bhante, evarüpena javena 
samannagatassa evarüpena са padavitiharena, 
evarüpam icchāgatam uppajji: aham gamanena 
lokassantam pāpuņissāmīti. 

- So kho aham bhante afifiatreva 
asitapitakhayitasayita aññatra uccārapassāvakammā 
afifiatra niddakilamathapativinodana vassasatayuko 
vassasatajivi vassasatam рапіуа appatvāva lokassa 
antam antarayevaé kalakato. 


1 [BJTS]= so, PTS.- so + 1 S.T. na. 

2 [BJTS]- pattayyanti + 2. Nàteyyam, dattheyyam patteyyamti katthaci 
з [BJTS]- āvuso, PTS. = àvuso. 

4 [BJTS]= dalhadammo + 3. Dalhadamma, Ma. 

5 [BJTS]= atipateyya, PTS.= atipateyya + xem M.N. 12, tr. 82. 

6 [BJTS]= antarāyeva + 4. Antara katthaci - Ma. 
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“- Tại chỗ nào, bạch Đức Thế Tôn, không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến 
để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới?” 

8. Khi được nói vậy, này chư Tỳ khưu, Ta nói với Thiên 
tử Rohitassa như sau: “- Này Hiền giả, tại chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có 
từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, Ta tuyên 
bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới”. 

9. Khi nghe nói vậy, này chư Tỳ khưu, Thiên tử 
Rohitassa nói với Ta như sau: “- Thật vi diệu thay, 
bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch Đức Thế 
Tôn; thật khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này của 
Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không 
có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng 
của thế giói!". 

10. Thuở xưa, bạch Đức Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, . đi được trên 
hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Đức 
Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, 
có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên 
nhẹ có thể dé dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. 
Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ 
biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Đức Thế Tôn, 
thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân 
như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Үбі bước 
chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 

- Bạch Đức Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi 
đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ 
đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 
100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế 
giới, nhưng giữa đường con đã chết. 
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11. Acchariyam bhante, abbhutam bhante! Yava 
subhāsitamidam bhante bhagavata, yattha kho 
ävuso na jayati, na jIyati, na miyati, na сауап, na 
uppajjati, naham tam gamanena lokassa antam 
fiateyyam dattheyyam patteyyanti vadāmīti. 


12. Evam vutte aham bhikkhave rohitassam 
devaputtam etadavocam: yattha kho ävuso, na 
jayati, na jIyati, na mīyati, na cavati, na uppajjati. 
Nāham tam gamanena lokassa antam ñãteyyam 
dattheyyam patteyyanti vadāmīti. Ма caham 
avuso appatvava lokassa antam dukkhassa 
antakiriyam vadami. Api caham ävuso imasmim 


yeva1 byãmamatte kalebare 
вазаййітһі2 ватапаке  lokañca раййареті 
lokasamudayaīica lokanirodhañca 


lokanirodhagaminifica patipadanti. 


13. Gamanena na pattabbo 
Lokassanto kudācanam, 
Na ca appatvā lokantam 
Dukkhā atthi pamocanam. 


14. Tasmā have lokavidu sumedho 
Lokantagü vusitabrahmacariyo, 
Lokassa antam samitāvi ñatva 
Nāsīsatī lokamimam paraīcāti./. 


1 [BJTS]= imasmim уеуа, PTS.= imasmim + 1 B.K. imasmim yeva. 
2 [BJTS]= saññimhi, PTS.= saññimhi + 2 S.S. saññimhi; B. K. sasaññimhi. 
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11. Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu 
thay, bạch Đức Тһе Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức 
Thế Tôn, lời nói này của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, 
tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, 
Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, 
để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 


12. Khi được nói vậy, này chư Tỳ khưu, Ta nói với 
Thiên tử Rohitassa: “- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: 

“Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị 
chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời 
khác, không có thë di đến để thấy, để biết, để đạt đến 
chỗ tận cùng của thế giới”. Nhưng này Hiền giả, trong 
tấm thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, 


những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế 


giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường 
đưa đến thế giới đoạn diệt!. 
13. Với đi, không bao giờ, 
Đạt tận cùng thế giới. 
Nếu không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thê giới, 
Thời không có giải thoát, 
Ra khỏi ngoài khổ dau. 
14. Do vậy, bậc có trí, 
Hiểu biết rõ thế giới, 
Đi tận cùng thế giới, 
Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, 
Biết tận cùng thế giới, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong cầu đời sau./. 


1 Một bản dịch khác: Trong tám thân một trượng này, cùng với tri giác và cảm 
giác, Như Lai tuyên bô thê gian, Nhw Lai tuyên bó sự sanh khởi thế gian, Nhw 
Lai tuyên bó sự doạn tận thé gian, và Như Lai tuyên bá con đường di đến đoạn 
tận thé gian. (Thé gian: Khổ) 
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BĀHIYASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakanikaya, (Tatiya Gantha), 
Udanapali, Bodhivagga Pathama 

1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava 
savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa 
агате. Tena kho pana samayena bāhiyo 
daruciriyo supparake pativasati samuddatire 
sakkato garukato manito pujito apacito, labhi 
civarapindapatasenasanagilanappaccayabhesajj 
aparik-kharanam. Atha kho bahiyassa 
daruciriyassa rahogatassa patisallinassa evam 
cetaso parivitakko udapadi: “ye ca kho keci1loke 
Arahanto уа arahattamaggam уа samapanna, 
aham tesamaññataro'ti. 
2.Atha kho bahiyassa daruciriyassa puranasalohita 
devata апикатріка atthakama Баһіуаѕѕа 
dārucīriyassa cetasa cetoparivitakkamaññaya, 
yena bahiyo dārucīriyo tenupasankami, 
upasankamitvà bāhiyam daàruciriyam etadavoca: 
“Neva kho  tvam Баһіуа | arahà. Марі 
arahattamaggam và samāpanno. Sapi te patipadà 
natthi yaya và tvam arahā assa?, arahattamaggam 
và samāpanno'ti. "Atha ke carahi sadevake loke 
arahanto và, arahattamaggam và samäpanno?”ti. 
“Atthi bahiya, uttaresu janapadesu savatthi? nama 
nagaram. Tattha so Bhagava etarahi viharati 
araham sammasambuddho. So hi bāhiya, bhagavā 
агаһа ceva, arahattāya ca dhammam desetï ti. 
3. Atha kho bāhiyo dārucīriyo taya devataya 
samvejito tāvadeva suppārakamhā* pakkämi. 
Sabbattha ekarattiparivāsena yena bhagavā 
sāvatthiyam* viharati jetavane Anäthapindikassa 
aràme$ tenupasankami. Tena kho pana samayena 
sambahulā bhikkhü abbhokāse cankamanti. 
1 [BJTS]= Ye kho keci - ChS. ? BJTS: Assasi - Thai. 


3[BJTS]= Sāvatthī, do nhầm lẫn. 4[BJTS]= Supparaka - BJTS. 
5[BJTS]= Sāvatthī, do đánh nhầm. 


6 [BJTS]= Bhagavā Sāvatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa ārāme -kinh lá bối. 
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KINH BAHIYA 
Tang Kinh, Kinh Phát Tw Thuyét, 
Chwong Mót, Phám Bà Dé 


1. Như vậy tôi nghe. Một thói Đức Thé Tôn trú ở 
Savatthi, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, Bahiya Dārucīriya trú ở 
Supparaka, trên bờ biển, được cung kính, tôn trọng 
đảnh lễ, cúng dường và nhận được y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Rồi Bahiya Dãruciriya 
khởi lên tư tưởng như sau: “Với ai là bậc A-la-hán, hay 
đang đi trên con đường A-la-hán, ta là một trong 
những vi dy”. 

2. Rồi một Thiên nhân, trước là bà con huyết thống 
với Bahiya Dārucīriya, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, 
với tâm của mình biết tâm tư của Bahiya Dārucīriya, 
di đến Bahiya Daruciriya và nói như sau: - Мау 
Bāhiya. Ông không phải là bậc A-la-hán, hay đang 
đi trên con đường А A-la-hán. Ông không có đạo lộ 
ấy, với đạo lộ này Ông có thể trở thành A-la-hán, 
hay đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. - 
Nhưng ai là những vị, trong thế giới này, với thế giới 
chư Thiên là những vị A-la-hán, hay đang đi trên con 
đường A-la-hán? - Này  Bahiya, có thành phố tên là 
Savatthi trên những quốc lộ phương Bắc. Tại đấy có 
Đức Thế Tôn hiện đang trú, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Vị ấy là bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến quả 
A-la-hán. 


3. Rồi Bāhiya Dārucīriya, được Thiên nhân ấy thúc 
giục, đi ra khỏi Suppäraka, trong suốt đường trường, 
chỉ nghỉ một đêm, đi đến chỗ Đức Thế Tôn đang trú ở 
Sāvatthī, tai tinh xá Jetavana khu vườn 
Anāthapiņdika. Lúc bấy giờ nhiều vi Ту khưu dang di 
kinh hành giữa trời. 
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Atha kho bahiyo dãrucriyo yena te bhikkhü 
tenupasañkami, upasañkamitva te bhikkhü etadavoca: 
“kaham nu kho bhante etarahi so bhagava viharati 
araham sammasambuddho?  Dassanakamamha 
mayam tam bhagavantam! arahantam 
sammasambuddha”nti. Antaragharam pavittho kho 
bahiya bhagava pindaya”ti. 

4. Atha kho bahiyo dārucīriyo taramānarūpo jetavana 
nikkhamitva savatthim pavisitva addasa bhagavantam 
sāvatthiyam piņdāya carantam pāsādikam 
pasādanīvam santindriyam santamünasam 
uttamadamathasamathamanuppattam? айтат 
guttam yatindriyam nāgam. Disvāna yena Вһарауа 
tenupasankami, upasamkamitvā bhagavato pade 
sirasa nipatitva Bhagavantam etadavoca: "desetu me 
bhante bhagavā dhammam, desetu sugato dhammam, 
уат mamassa digharattam hitāya sukhaya"ti. 

5. Evam vutte bhagavā bāhiyam dārucīriyam 
etadavoca: "akalo kho tava bahiya, antaragharam 
pavitthamhā pindäyä”ti. Dutiyampi kho bāhiyo 
daruciriyo bhagavantam etadavoca: "dujjanam 
kho panetam bhante bhagavato và 
jīvitantarāyānam, mayham vā 
Jīvitantarāyānam, desetu me bhante bhagavā 
dhammam, desetu sugato dhammam, yam 
mamassa  digharattam hitāya sukhäyä ti. 
Dutiyampi kho bhagavā bāhiyam dārucīriyam 
etadavoca: "akālo kho tāva bāhiya, antaragharam 
pavitthamhā pindāyā”ti. Tatiyampi kho bāhiyo 
dārucīriyo Bhagavantam etadavoca: "dujjānam 
kho panetam bhante bhagavato vā 
jivitantarayanam, mayham уа jīvitantarāyānam, 
desetu me bhante bhagavā dhammam, desetu 
Sugato dhammam, yam mamassa dīgharattam 
hitāya sukhāyā”ti. 


1[BJTS]= Dassanakāmamhā Bhagavantam - ChS. 
2[BJTS]= Uttamasamathadamathamanuppattam - ChS. 
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Bāhiya Dārucīriya di dēn chu Ту khưu āy, sau khi dēn 
nói như sau: - Thưa сас Tôn giả, nay Đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đẳng Giác ở đâu? Chúng tôi muốn 
được yết kiến Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. - Này Bāhiya, Đức Thế Tôn dā di vào giữa các nhà 
để khất thực. 


4. Rồi Bahiya Dārucīriya mau chóng ra khói Jetavana, 
di vào Savatthi, và thấy Đức Thé Tôn dang di khát 
thực, khá ái, dáng dáp sáng ngời, các cán an tịnh, 
tám y an tịnh, dat được an chỉ, chế ngự tối thượng, 
giống như một con voi được điều phục, phòng hộ 
với các căn an tịnh. Thấy vậy, Bahiya Daruciriya liền 
đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, cúi đầu xuống chân 
Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn: - Bạch Đức Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, Thiện Thệ hãy 
thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh 
phúc an lạc lâu dài. 

5. Khi được nói vậy, Đức Thế Tôn nói với Ваһіуа 
Daruciriya: - Không phải thời, này Ваһіуа, Ta đang 
khát thực. Lần thứ hai Bāhiya Dàruciriya Bach Đức 
Thế Tôn: - Thật khó biết, bạch Đức Thế Ton, là chướng 
ngại cho mạng sống của Đức Thế Tôn, hay chướng 
ngại cho mạng sống của con. Bạch Đức Thể Tôn, Thế 
Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ hãy thuyết 
pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an 
lạc lâu dài. Lần thứ hai, Đức Thế Tôn nói với Bahiya 
Багисігіуа: - Không phải thời, này Ваһіуа, Ta đang 
khát thực. Lần thứ ba, Bāhiya Dārucīriya bạch Đức 
Thế Tôn: - Thật khó biết, bạch Đức Thế Ton, là chướng 
ngại cho mạng sống của Đức Thế Tôn, hay chướng 
ngại cho mạng sống của con. Bạch Đức Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ hãy thuyết 
pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an 
lạc lâu dài. 
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6. Tasmatiha te bahiya, evam sikkhitabbam: 
“ditthe ditthamattam bhavissati, 
sute sutamattam bhavissati, 
mute mutamattam bhavissati, 
vififiate virifiatamattam bhavissati"ti. 
Evam hi te bahiya, sikkhitabbam. 
Yato kho te bahiya, 
ditthe ditthamattam bhavissati, 
sute sutamattam bhavissati, 
mute mutamattam bhavissati, 
viññate vifitiatamattam bhavissati, 
tato tvam bàhiya na tena, yato tvam bàhiya na tena, 
tato tvam bahiya na tattha, yato tvam bāhiya na tattha, 
tato tvam bahiya nevidha, na huram, па 
ubhayamantare!, esevanto dukkhassä”ti. 


7. Atha kho bāhiyassa dārucīriyassa bhagavato 
imāya sankhittaya dhammadesanāya tāvadeva 
anupādāya āsavehi cittam vimucci. Atha kho 
bhagavā bāhiyam dārucīriyam iminā sankhittena 
ovādena ovaditva  pakkāmi. Atha kho 
acirapakkantassa bhagavato bāhiyam 
dārucīriyam gāvī taruņavacchā adhipātetvā jīvitā 
voropesi. 


8. Atha kho bhagavā savatthiyam piņdāya caritva 
pacchabhattam pindapätapatikkanto 
sambahulehi bhikkhühi saddhim парагатһа 
nikkhamitvà addasa bāhiyam  daàruciriyam 
kalakatam. Disvana bhikkhü amantesi: "ganhatha 
bhikkhave, bahiyassa dārucīriyassa sarirakam. 
Майсакат  äropetva  niharitvà |һареіһа, 
phũpañcassa ^ karotha,  sabrahmacārī vo 
bhikkhave kālakato”ti. 


1[BJTS]= Ubhayamantarena - sách lā bối. 2adhipātitvā -ChS. 
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6. - Vậy này Bāhiya, Ông cần phải học tập nhu sau: 
“Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. 
Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. 
Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. 
Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức tri”. 
Như vậy, này Bahiya, Ông cần phải học tập. 
Vì rằng, này Bahiya, néu vói Ông, 
trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; 
trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; 
trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. 
Do vậy, này Bahiya, ông không là chỗ ấy. 
Vì rằng, này Bāhiya, Ông không là đời này, không là 
đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn 
tận khổ đau”. 


7. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Đức Thế 
Tôn, tâm của Ваһіуа Dārucīriya được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đức Thế Tôn 
sau khi thuyết cho Bahiya Daruciriya lời giáo giới 
tóm tắt này, liền ra đi. Đức Thế Tôn ra đi không bao 
lâu, một con bò con húc chết Ваһіуа Dārucīriya. 


8. Đức Thế Tôn sau khi khát thực ở Sāvatthī xong, 
sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi 
ra khỏi thành với nhiều vị Tỳ khưu, thấy Bahiya 
Dārucīriya bị chết, thấy vậy liền nói với chư Ty 
khưu: - Này chư Tỳ khưu, hãy mang thi thể của 
Bahiya Daruciriya đặt lên trên cái chóng, dem ді 
hóa thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này chu Tỳ khưu, 
một vị đồng Phạm hạnh với các Thầy đã qua đời! 
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9. "Evam bhante”ti kho te bhikkhü bhagavato 
patissutvà bahiyassa daruciriyassa sarirakam 
maficakam X aropetvà  nīharitvā — jhapetvà 


phũpañcassa karitvä, yena bhagavà 
tenupasankamimsu, upasankamitvà 
bhagavantam abhivādetvā ekamantam 


nisīdimsu. Ekamantam nisinnā kho te bhikkhu 
bhagavantam etadavocum: "daddham bhante 
bāhiyassa dārucīriyassa sarīram, thūpo cassa 
kato. Tassa kā дай? Ко abhisamparāyo?'ti. 
“Pandito bhikkhave bāhiyo dārucīriyo paccapādi 
dhammassānudhammam, na ca mam 
dhammādhikaraņam _vihesesi.  Parinibbuto 
bhikkhave bāhiyo dārucīriyo”ti. 


10. Atha kho bhagavā etamattham viditvā tayam 
velayam imam udānam udānesi: 


"Yattha āpo ca pathavī, = tejo vāyo na gādhati, 
Na tattha sukkā jotanti, = ādicco nappakāsati, 
Na tattha candimā bhāti, ~ {ато tattha na vijjati. 
Yadā ca attanāvedī!, ~ muni monena brāhmaņo, 
Atha гара агара ca, ~ sukhadukkhā pamuccatī'ti. 


Ayampi udāno vutto bhagavatā iti me sutanti./. 


! vedi -ChS., vedhī. 
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9. - Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Các Tỳ khưu ấy 
vâng đáp Đức Thế Tôn, sau khi đặt thi thể của 
Bahiya Dārucīriya lên trên cái chóng, đem di hóa 
thiêu, xây tháp cho vị ấy, rồi đi đến Đức Thé Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, chư Tỳ khưu 
ấy bạch Đức Thế Tôn: - Bạch Đức Thế Tôn, thi thể 
của Bahiya Daruciriya đã được hỏa thiêu, tháp đã 
được xây dựng xong cho vị ấy. Sanh thú cho vị ấy 
là gì? Đời sau vị ấy là gì? - Này chư Tỳ khưu, Hiền 
trí là Bahiya Daruciriya đã hành trì tùy pháp, đúng 
pháp và không có phiền nhiễu Ta với những tranh 
luận về pháp. Này chư Ту khưu, Bahiya Dārucīriya 
đã nhập Niết Bàn. 


10. Rồi Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, 
ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


Chỗ nào nước và đất, ~ Lửa, gió không chấp trước, 
Tại đây sao không chói, ~ Mặt trời không chiếu sáng, 
Tại đây trăng không chiếu, ~Tại đây и ám không, 
Khi ẩn sĩ Phạm Chí, ~ Ти mình với trí tuệ, 

Thể nhập vào Chánh Pháp, ~Vị ấy được giải thoát 
Khỏi sắc và vô sắc, ^ Khói an lạc, đau khổ. 


Lời cảm hứng này được Đức Thế Tôn thuyết giảng 
và tôi được nghe như vậy./. 
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Dunniggahassa lahuno 
Yatthakamanipatino, 
Cittassa damatho sadhu 
Cittam dantam sukhavaham. 


(Dhp.35) 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. 


(PC. 35) (HT Minh Châu) 
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QUAN МЕМ 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém................. - 
DHAMMA 


Ye Dhamma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathagato aha 
Tesañca yo nirodho 
Evam vadi Mahasamano. 


FONMARANASSATI 


1. Sabbe satta marissanti 
Maranantam hi jivitam 
Yatha kammam gamissanti 
Puññapapabhalüpaga 
Nirayam papakammanta 
Puññakamma ca sugatim 
Tasma kareyya kalyanam 
Nicayam samparayikam 
Puññani paralokasmim 
Patittha honti paninam. 


Chúng sanh đều phải chết, /Sự chết vốn đồng nhau, /Chỗ tận 
cùng kiếp sống, /Ai làm ác về sau, /Khổ báo trong địa ngục, /Ai 
làm lành được hưởng, /An lạc nơi cõi trời, /Do váy người trên 
đời, /Hãy thấy rõ sự thật, /Tỉnh tiến tạo nghiệp lành, /Nhanh 
chóng làm việc phước, /Thường được bậc hiền trí, /Hành trì và 
ngợi khen, /Vì chỉ có phước đức, /Là hành trang duy nhất, /Là 
bạn nương tựa tốt, /Cho cuộc đời mai háu./. [HK] 


2. Ауа usmā ca viññänam, 
Yadā kayam jahantimam, 
Apaviddho tada seti, 
Niratthamva kalingaram!. 


1 Samyuttanikaya, Khandhavaggasamyuttapali, 
Phenapindüpamasuttam. 
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3.4: Quán Niệm.. El Pháp, ке Suy Niệm Về Sự Chết 


PHÁP 


Vạn pháp do duyên sanh 
Duyên diệt, vạn pháp diệt 
Đức Phật - đại Sa-môn 
Hằng giáo huấn nhu уду. mK 


ҢІ KỆ SUY NIÊM VỀ SỰ CHẾT 


1. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết 
đều nhau cả, /vì sanh mạng của tất cả chúng 
sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. /Tất cả 
chúng sanh đều phải chịu quả phước cùng 
quả tội, /vừa theo cái nghiệp của mình đã tạo 
/rồi đi thọ sanh trong kiếp sau, /chúng sanh 
nào làm việc dữ, /phải chịu khổ trong cõi địa 
ngục. /Chúng sanh nào làm việc lành, /được 
thọ vui trong cõi thiên đàng. /Cho nên người 
đời cần phải hối hả làm việc phước đức, /mà 
các bậc trí tuệ hằng tha thiết, /cho đặng làm 
của để dành dính theo trong đời vị lai /vì các 
việc phước đức /là nơi nương nhờ của tất cả 
chúng sanh trong ngày vi lai. /кх 


2. Thân bị quăng, vô tri, 

Không thọ, sức nóng, thức, 

Bị quăng đi, nó năm, 

Như gỗ mục vứt bỏ”. 
1 Đây là bài kệ do Ngài Assaji nói cho thanh niên Upatissa (Sariputta) khi 
đang tìm đạo. Xem thêm tích chuyện Pháp Cú, kệ số 11, 12. 
2 Làm đồ ăn kẻ khác (parabhattam acetanam). Tương Ưng Bộ Kinh 
(Samyuttanikāya), Thiên Uān (Khandhavagga), Chương I, Chương Ưng Uẩn 
(0, V. Phẩm Hoa (Риррһа), ІШ. Bot Nước (Phenapindüpamasuttam), Hòa 
Thượng Minh Châu dịch Việt. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém................. - 
3. Upaniyati jivitamappamayum, 
Jarüpani tassa nasanti tana, 
Etam bhayam marane pekkhamano, 
Puññani kayiratha sukhavahani. 


4. Na tattha hatthinam bhümi 
Na rathanam na pattiya 
Na capi mantayuddhena 
Sakka jetum dhanena va 
Tasma hi pandito poso 
Sampassam atthamattano 
Buddhe Dhamme ca Sañghe ca 
Dhirosaddham nivesaye 
Yo dhammacari kayena 
Vacaya uda cetasa 
Iddheva nam pasamsanti 
Pacca sagge pamodati1. 


5. Accenti kala tarayanti rattiyo 
Vayoguna anupubbam jahanti. 
Etam bhayam marane pekkhamano 
Puññani kayiratha sukhāvahānīti. 


Accenti kala tarayanti rattiyo 
Vayoguna anupubbam jahanti, 
Etam bhayam marane pekkhamano 
Lokamisam pajahe santipekkhoti. 


(5.5) Suttantapitaka - Tạng Kinh, Samyuttanikaya - Tương Ưng 
Bộ Kinh, Sagathavagga - Thiên Có Kệ, Pathama bhaga - Chương 1, 
Devatāsamyuttam - Tương Ưng Chư Thiên, Nalavagga - I. Phẩm 
Cây Lau, Accentisuttam - Kinh Thời Gian Trôi Qua. 


1 Xem thêm bản dịch của Ngài Hộ Tông, Kinh Tụng Chư Tăng, NXB HCM, tr 369. 
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3. Sự sống của chúng sanh, 
Thật vô cùng. ngàn ngủi 
Từ trẻ cho đến già, 

Từ già cho đến chết 

Lộ trình sanh tử ấy, 

Chúng sanh đều bất lực 

Nếu người đời i thấy гб, 

Su chết luôn san sàng 

Hằng đeo đuổi bên mình, 

Nên tạo nhiều công đức. 

Vì phúc lạc trên đời, 

Dëu do nhân thiện nghiệp. [HK] 

4. Tát cá chün hữu tình, ~ Bất lực trước sự chết 
Mong ước t ắng tử thần, ~ Là điều không thể có 
Dùng sức mạnh voi binh, ~ Hoặc bộ binh, xa mã 
Chẳng thể dùng bùa chú, ~ Công danh hay tài sản 
Chiến đấu với tử thần, ~ Do vậy, người trên đời 
Noi gương bậc trí tuệ, ~ Tìm lợi lạc cho mình 
Hằng phát sanh tín ngưỡng,~ Kiền cố bất động tâm 
Vào đức tin Tam Bảo, ~ Kiên cố làm việc lành, 
Lia tử sanh khổ não. /. [HK] 

5. Thời gian lặng lẽ trôi, 

Đêm ngày luôn di động, 

Tuổi tác buổi thanh xuân, 

Tiếp tục bỏ chúng ta 

Những ai chịu quán sát, 

Sợ hãi tử vong này, 

Hãy làm các công đức, 

Đưa đến chân an lac. V chi thiên 
Thời gian lặng lẽ trôi, 

Đêm ngày luôn di động, 

Tuổi tác buổi thanh xuân, 

Tiếp tục bỏ chúng ta 

Những ai chịu quán sát, 

Sợ hãi tử vong này, 

Нау bó mọi thế lợi, 

Tầm hướng cầu tịch tinh. Đúc Thế Tôn. 


QUÁN NIÊM 
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KAYAGATASATI 
1. Aciram vata yam kayo, 
Pathavim adhisessati 
Chuddho apetaviññano, 
Nirattham va kaliñgaram. (Dhp. 41) 
2. Pandupalasova danisi 
Yamapurisapi ca te upatthita 
Uyyogamukkhe patitthasi. 
Patheyyampi ca te navijjati. (Dhp. 235) 
So karohi dipamattano 
Khippam vayama pandito bhava 
Niddhantamalo anañgano 
Dibbam ariyabhümimehisi. (Dhp. 236) 
Thân người hiện tai dày, ~ Như lá сау úa vàng 
Lìa cành trong một sớm, ~ Sứ giả của Tử thần 
Đợi chờ sau ngưỡng cửa, ~ Thân này dù xấu đẹp 
Nam nữ hoặc trẻ già, ~ Thảy tháy déu chúa nhóm 
Cģi пдидп của tội báo, ~ Thân này không chắc thật 
Thay đổi, bệnh tật luôn, ~ Qua уб lượng đêm trường 
Sao còn chưa thức tỉnh, ~ Sao còn chưa dừng lại 
Đã hằng sa luân hồi, ~ Sao vẫn còn mé mái 
Thương luyến vật trần hôi, ~ Hãy nhận rõ thân này 
Hãy thường xuyên quán tưởng, ~ Từ bỏ mọi tham ái 
Bước vào dòng Bất Tử (Nibbana)./. (PC. 235-236)IHKI 
% Aniccā vata sankhārā, 
Uppādavayadhammino, 
Uppajjitva nirujjhanti, 
Tesam vüpasamo sukho. 
3. Dvattinsakara 
Atthi imasmim Кауе: kesà, loma, nakha, danta, 
асо; mamsam, nahāru, atthi, atthimifijam, 
vakkam; hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, 
papphāsam; antam, antagunam, udariyam, karisam, 
matthalungam; pittam, semham, pubbo, lohitam, 
sedo, medo; assu, vasa, khelo, singhanika, lasika, 
mutta'nti./. 
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KË SUY МЕМ VË ТНАМ 


1. Thân này chẳng bao lâu, 
Nằm vùi trong lòng đất 
Vô dụng xác không hồn, 
Như gỗ mục vứt bỏ. (PC. 41) «a 


2. Thân người hiện tại đây, /ví như lá cây chín có 
màu vàng. /Tay sai của Diêm chúa, /là sự chết 
đã đến tìm người. /Người là nguồn cội của sự 
vô ngã. /Lộ phí là việc lành của người cũng 
chẳng có. /Người chỉ có nương nhờ nơi mình. 
/Người mau cố gắng cho ra bậc thông minh 
/chẳng nên chịu tối mê nữa. /Khi đã làm như 
thế /thì được dứt khỏi trần lao /nhất là tham 
dục /chẳng còn phiền não, /và đến Thánh-vức, 
Ла nơi có Pháp huyền diệu. /. гк 


Ф Các pháp Hữu vi thật không bën vững, /nó có 
tánh Sanh Diệt là thường, /vì nhân Sanh rồi Diệt, 
/Diệt rồi Sanh, /nên thường hay có sự khổ não. 
/Chỉ có Niết Bàn là pháp Tịch diệt, /dứt cả pháp 
Hữu vi ấy được, /mới có sự an vui tuyệt đối. xu 


3. Ba Mươi Hai Thể Trược 


Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, рап, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phẩn, 
não, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu./. 
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KAMMANUSSATI 


1. Kammassaka sattà kammadayada kammayoni 
kammabandhü kammapatisarana kammam 
satte vibhajati yadidam hinappanitatayati. 

(Suttantapitaka, Anguttaranikāya, Dasakanipata) 

2. Attanā va katam papam attanā sankilissati 
Айапа akatam papam attana va visujjhati 
Suddhi asuddhi paccattam nañño aññam visodhaye. 

(Dhp 165) 

3. Manopubbangamà dhamma manosettha manomayà 
Manasa ce padutthena bhasati và karoti và 
Tato nam dukkhamanveti cakkam va vahato padam. 

(Dhp 1) 

4. Manopubbangamaà dhammā manosetthà manomayā 
Manasā ce pasannena bhāsati vā karoti vā 
Tato nam sukhamanveti chaya va anupāyinī. 

(Dhp 2) 

5.Pāpo pi passati bhadram уауа papam na paccati 
Yadā ca paccatī pāpam atho pāpo pāpāni passati 
Bhadro pi passati pāpam yāva bhadram na paccati 
Yadā ca paccatī bhadram atho bhadro bhadrāni passati. 

(Dhp 120) 

6. So socati so vihaññati disvā kammakilitthamattano. 
Idhamodatipeccamodatikatapuñño ubhayattha modati. 
So modati so pamodati disvā kammavisuddhimattano. 
Idhamodatipeccamodatikatapuñño ubhayattha modati. 

(Dhp 15 & 16) 

7.Na jaccā vasalo hoti na jaccā hoti brāhmano 
Kammunā vasalo hoti kammunā hoti brāhmano 
Idha socati pecca socati pāpakārī ubhayattha socati. 

(Dhp 136) 
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3.4: Quán Niệm........................................... Kệ Suy Niệm Về Nghiệp 


YA KÊ SUY МЕМ VỀ NGHIỆP 

1. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp cũng là 
kẻ thừa tự nghiệp. /Nghiệp là thai tạng, /là quyến 
thuộc, /là điểm tựa cho vạn loài. /Chính nghiệp phân 
chia sự dị biệt cao thấp trong đời. 

(Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X- Mười Pháp, Các Pháp) 
2. Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. 
/Chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. 
/Thanh tịnh hay uế trược đều do mình, /không ai có 
thể khiến người khác tịnh thanh hay uế trược. (РС 165) 
3. Tâm dẫn đầu các pháp. /Chính tâm làm chủ tạo tác 
các nghiệp. /Nếu người nói năng hay hành động với 
tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe 
theo chân con vật kéo. (PC 1) 
4. Tâm dẫn đầu các pháp. /Chính tâm làm chủ tạo tác 
các nghiệp. /Nếu người nói năng hay hành động với 
tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng 
không rời hình. (PC 2) 
5. Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là 
ác. ./Đến khi quả nghiệp kết thành Бау giờ người ác mới 
thấy là ác. /Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện 
chưa thấy là thiện. /Bēn khi quả nghiệp kết thành bẫy 
giờ người thiện mới thấy là thiện. (PC 120) 
6. Đời пау đau khổ, đời sau cũng đau khổ. /Người tạo 
nghiệp bất thiện đau khổ cả hai đời. /Xét ác nghiệp đã 
làm khiến lòng sầu khổ, /sanh vào khổ cảnh nỗi khổ 
nhiều hơn. /Kiếp nầy an lạc, kiếp sau cũng an lạc. 
/Người tạo nghiệp lành hai đời an lạc. /Xét việc thiện 
đã làm tự tâm hoan hỷ, /sanh vào lạc cảnh hạnh phúc 
nhiều hơn. (PC 15 & 16) 
7. Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao 
quý hay thấp hèn. /Chính | hành vi tạo tác khiến người 
thấp hèn hay cao quý. ./Mỗi chúng sanh là kết tỉnh của 
những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. 
/Quá khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý 
thiện hay bất thiện. (PC 136) 
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SAMVEJANIYA-GATHA 


1.Na gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na capiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 
Eseva dhammo yadidam aniccata. 


2. Ма gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na capiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammo yadidam ca dukkhata. 


3.Na gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na capiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 
Eseva dhammo yadidam anattata. 


TILAKKHANA 


1.Sabbe sañkhara aniccati 
Yada paññaya passati 
Atha nibbindati dukkhe1 
Esa maggo visuddhiya. 


2. Sabbe sañkhara dukkhati 
Yada paññaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiya. 


3. Sabbe dhammā anattati 
Yada paññaya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiya. 


1 Ngay khi đó, người ấy nhàm chán trong khổ. 
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KỆ ĐỘNG TÂM 
1. Pháp nào có tên gọi là “Vô thường”, /là Pháp có 
trạng thái “thay đổi không thường”, /pháp ấy chẳng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một xứ, /chẳng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một xóm, /chẳng 
phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. 
/Pháp ấy để chung cho nhân loại, /súc sanh, /luôn đến 
chư Thiên, /Ma Vương, /và Phạm Thiên cả thảy. 
2. Pháp nào có tên gọi là “Khổ não”, /là pháp có trạng 
thái “đau đớn buồn rầu”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xứ, /chāng phải chỉ 
để riêng cho những người trong một xóm, /chẳng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. 
/Pháp ấy để chung cho nhân loai, /súc sanh, /luôn đến 
chư Thiên, /Ma Vương, /và Phạm Thiên cả thảy. 
3. Pháp nào có tên gọi là “Vô ngã”, /là Pháp có trạng 
thái “không phải là của ta”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xứ, /chāng phải chỉ 
để riêng cho những người trong một xóm, /chẳng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. 
/Pháp ấy để chung cho nhân loại, /súc sanh, /luôn đến 
chư Thiên, /Ma Vương, /và Phạm Thiên cả tháy./. 1 
TAM TƯỚNG 
1. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi vô thường 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 
2. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi khổ không 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 
3. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy pháp không phải ta 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh dao. "xy 
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ABHINHAPACCA VEKKHANAPATHO 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Pañcakanipatapali (6) 
1. Nivaranavagga, 7. Abhinhapaccavekkhitabbathanasuttam. 


1.Jaradhammomhi jaram anatito. 

2. Byadhidhammomhi byadhi anatito. 

3.Maranadhammomhi maranam anatito. 

4. Sabbehi me piyehi manapehi 

nanabhavovinabhavo. 

5. Kammassakomhi kammadayado kammayoni 
kammabandhu  kammapatisaranņo. Yam 
kammam karissämi kalyanam và papakam và 
tassa dayado bhavissāmi. 

Evam amhehi abhinham paccavekkhitabba'nti. ! /. 


FTA BHADDEKAROTTO 
Suttantapitaka, Majjhimanikāyo, Uparipannasako, 
4. Vibhangavaggo, 131 Bhaddekaratta suttam 


Atitam п’апуаратеууа, 

Nappatikankhe anāgatam, 

Yadatītam pahīnam tam, 

Appattañca anāgatam. 

Рассирраппайса yo dhammam, 

Tattha tattha vipassati, 

Asamhīram asankuppam, 

Tam viditvā manubrühaye. 

Ajjeva kiccamätappam, 

Ko jañña maranam suve, 

Na hi no sangaram tena, 

Mahāsenena maccunā. 

Evam vihārim ātāpim, 

Ahorattamatanditam, 

Tam ve "bhaddekarotto”ti, 

Santo ācikkhate muni'ti./. 
1 Xem thêm bān dịch của Ngài Minh Châu ở Tạng Kinh (Suttantapitaka), Tăng Chi 
Bộ Kinh (Añguttaranikäya), Chương V - Năm Pháp (Paricakanipáta) (57) Sự Kiện 
Cần Phải Quan Sát. 


496 
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82, МАМ ĐIỀU QUÁN TƯỞNG 
Tang Kinh, Тапа Chỉ Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát 
Thế Tón tựa ánh Mặt Trời, / Chiếu tia sáng Đạo cứu đời thoát mé, / 
Chẳng màng thành thị thôn quê, / Ngài i khắp chốn vỗ về chúng 
sanh, / Thế Tôn bậc Đại Hùng Anh, / Chiến thắng phiền não vô san 
Niết Bàn, / Ngài mang ánh sáng huy hoàng, / Độ người thoát chốn 
trần gian vô thường, / Thế Tôn tựa đóa liên hương, / Ta bà quyện 
tỏa mười phuong ngạt ngào, / Con xin dánh lễ ân cao, / Nguyện câu 
an lạc tiêu dao khổ sầu, /Thế Tôn diện mạo rất mầu, /Đáng cho 
muôn loại cúi đầu Quy y, /Thế Tôn đức hạnh từ bi, /Đáng cho muôn 
loại kính vì mến yêu, /Thé Tôn trí tuệ cao siêu, /Dáng cho muôn loại 
nương theo tu hành, /Thế Tôn đức hanh trọn lành, “Đáng cho muốn 
loại dâng cành hương hoa, /Thế Tôn từ phụ chúng ta, /Nghiêng 
mình lễ bái hương hoa cúng dường, 
Thế Tôn li dạy tó поп 
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 
Ta đây phải có sự già 
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 
Ta đây bệnh tật phải mang 
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 
Ta đây sự chết sẵn dành | 
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 
Ta đây phải chịu phân ly 
Nhân vật quý mến ta đi biệt mà 
Ta đi với nghiệp của ta 
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. 
Theo ta như bóng theo hinh , 
Ta tho quả báo phán minh kết thành./. 1x 
NHẬT DA HIẾN 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả 
Quá khứ không truy tim. 
ương lai không ước vọng. 
uá khứ đã đoạn tận, 
ương lai lại chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quán chính là đây, : 
Khóng dóng, khóng rung chuyén. 
Biết vậy nén tu tập. 
Hôm nay, nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai. 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết. 
Trú như vậy nhiệt tậm, 
Đêm ngày không mỏi mệt, 
Xứng gọï “Nhất Dạ Hiền” 
Bậc an tịnh, trầm lặng./. 
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AYAMANTIMĀ JĀTI 
Suttantapitaka, Dīghanikāya, Mahavaggapali, Mahāpadānasuttam (14) 
аш lokassa, 
Jetthohamasmi lokassa, 
Setthohamasmi lokassa, 
Ayamantima jati, 
Natthidani punabbhavo. 


GAHAKARAKA DITTHOSI 
Suttantapitaka, Khuddhakanikaya, Dhammapada, 11. Jaravagga 


Anekajatisamsaram 
Sandhavissam anibbisam 
Gahakarakam gavesanto: 

Dukkha jati punappunam. Dhp 153. 


Gahakaraka ditthosi! 

Puna geham na kahasi: 
Sabba te phasuka bhagga, 
Gahakütam visankhitam, 
Visankharagatam cittam, 

Tanhànam khayamajjhaga. Dhp 154. 
ЕД AMANTAYAMI VO 


Suttantapitaka, Dīghanikāya, (Dutiya bhāga), Mahāvagga, (16) 
Mahāparinibbānasuttam 


Handa dāni bhikkhave 
Āmantayāmi vo, 
Vayadhammā sankhārā 
Appamādena sampādethāti. 


90. EKARASO VIMUTTIRASO 
Suttantapitaka, Khuddhakanikāya, Vaanapali 5: Sonavagga, 5-5: 
Uposathasuttam (45) 


Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo ekaraso 
lonaraso. Evameva kho  bhikkhave ayam 
dhammavinayo ekaraso vimuttiraso'ti. 


DUKKHASSA NIRODHAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Mūlapaņņāsaka, 
3. Opammavagga, 22 Alagaddüpamasuttam 


Pubbe caham bhikkhave etarahi ca dukkhañceva 
paññapemi dukkhassa ca nirodha'nti. 
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2 Đản Sanh, E Thành Pao EZ] Nit bàn, Ef] Vi Giải Thoát Л Khổvà DiótKhó 


КЁ DÁN SANH 
Tang Kinh, Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Đại Bổn 
Trên đời tối thượng là Ta! 
Tối tôn cao nhất sa bà chúng sanh 
Kiếp này kiếp chót đản sanh 
Vị lai thoát khỏi tái sanh luân hồi! 
KỆ THÀNH РАО Khái Hoàn 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Pháp Cú, Phẩm Già, PC 153-154 - TK. Tâm Cao 
Lang thang bao kiếp luân hồi, 
Tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này! 
Ôi! Đời sống thật buôn thay! 
Bèo mây bến cũ vần xoay lối về. 
Нбі này anh thợ nhà kia! 
Rui, mè, kèo, cột gãy lìa nát tan. 
Bao tham ái thảy tiêu tan 
Tâm ta chứng đạt Niết Bàn thảnh thơi./. 
REJ KỆ NIÉT BÀND Huấn Tối Dâu 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn 
Hói này các vi Ty khưu, 
Nhớ lời tối hậu lo âu phận mình 
Hữu vi là pháp cấu sinh 
Vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu 
Như Lai căn dặn một điều 
Ráng lo tu tập chớ nhiều dễ duôi./. 
Я MỘT VỊ GIẢI THOÁT 
Tang Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phát Tự Thuyết, 
Chương Năm, Phẩm Trưởng Lão Sona 
Ví như này chư Tỳ khưu, /biển lớn chỉ có một vị, 
/đó là vị mặn. /Cũng vậy, /này chư Ту khưu, /Pháp 
và Luật này cũng chỉ có một vị, /đó là vị giải thoát./. 
ĐỨC PHẬT CHỈ NÓI LÊN SỰ KHỔ VÀ SỰ DIỆT KHỔ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 22 Kinh Ví Dụ Con Rắn 
Này chư Tỳ khưu, /xưa cũng như nay, /Như Lai chỉ 
nói lên sự khổ và sự diệt khổ./. 
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BODHIPAKKHIYADHAMMA 
Abhidhamma, Abhiddhammasangaha 


1. Cattaro satipatthana: 

- kāyānupassanāsatipatthānam 
-vedananupassanasatipatthanam 

- cittanupassanasatipatthanam 

- dhammānupassanāsatipatthānam 
Muninā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbānāya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadā. 

2. Cattāro sammappadhānā: 

-uppannānam pāpakānam dhammanam pahanaya vayamo 
- anuppannānampāpakānam dhammānam anuppādāya vayamo 
-anuppannanam kusalanam аһаттапат uppādāya vayamo 
- uppannānam kusalānam dhammānam bhiyyobhāvāya vāvāmo 
Muninā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbānāya са bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadā. 

3. Cattāro iddhipādā: 

- chandiddhipādo 

- cittiddhipādo 

- viriyiddhipado 

- vīmansiddhipādo 

Muninà sammadakkhata bhavita bahulikata samvattanti, 
abhiññäya nibbānāya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 

4. Pañcindriyäni: 

- saddhindriyam 

- viriyindriyam 

- satindriyam 

- samādhindriyam 

- paññindriyam 

Munina sammadakkhātā bhavita bahulikatà samvattanti, 
abhiññäya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 
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А KINH ВО ĐỀ PHÂN 
Tạng Vi Diệu Pháp, Vi Diệu Pháp Tập Yếu 


1. Tứ niệm xứ tức là bốn pháp quán niệm đã được đấng 


Thập. Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bốn pháp niệm ấy gồm có: 

- Niệm thân tức là minh sắt về thân 

- Niệm thọ tức là minh sát cảm thọ 

- Niệm tâm tức là minh sát trạng thái nội tâm 

- Niệm pháp tức là minh sát sự tương quan các pháp. 
Mong với chân ngôn nầy, | tựu thành muôn hạnh phúc. 


2. Tứ chánh cần tức là bốn nỗ lực qu. an yếu đã được đấng 
С 


Thập Lực khéo tu tập, khéo 

thuyết. Bốn pháp & ấy gồm có: 

- Thận chánh cần tức là sự cố gắng ngăn ngừa ác 
pháp không cho sanh khởi. 

- Trừ chánh cần tức là sự cố gắng đoạn trừ ác pháp 
đã sanh khởi. Р 

- Tu chánh cần tức là sự cố gắng làm sanh khởi thiện 
pháp chưa có. 

- Bảo chánh cần tức là sự cố gắng nuôi dưỡng thiện 
pháp đã có. 

Mong với chân ngôn r nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 


ứng đắc, khéo tuyên 


3. Tứ thần túc tức là bốn phá có hiệu пап thành tựu 


thiền dinh và chánh trí đã được dán Thập Lực khéo 
tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bốn pháp 
có hiệu năng gồm có: 

- Duc thần túc tức là hiệu năng của ý r muốn 

- Cần thần túc tức là hiệu năng của nỗ lực 

- Tâm thần túc tức là hiệu năng của tâm thuần hoá 

- Thẩm thần túc tức Jā hiču nāng cūa tri phān bičt. 
Mong убі сһап ngón nāy, tuu thành muón hanh phúc. 


4. Мей сап túc là пат пеп táng cúa su tu chúng dà duoc 


dáng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo 
tuyên thuyết. Мат nền tảng gồm có: 

- Tín căn tức là căn bản đức tin 

- Tấn căn tức là căn bản tỉnh cần 

- Niệm căn tức là căn bản tỉnh thức 

- Định căn tức là căn bản chuyên nhất 

- Huệ căn tức là căn bản trí tuệ 

Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 


(0) 
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5. Райса balani: 

- saddhabalam 

- viriyabalam 

- satibalam 

- samadhibalam 

- paññabalam 

Muninà sammadakkhata bhavita bahulikata samvattanti, 
abhiüfiaya nibbānāya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 
6. Satta bojjhanga: 

- satisambojjhango 

- dhammavicayasambojjhango 

- viripasambojjhango 

- pItisambojjhango 

- passadhisambojjhango 

- samādhisambojjhango 

- Iupekkhasambojjhango 

Munina  sammadakkhātā bhàvità | bahulikatà 
samvattanti, 

abhiüfiaya nibbānāya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 


7. Attha maggangani 

- sammaditthi 

- sammāsankappo 

- sammavaca 

- sammākammanto 

- sammā-ājīvo 

- sammavayamo 

- sammasati 

- sammāsamādhi 

Muninà sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā 
samvattanti, 

abhiññaya nibbānāya ca bodhiyā. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadā./. 
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3.4: Quán Niệm..........................................--2--zzzz Kinh Вб Dë Phàn 


5. Ngũ lực tức là năm sức mạnh của sự tu chứng đã 
được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, 
khéo tuyên thuyết. Năm sức mạnh ấy gồm có: 

- Tín lực tức là sức mạnh của đức tin 

- Tấn lực tức là sức mạnh của sự tinh cần 

- Niệm lực tức là sức mạnh của sự tỉnh thức 

- Định lực tức là sức mạnh của sự chuyên nhất 

- Huệ lực tức là sức mạnh của trí tuệ 

Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 


6. Thất giác chi tức bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ đã 
được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, 
khéo tuyên thuyết. Bảy yếu tố gồm có: 

- Niệm giác chỉ tức là yếu tố minh sát 

- Trạch pháp giác chi tức là yếu tố phân biệt 

- Cần giác chỉ tức là yếu tố tỉnh tấn 

- Hỷ giác chỉ tức là yếu tố an lạc 

- Tịnh giác chỉ tức là yếu tố lắng đọng 

- Định giác chỉ tức là yếu tố chuyên nhất 

- Xả giác chỉ tức là yếu tố quân bình. 

Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 
7. Bát chánh đạo tức là con đường chánh tám chi phần 
đã được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, 
khéo tuyên thuyết. Tám chỉ phần gồm có: 

- Chánh kiến tức là sự hiểu biết Tứ Thánh Đế 

- Chánh tư duy tức là sự xa lìa dục, sân, hại 

- Chánh ngữ tức là lời nói hiền thiện 

- Chánh nghiệp tức là hành vi vô tội 

- Chánh mạng tức là sự nuôi mạng hợp đạo 

- Chánh tỉnh tấn tức là sự nỗ lực chánh đáng 

- Chánh niệm tức là sự quán sát tỉnh thức 

- Chánh định tức là sự định tâm đúng phương pháp. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc./. 
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DASADHAMMASUTTAM 


Suttantapitaka, Añguttaranikaya, Dasakanipata, 5. Akkosavagga 


(Sāvatthinidānam) Dasayime bhikkhave dhamma 

pabbajitena abhinham paccavekkhitabbā. Katame dasa? 
“Vevanniyamhi ajjhupagato'ti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

2. 'Parapatibaddhā те jivika'ti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. tt 

3. “Аййо me ākappo karaniyo'ti pabbajitena 

abhinham paccavekkhitabbam. 

4. 'Kacci nu kho me attà silato na upavadati'ti 

5 


Е 


pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 
“Касі nu kho тат  anuvicca уіййй 

sabrahmacārī silato па  upavadantrti 

pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 

6. 'Sabbehi те ріуеһі тапареһі nanabhavo 
vinabhavo'ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

7. 'Kammassakomhi kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammapatisarano, уат 
kammam karissāmi Ка!уапат và рараКат vā, 
tassa dàyàdo bhavissāmīti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

8. 'Kathambhütassa me rattindivā vitivattanti'ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 

9. 'Kacci nu kho aham suññagare abhiramamrti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 

10. 'Atthi nu kho me uttari manussadhammo 
alamariyafianadassanaviseso adhigato? 
Soham pacchime kale sabrahmacārīhi puttho 
na тайки bhavissámiti — pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

Ime kho bhikkhave dasa dhamma pabbajitena 


abhinham paccavekkhitabbati./. 
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3.4: Quán Niëm..................................... Тһар Quán 5а-тдп Hanh 


ТНАР QUÁN SA-MÓN НАМН 
Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X - Mười Pháp, 
IV - Phẩm Upali và Ananda. 


Xuất gia nghỉ mạo khác đời 

Sống nương đàn việt thảnh thơi cửa thiền 

Tư cách, bổn phận cần chuyên 

Oai nghi giới hạnh không phiền đến ai 

Nếu đồng phạm hạnh chê bai 

Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân 

Nhân, vật yêu mến xa gần 

Vô thường tan hợp, xoay vần hợp tan 

Nghiệp là tài sản đã mang 

Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh 

Nghiệp là sở ở, sở sinh 

Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu 

Ngày đêm thấm thoát bóng câu 

Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sanh 

Trong không tịnh xứ tỉnh cần 

Độc cư thiền định phá! dần tham, sân 

Tu hành Pháp bậc cao nhân 

Ngộ Chánh Tri Kiến giả, chân tỏ tường 

Đến khi sanh mạng vô thường 

Các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han 

Xét mình tâm đã bình an 

Ra đi chẳng then cùng hàng Sa-môn./. I 
1. Ta là người không còn giai cấp, 2. Đời sống của ta tùy thuộc người 
khác, 3. Oai nghi của ta cần phải thay đối, 4. Ta có hài lòng giới hạnh 
của mình không?! 5. Các đồng Phạm hạnh có trách ta về giới hạnh 
không?! 6. Người, vậtyêu mến của ta đều vô thường, 7. Ta là chủ nhân 
của nghiệp, thiện hay ác, ta đều nhận lấy. 8. Ngày đêm trôi qua, ta đã 
làm được gì? 9. Ta có hoan hỷ đời sống tu tập (ở ngôi nhà trống, nơi 
thanh vắng để tu thiền) không?! 10. Những ngày cuối đời, các đồng 
Phạm hạnh có hỏi, ta có cảm thấy xấu hổ không?! 


1 Chỉ ‘láng’ dần tham sân. 
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DASA KAMAGUNA 
Suttantapitaka, АпдийағапіКауа, 
Pañcanipata, Yodhajivavagga 


Appassada  àvuso kama vuttā  bhagavata 


Abhiramatāyasmā brahmacariye, тауаѕта 
sikkhadubbalyam avikatvà sikkham 
paccakkhaya hīnāyāvattīti./. 
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3.4: Quán Niém.......... aaa Tội Ngũ Trần 


TỘI NGŨ TRĀN! 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, 
Phẩm Người Chiến Sĩ 


1. Ngũ trần như khúc xương không, 
Mà con chó đói cố công gám ly, 
2. Ngũ trần như thịt tử thi, 
Quạ tranh nhau mổ kể gì thối tha, 
3. Ngũ trần như đuốc rơm phà, 
Cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay, 
4. Ngũ trần hầm lửa đỏ gay, 
Sa chân xuống đó, hằng ngày khổ đau, 
5. Ngũ trần tợ giấc chiêm bao, 
Thấy rồi liền mất dễ nào bàn dai, 
6. Ngũ trần như vật mượn xài, 
Xài xong phải trả, giữ hoài được sao? 


7. Ngũ trần như trái chín cao, 

Nai cây gãy nhánh vỡ đao thợ rừng, 
8. Ngũ trần lao kiếm sáng trưng, 

Phạm nhầm ắt khổ mựa đừng dễ duôi, 
9. Ngũ trần dao thớt đủ đôi, 

Người mê đắm bị bằm nhồi nát tan. 
10. Ngũ trần đầu rắn hổ mang, 

Có hai túi nọc lại càng chớ khinh, 

Ai tu nấy liệu giữ mình, 
Mười điều tội khổ dinh ninh chớ sờn./. 


1 MƯỜI NGŨ TRẦN (NGŨ DỤC). 
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RATTHAPĀLA-GĀTHĀ 
Suttantapitaka, Majjhimanikāya, Majjhimapanņāsapāli, 
Rājavagga, 82. Ratthapālasuttam 


1. "Passāmi loke sadhane manusse, 
Laddhāna vittam! na dadanti mohā; 
Luddhā dhanam sannicayam karonti, 
Bhiyyova kāme abhipatthayanti. 


2. Rājā pasayha pathavim vijitvā, 
Sasāgarantam mahimāvasanto; 
Oram samuddassa atittarūpo, 
Pāram samuddassapi patthayetha. 


3. Raja ca aññe ca bahū manussā, 
Avītataņhā maraņam upenti; 
Ūnāva hutvāna jahanti deham, 
Kamehi lokamhi na hatthi titti. 


4. Kandanti nam йай pakiriya kese, 
Aho vatā no amarāti cāhu; 
Vatthena nam pārutam nīharitvā, 
Citam samādāya tato dahanti. 


5. So dayhati sũlehi tujjamāno, 
Ekena vatthena pahaya bhoge; 
Na miyamanassa bhavanti tana, 
Nātīdha mittā atha vã sahāyā. 

6. Dayadaka tassa dhanam haranti, 
Satto pana gacchati yena kammam; 
Na miyamanam dhanamanvcveti kiñci, 
Putta ca dara ca dhanañca rattham. 


! cittam -BJTS. 2 pasayha -ChS. 
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3.4: Quán Niệm........................................| Ке Thánh Тапа Ratthapala 


KỆ THÁNH TÁNG RATTHAPĀLA! 
Tang Kinh, Trung Bó Kinh, 
50 82, Kinh Ratthapala 
1. Tôi đã thấy biết bao người giàu có 
Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam 
Vẫn mải mê ham của cải bạc vàng 
Vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc 


2. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa 
Chưa bao giờ an phận với giang san 
Dáu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn 
Vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi 


3. Người thế gian, từ bần dân, vua chúa 
Trước tử thần, tâm vẫn còn tham 
Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, tay buông xuôi, nhắm mắt 


4. Quanh người chết bao người than, kẻ khóc 
"Hói người thân! Sao vội bó ra Ай” 
Trong áo quan, người nằm đó im lìm 
Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi 


5. Mang theo gì, trên mình manh vải liệm! 
Còn lại chỉ, bia mộ khắc đôi hàng! 
Dẫu muốn về trở lại cõi trần gian 
Nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định 

6. Người còn sống đang tranh giành thừa kế 
Kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo 
Khi ra đi tay trắng chẳng mang бі 
Bỏ con cái, bạn đời cùng của cải. 

1 Còn có tựa khác là: “Tôi chọn làm Ту khuv'. 
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7.Na dighamayum labhate dhanena, 
Na capi vittena jaram vihanti; 
Appam hidam! jīvitamāhu dhira, 
Asassatam vipparinamadhammam. 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém...... 


8. Addha daļiddā ca phusanti phassam, 
Bàlo ca dhiro ca tatheva phuttho; 
Bàlo ca balyà vadhitova seti, 

Dhiro ca na vedhati phassaphuttho. 


9. Tasmā hi раййауа dhanena seyyo, 
Yaya vosanam idhadhigacchati; 
Abyositatta hi bhavabhavesu, 
Papani kammani karonti moha. 


10. Upeti gabbhañca рагайса lokam, 
Ѕатѕагатарајја paramparaya; 
Tassappapañño abhisaddahanto, 
Upeti gabbhañca рагайса lokam. 


11. Coro yathà sandhimukhe gahito, 
Sakammunā? haññati pāpadhammo; 
Evam paja pecca param hi? loke, 
Sakammunā haññati pāpadhammo. 


12. Kāmāhi citrā madhurā manoramā, 
Virūparūpena mathenti cittam; 
Ādīnavam kāmaguņesu disvā, 
Tasmā aham pabbajitomhi raja. 


13. Dumapphalānīca* patanti māņavā, 
Daharā ca vuddhā ca sarīrabhedā; 
Etampi disvā, pabbajitomhi raja, 
Apannakam samaññameva seyyo”ti./. 


! Appakañcidam- Syā. 2 Sakammanā -BJTS. 
3 paramhi -ChS. * Dumapphalāneva -ChS. ? evampi disvā -Sī., etam viditvā буй. 
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3.4: Quán Niệm........................................| Kệ Thánh Tăng Ratthapala 


7. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi 
Biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua 
Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ Vô Thường 
Ngắn ngủi lắm! Kiếp người, nên ghi nhớ! 

8. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết 
Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên 
Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên 
Nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi 

9. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải 
Trí tuệ giúp người đạt Đạo Quả Vô Sanh 
Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành 
Trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận 

10. Từ bào thai người sanh về cõi khác 
Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi 
Còn vô minh, nghiệp quả trói thân mình 
Hết Sanh-Tử-Tái Sanh vòng luān quán 

11. Như kẻ cướp bị luật đời phân xử 
Nghiệp chúng sanh, luật nhân quả nghiêm minh 
Để đời sau, nghiệp cũ bước theo mình 
Trổ quả dữ, khổ người gây ác nghiệp 

12. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát 
Làm động lòng, làm xao xuyến tâm can 
Thấy hiểm nguy! trong vị ngọt ẩn tàng 
Làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản. 

13. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái 
Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi! 
Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc 
Làm Tỳ khưu vui đạo sống thanh bần./. 


1 Hiểm nguy khi phải tái sanh trong luân hồi (samsāra). 
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ПА BUDDHA VACANA 
1. Sabbapäpassa akaranam, 
Kusalassa upasampada, 
Sacittapariyodapanam, 
Etam Buddhana sāsanam. (Dhp. 183) 
2. Khantī paramam tapo titikkhā, 
Nibbānam paramam vadanti Buddhā, 
Na hi pabbajito parūpaghātī, 
Nasamaņo hoti param vihethayanto. (Dhp. 184) 

3. Anūpavādo anūpaghāto, 

Pātimokkhe ca samvaro, 
Mattafifiuta ca bhattasmim, 
Pantañca sayanäsanam, 

Adhicitte ca ayogo, 

Etam Buddhana sāsananti. (php. 185) 

4. Yo pana dhammānudhammapatipanno 
viharati sàmicipatipanno anudhammacari so 
Tathagatam sakkaroti garukaroti māneti 
pūjeti рагатауа pūjāya  patipattipüjaya. 
(Dīghanikāya, Mahāparinibbānasutta) 


OGHATARAŅASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Sagāthavagga, 
Devatāsamyuttam, Naļavagga 
(Devatā): Katham nu tvam mārisa, oghamatarīti? 

(Bhagavā): Appatittham khvāham āvuso 
anāyūham oghamatarinti. 
(Devatā): Yathā katham pana tvam mārisa, 
appatittham anāyūham oghamatariti? 
(Вһадауа): Yadà svaham ävuso santitthami. 
Tad'āssu samsīdāmi. Yadā svaham 
āvuso ayühami tadassu nibbuyhāmi!. 
Evam khvāham ауиво appatittham 
anāyūham oghamatarintī. 
(Devatā): 
Cirassam vata раѕѕаті, ~ brāhmaņam parinibbutam, 
Appatittham anāyūham, = tinnam loke visattikam. 
! Nivayhāmi 2 Passāma 
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3.4: Quán Мёт............... ETÀ Phật Ngôn Tóm Tắt, BJ Kinh Vượt Bộc Luu 


ЯЗ PHÁT NGÔN TÓM ТАТ 
1. Không làm các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm 
ý trong sạch, đó là lời giáo huấn của chư Phật. (PC 183) 

2. Nhẫn nại, chịu đựng là sự khổ hạnh tối thượng 
Chư Phật nói Niết Bàn là tối thượng. 

Kẻ có sự hãm hại người khác đương nhiên không phải 
là bậc xuất gia, Ке ức hiếp người khác đương nhiên 
không phải là Sa-môn. (PC 184) 

3. Không phỉ báng, không giết hại, sự thu thúc trong giới 
bổn Pātimokkha, sự biết đủ về vật thực, chỗ nằm ngồi 
thanh vắng, và sự gắn bó vào tăng thượng tâm, điều 
này là lời giáo huấn của chư Phật. (PC 185) 

4. Người nào tu hành hằng ở theo lẽ chánh, hằng hành 
theo điều chánh, người ấy gọi là người hết lòng thành 
kính, sùng bái Như Lai bằng cách cao thượng, vì đã 
được hành theo Chánh pháp. (Trường Bộ Kinh, Kinh Bai Bát Niết Bàn) 

KINH VU'OT BÓC LUU 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Cây Lau 

(Vị Thiên): Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Ngài vượt 

khỏi bộc lưu1? 

(Đức Thế Tôn): Này Hiền giả, không đứng lại, không 

bước tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. 

(Vị Thiên): Bạch Đức Thế Tôn, làm sao không đứng lại, 

không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

(Đức Thế Tôn): Này Hiền giả, khi Như Lai đứng lại, thời 

Như Lai chìm xuống. Này Hiền giả, khi Như Lai bước tới, 

thời Như Lai trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không đứng 

lại, không bước tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. 

(Vị Thiên): Từ lâu, tôi mới thấy, ~ Bà-la-môn tịch tịnh. 

Không đứng, không bước tới, = Vượt chấp trước ở đời. 

! Có 4 bộc luu (ogha): 1. Dục bộc lưu (kāmogha), là ái tham nām món dục 

lạc. 2- Hữu bộc lưu (bhavogha), là tham muốn cảnh giới tái sanh. 3- Kiến bộc 


lưu (ditthogha), là chấp tà kiến sai lạc chân lý. 4- Vô minh bộc lưu 
(avijjogha), là si mê tám tối, không biết pháp đáng biết. 
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BE] ATTHAVISATIPARITTAM 


Namo me sabbabuddhānam 
Uppannānam mahesinam 
Taņhankaro mahaviro 
Medhankaro mahayaso 
Saranankaro lokahito 
Dīpankaro jutindharo 
Kondañño janapamokkho 
Mangalo purisasabho 
Sumano sumano dhiro 
Revato rativaddhano 
Sobhito gunasampanno 
Anomadassi januttamo 
Padumo lokapajjoto 
Narado varasarathi 
Padumuttaro sattasaro 
Sumedho appatipuggalo 
Sujato sabbalokaggo 
Piyadassi narasabho 
Atthadassi kāruņiko 
Dhammadassi tamonudo 
Siddhattho asamo loke 
Tisso ca vadatam varo 
Pusso ca varado buddho 
Vipassi ca anūpamo 
Sikhi sabbahito satthà 
Vessabhū sukhadāyako 
Kakusandho sattavāho 
Koņāgamano ranañjaho 
Kassapo sirisampanno 
Gotamo sakyapungavoti. 
Теѕат saccena silena, ~ khantimettabalena са, 
te pitvarh anurakkhantu ~ àrogyena sukhena ca tỉ 
Do nhờ oai lực của sự chân thật, giới luật, kham nhẫn 
cùng từ tâm của chư Phật đó; mong chư Phật ấy cũng 
hộ tri cho chúng con được thiểu bệnh và an vui./. 
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3.4: Quán Niệm..........................................---e Ё но Kinh 28 Vị Phật 


О HỘ KINH 28 VỊ PHẬT 
Thānhtāmbāi thinh churthién, —ngu'vé hoitruoctamdā,hāunghechānhphāp 
thoátquacóidói, — А thành bónlacthánh noi, —muónsanh bátdiétlà noi Niét Bàn. 
1. Con xin hướng tâm về quá khứ, nghiêm tinh thân khẩu ý, chấp 
tay cúi đầu dành lễ, Đức Phát có hồng danh, Tanhankara, 

Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. (bậc đại hùng) 


2... Đức Phát có hồng danh, Medhankara, .. (bậc đại иу) 

3. .. Đức Phật có hồng danh, Saranankara, .. (bác cứu thé) 

4... Đức Phát có hồng danh, Dipankara,.. (bác đại trí) 

5... Đức Phật có hồng danh, Kondañña,.. (bậc thượng sư) 

6... Đức Phật có hồng danh, Mangala,... (bậc thượng nhân) 

7... Đức Phật có hồng danh, Sumana,... (bậc thường hoan hỷ) 
8... Đức Phật có hồng danh, Revata, ... (thường an lạc) 

9.... Đức Phật có hồng danh, Sobhita, ... (bậc viên đức) 


10... Đức Phật có hồng danh, Anomadassī, ... (bậc siêu nhân) 

11... Đức Phật có hồng danh, Paduma, ... (bậc phó quang) 

12. ... Đức Phật có hồng danh, Narada, .. (bậc điều ngự) 

13.... Đức Phật có hồng danh, Padumuttara, ... (bác dai đạo sư) 

14.... Đức Phát có hồng danh, Sumedha, .. (bậc vô ty) 

15. ... Đức Phát có hồng danh, Sujāta,... (bâc vô thượng tôn) 

16. ... Đức Phật có hồng danh, Piyadassī, ... (bậc vô thượng sī) 

17. ... Đức Phát có hồng danh, Atthadassī, ... (bậc dai bi) 

18... Đức Phật có hồng danh, Dhammadassi, .. (bậc vô lượng quang) 

19... Đức Phát có hông danh, Siddhattha, ... (bậc lưỡng túc tôn) 

20.... Đức Phật có hồng danh, Tissa,.. (bậc vô thượng trí) 

21.... Đức Phật có hồng danh, Phussa,... (bác vô thượng giác) 

22.... Đức Phật có hồng danh, Vipassi,.. (bậc đại lực) 

23.... Đức Phật có hồng danh, Sikhī, ... (bậc thiên nhân sw) 

24... Đức Phật có hồng danh, Vessabhu, ... (bác đại từ) 

25... Đức Phật có hồng danh, Kakusandha, ... (bác cứu khổ) 

26... Đức Phật có hồng danh, Konagamana, .. (bậc vô nhiễm) 

27... Đức Phật có hồng danh, Kassapa, ... (bậc đại hạnh) 

28.Conxinhướngtâmvềvịlai, nghiêm tịnh thân khẩu ý, châp tay cúi đầu dánh 
lễ Đức Phậtcó hồng danh Мейеууа, Ngài là bậc A-la-hān, Chánh Đẳng Giác. 

29. Con xin hướng tâm về hiên kiếp này, nghiêm tịnh thân khẩu 
ý, chấp tay cúi đầu đảnh lễ, Đức Phật có hồng danh Gotama, 
Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. (bậc đại giác) 

* Chúng con xin hướng tâm về quá khứ, nghiêm tịnh thân khẩu ý, chấp tay 
cúi đầu đảnh lễ, chư Phật đã giáo hóa chúng sanh trong thời quá khứ. 

* Chúng con xin hướng tām về vị lai, nghiêm tịnh thân khẩu ý, chấp tay 
cúi đầu dành lễ, chư Phật sẽ giáo hóa chúng sanh trong thời vị lai. 

ж Chúngcon xinhướng tâm về hiện kiếp này, nghiêm tịnh thân khẩu 1j, châp tay 
cúi đầu đảnh lễ, chư Phật đang giáo hóa chúng sanh trong hiện kiếp này./. 
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КЕ CÁT TƯỜNG CHAN NGÓN 
EE] ANGULIMALAPARITTA 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Angulimala suttam (86) 
Yatoham, bhagini, ariyaya jatiya jato, 
nābhijānāmi sañcicca panam jīvitā voropetā. 
Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa. 


KHANDHAPARITTA 

Suttantapitaka, Arguttaranikaya, Ahinda suttam, (Khud, Jātaka, 203) 
Appamāņo Buddho, appamāņo Dhammo; 
appamāņo Sangho, pamāņavantāni sarīsapāni, 
Ahi vicchikā satapadi, uņņanābhī sarabũ musika. 
Katā me rakkhā katam me parittam, 
patikkamantu bhūtāni, soham namo bhagavato, 
namo sattannam Sammāsambuddhānam. 


MORAPARITTA 

Suttantapitaka, Khuddakanikaya, Jataka, 159 
Udetayam"ø% (Apetayamttn) cakkhuma ekarājā, 
harissavanno pathavippabhäso; tam tam namassami 
harissavannam pathavippabhäsam, 
tayajja'guttà viharemu divasam. 
Ye brahmana vedagü sabbadhamme, 
te me namo te ca mam palayantu. 
namatthu Buddhànam namatthu bodhiyä, 
namo vimuttànam namo vimuttiyà. Imam so parittam 
katvà moro сагай esang'9 (vāsamakappayītittn), /. 

ANANTARIYAKAGĀTHĀ 

Sirasmim me Buddhasettho, /Sāriputto ca dakkhiņe, 
Vāma-amse Moggallāno, / Puratto pitakattayam, 
Pacchime mama Ānando, / Khiņāsavā catuddisā, 
Samantā lokapālā ca, / Indadevā sabrahmakā, 


Etesam ānubhāvena, /Sabbe bhayā upaddavā, 
Aneka апіагауарі, /Vinassantu asesato 
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EE chú Hộ Sản, Ш Chú Kháng Độc WIE Chú Báo Hộ ITJ Kệ An Lành 


KË CÁT TƯỜNG CHAN NGÔN 


EE] CHÚ HÔ SÅN (SANH NO ĐƯỢC DÊ DÀNG) 
Tang Kinh, Trung Bó Kinh, Kinh Angulimala (86) 
Вас sanh vào thánh tóc 
Không tổn hai sanh linh 
Nguyện do chân ngôn này 
Được tai qua nạn khỏi. 


CHÚ KHÁNG ĐỘC (PHÒNG TRÁNH RẮN RÍT,...) 

Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Kinh Ahinda, (Tiểu Bộ, Bổn Sanh, Số203) 
Đức Phật là vô lượng, / Đức Pháp là vô lượng 
Đức Tăng là vô lượng, / Hung hiểm là hữu hạn 
Xin đảnh lễ Thế Tôn, / Xin đảnh lễ Thất Phật 
Đã có sự gia hộ, / Đã có sự bình an. 


CHÚ BẢO HỘ (TÀI SÅN, KÉ XẤU ХАМ HAI, ...) 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Bốn Sanh, Số 159 

Mặt nhật rạng ngời, / Ánh dương phổ chiếu 
Xua tan bóng tối, / Nâng đỡ sự sống 
Chư thiên, Phạm thiên, / Xin nhủ lòng từ 
Hộ trì người thiện, / Trong tâm có Phật 
Trong tâm có Pháp, / Trong tâm có Tăng 
Nguyện điều cát tường, / Thành tựu sáng chiều./. 


KỆ AN LÀNH 
Đức Phát ngự trên đầu con, /Ngài Sāriputta ở bên phải 
Ngài Moggallana ở bên trái, / Tam Tang Pháp Bảo ởtrướcmặt 
Ngài Ananda ở sau lưng, / Chư A-la-hán ở bốn phương 
ChuviHó Thếởkhắp nơi,/ Chư ĐếThíchcùngchưPhạm Thiên 
Mong nhờ oai lực của các ngài, / Tất cả những điều lo sợ 
Và những điều rủi ro tai hại, / Thảy đều mau tan biến./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém................. - 


KHAGGAVISANASUTTAM 


Khuddakanikaye, Suttanipata, Uragavagga, 1 Uragasuttam 


1. 


Abbesu bhütesu nidhaya dandam 
Avihethayam aññatarampi tesam, 
Na puttamiccheyya kuto sahayam 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Samsaggajatassa bhavanti sneha 


Snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
Adinavam snehajam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Mitte suhajje anukampamano 


Hapeti attham patibaddhacitto, 
Etam bhayam santhave pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Vamso vīsālo va yatha visatto 


Puttesu daresu ca уа apekhā!, 
Vamsakalirova? asajjamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Migo araññamhi yatha abaddho3 


Yenicchakam gacchati gocaraya, 
Viññũ naro serinam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Āmantanā hoti sahayamajjhe 


Vase thane gamane carikaya, 
Anabhijjhatam seritam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Khidda rati hoti sahayamajjhe 


Puttesu ca vipulam hoti pemam, 
Piyavippayogam jigucchamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Apekkha-pa. 2 Vamsakakalirova - Ma. Vamsākalīrova - PTS. 
3 Abanedha - Sya, PTS. 
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3.4: Quán Niëém............. u aaa Kinh Të Giác 


KINH TË GIÁC 
Tang Kinh, Tiểu Bộ, Kinh Tập, Chương 1, Phẩm Rắn 


1. Bỏ đao trượng, xa lìa vũ khí 
Không còn gây khổ lụy quần sanh 
Không con không bạn đồng hành 
Thà như té giác một minh ra di!. 

2. Sống chung chạ, ít gì luyến ái? 
Xưa ái tình, nay lại sầu tình, 
Thấy rồi tội khổ tình si, 

Thà như tê giác một mình ra đi. 

3. Gần bạn hữu, từ bi phát khởi 
Vì thương ai, bỏ lợi chính mình 
Thấy điều kết hợp mà kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

4. Vợ con khỏi bao vây bịn rịn 
Như cây to tàng nhánh rợp xanh 
Măng lên suông đuột chẳng cành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

5. Nay rừng nọ, không chỉ buộc trói 
Muốn ăn đâu, lui tới thích tình 
Thanh nhàn thay, bậc cao minh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

6. Được thỉnh mời, khi thì giữa bạn 
Lúc vân du, lúc hoãn hành trình 
Tự thân nào thấy an bình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

7. Nỗi khoái lạc, đòi khi họp bạn 
Tình yêu con phương quảng dễ kinh 
Ái ly là khổ cực hình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

! Nên sóng một mình tựa như loài té giác chi có một sừng. 


QUÁN NIÊM 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém................. - 


8. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Catuddiso appatigho ca hoti 
Santussamano itaritarena, 
Passariyānam sahita acchambhi 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Dussangahā pabbajitapi еке 


Atho gahatthā gharamāvasantā, 
Appossukko paraputtesu hutvā 
Eko care khaggavisanakappo. 
Oropayitva gihibyafijanani 
Samsinapatto yathā kovilaro, 
Chetvana viro gihibandhanani 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sace labhetha nipakam sahāyam 
Saddhim caram sādhuvihāri dhiram, 
Abhibhuyya sabbäni parissayäni 
Eko care khaggavisanakappo. 


No ce labhetha nipakam sahäyam 
Saddhim caram sādhuvihāridhīram, 
Rājā'va rattham vijitam pahāya 

Eko care khaggavisanakappo. 

Addhā pasamsama sahāyasampadam 
Setthā sama sevitabba sahaya, 

Ete aladdhā anavajjabhojī 

Eko care khaggavisāņakappo. 


Disvā suvaņņassa pabhassarāni 
Kammaraputtena sunitthitāni, 
Sanghattamānāni duve bhujasmim 
Eko care khaggavisāņakappo. 


Evam dutiyena sahā mamassa 
Vācābhilāpo abhisajjanā vā, 

Etam bhayam āyatim pekkhamāno 
Eko care khaggavisāņakappo. 


520 s= 


3.4: Quán Міёт.......... u aaa Kinh Të Giác 


8. Biét tri túc, rày dáy mai đó 
Bón phuong xa, nào có bất bình 
Đối đầu hiểm họa chẳng kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

9. Khó cầm cọng xuất ly một bậc 
Thí chủ ơi, lui bước gia đình 
Nhân luân người đã trọn tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

10. Lá đã rụng, mong gì mọc nữa? 
Tắt lịm rồi, hương lửa ba sinh 
Hùng hào đoạn thế gian tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

11. Nếu gặp bạn trí tri cao kiến 
Hãy đẹp lòng chí nguyện cộng sinh 
Vượt bao hiểm họa đành hanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

12. Chẳng gặp bạn trí tri cao kiến 
Để đẹp lòng chí nguyện cộng sinh 
Vua từ ngôi, bỏ để kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

13. May gặp bậc trí tri xứng đáng 
Hơn hay bằng, kết bạn đồng hành 
Bằng không cứ sống trọn lành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

14. Đã thấy xuyến vàng y rực rỡ 
Khua động theo nhịp cổ tay xinh 
Dé gi hai chiếc lặng thinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

15. Có đôi bạn, càng gây vướng bận 
Tiếng lại qua, tranh luận bất bình 
Thấy gương trước mắt mà kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
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QUÁN NIÊM 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém................. - 


16. Kama hi citra madhura manorama 
Virüparüpena mathenti cittam, 
Adinavam kamagunesu disva 
Eko care khaggavisanakappo. 

17. ІН ca gando ca upaddavo ca 
Rogo ca ѕаПаћса bhayañca metam, 
Etam bhayam kamagunesu disva 
Eko care khaggavisanakappo. 


18. Sitañca unhañca khudam pipasam 
Vātātape damsasirimsape са, 
Sabbani petani abhisambhavitva 
Eko care khaggavisanakappo. 

19. Nagova yūthāni vivajjayitva 
Sañjatakhandho padumiularo, 
Yathabhirantam vihare araññe 
Eko care khaggavisanakappo. 


20. Atthanatam sañganikaratassa 
Yam phassaye samayikam vimuttim, 
Adiccabandhassa vaco nisamma 
Eko care khaggavisanakappo. 

21. Ditthivisükani upativatto 
Patto niyamam patiladdhamaggo, 
Uppannaíiano'mhi апаййапеууо 
Eko care khaggavisanakappo. 

22. Nillolupo nikkuho nippipäso 
Nimmakkho niddhantakasavamoho, 
Nirasayo sabbaloke bhavitvā 
Eko care khaggavisanakappo. 

23. Papasahayam parivajjayetha 
Anatthadassim visame nivittham, 
Sayam na sece pasutam pamattam 
Eko care khaggavisanakappo. 
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3.4: Quán №Міёт.......... наннан ] Kinh Tê Giác 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Tánh hảo ngọt, thích mùi m lac 
Tâm động vì vô sắc, hữu hình 

Ngũ trần tội khổ chẳng kinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Như ung nhọt, cơ nguy bịnh tật 
Đòn xóc chờ ta, thật dễ kinh 

Ngũ trần hiểm họa đành rành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Nóng, lạnh, đói, khát gì chẳng quản 
Rắn, muỗi, mòng, mưa, nắng thình lình 
Vượt qua trên khắp lộ trình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Như voi chúa, xả ly đoàn tượng 

Ấn rừng sâu, vui sướng thỏa tình 
Thân vàng, sen báu lịch xinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Không thuận cảnh, vui gì hợp mãi? 
Cứ theo lời của Thái Dương huynh 
Thoát ly, tạm lánh gia đình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Tuồng ảo hóa, có chỉ đâu lạ? 

Lý đạt rồi, Đạo quả phát sinh 

Việc vô minh đã liễu minh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Chẳng tham quấy dối khi thèm khát 
Không dèm pha, sạch cát bùn sình 
Nào mong thế nghiệp kinh dinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
Tự thân quyết xa lìa bạn ác 

Lý không thông, khó đắc tâm bình 
Dễ duôi, ai dại kết tình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


% 
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QUÁN NIÊM 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niém................. - 


24. Bahussutam dhammadharam bhajetha 
Mittam ularam patibhanavantam, 
Aññaya atthani vineyya kañkham 
Eko care khaggavisanakappo. 


25. Khiddam ratim kamasukhañca loke 
Analañkaritva anapekkhamano, 
Vibhūsanatthānā virato saccavadi 
Eko care khaggavisanakappo. 


26. Puttañca daram pitarañca mataram 
Dhanani dhaññani ca bandhavani, 
Hitvana kamani yathodhikani 
Eko care khaggavisanakappo. 

27. Sañgo eso parittamettha sobyam 
Appassādo dukkhamettha bhiyyo, 
Galo! eso iti ñatva mutima? 

Eko care khaggavisanakappo. 

28. Sandālayitvāna samyojanāni 
Jālamva bhetvā salilambucārī, 
Aggīva daddham anivattamāno 
Eko care khaggavisāņakappo. 


29. Okkhittacakkhu na ca pādalolo 
Guttindriyo rakkhitamānasāno, 
Anavassuto aparidayhamāno 
Eko care khaggavisanakappo. 

30. Ohārayitvā gihibyafijanani 
Saüchannapatto? yathā pārichatto, 
Kāsāyavattho abhinikkhamitvā 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Galo - Si Mu. - Gaņdo-Syā. 
2 Matīmā-Syā. 3Safiachinnapatto-Sya., PTS. 
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24. Bậc quảng kiến hành trì pháp chánh 
Thông lý huyền, dứt mạnh nghi tình 
Nếu không được kết bạn lành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


25. Thú trần tục, vui chỉ lợi dưỡng 
Thôi mơ màng sắc tướng âm thinh 
Ngữ ngôn thu thúc, chân thành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


26. Kìa phụ mẫu, thê nhi thúc phược 
No của tiền, lúa thóc vây quanh 
Dục trần, giả biệt phân minh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


27. Bả dục lạc, ham chi bám níu? 
Càng ham vui, càng chịu khổ hình 
Lý chân, nhận thức đành rành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


28. Mười kiết sử trùng vi bị xé 
Lưới rách tung, cá lẹ thoát sinh 
Xa nơi rừng lửa dục tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


29. Mắt ngó xuống, tư duy từng bước 
Giữ lục căn, khử trược lưu thanh 
Lửa tình, tham ái không sanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


30. Bỏ gia thế, xuất ly hành đạo 
Đắp cà-sa, đầu cạo tóc xanh 
Lá vàng nay đã lìa cành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Ка 525 


QUÁN NIÊM 
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31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Rasesu gedham akaram alolo 
Апаййарові sapadānacārī, 

Kule kule appatibaddhacitto 

Eko care khaggavisanakappo. 
Pahaya pañcavaranani cetaso 
Upakkilese byapanujja sabbe, 
Anissito chetva sinehadosam 

Eko care khaggavisanakappo. 
Vipitthikatvana sukham dukhañca 
Pubbeva ca somanassadomanassam, 
Laddhanupekkham samatham visuddham 
Eko care khaggavisanakappo. 


Araddhaviriyo paramatthapattiya 
Alinacitto akusitavutti, 
Dalhanikkamo thama khalüpapanno 
Eko care khaggavisanakappo. 


Patisallanam jhanamariñcamano 
Dhammesu niccam anudhammacārī, 
Adinavam sammasità bhavesu 

Eko care khaggavisanakappo. 


Tanhakkhayam patthayam appamatto 
Anelamügo sutavā satīmā, 
Sankhatadhammo niyato padhānavā 
Eko care khaggavisanakappo. 
Sihova saddesu asantasanto 

Vatova jalamhi asajjamāno, 
Padumamva toyena alippamāno! 
Eko care khaggavisanakappo. 

Sīho yathā dāthabalī pasayha 

Rājā migānam abhibhuyya cārī, 
Sevetha pantāni? senāsanāni 

Eko care khaggavisanakappo. 


1 Alimpamāno - Sĩ Mu. 2Panthãni - Sĩ Mu. 
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31. Khỏi nuôi ai, vô vi, vô duc, 

Đối vị trần, tri túc trì bình 

Tâm không luyến khách gia đình, 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
32. Năm pháp cái với tùy phiền não 

Đã dứt rồi, tâm đáo đại hành 

Diệt luôn sân hận ái tình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
33. Quay lưng lại, bỏ vui và khổ 

Tiền hỷ ưu, đắc độ xả bình 

“Chỉ” rồi tâm hảo tịnh thanh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
34. Tinh cần đạt tế vi Chân đế 

Giải thoát tâm, cùng giới tuệ minh 

Hùng tài, đại lực viên thành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
35. Chốn cô tịch, kiên trì thiền định 

Tâm thường xuyên đeo dính Pháp minh 

Luân hồi quán thấy cảm kinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
36. Chuyên cần nguyện xả ly Ái dục 

Mặc nhiên thường, nghe học nhớ rành 

Ráng hành đắc pháp Vô sanh, 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
37. Hùng sư há sợ chỉ tiếng động? 

Gió luồn qua lỗ trống lưới mành, 

Ao bùn sen, vẫn lịch thanh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
38. Nhờ nanh vuốt cực kỳ dũng mãnh 

Hùng sư làm chúa cảnh rừng xanh 

Thành thơi vui thú độc hành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
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39. Mettam upekkham karunam vimuttim 
Āsevamāno muditañca kale, 

Sabbena lokena ауігијјһатапо 
Eko care khaggavisanakappo. 

40. Ragañca dosafica pahaya moham 
Sandālayitvāna samyojanāni, 
Asantasam jIvitasankhayamhi 
Eko care khaggavisāņakappo. 

41. Bhajanti sevanti ca kāraņatthā 
Nikkarana dullabhā ajja mittā, 
Attatthapaññã asuci manussā 
Eko care khaggavisāņakappo./. 


--- 6e Hi e --- 


UPATTHANASUTTAM 


Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Pathama bhāga, 
Sagāthavagga, Vanasamyuttam, Vanavagga 


Utthehi bhikkhu kim sesi1, 
Ko attho supitena? te, 
Āturassa hi kà? niddā, 
Sallaviddhassa ruppato. 
Yaya saddhà* pabbajito, 
Agārasmānagāriyam, 
Татеуа saddham bruhehi, 


Ma niddāya vasangamiti./. 


! Sopi -Syā. 3 Te -SIMu., Syā. 
2 Supinena -BJTS. 4Saddhāya -Ma., PTS 
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39. Từ, Xả, Hỷ và Bi giải thoát 
Niệm thường thường, đồng loạt liên minh 
Tâm bình, thế giới hòa bình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

40. Tham với Sân và Si dứt tuyệt 
Kiết sử tan, vĩnh biệt Vô minh 
Điềm nhiên, chẳng sợ Tử sinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

41. Sum họp khó quyết nghi Chon giả 
Lìa bạn bè, lợi ngã phân minh 
Xả ly thế tục, phàm tình 
Thà như tê giác một mình ra đi./. 


"... %--- 


KINH CHĂM SÓC 
Tang Kinh, Tương Ung Bộ Kinh, Tập I- Thiên Có Kệ, 
Chương IX, Tương Ưng Rừng, Phẩm Rừng 


Tỳ khưu, hãy thức dậy, 
Sao Ông vẫn còn nằm? 
Ông được lợi ích gì, 
Trong giấc ngủ của ông? 
Kẻ bịnh, kẻ trúng tên, 

Bị đánh sao ngủ được? 
Vì lòng tin, xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Tín ấy cần phát triển, 
Chớ để ngủ chinh phục./. 


Yo 
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NARASIHAGATHA 


Parivara-tika, Rahulavatthukathavannana 


1. Cakkavarankitarattasupādo 
Lakkanamandita-ayatapanhi 
Camarachattaviphusitapado 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

2. Sakyakumaravaro sukhumalo 
Lakkhanacittika!punnasariro 
Lokahitaya gato naraviro 

Esa hi tuyha pità narasiho. 

3. Punnasasankanibho mukhavanno 
Devanarana piyo naranago 
Mattagajindavilāsitagāmī 

Esa hi tuyha pitā narasīho. 

4. Khattiyasambhava-aggakulino 
Devamanussanamassitapādo 
Sīlasamādhipatitthitacitto 

Esa hi tuyha pitā narasīho. 

5. Ayatayutta?susanthitanaso 
Gopamukho abhinīlasunetto 
Indadhanū abhinīlabhamūkho 
Esa hi tuyha pitā narasīho. 

6. Vattasumattasusaņthitagīvo 
Sīhahanū migarājasarīro 
Kañcanasucchavi-uttamavanno 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

7. Suddha3sugambhiramañjusughoso 
Hingulabandhasuratasujivho 
Visati vIsati setasudanto 

Esa hi tuyha pita narasiho. 

8. Aijanavaņņasunīlasukeso 
Kaficanapattavisuddhalalato 
Osadhi pandara suddhasunno 
Esa hi tuyhapita narasiho. 

9. Gacchatinilapathe viya cando 
Tāragaņāparivethitarūpo 
Sāvakamajjhagato samaņindo 
Esa hi tuyha pitā narasīho. 


! vitthata -BJTS. ?tuhga - BJTS. 3 Siniddha -BJTS. 
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| KÊ HÙNG SƯ 
1. Đầu bàn chân д quy, nổi dấu іп bánh xe thiêng, 
Tha thướt Tax dài thon, trổ lắm văn chỉ diệu huyền, 
Lòng bàn chân tô san, chổi phất tử với lọng tiên, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử Vương của Thánh hiền! 
2. Dòng Sakya kiêu dũng, tánh quán tử ưa tinh уёп, 
Phong thái đại trượng phu, tướng tốt thân «һау hiện tiền, 
Thường ra tay anh tuấn, độ thế chúng đủ thiện duyên. 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
3. Tròn đầy gương trăng sáng, nhan sắc xinh rõ đẹp tươi, 
Ai nấy cũng đều yêu, chúa tượng chung giữa trời người, 
Ngài dường voi giống quý, dáng đứng di khéo tự nhiên, 
Đó chính phụ hoàng con, Su tử vương спа Thánh hiền! 
4. Ngài dòng sang - tông quý, cấp. "Khatti" của hoàng gia. 
Nên khiến cả nhàn thién, lễ dưới chân chẳng né hà, 
Ngài thường xuyên tỉnh giác, tuệ tâm đủ giới thiền na, 
Dó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
5, Dài và cao - thắn đứng, mũi khác chi mũi Hằng nga, 
Mắt biếc to bò tơ, khuất ưới nheo mượt nõn nà, 
Mày Ngài xanh xanh thẫm, thể cái mống tận trời xa, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử t vương của Thánh hiền! 
6. Tròn đều - trơn - mịn mát, cổ khoáng đạt và hào hoa, 
Thân với quai hàm vua, chúa sơn lâm khó sánh qua, 
Vàng ròng tuy chất tốt, nước sang kém thua màu da, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiên! 
7. Diu trâm sâu - êm âm, tiếng thuyết ngân giống đồng chung, 
Khi hé mở làn môi, lộ lưỡi son đượm ánh hồng, 
Hàng đôi răng ngọc trắng, bốn chục cái đủ trọn nguyên, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vwong сйа Thánh hién! 
8. Toàn màu xanh nhu thuóc - nhó mát dau, tóc dám den! 
Nhu bát mi vàng tây, đánh bóng trơn trán pháng Пеп! 
Bạch hào? như sao sớm, rực rỡ chói lúc tàn dém/ Ilongtránggiüatrán. 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử Vương của Thánh hiền! 
9. Dường vàng trăng di trước, soi mở lỗi giữa trời đêm, 
Đông đủ các vì sao, nối gót theo bóng ngọc thiềm ral 
Kìa Sa-môn Đạo Su, dàn Táng chúng bước nhe êm 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử Vương của Thánh hiền! 
Га] ám chỉ mặt trăng. 11] Bài kệ này do công chúa Yasodharā chỉ day 
cho Thái tử Rahula về đức tướng (Lakkhana sutta) của Đức Thế Tôn, 
khi Ngài đang bộ hành qua các nẻo đường trong thành Kapilavatthu, 
cùng với đoàn Thánh chúng. 
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| KỆ KHUYÉN TU 


1. Việc trần thế, khuyên ai phải gám 
Danh mà chị, lợi lắm mà chỉ 
Bả công danh, bọt nước ra gì 
Mùi phú quý, vầng mây tan hợp 

2. Sang cho máy cũng rồi một kiếp 
Giàu đến đâu chỉ hưởng một đời 
Lë tử sanh đeo đuổi kiếp người 
Thân tứ đại lấy đâu làm chắc 

3. Kìa! Sanh tử thấy liền trước mắt 
Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân 
Tấm thân này vốn chỉ giả thân 
Nay còn đó, mai chưa chắc được 

4. Phần nỗi bệnh, nói già thúc phược 
Sống trên đời, sống được bao lâu? 
Mới tóc xanh kế đã bạc đầu 
Rôi lại đến gò hoang một nấm 

5. Oi! Hơi thở - khí nhān duyên mượn tạm 
Một sớm vô thường trả lại thôi 
Muôn việc đều nương mấy tấc hơi 
Hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt 

6. Nào sự nghiệp, nhân thân, tài vật 
Nhắm mắt rồi lại nắm tay không 
Sanh giả, không, hề! Tử giả, không 
Đất, nước, lửa - có đâu tôn tai?! 

7. Rồi tử sanh, luân hồi mãi mãi 
Nổi trôi theo bể khổ trầm luân 
Gẫm ngán thay định luật Vô Thường 
Khuyên nhân thế tầm đường giải thoát 

8. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt 
Cần nương theo Giáo Pháp Phật ра 
Dốc một lòng tự giác, giác tha 
Hành Bát Chánh б vë Đạo Quả 

9. Kíp thức tỉnh, mê đồ buông xả 
Thôi đắm say huyễn hóa hỗn үз trần 

T phiền, Phật cảnh cao 

Thành chánh quả vô sanh bất diệt. j: 
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KỆ TỈNH THỨC 


1. Lë tử sanh xưa | nay thuong su, 

Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên, 
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên, 
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy, 

2. Cuộc trầm luân khởi từ vô thí, 

Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương, 
Đã bao đời dâu bể tang thương 
Xương trắng trải phủ đầy đại địa, 

3. Dù một kiếp trọn vui không dë, 
Những phù du ¡hưng phế đổi thay, 
Tuổi thanh xuân gầm có bao ngày, 
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi, 

4. Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi, 
Những nhục vinh kết nối liền nhau, 
Khi qua rồi còn lại niềm đau, 

Gió đời thổi phàm tâm xao động, 

5, Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng, 
Tình thân nhân bằng hữu phu thê, 
Thương phải xa, ghét phải gần kề, 

Ai trọn kiếp không điều ngang trái, 

6. Kìa sự nghiệp. bạc vàng của cải, 

Đổ mồ hói nước mắt dựng xây, 
Vật ở đời tay lại qua tay, 
Buông tất cả khi tàn hơi thở, 

7. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở, 

Bao tị hiềm cùng chuyện can qua, 
Lắm đổi dời trong mỗi sát na, 
Hạnh phúc đó não phiền cũng đó, 

8. Người trí hiểu căn nguyên thống khổ, 
Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh, 
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, 
Chứng thánh quả đoạn mầm sanh tir./. 


Ta 
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I KHÁCH LỮ HÀNH 
1. Hói Tỉ khách lữ hành trên cõi thế! 
Di lang thang vô định đã bao đời! 
Vòng tử sanh sanh tử, nẻo luân hồi 
Trong tam giới xoay ді rồi chuyển lại! 
2. Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ 
Khóc vợ con, quyến thuộc kẻ thân yêu 
Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều! 
Rồi muôn kiếp khóc than bao cảnh khổ, 
3. Những giọt lệ đắng cay người đã đổ 
Còn hơn nhiều nước mặn khắp trùng dương! 
Hỡi người khách lữ hành trên cõi thé! 
Đi lang thang vô định đã bao đời 
4. Vòng tử sanh sanh tử, nẻo luân hồi 
Trong tam giới kiếp này rồi kiếp khác 
Từ vô thi môi đời người bỏ xác 
Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô!1/. 


| KỆ BÁ NHẪN 

Sự nóng E. rất nhiều mãnh luc 
Khi phát sanh tích cực vô cùng 
Múa men la ó lung tung 
Mặt xanh, mắt đỏ, giận run cả người 
Ráng dập tắt tánh tỉnh sân hận 
Tiền đức xưa căn dặn lắm lần 

Naro mà tánh nét không sân 

ап Ba-la-mật khỏe thân lạ thường 
Người 1 muốn thắng ‹ để nhường. người thắng 
Hay giỏi chỉ cứng гап tranh đời 
Làm thinh chẳng thốt một lời 
Giữ thân nhẫn nại không rời Phật ngôn 
Đói khát vẫn ôn tồn thái độ 
Hoặc Tham, Sân, Dau khổ, Si mê 
Nhịn sự vui thú ngỏa nguê 
Nhịn luôn những tiếng khen chê của đời 
Nhịn cả Шау những lời dám thọc 
Nóng lạnh cùng rắn độc các loài 
1 Trích từ 'Ba Đặc Tướng Của Đời Sống, Phạm Kim Khánh 
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Khách Lữ Hành, WII] kệ Bá Nhẫn, FET] ке Ngon Cờ Chân Lý 


Rủi ro gặp lúc nạn tai, | 
Cũng đều nhịn hết chang sai tác lòng 
Nhịn cả thảy muội mòng gió nẵng 
Mới gọi là Bá nhân trăm làn 
Phước báu to lớn muôn phần 
Theo lời Phât dạy ân cần suy tôn 
Có Pháp nhân suy tồn của quý 
Cả thảy ai thượng trí trong đời 
Sửa trau sặc đẹp cho người 
Dëu do nhẫn nại Pháp thời thật cao 
Pháp nhẫn nại khác nào kiều lộ 
Hoặc ví như xe cộ rước người 
Hiền nhân trí thức trên đời 
Sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chỉ 
Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức 
Nhập Niết Bàn lập tức chăng sai 
Nhân nại hạnh phúc hỡi ai 
Không hao của cải phước hoài chảy vô 
Mỗi người thảy hoan hô khen ngợi 
Đến xứ nào được lợi như thường 
Chư Thiên, Người (лау đều thương 
Do nhờ Nhân Nại thường thường quen tâm 
Xin nhắc nhở người tầm đạo đức 
Trì giới và ráng sức tham thiên 
Bố thí nhân nại chăng kiên . 
Bao nhiêu công quả phước điền như không./. 
KỆ NGỌN CỜ CHÂN LÝ 
Hãy phương cao ngọn cờ Chân lý! 
Hãy hoàng dương Chánh Pháp cao minh 
Những lúc bàn tay kinh khủng 
Lạnh lùng siết chặt tim ta, | 
Đừng tướng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh, 
Vì như ta, họ cũng run sợ hãi hùng. . 
Giữa rừng già hiu quạnh, trong bóng tối chập chùng, 
Khi ngọn деп hy vọng lao chao muốn tắt; 
Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh; 
Vì như ta, ánh sáng họ cũng tàn. 
Trong giờ phút biệt ly hấp hối, 
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Lời nghẹn giữa đôi môi, lệ trào như suối, 

Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh, 
Vì như ta, họ cũng nhỏ lệ biệt ly. 

Hãy ngước mát lén! 

Nhìn ngọn cờ Tam Bảo, 

PP nhớ đến Đức Thế Tôn, bậc chiến thắng oai hùng, 
Đến Chánh Pháp, ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu, 
Đến Tăng Già, hội chúng giới tịnh đức cao. 

Hỡi đạo hữu! 

Là chiến sĩ giữa quân thù 'phién não’, 

Mắt đừng lia ngọn Tam Bảo uy kỳ, 

Tâm đừng xa ân đức Phật - Pháp - Tăng, 

Hãy dũng tiến trên con đường “Giải Thoāt'./. 


КЕ SÁM HỐI 
[Tụng đêm 14 I Ram) và 30 trong mdi tháng] 
Cúi đầu lay trước Bửu Đài, 
Con xin sám hối từ rày ăn năn, 
Xưa nay lỡ phạm điều răn, 
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh, 
Gây ra nghiệp dữ cho mình, 
SÁT SANH hại vật chẳng tình xót thương, 
Giết ăn hoặc bán không lường, 
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, 
Oan oan tương báo cõi trần, 
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao, 
Xét ra nhân, vật khác nào, 
Hại nhân, nhận hại mắc vào trả vay, 
Lại thêm TRỘM SẢN cướp tài, 
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra, 
Lòng tham tính bảy, lo ba, 
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân, 
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 
Làm cho người phải lắm lần than van, 
TÀ DÂM tội nặng muôn ngàn, 
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay, 
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Vợ con người phải lầm thay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời, 
Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi, 

VỌNG NGON giả dối ngoài. môi, 

Chuyện không nói có, có rồi nói không, 
Dùng lời đâm thọc hai lòng, 

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em, 
Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm, 

Xóm làng cô bác chị em không chừa, 
Nói lời vô ích dây dưa, 

Phí giờ quý báu hết trưa đến chiều, 
UỐNG RU'QU sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng 
Say sưa ngã gió đi xiên, 

Nằm bờ té bụi như điên khác nào, 
Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, 
XAN THAM những của người ta, 

Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng, 
NET SAN nóng giận không chừng, 
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, 
SI MÊ tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đầu theo đó không thông chánh tà. 
Chẳng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời, 
Nếu con cố ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, 

Hoặc xúi kế khác bạo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều 

Vì nhân thân, khẩu, ý nhiêu lầm sai, 

Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin, 
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Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào ĐOẠN KIẾN tội tình nặng thay, 
Hoặc phạm THƯỜNG KIÉN tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường, 
Tội nhiều kể cũng không lường, 

Vì con ngu dót không tường phân minh, 
Dễ duôi Tam Bảo, tại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà, 
Cho nên tâm tánh mới là, 

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu, 

Hóa nên khờ dại đã lâu, 

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay 
Khác nào bèo bị gió quay, 

Lệnh dénh giữa biển dật dờ bờ sông, 

Xét con tội nặng chập chồng, 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, 
Con xin sám hối từ đây, 

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho, 

Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào, 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, 

Cho con khỏi chốn mê hồn, 

Đến nơi cửa Phật Thế Tôn gần kề, 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng niềm cực lạc mọi bề thảnh thơi, 
Ngày nay dứt bỏ VIỆC đời, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu, 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần, 
Trước là độ lấy bổn thân, 

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu, 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây, 
Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, 
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3.4: Quán Niëm......... Kệ Sám H6i,  Я Kệ Nguyện Cầu Thế Giới 


Cùng là thân thích tha phương, 
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay, 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 
Vô tưởng, hữu tuón chăng nài đâu đâu, 
Nghe lời thành thật thỉnh câu, 
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này, 
Bằng ai xa cách chưa hay, 
Сап xin Thién chúng mách ngay vói cüng, 
Tháy đều tho lãnh hưởng chung, 
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nan tai, 
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 
Đạt thành Thánh quả hoang khai đạo lành, 
Nguyện cho Phật Pháp thanh hành, , 
Năm ngàn năm chắn phước lành thế gian./. 
KỆ NGUYÊN CÂU THẾ GIỚI 
| Chí tâm lễ bái Thế Tôn 
Cầu cho thiện tín, Phật môn an nhàn 
Cầu cho thiên hạ bình an 
Tai họa xa lánh, đừng mang bịnh tình 
. Сап cho dứt nạn đao binh 
Cầu cho nhân loại, thái bình từ đây 
Cầu cho hòa thuận gió mây 
Hạn to lụt lớn, đừng вау cho đời 
Cầu cho bá tánh khắp nơi 
Ngày hành thập thiện, đêm thờ Phật chuyên 
Bố Thí, Trì Giới, Tham Thiên 
Noi đàng Chánh Kiến, chư Thiên hộ trì 
ep lòng tật đố sân si 
Tai qu nan khói, diéu gi cüng tan 
hà nhà déu duoc binh an 
Do nhờ Tam Bảo, rưới an phước lành 
Cầu cho tất cả chúng sanh, 
Niệm ân Phật Tổ, tâm thành quy y 
Phá tan Tà Kiến hoài nghi 
Tin theo Nghiệp Quả, việc chi cũng chừa 
Việc làm phước báu hàng ưa 
Còn điều tội ác, phải chừa cho xa 
Chúng sanh đã tạo nghiệp ra, 
Nghiệp là ví tợ Mẹ Cha tạo thành./. 
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QUÁN NIÊM 


Papo pi passati bhadram 
Yava papam na paccati 
Yada ca paccati papam 
Atho papo papani passati. 
(Dhp. 119) 


Bhadro pi passati papam 
Yava bhadram na paccati 
Yada ca paccati bhadram 
Atho bhadro bhadrani passati. 


(Dhp. 120) 


Người ác thấy là hiền. 
Khi ác chưa chín muồi, 
Khi ác nghiệp chín muồi, 
Người ác mới thấy ác. 
(PC. 119) (HT Minh Châu) 
Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín тиді. 
Khi thiện được chín muồi, 
Người hiền thấy là thiện. 
(PC. 120) (HT Minh Châu) 


Phần LV 
KHÓA KINH HẰNG NGÀY 


1.4. TI-SARANA VANDANA & LE BÁI TAM BẢO 
2.4. PARITTAPALI / SUTTA & KINH НО TRÌ / KINH 
3.4. ANUSSATI & QUÁN NIEM 
4.4. PATIDANA-GATHA; PATTHANA 
& KE HÔI HƯỚNG; NGUYEN САО 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng... 


DEVANUMODANA 


1. Ākāsatthā ca bhummatthà 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu sásanam! 


2. Akasattha ca bhummatthà 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu no garü? 


3. Akasattha ca bhummatthà 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu ñatayoš 


4. Akasattha ca bhummattha 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu pànino* 


5. Akasattha ca bhummatthà 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu no sadas./. 


1 Giáo Pháp, 

2 Thầy Tổ của chúng con (гајапо: các vị vua, tướng lãnh, bộ trưởng,...) 
3 Quyến thuộc, bà con, thân nhân (người chúng ta đã biết: ñata). 

4 Chúng sanh. 

5 Chúng con (no); luôn luôn (sada). 
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Hồi Hướng Chư Thiên, VET] Hồi Hướng Cho Người Quá Vāng 


HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long vương thần lực có nhiều 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi 

Hộ trì Phật Giáo tăng bồi 

Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu 
Chúng tôi vui thú đạo mầu 

Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh./. (Kx! 


HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI QUÁ VÃNG 
(.. phần cuối của kệ Sám Hối 14 [hay Кат] và 30) 

Con xin hồi hướng quả này, 
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, 
Cùng là thân thích tha phương, 
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 
Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu, 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này 
Bằng ai xa cách chưa hay, 
Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng, 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, 
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 
Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 
Năm ngàn năm chán phước lành thé gian./. 


Ta 
AO 
a 
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HO HƯỚNG 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng................ 4120 


PUÑÑANUMODANA (PATTIDANA) 


Yam Кійсі kusalakammam 
Kattabbam kiriyam mama 
Kayena vacamanasa 


Tidase sugatam katam. 


Ye satta saññino atthi 
Ye ca satta asaññino, 
Katampuññaphalam mayham 


Sabbe bhāgī bhavantu te, 


Ye tam katam suviditam 
Dinnam puñña-phalam maya, 
Ye ca tattha na jananti, 


Deva gantva nivedayum: 


Sabbe lokamhi ye satta 
Jivantaharahetuka 
Manuññam bhojanam 


Sabbe labhantu mama cetasati./. 
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4.4: Hồi Hướng............. Hoan Hy Phước, IEE] kệ Phục Nguyện 


| HOAN HY PHƯỚC 


Phước cán con đã tạo thành, 

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nén 

Đều là phước báu vững bên, 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng 

Cung trời Đao Loits thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian Ta bà 

Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an 
Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu 
Bằng. ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay 
Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng, hiện ngay khắp cùng. 
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, 

Hướng được phước quý ung dung thanh nhàn 
Chúng sanh thế giới сас hàng, 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường 

Xin thâu phước báu cúng dường, 

Hóa nàn thực phẩm mùi hương thỏa lòng./. 


KỆ PHỤC NGUYỆN 


Phước main con đã tao ra, 

Các đời quá khứ hay là đời пау, 

Nghiệp chưa cho quả phước nào, 
Nguyện thành Pháp độ để vào thiện căn, 
Sau này dù tạo máy lần, 

Từ đây cho đến siêu thăng Niết Bàn, 

Hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, 
Giúp cho phiền não sớm yên, 

Trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau, 

Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, 

Nhằm kỳ Độc Giác làm sao cũng thānh./. 


5. 
AO 
Ж 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng................ 4120 


PATIDANAGATHA 
үа devata santi vihāravāsinī, 
Thüpe ghare bodhighare tahim tahim. 
Ta dhammadanena bhavantu pujita, 
Sotthim karontedha viharamandale. 
Тһега са majjhà пауаКа ca bhikkhavo, 
Sārāmikā dānapatī upāsakā, 
Gāmā ca desā nigāmā ca issarā, 
Sappànabhüta sukhitā bhavantute. 
Jalābujā ye pica andasambhava, 
Samsedajātā athavopapātikā, 
Niyyānikam dhammavaram paticcate, 
Sabbepi dukkhassa karontu samkhayam. 
Thātu ciram satam dhammo. 
Dhammaddharā ca puggalā. 
Sangho hotu samaggo уа, 
Atthāya ca hitāya ca. 
Amhe rakkhatu saddhammo, 
Sabbepi dhammacärino. 
Vuddhim sampāpuņeyyāma, 
Dhammāriyappavedite./. 


DEVATĀGATĀ 

1. Ettāvatā ca amhehi, 
Sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devānumodantu, 
Sabbasampattisiddhiyä. 

2. Рапат dadantu saddhäya, 
Silam rakkhantu sabbadä, 
Bhavanabhirata hontu, 
Gacchantu devatāgatā. 

3. Sabbe Buddha balappatta, 
Рассекапаћса yambalam, 
Arahantänañca tejena, 
Rakkham bandhāmi sabbaso./. 
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m Nguyện Chư Thiên, Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy 


A NGƯỠNG NGUYEN СНО THIÊN 
ТАЕ cầu сас dáng chu Thiên 
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày 
Ngự nơi đền tháp xưa nay 
Những nơi biệt thất, nơi cây Bồ Đề 
Chúng con xin hội họp về 
Së dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 
Rồi xin hộ độ chư Tăng - 
Cửa từ ẩn náu, phước hằng hà sa 
Tỳ khưu chẳng luận trẻ già 
Cao hạ, trung hạ, hoặc là mới tu 
Thiện nam, tín nữ công phu 
Déu là thí chü, đồng phù tro nhân 
Những người trong khắp thôn lân 
Kiều cư châu quận được phần an khương 
Chúng sanh bán loại thông thường 
Noãn, thai, thấp, hóa, khi nương pháp lành 
Giải thoát Pháp Bảo nên hành 
Đăng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đày 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài 
Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an 
Cầu cho Tăng 'chúng các hàng hòa nhau 
Lai thêm phẩm hạnh thanh cao 
Những quả lợi ích đến mau kịp thì 
Cầu xin Pháp Bảo hộ trì 
Cho người tu đã quy y Phật rồi 
Xin cho cả thảy chúng con 
Tấn pis trong Phāp, Phāt roi giáo truyền./. 


| THỈNH CHƯ THIÊN HỒI QUY 

1. Mon de thiên hoan hy quá phuóc cüa chüng tói dà 
tao, Pho được thành tuu những hanh phúc./ 

2. Chúng nhân Рау bó thí, /hãy i giói, /háy là nguoi vui 
thích tham thiền niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã 
đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy./ 

3. Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì oai lực, /chư Độc 
Giác cũng có oai lực, /các bậc A-La- Hán cũng có oai lực; 
/tội xin kết hợp sự duy trì /bằng cách phát quang hoàn 
toàn các oai lực āy./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng................ 4120 


РАТТНАМА 


Iminā риййа kammena 

Мате bala samagamo 

Satam samagamo hotu 

Yava nibbana pattiya. 
Imāya dhammanudhammapatipattiya Buddham pūjemi. 
Imaya dhammanudhammapatipattiya Dhammam püjemi. 
Imaya dhammanudhammapatipattiya Sangham pūjemi. 
тауа dbammànudhammapatipattiya matapitaro pūjemi. 
Imaya dhammānudhammapatipattiyā acariye püjemi. 
Addhaimayapatipadaya Jarāmaraņamhā parimuccissāmi. 
(1). Idam no! ñatinam hotu sukhitā hontu ñatayo. (3x) 
(2). Imam puññabhagam mātāpitu-ācariya-nāti- 
mittānaiiceva sesasabbasattānaīica dema, 
sabbepi te puññapattim laddhāna sukhitā hontu. 
(3). Idam vata me puññam āsavakkhayāvaham 

hontu anāgate kāle*. 

(4). Idam me dhammadānam āsavakkhayāvaham hotu. 
(5). Idam me puññamZzm, nibbānassa рассауо hotu! 
BHAVATU LOKO 

Devo vassatu kālena 

Sassa sampatti hetu ca 

Phīto bhavatu loko ca 

Rājā bhavatu dhammikā. 
BUDDHASĀSANAM CIRAM TITTHATU! (3x) 


SĀDHU! SĀDHU! LĀNH THAY! 
---&фе He --- 


1no: chúng con, vo: các người, quy vi (Sri Lanka: me: con). 
?Sau khi làm việc phước nhu bố thí, tri giới, tham thién.., cần phải nguyện để dứt khỏi 
lòng ham muốn và mong cầu giải thoát khói khổ sanh tử luân hồi trong ngày vị lai. 
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ТЕП Nguyện Cüu RE] cầu Chúc Thé Giós, Phát Pháp Được Trường Tôn 


NGUYÉN CÂU 
Do phước lành đã tạo, ---Con không gặp kẻ ngu 
Bậc trí luôn thân cận, --- Cho đến khi Niết Bàn! 
Với việc hành Chánh Pháp, con xin cúng dường Phật Bảo. 
Với việc hành Chánh Pháp, con xin cúng dường Pháp Bảo. 
Với việc hành Chánh Pháp, con xin cúng dường Tăng Bảo. 
Với việc hành Chánh Pháp, con xin cúng dường cha mẹ 
Với việc hành Chánh Pháp, con xin cúng dường thầy tổ 
Vóiviécthuchànhthién này, nguyên cho conthoát khói sykhôcůa ёс 
(1). Do su phuóc báu mà chúng con dă trong sach làm dáy; /xin 
hồi hướng đến thân bằng quyển thuộc đã quá уйпосдп dang hiện tiền, 
/cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. 
(2). Chúng con xin thành tâm chia phước, hồi hướng đến ông bà, cha 
mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa 
ngục, atula, nga quy, súc sinh, nhân loại, chư Thiên trong các cõi trời 
dục giới, chư Phạm Thiên trong các cõi trời sắc giới,... tất cả các vi ấy 
hoan hy thọ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu 
mong cho các vị ấy giải thoát mọi khổ đau, được an lạc lâu dài. 
(3). Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; 
hãy là pháp" duyên lành, để dứt khỏi những điều ó nhiễm, 
ngủ ngâm nơi tâm trong ngày vị lai. 
(4.) Do phước thiện pháp thí thanh cao mà chúng con đã trong sạch 
làm đây, hãy là pháp duyên lành dẫn dắtchúng con chứng đắc Thánh 
Đạo A-la-hán, Thánh Quả A-la-hán, và Niết Bàn, đoạn tận mọi phiền 
não trầm luân, giải thoát khổ sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. 
(5). Do sự phước báu(cing dvóng mà chúng con đã trong sach 
làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Đạo Quả Niết 
Bàn trong ngày vị lai! 
CAU CHUC THE GIOT 

Càu cho mua thuán, gió hóa 

Cho cáy náy lóc, cho màm tót tuoi 

Mong cho thé giói sang giàu 

Đức Vua chánh truc, hiền hóa an vui./. 
MONG CHO PHAT PHAP ĐƯỢC TRƯỜNG TON! (3x) 

SADHU! SADHU! LANH THAY! 

---& B. -- 
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HÔI HƯỚNG 


Kayena samvaro sadhu 
Sadhu vacaya samvaro, 
Manasa samvaro sadhu 
Sadhu sabbattha samvaro, 
Sabbattha samvuto bhikkhu 
Sabbadukkha pamuccati. 


(Dhp. 361) 


Lành thay, phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
Lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả. 
Tỳ khưu phòng tất cả. 
Thoát được mọi khổ dau. 


(PC. 361) (HT Minh Châu) 


Natthi гадазато aggi 
Natthi dosasamo gaho, 
Ман mohasamam jālam 
Natthi tanhasama nadi. 


(Dhp. 251) 


Lửa nào bằng lửa tham 
Chấp nào bằng sân hận 
Lưới nào bằng lưới sỉ 

Sông nào bằng sông ái. 


(PC. 251) (HT Minh Châu) 


Рһап II.V 


DANANUMODANA-GATHA 
& 
KHOA KINH PHÚC CHÚC, 
HOAN HY PHU'OC THI 


(Dành cho chw Táng - Ni) 
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MUCLUC CHI TIËT 


#Trích 1.4. Tisarana Vandana & Lễ Bái Tam Bảo 


7. Namassakakara - ГЕРБА. анн 
9. Buddha-guna - Ап Đức Phật.. 
13. Dhamma-guna - An Đức Pháp.. 
17. Sangha-guna - An Đức Tăng 
CHI TIẾT: 


Yanadananumodana-gatha - 
Kệ Về Sự Hoan Hy Theo Vật Thí .......... 555 
Tán Thán Сапе Duong Liêu Cốc.......................... 555 


THỨ TƯ: 
42. Nidhikandasuttam - Kinh Huân Tập Công Düc........... 187 
Pubba-peta-balidānānumodana-gāthā - 

Kệ Hồi Hướng Phước Đến Nga Quỷ........... 557 


THỨ BA: 
43. Tirokuddakanda-gatha - 

Kệ Hồi Hướng Vong Linh ...................... 191 
Anumodanarambha-gatha - 

Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ......... 559 
ГИА Samafifianumodana-gathà -Ké Hoan Hy Tuong Hop 559 
(ІМ Sumangala-gāthā - Kê Thiện Phüc.......... 561 


---fbo. Bb. «s --- 
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ТАМО - NI 


Phần ILV: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hy Phước Thí............. - 


ПЖ VĀNADĀNĀNUMODANA-GĀTHĀ 


1. Annam panam vattham yanam, mala gandham 
vilepanam, seyyavasatham padipeyyam, 
danavatthü ime dasa. 

2.Annado balado hoti. ~ Vatthado hoti vannado. 
Yanado sukhado hoti. ~ Dipado hoti cakkhudo. 
Manapadayi labhate manapam. 

Aggassa data labhate punaggam. 
Varassa data varalabhi ca hoti. 
Setthandado setthamupeti thànam. 

3. Aggadayi varadayi, ~ setthadāyī ca yo naro. 
Dīghāyu yasavā hoti, ~ yattha yatthüpapajjati. 

4. Etena saccavajjena, ~ suvatthi hotu sabbada, 
Arogyasukhañceva, ~kusalañca anamayam./. 


TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Sitam unham patihanti1, tato valamigani ca; 
Sarisape? ca makase, sisire capi vutthiyo. 

Tato vātātapo ghoro, saiijāto3 patihaññati; 
Lenatthañca sukhatthañca, jhayituñca 
vipassitum. 
Viharadanam sañghassa, aggam  buddhena* 
vannitam; 
Tasma hi pandito, poso sampassam 
atthamattano. 
Vihare karaye ramme, vasayettha bahussute; 
Tesam annañca panañca, vatthasenasanani ca; 
Dadeyya ujubhütesu, vippasannena cetasa. 
Te tassa dhammam desenti, 
sabbadukkhapanüdanam; 
Yam so dhammam idhaññäya, parinibbāti 
anasavo'ti./. 
1 patihanati 3 vatatape ghore, safijāte (ka. saddaniti) 
2 sjrimsape. ^buddhehi (5уа.) 
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Kệ A Hý Theo Vật Thí Tán Thán Cúng Duong Liêu Cốc 


KỆ VỀ SỰ HOAN HỶ THEO VẬT THÍ 


1. Cả 7 vật thí này là: Cơm; Nuóc; Y phuc; Xe, Thuyền; 
Tràng hoa; Vật thơm; Dầu thoa; Liêu Cốc; và Đèn đuốc./ 
2. Người thí vật thực, gọi là cho sức lực. 
Người thí y phục, goi là cho sác dep./ 
Người thí xe thuyén, gọi là cho sự an vui./ 
Người thí đèn đuốc, gọi là cho mát sáng./ 
Người thí vật vira lông, hằng được vật vừa lòng./ 
Người thí vật quý trọng, hằng được vật quý trọng./ 
Người thí vật đẹp, hằng được vật đẹp. / 
Người thí chỗ quý trọng, hằng đi đến nơi quý trọng./ 
3. Những người nam nữ thí vật quý, /thí vật đẹp, và 
chó quý trọng. /Những người nam nữ ấy, /thọ 
sanh ở cõi nào, /hằng được trường thọ, /được 
cao sang trong cõi ấy. © 
4. Do lời chân thật này, /cầu mong được thạnh lợi, 
/được an vui, /được mạnh khỏe, /được dễ dàng 
hằng phát s sanh đến người!/. IKX] 
= (chỉ cần tung doc từ mục 2 - 3 là đầy dú ý nghĩa) 


| TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÉU СӨС 
īrs xá ngăn ngừa nóng lạnh, ~ Уа các loài thú dữ, 
Các loài гап, muói móng, ~ Luôn các con mưa lạnh. 
Cơn gió nóng dữ dội, ~ Sanh lên bị dội lại. 
Sự bó thí trú xá, ~ Đến hội chúng để hành 
Thiền định và minh sát ~ Dem lại sự nương náu 
Dem lai sự an lac, ~ Ра được chư Phật Đà 
Ngoi khen là tối thắng, = Vì thế người trí tuệ 
Thấy lợi ích cho mình, ~ Cho xây trú xá đẹp 
Để các bậc đa văn, ~ Có thể ngụ nơi ду. 
Nên cúng dường cơm nước, ~ Y áo, chỗ trú ngụ 
Đến các chân tu ау, ~ Có tám tu thanh tinh. 
Đến người, các vị thuyết, ~ Pháp xua mọi khổ đau 
Người thấy pháp đời này, ~ Không còn ô nhiễm nữa 
Và chứng ngộ Niết Bàn./. 
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ТАМО - NI 


Phần ILV: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hy Phước Thí............. - 


PUBBA-PETA-BALIDANANUMODANA- 
GATHA 


1. Yam kiñcarammanam katva, 
Dajja dānamamaccharī. 
Pubbapete ca arabbha, 
Athava vatthudevata. 


2. Cattaro va maharaje, 
Lokapale yasassino, 
Kuverañca Dhatarattham, 
Virüpakkham Virülhakam. 


3. Te ceva püjità honti, 
Dāyakā ca anipphala. 
Nahi runnam và soko và, 
Yavañña paridevana. 


4. Na tam petanamatthaya, 
Evam titthanti ñãtayo. 
Ayañca kho dakkhiņā dinnā, 
Sanghamhi supatitthita, 
Digharattam hitayassa, 
Thānaso upakappati./. 
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Khóa Kinh Phúc Chūc.....WWEX ке Hồi Hướng Phước Đến Nga Quỷ 


KỆ HÔI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN NGA QUY: 


(Hồi hướng cho các bậc ân nhân đã quá vãng) 


1. Những người đã làm được việc lành trong hoàn 
cảnh nào, /trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã 
quá vãng. /Phải tưởng đến chư Thiên, /ngự trong 
các nơi, /nhất là ngự trong nhà, /mà chàng nên 
bón xẻn, /nên làm việc phước thí. 

2. Lại phải tưởng đến Tứ Đại Thiên Vương, /hộ trì 
4 châu thiên hạ:/ 

Một là đức Vua Kuvera,/ 

Hai là đức Vua Dhatarattha,/ 

Ba là đức Vua Virũpakkha,/ 

Bốn là đức Vua Virūļhaka,/ 

Là chúa cả chư Thiên, /có đủ sự sang cả./ 

3. Chúa chư Thiên ấy, /nếu được người cúng 
dường, /do phép hồi hướng, /người làm được 
phước lành đã hồi hướng ấy, /chẳng phải không 
hiệu quả, /mà chắc thật được sự quả báo. /Còn 
như các sự than khóc, /uất ức, /hoặc thương tiếc, 
/thảy đều vô ích./ 

4. Nhất là sự than khóc chẳng ích chỉ cho người quá 
vãng. /Khi người khóc lóc, /thương tiếc, /uất ức, 
/ăn năn, /sau này đều là sự vô ích không không. 
/Vì người quá vãng chẳng được nghe và biết 
những điều ấy./ 

Nếu Dakkhiņādāna?, /mà người đã cúng dường 
rồi, /là phước thí đến chư Tăng./ 

Dakkhiņādāna ấy, /mới được kết quả lợi ích lâu 
dài, /đến những quyến thuộc đã quá vãng, /do 
nhờ hiệp theo duyên cớ./. [EX] 


1 Vong nhân (người đã quá vãng): peta (nga quỷ). 
? Bố thí đến người có giới hạnh. 
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ТАМО - NI 


Phần ILV: Khóa Kinh Phúc Chúc Hoan Hy Phước Thí............ 121127 
ANUMODANARAMBHA-GATHA 


1. Yatha varivaha pūrā, 
Paripurenti sagaram. 
Evameva ito dinnam, 
Petanam upakappati. 


2.Icchitam patthitam tumham, 
Khippameva samijjhatu. 
Sabbe pũrentu sañkappa. 


3. Cando pannaraso yatha, 
Manijotiraso yatha./. 


SĀMANNĀNUMODANA-GĀTHĀ 


1. Sabbītiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassatu. 
Ма te bhavatvantarāyo, 
Sukhī dīghāyuko bhava. 


2. Abhivādanasīlissa, 
Niccam vuddhāpacāyino, 
Cattāro dhammā vaddhanti, 
Āyu vaņņo sukham balam./. 
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Kë Bó Cáo (Cho Thí Chú) Hoan Hy, Kệ Hoan Hy Tương Нор 


KË BÓ САО (CHO THÍ CHÚ) HOAN HY 


1. Các con đường nước đầy dú, /nhất là sông và 
rạch làm cho biển được đầy đủ, /cũng như sự 
bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, 
/cầu mong) cho được kết quả đến những 
người đã quá vãng./ 


2. Cầu mong") các quả lành mà người đã mong 
mỏi, /cho được mau thành tựu kịp thời đến 
người. /Càu mong) những sự suy xét chon 
chánh cho được tròn đủ đến người./ 


3. Như trăng trong ngày rằm, /bằng chẳng vậy 
cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ ràng, /là 
ngọc quý báu, /có thể làm cho tất cả sự ước 
ao của người đều được như nguyện. /. [KX] 


KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP 


1. Cầu mong") cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. /Cầu mong”) cho tất cả tật bệnh 
của người đều được dứt khỏi. /Sự tai hại cũng 
chẳng có đến cho người. /Cầu mong) cho 
người được sự an vui trường thọ./ 


2. Cả 4 pháp chúc mừng, /là sống lâu, /sắc đẹp, 
/an vui, sức mạnh; /hằng thêm đến người, /là 
người năng nghiêng mình lễ bái, /cúng dường 
đến Tam Bảo, /và có lòng tôn kính các bậc tu 
hành tinh tấn, /nhất là bậc trì giới, /và bậc 
trưởng lāo./. [Kx] 


(94 559 


ТАМО - NI 


Phần ILV: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hy Phước Thí............ 1218127 
SUMANGALA-GĀTHĀ 


1. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevata 
Sabbabuddhānubhāvena 
Sadā sotthī bhavantu te. 


2. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevata 
Sabbadhammānubhāvena 
Sadā sotthī bhavantu te. 


3. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevatā 
Sabbasanghanubhavena 
Sada sotthi bhavantu te. 


SIDDHIYACANA-GATHA 


Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 
Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasādanacetaso./. 


SĀDHU! SĀDHU! LÀNH THAY! 


". B e --- 
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Kë Bó Cáo (Cho Thí Chú) Hoan Hy, Kệ Hoan Ну Tương Нор 


KË THIËN PHÚC 


1-3. Tất cả phước báu hằng có đến người./ 
Cầu mongŒim) chư Thiên hộ trì đến người./ 
Do nhờ oai đức của chư Phật, / 
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp, / 
Do nhờ oai đức của chư Tăng; / 
Các sự phước báu! thường thường đến người./. 
[KX] 


[Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng, /dwoc sự 
lợi ích, /được sự an vui, /được sự tấn hóa trong đường 
Phật dao] 


[Cầu chúc cho (các) Thiện tín được sự lợi ích, “được 
sự an vui cho mình và những người trong gia quyến 
cá tháy] 


КЕ CÀU CHÚC SỰ THÀNH TỰU 


Càu chúc cho quá сйа tám tín thành Tam Báo, / 
cho duoc thành tuu m$ man, / 
cho duoc thành tuu m$ man, / 
cho được thành tựu mỹ mān./. 


SADHU! SADHU! LÀNH THAY! 


---ФФфе Ж S --- 
1 thanh loi (kinh xưa), an lac, ... 
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ТАМО - NI 


Na jacca vasalo hoti 

Na jacca hoti brahmano 
Каттипа vasalo hoti 
Kammunā hoti brahmano.! 


Không ai sinh ra đã thành һа tiện. 

Khóng ai sinh ra dà thành Bà-la-món (cao quy). 
Chính do hành động (kamma) mới thành hạ tiện, 
Chính do hành động mới thành Bà-la-môn!? 


1 Tang Kinh, Tieu Bộ Kinh (Khuddakanikaya), 
Kinh Tập (Suttanipātapāļi), Phẩm Вап 
(1.Uragavaggo), Kinh Kẻ Bần Tiện 
(7. Vasalasuttam). 

2 Khuddakanikāye, Suttanipātapāļi, 

1. Uragavaggo, 
7. Vasalasuttam. 


Phần Ш.У 
MANGALA-GATHA 


& 
KHÓA KINH CÀU AN 
(PHÚC CHÚC) 


MỤC LỤC CHI TIẾT 


##Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: Lễ Bái Tam Bảo: 

7. Namassakakara - Lê Phật mẽ. y 
9. Buddha-guna - Ân Đức Phát 
13.Dhamma-guna- An Đức Pháp 
17. Sangha-guna - An Đức Tăng 
ФТтісһ 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 
THỨ HAI: 

28. Buddha-jayamangala-gatha - Kệ Phật Cảm Tháng ....... 
THƯ BA: 


31. Mangalasuttārambho - Bố Cáo Kinh Hạnh Phúc............... 107 
32. Mangalasuttam - Kinh Hạnh Phúc..................... 109 
THU TƯ: 

39. Ratanasuttarambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu............ 179 
40. Ratanasuttam - Kinh Châu Báu........................ 181 
THƯ NAM: 


52. Karaniyamettasuttarambho - Bố Cáo Kinh Nên Hành Từ Bi... 229 
53. Karanyamettasuttan- Kinh Nên Hành TU Bi........... 229 
THỨ BẢY: 


66. Ātānātiyasuttam - Kinh Ätänät†iya.......................... 355 
QUÁN NIỆM: 

98. Atthavisatiparittam - Hộ Kinh 28 Vi Phật........ 515 
99. Angulimālaparitta- Chú Hộ Sản.......... «517 
100. Khandhaparitta - Chú Kháng Әдс. 517 
101. Moraparitta - Chú Bảo Hộ........ «517 
102. Anantariyakagāthā - Kệ An Lành...................... 517 
CHI TIÉT 


Б1 Maha-mangala-cakkavala - Dai Diém Lành Vũ Tru ....567 

92 Culla-mangala-cakkavala - Tiểu Diëm Lành Vũ Tru ...569 
Sabbabuddhinubhdvena - Do nhờ đức của chư Phát 

ГЕЈ] Abhaya-paritta-gāthā - Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi......... 

ГЕЗ Jayaparitta-gatha - Kệ Hộ Tri Đại Tối Thắng im 
ТЕУІ Atanatiya-paritta-gatha - Kệ Hộ Trì Atanatiya........... 

125.Sāmaiitānumodana-gāthā - Kč HoanHyTuongHlop 559 


126.Sumarīgala-gāthā- KēThiēnPhūc 561 
127.Siddhiyacanagatha- Ké Càu ChácSu Thành Tuu.— — — —561 
---&е.@,офУ--- 
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ТАМО - NI 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chúc....................... - 


MAHĀ-MANGALA-CAKKAVĀĻA 

- Siri-dhiti-mati-tejo-jayasiddhi-mahiddhi- 

mahaàgunàparimita-pufifiadhikarassa 

sabbantaraya-nivarana-samatthassa bhagavato 
arahato sammä-sambuddhassa 

- Dvattimsa-mahāpurisa-lakkhaņānubhāvena, 

- AsItyänubyañjanänubhävena, 

- Atth'uttara-sata-mangalānubhāvena, 

- Chabbaņņa-ramsiyānubhāvena 

ketumalanubhavena, 

- Dasa-paramitanubhavena, dasa- 
upaparamitanubhavena, dasa-paramattha- 
pāramitānubhāvena, 

- SIla-samäadhi-paññaänubhävena, 

- Buddhānubhāvena, dhammanubhavena, 
sanghānubhāvena, 

- Tejānubhāvena, iddhānubhāvena, balānubhāvena, 

- Neyya-dhammanubhävena, 

- Caturāsīti-sahassa-dhammakkhandhānubhāvena, 

- Nava-lokuttara-dhammānubhāvena, 

- Atthangika-magganubhävena, 

- Attha-samāpattiyānubhāvena, 

- Chalabhiññänubhävena, catu- 

вассайапапирһахепа, 

- Dasa-balañananubhavena, 

- барһаййшайапапирһауепа, 

- Metta-karuna-mudita-upekkhanubhavena, 

- Sabba-parittanubhavena, 

- Ratanattaya-sarananubhavena, 

Tuyham sabba-roga-sokupaddava-dukkha- 

domanassupayasa vinassantu sabba-antarayapi 

vinassantu sabba-sañkappa tuyham samijjhantu. 

Dighayuta tuyham hotu sata-vassa-jivena 

samangiko hotu sabbada. 

Akàsa-pabbata-vana-bhümi-ganga-mahasamudda 

ārakkhakā devatā sada tumhe anurakkhantu./. 
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Khóa Kinh Cầu An.................................... ] Đại Điềm Lành Vũ Trụ 


| ĐẠI DIÉM LÀNH VŨ TRU 

- Do nhờ oai Tấn của 32 Đại Nhân Tướng của Đức Thế 

Tôn, Bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Đẳng Giác, là bậc có 

Phước nguyện vô lượng, với đại thân lực và đại đức 

độ, sự thành tựu với tài lộc, với tuệ kiển trì, với tuệ 

hiểu biết, với uy lực và với chức quyền, là bậc có khả 
năng ngăn ngừa tất cả sự tai hại; 

- Do nhờ oai đức của 80 Tướng hụ; 

- Do nhờ oai đức của 108 Điềm ành; 

- Do nhờ oai đức của Hào quang 6 màu; 

- Do nhờ oai đức của Đảnh hào quang; 

- Do nhờ oai đức của Mười pháp Ba-la-mật; do nhờ oai 
đức của Hai mươi pháp Ba-la-mật; Do nhờ oai đức của 
Ba mươi pháp Ba-la-mật; 

- Do nhờ oai đức của Giới Định Tuệ; 

- Do nhờ oai đức của Phật Bảo; Do nhờ oai đức của Pháp 
Bảo; Do nhờ oai đức của Tăng Bảo; 

- Do nhờ oai đức của Uy lực; 

- Do nhờ oai đức của T ần lực; 

- Do nhờ oai đức của Thế lực; 

- Do nhờ oai đức của Pháp Ung. tri; 

- Do nhờ oai đức của Tám mươi bốn ngàn Pháp uẩn; 

- Do nhờ oai đức của Chín pháp Siêu thế; 

- Do nhờ oai đức của Tám Chi Thánh Đạo; 

- Do nhờ oai đức của Bát Dinh; 

- Do nhờ oai đức của Lục Thông; 

- Do nhờ oai đức của Tứ Đế Trí; 

- Do nhờ oai đức của Thập Lực Trí; 

- Do nhờ oai đức của Nhất Thiết Chủng Trí; 

- Do nhờ oai đức của đức Từ Bi Hỷ Xả; 

- Do nhờ oai đức của tất cả Hộ Trì; 

- Do nhờ oai đức của Sự Quy Y Tam Bảo; 

cầu mong hãy tiêu trừ hết tất cả bệnh tật, sầu, bị, khổ, ưu, 

não của người. cầu mong hãy tiêu trừ hết tất cả sự tai hại. 

cầu mong các sự suy, xét chân chánh cho duoc tròn đủ 
đến người. Sự sống lâu hãy có đến người. Cầu mong(in) 
cho người luồn được tròn đủ mạng sống đến 100 năm. 

Сап mong) tất cả chư Thiên hộ Ti ngự trên hư 

không và núi rừng, đất đai, sông ngòi, và biển cả, hãy hộ 

trì cho tất cả mọi người luôn luôn. j 
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Phần IIL.V: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chúc....................... - 
CULLA-MANGALA-CAKKAVALA 


1. Sabbabuddhanubhavena, 
Sabbadhammanubhavena, 
Sabbasanghānubhāvena, 
Buddharatanam dhammaratanam, 
Sangharatanam tiņņam, 
Ratanānam ānubhāvena, 
Caturāsītisahassa, 
Dhammakkhandhānubhāvena, 
Pitakattayānubhāvena, 
Jinasāvakānubhāvena. 


2. Sabbe te roga, 
Sabbe te bhaya, 
Sabbe te antaraya, 
Sabbe te upaddava, 
Sabbe te dunnimitta, 
Sabbe te avamangalā vinassantu. 


3. Ayuvaddhako, dhanavaddhako, 
Sirivaddhako, yasavaddhako, 
Balavaddhako, vannavaddhako, 
Sukhavaddhako, hotu sabbada, 
Dukkharogabhaya vera, 

Soka sattu cupaddava, 
Aneka antarayapi, 
Vinassantu ca tejasa. 


4.Jayasiddhi dhanam labham, 
Sotthi bhagyam sukham balam, 
Siri ayu ca vanno ca, 
Bhogam vuddhi ca yasava, 
Satavassa ca ayu ca, 
Jivasiddhi bhavantu te./. 


568 “=> 


Khóa Kinh Cầu An.................................. Tiểu Điềm Lành Vũ Trụ 


TIỂU ĐIỀM LÀNH VŨ TRỤ! 


1. Do nhờ đức của chư Phật./ 
Do nhờ đức của chư Pháp./ 
Do nhờ đức của chư Tăng./ 
Do nhờ đức của Tam Bảo,/ 
Phật Bảo - Pháp Bảo - Tăng Bảo./ 
Do nhờ oai đức của 84 ngàn Pháp uẩn./ 
Do nhờ oai đức của Tam Tạng./ 
Do nhờ oai đức của chư Thanh Văn đệ tử Phật./ 
2. Tất cả các tật bệnh của người./ 
Tất cả sự lo sợ của người./ 
Tất cả sự tai hại của người./ 
Tất cả sự khó chịu của người. / 
Tất cả điều mộng mị xấu xa của người. / 
Tất cả điều chàng lành của người./ 
Thảy đều mau tiêu diệt./ 
3. Sự sống lâu. /Sự tấn tài./ 
Su thanh lợi. /Sự sang cả./ 
Sự mạnh khỏe. /Sự sắc đẹp. /, 
Sự an vui. /Càu mong hàng có đến cho người. / 
Tất cả sự khó não, /tật bệnh, /lo sợ /hoặc điều oan kết./ 
Hoáctát cå sựuấtức, /các cảnh nghịch /hoặc sự khó chiu/ 
Hoặc nhiều sự tai hại. /Thảy đều mau tiêu diệt. / 
4. Do nhờ các oai đức, /nhát là đức của chư Phát./ 
sự vinh hiển, /sự phát tài, /sự phát lợi. 
Hoặc sự thạnh lợi phong luu, /s an vui i /hoác sức mạnh. 
Sự phước lợi, /sự sống lâu, /sự sắc đẹp./ 
Sự tấn tài, /sự tấn hóa, /sự sang cả./ 
Hoặc sự sóng, đến trăm tuổi, /hoác sự thành tựu 
trong \ việc nuôi mạng cho được an vui, /tất cả sự 
ấy, /cầu mong”) hằng đến cho người./. 


1 Kinh Tụng, Dịch giả: Tịnh Tâm (Cố Hòa thượng HỘ TÔNG), ấn bản 2005 


(94 569 


ТАМО - NI 


Phần III.V: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chúc....................... -ТЕЙ 
ABHAYA-PARITTA-GĀTHĀ 


1. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Buddhānubhāvena vinasamentu. 


2. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Dhammānubhāvena vinasamentu. 


3. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Sanghānubhāvena vinasamentu. 


4. Dukkhappattā ca niddukkhä, 
Bhayappattā ca nibbhayä, 
Sokappattā ca nissokā, 

Hontu sabbepi pāņino. 

5. Ettāvatā ca amhehi, 
Sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devānumodantu, 
Sabbasampattisiddhiya. 


6. Рапат dadantu saddhāya, 
Silam rakkhantu sabbada, 
Bhāvanābhiratā hontu, 
Gacchantu devatägata. 


7. Sabbe Buddha balappatta, 
Paccekanaíica yambalam, 
Arahantänañca tejena, 
Rakkham bandhāmi sabbaso./. 
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Khóa Kinh Cầu An...................................... Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi 


КЕ TIÊU TRỪ SỰ SỢ HÀI 


1. Nhờ uy linh của Đức Phát, /cầu mongE") cho 
những triệu bất hảo, /điều bất lợi, /tiếng điểu thú 
không vừa lòng nghịch cảnh /và mộng mị bất 
mãn /thảy đều tiêu tan.!/ 

2. Nhờ Uy linh của Đức Pháp, /cầu mong") cho 
những triệu bất hảo, /điều bất lợi, /tiếng điểu thú 
không vừa lòng nghịch cảnh /và mộng mị bất 
mãn /thảy đều tiêu tan./ 


3. Nhờ Uy linh của Đức Tăng, / cầu mong") cho 
những triệu bất hảo, /điều bất lợi, /tiếng điểu thú 
không vừa lòng nghịch cảnh /và mộng mị bất 
mãn /thảy đều tiêu tan./ 


4. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, /mongE) đừng 
cho có khổ, /đến sự kinh sợ rồi, / mong) đừng 
cho kinh sợ, /đến thương tiếc rồi, /mongŒim) 
đừng cho thương tiếc./ 


5. Mong chư thiên hoan hỷ quả phước của chúng tôi đã 
tạo, /cho được thành tựu những hạnh phúc./ 


6. Chúng nhân hãy bố thí, /hãy t trì giới, /hãy là 
người vui thích tham thiền niệm Phật thường 
thường. /Chư thiên đã đến rồi, /xin thỉnh các ngài 
hồi quy./ 

7. Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì oai lực, 
/chư Độc Giác cũng có oai lực, /các bậc A-La- Hán 
cũng có oai lực; /tói xin kết hợp sự duy. trì /bằng 
cách phát quang hoàn toàn các oai lực ấy./. 

Lưu ý: Có thể tụng đọc mục 5-7 sau mỗi lần hồi hướng. 


1 Nhờ uy linh Phật Bảo (Pháp Bảo, Tăng Bảo), /ngăn ngừa mọi tai ương. 
/Những điềm triệu bất tường, /những mộng mị chẳng lành. /Tiến g điểu thú bi 
ai, /các nghịch duyên trở ngại. /Mong những nguy hại ấy, /thảy đều mau 
tan biến./. 
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ТАМО - NI 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc.... 
JAYA-PARITTA-GĀTHĀ 


1. Mahākāruņiko Nātho, 
Hitāya sabbapāņinam, 
Pūretvā pāramī sabbā, 
Patto sambodhimuttanam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


2[1.Jayanto bodhiya mule, 
Sakyanam nandivaddhano, 
Evam tvam vijayo hohi, 
Jayassu jayamangale, 
Aparajitapallanke, 
Sise pathavipokkhare. 
Abhiseke sabbabuddhānam, 
Aggappatto pamodati. 


3. Sunakkhattam sumangalam, 
Supabhātam suhutthitam, 
Sukhano sumuhutto ca, 
Suyittham brahmacärisu. 


4. Padakkhinam kayakammam, 
Vācākammam padakkhiņam, 
Padakkhiņam manokammam, 
Paņidhī te padakkhiņā, 
Padakkhiņāni katvāna, 
Labhantatthe padakkhine. /. 


l'I(Yasmim divase tayo sucaritadhamme?! paripürenti sodivaso) 


1 - Dasa kusalakammapathā - pāņātipātā veramani, adinnadana 
veramani, kāmesumicchācārā veramaņī, musavada veramani, pisunaya 
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Khóa Kinh Cầu An................. Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược) 


KỆ HỘ TRÌ ĐẠI TỐI THẮNG (LINH DƯỢC) 


1. Đức Chánh Biến Tri là bậc Hộ Trì, /Ngài gồm có 
đức Đại Bi, /Ngài thành tựu tất cả Pháp 
Parami dem lợi ích đến chúng sanh rồi, /Ngài 
chứng quả Toàn Giác tối thượng. /Do lời chân thật 
này, /mong cho hảo vận phát sanh đến người. 


2. Đức Chánh Biến Tri khuyến khích cả dòng Sakya 
(Хас-уа) được hân hoan phát đạt, /Ngài đã cảm 
thắng Ma Vương rồi đắc bậc cao thượng, /Ngài thỏa 
mãn Pháp Giác Ngộ trên bảo tọa bất khả chinh phục 
dưới cội Bồ Đề, /ngay trung tâm địa cầu. /Như lá 
sen là nơi đăng quang của chư Phật thế nào, /mong 
cho người chiến thắng nghịch pháp như vậy./ 


3. Giờ nào chúng sanh thực hành thân, khẩu, ý 
trong sạch, /giờ đó gọi là vận mệnh tốt, /là giờ 
xán lạn, /là khắc tốt, /là canh tốt, /vật dụng mà 
người đã cúng dường đến các bậc Phạm Hạnh rồi 
/giờ đó gọi là cúng dường chân chánh. 


4. Ngày đó gọi là có thân nghiệp phát đạt, /khẩu 
nghiệp phát đạt, /ý nghiệp phát đạt. /Sự nguyện 
vọng của những người đó, /cũng gọi là nguyện 
vọng phát đạt. /Người tạo thân nghiệp, /khẩu 
nghiệp, /ý nghiệp phát đạt như thế rồi, /sẽ được 
những lợi ích phát đạt./ 


уасауа veramani, pharusāya vācāya veramani samphappalāpā 
veramani, anabhijjha, abyapado, sammaditthi. 
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ТАМО - NI 


Phần ШҮ: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chüc....................... - 
ATANATIYA-PARITTA-GATHA 


1.Sakkatva Buddharatanam, 
Osatham uttamam varam, 
Hitam devamanussanam, 
Buddhatejena sotthina, 
Nassantupaddavā sabbe, 
Dukkha vüpasamentu te. 


2. Sakkatva Dhammaratanam, 
Osatham uttamam varam, 
Parilahupasamanam, 
Dhammatejena sotthina, 
Nassantupaddavā sabbe, 
bhaya vüpasamentu te. 


3.Sakkatva Sangharatanam, 
Osatham uttamam varam, 
Ahuneyyam pahuneyyam, 
Sañghatejena sotthina, 
Nassantupaddavā sabbe, 
Roga vüpasamentu te. 


4. Yamkiñci ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Buddhasamam natthi, 
Tasma sotthi bhavantu te. 


5. Yamkifici ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Dhammasamam natthi, 
Tasma sotthi bhavantu te. 


6. Yamkifici ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Sanghasamam natthi, 
Tasma sotthi bhavantu te. 
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Khóa Kinh Cầu An............................................. Kệ Hộ Trì Ātānātiya 


KỆ HỘ TRÌ ATANATIYA 


1. Mong (*9 cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
/những khổ não của người đều yên lặng, /nhờ sự 
vinh quang và vẻ Uy linh của Đức Phật, /vì lòng 
tôn kính Phật Bảo, /như món linh dược quý cao, 
Ла lợi ích đến chư Thiên và nhân loai./ 

2. Мопр (іп) cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
/những lo sợ của người đều yên lặng, /nhờ sự 
vinh quang và vẻ Uy linh của Đức Pháp, /vì lòng 
tôn kính Pháp Bảo, /như món linh dược quý cao, 
/là Pháp trấn tĩnh điều phiền não./ 

3. Mong) cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
/những bệnh tật của người đều yên lặng, /nhờ sự vinh 
quang và vẻ Uy linh của Đức Tăng, /vì lòng tôn kính 
Tăng Bảo, /như món linh dược quý cao, /đáng cho 
người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng./ 

4. Những báu vậttrong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vậtấy chẳng sánh bằng Phật Bảo đâu, /vì 
thế, /cầu mong) hạnh phúc phát sanh đến người. 

5. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều 
loại, /những báu vật ấy chẳng sánh bằng Pháp 
Bảo đâu, /vì thế, /cầu mong”) hạnh phúc phát 
sanh đến người./ 

6. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều 
loại, /những báu vật ấy chẳng sánh bằng Tăng 
Bảo đâu, /vì thế, /cầu mong”) hạnh phúc phát 
sanh đến người./. 
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TĀNG-NI 


Phần IIL.V: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chüc...................... - 


7. Natthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


8. Natthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


9. Natthi me saranam aññam, 
Sangho me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


10. So atthaladdho sukhito, 
Virulho Buddhasasane, 
Arogo sukhito hohi, 
Saha sabbehi £iatibhi. 


11. Sā atthaladdhā sukhita, 
Virulha Buddhasasane, 
Aroga sukhita hohi, 
Saha sabbehi £iatibhi. 


12. Te atthaladdhā sukhita, 
Virulha Buddhasasane, 
Агора sukhitā hotha, 
Saha sabbehi ñatibhi./. 
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Khóa Kinh Cầu An............................................. Kệ Hộ Trì Ātānātiya 


7. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ 
có Đức Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng 
thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc 
đến cho con, /y như lời chân thật này. 


8. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ 
có Pháp Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng 
thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc 
đến cho con, /y như lời chân thật này. 


9. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ 
có Đức Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng 
thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc 
đến cho con, /y như lời chân thật này. 


10. Cầu chúc thiện nam! /được sự lợi ích, /được sự 
an vui, /được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, 
/khỏi bệnh tật, /được sự an vui cho mình /và 
những người trong gia quyến cả thảy./ 


11. Cầu chúc tín nữ? /được sự lợi ích, /được sự an 
vui, /được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, 
/khỏi bệnh tật, /được sự an vui cho mình /và 
những người trong gia quyến cả thảy./ 


12. Cầu chúc các thiện tín3 /được sự lợi ích, /được 
sự an vui, /được sự tấn hóa, /trong đường Phật 
đạo, /khỏi bệnh tật, /được sự an vui cho mình 
/và những người trong gia quyến са tháy./. i 


1người nam. 
2 người nữ. 
3 người nam nữ. 
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ТАМО - NI 


Phần IIL.V: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chúc....................... -ТЕЙ 


SAMAÑÑANUMODANA-GATHA 


1. Sabbitiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassatu. 
Ма te bhavatvantaräyo, 
Sukhi dīghāyuko bhava. 


2. Abhivadanasilissa, 
Niccam vuddhāpacāyino, 
Cattāro dhammā vaddhanti, 
Āyu vaņņo sukham balam./. 


SUMANGALA-GĀTHĀ 
1. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevata. 
Sabbabuddhānubhāvena. 
Sadā sotthī bhavantu te. 


2. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevata. 
Sabbadhammānubhāvena. 
Sadā sotthī bhavantu te. 


3. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevata. 
Sabbasanghānubhāvena. 
Sadā sotthī bhavantu te./. 


SIDDHIYĀCANA-GĀTHĀ 


Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 
Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasādanacetaso./. 
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125 KêHoan Hý Tương Hop 126 Kệ Thiện Phúc 127. Kê Câu ChúcSu Thành Tyu 


KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP 

1. Cầu mong") cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. /Cầu mong") cho tất cả tật bệnh 
của người đều được dứt khỏi. /Sự tai hại cũng 
chẳng có đến cho người. /Cầu mong”) cho 
người được sự an vui trường thọ./ 

2. Cả bốn pháp chúc mừng, /là sống lâu, /sắc đẹp, 
/an vui, /sức mạnh; /hằng thêm đến người, /là 
người năng nghiêng mình lé bái, /cúng dường 
đến Tam Bảo, /và có lòng tôn kính các bậc tu 
hành tỉnh tấn, /nhất là bậc trì Giới, /và bậc 
Trưởng lāo./. 


KỆ THIỆN PHÚC 
1-3. Tất cả phước báu hằng có đến người!./ 

Cầu mongen chư Thiên hộ trì đến người./ 

Do nhờ oai đức của chư Phật, / 

Do nhờ oai đức của giáo Pháp, / 

Do nhờ oai đức của chư Tăng; / 

Các sự phước báu? thường thường đến người./. 
[Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng, /dwoc sự 
lợi ích, được sự an vui, /được sự tán hóa trong đường 
Phát dao]. 

[Cầu chúc cho (các) Thiện tín khỏi bệnh tật, /duoc an 
vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy]. 


KỆ CÀU CHÚC SỰ THÀNH TỰU 


Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo, / 
cho được thành tựu mỹ mãn, / 
cho được thành tựu mỹ mãn, / 
cho được thành tựu mỹ mān./. 
1 Tất cả phước báu hồi hướng đến người,.. 2 thanh lợi (kinh xưa), an lạc, ... 
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Idha socati pecca socati 
Papakari ubhayattha socati 
So socati so vihaññati 

Disva kammakilitthamattano 


(Dhp.15) 


Idha modati pecca modati 
Katapuñño ubhayattha modati 
So modati so pamodati 

Disva kammavisuddhimattano. 


(Dhp. 16) 


Мау sầu, đời sau sầu, 
Kẻ ác, hai đời sầu, 
Người ấy sầu, ưu não, 
Thấy nghiệp uế mình làm. 
(PC. so 15) (HT Minh Châu) 


Nay vui, đời sau vui, 
Làm phước, hai đời vui, 
Người ấy vui, an vui, 
Thấy nghiệp tịnh mình làm. 
(PC. số 16) (HT Minh Châu) 


Рһап IV.V 


AVAMANGALA-GATHA 
& 
KHÓA KINH CÀU SIÉU 


MỤC LỤC CHI TIẾT 
#Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: Lễ Bái Tam Bảo: 


7. Namassakakāra - L6 Phát... 
9. Buddha-guna - Án Dúc Phát 
13.Dhamma-guna- Ân Đức Pháp... 
17. Sangha-guna - Ân Đức Tăng 


#Тгїсһ 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 
THU BAY: 


CHÚ NHẬT: 
70. Dhammasangani - Kinh Vạn Pháp Tổng Trì...421 


71. 24 Paccaya - 24 Duyên Hệ............................ 427 
#Trích 3.4. Quán Niệm ở Khóa Kinh Hằng Ngày: 
79. Dhamma - Pháp....................................----‹---c-‹-e- 48 


80. Maranassati - Kệ Suy Niệm Vë Sự Chết.. 
81. Kāyagatāsati - Kệ Suy Niệm Vë Thân....... 
83. Samvejanīya-gāthā - Kệ Động Tâm........... 
85. Abhinhapacca Vekkhanapatho - 

Năm điều quán tưởng.................... 497 
106. Kệ Khuyến Tu 
107. Kệ Tỉnh Thức 


&Trích Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hy Phước Thí 
123.Pubba-peta-balidānānumodana-gāthā - 
Kệ Hồi Hướng Phước Đến Nga Quỷ............. 557 
THỨ BA: 
43.Tirokuddakandagathä-KệHồiHướngVongLinh_— 191 
124. Anumodanarambhagatha - 

Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ............. 559 
125.Samaññanumodana-gatha-KëHoanHyTuongHop—559 
126.Sumangalagatha- KệThiệnPhúc__————— 561 
127.Sddhiyacana-gatha- KệCu(Œ—úcSựThànhTựu 561 

---б».%,-%--- 
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Cakkhuna samvaro sadhu 
Sadhu sotena samvaro, 
Ghanena samvaro sadhu 
Sadhu jivhaya samvaro. 


(Dhp. 360) 


Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 

Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 


(PC. 360) (HT Minh Châu) 


Appamādaratā һо а 
sacittam anurakkhatha, 
dugga uddharathattanam 
panke satto va kuñjaro. 


(Dhp. 327) 
Нау vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Kéo mình khói ác dao, 
Như voi bị sa lầy. 


(РС. 327) (HT Minh Châu) 


Phần V.V 


- GIỚI THIỆU CÁC NGÀY LỄ 
(Cư sĩ Bình An Sơn ghi chép) 


- CÁC BÀI KINH DÀI 
(Rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, 
và rằm tháng Bảy) 


САС NGÀY LË QUAN TRONG TRONG TRUYËN 
THÓNG PHÁT GIÁO NGUYÊN THỦY! 


1. Rằm tháng Giêng? - Ngày Đại hội chư Thánh 
Tăng (Magha Püja): Kỷ niệm ngày 1,250 vi A-la-hán 
đệ tử, tuy không hẹn trước mà cùng nhau về đảnh 
lễ Đức Phật gần thành Ràjagaha. Do đó, ngày пау 
được chư Tăng và Phật tử xem như là ngày Tăng 
Bảo (Sangha Day). 

Trong dịp đó, Đức Phật giảng một bài pháp làm căn 
bản cho các giới luật sau này ( “Ovada- -patimokkha- 
gatha”), tóm tắt qua các câu kë được ghi lại trong 
kinh Pháp Cú (câu kệ 184, 183, 185, xem trang...). 

- Đây cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật di chúc, như 
đã ghi lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn - 
Mahāparinibbānasuttam (Trường Bộ Kinh - 
Dīghanikāya), khi Đức Phát cho biết rằng Ngài sé 
nhập diệt sau 3 tháng (ngày Phật hứa Ma Vương). 
2. Rằm tháng Tư - Ngày Tam Hợp (Vesakhā Puja): 
Đại Lễ Tam Hợp là lễ kỷ niệm 3 dịp trọng đại: Đức 
Bồ Tát Sanh, Đức Bồ Tát Thành Đạo, và Đức Phật 
Nhập Niết Bàn. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của 
Phật Giáo. 

Theo kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật sinh năm 
623 T.C.N, xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 
tuổi. Ngài hoằng dương Chánh Pháp trong 45 năm 
và nhập diệt năm 543 T.C.N. khi Ngài 80 tuổi. 


3. Rằm tháng Sáu - Ngày Chuyển Pháp Luân 
(Asalha Puja): Đây là ngày Đức Phật giảng bài pháp 
đầu tiên --Kinh Chuyển Pháp Luân (Tương Ưng Bộ 
1 Trích trong đĩa CD-ROM Buddha Sasana của Tiến sĩ Bình An Sơn. 

2 Y cứ vào lịch âm. 
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Kinh) -- về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Bao, cho 5 anh 
em Kondañña (Kiều Trần Như). Do đó, ngày này 
được một số chư Tăng và Phật tử xem như là ngày 
Pháp Bảo (Dhamma Day). 

Trong truyền thống Phật giáo Nguyên ,Thủy 
(Theravāda), sau ngày này là các vị Tỳ khưu bắt đầu 
nhập hạ (an cư kiết hạ) trong 3 tháng. 


$ Ват tháng Bảy!: Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha 
mẹ; được xem là một truyền thống tốt đẹp để nhắc 
nhở những người con Phật nói chung. Đây là ngày 
lễ chỉ có ở Việt Nam, và Phật Giáo Nguyên Thủy Việt 
Nam cũng xem như một ngày lễ Báo Hiếu cha mẹ 
còn hiện tiền cũng như quá vãng. 


4. Rằm Tháng Chín - Ngày Tự Tứ (Pavāraņā Day): 
Còn gọi là ngày mãn Hạ, sau 3 tháng nhập hạ của 
chư tăng. Sau đó, một buổi lễ Dâng Y Kathina được 
cử hành trong tháng do các cư sĩ tổ chức, cúng 
dường tứ vật dụng đến chư Tăng để các ngài đi 
hoằng dương Chánh Pháp. 


5. Rằm tháng Mười - Ngày Quán Niệm 
(Anapanasati Day): Còn gọi là ngày Tĩnh Tâm, kỷ 
niệm ngày Đức Phật giảng một bài kinh rất quan 
trọng trong việc hành thiền. Đó là bài kinh Quán 
Niệm Hoi Thé (Anapanasatisuttam), đã được ghi 
lại như là bài kinh số 118 trong Trung Bộ Kinh 
(Majjhimanikaya). 


Cu si Binh An Son ghi chép, 
Perth, Western Australia 
tháng 7, 2004 


1 Biên soạn TK. Đức Hiền thêm vào. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 
% БАМ THÁNG GIÉNG 
(Dai hói Thánh Тапа, tuyén thuyét 
giới сап bản, Phật hứa Ma Vương) 


KỆ PHẬT CẢM THẮNG MA VƯƠNG ic 


Tiết Nguyên Tiêu trời đông thêm sáng 
Nhà nhà đều sửa soạn trang hoàng, 
Thảy đều tâm trí hân hoan, 

Phật Đà thành đạo vẹt màn vô minh 
Đức Đạo Sư! công trình tỏ rạng 

Là ngày Phật cảm thắng Ma Vương 
Chúng con đồng ý lo lường, 

Cuộc lễ kỷ niệm cúng dường đêm nay 
Hoa đủ thứ chưng bày rực rỡ 

Thêm nhang đèn sáng tợ sao sa, 

Thành tâm dâng cúng Phật đà 

Cầu cho tứ chúng thuận hòa bình an 
Đây xin kể vài trang lai lịch, 

Đức Bổn Sư sự tích rõ ràng, 

Lục niên khổ hạnh cơ hàn, 

Bồ Đề dưới cội, chẳng màng tước Vương 
Lòng mộ đạo tìm đường giải thoát, 
Tâm từ bi tự giác, giác tha, 

“Sanh, già, đau, chết rõ là, 

Bằng không tìm thấy chẳng xa chỗ này” 


Vì đại chí Đức Thầy đắc đạo, 

Ma Vương hay táo bạo làm sai 

Quyết lòng cùng Phật tranh tài 

Binh ma tướng quỷ mười hai do tuần, 


1 Bản kinh xưa dùng từ “Giáo Chü'. 
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Khi được lịnh lẫy lừng la hét 

Đám Ma Vương dùng Ï hết thần thông, 
Kẻ thì mình thú đầu rồng, 

Mắt dòm thủng đất, thân trông dị hình, 
Còn chúa tướng phân binh bao phủ, 
Biến ngàn tay câm đủ báu ngà, 

Cưỡi voi như núi xông ra, 

Vang rần tiếng hét cõi xa hãi hùng 
Chư Thiên sợ không trung xa lánh, 
Nhưng Thế Tôn tự tánh viên thông, 
Ngài ngồi, day mặt hướng đông, 

Thân không xao động tâm mong cứu đời, 


Ma Vương lại dùng lời hăm dọa, 

Sĩ Đạt Ta(Siddhattha) mau trả bồ đoàn, 
Bằng không tánh mạng chẳng toàn 
Mau ra khỏi đó cựu bang phản hồi 
Trên bồ đoàn Phật ngồi trâm tĩnh, 
Như Phạm Thiên nhập định chẳng nao 
Ma Vương “ ngươi tạo kiếp nào? 

Đâu là chứng cớ hãy mau phân tường?” 
Đã không chứng Ma Vương chẳng ngại 
Sẵn tướng binh chỉ đại cho rồi, 

Ma Vương, ngươi chớ nhiều lời 
Những điều vô lý nói thời ích chi, 

Bồ đoàn mọc, quả tùy nhân trước. 
Ba-la-mật là phước của ta, 

Nghiêng đầu ngó xuống nói ra 

Trái đất là chứng của ta đó mà, 

Đất chuyển động nghe ra ghê sợ 

Tó ý ráng chứng cớ có thừa 

Thế Tôn nhớ lại kiếp xưa, 

Giàu lòng đại thí thấy thừa ấm no, 
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Теп trước Quê Sanh Tó(Vessantara) nhớ kỹ; 
Bố thí cho tám vị bàn môn, 

Tâm Ngài mát mẻ luôn luôn, 

Voi Mê Khá Lá(6irimekhala) chạy tuôn lai quy 
Lúc ấy tâm từ bi Ngài rải 

Bọn Ma Vương đều phải tránh xa 


Chư Thiên thế giới ta bà, 

Tiêu thiều nhạc thổi hát ca vui mừng, 
Đồng tỏ ý cúng dường lễ bái 

Rồi cùng nhau trở lại chỗ mình, 

Phật ngồi nhắm mắt làm thỉnh. 

Tham thiền đắc Túc mạng Minh1 buổi đầu 
Bao nhiêu kiếp quá lâu đều rõ, 

Trời, thú, người, lớn, nhỏ kiếp xưa, 

Bốn A tăng kỳ cũng chưa, 

Thêm trăm ngàn kiếp mới vừa đến đây, 
Đến nửa đêm rồi Ngài quả đắc, 

Thiên nhãn Minh? được chắc thấy rồi 
Chúng sanh, sanh tử, luân hồi, 

Không ngừng do nghiệp cuốn lôi quả lành 
Rang đông Lậu tận Minh3 Ngài đắc, 

Đầu rung rinh chuyển lắc núi sông 
Dường như cảnh vật cũng đồng, 

Hân hoan, đắc quả thành công Phật thầy 
Cây cối thảy trổ đầy bông trái, 

Chim muông đều múa nhảy reo ca 

Vui mừng biến động xảy ra 

Do Ngài đắc đạo đó mà phát sanh 


1 Pubbenivasañana: thấy được các kiếp sống trong quá khứ (Sanh Tử Minh). 
2 Dibbacakkhutiāņa: nhớ lại nhiều kiếp sống của những chúng sanh khác 
(Thiên Nhãn Minh). 

з Äsavakkhayañäna: tuệ đoạn trừ lậu hoặc (Lâu Tận Minh). 


590 


Ейт Tháng Giêng............ Kệ Phật Cảm Thắng Ma Vương [KX] 


Khi Bồ Tát đắc thành Chánh Giác, 

Tâm đại bi đã phát sanh ra 

Ngài đi khắp cõi Ta Bà, 

Đặng lo phương cứu, khổ mà chúng sanh 
Năm điều Ngài thực hành Phật luật, 
Buổi sáng ra khất thực trì bình 

Chẳng phân sẵn giả, thị thành, 

Quân, dân, giàu, khó đều xin khắp cùng 
Chinh xế thuyết pháp cùng đánh thức 
Chúng sanh rõ lộ thực Niết Bàn, 

Tối hội Tỳ khưu các hàng, 

Giải rành kinh luật sẵn sàng hy sanh 
Chớ thối thác việc lành nào cả, 

Dầu nhỏ to chớ khá bỏ qua, 

Lúc khuya Thiên chúng đến mà, 

Hỏi điều nghi ngại cho ra tỏ tường 

Gần sáng lúc Ngài thường suy xét, 
Đặng tim cho rõ biết căn nguyên, 
Chúng sanh nào có căn duyên 

Xem ra thật đáng độ liền chẳng sai, 


Thuở lão niên Phật, Ngài ngự quá. 

Trong vườn, thành Vương XáA(Rajagaha) ít lâu, 
Rói sang qua xứ Vē LúŒM) 

Trót ngàn người đến lễ hầu vấn an 
Trong lúc ấy Ngài đang thọ bệnh 

Nhưng vẫn còn bình tĩnh như thường 
Cũng không rên xiết bi thương, 

Do nhờ quán tưởng vô thường thanh cao 
Đức A Nan(Ananaa) liền vào bạch Phật, 

Nay Thế Tôn bệnh nặng thật rồi 

Con đây lo sợ bồi hồi, 

Nhưng Ngài sắp nhập lên nơi Niết Bàn. 


¬ 
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Xin Thế Tôn lời ban cho biết, 

Bằng làm thinh quả quyết không sao, 
Phải chăng chưa rõ âm hao, 

Xin Ngài bày tỏ bề nào cho xong 

A Мап(4лапаа) đã có lòng nguyện vong, 
Cầu cho ta bệnh trọng giảm đi 

Chẳng nên quyến luyến làm chỉ, 
Thân già này phải có kỳ bỏ thôi 

Như xe cũ mục rồi cũng thế, 

Muốn xài phải tái chế mới xong, 

A Nan(Ananda), chớ tính vién vóng, 
Đến việc đó nữa mà lòng thêm nao. 
Mình tự lấy dồi trau toàn thiện, 
Đừng để tâm thối chuyển đi thôi, 
Phước lành ngươi khá tô bồi, 

Nay ta dạy bảo mấy lời bạch minh 


Кат tháng Miét vào thành Vương Xá(Rajagaha) 

Khất thực và độ đã xong rồi, 

Sang nơi thanh tịnh nghỉ ngơi 

Nền tháp Ba OuaPāvā) lā noi sān sāng 

Bề săn sóc А Nan(Ananda) |o liệu, 

Cho đến đường đại tiểu đủ điều, 

Vì từ bi Phật bèn kêu, 

A Nan(Ananda), như có mệt nhiều nghi di 

Vâng lời dạy. bèn đi nghỉ thật, 

Ma Vương vào lễ Phật nghiêm trang. 

Thỉnh Naài mau nhập Niết Bàn, 

Phật rằng ta đã tính toan an bài: 

Ba tháng nữa Như Lai nhập diệt 

Ma Vương đừng cố chấp việc ni 

Phật nói vừa dứt liền khi 

Đất nước cây núi tức thì chuyển rung, 
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Nổ vang, thảy như đồng tỏ ý, 

Không muốn Ngài nhập nghỉ Niết Bàn, 
A М№Мап(йпапаа) kinh sợ chẳng an, 

Bèn vào bạch Phật cho rành việc chi 
Phật thuật lại rằng vì ta hứa, 


Chỉ còn ba tháng nữa chẳng lâu, 
Ma Vương đã đến thỉnh cầu 

Niết Bàn hứa nhập đã âu định kỳ, 
A Nannanaa) bạch xin trì hoãn lại 
Thêm ngày giờ rộng rãi về sau 

Thế Tôn răng: “Chẳng đặng đâu” 
Một lời ta hứa khó hầu đơn sai 
Rằm tháng Miệt là ngày nhắc lại 
Từ quá khứ, hiện tại, vị lại, 

Chư Phật hội lại, thường hay 

Phật ngôn diễn giải tỏ bày giác tri 
Kinh Ô-Va-Đá-Pá-Tí-Mốc-Khá(0vã4a-patimokkha), 
Được giải bày đủ mặt Thánh Tăng, 
Sự hội hiệp ấy gọi rằng, 

Là kỳ đại hội Thánh Tăng, nhóm kỳ 
Phật xưa hội ba lần mỗi vị, 

Đức Thế Tôn hội chỉ một lần, 


Ngàn hai năm chục Thánh Tăng, 
“E-Hí-Bhích-Khú!1” tạo nhân phước nhiều 
Không mời thỉnh thảy đều đến dự 

Hội Thánh Tăng đông đủ xa gần: 

Đúng ngày hội họp một lần 

Không sau, không trước oai thần thêm tăng, 
Chư Thánh Tăng thiện căn đầy đủ, 


1 Ehi-bhikkhu: Thiện lai Tỳ khưu. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 


Chüa Trúc Lám Phàt Gotama, 

Lập thành thánh hội Tăng Già(Sañgha) 
La Hán quà đắc cả mà Thánh Tăng 
Hàng đệ tử đại căn đủ cả. 

Kỳ hội này chứng quả đứng trên, 

Hai vị đệ tử có tên, 

Đắc A-la-hán nhập lên Niết Bàn, 

Mục Kiên Liën(Mogsgallëna) ngày sang thứ bảy, 
Xá Lợi Phát(Sariputta) cũng lai tới phiên, 
Ngày thứ mười lăm tiếp liền, 

Niết Bàn đồng nhập đặng yên hai Ngài 


Rằm tháng tư là ngày Phật nhập 

Công Đức Ngài độ khắp cũng vừa 

Đến đây quả phước có thừa, 

Niết Bàn Ngài nhập lúc vừa rạng đông 
Chúng con thảy hết lòng ngưỡng mộ, 
Sanh sau khi diệt độ của Ngài 

Tâm thành dâng cúng đêm nay, 

Ngưỡng cầu kết quả đến ngày vô sanh, 
Nay Tăng chúng thừa hành giáo pháp, 
Của cha lành đã nhập Niết Bàn, 

Thiện nam, Tín nữ lưỡng ban 

Xin chia vui, khổ, nhiệt, hàn cùng Tăng 
Tu hành ráng siêng năng thành thật, 
Đặng ngày sau sau gặp Phật kế Ngài, 

Di Làc1 Phật Tổ vị lai 

Cùng nhau chung hưởng phước hoài bën lâu 
Chúng con thảy cúi đầu lễ bái, 

Phật quá khứ, hiện tại, vị lai 

Mong cầu Giáo Pháp còn hoài, 

Tứ chúng hòa hiệp hoằng khai đạo mầu./. 


1 Đức Phật Metteyya. 
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Rám Tháng Giéng........... Kệ Xung Tán Dai Lễ Rám Tháng Giêng їн 


ТЕЛ KÉXUNG TÁN ĐẠI LỄ RAM THÁNG СІЁМС "и 
-- He --- 


Ràm tháng Giêng, tráng tròn âm lich 
Tiết Nguyên Tiêu, sự tích còn ghi 

Hào quang nhuộm ánh từ bi 

Thánh Tăng đại hội vô nghì nhân duyên 
Ngày đại lễ, thành viên cụ túc 

Ngàn hai trăm năm chục tỳ-khưu 

Các ngài thoát khỏi bộc lưu 

Vô thượng an ổn, phiền ưu chẳng còn 
Đang hoằng hóa dặm mòn Trung Ấn! 
Chẳng hẹn nhau, cảm ứng nhất të 

Trúc Lâm(elwz») tịnh xá quay về 

Đảnh lễ chân Phật, đề huề bốn bên 
Phật mỉm nụ hoa sen bất tuyệt 

Vi đại bi, tuyên thuyết giới phàn(Patimokkha) 
Phép tu nhập Thánh, siêu phàm 

Biệt biệt giải thoát cho hàng xuất gia 
Đời vị lai, ta bà ác trược 

Thánh luật này mãi được truyền lưu 
Chúng sanh giải tội khổ sầu 

Trời, người mô phạm ngõ hầu an khương. 
Tại Thánh địa, Ma Vương cầu Phật 
Nguyện xin Ngài hứa nhập Niết Bàn 


"= 


1 Majjhimadesa 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 


Bốn làm năm chốn đạo tràng 

Thế Tôn hóa độ vô vàn thiên nhân 

Bậc xuất gia đa phần vô lậu 

Hàng tại gia hiểu thấu tuệ tri 

Tử sanh lão bệnh vô kỳ 

Xả thân tứ đại an vi vĩnh hằng 

Ba tháng sau, tại rừng Song Tho(sala) 

Đức Như Lai nhập độ Niết Bàn 

Cỗ xe già cỗi rã tan 

Tám mươi tuổi thọ duyên trần cáo chung 
Pháp Bất tử hiện cùng Bất diệt 

Đức A Nan(ñnanda) khôn xiết thở than 

Nếu ngài thưa thỉnh ba lần 

Phật còn trụ thế, Pháp Luân diệu toàn. 
Rằm tháng Giêng, sử vàng bối diệp 

Trầm hoa hương thanh khiết cúng dường 
Từ đây,thánh hạnh noi gương 

Giới điều, phước huệ hằng thường tấn tu 
Mau giải thoát ngục tù điên đảo 

Tham sân si, phiền não tiền khiên 
Ngưỡng cầu Phật, Thánh vô biên 

Hộ trì dé tử, phúc duyên trọn lành. /. [HK] 
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KÊ VÔ THƯỜNG - KHỔ МАО - VÔ NGÃ i 
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Biển trần khổ sóng bồng lai láng, 
Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, 
Tấm thân chìm đắm dạt dào, 
Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. 
Cõi giả tạm ích gì sự thế, 
Uóng tâm tư tìm kế miên trường, 
Tuần hoàn vạn vật Vô thường, 
Khổ não, Vô ngã đầy đường chông gai. 
Do báo nghiệp lưu lai từ trước, 
Các Pháp Hành tạo được thân duyên, 
Pháp Hành kế tục nhau liền, 
Diệt sanh, sanh diệt triền miên không ngừng. 
Người hay thú đồng chung số phận, 
Hë có thân Ngũ uán! không bền, 
Chịu điều biến đổi đảo điên, 
Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào. 
Thể vật chất không sao giữ nổi, 
Sức Vô thường phá mỗi sát-na(khana), 
Xét cùng đâu phải thân ta, 
Khó ngăn tóc bạc, không cầm răng long. 
Lửa Ái dục đốt lòng từng phút, 
Vấy ưu phiền, chẳng chút nào nguôi, 
Dễ chi dáng tam an vui, 
Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, = 
Người, ai ai chẳng dám lại gần, 
Gớm ghê dầu bậc chí thân, 
Bču sợ xui luy, hương lân cửa nhà. 
1 Pañcakkhanda. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 
Chọn một chốn rừng già hoang vắng, 
Рет ау thi an táng cho xong, 

Dia táng, hóa táng cháng dóng, 

Tüy duyén, tüy tuc vàn khóng quán gi. 
Đưa xác chết người đi đông đúc, 

Kẻ thân nhân uất ức, khóc than, 

Hình hài ba khúc rã tan, 

Thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. 
Khổ tử biệt thiết tha nung nấu, 

Biệt gia tài, của báu, tình yêu, 

Tấm thân Ngũ uẩn đã tiêu, 

Đất, nước, gió, lửa về nhiều căn nguyên. 
Thân đã chẳng thiên diên ngày tháng, 
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương, 
Chúng sanh ba cõi Vô thường, 

Nên vun cội phước, tìm đường vô sanh. 
Lựa các thứ nhân lành gieo giống, 

Quả kết trong kiếp sống về sau, 

Mở lòng Bố thí dồi dào, 

Học Kinh, trì giới khá mau tu hành. 
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn, 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trầm luân không về. 
Thân, Khẩu, Ý giữ gìn trong sạch, 

Giám trên đường thanh bach mà di, 
Dầu cho chuyển kiếp đến ky, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu. 
Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, 
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, 
Tâm đừng xu hướng, vui theo, 

Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần. 
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Các phương pháp, yên tâm định trí, 
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành, 
Cho lòng chán nản phát sanh, 

Cội nguón tội khổ hiểu rành sâu xa. 
Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khổ cõi đời số cát sông Напр(байоа), 
Tám điều khó não chi bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. 
Cõi trần thế ra vào há dễ, 

Luật tuần hoàn nào kể chỉ ai, 

Thân ta chẳng lựa gái trai, 

Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. 
Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, 
Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tố nhỏ nhít vô hồi, 

Vốn là chất lỏng, giống dầu mà trong. 
Giọt dầu ấy dính lông con thú, 

Ta cầm lên rảy đủ bảy lần, 

Chỉ còn chút ít dính gần, 

Đó nguyên chất khởi nên thân con người. 
Bảy ngày đầu còn tươi trong vắt, 

Rồi lần lần biến sắc đổi màu, 

Đến tuần thứ bảy về sau, 

Biến thành một chất trông vào dáng ghé. 
Đỏ dot dot, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 


Lại đến bảy bữa thứ ba, 

Hóa thành chất đặc, như là thịt dư. = 
Trong bụng mẹ an cư một chỗ, = 
Miếng thịt thừa tội khổ xiết chi, 

Tuy hình hườn kết thế ni, 


Nhưng mềm mại lắm, như chì rã tan. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 
Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, 
Phôi bây giờ tương tợ trứng gà, 

Phôi này còn yếu chưa già, 

Tuần tự thay đổi, bảy ngày thứ tư. 
Bảy ngày nữa từ từ biến hóa, 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành, 

Tuy hình chưa hẳn thật thành, 
Nhưng đã có dạng đầu, mình, chân, tay. 
Pháp hành vẫn tạo hoài không dứt, 
Tuần thứ năm thất nhựt vừa qua, 

Nhỏ to hình dáng đẫy đà, 

Ba lăm ngày ấy đã ra hình hài. 

Ngoài ba tháng thành thai cứng cáp, 
Thai loài người, nào khác thú đâu. 
Cũng đều khổ não âu sầu, 

Ở trong bụng mẹ co đầu, rút chân. 
Ngồi chồm hổm còn hơn ràng buộc, 
Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, 

Hai tay nắm lại đỡ cằm, 

Mặt day lưng mẹ, tối tăm mịt mờ. 
Quanh mình vấy chất dơ, hôi thúi, 
Đầu đội đồ, mẹ mới ăn vào, 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao, 

Nên hằng giầy giụa thân nào dàng yén. 
Néu me cháng cit kiéng án uóng, 

Мас đói no, nuốt bướng nhai сап, 
Nóng, cay, nguói lanh, khóng màng, 
Mién vira kháu duc ngó ngàng chi con. 
Vật thực trúng da non của trẻ, 

Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run, 
Đau thương khổ não khôn cùng, 

Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 
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Lại giống SP trải qua mưa gió, 

Nằm co ro, một xó rét run, 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chẳng kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 
Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây, 

Chừng nào tìm được bộng cây, 

Chui vào ẩn náu thân này mới an. 

Đủ mười tháng vẹn toàn thân thể, 
Gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui, 

Lo âu dạ huống bùi ngùi, 

Sợ sự tai hại trong hồi khai hoa. 

Mãn toan tính đắn đo, cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua, 
Quanh quẩn công chuyện trong nhà, 
Dễ duôi nào dám đi xa bao giờ. 

Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 

Quyến thuộc vầy kẻ đỡ người nưng, 
Chịu điều đau khổ từng cơn, 

Dầu kiên gan mấy, cũng sờn nỗi đau. 
Người cả thảy không sao tránh thoát, 
Bóng dường như bão tat vào thai 

Hài nhi như chớp, đã day, 

Theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. 
May được lúc lâm bồn yên tịnh, 

Cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, 


Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 
Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện căn.  .& 
Nếu phước báu không bang tội ác, = 


Khi sanh ra chju các khó khăn, 
Dẫu còn sống sót nữa chăng? 
Dật dờ dường phải đôi lần dứt hơi! 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 
Vì nhân ác đến hồi trả quả, 
Chúng sanh này, thảm họa chết non, 
Chết ngộp, hoặc chết mỏi mòn, 
Chết ngoài bụng mẹ, hoặc còn trong thai. 
Ngān прат, kiếp sanh lai tức tuói! 
Từ thác sanh đến buổi lọt lòng, 
Mạng căn nào biết chắc không, 
Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. 
Suy nghĩ chán xôn xao tấc dạ, 
Xét khổ sanh buồn bã âu sầu, 
Đây đà hết khổ đặng đâu, 
Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 
Sự khổ già thân ta hằng chịu, 
Dầu gái trai tiều tuy như nhau, 
Đổi thay chẳng trước thì sau, 
Suy mòn từng lúc, tốn hao từng giờ! 
Buổi niên thiếu ngây thơ, đầy đặn, 
Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, 
Dáng điệu đẹp dë tốt lành, 
Dương dương đắc ý, tuổi xanh thường tình. 
Độ trẻ trung vóc hình tráng kiện, 
Hàng phó bày thé hién dáng yéu, 
Thé gian ai cüng ua chiu, 
Gái trai déu có tu kiéu thuó này. 
Mé muói tuóng dep hoài khóng giám, 
Quá lac làm quy mén thán ta, 
Sám đồ trang sức, xa hoa, 
Điểm tô cho đặng, đẹp ra tuyệt trần. 
Dụng kính, lược, dự phần chải gỡ, 
Giồi phấn son, sặc sỡ thêm duyên, 
Chẳng vừa sở tạo tự nhiên, 
Lấp mùi hám trược, ướp liền nước thơm. 
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Công trang điểm, sớm hôm không dứt, 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, 

Đủ các tư cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 
Xác ô иё, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ dơ, 

Lại còn biến đổi dường mơ, 

Chậm, mau, rồi cũng có ngày tiêu tan! 
Hữu tình đến vội vàng tuổi hạc, 

Mái tóc xanh trắng bạc như bông, 

Dầu cho cạn trí hết lòng, 

Сап ngăn nó cũng уап khóng nghe nào. 
Tay chân «һау mòn hao, gầy yếu, 

Lần lần còn xương bọc lấy da, 

Thôi thời tráng kiện đã qua, 

Vô thường xua đuổi, tuổi già đến thay. 
Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ, 
Chưa bao lâu đã trở nên mờ, 

Trông xa các vật tờ mờ, 

Nhãn quan suy kém, có chờ cho đâu. 
Đồng thời phát khổ sầu tai điếc, 

Lắng mà nghe chẳng thiệt tiếng tăm, 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hẳn âm thầm hoại tiêu. 
Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, 

Đây trưng ra mấy cớ thật gần, 

Như răng phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tấm thân đã già. 
Tham luyến sống, cũng là phải chết, “ч 
Thân hữu hinh, chưa hết bao lâu, 

Thế rằng: “Sanh tử quan đầu”. 

Ta nên lấy đó làm câu răn mình, 
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Cüng сб Ке quá tin súc khóe, 

Tâm trẻ con, thân thể đã già, 

Có ai kêu thử, ÔNG BÀ, 

Dầu không oán giận, cũng là không vui. 
Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không đĩ, 
Trái lại kêu bằng CHỊ hay ANH, 

Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên. 
Hạng người thế không nên ái truất, 
Người chẳng thông kinh luật khuyên răn, 
Hạng này, hay có làm xằng, 

Ai thân cận lắm, ắt hằng nhơ lây. 

Nghĩ chín chắn thân này ắt hoại, 

Đã nhớp nhơ mà lại không bền, 

Khổ già đeo đuổi một bên, 

Khổ Đau, liên tiếp cho thêm não nề. 

Ôi! Thảm khốc, nhắc về Bệnh khổ, 

Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều bệnh chứng hà sa, 

Toàn thân rũ riệt thiết tha lắm hồi. 
Bệnh suyễn, mệt, nói thôi không xiết, 
Bệnh ho, lao, bệnh kiết, ung thư, 

Ghẻ chốc, tê bại, cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. 
Bệnh cùi, lác, thúi da, lầy lụa, 

Những lang ben ăn túa châu thân, 
Nhức đầu, xổ mũi, rút gân, 

Phù thũng sưng khắp tay chân, mặt mày. 
Lưng gối mỏi, thiên thời, gió rét, 

Bệnh đau răng, mũi nghẹt, trái ban, 
Sưng phổi, cạn mật, héo gan, 

Những bệnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo. 
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Cử đôi bệnh, nghiệm cho ra lẽ, 

Dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau, 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. 
Đời hay nói: “Đau chân hả miệng”, 
Ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan, 
Nhờ thầy bố trận, lập đàn, 

Ông này, bà nọ cầu an đêm ngày. 

Sợ có sự nạn tai dồn dập, 

Cầu hỏi cho đặng gặp cơ duyên, 

Hết lòng khấn vái chư Thiên, 

Hộ căn bệnh ấy, giảm thuyên từ rày. 
Vong cha mẹ trên mây, ngoài gió, 

Hoặc ông bà, mà có hiển linh, 

Xin về độ bệnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho. 
Bởi lầm lạc chẳng lo kinh kệ, 

Mãi chuyên cần, tế lễ cầu xin, 

Bệnh do nghiệp chướng của mình, 

Há vì cúng quáy | bệnh tình thoát sao. 
Thân đã có, nguồn đau phải có, 

Mãi tối tăm chẳng rõ hợp tan, 

Chúng sanh trong cõi thế gian, 

Nặng nhẹ đều phải vương mang bệnh trần. 
Chỉ tránh khỏi có phần LA HÁN raham), 
Cånh МІЕТ ВАМ dút nan khó dau, 

Còn trong ba cõi tràn lao, 

Những sự chết, sống ốm đau là thường. 


Thấy bệnh tật cảm thương thân thế, 
Cũng toan lo, tìm kế giải sâu, 
Khổ đau càng thấm càng lâu, 
Rồi đến khổ CHẾT bắt đầu vấn theo. 
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Khi khổ CHẾT đã gieo mầm dữ, 

Thân chúng sanh mất sự thăng bằng, 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 

Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. 
Cơn hấp hối, run lên không dứt, 

Khắp thân mình, thịt giut, gàn thun, 
Tay chân chuyển động уау vùng, 
Ruột, gan, dao cắt vô cùng đớn đau. 
Ngày tận số, lậu, mau đã tới, 

Cái THỨC THÂN lìa với xác dơ, 

Rồi thân ba khúc nằm trơ, 

Toàn thây lạnh buốt, cứng đờ như cây. 
Quyến thuộc. vẫn trông thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chị, 

Thân kia đã gọi thây thi, 

Con người ấy gọi là đi qua đời. 

Khi đã chết không nhờ của cải, 

Cùng vợ chồng, con cái, mẹ cha, 

Anh em, quyến thuộc, gần xa, 

Khó trông dìu dắt, cõi ma một mình. 
Thậm chí đến, đồng trinh cắc bạc, 

Để trong môi, người thác theo lề, 
Cũng không đem được dựa kề, 

Cõi trần để lại, ra về HỒN không! 
Quỷ VÔ THƯỜNG, vô song quyền thé, 
Giết chúng sanh bất kể gái trai, 

Giết người chẳng lựa cho hay, 

Dầu CHƯ THIÊN cũng bị tay vày vò. 
Đời sanh sống làm cho tiêu diệt, 

Sát sanh linh chẳng biết. xót than! 

Chỉ trừ một cửa МІЕТ BẢN, 

VÔ THƯỜNG chẳng dám lộn hàng đến đây. 
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Tưởng chết sống, sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, 
Có cóng TRI GIỚI, THAM THIÉN, 

Dáng có két quà, vé mién AN VUI. 

Chó ho hüng dé duôi sự ác, 

Đừng để cho lầm lạc càng tăng, 

Tỉnh liền, vun tưới thiện căn, 

Nghiệp theo chẳng kịp, khi thăng NIẾT BÀN. 
Nếu lần lựa, muộn màng sanh hại, 
Cũng đừng nên ở lại vào ai, 
Bút-thó(Buddho) một tiếng Tăng bày, 
Trong cơn hấp hối, niệm sai, lạc đường. 
Ta nên nhớ VÔ THƯỜNG, KHỔ NÃO, 
Đừng để cho nghiệp báo đến nơi, 

Đọa đày vừa lúc tắt hơi, 

Bốn đường ác đạo đời đời khó ra. 

Sự khổ chết, nguyên là nghiệp dữ, 
Luật luân hồi, tử tử sanh sanh, 

Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu 

Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 

Nhân đến hồi kết các quả sầu, 

Do câu “THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU” 

Về sau phải chịu, vui rầu chẳng sai. 

Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác, 

Cõi trần này giết thác sanh linh, 

Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo. 

Vật có chủ, không cho cũng cắp, 

Vợ con người, mê hoặc tà dâm, 

Tính toan mưu kế âm thầm, 

Chẳng kiêng luật pháp, tối tăm làm liều. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 
Nói dối cũng một điều rất dữ, 
Lòng phát ra miệng cứ nói đùa, 
Có người uống rượu say sưa, 
Dầu ai thức tỉnh, không chùa thói quen. 
Сбі hiện tại, nhúm nhen, ngũ nghiệp, 
Tánh xấu xa chẳng kịp đổi thay, 
Chết rồi phải chịu đọa đày, 
Xuống nơi ĐỊA NGỤC chịu hoài nạn tai. 
Các tội ác không sai một bước, 
Bóng theo hình, cái trước, cái sau, 
Nhân nào quả nấy, liền nhau, 
Mình gây mình chịu, ai nào giúp ta. 
Bị quỷ sứ hành hạ đánh đập, 
Kéo lôi bừa, bầm dập, chẳng thương, 
Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, 
Chết sống, sống chết luôn luôn không ngừng. 
Sự khổ cực bởi chưng ác báo, 
Gái hay trai, đã tạo phải mang, 
Cảnh này ác quả đã tan, 
Sanh làm NGA QUY nhẹ nhàng đôi phân. 
Giống ngạ quỷ toàn thân ghê tởm, 
Đói khát khao, hôm sớm nhe nanh, 
Ап ròng máu mủ hôi tanh, 
Hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời. 


Loài súc vật trên bờ dưới nước, 

Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi, 

Dành cam số phận Һат hiu, 

Làm những vật thực để nuôi mạng người. 
Bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, 

Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, 

Hành hình thảm khốc mới vừa, 

Đó là QUÁ BÁO сб chùa chi ai. 
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Cũng có kẻ đầu thai THẦN QUỶ 

A TU LA, NGA QUY khác chỉ, 

Cũng đều đói khát nhiều khi, 

Chịu chẳng biết mấy TĂNG KỲ! kiếp lâu. 
Kiếp quá khứ rất giàu tội khổ, 

Tội khổ này chẳng bỏ sót ai, 

Chúng sanh khắp hết bốn loài, 

Thấp hóa không hạn, noãn thai chẳng trừ. 
Nhân ác đã gieo từ vô thỉ, 

Quả xấu xa trực chỉ theo mình, 

Làm cho tất cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. 
Cõi giả tạm dường tên thấm thoát, 

Kiếp này qua, kiếp khác đến thay, 

Rồi trong những kiếp vị lai, 

Cũng là khổ não, nạn tai dẫy đầy. 

Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài, 

Vì chưa thoát khổ trần ai, 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. 
Đây ta thử xét qua hiện tại, 

Chẳng khổ nào sánh lại khổ ăn, 

Vì chưng đói khát, khó khăn, 

Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo. 
Nghéo sạch đất, giàu to cũng thé, 

Nhọc ưu tư, nào kể ngày đêm, 

Có rồi lại muốn có thêm, 

Bằng người chưa có cũng tìm cho ra. 
Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, 

Ăn không lo, lở cả núi sông, 


1 A-tăng-kỳ (Asankeyya): vô số kể. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Giéng................... - 
Mối ăn nàng cánh bên lòng, 
Mãn nuôi mạng sống, dày công liệu lường. 
Già chí trẻ vẫn thường làm lụng, 
Làm kiếm ăn phải dụng tấm thân, 
Xác thịt lẫn với tinh thần, 
Khó khăn cũng chịu, nhọc nhàn cũng cam. 
Bệnh đói khát hằng làm vất vả, 
Thuốc dầu hay, chẳng dã tật này, 
Không được ăn uống, ốm gầy, 
Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần. 
Ăn hay gấp mấy lần diệu dược, 
Có ăn rồi, bệnh được giám thuyên, 
Chúng sanh dầu biếng cũng siéng, 
Không sao tránh khỏi phải quyền sinh nhai. 
Có kẻ ráng cấy cày, đào, cuốc, 
Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương, 
Kẻ thì làm mướn, bán buôn, 
Biết bao khổ cực, luôn luôn một đời. 
Người giàu có, thành thơi đôi chút, 
Bởi từ xưa quả phúc vun tròn, 
Cõi trần, hái trái ngọt ngon, 
Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. 
Những khổ não đã lần lượt giải, 
Vān tắt đây, đại khái tám điều, 
Chúng ta lấy đó làm nêu, 
Gái trai cũng phải chịu nhiều khổ lao. 
Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh 
Ráng tu hành, Giới Định làm căn, 
Mong cầu giải thoát trói trăn, 
Trần khổ xa tách, nhẹ thăng Niết Bàn./. 
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Ф RÁM THÁNG TƯ 
(Dai 18 Тат Нор: Dán Sanh, Thành Dao, Niét Bàn) 


КЁ ХОМС ТАМ ĐẠI LỄ TAM НОР 1 
---&е. Ж} обу--- 


Đệ tử chúng con mừng Khánh дап 

Mừng Niết Bàn, Thành đạo ánh từ minh 
Khắp năm châu nghi ngút quyện hương trầm 
Trọn bốn chúng vui niệm tịnh lạc. 


Kính lay Phàt-dà-da(Buddhaya) Diệu Giác 
Pat-ma-daPhamnāya); | uật, Luận, chư Kinh 
Tàng-già-da(Sañghaya) vị đạo quên minh 
Bởi bi độ, hữu tình cứu độ. 

Chúng con lỡ phước lành chưa đủ 

Trí không toàn nên mãi trầm luân 

Vòng tử sanh sáu nẻo xoay vần 

Bốn đường аё, vào ra thống khổ. 


Nhớ Phật xưa, nguyện thành mật độ 
Đẩu-suất-đàfs4) giáng hạ trần gian 
Ca-ty-la(Kapila) nhac trôi cung vàng 

Trung Ấn Độ mây ngời năm sắc 

Vì chúng sanh nương tâm gá vật 

Nguyện cao dày: Thích tử thọ sanh 

Đức Ma Gia"? mộng ứng điềm lành 

Thấy voi trắng sáu ngà đẹp dë 

Rạng núi ngọc, sáu màu diễm lệ = 
Tóa hương trời ngào ngạt thinh không 
Hoa Vô Ưu vạn thuở xuất trần 

Ưu Đàm hiện, ngàn năm thắm mãi 

Ba hai tướng quang minh tuyệt đại 


Wo. 
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Tám mươi vẻ ngời ánh tinh vân 
Tướng trang nghiêm cao cả bội phần 
Tướng kết nụ tám muôn phước huệ 
Từ thai bào không rây huyết uế 
Bảy bước đi, nở bảy sen vàng 
Từ dung nghi, cốt cách phi phàm 
Chỉ thượng, hạ cáo tuyên trời đất: 
“Chỗ nương tựa nơi Ta là thật, 
Giác ngộ này vô thượng Thánh Linh” 


Thương chúng sanh lặn hụp mê tình 
Mãi xuôi ngược, khổ cầu giả vọng 
Hai chín tuổi cung vàng quyết tránh 
Bỏ thê nhị, tìm lối xuất gia 

Sáu năm tu khổ hạnh rừng già 

Hiểu Trung Đạo, Ni Liên thiền tọa 
Sớm hôm kia, hoát nhiên chứng quả 
Đắc Tam Minh! thấu suốt Đạo Mầu 
Hàng thiên ma lớp lớp quy chầu 
Khắp ba cõi địa cầu rúng động 

Rừng Lộc Giā(Vigadāya), Pháp Luân chuyển bánh 
Độ năm thầy Thích Tử đầu tiên 

Bốn lăm năm hoằng hóa bảy miền 
Cứu ức triệu sinh linh đồ thán 

Đạo vô biên từ đây chiếu rạng 

Khắp trời, người nô nức hân hoan 
Suối Từ Bi, thánh thủy chảy tràn 
Cam Lồ thủy giúp đời hoạn nạn. 


Tám mươi tuổi, duyên trần viên mãn 
Rừng Sa-la Phật nhập Niết Bàn 
1 1.1. Sanh Tử Minh (риррепіуаѕайапа), 12. Thiên Nhãn Minh 
(dibbacakkhufiana), 1.3. Lâu Тап Minh (аѕауаккһауайапа). 
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Lòng Cha Lành khuyến dạy chư Tăng: 
“Hữu vi pháp vô thường, biến diệt 
Khá tỉnh cần đến nơi giải thoát 

Từ muôn sau, Kinh Luật là Thầy” 
Lời ngọc vàng, vạn thuở còn đây 

Ba Tạng Báu: Suối nguồn Nguyên thủy. 


Lạy Như Lai, đuốc ngời chánh tuệ 
Vượt không thời, chiếu tỏ trần gian 
Đệ tử hôm nay dưới bóng sen vàng 
Dâng lễ vật nhân ngày Tam Hợp 
Mừng Khánh Đản, Niết Bàn, Thành Đạo 
Hương hoa đăng, bến giác tìm về 

Bỏ ái hà, sanh tử tình mê 

Nguyên xả đoạn trăm điều trói buộc 
Duyên Phật đạo, thân người khó được 
Sám nguyện lòng thức tỉnh, kiên trì 
Gắng trong lành ngũ giới, tam quy 
Chăm bố thí, tham thiền, niệm Phật 
Sống thập thiện, hành Ba-la-mātPāranī) 
Theo gót người, Kinh Luật Chí Tôn 
Thánh, Hiền Tăng tam thế soi đường 
Chúng đệ tử viên thành Đạo Quả. 


Lạy Phật Tổ đức dày cao cả 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Phước huệ tu, tín trí châu toàn 

Trước nghịch cảnh, tâm không lay chuyển 
Nam Mô Phật, Pháp, Tăng chứng nguyện./. 
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KỆ TIỂU SỬ PHẬT GOTAMA «xy 
E Xd 


Kính lay Phật tir bi quảng đại, 

Vì chúng sanh muôn loại đảo điên, 

Luân hồi khổ não triền miên, 

Mời tìm phương giải lửa phiền đốt thân, 
Kính lạy Pháp nguồn ân khôn trả. 

Néo quang minh mô tả rõ ràng, 

Đời còn lắm kẻ lầm than, _ 

Nên thuyền Bát Мһа/раййа) sẵn sàng đợi đưa 
Kính lạy Tăng người thừa chí cả, 

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu, 

Vô minh khỏi phải lo âu, 

Rọi đèn cứu khổ dẫn đầu chúng sanh. 
Trước điện Phật tâm thành đảnh lễ, 

Đệ tử nguyén xin kể một thiên, 

Sử Ngài từ buổi ấu niên, 

Đến khi đắc quả làm duyên độ dời. 

Trải bao kiếp chơi vơi bể khổ, 

Dốc một lòng phổ độ chúng sanh. 
Phước vừa nên quả tốt lành, 


Từ cung Đâu Suát(Tusita) thoát sanh xuống trần 
Trung Ấn Độ cung Tần trỗi nhạc. 

Khánh thanh bình hoan lạc vua tôi. 

Chỉ còn Hoàng Hậu hiếm hoi, 

Đêm ngày cầu nguyện phước trời ban cho. 
Cảnh tịch mịch đắn đo phận xấu, 

Đức MA DA) Hoàng Hậu âu sầu. 

Một mình trán troc đêm thâu, 

Bên tai vàng tiếng trống lầu trở canh. 

Trí vẩn vơ chợt thành giấc mộng, 
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Thấy mây lành linh động năm màu. 

Bē con bach tượng lớn cao, 

Sáu ngà hùng dũng. húc vào bên hông, 
Chợt tỉnh lại giấc nồng ué oải, 

Thuật mấy điều kinh hãi làm Sao, 

Vua nghe chưa biết lẽ nào, 

Đợi bình minh đến lâm trào sẽ hay. 

Trống long phụng dằng dai vừa dứt, 

Điện Cửu trùng lập tức ngự ra. 

Đức vua SUT-THO-DA-NA Guddhodanaj 

Hạ lời phán hỏi bốn nhà Khâm Thiên. 
Điềm mộng ấy dữ hiền bao nả, 

Chư hiền khanh thong thả luận bàn. 

Bá quan quì trước trào đàng, 

Tung hô cung chúc Thánh hoàng tường tri 
Mừng vận nước CA-TỲ-LA-VỆ(Kapilavatthu) 
Sau các vị chúa té hién minh. 

Chiém bao điềm ấy rất lành, 

Quyết rằng Hoàng hậu trong mình thọ thai, 


Ngày tháng tợ tên bay thấm thoát, 

Gần đến kỳ thập ngoạt cưu mang. 

Cung nga xe giá san sàng, 

Lịnh đức Hoàng hậu cựu bang lâm bồn. 

Giục vó câu bồn chồn hạng mã, 

Vầy một đoàn vội vã hồi hương. 

Xe đi vừa được nửa đường, 

Chọn nơi nghi tại vườn LUM-BI-NIŒumbm, 

Màu cây cỏ đang thì rực rỡ, "E 
Trám thú hoa dua nó nuc nóng. 

Hiéu ky Hoàng hàu hái bóng. 

Thai nhi chuyén dóng xó lóng mót trai. 
Đức vua vốn đêm ngày mong mỏi, 
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Được tin mừng vội gọi thị thần. 
Các ngươi khá kíp ân cần, 
Kiệu loan đến rước lầu tần hồi quy. 
Trổ Hoàng Tử phương phi diện mạo. 
Vui tưng bừng huyên náo quốc gia. 
Đặt tên là SĨ- САТТА авва 
Lửa hương nối бд-Та-Ма(бошта) họ Ngài. 


Bữa sau lại có thầy đạo sĩ, 

A-SI-TA(434) tâm trí khác thường. 
Thoáng nghe tán đấng hiền lương. 

Đến thành dâng biểu xem tường Đông Cung. 
Rất đẹp dạ cửu trùng chuẩn tấu. 

Lịnh truyền cho Hoàng hậu trong tòa. 
Mau bồng Thái Tử ngự ra. 

Xem xong thầy mới tâu ra mấy lời. 

Bởi Thánh Thượng phước trời dành để. 
Sau Đông Cung chín bệ nối ngôi, 

Bốn phương thiên hạ làm tôi, 

Ват haiC2 tướng lạ quý thôi ai bì. 

Bằng đến lớn Ngài vì mộ đạo, 

Quyết một lòng khoác áo tu hành. 

At là thành Phật vô sanh, 

Xét cho thật kỹ số đành xuất gia. 

Vua nghe lạ hỏi qua mọi lẽ, 

Vì cớ chỉ phân kể đôi đường. 

Thầy rằng Thái Tử khi tường, 

Bốn điều hiện tượng tìm đường thoát thān!. 
Đương giữa lúc xa gần vui vẻ, 

Tại đâu vui chia rẽ phụng loan. 

Thảm thay nguyệt khuyết hoa tàn, 

Đau lòng ly biệt lụy tràn tuôn rơi. 


1 Người bệnh, người già, người chết, và vị tu sĩ. 
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Xanh lóng lộng ì màn trời một tấm. 
Trắng mênh mông biển thắm bao la. 

Ô hôi Hoàng Hậu MA-DA(M4⁄), 

Bảy ngày sanh sản vừa qua thăng hà. 
Con con nhó vo dà khuát bóng, 
Duóng áu nhi huóng vong vào nàng, 
GÓ-TA-MI(Gotami) thứ hậu đảm đang 
Tận tâm giáo dưỡng Tử Hoàng từ đây. 


Năm sáu tuổi tuyển thầy học hỏi. 
Toàn bậc kỳ tài giỏi chuyên môn. 
Đông cung được nức tiếng đồn, 

Văn hay võ giỏi tính khôn lạ đời. 

Thấy tánh trẻ sớm thời đỉnh ngộ. 
Nhớ lời thầy bàn số năm xưa. 

Vua bèn kiếm cách ngăn ngừa. 

Giữ sao Thái Tử sớm trưa trong lầu. 
Xây ba tòa đài cao lộng lẫy. 

Chọn gái trai đồng thảy một trang. 
Cho cùng Thái Tử hiệp đoàn. 

Vui vầy bạn tác an nhàn thâm cung. 
Vừa mười sáu hình dung tuấn tú. 
Đức Đông Cung khí vũ hiên ngang. 
Vua cha kén gái nhành vàng. 

Con vua một nước lân bang cùng Ngài. 
Bề đức hạnh đành ai sánh lại. 

Thắm hoa nhường liễu ngại kém xinh. 
Mặt mày đầy vẻ đoan thanh. 

Cưới cho Thái Tử duyên lành xứng đôi. 
Vua cha lại nhường ngôi cửu ngũ. 
Thêm cung gia bài thú ca xang. 

Trà khuya rượu sớm bĩ bàng, 

Đủ mùi phú túc cao sang trên đời. 


LĒRĀM 
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Già vững dạ dụng mồi trần thế, 
Nhưng tân quân nào có kể chi. 
Chẳng qua ăn thuở ở thì, 
Một lòng hiếu thuận phải tùy vua cha. 
Tâm Ngài đã cách xa thế tục, 


Нат chín? xuân câu thúc buộc ràng. 
Một hôm tâu lịnh phụ hoàng, 

Xin cho ra khỏi hoàng cung xem thời. 
Vua cha dạy khắp nơi y lịnh, 

Buộc kẻ già người bệnh tránh xa. 

Cửa Đông xe giá dạo qua, 

Người người lòe loẹt cửa nhà tốt xinh. 
Vui cảnh vật tâm linh thơi thới, 

Ay bước đầu Ngài mới trải sang. 
Bỗng đâu lại thấy bên đàng, 

Một già lụm cụm võ vàng xanh xao. 
Hỏi thị vệ người sao lại thế? 

Quan hầu gần kính nể tâu qua. 

Người sanh ắt phải có già, 

Nghe buồn trở lại trí đà vẩn vơ. 

Già lụm cụm mắt mờ tai điếc, 

Thời tráng niên oanh liệt còn đâu. 
Bực mình Ngài xét nông sâu, 

Bâng khuâng như oán như sầu nỗi riêng. 
Già ám ảnh không yên tấc dạ, 

Lại dạo chơi khuây khỏa tâm hồn. 


Xe ngài ra phía Nam môn, 

Xem cho biết cách sanh tồn dân gian. 
Thấy trăm họ lầm than vất vả, 

Chẳng mấy người nhàn nhã yên vui. 
Thoạt Ngài gặp một kẻ cùi, 
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Đầy mình lở lói tanh hôi khôn cùng. 
Buôn nung nấu Hoàng cung trở lại, 
Phán hỏi răng bởi tại cớ sao. 

Thị thần giải tỏ âm hao, 

Có thân phải chịu ó ốm đau tật nguyền. 
Bệnh tật khổ chẳng kiêng giàu khó. 

Cái ách chung nào có riêng ai. 

Nghiệp trần nhiều nỗi đắng cay, 

Thê lương Ngài những văn dài thở than. 
Gẫm bệnh khổ lòng vàng ái ngại. 

Lấp cơn sầu Ngài lại dạo chơi. 

Thành Tây xe giá tới nơi 

Non xanh nước biếc khắp trời thanh tươi. 
Bước rong ruổi đương vui cảnh vật, 
Bỗng bên đường thấy một tử thi. 

Điểu cầm cấu xé chẳng vì. 

Để Ngài khán tận thây thi rõ ràng. 

Vóc khô khan trông càng thảm đạm. 

Sắc dợt xanh thê thảm khác thường. 
Cảnh tình trông rất thê lương, 

Trở về Ngài những bi thương nhọc nhàn. 
Đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ. 

Bệnh, chết, già thêm chỗ biệt ly, 


Thân người nào có ra gì. 

Phải chăng cõi tạm khi đi lúc về, 

Buồn dồn dập tràn trề tâm khảm. 

Nỗi niềm riêng nặng cảm bên lòng. 

Cuộc đời có có không không. = 
Muốn vui lai khổ còn mong làm gì. 
Suy cạn lẽ kiếp thì đáng chán, 

Cõi phù sanh ngao ngán hằng ngày, 
Biết sao tránh khỏi nạn tai, 
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Tìm chưa га lẽ nên Ngài mm choi, 

Ra cửa Bắc lòng hơi hoan lạc, 

Cảnh thôn quê mộc mạc, thiên nhiên. 
Mãn vui tạm dập nỗi phiền, 

Thình lình Ngài thấy trước hiên một Thầy. 
Đã thế phát, vẻ đầy nhàn lạc, 

Thân đắp y mang bát đi ra. 

Trông người đức hạnh ôn hòa, 

Tâm vui lẽ đạo thân xa sự đời. 

Lịnh đình giá buông lời phỏng vấn, 

Vì cớ chỉ ăn bận khác thường. 

Thầy rằng: tôi sải du phương, 

Tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. 
Mừng khắp khởi nghe rành lẽ đạo, 
Cũng căn duyên cơ xảo gặp Thầy. 

Bỏ công tìm kiếm đêm ngày, 

Nay đà gỡ được mối dây lo sầu. 


Dường thấu lẽ nhiệm mầu tạo hóa, 
Truyền thị thần vội vã trở ra. 

Về thành tâu lịnh vua cha, 

Nay con quyết chí xuất gia tu hành. 
Cha hết dạ ân cần than thở, 

Con nỡ nào bỏ vợ lìa cha, 

Rồi đây một tấm sơn hà, 

Lấy ai toan liệu nước nhà chung lo. 
Thêm vương tước YĀ-SO-THĀ-RA(Vasodharā), 
Đương hoài thai nay đã muộn màng. 
Sao đành dứt nghĩa tào khang. 

Con đi ắt để cho nàng sầu bi, 

Lòng quả quyết tâu quì trước bệ. 
Nếu vua cha có thể tính xong. 

Ba điều con chỉ ước mong. 
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Đừng già, đau, chết con trông ở đời. 

Thấy con trẻ không dời chí nguyện. 

Làm vua cha liệu biện rối bời. 

Truyền cho quân lính khắp nơi. 

Đêm ngày canh giữ không rời Hoàng cung. 
Phải một nói cha không ưng thuận... 

Lại thê nhi cũng bận thửa lòng, 

Âm thầm gạn đục lóng trong, 

Để chờ cơ hội thoát vòng trói trăn. 


Lửa càng dập càng tăng sức cháy. 
Mối đạo tâm phát mãi nhiều lần. 
Duyên kỳ hầu đã đến gần. 

Khiến nên có bốn Thiên thần đến trêu 
Hóa hình người đặng khêu lòng đạo. 
Nhắc cho Ngài. bệnh, lão, tử, Tăng. 
Viêm lương giày xéo trói trăn, 

Tiếc chỉ những cái không cần phải lo. 
Giờ khắc qua mau so tên vút, 

Hoàng hậu đà đến lúc trổ hoa, 

Sanh trai khuôn đúc giống cha. 

Từ đây có RA-HAU-LA(Rahula) nối dòng. 
Vui thay buổi vợ chồng, đoàn tụ, 
Hạnh phúc này tròn đủ một tòa, 

Vui này dường gió thoảng qua, 

Trí Ngài vơ уап xuất gia tu hành. 

Rày quyết chí thật hành lẽ đạo, 


Nhân Hoàng cung huyền náo trào thần. = 
Yến diên thiết đãi quan quân, 

Nên bề canh giữ kém phần khắc nghiêm. 
Mất dịp may không tìm lại đặng, 

Ngài mật truyền căn dặn CHAN-NA(Channa) 
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Đêm nay vừa lúc canh ba, 

Thắt yên “Kiền Trắc” (Катак) đợi ta ngoài vườn. 
Tạm cất lạc dáng cương chực sẵn, 

Y linh truyén láng láng thi hành. 

Cón Ngài cất bước dạo quanh, 

Bồi hồi như thể chim xanh mắc lồng. 
Giờ khắc hỡi! Càng trông càng chậm, 
Mãi ven trời màn thẩm phù dung. 

Bước lần vào đến thâm cun 

Chực nhìn Hoàng hậu giấc nông đương an. 
Thấy vắng lặng vội vàng ra các, 

Bước thản nhiên khí phách không vừa. 
Bỗng Ngài nhớ lại buổi trưa, 

Đã sanh Hoàng tử mà chưa xem tường. 
Trở bước lại bên giường xem mặt, 

Giã vợ con an lạc nơi tòa. 

Quay mình mạnh dạn bước ra, 

Dẹp sầu Ngài nhắm vườn hoa tiến hành. 
Đường văng vẻ đêm thanh gió lạnh, 
Rạng chơn trời một mảnh gương nga, 
Tuyết Sơn dạng ló xa xa, 

Thây trò lên ngựa bôn ba khởi hành. 


Buông tay khấu lên ghềnh xuống thác, 

Nẻo xa xăm man mác cõi lòng; 

Quạ vàng đổ lửa trời Đông, 

Ghìm cương xuống ngựa rừng tòng tạm an. 
Cói áo mão dai cân châu ngọc, 

Trao cho chàng nghĩa bộc tin yêu. 

Người mau lên ngựa về triều, 

Tâu qua Hoàng phụ mấy điều của ta. 

Lạy vua cha thân già an dưỡng, 

Lấp cơn sầu chớ tưởng chỉ con. 
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Sau này quả phước được tròn, 

Đắc đạo về độ cha còn gặp con. 

Liền cắt tóc hư không nhằm liéng, 

Ngó theo lằn, Ngài nguyện một lời. 

Sau dầu chí cả không dời, 

Khiến nên mớ tóc đừng rơi xuống trần. 
Trời Dé Thích(šsakka) đích thân thâu nhập, 
Đạo Loi(Tavatinsa) cung vào tháp miên trường. 
Từ đây thầy tớ chia đường, 

Tớ về thầy lại qua Vương Xá(Rajagaha) thành. 
Nơi rừng vắng tu hành lánh tục, 


A-LA-RA(2!22) cùng ŪC-BA-CA(Uddaka), 
Hai thầy truyền đạo sâu xa, 

Từ đây goi GO-TA-MA(otama) là Ngài. 
Tu theo cách đọa đày khổ hạnh, 

Nào nhịn ăn, chịu lạnh hám mình. 

Chỉ lo cầu Sám niệm Kinh, 

Đủ điều khắc khổ công trình xiết bao. 
Hầu hết sức đạo sao chẳng tỏ, 

Lễ tử sanh chưa rõ nguyên nhân, 

Đắn đo tính thiệt so hơn, 

Biết không thấu đặng lý nhân nhiệm mầu. 
Chịu thất bại mong cầu nơi khác. 
Tách riêng rồi tìm các rừng sâu. 

Một mình hành đạo lần đầu, 

Thanh cao oai đức phục thâu năm trò. 
Rừng khổ hanh U-RÚ-HUE-LÁ(rwelz), 
Chịu nhọc nhàn ròng rã tháng ngày, 
Dầu bao khổ cực chỉ nài. 


Tham thiền lai với năm thầy Trần Nhu(kondañña). 


Luống định trí trầm tư mặc tưởng. 
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Cuộc ảo huyền ảnh hưởng từ đâu. 
Quanh năm thức suốt đêm thâu, 

Cơm ngày một hạt dãi dầu nắng mưa. 
Lòng tỉnh tấn sớm trưa không nghỉ. 
Thân mỏi mòn thần chí không dời. 
Khắt khe gần sáu năm trời, 

Một hôm dường phải đứt hơi cuối cùng, 
Ngất một lúc ung dung lại tỉnh. 

Rồi cũng ngồi thiền định xét suy. 

Ta tu khổ hạnh ích gì, 

Hành thân hoại thể được chi mà hòng. 
Suy nghĩ chính rồi không do dự. 

Đã quyết lòng bỏ sự nhọc công, 

Lần hồi Ngài đến bên sông, 


Tắm xong thân thể dường không vướng trần 
Dịp may có một nàng gái tín, 

Dáng cho Ngài cơm chín sữa dé. 

Ăn rồi cầm bát mân mê, 

Hư không lại nguyện tỉ tê một mình. 
Nếu đạo quả công trình phải được, 
Khiến bát này trôi ngược dòng sông. 
Nguyện rồi liệng bát giữa dòng, 

Lạ thay cái bát ngược dòng trôi lên. 
Trôi một khúc chìm liền xuống đáy, 
Nức tiếng vang chạm phải bát xưa. 

Từ đây vững dạ có thừa, 

Mỗi ngày ăn một buổi trưa như thường. 
Năm đệ tử xem dường thấy lạ, 
GO-TA-MA(€6otama) rày đã ngã lòng, 

Thôi đành bỏ gã cho xong, 
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Мат vườn Lộc GiåMigadäva) thong dong trở về. 
Riéng Ngài lai cháng hé so nhoc. 

Vào rừng sâu dựa gốc Bồ Dë(Bodhi), 

Ngồi yên Ngài phát lời thề. 

Nếu không đắc quả không hề dậy ді. 
Ngồi thiền định đang khi yên tịnh. 

Mới đêm đầu nhập định dë dàng. 
Muôn trùng ánh sáng hào quang. 

Chơn như hiển hiện vẹt màn vô minh. 
Tâm sáng suốt thức linh nhớ kỹ 

Canh một dùng | trí tuệ xét rành. 

Kiếp Ngài từ mới cấu sanh. 

Tinh tường hiểu rõ sự tình thế gian. 
Canh hai lại xét sang nỗi khổ. 

Nguyên nhân đưa vào chỗ luân hồi. 

Tử sanh, sanh tử không rời, 

Sáu đường ba cõi cuốn lôi rõ ràng. 
Nguyên nhân khổ con đường để diệt. 
Mãn canh ba giải quyết mới xong, 

Sao Mai vừa mọc trời Đông. 

Nghiễm nhiên Ngài đắc Lục- -thông hoàn toàn, 
Thành Chánh Giác oai vang rực rỡ. 

Ma Vương, cùng thầy tớ đều trừ. 

Bốn mươi chín bữa trầm tư. 

Rừng này tạo hưởng Hữu dư Niết Bàn, 


Chư Thiên mách hai chàng đến lễ. 
BAC-LËÉ-CA(Bhallika) DA-LỆ-PHÙ-BA(Tapussa), 
Trước Ngài dừng bước làn la. 

Cúng dường lễ Phật xin làm Thiện Nam 
Phật muốn thâu đồ đem dâng cúng, 
Ngặt tay không sử dụng làm sao. 

Phạm Thiên biết ý hiện vào, 


¬ 
MG 
us 


дм. 


625 


Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Ейт Tháng Tư............................ ХЕЗ - VEI 


Kính dâng bát đá để sau Ngài dùng. 

Dưới Bồ Đề ung dung suy nghĩ. 

Đạo ta tầm sở dĩ cao thâm, 

Chúng sanh là hạng tối tăm. 

Làm sao hiểu thấu ta tầm truyền. ra, 

Đại Phạm Thiên kinh la chẳng xiết. 

Thôi chúng sanh tiêu diệt còn đâu. 

Ba lần hiện đến khẩn cầu, 

Thế Tôn nhậm ý, bắt đầu khai duyên. 

Dời chốn ấy về miền LỘC GIẢ(Migaday2), 
KIỀU TRẦN NHU'(Kondañña) nām vị ngồi hầu. 
PHÁP ІШ) АМ(Олаттасайжа), Phật chuyển lần đầu, 
Năm thầy tỏ ngộ phục thâu rõ ràng. 


Nối kế tiếp hàng ngàn đệ tử, 

Khuyến hóa người bỏ dữ theo lành. 
Ngày ngày mang bát xin ăn, 

Đạo mầu vô thượng phổ hoằng thế gian. 
Vua hay con hoàn toàn đắc quả, 

Sai người qua VƯƠNG XÁ(Rëjagaha) thỉnh vē. 
Triều thần nghinh tiếp chỉnh té, 

Phụ vương cố ép Phật về ngôi vua. 

Dùng đạo lý hơn thua bày vẽ, 

Nên vua cha hiểu lẹ vô cùng. 

Chỉ còn Hoàng hậu Đông cung, 

Thấy Ngài tủi phận không ngừng lụy rơi. 
Trước cảnh á ау Phật thời thuyết pháp, 
Độ vợ con cùng khắp trào đường. 

Rồi Ngài lại cũng du phương, 


Vì thương nhân loại còn đương khổ nàn. 
Bốn mươi lăm năm tràng đăng đẳng, 
Cứu độ đời Ngài chẳng biếng lười. 
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Đến khi tuổi chán tám mươi, 

Tuy già cũng ráng độ người trầm oan. 
Trước ba tháng lên đường tịch diệt, 
Dạy học trò chớ có tiếc chỉ. 

Miễn lời giáo huấn nhớ ghi, 

Tử sanh công lệ chẳng chỉ phải buồn. 
Tuy đau yếu, dạy luôn không nghỉ. 

Lần về thành KÚ-SÍ-NA- Rāfusnāri, 
Giữa đường gieo được giống lành 

Y vàng dâng cúng Phật đà nhận thâu 
Рет у ấy mặc hầu cho Phật. 
A-NAN-ĐA(fnan4) thấy thật rõ ràng. 
Trong người Phật phóng hào quang 
Làm cho y mất sắc vàng lộ ra. 

Phật cho A-NAN-ĐA biết chắc. 

Đời NHƯ LAI biến sắc hai lần, 

Đêm Thành đạo, đêm Niết Bàn. 

Đêm nay Phật ắt vào đàng bất sanh, 
Cùng đệ tử đồng hành đến tận. 

Rừng SA-LA kế cận HÍ-RANH-NHÀ(Riraññavati). 
Phàt lên tảng đá nằm nghiêng. 

Đầu day hướng Bắc, Tây thiên trông về. 
"ап đệ tử mua hề sơ thất. 

Ta tịch rồi KINH LUẬT là Thầy 

Ân cần tin giữ hằng ngày 

Ráng tu cho thoát nạn tai cõi trần. 

Бап vừa dứt gom thần nhập định. 

Rồi vào luôn tịch tịnh NIẾT BÀN. 

Còn thân dùng lửa thiêu tan. 

Lấy tro dem để tháp vàng thờ chung./. 


LĒRĀM 
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KỆ TIỂU SỬ PHẬT тк 
---&е.Җ}ефу--- 


1. Khai Dòng Thánh Sử 


Kính lạy Phật toàn tri diệu giác 

Đấng Đại Hùng giải thoát tử sanh 

Đại bi đại trí trọn lành 

Trời người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ 
Kính lạy Đạo chân thường tỉnh thức 
Pháp thậm thâm thánh đức hiển minh 
Lương phương cứu khổ hữu tình 

Ba tòa tạng báu uy linh nhiệm huyền 
Kính lạy Tăng phước điền cao cả 

Thừa Như Lai hoằng đạo thâm sâu 

Đức thanh tịnh hạnh vô cầu 

Rạng ngời tam học nêu cao gương lành 
Giữa cuộc thế xoay vần khổ lụy 

Thiên hùng ca vạn kỷ còn lưu 

Ngàn năm một đóa vô ưu 

Trọn đời thánh thiết, thiên thu rạng ngời. 


2. Phúc Mệnh 


Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở 

Vạn năm sau còn tỏa linh hương 

Công đức kết tụ chân thường 

Trải vô lượng kiếp tìm đường cứu sinh 
Ba-la-mậtŒ4ram) nở tình Bồ Tát 

Quyết đạt thành Diệu Giác Biến Tri 
Gương lành thù thắng nan nghì 

Hùng tâm đại nguyện cứu nguy cõi đời 
Kiếp áp chót: cung trời Đâu Suát(Tusita) 
Dõi nhãn thông nhìn khắp thế gian 
Thấy trung Ấn Độ lạc bang 

Ca Tỳ La Vē(kapilavatthu) duyên bay phúc vàng 


Yo 
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Hoa mạn-đà tung mây khoe sắc 

Chim tần già diu dát ca thanh 

Ngài từ thiên giới giáng sanh 

Vào lòng Phật - mẫu viên thành nguyện xưa 
Đức Ma Da) vốn vừa hiếm muộn 

Lại ngày đêm mong muốn quý nhi 

Miếu cao đền tháp sá gì 

Dốc lòng cầu nguyện lắm khi mỏi mòn 
Chợt một hôm cung son hiển mộng 

Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào 
Mây lành tỏa sắc muôn màu 

Đại linh bạch tượng nhập vào thánh thai 
Chín tầng cao rèm che trướng phủ 

Quan khâm thiên tiên liệu tương lai 
Hoàng triều rồi sẽ nối ngôi 

Anh khôi tú lệ dám đương con trời 

Biết điềm lành Phạn Vương hoan hỷ 

Đức Ma Da) trăm vị kiêng khem 

Giới điều nết hạnh đoan trang 

Đêm ngày thanh tịnh đợi duyên mãn bồn 


3. Вар Sanh -- 


Lum-Bi-Ni(Lumbini) thw thói tâm hồn 

Dạo gót mây tay với long hoa 

Tinh linh trời đất hiện ra 

Ngôi sao vô tỷ Si-Dat-TaGiddhattha) giáng phàm 
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Tứ Thiên Vương quan tâm hầu hạ 

Đại long vương phún nhả mưa sương 
Chư tiên hoa rắc cúng dường 

Ba cõi rúng động thanh dương chói lòa 
Bảy bước đi liên tòa kết nụ 

Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn 
“Như Lai vô thượng chí tôn 

Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh” 
Khắp ba cõi chúng sinh hoan lạc 

Chín tầng không thiên nhạc reo vang 
Мб ra trang sử huy hoàng 

Ngàn năm in nét bước chân vào đời 
A-Si-Ta(4s4) non xanh tu ẩn 

Chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân 
Vội dùng thần lực vượt ngàn 

Xin gặp thánh ấu long nhan bái mừng 


Trước thánh quân nghiêng lưng phủ phục 

Chợt hoàng nhỉ đặt gót lên đầu 

Đại tiên biết chuyện cơ mầu 

Khóc cười rồi lại kính tâu sự tình 

“Khóc là khóc thương mình bạc phận 

Chẳng được nghe giáo huấn của Ngài 

Mai sau thành bậc Như Lai 

Tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân” 

“Cười là cười duyên phần sanh chúng 

Triệu năm kia vốn chẳng có ai 

Muôn loài thoát khổ được vui = 

Thám nhuần Chánh Pháp trời người hân hoan” “4 
4. Niên Thiếu 

Đức Ma Da) viên toàn phước báu 

Вау ngày sau Đâu Suát(Tusita) hóa sanh 
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Giờ đây nụ điểm đầu cành 
Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa 
Thương thái tử hậu vận âu lo 
Tịnh Phạn Vương lòng chẳng an vui 
Sợ con từ bỏ ngai vàng 
Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung 
Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú 
Mọi vinh hoa phú quý trưng bày 
Cung vàng điện ngọc chói lòa 
Đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành 
Vườn ngự uyén sắc lành tú màu 
Màu cung món tinh dáu quang minh 
Cung nga thé nữ diễm tinh 
Vü ca diu dát cung nghinh tir bé 
Mười sáu tuổi kén tim mỹ nữ 
Nàng Da Du(Yasodhara) hàm tiếu sắc hương 
Mây xanh phơi phới cung đường 
Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần 
Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng 
Đến tài hoa thiên hướng khôn nghì 
Nói năng cư xử khiêm toàn 
Học hành tư cách khác gì phượng long 
Vui cung cấm thong dong ngày tháng 
Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên 
Bốn mùa nhạc trỗi tiên thiên 
Ngày đêm hoan lạc vô ưu vô phiền 
Lầu tránh nóng muôn hoa nở rộ 
Đình thanh lương trăng gió thanh tao 
Sơn hào hải vị ngọt ngào 
Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn 
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5. Đối Diện Thực Tại 
Bình minh nọ trình tâu vương phụ 
Ra hoàng môn ngự giá dạo chơi 
Vua cha lòng dẫu y lời 
Lệnh cho già bệnh kịp thời tránh xa 
Chốn đô thành trầm hoa bái vọng 
Khắp đế kinh „аар diu xinh tuoi 
Nam thanh nữ tú vui cười 
Cửa nhà quang đãng người người hoan lạc 
Lòng thái tử rộn ràng sung sướng 
Cảnh thanh bình ví tưởng thiên cung 
Cười vui xa giá thong dong 
Muôn dân hạnh phúc thế này dám mong 
Chợt cụ già răng long tóc bạc 
Chân run run ngơ ngác bên đường 
Lưng còng má hóp trơ xương 
Thân hình tiều tụy mà thương não lòng 
Hôm sau nữa cửa đông bỏ lại 
Ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân 
Phong cùi lở loét thương tâm 
Tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân 
Lòng ngao ngán cửa tây xa giá 
Gặp tử thi xác rã thịt tan 
Bọ dòi nhung nhúc mủ vàng 
Ác cầm cắn xé kêu vang thảm sầu 
Thấy khổ cảnh nghiêng đầu gạt lệ 
бат nhân hoàn chịu lé tử sinh 
Ốm đau già chết bën mình 
Chẳng ai thoát khỏi khổ hình thường nhiên 
Bước hồi cung nặng triền ách phược 
Đời thế ư hạnh phúc giả thôi 
Bánh xe sinh tử quay hoài 
Mù tăm vô định cõi người nào an 
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6. Thoát Tục 
Ra cửa Bắc lòng đang chán nản 
Gặp Sa-môn thanh thản đến gần 
Đắp y mang bát thoát trần 
Từ hòa nét mặt nhàn vân gót hài 
Xe dừng lại chắp tay tham vấn 
Hỏi căn nguyên ăn bận khác thường 
Lý do độc bộ du phương 
Bánh cơm bố thí bên đường là sao 
Thầy khát sĩ khẽ chào khiêm tốn . 
Nhìn vương tón nhu thuận đáp rằng 
Xả ly ấy hạnh bần tăng 
Cơm mười phương góp tín tâm mọi nhà 
Lë sống chết bệnh già chỉ phối 
Bàn lòng chi muôn mối lợi danh 
Xuất gia tìm ánh đạo vàng 
Con đường bất tử Ñiết Bàn vô sanh 
Như hết bệnh mắt lành được sáng 
Lòng Đạt- Тага) quang rang như gương 
Bāy lāu ngủ giấc mộng trường 
Tu là giải thoát đế vương chẳng màng 


Hăm chín tuổi cung vàng từ ly 

Lìa thê nhi luyến ái bên lòn 

Đêm cùng 5а-Мас(Слалла) rudi rong 

Vó câu Kiền Trắc vượt dòng Nô Ma 
Cởi cẩm bào nhung hoa sang cả 

Lìa gươm thiêng đoạn xả tóc xuân 
Tóc gươm gói lại ân cần 

Nhờ người tín bộc tấu trình phụ vương 
Giữa rừng già tuyết sương đẳng dàng 
Ăn trái chua củ đẳng qua ngày 

Đôi khi dot lá ге cây 

Sá chi huyén thé mién dày cóng phu 
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7. Tầm Đạo 


Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp 

Biết ai người hội nhập lý chân 
Ngược xuôi vạn nẻo xa gần 

Cao nhân khó gặp Pháp môn nan cầu 
Bỏ rừng thấp thâm u quyết chí 

Vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều 

Con đường giác ngộ cao siêu 

Vẫn đang mù mịt bạt ngàn cô liêu 
Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ 
Quyết nhịn ăn nhịn thở xem sao 

Bế môn tai óc đớn đau 

Một hôm ngất lịm khác nào thây khô 
Được sống lại may nhờ bát sữa 
Sú-cha-ta(S⁄4) tín nữ cúng dường 
Lắng nghe sinh lực hồi lần 

Nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao 
Đàn Đế Thích ngàn cao lay tỉnh “ч 
Хе mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân 

Chợt đâu một phím tơ trầm 

Chợt đâu cao vút giữa vời đứt tung 
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Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở 
Đời tu hành giống tợ đàn kia 
Quá căng dây sẽ đứt lìa 
Quá chùng vô dụng chẳng vừa âm giai 
Hai cực đoan kéo dài lầm lạc 
Cũng chỉ là bất cập rỗng không 
Đắm say lợi dưỡng giấc nồng 
Cực hình khổ hạnh ngược dòng thánh lưu 
Gẫm đến đây đèn mờ thoắt sáng 
Nhìn trời cao quang đãng lạ thường 
Từ nay Trung Đạo là đường 
Định tâm thién tué vầng dương giữa lòng 


8. Đắc Đạo _ 


Bát khất thực thả sông trôi ngược 

Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì 
Tham thiền dưới cội Bồ Đề 

Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao 
Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp 

Từng thời gian chi tiết đủ đầy 

Từ cõi kia đến cõi này 

Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu 
Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước 

Do nhân chi có được hôm nay 

Hữu vi năng sở liền tay 

Tử sanh thẳng trí canh hai đắc thành 
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Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp 
Đoạn vô minh kiết thằng á ái chấp 
Chính đây đạo cả vĩnh hằng 

Từ nay lậu tận nguyện xưa vẹn toàn 
Thành Phật quả sao mai vừa mọc 

Bậc Đại Hùng Chánh Giác tôn nghiêm 
Ma Vương sợ hãi ưu phiền 

Địa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng 
Bảy tuần lễ hưởng an quả vị 

Quán đạo mầu pháp lâu ngự trị 

Thấy đời trần lao phiền lụy 

Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành 
Đức nghiêm tôn phân vân do dự 
Pháp vô sanh bất tử chân như 

Chúng sanh chẳng đủ trí sâu 

Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm 


Đấng Phạm Thiên Sá-Ham-Pá- Tí(Sahampati) 
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn 

Lo toan mối đạo tồn vong 

Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề 


9. Chuyển Pháp Luân 


Đại Phạm Thiên thương đời thống khổ 
Đã trầm luân sanh tử quá lâu 

Thỉnh Như Lai chuyển pháp mầu 

Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh 
Như hoa sen xinh đẹp mùa hạ 

Đóa vươn cao đóa lả mặt hồ 

Đóa còn tận đáy bùn nhơ 

Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau 
Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ 
Thương nhơn thiên khác thể nghiêm từ 
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Mong Ngài ngự giá vân du 

Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn 
Phật im lặng thuận lòng hứa khả 

Vầng hào quang bát nhã lung linh 
Nhắm vườn Lộc Giā(Migadāya) ra di 

Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa 
Khổ hạnh lâm xưa tình tri kỷ 

Nhóm Trần Như liễu ngộ pháp môn 
Lần đầu Phật chuyển Pháp luân 

Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành 
Đây là khổ đây nhân sanh khổ 

Đây Niết Bàn vô khổ vô sanh 

Đây đường bát chánh tinh anh 

Móng пеп giáo pháp hình thành từ đây 
Rồi từ đó Như Lai hóa đạo 

Bước chân thiêng lưu dấu khắp miền 
Khi Trúc Làm Yevvang) lúc Kỳ Viēn(etavana) 
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua 


Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng 

Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên 

Xá Lợi Phāt(Sāriputta Mục Kiên Lién(Moggallana) 
Như Lai trưởng tử nối liền Pháp Vương. 


10. Độ Sanh 
Phật khuyến Tăng hoằng dương đạo cả 
Hãy ra đi mỗi ngả một người 
Vì lòng thương tưởng cho đời 
Xién minh chánh đạo ba thời toàn chân 
Hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng 
Cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Đà 
Hàng hàng lớp lớp xuất gia 
Cùng dòng Thích tử chung nhà tình thương 
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11. 


Đạo giải thoát không phân nam nữ 

Cửa vô sanh chẳng lựa nghèo giàu 

Lệ cùng mặn, máu cùng màu 

Muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương 
Việc giáo-hóa nhiều đường, nghịch thuận 
Chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên 
Vĩnh hằng ánh đạo quang minh 

Hạ nhiên thường tịnh nào vương bụi trần 
Mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn 

Tìm độ người viên mãn duyên lành 

Sáng ra khất thực trì bình 

Buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày 
Vào buổi tối Như Lai huấn thị 

Hàng xuất gia y chỉ tịnh tu 

Canh khuya thiên chúng đến hầu 

Phật ban pháp nhũ nhiệm mầu khai tâm 
Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn 

Bốn lăm năm chẳng quản gian truân 

Xa gần thành thị thôn lân 

Nơi nơi lưu dấu bước chân Đại Từ 

Gióng trống pháp người mê chợt tỉnh 

Uy pháp vương đại định ma quân 

Chư thiên nhân loại hân hoan 

Vị nguồn thánh thủy phiền toan nhạt mầu 


Đạo Tròn Duyên Mãn 

Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng 

Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh 
Chúng sanh dù lắm mê tình 

Nhờ nghe Chánh Pháp cũng thành thiện nhân 
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Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn 
Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên 
Thâm sâu diệu pháp giáo truyền 
Chúng sanh lãnh hội thực hành tỉnh chuyên 


Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý 
Khéo thực hành y chỉ pháp môn 
Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn 
Khéo dùng biện giải dị đồng đả thông 


Đã đến thời Thế Tôn xả thọ 

Đại sự này công bố chúng Tăng 
Tháng tư trăng sáng ngày Rằm 

Như Lai diệt độ tại thành Ma-La(Malla) 


Bữa cơm cuối Chun Đa dâng cúng 
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi 
Bước chân in dấu Đại Bi 

Nghĩ cho hậu tấn sá gì đường xa 


Câu Thi Мабзтага) phồn hoa muôn sắc 
Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương 

Tín nhân hiến cúng: y vàng 

A Мап(лала) hầu mặc mà lòng ngạc nhiên 


Màu da Phật khiến y chợt tối 

Ánh linh quang sáng chói lạ thường 
Thế Tôn bi mẫn nói rằng. 

Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi 


Một vào lúc Như Lai đại ngộ 

Hai là khi diệt độ mãn phần 

Đêm nay thời khắc đã gần 

Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh. 
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12. Viên Tịch. 


Ngài A Nan nada) khóc than bi luy 

Bậc Thượng Nhân Pháp Vương còn đâu 
Vầng dương vụt tắt trên đầu 

Trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung. 
Khé an ủi vô cùng bi mẫn 

Đức Thế Tôn căn dặn ít lời 

Tử sinh định luật cõi đời 

Có khi vui khổ có thời hợp tan 

Pháp và Luật khuôn vàng trân quý 
Chính là thầy tu học từ nay 

Nghĩa văn giảng dạy phân minh 

Tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thằng 


Trong Tăng chúng ai cần khuyến giáo 
Có điểm nào lẽ đạo chưa thông 

Pháp chi nghi ngại phân vân 

Nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ bày 

Đã đến giờ Như Lai diệt độ 

Mong các thầy suốt thông huệ tu 

Ba lần cất giọng từ bi 

Chúng Tăng im lặng tựa như tham thiền 
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Ngày đêm tu niệm tỉnh cần 
Hữu vi tự tánh xưa nay vô thường 
Song Long Thọ tàn lay hương ngát 
Phật nằm nghiêng đầu hướng Bắc phương 
Uy nghỉ tư thế Sư vương 
Liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn 
Theo thể thức Chuyển Luân! Đại Đế 
Lễ trà tỳ di thể Như Lai 
Hư không từng đợt thiên hoa 
Vang ngân kinh nguyện lệ nhòa bi thương 


13. Lời Kết (Lửa Tam Muội) 
Lửa Tam muội tự nhiên hóa hiện 
Xá Lợi châu miên viễn ngàn sau 
Hằng bao thiên kỷ tôn xưng 
Pháp thân bất diệt thâm sâu rạng ngời 
Ngài ra đời tự thân giáo hạnh 
Đức Thượng Tôn hiển thánh ai bì 
Vầng trăng viên mãn trí bi 
Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng 
Pháp và Luật bốn ngàn tám vạn 
Lời Thế Tôn ba tạng bảo lưu 
Trải bao tuế nguyệt xuân thu 
Cõi đời còn khổ chuông từ còn ngân 
Chúng con nay bốn hàng hữu học 
Nén tâm hương xưng tán Tôn Sư 
Lời xưa vọng đến hôm nay 
Nguyện noi theo gót Như Lai tron lānh./. (НК 


1 Cakkavati. 
tế 642 
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KỆ PHẬT МНАР МЕТ BÀN xy 
---4»..“%--- 


Thuở Đức Phật tám mươi tuổi thọ, 

Bốn mươi Јат hạ võ vẹn toàn. 

Lúc Ngài gần nhập Niết Bàn, 

Còn châu du, độ khắp hàng sanh linh. 
Thành Ba Quaf) hành trình tân khổ, 
Cùng học trò vào độ năm trăm. 

Chi nài bao dặm xa xăm, 

Vì thương nhân loại vĩnh trầm thế gian. 
Đến chốn ngự dưới tàng cây cả, 

Giữa vườn xoài của gã Chun-Dá(Cundg), 
Chủ vườn thấy rõ Phật Đà, 

Nỗi mừng chẳng có chỉ mà cân phân. 
Đến trước Phật ân cần đảnh lễ, 

Bạch thỉnh Ngài, tôn thể ngự an. 

Phật bèn thuyết pháp răn khuyên, 

Giải rành đạo quả độ liền chủ nhân. 
Chun-Ðá(?® được ngộ phần diệu pháp, 
Thỉnh Thế Tôn cùng Giác Thanh Văn. 
Về nhà bố thí trai Tăng, 

Sắm sanh thực phẩm thành tâm cúng dường. 
Món thịt lợn mùi hương vị hậu, 

Dâng Thế Tôn tỏ dấu hân hoan. 

Phật dùng nhưng vẫn lo toan, 

Biết là thịt độc cấm đoàn Tỳ khưu. 

Sợ liên lụy Ngài mưu dứt hại, 

Dạy thịt dư kíp! phải chôn ngay. 

LÊ xong trở lại vườn xoài, 

Thọ bệnh kiết ly tại ngày hôm nay. 
Bệnh trầm trọng thêm hoài không dứt, 
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Ly nhiều lần hết sức chuyển di. 

Nhưng Ngài nhẫn nại ra đi, 

Dắt Tăng chúng giả chốn ni khởi hành, 

Qua nước khác, đồng thanh trực chỉ. 

Nhắm sang thành Kü-Sí-Na-Ra(Kusinara) 

Dám trường cách trở còn xa, 

Thé Tôn mệt nhọc ré qua bên đường, 

Đã nóng nảy lại thêm khát nước. 

Dưới cụm rừng dừng bước nhìn quanh, 

Thấy nước vẫn có gần bên, 

Truyền A NanGranda) múc dáng lên Ngài dùng. 

A Nanfnan4) |41 bạch cùng Đại Giác. 

Ráng đến gần chốn khác múc dâng. 

Nước đây đục lộn cặn bùn. 

Vết xe thương mãi muôn trùng vừa qua. 

Đức Thế Tôn thiết tha nhiều lượt. 

Rằng: Ta đương khát nước lắm ôi! 

A Nan(Ananda) thương Phật vô hồi. 

Mang bình múc nước đục, rồi dâng lên, 

Lạ thay nước trở nên trong sạch. 

Nhờ phước Ba-la-māt(Pāranī) của Ngài. 

Độ rồi, cũng vẹt góc gai. 

Băng rừng, tẻ tắt, một ngày đến nơi. 

Tới quốc độ, mòn hơi kiệt lực, 

Thế Tôn vào lập tức vườn hoa, 

Của vua Küá-Sí-Na-Ra(Kusinara), 

Muôn phần tốt đẹp, cỏ hoa đủ màu. 

Song Long thọ nhành giao mát mẻ, 

Tảng đá to, đẹp dë, chỉnh të. 

Đứng ngay giữa rang sum sué, 

Truyền A Nannanaa) trải tăng già lê! Ngài nām. 
1 Sanghati: y tăng già lê (2 lớp) của vị Tỳ khưu. 
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Мат nghiéng minh day mặt Тау phương. 
Thế Tôn nhất định một đường, 

Đến giờ nhập diệt vẫn nương chốn này. 
Ân đức cảm đôi cây Long thọ, 

Trổ hoa lành ý tỏ cúng dường. 

Day A Мап/(лалаг) kíp lên đường. 

Тап vua MÁ-LÁ(M+z!“) ngài tường âm hao, 
Rằng Như Lai đã vào vườn ngự; 

Xin chốn này để dự Niết Bàn, 

Vua nghe sắm sửa vội vàng. 

Nhắm vườn Thượng Uyén vua dời chân sang. 
Trên thiên sàng Phật рап đuối sức, 

Vắn tắt lời độ bậc Chí Tôn. 

Mãi chiều khuất bóng hoàng hôn, 

Vua về với một tâm hồn ủ ê. 

Đêm khuya khoắt, tứ bề vắng vẻ, 

Bỗng đạo sĩ lặng lẽ từ xa. 

Vị này có tên Sū-Phāch-Pā(Svbhadda), 

Xin vào yết kiến Phật Đà một phen. 

Đức Chánh Đẳng đang yên tịnh trí. 

Nên A Nannanaa) sở dĩ cản ngăn, 

Phật hay bèn day A Nannanaa), 

Muốn hỏi kinh luật, cho người vào đây, 
Dáng sợ sệt vẻ đầy cung kính 

Lạy Phật rồi trấn định ngồi an, 

Nghiêng đầu hướng đến thiên sàng. 

Hỏi Phật những việc nghi nan của mình, 
Bạch Đại Giác thuyết minh Chánh giáo, 
Có Sa-môn ngoài đạo của Ngài. 

Pháp hành có được lâu dài. 

Tâm Phật có vọng, sợ hoài hay không? 
Tùy lời hỏi, đáp răng không có, 
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Nhóm Sa-món ngoài ngõ Như lai 
Pháp hành thât chẳng lâu dài, 

Tâm Phật chỉ có yên hoài mà thôi, 
Chẳng sợ hãi, dứt rồi vong móng, 
Sanh nhu chon cüa gióng phi cầm, 

Bay trong khóng khí bao nám, 

Cháng roi dáu tích khá tàm trén khóng, 
Sū-Phāch-Pāubhadda) đứt lòng nghi ngại, 
Nghe pháp rồi cúi lạy Thế Tôn. 

Xin ! Ngài cho phép nhập môn, 

Xuất gia theo đạo bảo tồn căn cơ. 

Phật cho phép rồi nhờ đạo hữu, 

Lễ xuất gia thành tựu buổi này. 

Ấy là học trò chót đây. 

Lễ xong Phật dạy cho thầy cần chuyên. 
Sū-Phāch- PāGvbhadda) tham thiền nhập định, 
Cố gắng cho yên tịnh nồi lòng. 

Chỉ trong chốc lát cần công. 

Đắc A-la-hán suốt thông hoàn toàn. 
Thắm thoát đã đêm trường đúng nửa. 
Phật mở lời dạy sửa chư Tăng 

Lấy điều kinh luật làm răn, 

Cùng là Tam Học phải hằng nhớ ghi. 
Bấy nhiêu đó, giáo di tối hậu. 

Rồi Ngài cho hiểu thấu sự tình. 

Rāng trời vừa đúng binh minh, 

Nhu Lai àt пһар vô sanh Niết Bàn. 
Khắp đệ tử về hàng La Hán, 

Khi nghe rồi chỉ quán nén thương, 

Vô ngã, Khổ não, Vô thường. 

Ba tướng xét rõ nhờ đường huệ minh. 
Riêng A Мапа liên thinh kêu khóc, 
Bỏ ra đi dựa gốc cửa ngoài. 

Kể rằng: Đại Giác hỡi Ngài, 
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Rát mm ơn đức cao dày lắm thay, 
Nó nào cháng doái hoài, dürt bó, 

Vội nhập vô lượng thọ Niét Bàn, 
Con đường tấn hóa dứt ngang, 


Thật vô thường, mới hợp tan không chừng. 


Thế Tôn hỡi! Dửng dưng bao па, 
Chính tôi đây ròng rã phụng thờ. 
Nhưng xét cho đến bây giờ, 

Chưa đắc La Hán, biết chờ bao lâu! 
Lúc ấy Phật cất đầu lên ngó, 

Dạy chư Tăng ra ngõ kêu vào. 

Dùng lời an ủi thanh cao, 

Rāng A Nan(4nanaa) hỡi! Bót nao tấm lòng. 
Ngươi chớ khá hoài công hối tiếc, 
Thói thường tình nên diệt cho an. 

Sau khi Ta nhập Niết Bàn, 

Về sau Tăng chúng lập đàn niệm kinh. 
Ngươi sẽ được thông minh sáng láng, 
Рас đạo thành La Hán(#raham) chẳng sai, 
Phủ dụ A Nannanaa) an bài, i 

Rồi Phật lại day! Hỡi này А Nan nanda), 
Pháp luât võn con đàng siêu viêt, 
Tam học điều pháp thiệt của Ta. 

Như Lai đã diễn giải ra. 

Các hàng Phật tử nhớ mà hành theo. 
Còn tại thế Ta gieo giống quý 

Dem pháp lành rải chí các loài. 

Hành theo giải thoát nạn tai, 

Ba đường kết quả lâu dài an vui. 

Về sau chớ dễ duôi biếng nhác, 

Ta tịch rồi chơn pháp là Thầy. 

Chơn pháp Như Lai giải bày, 

Nếu đem phân loại vắn dài định san. 
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LĒRĀM 


Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Ейт Tháng Tư... КЕНЕН 136.141 


Тат muón убі bón ngàn nhấn thiệt, 
Độ sanh linh tiêu diệt trầm oan. 

Như vầng trăng tỏ rõ ràng, 

Chiếu khắp ba cõi vet màn u minh, 
Khắp các giống hữu tình nam nữ, 

Cả Thiện nam, Tín nữ, Tăng Ni. 

Nếu tu vào đạo trở đi, 

Mà vâng giữ đúng pháp di giáo truyền. 
Mới được gọi cần chuyên nghiêm chỉnh, 
Dem hết lòng thờ kính Thế Tôn, 

Làm cho Phật pháp trường tồn, 

Chẳng hư chẳng hoại một môn Pháp nào. 
Đó là cách tối cao dâng cúng, 

Còn quý hơn thờ phụng viên vông. 
Khi Ngài thuyết pháp vừa xong. 

A Nannanda) bạch hỏi cho thông lé này. 
Như sau lúc đức Thầy nhập diệt, 

Táng thi hài, công việc làm sao. 

Câu hỏi thiệt rất thanh cao? 

Để cho đệ tử cùng nhau thực hành. 
Nhưng Đức Phật liền ngăn lời cản, 

Đức A Мап(й"апа) chẳng nản chí minh. 
Hỏi đôi ba lượt, liên thỉnh. 

Thế Tôn Ngài mới niệm tình dạy cho, 
Nếu có người đến lo tang lễ, 

Ngươi bảo, theo thể lệ Đại Vương, 

Xác vua, Hoàng tộc vẫn thường, 

Dùng toàn vải trắng nhiều trương bao tròn. 
Bao bọc kỹ để vào hòm sắt, 

Rưới nước hoa cùng khắp trong ngoài, 
Để hòm lên giữa hỏa đài, 

Nổi lửa thiêu đốt, thi hài cháy tan, 

Sau hỏa táng, tro tàn, xương sót, 
Lượm hốt đem vào tháp an bài. 


648 


E 


Kệ Phật Nhập Niét Bàn li 


Cho người chiêm bái hằng ngày, 

Sớm được tấn hóa, lâu dài bình an. 
Đó hậu sự vẹn toàn cơ thể, 

Đức Thế Tôn thành thế an phần 

Rồi kêu Tăng chúng lại gần, 

Ngài đem chân lý phân trần thiệt hơn. 
Này Tăng chúng chớ sờn tấc dạ 

Giờ Niết Bàn nay ( đã tới nơi, 

Nên ta vắn tắt mấy lời, 

Các ngươi nên nhớ tron dói chó quén. 
Vi tao tác, sanh lén ba сбі, 

Dàu thá, người, chẳng khỏi một phen. 
Rã tan chẳng luận sang hèn, 


Hữu sanh hữu diệt thói quen thường tình. 


Các ngươi hãy dinh ninh suy xét, 

Ráng phụng hành những Pháp cao siêu. 
Mau cho thành tựu đủ điều, 

Mựa đừng giải đãi mất nhiều thời gian. 
Phải cố gắng tu hành thành thật. 

Đặng kịp khi có Phật Pháp truyền, 

Vì chưng ít được cơ duyên, 

Gặp Pháp quý báu, như thuyền độ cho. 
Căn dặn bảo học trò vừa dứt, 

Đức Thế Tôn lập tức định an, 

Nhập luôn vào cửa Niết Bàn, 

Vui niềm an lạc, giữa hàng Thanh Văn. 
Chúng con thảy băn khoăn nhớ tiếc, 
Sanh sau khi nhập diệt của Ngài, 

Lòng thành lễ Phật hôm nay, 


Ngưỡng cầu tấn hóa đến ngày vô sanh./. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Ейт Tháng Tư............................ Д-У 
KỆ CHIÊM BÁI XÁ LỢI 


Trước Xá Lợi ân lành cao cả 

Trên bửu dài rạng tỏa linh vân 

Đèn hoa tinh khiết hương trầm 

Đê đầu chiêm bái pháp thân Cha Lành 
Đức Thế Tôn viên thành Phật quả 
Bốn lăm năm hoằng hóa đạo mầu 
Nắng mưa hạ lạp dãi dầu 

Từ bi quảng đại sá đâu dặm trình 
Thương ba cõi hữu tình khổ nạn 
Ngàn năm sau còn cảm hồng â ân 
Nghiêm tôn Thượng Sĩ xuất trần 

Đàm hoa ái truất diệu âm thường còn 
Xét huyễn thể hơi mòn sức kiệt 

Lẽ hoại thành sinh diệt tự nhiên 

Đạo vàng tương tục giáo truyền 
Thánh nhơn bốn quả nhân thiên đã nhiều 
Bậc hữu học giới điều nghiêm cẩn 
Hàng tại gia sung mãn tín tâm 

Ngàn sau dòng pháp chuyển luân 
Tam Bảo trụ thế viên âm bảo tồn 
Vườn sa la Từ Tôn viên tịch 

Ngọc Xá lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn rỡ ràng 

Xương trán răng nhọn thêm phần xương vai 
Lửa tam muội hỏa đài tự cháy 

Không hoại tan quả thấy nhiệm mầu 
Uy linh Xá lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường 
Chừng năm cân lớn bằng hạt đậu 

Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng dạng lạ thường 
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] ке Chiêm Bái Ха Lợi I 


ādas DE Sas 
Pha lê sắc trong ngần tôn quý 

Dâu dem so phỉ thúy nào bằng 

Cỡ ba hột cải trắng ngần 

Tựa như ngọc điệp năm cân đong lường 
Kể từ đó bốn phương pháp hội 

Tháp bảo đăng khắp cõi Diêm phù 
Thánh tích tôn trí bốn châu 

Chư thiên nhân loại ngưỡng cầu cung nghinh 
Cõi Phạm đế nghiêm minh sùng bái 
Chúa long cung quỳ lạy dâng hương 
Trân châu mã não thiết đường 

Kim ngân châu báu diệu trần hà sa 

Ánh đạo cả bảo tòa bất diệt 

Đèn vô dư mật độ chiếu soi 

Công vua A Dục rạng ngời 

Hằng muôn tôn tháp vạn đời di lưu 
Ngọc Xá lợi nhiệm mầu pháp tánh 
Xương Phật Đà hiển thánh uy linh 

Xót thương khổ ải hữu tình 

Hóa thuyền cứu độ chúng sinh quay về 
Gieo hạt giống bồ đề ưu việt 

Quả mai sau thanh khiết trần tâm 

Tuệ tri thấy rõ mê lầm 

Ba đào sóng lặng tham sân xả lìa 
Hương tịnh giới ta bà nghi ngút 

Trầm tín tu thơm ngát mười phương 
Chúng con chiêm bái cúng dường 
Trăng sao phạm hạnh tứ vương chứng hầu 
Thờ Xá lợi ngưỡng cầu công đức 

Xin vô ngôn chân thực hiển bày 

Pháp thân Từ Phụ Như Lai 

Hộ trì đệ tử đủ đầy phúc duyên./. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài Ейт Tháng Ти... 


| KỆ TUNG TRƯỚC CÁC THÁP THỜ ХА LỢI PHẬT 
mới? Xá Lợi uy linh lẫm liệt 
Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành 
Cúng dường Phật tổ Cha lành 
Ngày xưa di tích Phật danh Có Dàm(Gotama), 
Đức Từ bi chỉ đàng giác ngạn 
Ơn cứu khổ độ nạn mê tân 
Trời người nhuần gội nguồn ân 
Duyên may được hưởng đôi phân chánh truyền, 
Phát tâm lành cần chuyên giữ đạo 
Nguyện noi theo tôn giáo Phật Đà 
Lo phần tự giác giác tha 
Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa, 
Chốn rừng già nắng mưa khổ hạnh 
Giữa tuyết sương đói khát bao ngài 
Chẳng màng lao khổ đắng cay 
Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời, 
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa 
Trên Bồ đoàn phân tỏa tâm minh 
Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình 
Đắc thành Phật quả Vô Sanh Niết Bàn, 
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 
Bốn mươi năm ha giáp vẹn toàn 
Châu du cùng khá bổn phương. 
Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng Vô Sanh, 
Vườn Ku-si-na-ra cha lành viên tịch 
Ngọc xá Lợi di tích thế gian 
Вау đoạn xương lớn huy hoàng 
Xương trán răng nhọn lại còn xương vai, 
Lửa chư Thiên hỏa đài phát cháy 
Không rã tan quả thấy nhiệm mâu 
Lại còn Xá Lợi đủ màu 
Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường: 
Chừng năm cân chỉ bằng hạt đậu 
Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng chạn khác thường 
Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân, 
Pha lê màu sáng trong ngần 
Thủy xoàn ngọc quý trong trần nào hơn 
Cỡ ba hột cải trong trơn 
Năm cân ngọc điệp trắng ngần như hoa(như hoa Bakula), 
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ТТІ kệ Tung Trước Các Tháp Thờ Xá Lợi Phật Ix 


qum sanh kháp cói Sa Bà 

Dé nào gáp duoc dé mà suy tón 

Duyén Ba đưa đến điện môn 

Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn lưu truyền, 

Nhất tâm thệ nguyện quy nguyên 

Ngưỡng cầu Phật Tổ chứng miên lòng thành 

Đầu tiên tám nước phân tranh 

Công phân Xá Lợi sử xanh ghi rành, 

Đền thờ tiêu biểu đức lành 

Tám nơi cóng cóng đô thành quốc vuong 

Môn sanh từ khắ bón phuong 

Mai chiều chiêm bái cúng dường Như Lai, 

Chúng con cảm mến da hoài 

Hướng chứng Thánh Tháp Phật đài suy tôn 

Răng nhọn bón cái di tồn 

Bốn nơi tạo Tháp kiền khôn lưu đời: 

Một là Đao lợi cung trời(Thờ răng nhọn phía trên bên hữu) 

Hai là Thánh địa đương thời Lan-ka Lanka thờrăngnhọnphíaduớibôn hu) 
Xứ Ganh-tha-rá thứ: Һа(бапаһаға thờ răng nhọn phía trên bên tả) 

Bốn là Thủy điện nguy nga Chúa Rongt"ērīng nhonphtadudibēntā), 
Chúng con ái mộ tám đồng 

Cúng dường Xá Lợi Kim thân Phật Đà 

Phạm Thiên thượng giới một tòa 

Xương vai bên tả cùng là Tam Y, 

Đền thờ cao voi cực ky(cao 12 do шіп) 

Chúng con lễ bái thiên uy tháp này 

Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay 

Cỗ sơ tám tháp hằng ngày mòn Һит tháp đầu tên), 

Hai trăm mười tám năm dư 

Nhờ vua A Duc(ásoka) tam từ sùng hưng 

Tám phần Xá Lợi quân phân 

Tám muôn bón. ngàn tạo tân tháp thờ, 

Ngàn năm muôn kiếp một giờ 

Trước đền Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền = 
Phần hương lễ bái điện tiền "= 
Cúng dường Xá Lợi gieo duyên Niết Bàn(Nibbana) 
Nguyện. cầu bốn họ trăm phương 

Thoát vòng tai ách, hưởng an thái bình 
Cầu cho tất cả chúng sanh 

Đồng nhau tu Phật, đệ huynh một nhà./. 
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Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng BĀY. FETA -PETA 
# RAM THÁNG BẢY 


MĀTĀPITUPANĀMA-GĀTHĀ 


Yadājāto cayo vāham, 
Dukkham mātā pituhime, 
Anubhuttam navaņņitum, 
Hattham pagayha vandito. 
Dosam khamathameyeva, 
Tumhe dethābhayampi са, 
Ruditassevametumhe, 
Sugitamuppagetha ve. 
Nipajjāpetha mam amham, 
Malamuttampi sakalam, 
Hatthena te gahetvā va, 
Dhovitthāpi ca sabbaso. 
Tumhe anagāte kāle, 
Amma karuņņike have, 
Puttadhitutta mātā ta, 
Buddhāyeva bhaveyyātha. 


MĀTARAM VANDĀMI 


Dasa māse ure katvā 
Posesi vuddhikaranam 
Ayu digham vassasatam 
Matu padam namàmaham. 


PITARAM VANDAMI 
Uddhikaro ālingitvā 
Cumbitva piyaputtakam 
Rajamajjham supatittham 
Pitu padam namamaham. 
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Kệ Sám Hối Phụ Mẫu 16, Đảnh Lễ Mẹ ТІ Dánh Lễ Cha 


# RẰM THÁNG BẢY 


KỆ SÁM HÓI PHU MẪU 1 
Kính thưa cha mẹ tường tri, 
Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, 
Từ con hình thể có пеп, 
Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, 
Náng nề cực nhọc lắm ôi! 
Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng, 
Con xin đảnh lễ cúc cung, 
Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày. 
Khi con la khóc rày tai, 
Từ bi mẹ hát thương thay não nùng, 
Tân dịch, đại tiểu tiện cùng, 
Các vật uế trược ung dung lau chùi, 
Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, 
Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. 
Từ bi thay! Lòng mẹ cha, 
Ơn tày trời đất, khó mà đáp xong, 
Cầu cho cha mẹ thảy đồng, 
Đạt thành Phật quả thoát vòng tai ba./. 


DÁNH LỄ MẸ 


Thưa mẹ, con xin đảnh lễ dưới chân mẹ, vì mẹ đã 
mang thai con trong 9 tháng 10 ngày, và mẹ đã nuôi 
dưỡng con khôn lớn. Con kính chúc mẹ được sống 
lâu trăm tuổi! 


DÁNH LỄ CHA 


Thưa cha, con xin dành lễ dưới chân cha, vì tình yêu 
thương mà cha dành cho con, cha đã bảo vệ con và 
hướng dẫn con những bước chân đầu đời. Con kính 
chúc cha được sống lâu trăm tuổi! 


% дм 655 


z 


LĒRĀM 


Phần V.V: Các Bài Kinh Dài: Rằm Tháng Báy..... 


[ КЁ МЕМ ÂN PHỤ MẪU но 
Lạy zm me nguón án cao cá 
Dàu muón thân van thuở khôn đền 
Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên 
Nay khôn lớn chưa tròn hiếu tử 
Ơn nghĩa nặng thịt xương huyết nhũ 
Công sâu dày chín tháng cưu mang 
Dưỡng bào nhi ăn uống, kiêng khem 
Lúc đi đứng, trái trời trở tiết 
Nỗi thống khổ làm sao kể xiết 
Tự chống chèo vượt cạn qua sông 
Trào lệ vui, tiếng khóc bên lòng 
Yêu con trẻ như nâng trứng mỏng. 
Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận 
Suối cam lồ tắm mát đời con 
Ráo con lăn, bên ướt mẹ nằm 
Bao dơ uế nhọc nhàn cam chịu 
Nuốt mặn đắng chua cay tủi hận 
Ôi suốt đời hiền mẫu lo toan 
Mới cảm đau gió máy se mình 
Đã hớt hải cầu Trời, khấn Phật 
Tình mẹ cha thấm dòng sữa mật 
Nuôi đời con đến lúc thành người 
Buổi khó khăn khô nhạt cầm hơi 
Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ 
Năm canh đêm thức chừng con ngủ 
Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi 
Đủ áo cơm nở mặt với đời 
Cho ăn học đua đòi sĩ diện. 
Lạy cha mẹ ơn thiêng hiển hiện 
Suối bi từ vô lượng nhân gian 
Nhiều khi con ngỗ nghịch hoang đàng 
Lắm lúc lại hỗn hào tai ngược 
Quay mặt đi đao bào cắt ruột 
Đánh con đau lòng mẹ thêm đau 
Ôi! Huyết nhục thâm ân, giáo dưỡng sâu mầu 
Đèn sách sáng lòng con chưa đủ sáng 
Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng 


656 


Rām Tháng Bảy................................ Kệ Niệm Ап Phụ Mẫu Інк 


Đuốc thiên lương hiếu đạo soi đường 
Mẹ cha là sen báu ngát hương 

Là thanh nhạc chim trời Dao-loi 

Là bảy báu phúc lành cao vợi 

Là trăng sao sáng đẹp tuyệt vời 

Là suối tình muón thuở về xuôi 

Là biển rộng Thái sơn cao ngất. 
Mong báo đáp ân tày trời đất 
Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm 
Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy 

Lúc hữu sự ân cần công của 

Giữ hòa khí cháu con thuận thảo 

Gìn gia phong hợp đạo nghĩa nhân 
Giúp mẹ cha bố thí cúng dường 

Tu tín giới tham thiền niệm Phát. 
Lạy cha mẹ vị thầy trước nhất 

Là tiên nhân từ ái trong nhà 

Con nghiém cung phü phuc thiét tha 
Mọi lầm lỡ thành tâm sám hối 

Từ tấm bé muôn lầm vạn lỗi 

Đến khi con khôn lớn nên người 
Việc hiếu đạo chừng như bổn phận 
Có ai sống không niềm ân hận 

Ai chưa thương biết quý tình thương 
Đời phù du muôn vạn nẻo đường 
Con rong rudi thung huyền luống tuổi 
Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi 

Đã tri ân xin nguyện báo ân 

Рам cho con làm được muôn phần 
Chưa đáp đủ ân cha nghĩa mẹ. 

Xin minh chứng tấc lòng con trẻ 
Sống chánh chơn y pháp phụng hành 
Con hôm nay hội đủ duyên lành 

Hiếu và đạo tinh cần tu tập | = 
Vầng nhật nguyệt tam thiên tỏa khắp 

Vet vô minh hôn ám bao đời 

Cầu cho sanh loại muôn nơi 

Sống đời hiếu hạnh rạng ngời nhân luân./. 
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KỆ SÁM HÓI PHY MẪU 12 


"... --- 


Kính thưa cha mẹ tường tri 

Nghĩ ra mới biết lỗi nghì ơn trên 

Từ khi hình thể có nên 

Mẹ cha bảo dưỡng, kề bên không rời 
Náng nề cực nhọc lắm ôi 

Công cha, nghĩa mẹ kể thôi sao cùng 

Con xin đảnh lễ cúc cung 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày 
Si mê, u tối chẳng hay 

Mẹ cha sầu khổ tháng ngày héo hon 

Hiếu tâm, hiếu hạnh không tròn 

Ấu thơ đã lỗi, lớn khôn cũng lầm 

Mẹ cha ơn trọng, tình thâm 

Nắng mưa dầu dãi, gian truân nhọc nhằn 
Hy sinh hạnh phúc bản thân 

Chỉ mong con trẻ thành nhân, thành hiền 
Mẹ cha là Phật tại tiền 

Là Thầy trước nhất, Phạm thiên trong nhà 
Nuôi con tóc bạc màu hoa 

Quý con hơn cả ngọc ngà tư riêng 
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Tình thương xuôi chảy một miền 
Nhưng con nào biết giữ niềm kính yêu 
Đôi khi phạm thượng lắm điều 

Nuôi cha dưỡng mẹ ít nhiều kể công 
Mẹ cha lượng cả bao dong 

Cho con sám hối, trọn lòng ăn năn 

Tội con bất hiếu muôn ngàn 

Mẹ cha duỗi cánh tay vàng xá cho 
Tình thương, giọt nước cam lồ 

Giúp con thoát khỏi khổ đồ lầm mê 
Từ nay con trẻ quay về 

Sống đời hiếu tử vẹn bề nhân luân 

Mẹ cha sáng suốt tỉnh thần 

Đạo vàng quy ngưỡng, chuyên cần tấn tu. 


Một lạy, cầu đấng Đại Từ 

Mẹ cha trường thọ, công phu trọn lành 

Hai lạy cầu đấng sinh thành 

Sống theo Chánh Pháp, quang minh một niềm 

Ba lạy chúng con xin nguyền E 
Trọn đời sống dao, gieo duyên Niét Bàn /. 
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Na hipapam katam kammam 
Sajju khiram va muccati, 
Daham tam balamanveti 
Bhasmacchanno va pavako. 


(Dhp.71) 


Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. 


(PC. 71)(HT Minh Châu) 


Phu luc 
САС NGHI THÚC УА TÁC BACH 
TRONG РНАТ GIÁO 
NGUYÊN THỦY 


Phụ Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. 


PANCA SĪLA  _ 

NGHI THUC THỌ TRI NGU GIƠI 
5ат Нбі Тат Вао: (1) và (2) 
(1) Ukasa! Ukasa! Ukasa! /Кауакатта | /vacikamma 
manokammā /sabbadosa, /vi mong muốn tránh khỏi, 
/tất cả những lỗi lầm, /do thân nghiệp hành động, /do 
khẩu nghiệp nói năng, /do ý nghiệp suy nghĩ, /đã phạm 
đến Tam Bảo: /Đức Phật Bảo cao thượng, /Đức Pháp 
Bảo cao thuong, /Đức Tăng Bảo cao thượng, /(đến cha 
те, thầy tổ...). /Buddharatana, /Dhammaratana, 
/ Sahgharatana, con thành kính đảnh lễ, /ngôi Tam 
Bảo cao thượng, /cùng cha mẹ thầy tổ, /lān thú nhi - 
thứ ba. /Xin пат bậc ân đức, /cao thương không gì 
bằng, /nhận biết sự sám hối, /những lỗi lầm của con. 
/Do thành tâm sám hối, /vói đức tin trong sach, 
/thién tám hop trí tué, /càu mong con tránh khói: 
- Sinh trong bón cói āc!, ГА 
- Gặp phải ba nạn tai?,/ 
- Tắm trường hợp bất lợi3, / 
- Năm kẻ thù phá hoại, / 
- Bốn cảnh không hợp thời5, f 
- Năm bất hạnh kiếp n wii, / 
Trong tát cá moi thói, /moi kiếp sống luân hồi, /khi đã 
tránh khỏi rồi, /mong con sớm chứng ngộ: /chân lý 
Tứ Thánh Đế, /chứng đắc Tứ Thánh Đạo, /Tứ Thánh 
Quả - Niết Bàn, /diệt đoạn tuyệt tham ái, /giải thoát 
khổ tử sanh, /luān hồi trong tam giới. 
1 Địa ngục, nga quỷ, súc sanh, atula. 
2 Nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. 
3 Sanh trong địa ngục; sanh làm súc sanh; ngạ quỷ; cõi Phạm Thiên; sanh 
ở vùng héo lánh; sanh trong gia dinh ngoại dao tà kiến; người cám điếc; 
người có trí tué nhưng không gặp được Đức Phật, Tăng Chúng. 
# Nước lụt phá hủy của cải tài sản; lửa cháy thiêu hủy của cải tài sản; kẻ 
trộm cướp chiếm đoạt tài sản; vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản; con 
cái hư đốn làm tiêu tan của cải tài sản. 
5 Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. 
6 1- Bệnh tật, 2- Gia đình ly tán, 3- Của cải tài sản hư hao, 4 - Giới không 
trong sạch, 5- Tà kiến. 
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(2) Ukasa vandāmi bhante, sabbam aparadham 
khamatha me bhante, maya katam puññam samina 
anumodittabbam, samina katam puññam mayham 
databham, sadhu sadhu anumodāmi. Ukāsa 
Кагиййат katva tisaranena saha silani detha me 
bhante. : 

Con xin thành kính làm lễ Dai Đức. Bach hóa Dai Đức, 
xin Dai Đức tha các tội lỗi cho con. Những việc lành 
mà con đã làm, xin Dai Đức nhận lãnh. Việc lành nào 
mà Đại Đức đã làm, xin chia sớt cho con, và làm điều 
lợi ích cho được thành tựu, con xin hoan hỷ thọ lãnh. 
Con xin thành kính Đại Đức từ bi thương xót mà 
truyền tam quy và giới cho con. 

Aham bhante saranasilam yacami. Dutiyampi..., 
tatiyampi... Bach hóa Bai Đức, xin Dai Đức truyền quy 
giới cho con, lần thứ nhì... , lần thứ ba... 

(Hay đọc phần dưới) 

Phāt tử cùng nhau đọc: 
- Ukasa mayam bhante visum visum rakkhanatthāya 
tisaranena saha pañca silàni yacama (уасаті). 

- Dutiyampi mayam  bhante visum visum 
rakhanatthaya tisaranena saha pañca silani yacama 
(yācāmi). 

- Тайуатрі тауап  bhante visum visum 
rakkhanatthaya tisaranena saha райса silãni 
уасата (yācāmi). 

- Bach hóa! (си?) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin 
thọ trì Tam quy và Мей giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng 
giữ hành theo, /cho được sự lợi ích./ 

- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin 
thọ trì Tam quy và Мей giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng 
giữ hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ nhì. / 

- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin 
thọ trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng 
giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba./ 


1 Đúng ra từ ‘hóa’ xuất phát từ “аша” trong “bạch qua’ thông qua”, nhưng 
theo âm đọc dần dần chữ này được chuyển từ ‘qua’ sang “quá” và trở 
thành 'hóa'. 2 Bốn vị trở lên. 
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Vi tỳ-khưu hay Sa-di đọc, Phát tử doc theo: 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính, làm lé Đức Bhá-gá-va đó, 
/ Ngài là bác A-rá-háng cao thuong, /duoc chúng quà 
Chánh Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, /khóng thầy chỉ dạy. (3x) 


Vi ty-khwu hay Sa-di đọc, Phát tử doc theo: 

Buddham saranam gacchāmi. 

Dhammam saranam gacchami. 

Sangham saranam gacchami. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 

Dutiyampi Sañgham saranam gacchami. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Tatiyampi Saūgham saranam gacchami. 

Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật./ 

Con dem hét lóng thành kính, /xin quy y Pháp./ 

Con dem hétlóng thành kính, /xin quy y Táng./ 

Con dem hết lòng thành kính, /хіп quy y Phật lần thứ nhi./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp lần thứ nhì./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng lần thứ nhì./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật lần thứ ba./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp lần thứ ba./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng lần thứ ba./ 

Vi truyền giới đọc: 

Tisaranaggahanam paripunnam. 

- Phép quy y Tam Báo trón dü chí có báy nhiéu. 

Phāt tử tho giới doc: 

Ama bhante. - Da, xin vâng. 

Vi truyền giới doc và Phát tử doc theo: 

1. Panatipata veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

2. Adinnādānā veramani 
sikkhapadam samadiyami. 


3. Kāmesumicchācārā veramani sikkhapadam samadiyami. 
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4. Musavada veramani 
sikkhapadam samādiyāmi. 
5. Surāmerayamajjappamādatthānā 
veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 
1. Con xin vâng giữ điều hoc, /lā cố ý tránh xa sự sát sanh./ 
2. Con xin vâng giữ điều học, Ла có jy tránh xa sự trộm cáp. 
3. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ) ý tránh xa sự tà dâm./ 
4. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự nói dối./ 
5. Con xin vâng giữ điều học, ЛА cố ý tránh xa /sự dễ 
duôi uống rượu /và các chất say./ 
Vi truyền giới đọc: 
Imàni райса sikkhapadani sadhukam katvā 
appamadena niccakalam sammārakkhitabbam. 
Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi 
Tam Bảo, /nên cố gắng vâng giữ hành theo cho được 
trong sạch đến trọn đời, /chẳng nên dễ duôi./ 
Phát tử thọ Tam Quy và Май Giới doc: 
Ama bhante. - Dạ, xin vâng. 
Vi truyền giới sách tấn] 
Silena sugatim yanti, Silena bhogasampada, 
Silena nibbutim yanti; Tasma silam visodhaye. 
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ 
giới; /các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ 
giới; /các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn 
cũng nhờ giữ giới. /Bởi các cớ ấy, /nên chư Phật tử 
phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng 
để lấm nhơ. 
Phāt tử tho giới doc: 


Sādhu! Sādhu! Lành thay! Sādhu! Sādhu! Lānh thay! 


Chu Phật tử tung sām hối Phật Pháp Tăng 
(Uttamangena vandeham... Con đem hết lòng thành 
kính... các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến...) 

Sau cùng, chư Tăng tụng kinh phúc đến toàn thể 
chư Phật tử mới thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới: 
(Bhavatu sabbamangalam... Tát cá phuóc báu 
hằng có đến người... ) 
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1. С Алын ТРЕ ныт nhằm sự tốt LUIS cho hội chúng, 
2. Sanghaphāsutāya: nhằm sự an lạc cho hội chúng, 
3. Dummankünam puggalãnam niggahāya: 

Nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, 

4. Pesalãnam bhikkhũnam рһавиуіһағауа: 

Nhằm sự lạc trú của chư Ту khưu hiền thiện, 

5. Ditthadhammikānam āsavānam samvarāya: 

Nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, 

6. Samparayikanam asavanam patighātāya: 

Nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai 
7. Appasannanam pasadaya: 

Nhằm dem lại niềm tin cho những người chua có đức tin, 
8. Разаппапат bhiyyobhavaya: 

Nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức біп, 
9.Saddhammatthitiyà: nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp", 
10. Vinayānuggahāya: nhằm sự hỗ trợ Luật. 

"Evam hotu evam hotu, ~ yo ca pubbe pamajjitva 
Pacchā so nappamajjati, ~ so'mam lokam pabhāseti 
Abbhā mutto va candimā, (php. v.172) 
Ai sống trước buông lung, — Sau sống không phóng dāt. 
Chói sáng rực đời này, ! Như trăng thoát тау che. 
Yassa papam katam kammam, ~ kusalena pithiyati. 
So' mam lokam pabhāseti ~ abbhā mutto va candimā.” 

(Dhp. v.173) 
Ai dùng các hanh lành, = Làm xóa mờ nghiệp ас. 
Chói sáng rực đời này, ~ Như trăng thoát mây che. 
Abhivādanasīlissa, ^ niccam vuddhāpacāyino, 
Cattāro dhammā vaddhanti, ~ ayu vanno sukham balam. 

(Dhp.109) 

Thường tón trọng, kính lễ, ~ Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bốn pháp được tàng trưởng: ~ ~ Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 


Ngài Buddhaghosa giải thích rằng Saddhamma gồm có ba phần: 
Pariyattisaddhamma (Pháp Học) gồm tất cả các lời dạy của Đức Phật đã 
được kết tập thành Tam Tạng, Patipattisaddhamma (Pháp Hành) là 13 
pháp Đầu-đà, 14 pháp hành, 82 phận sự chính, Giới, Định, và Minh 
Sát, Adhigamasaddhamma (Pháp Đắc Chứng) là 4 Đạo, 4 Quả, và Niết 
Bàn. (Tạng Luật - Bộ Phân Tích Giới Bổn, Phán Tích Giới Tỳ-khưu- D 
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UPOSATHA-SILA : 
NGHI THÚC THO BÁT QUAN ТЕЛІ GIỚI 


Phát tử hay tu nữ cùng nhau doc: 
- Ukasa mayam (aham) bhante visum 

visum rakkhanatthāya tisaranena saha 
atthangasamannāgatam uposatham yācāma (yācāmi). 
- Dutiyampi mayam (aham) bhante visum visum 
rakkha-natthāya tisaraņena saha 
atthangasamannāgatam uposatham yācāma (yācāmi). 
- Tatiyampi mayam (aham) bhante visum visum 
rakkha-natthāya tisaraņena saha 
atthangasamannāgatam uposatham yācāma (yācāmi). 
- Bạch hóa! (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin 
thọ trì Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, 
/để vâng giữ hành theo, /cho được sự lợi ích. / 
- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /để 
vâng giữ hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ nhì./ 
- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /để 
vâng giữ hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ ba. / 


Vị sư truyền giới sẽ đọc cho cư sĩ đọc theo phần thọ tam 
quy trước (giống như trong nghỉ thức thọ ngũ giới). Tiếp 
đến vị Tăng truyền tám giới cho Phật tử hay tu nữ đọc theo: 


1. Pāņātipātā veramani sikkhapadam samādiyāmi. 
2. Adinnādānā veramani sikkhāpadam samadiyami. 
3. Abrahmacariya veramani sikkhāpadam samādiyāmi. 
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami. 
5. Surāmerayamajjapamādatthānā 


1 Đúng ra tir ‘hóa’ xuất phát từ ‘qua’ trong “bạch qua’ thông qua”, nhưng 
theo âm đọc dần dần chữ này được chuyển từ ‘qua’ sang ‘quá’ và trở 
thành ‘hóa’. 
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veramani sikkhā-padam samadiyami. 
6.Vikalabhojana veramanisikkhapadam samadiyami. 

7. Naccagītavāditavisūkadassana- 
malagandhavilepanadharanamandana- 
vibhūsanatthānā veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

8.Uccasayanamahasayana veramani 

sikkhapadam samadiyami. 

1. Con xin vâng giữ điều hoc, /là có ý tránh xa sự sát sanh. 

2. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự hành dâm. 

4. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự nói dối. 

5. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa, /sự dể 

duôi uống rượu, /và các chất say. 

6. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự múa hát, 

/thổi kèn, đờn, /xem múa hát, /nghe đờn kèn, /trang 
điểm thoa vật thơm, /dồi phấn và đeo tràng hoa. 

8. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa, /chỗ 
nằm ngồi quá cao và xinh đẹp. 

Tiếp tục, Phật tử hay tu nữ cùng nhau doc: 

Imam atthangasamannagatam buddhappaññattam 

uposatham imañca rattim imañca divasam 

(niccakalam1) sammadeva abhirakkhitum 

samadiyama (samādiyāmi). 

Chüng con (con) xin tho tri Bát quan trai giói, /tron 

đủ tám điều của Đức Phát đã giáo truyền, /hàu để 

vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay 
và đêm (trọn đời?) nay, /mong cầu gieo được giống 
lành, /để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. 

Vi su sách tấn: 

1 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 

2 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
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Nghi Thức Và Tác Bach.............. Nghi Thúc Tho Bát Quan Trai Giói 


Imāni айһа sikkhāpadāni  uposathasilavasena 
imafica rattim  imafica divasam  (niccakalam*) 
sādhukam katvā appamādena sammā 
rakkhitabbam. 
Chư Phật tử (thiện tín) sau khi tho trì bát quan trai 
giới nơi Tam bảo, /phải cố gắng vâng giữ hành theo 
cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay (trọn đời" 
nay), /cháng nên dễ duôi. 
Phāt tử hay tu nữ thọ giới doc: 
Äma, bhante. - Dạ, xin vâng. 
Vi truyền giới sách tấn: 

Silena sugatim yanti, 

Silena bhogasampada, 

Silena nibbutim yanti; 

Тавта silam visodhaye. 
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ 
giới; /các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ 
giới; /các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn 
cũng nhờ giữ giới. /Bởi các cớ ấy, /nên chư Phật tử 
phải cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch 
đừng để lấm nhơ. 
Phát tử hoan hy đọc lên: 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


Chư Phật tử tụng sám hối Phật Pháp Tăng 
(Uttamangena vandeham... Con đem hết lòng thành 
kính... các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến...) 

Sau cùng, chư Tăng tụng kinh phúc đến toàn thể chư Phật tử 
mới thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới (Bhavatu 
sabbamangalam... Tất cả phước báu hàng có đến người... ) 


NGHI LỄ 


р 
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Phụ Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147.5 


NGHI THÚC QUY Y 
(Buổi đầu tu Phật) 


Accayo тат  bhante ассарата  yathabalam 
yathamülham yathä-akusalam. Yo ham! bhante 
Кауепа va vacaya уа manasa уа buddhassa уа 
dhammassa va sañghassa уа agaravam akasim. 
Tassa2 me ayyo3 accayam accayo patigganhatu 
ayatim samvaraya. 

Nghia: 

Kính bach chu4 Đại Đức Tăng, /vì con (chúngcon) là người 
thiểu trí, /lām lạc và không minh mẫn, /nén đã pham 
các tội lỗi, /sợ e con (chúng on) đã dễ duôi, /không dem 
lòng thành kính, /do thân khẩu, ý của con (chúng con) bất 
tịnh, /mà phạm đến Phật- Pháp - Tăng./ 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức 
Tăng, /xá các tội lỗi ấy cho con (chúng con), /bởi các tội lỗi 
ấy là quấy thật, /dáng cho chúng con (<), ат những 
việc lành, /từ nay về sau./ 


(Xong rồi, vị Tỳ khưu hoặc chư Tăng chứng mình nơi 
ấy phải nhận bằng tiếng “Sadhu” nghĩa là: “Lành 
thay! Phải rồi, đúng rôi”). 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /con (chúng con) cầu xin 
thọ phép, /quy y Phật đã nhập Niết Bàn, /là Đức Thế 
Tôn, /bậc A la hán, /Chánh đẳng, chánh giác, /ngài là 
thiên nhân từ phụ, /bi trí ven toàn./ 

Соп (chúng соп) cầu xin tho phép quy y Pháp, Ла Giáo Pháp, 
/đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, /đạo chuyển 
mê khai ngộ, /thiết thực hiện tiền, vượt thời gian./ 


1 Người nữ xin quy y thì đọc “Ya' ham”. 

2 Nếu là nữ thì đọc "Tassā me”. 

3 Nếu sám hối với 2-3 vị sư thì nói “ayyä... patigganhantu”. Nếu là Tăng từ 
4 vị trở lên thì nói “Sangho... patigganhatu". 

+ chư = các vị (4 vị trở lên), nhưng nếu chỉ 1 đến 3 vị thi bó di chữ ‘chw. 
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FEZI Nghi Thúc Quy Y, RE Kë Chúc Người Mới Quy Y Tam Bảo 


Con (ins on) cầu xin thọ phép quy y Tăng, /lā đệ tử của 
Đức Thế Tôn, /các ngài là bậc hoáng truyền Chánh Pháp, 
/xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường./ 

Kính bạch chu Đại Đức Tăng, /xin nhận con (chúng con) |4 
người cận sự nam, /và (cận sự nữ) đã quy y Tam Bảo, 
/kể từ ngày nay cho đến trọn đời. 

(* Nếu chỉ có một người nam hoặc một người nữ đối mặt 
trước tượng Phật, hoặc trước tháp thờ Xá Lợi mà làm phép 
quyy thì đọc: 

Nghĩa như trên chỉ khác nhau chỗ gọi: “Kính bạch chư 
Đại Đức Tăng”, thì đọc: “Bạch Đức Thế Tôn”). 


(Xong rồi vị Tỳ khưu hoặc Tăng chúng phải nhận bằng 
tiếng "Sadhu"). 


Sau đó, người Phật xin thọ trì Tam quy và Ngũ giới. 
Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì 
Tam Quy và... 


Hội chúng cùng nhau đọc bài kệ này để chấm dứt nghỉ 
thức quy y. 


KỆ CHÚC NGƯỜI MỚI QUY Y TAM BẢO 


Phàm tu Phật, buổi đầu sống Đạo 

Phải quy y Tam Bảo làm căn 

Nguyện theo Đức Phật, Pháp, Tăng 

Có nơi nương tựa vĩnh hằng, an vui! 
Thọ ngũ giới, học điều nhân đức 

Học từ bi, chân thật, hiền lành 

Chớ nên giết hại chúng sanh 

Rời xa bất chánh, viên thành thiện tâm. 
Phải sáng suốt mê lầm thấy rõ 

Nguyện từ nay ác nhỏ không làm 

Lành thay: Vô hận, vô tham 

Thanh lương đức hạnh, thanh toàn phúc duyên. 
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NGHILÉ 


Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 1:72 


Nẻo ác đạo: Bốn miền đóng lại 

Cửa trời, người bảy cõi thênh thang 

Học thêm bố thí, cúng dàng 

Tịnh tâm niệm Phật, mọi đàng mọi hay. 
Bạn đồng đạo chỉ bày | thêm nữa 

Với Thiện nam, Tín nữ dắt dìu 

Người đi trước, kẻ đi sau 

Con đường chân phúc, khổ cầu mới nên. 
Chí tu học, vững bền một dạ 

Giữ đức tin chẳng ngả, chẳng lay 

Lại thêm học Đạo, tầm thầy 

Mở mang trí tuệ, tháng ngày cần chuyên. 
Cầu Đức Phật ân triêm đại độ 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Tấn tu bất thối, chẳng sờn 

Hầu khai pháp nhãn, thiệt chơn tỏ tường./. 


(Có thể tụng thêm phần пау) 
Giải thoát Pháp Bảo nên hành 
Đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đày 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài 
Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an 
Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 
Những quả lợi ích đến mau kịp thì 
Cầu xin Pháp Bảo hộ trì 
Cho người tu đã quy y Phật rồi 
Xin cho cả thảy chúng con 
Tấn hóa trong Pháp, Phật roi giáo truyền./. [кх] 


Cuối cùng là hồi hướng chư Thiên (Chư Thiên ngự 
trên hư không, và phước căn con đã tạo thành,...) 
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Nghi Thức Và Tác Bạch.............................. Ba Hang Người Con 


BA HANG NGU'OT CON 

Tiéu Bó Kinh, Phát Thuyét Nhw Váy (Itivuttaka), Chwong Ba - Ba Pháp 
Điều пау đã được Đức Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói 
đến, và tôi đã được nghe: Này chư Tỳ khưu, các ba hạng con trai này 
xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 
Và này chư Ту khưu. Thế nào là người con trai ши sanh? 
О đây, này chư Ту khưu, cha mẹ của người con không quy 
Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ dám say 
rượu men rượu nấu, ắc giới theo ác pháp. Còn người con của 
họ quy M Phát, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bó sát sanh, từ bó 
lấy của không cho, từ bỏ tà hanh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo pháp lành. 
Như vậy, này chư Tỳ khưu, là người con ưu sanh. А 
Và này chư Ту khuu, thế nào là người соп trai шу sanh? O 
đây пау chư Ту khưu, cha mẹ của người соп quyy hát, quy y 
Pháp, quy y Táng, từ bó sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, tử 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu 
men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Người con trai của 
họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, tir bó đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp 
lành. Như vậy này chư Tỳ khưu, là người con tùy sanh. , 
Và này chu М khưu, thế nào là người соп trai liệt sanh? О 
đây, пау chư Ту khưu, cha mẹ của người con trai này quy y Phàt, 
quyy Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu 
men, rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Và người con của 
họ không quy y Phật, không quy M háp, không quy y Tăng, 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ dám 
Say rượu men rượu nấu, ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này chư 
Tỷ khưu, là người con liệt sanh. Này chư Ту khưu, có ba hang 
con trai này có mặt, xuất hiện ở đời, . M 
Đức Thế Tón đã nói lên ý nghĩa này. O' đây, điều này được nói đến. 
Bậc Hiền trí ước muốn, ~ Con trai ưu, tùy sanh, 
Không ước muốn liệt sanh, ~ Mot ganh năng gia dinh, 
Đời có những con này, ~ Trở thành nam cư si, 
Sống đầy đủ tín giới, ~ Biết nghe lời người khác, 
Xa Па sự xan tham. ~ Những người con như váy, 
Như trắng thoát đám mây, ~ Chói sáng giữa hội chúng. 
Y nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến vả tôi đã được nghe./. 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch.................................. 1:72 


CHƯ TĂNG TÁC BẠCH TRAI TĂNG 
THAY CHO PHẬT TỬ 


(Vi trụ trì đại diện tác bạch lên chư Tăng và phúc chúc đến thí chủ) 


Namo Buddhāya, Мато Dhammaya, Мато 
Sanghāya 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /hóm nay ngày tháng..., 
tháng... năm... /nhằm ngày... tháng... năm (âm lịch) 
Có gia đình thí chủ: Phật tử.../ 

Phát tâm trong sạch, /thiết lễ cúng dường, /đặt bát 
trai tăng, /ngõ hầu tôn tạo phước lành, /ngưỡng 
mong trên chư tôn thiền đức Tăng, /thùy từ chứng 
minh công đức. 

/Chú nguyện phước lành, /hồi hướng cầu siêu đến các 
bậc ân nhân, /cửu huyền thất tổ của gia đình thí chủ 
đã quá vãng, /nhất là các hương linh có Phật tử.../ 
Được ân triêm công đức, /sớm được siêu sanh về nơi 
nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an, /thì sự an vui 
càng tăng tiến thêm. /Được kết quả làm người, /quả 
trời, /cùng quả Niết Bàn./ 

Và cầu nguyện phước lành phát sanh với tấm lòng 
thành kính hộ Pháp, hộ Tăng, /hộ trì Phật 
Pháp./Nguyện cầu oai lực Tam Bảo, /oai lực chư 
Thiên, /phước báu tu tập của chư Tăng, /gia hộ đến 
thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, /của gia 
đình thí chủ còn tại tiền, /nhất là các gia đình Phật 
tử... /được nhiều phước lành, /được tăng long phúc 
thọ, /tật bệnh tiêu trừ, /tai qua nạn khỏi, /vạn sự kiết 
tường, /và gặp nhiều thuận may trong đời sống, /để 
được tiến tu trong Phật Pháp. /Lần thứ nhì, /lần thứ 
ba. /Sadhu, /sadhu, /lành thay! 


(Chư Phật tử lạy và ngồi nghe chư Tăng tụng kinh Phúc 
Chúc quả phước lành này). 
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Nghi Thức Và Tác Bach.................. Tác Bach Thinh Pháp Sư 


TÁC BACH KË THÍNH PHÁP 517 
DHAMMADESANAYACANA-GATHA 


(...) Evam sahampati brahma, ~ bhagavantam ayacatha, 
Tunhibhavena tam Buddho, ~ karuññenadhivasaya. 
Тапһа vutthāya padena, = migadāyam tato gato, 
Pancavagyādayo neyye, ~ amam pāyesi dhammato. 
Tato pabhüti sambuddho, ~ anüna dhammadesanam, 
Māghavassāni desesi, ~ sattānam atthasiddhakam. 
Tena sādhu ayyo bhante, ~desetu dhammadesanam, 
Sabbayidha рагіѕауа, = anukampampi kātave./. 

(...) Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, 

Phật nhậm lời nhưng chẳng đĩ hơi, 

Quyết lòng mở đạo dạy đời, 

Nhắm vườn Lộc Giả Ngài dời chân sang. 

Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, 

Có năm Thầy thính dự Pháp từ, 

Đó là nhóm Kiều Trần Như, 

Được nếm hương vị Hữu dư Niết bàn. 

Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp, 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, 

Một lòng chẳng thối không món, 

Nhüng điều lợi ích hằng có còn lâu năm. 

Cả tam giới thừa ân phó cập, 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian, 

Bởi nhân cớ, tích rõ ràng, 

Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi. 

Chúng sanh ngôi khắp chốn nị, 

Tối mê cầu được trí tri ven toàn./. [KX 
(Thỉnh Pháp Sư theo cách ngắn gọn) 

Thỉnh Pháp Sư đăng đàn, thuyết giáo 

Quỳ nơi đây, tâm đạo tín thành 

Ngưỡng сап duyên phúc trọn lành 

Ngưỡng cầu gieo hạt Vô Sanh Bồ ët. MKI 


Khi đã thuyết Pháp xong, Phật tử tụng bài kinh hồi 
hướng Pháp thí, Ngưỡng cầu các dáng chư Thiên, 


NGHI LÊ 


1 Trích ‘Kinh Tung’, Phât Học Viên Huyên Không, trang 108 (DL. 2011). 
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Phu Lục: Các Nghi Thức Và Tác Bạch................................ 1:72 


TÁC BẠCH LỄ TRAI TĂNG, CẦU SIÊU 
(Tác bach dâng mâm hué!) 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 
Ayam no bhante pindapāto dhammiko 
dhammaladdho dhammeneva uppādito mātāpitu- 
ādike guņavante uddissa imam Sanghabhattam (...) 
saparikkharam buddhappamukkhassa sanghassa 
dema te gunavantadayo imam Sanghabhattam (...) 
attano santakam viya maññamana anumodantu 
anumoditvāna yathicchitasampattihi samijjhantu 
sabbadukkhā pamuñcantu iminā nissandena. 


Nghia: 

1. Tác bach dáng cúng: 

Bach hóa? chư Đại Đức Tăng được rõ: /những thuc 
phẩm này của chúng con làm, /hiệp theo lẽ đạo, / được 
cũng hiệp theo lẽ đạo, /chúng con dâng những thực 
phẩm này, gọi là lễ Trai Tăng, /có cả món ăn phụ tùy, 
/dàng cúng đến chư Tăng, /xin Phật chứng minh./ 


2. Hồi hướng quả phước: 

Chúng con xin hồi hướng /phần phước báu thanh 
cao này, /thấu đến chư hương linh đã quá vãng, 
/nhất là (ông, bà...), /cùng cửu huyền thất tổ, /thân 
bằng quyến thuộc, /ông bà cha mẹ, /mội ngoại hai 
bên./Và xin cho các vị đó, /hay biết rằng: /phước 
báu của lễ Trai Tăng này, /về phần các vị đó, /và xin 
các vị đó /được phép thọ hưởng tùy ý. /sau khi thọ 
hưởng rồi, /thì được thoát khỏi những điều lao khổ, 
/được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang 
ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm, 
1 Dâng cúng cơm bánh vật thực,... nói chung. 

2 Từ ‘hóg’ có thé được xuất phát từ ‘qua’, do vậy có thể hiểu là bạch qua, 
thông qua. 
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/được kết quả làm người, /quả trời, /cùng quả Niết 
Bàn. /Do theo phước báu, chảy vào không dứt./Lần 
thứ nhi, Лап thứ ba./ 


Nghi lễ chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc. 


Sau phần tụng kinh Phúc Chúc hoan hỷ phước của tín 
chủ, các Phật tử cùng đọc lên phần hồi hướng sau đây: 


3. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! /Chúng con xin hồi hướng, 
/phần phước thanh cao này, /thấu đến tất cả chư 
Thiên và nhân loại, /nhất là chư Thiên ngự trên cõi 
trời Tứ Đại Thiên Vương, /chư Thiên ngự trên xung 
quanh ngôi chùa này, /chư Thiên ngự xung quanh 
ngôi nhà này, /Cầu xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh, /và 
hộ trì cho tất cả chúng con, /nhất là... tén../dwoc tai 
qua nạn khỏi, /tật bệnh tiêu trừ, /gia đạo thái hòa./ 


Và xin chư Thiên hoan hỷ báo truyền, /cho chư hương 
linh đã quá vãng, /nhát là (ông, bà...), /[nhất là ông bà 
cha mẹ của chúng con], /được hoan hỷ thọ lãnh phần 
phước báu thanh cao này, /sau khi thọ lãnh rồi, /được 
siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an 
vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm./Lần thứ nhì, 
/lān thứ ba./ 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng 
quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho 
tường;] [Phước căn con đã tạo thành, Do thân, 
khẩu, ý tu hành gieo nên...|[Chư Thiên ngự trên 
hư không,... | ... Do sự phước báu mà chúng con 
đã trong sach làm đây,... Idam no ñãtinam... 


Buổi lễ Trai Tăng hoàn mãn. 


NGHI LÊ 


Қ» 677 


Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 1:72 
TÁC BẠCH TỤNG KINH CẦU AN1 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 

- Vi сирро. sabbasampattisiddhiya 

sabbadukkhavinasaya parittam brūtha mangalam. 

- Vipattippatibahaya sab asampattisiddhiya 

sabbabhayavinasaya parittam brütha mañgalam. 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 

sabbarogavinasaya parittam brütha mangalam?. 

1. Tác bach dâng cúng: Kính bạch chư Đại Đức Tăng, 

/chúng con xin thành kính, /dáng tứ vật dung này, /dén 

chư Dai Đức Tăng, /cho chúng con được sự tán hóa, sự lợi 

ich, /sw an vui lâu dài /lần thứ nhì, /lān thứ ba./) 

2. Tác Bạch Cầu An: | 

Kính bach chu Đại Đức Tăng, /cầu xin chu Đại Đức Тап 

/tung kinh cầu ап, /cho ông, bà...), /và toàn thé Phật 

tử, /hiện diện nơi đây, /để ngăn ngừa tránh khỏi, 

ИП điều rủi ro tai hại, /cho dáng thành tựu nhữn 
anh phúc, /khiến cho tất cả sự khó não, /kinh sợ và 

bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. /Lần thứ nhì, Лап thứ ba./ 


Chư Tăng tung kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng 
đọc lên phần hồi hướng sau đây: 


3. Hồi hướng - hoàn mãn: 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Chúng con xin hồi hướng, 
Т. phước báu thanh cao này, /thấu đến tất са chư 
Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu ân của chúng con, 
/người còn được an vui, mạnh khỏe, /nhất lā... (tên, ho) 
ào „ /được tai qua nạn khỏi, /tật bệnh tiêu trừ, 
/gia dao thái hòa. / | | 

Chúng con cüng xin һбі huóng, /рһап phuóc báu 
thanh cao này, /thấu đến chư hương linh đã quá vãng, 
/nhất là (Ông bà...), /được hoan hỷ thọ lãnh, /phần 
phước thanh cao này, /sau khi thọ hưởng rồi, /được 
siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an 
vui, /thi sự an vui càng tăng tiến thêm. /Làn thứ nhi, 
/làn thứ ba. / (Phật tử tung kinh hồi hướng). 
1 Parittabhasanayacana-gatha 

2 Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, Bhikkhu VAMSARAKKHITA, Tỳ khưu 
HỘ TÔNG, ấn bản 2006 (PL. 2550), trang 56, ấn bản mới 2006 (PL. 2550) 
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Nghi Thức.................. Hướng Dẫn Tác Bạch Cầu Siêu Và Cầu An (Mới) 


HƯƠNG DAN TÁC BACH CAU SIEU VA CAU AN (МОТ) 
fihong thường, nếu Phát tử mong muốn làm phước dé cầu an hay 
cầu siêu cho những người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ 
... anh chi em đang hiện tiền hay đã quá vãng; thì việc trước tiên 
họ phải chuẩn bị một bữa trai tăng (dâng cúng vật thực) hay dâng 
cúng vật dung hay tứ sự tịnh tài, hay ngay cả một chai nước,... Việc 
dâng cúng đều có phước, tùy theo tâm lực một phần (vật thí quý 
trọng cũng là một phần phước báu). Khi đã làm phước, thì thuận 
duyên chúng ta mới lấy đó làm nhân để hồi hướng hay chia phước 
đến â ân nhân đã quá vãng hay còn đang hiện tiền. 

[56 bắt đầu cho một buổi lễ, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy 
thì người Phật tử phải tiếp đón chư Tăng một cách thành kính và chu 
đáo. Nếu có người trong nhà, là người thiện nam để đại diện gia đình 
tiếp rước chư tăng đến nhà thì nên làm. Theo truyền thống mỗi nước, 
đều có cách cung đón khác nhau. Ở Sri Lanka, vị trú trì sẽ mang theo 
bảo tháp Xá Lợi Phật và người thiện nam phải dùng khăn đội trên đầu 
và rước Xá Lợi đó vào trong nhà, và tôn trí một góc. Khi chu tángbuóc 
vào nhà, đến trước cửa thì họ chuẩn bị nước rửa chân và dùng khăn 
lau chân. Sau khi đã ổn định, mọi người trong gia tộc bắt đầu xin thọ 
tritam quy và ngü giói. Tiép dén là người Phật tử xin được tác bạch 
dâng ‹ cúng, tác bạch cầu an, hay cầu siêu đến thân bằng quyến thuộc 
như ông bà, cha mẹ, anh chị em... còn hiện tiền (cầu an) hay ông bà, 
cha mẹ, anh chị em... đã quá vãng được hưởng phần phước thanh cao 
này. Nếu người Phật tử cùng tụ hội ở chùa thì mình cũng có thể chuẩn 
bị và dâng lên vật thực, tứ sự, y ca sa, tịnh tài... lên chư tăng tại chùa 
đó. Và nghi lễ vẫn như vậy, xin giới, tác bạch, cúng dường, nghe kinh 
và hồi hướng, chia phước. 

Bằhông thường, mỗi cuộc lễ cúng dường thì chúng ta nên tác 
bạch cả cầu an lẫn cầu siêu. Việc cầu siêu là hồi hướng phần 
phước này đến thân bằng quyến thuộc trong, nhiều đời kiếp 
trong luân hồi, vẫn là điều mà Đức Phật vẫn nhắc 

đến. Nếu ô ông, bà, cha mẹ,... đã quá vãng, mà tái sanh đi cõi khác 
(trời, người, súc sanh), không phải cõi khổ nga quỷ (peta) thì 
phần phước này cũng nên được tưởng nhớ đến thân bằng quyến 
thuộc trong quá khứ đã quá vãng. 

Nói tóm lại, việc chúng ta làm phước và có dâng cúng bằng thân khẩu và ý 
đều tác thành hạnh nghiệp vững chắc, phước báu trọn vẹn. Khi có phước 
thì chúng tanên tưởng | nhớ và hồi hướng hay cầu an cho ai đó. Dó là cuộc 
lễ mà ai ai cũng có thể thực hành được. Thực hành hạnh bố thí rồi hồi 
hướng phước hay chia phước là việc làm tótcho người cư sĩ tai gia, dētrau 
dôi Ba-la-mật bố thí. Sau đây là vài cách tác bach (theo lối mới): 
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Phu Lục: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 1:72 
TÁC BẠCH THEO MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM 


1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

(1)Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành 
kính, /dâng cúng (y ca sa và) /tứ vật dụng này /ngưỡng 
mong chư Đại Đức Tăng, /từ bi hoan hỷ thọ dụng, /cho 
chúng con, /nhát là gia đình thí chủ... /được sự tán hóa, 
/sự lợi ích, /và sự an vui lâu dài./ 

(2) Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /Hôm nay ngày... tháng... 
năm...), /tai tư gia... kiệt... đường, ... thôn (khối)... phường 
.. /Gia đình Phát tử... (ông ...), /bà..., thành kính cung thỉnh 
chư Đại Đức Tăng, /về tại tư gia của chúng con, /để đặt bát 
cúng dường (dâng cúng trai tăng)./ 


2. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tung kinh cầu siêu, (để chú nguyện quả phước thanh cao 
này), /(để trợ tuyến) đến hương linh (Ông, bà..), 
/ngưỡng mong oai lực Tam Bảo, /chư thiên thùy từ gia 
hộ, /cho hương linh đã quá vãng, /(cüng cửu huyền thất 
tổ, /nội ngoại hai bên của chúng con), /được siêu sanh về 
nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an 
vui càng tăng tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


3. Tác Bạch Cầu An: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tung kinh cầu an, /cho... (đọc tên người cầu an)... cùng 
toàn thể đạo tràng Phật hiện diện nơi đây/để ngăn ngừa 
tránh khỏi, /những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành 
tựu những hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, 
/kinh sợ và bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. /Lần thứ nhì, 
/lần thứ ba./ 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 
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Nghi Thức................. Hướng Dẫn Tác Bạch Cầu Siêu Và Cầu An (Mới) 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


(1) Chi Tiết: 

Cầu Siêu: Chúng con xin hồi hướng, /phần phước 
thanh cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân 
loại, /nhất là chư Thiên, /ngự trên cõi trời Tứ Đại 
Thiên Vương, /chư Thiên ngự trên xung quanh ngôi 
chùa này, /chư Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này, 
/cầu xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh, /sau khi thọ lãnh 
rồi, /xin hoan hỷ mách bảo, /đến chư hương linh của 
chúng con đã quá vãng, /nhất là hương linh... (tên)..., 
/Imhất là ông bà cha mẹ của chúng con], /được hoan 
hy thọ lãnh, /phần phước báu thanh cao này, /sau 
khi thọ lãnh rồi, /được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm. 


Cầu An: Ngưỡng mong oai lực Tam Bảo, /chư thiên hộ 
pháp, /thùy từ gia hộ, /cho gia đình chúng con, /cùng 
toàn thể Phật tử hiện diện nơi đây, /nhất là thí chủ... 
/được an vui, manh khóe!, /được tai qua nan khỏi, /tật 
bệnh tiêu trừ, /gia đạo thái hòa. /Do theo phước báu, 
/chảy vào không dứt, /lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


(2) Ngắn Gọn: Cầu An và Cầu Siêu: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu 
ân của chúng con, /người còn được an vui, mạnh khỏe, 
/(nhát là thí chủ..)/kẻ thác được siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh, (nhất là hương linh..)/bāng như ở nơi an vui, /thì sự 
an vui càng tăng tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


1 Kẻ thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, 


Mox 681 ; 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch.................................. 1:72 
TÁC BẠCH THEO MIỀN BẮC (Vinh - Hà Nội) 


1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, 

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 

Bạch hóa chư đại Đức Tăng, hôm này là ngày... tháng... 
năm.. , /tức nhằm ngày... tháng... năm.. 

Gia đình tín chủ chúng con, /trú tại số š nhà... / duong... 
khối... /phuong..., /thành phố... /tỉnh.../thành tâm sắm 
sửa các lễ vật, /hoa quả hương đăng, /cơm bánh vật thực 
các loại, /cùng tứ sự tịnh tài, /(y ca sa), /xin cúng dường 
lên ba ngôi Tam Bảo, /xin Phật chứng minh./ 

Chúng con xin cung thỉnh, /chư Đại Đức Tăng, /quang 
lâm về tại gia thất của chúng con, /bi mẫn thọ lãnh. 


2. Tác Bạch Cầu Siêu: 
Chúng con xin cung thỉnh, /chư Đại Đức tăng, /khai mở 
khóa kinh cầu siêu, /đến cho tất cả hương linh đã quá 
vãng, /nhất là hương linh cụ bà, /cụ 6ng..., /ta thé vào lúc, 
.., “hưởng thọ... /an táng tại... /NÑgưỡng cầu chư thiên hộ 
pháp, /đang cư ngụ trong khuôn viên ngôi nhà này, /xin 
báo truyền đến hương linh đã quá vãng, /về tại gia cư gia 
trạch, /để thọ hưởng. phần phước báu thanh cao này. 
/Sau khi thọ hưởng rôi, „/được thoát khỏi những điều lao 
khổ, /duoc siéu sanh vé noi nhàn cánh, „/bằng như đang 
ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 


3. Tác Bạch Cầu An: 

Chúng con lại xin cung thỉnh, /chư Đại Đức Tăng, /khai 
mở khóa kinh cầu an, /đến cho toàn thể thiện tín chúng 
con, /(hiện diện nơi đây), /để ngăn ngừa tránh khỏi, 
/những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những 
hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khó não, /kinh sợ, 
/và bệnh tật, /thảy đều tiêu tan, /lần thứ nhì, /lần thứ ba. 
/Chúng con xin thành tâm bái thỉnh. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 


682 R 


Nghi Thức.............. Tác Bạch Theo Miền Bắc (Vinh - Hà Nội) 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước báu thanh cao này, /thấu đến chư thiên và nhân loại, 
/nhất là chư thiên ngự trên cõi trời, /Tứ Đại thiên Vương, 
/cùng tất cả các chư thiên, /ngự xung quanh ở trong khuôn 
viên ngôi nhà này, /xin các ngài hoan hỷ tùy hỷ, /thọ lãnh 
phần phước báu thanh cao này. /Sau khi thọ hưởng rồi, /xin 
báo truyền đến cho cửu huyền thất tổ, /cao tằng tổ khảo, 
/cao tằng tổ tỷ, /cô dì tỷ muội, /bá thúc huynh đệ, /tảo sa 
tảo lạc, /nội ngoại hai bên, /nhiều đời nhiều kiếp, /đã quá 
vãng của chúng con. /Cầu mong cho các vị đó, /được thọ 
hưởng tùy ý, /sau khi thọ hưởng rồi, /được kết quả làm 
người, /quả trời cùng quả Niết Bàn. /cho được thành tựu 
như ý muốn, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui 
càng tăng tiến thêm. /Do theo phước báu, /chảy vào không 
dứt. /Lần thứ nhì, /Lần thứ ba. 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng 
quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] 
[Phước căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu 
hành gieo nēn....] [Chư Thiên ngự trên hư không, ..., | 
.. Do sự phước báu та chúng con đã trong sạch làm 
đây, ... Idam no ñatinam... 


Buổi lễ Trai Tăng - hoàn mãn. 


(Tham khảo) 

* phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư 
hương linh quá vãng, /của dòng họ... /và chư vị khuất 
mặt, /ở xung quanh khuôn viên ngôi nhà này, /nhất là... 
* phần phước báu thanh cao này, /thấu đến tất cả chư 
Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu ân của chúng con, 
/người còn được an vui, mạnh khóe,... 
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TÁC ВАСН DÂNG Y, ĐẶT ВАТ, AN VỊ PHÁT 
Namo tassa... 


1. Tác Bach Dâng Cüng: 

Hôm nay ngày... tháng... năm... /nhằm ngày... tháng... 
năm... /Gia đình chúng con, /cùng anh chị em Phật tử, 
/sắm sửa hoa quả hương đăng, /cơm bánh vật thực, 
/y áo, tịnh tài, /để đặt bát, /và kính dâng lên chư Đại 
Đức Tăng. /Chúng con kính mong, /chư Đại Đức Tăng, 
/hoan hỷ thọ lãnh cho chúng con, /được sự tấn hóa, 
/sự lợi ích, /sự an vui lâu dài. / 


2. Tác Bạch Cầu An: 

Sau khi thọ lãnh rồi, /cầu xin các ngài hoan hỷ tụng 
kinh an vị Phật, /và tụng kinh cầu an, /cho cha mẹ 
hiện tiền của chúng con, (nhất là..), /để ngăn ngừa 
tránh khỏi, /những điều rủi ro tai hại, /cho đặng 
thành tựu những hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự 
khổ não, /kinh sợ và bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. 


3. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao 
này, /thấu đến chư Thiên và nhân loại, /nhất là chư 
Thiên ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, /chư 
Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này. /Đồng thời, 
/chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh 
cao này, /thấu đến cho chư hương linh đã quá vãng, 
(nhất là...)/cầu mong cho các vị đó, /sóm được siêu 
sanh về nơi nhàn cảnh./Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh phúc chúc xong, các Phật tử cùng 
đọc lên phần hồi hướng sau đây: 
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4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao 
này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /nhất là chư 
Thiên ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, /và chư 
Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này. /Đồng thời, chúng 
con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến cho chư hương linh đã quá vãng, (nhất 
là..)/cầu mong cho các vị đó, /sóm được siêu sanh về nơi 
nhàn cảnh. 

Cầu cho cha mẹ hiện tiền của chúng con, (nhất 
là...)/được sự an vui, mạnh khỏe, /và tán hóa trên 
đường Phật đạo. /Do theo phước báu, /chảy vào 
không dứt. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng 
quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho 
twóng;] [Phước căn con đã tạo thành, Do thân, 
khẩu, ý tu hành gieo nên...| [Chư Thiên ngự trên 
hư không, ... | ... Do sự phước báu mà chúng con đã 
trong sạch làm đây,... Idam no йайпат... 


Buổi lé đặt bát hoàn mãn. 


TÁC BACH CÀU SIÉU 
DEN HU'ONG LINH PHÁT TÚ 
Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chu Đại Đức 
Tăng, mở khóa kinh cầu siêu, /để trợ tuyến! đến 
hương linh .../ngưỡng mong oai lực Tam bảo - chư 
thiên, /thùy từ gia hộ hương linh, /được siêu sanh về 
nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự 
an vui càng thêm tăng tiến. Lần thứ nhì, lần thứ ba, 
/chúng con thành tâm tác bạch./ 


1 Trợ duyên. 
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TÁC BẠCH HÚY KY MỘT VỊ XUẤT GIA 


Namo tassa... 

Kính bach chư Đại Đức Tăng, /Hóm nay ngày... 
tháng... năm... (nhằm ngày.., tháng.., năm...), ЛА 
ngày húy ky của Giác Linh Ngài... (Pháp Danh của vị 
Tỳ khưu), /toàn thể Phật tử chúng con, /thành tâm 
thiết lễ trai tăng, /dâng cúng cơm bánh vật thực, /y 
Ca-sa và tứ vật dụng (tịnh tài) này, /cầu xin chư Đại 
Đức Tăng, /hoan hỷ chứng minh và thọ dụng, /và 
chú nguyện quả phước thanh tịnh này, /đến Giác 
Linh Ngài... /nguyén cầu cho Thập Độ Ba-la-mật của 
giác linh, /sớm được thành tựu viên mãn. /Lần thứ 
nhì, /lần thứ ba. / 


(Chư Tăng tụng kinh phúc chúc xong, Phật tử hồi 
hướng) 


Sadhu! Sadhu! Lành Thay! 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao 
này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các 
bậc hữu ân của chúng con đã quá vãng, /nhất là Giác 
Linh Ngài... /Do sự phước báu, /mà chúng con đã trong 
sạch làm đây, /xin dâng đến Giác Linh Ngài... /nguyện 
cầu cho Thập Độ Ba-la-mật của ngài, /sớm được thành 
tựu viên mãn. /Y như ý nguyện, /y như ý nguyện./ 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng 
quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho 
tường;] [Phước căn con đã tạo thành, Do thân, 
khẩu, ý tu hành gieo nēn...] [Chư Thiên ngự trên 
hư không, ... | ... Do sự phước báu mà chúng con đã 
trong sạch làm đây,... Idam по йайпат... 


Buổi lễ Trai Tăng hoàn mãn. 
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Tác Bach Húy Ky Mót Vi Xuát Gia, Tác Bach Dâng Liêu Cốc 


TÁC BẠCH DÂNG LIÊU CỐC 


% Namo tassa... 

Mayam bhante imam kutimkaretva 
catuddisassa bhikkhusañghassa dema. Sadhu 
bhante bhikkhusañgho imam kutim 
patigganhatu amhakam digharattam atthaya 
hitaya sukhaya. Dutiyampi. Tatiyampi. 


Nghia Viét: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con đã xây cất 
xong ngôi cốc liêu này, /chúng con xin dâng cúng đến 
tứ phương Tăng (Tỳ khưu)./Lành thay, bạch hóa chư 
Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, /nhận lãnh 
và tho dụng liéu cốc này, /cho chúng con được sự tán 
hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần 
thứ ba. / 


# Có nhiều loại có thể dâng lên chư Tăng như sau: 
Dâng nhà Sima (Chánh điện): uposathagaram 
Dâng cốc nhỏ: viharam 

Dâng nhà ăn: salam 

Dâng tài sản: garubhandam 

Dâng cúng dầu: telam. 

Dâng cúng nước mía: phanitam. 

Dâng cúng nước thốt nốt: talodakam. 

Dâng các thứ trái cây: nanaphalani (imam đổi sang imani). 
Dâng gạo: imāni tandulani. 

Dâng thuốc chữa bệnh: gilãnabhesajjam. 

(Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin dáng... này.) 
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TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Tạng Luật, Vinaya Pitaka, Tiểu Phẩm (Cullavagga), 
VI. Chương Sàng Tọa (senāsanakkhandhakam), 
Tỳ khưu Indacanda dịch 

Sitam unham patihanti1, tato vāļamigāni са; 
Sarisape? ca makase, sisire capi vutthiyo. 
Tato vātātapo ghoro, sañjäto3 patihaññati; 
Lenatthañca sukhatthafica, jhayitufica vipassitum. 
Viharadanam sanghassa, aggam buddhena* vannitam; 
Tasma hi pandito, poso sampassam atthamattano. 
Vihāre karaye ramme, vāsayettha bahussute; 
Tesam annañca рапайса, vatthasenāsanāni са; 
Dadeyya ujubhūtesu, vippasannena cetasā. 
Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanüdanam; 
Yam so dhammam idhaññaya, parinibbāti anāsavo”ti. 
Nghĩa Việt: 
Trú xá ngăn ngừa nóng lạnh, ~ Và các loài thú dữ, 
Các loài rắn, muỗi mòng, ~ Luôn các cơn mưa lạnh. 
Cơn gió nóng dữ dội ~ Sanh lên bị dội lại. 
Sự bố thí trú xá ~ Đến hội chúng để hành 
Thiền định và minh sát ~ Dem lại sự nương пай 
Dem lại sự an lạc ~ Đã được chư Phật Đà 
Ngợi khen là tối thắng. ~ Vì thế người trí tuệ 
Thấy lợi ích cho mình ~ Cho xây trú xá đẹp 
Để các bậc đa văn ~ Có thể ngụ nơi ấy. 
Nên cúng dường cơm nước ~ Y áo, chỗ trú ngụ 
Đến các chân tu ấy ~ Có tâm tư thanh tịnh. 
Đến người, các vị thuyết ~ Pháp xua mọi khổ đau 
Người thấy pháp đời này ~ Không còn ô nhiễm nữa 
Và chứng ngộ Niết Bàn./. 
1 patihanati (ka.) ?sirimsape. ?vatatape ghore, sañjate (saddanīti). *buddhehi - Sya. 
€g; 688 + 


{ 


Тап Thán Cúng Duong Liêu Cốc WZ] Tác Bạch Cúng Dường Kinh Sách 


TÁC ВАСН CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH 


Mayam bhante imam saparivaram 
tepitakagantham sattham sabyañjanam 
kevalaparipunnam parisuddham catuddisassa 
bhikkhusanghassa onojayama. Sadhu no bhante 
bhikkhusañgho imam saparivaram 
tepitakagantham sattham sabyañjanam 
kevalaparipunnam parisuddham patigganhatu 
amhakam digharattam atthaya hitaya sukhaya. 
Dutiyampi... Tatiyampi... 


Nghia: 

Kính bach chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành 
kính, /dâng cúng kinh điển tam tang này, /cüng với 
sách phụ chú có nghĩa, có văn cụ túc thanh tịnh, /xin 
dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng (tứ phương Tăng). / 
Lành thay, /bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /ngưỡng 
mong chư Đại Đức Tăng, /lãnh nhận kinh điển 
Tam Tạng này, /cùng với sách phụ chú, /có nghĩa, 
có văn cụ túc thanh tịnh, /cho chúng con được sự 
tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ 
nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng 
quả này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho 
tường;] [Phước cán con đã tao thành, Do thân, 
khẩu, ý tu hành gieo пеп... [Chư Thiên ngự trên 
hư không,... |... Do sự phước báu mà chúng con đã 
trong sạch làm đây, ... Idam по йайпат... 


NGHILÉ 
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TÁC BẠCH AN VỊ PHẬT 


Cách 1: (đơn giản): 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức 
Tăng, /tụng kinh an vị Phật, /cho gia đình chúng 
con (tên chủ nhà) /được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự 
an vui lâu dài. 

Lần thứ nhì,... lần thứ ba. 


# Sau thời kinh, Phát tử hồi hướng chư Thiên 
(Chư thiên ngự trên hư không,...) 


Cách 2: 
1. Idam bhante Buddharüpam käritam 
Buddhābhisekam karotha. 


2. Idam bhante Buddharüpam käritam 
Buddhābhisekam karotha. 


3. Idam bhante Buddharüpam käritam 
Buddhābhisekam karotha. 


Nghĩa: 

1. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, / đây là hình tượng 
Phật đã được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 
2. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /dày là hinh tượng 
Phật đã được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 
3. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, / dày là hinh tượng 
Phật đã được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 


Vị trưởng lão chú nguyện để xác định hình Phật hoặc 
tượng Phật được tôn tạo (Phật tử có thể đọc theo): 
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Nghi Thức Và Tác Bạch.......................... Tác Bạch An Vị Phật 


Ukāsa imam buddharüpam adhitthāma(adhitthāmi). 
Dutiyampiimam buddharüpam adhitthāma(adhitthāmi). 
Tatiyampi imam buddharüpam adhitthama(adhitthami). 
Nghia: 

Chúng con (con) xin phát nguyện, /tôn trí tượng 
Phật này (bức ảnh Phật này). 

Lần thứ nhì, /chúng con (con) xin phát nguyện, / 
tôn trí tượng Phật này (bức ảnh Phật này). 

Lần thứ ba, /chúng con (con) xin phát nguyện, / tôn 
trí tượng Phật này (bức ảnh Phật này). 


Tiếp theo chư Tăng tụng kinh lễ bái xưng tán ân đức 
Tam Bảo, Buddha-jayamangala-gatha (Kệ Phát 
Cảm Thắng), Tidasa Pàrami (Tam Thập Độ)v.v.. 


Dút thời kinh, các cư sĩ i thọ quy giới, làm lễ trai tăng, 
thỉnh tụng kinh cầu an; hoặc thỉnh thuyết pháp 
trước lễ trai tăng, lễ cầu an càng tốt. 


Chư tăng tụng kinh xong rồi, Phật tử đọc bài hồi hướng: 


(Ākāsatthā ca bhummattha...) 

Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 

Idam no (vo) йайпат hotu sukhità hontu 
fíatayo. (3x) 

Idam me puññam āsavakkhayāvaham hotu. (3x) 
Do su phuóc bāu mā chúng con dā trong sach 


lām dāy, hāy là pháp duyên lành, để dứt khỏi . 


những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong 
ngày vị lai. (lay). 
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NGHI THỨC CHÚC THỌ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /hôm nay gia đình 
Phật tử “..” thành kính cung thinh chu bai Dúc 
Tàng, /về tại tư gia của chúng con, /để cúng 
dường cầu phúc, /nhân dịp các con cháu làm lễ 
chúc thọ, /mừng cha mẹ (hay ông bà) được 
thượng thọ (hoặc đại thọ). /Kính mong chư Đại 
Đức Tăng chứng minh. 


Sau đó, các con cháu hướng về cha mẹ hay ông ba, 
đồng quỳ lạy 3 lạy với sự trang nghiêm, rồi các 
người con cùng đọc bài kệ xưng tán ân đức cha mẹ 
(nếu là các cháu nội, cháu ngoại làm lễ chúc thọ ông 
bà thì không cần đọc bài kệ này): 


| KỆ SÁM HÓI PHU MẪU 
Kính thưa cha mẹ ` tường tri 
Nghĩ suy con sợ lỗi nghì â ân trên 
Từ con hình thể có nên 
Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời 
Năng nề cực nhọc lắm бі 
Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng 
Con xin đảnh lễ cúc cung 
Nghiêng mình phú phục mong dung tội тау 
Khi con la khóc rây tai 
Từ bi mẹ hát, thương thay não nùng 
Tân dịch đại tiểu tiện cùng 
Các vật uế trược ung dung lau chùi 
Giặt rửa, cha mẹ vẫn vui 
Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha 
Từ bi thay! Lòng mẹ cha 
Ân tày trời đất khó mà | dáp xong 
Сап cho cha me tháy dóng 
Đắc thành Phật quá, thoát vòng tai ba. [x] 


ШӨ 692 s 


Nghi Thức Và Tác Bạch........................... Nghi Thức Chúc Thọ 


{Quý vị có doc lên 2 câu kệ Đảnh lễ Mẹ (FREE) 
và Cha (FEEÄ)] (lay cha me) 


sau khi đọc xong bài Кё xung tán cóng on cha me 
(néu có), пер. đến một người đại diện ! trong con cháu 
tỏ lời sám hối cha mẹ hay ông bà, về những lỗi lầm 
do thân khẩu ý đã xúc phạm cha mẹ hay ông bà, và 
xin các vị ấy tha thứ: 


Kính thưa cha mẹ (hoặc thưa ô ông bà), /nếu chúng 
con do lầm lạc vô minh, /đã gây ra những lỗi lầm, 
/xúc phạm đến cha mẹ (hay ô ông bà), /cúi xin cha 
mẹ (hay ông bà) /xá các lỗi lầm ấy cho chúng con. 


Phước báu nào chúng con đã làm, /xin cha mẹ (hay 
ông bà) /hãy tùy hy với chúng con. / 

Phước báu nào cha mẹ (hay ông bà) đã làm hôm 
nay, /xin chia đều đến chúng con. 


Kế đó cha mẹ (hay ông bà) tỏ lời hoan hỷ: 


Sadhu, Sadhu! Lành thay! / 

Cha mẹ (hay ông bà) sẵn lòng tha thứ cho các con, 
/và cha mẹ mong cho các con /được sự tấn hóa, /sự 
an vui lâu dài. 


Sau khi cha mẹ (hay ông bà) đã tỏ lời hoan hỷ, các 
con cháu tuần tự dâng tặng lễ phẩm mừng thọ đến 
cha mẹ ông Ба. 


Xong nghi thức này, các con cháu mời cha mẹ hay 
ông bà xoay mặt hướng đối diện chư Tăng và hướng 
dẫn cha mẹ tự tay cúng dường lễ phẩm đến chư 
Tăng để cha mẹ tự thân làm phước. Sau đó, con cháu 
đồng tác bạch thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an. 


NGHI LỄ 
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Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức 
Tăng, /tụng kinh cầu an, /cho cha mẹ chúng con, 
/được sự lợi ích, /sự tấn hóa, /sự an vui lâu dài. 
/Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng bắt đầu tụng khóa kinh cầu an, chúc phúc 
phước báu đến ông bà cha mẹ của thí chủ (có thể 
thêm nghi thức ғау nước như để ban phúc). 

Dút thời kinh, vị trưởng lão trong chư Tăng sẽ ban 
đạo từ bằng pháp thoại ngắn, nội dung tán thán sự 
hiếu hạnh và cách thực hành để đáp công ơn cha mẹ 
đúng theo tinh thần Phát pháp v.v... 


Các người con cháu nghe pháp xong đồng thanh: 


Sadhu!Sadhu! Lành thay. 


Rồi tất cá cùng doc bài kinh hồi hướng. 
Chư thiên ngự trên hư không 
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều v.v... 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, /nguyện cầu cho cha mẹ (ông bà) của chúng con, 
hằng được an vui, phúc thọ miên trường. (đọc 3 lần) 


Đến đây hoàn mãn nghi thức Lễ Chúc Tho./. 


Kat 694 k 


b 
= 


Nghi Thức Và Tác Bach MA Тас Bach Dáng Y Tắm Mưa 


TÁC BẠCH DÂNG Y TẮM MƯA 
(An cư trong 3 tháng hạ) 


% Namo tassa... 

Mayam bhante imäyo vassikasatikäyo1 
idh'ānetvā sanghassa? dema sadhu bhante 
sangho? imāyo vassikasatikayo patigganhatu 
amhākam digharattam atthāya hitaya sukhäya. 
(Dutiyampi. Tatiyampi). 

Nghĩa Việt: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin mang 
đến đây, /những tấm y tắm mưa này, /xin dâng 
cúng đến chư Tỳ khưu Tăng. /Lành thay, /kính 
bạch chư Đại Đức Tăng, /kính mong chư Đại Đức 
Tăng, /nhận lãnh và thọ dụng, /các y tắm mưa này, 
/cho chúng con được sự lợi ích, /sự tiến hóa, /sự 
an vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử 
cùng đọc lên phần hồi hướng sau đây: 


Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh cao 
này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng 
các bậc hữu ân của chúng con, /người còn được an 
vui, mạnh khỏe, /kẻ thác được siêu sanh về nơi 
nhàn cảnh, /bằng như ở nơi an vui, /thì sự an vui 
càng tăng tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


(Phật tử tụng kinh hồi hướng). 


1 Nếu chỉ có một y tắm mưa thì nói "imam vassikasātikam”, lá y tắm mưa này. 

2 Nếu dâng cúng đến 2, 3 vị Ty khưu thì nói “ayasmantanam dema”, dâng cúng 
đến quý ngài. 

3 Đối với 2,3 vị Tỳ khưu thì nói "āyasmantāto... patigganhantu", mong quý ngài 
nhận lãnh. Đối với mội vi Tỳ khưu thì nói “ayasma patiggaņhātu”, mong ngài 
thọ lãnh. 
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TÁC BẠCH DÂNG Y KATHINA1 


Мауат  Bhante, samsaravattadukkhato mocanatthaya, 
nibbānassa sacchikaraņatthāya, imam ѕарагіуагат 
kathinacīvaram... (Chùa Pháp Bảo) ārāme bhikkhusamghassa 
sakkaccam dema, kathinam attharitum. 

Sadhu no Bhante, bhikkhusamgho imam saparivaram 
kathinacivaram patiggaņhātu patiggaņhitvā iminā 
kathinacivarena kathinam attharatu, amhākam 
digharattam atthäya hitaya sukkhāya. 

Nghia Việt: - Kính bạch chư Đại Đức Tăng! /Tất cả chúng 
con có ý nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, /mong giải 
thoát khổ trong vòng tử sanh luân hồi, /cho nên chúng 
con thành kính làm lễ dâng y Kathina, /cùng các thứ vật 
dụng này, /đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư suốt 3 tháng 
hạ, /tại ngội chùa... (Chùa Pháp Bảo), /để chư Tỳ khưu 
Tăng làm lễ thọ y Kathina./ 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /kính xin quý Ngài từ bi thọ 
lãnh y Kathina, /cùng các lễ phẩm (vật dụng) này, /khi 
đã thọ nhận xong, /хіп các Ngài làm lé thọ y Kathina, /với 
tấm y này, /để cho tất cả chúng con được sự lợi ích, /sự 
tấn hóa, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ nhì, /Lần thứ ba. / 


Sau đó, Phát tử cùng tác bạch dáng Y Kathina và tứ sự: 


Imam  bhante  saparivaram  kathinacivaradussam 
bhikkhusanghassa  onojayàma. Sadhu по bhante 
bhikkhusangho imam saparivaram kathinacivaradussam 
patigganhatu patiggahetva ca iminà dussena kathinam 
attharatu amhakam digharattam atthaya hitaya sukhaya. 
Dutiyampi... Tatiyampi... 

Nghĩa Việt: Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin 
thành kính, /dâng y Kathina này, /cùng với những vật 
phụ tùy này, /đến chư Tỳ khưu Tăng; /cầu xin chư Tỳ 
khưu Tăng, /nhận lãnh và thọ dụng y Kathina này, /cùng 
với những vật phụ tùy này, /cho chúng con được sự tấn 
hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu dài. /Do theo phước báu, 

chảy vào không dứt. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba. / 


Người hướng dẫn có thể tiếp tục tác bạch trai tăng, cầu 
an và cầu siêu. Sau đó, chư Tăng tụng kinh và Phật tử hồi 
hướng - hoàn mãn. 


1 ш Bậc Xuất Gia, Nghi Thức Dâng Y Kathina, Ty khuu Hộ Pháp. _ 
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Tác Bạch Dáng Y Kathina, VI Kë Tán Thán Dai Lễ Dâng Y 


Ï KỆ ТАУ THÁN ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 


Ca sa oai đức chỉ bằng. 

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn 

Noi gương từ phụ Thế Tôn 

Hoằng khai Giáo Pháp tám muôn bốn ngàn 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước 
báu đại lễ Dâng Y Kathina của chúng con đã làm 
trong ngày hôm nay! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 

Ngày nay Thiện tín các hàng 

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành 

Dâng y với tấm lòng thành 

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu 
Xin chư Thién và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước 
báu đại lễ Dâng Y Kathina của chúng con đã làm 
trong ngày hôm nay! Sàdhu! Sadhu! Lành thay! 

Chư Tăng hoan hy lãnh thâu 

Căn lành gieo giống để hầu mai sau 

Nguyện mau thoát khỏi trần lao 

Tu hành tỉnh tấn tiêu dao đạo mầu 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước 
báu đại lễ Dâng Y Kathina của chúng con đã làm 
trong ngày hôm nay! Sādhu! Sadhu! Lành thay! 

Chúc cho Phật Pháp bền lâu 

Thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành 

Chúc cho cả Шау chúng sanh, 

Hồi đầu hướng thiện tám thành quy y 
Xin chu Thiên và n nhân | loại hoan hỷ thọ lãnh phước 
báu đại lễ Dâng Y Kathina của chúng con đã làm 
trong ngày hôm nay! Sàdhu! Sadhu! Lành thay! 

Noi theo gương đấng Từ bị, 

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề 

Tu tâm dưỡng tánh mọi bề, 

Tham sân đoạn tuyệt Bồ Dé đến noi./. 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước 
báu đại lễ Dâng Y Kathina của chúng con đã làm 
trong ngày hôm nay! Sàdhu! Sadhu! Lành thay! 
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NGHI THỨC DÂNG HOA 


Trước tiên đoàn thiếu nhi dâng hoa tiến về Phật 
điện, đi vào bên trong, hướng về nơi chư Tăng 
đang ngồi; sau khi lễ bái Tam Bảo 3 lạy, và kệ lên 
những bài như sau: 

% Namo tassa Bhagavato... (3x) 

Yo sannisinno varabodhimüle... 
Atthangikariyapatho janānam... 

Sangho visuddho varadakkhineyyo... 

Püjemi Buddham... (đọc luôn phần tiếng Việt) 
Ākāsatthā ca bhummattha... 

(Idam no [vo] fiatinam hotu...) (3x) 


PUPPHAPŪJĀ-GĀTHĀ 


Vannagandha gunopetam, 
Etam kusuma santatim 
Pujayami munindassa, 
Siripada sanoruhe. 


1. Pũjemi Buddham kusumenanena 
Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milāyāti yatha idam me 
Kayo tathā yati vināsabhāvam. 


2. Pūjemi Dhammam kusumenanena 
Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milāyāti yatha idam me 
Кауо tathā yati vināsabhāvam. 


3. Pujemi Sangham kusumenanena 
Puññena me tena са hotu mokkham 
Puppham miläyäti yathā idam me 
Кауо tathā yati vināsabhāvam. 
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| KỆ DÁNG HOA (dài) 
1. Chúng con xin cúng dường “Phật Bảo”, 
Bao cành hoa toàn hảo hiển 1 dâng. 
Cầu mong thoát chốn mê trần, 
Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, 
Ú rũ dàn hình ảnh còn chỉ, 
Chúng con phải chịu thế ni! 
Xác thân ngũ пап chuyển dị bất thường! 
2. Chúng con хіп cúng dường “Pháp Bảo”, 
Bao cônh hoa toàn báo hiệ hiên dâng. 
Cầu mong thoát chốn mê trần, 
Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, 
U rũ дап hình ảnh còn chỉ, 
Chúng con phải chịu thế ni! 
Xác thân ngũ пап chuyển dị bất thường! 
3. Chúng con xin cúng dường “Tăng Bảo”, 
Bao canh hoa NEN: hién dâng. 
Càu mong thoát chón mé tràn, 
Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, 
U rũ дап hình ảnh còn chi, 
Chúng con phải chịu thế ni! 
Xác thân ngũ пап chuyển di bất thường! 
KỆ DÂNG HOA (ngắn) 
1. Dâng hoa cúng. đến Phật-đà, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
2. Dâng hoa cúng. đến Đạt-ma, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
3. Dâng hoa cúng. đến Táng-già, 
Nguyén mau giái thoát sanh già khó dau. 
Hoa tuoi nhung sé úa sầu, 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
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Acaritva brahmacariyam 
aladdha yobbane dhanam, 
Jinnakoñca va jhayanti 
khinamacche va pallale. 


(Dhp. 155) 


Acaritva brahmacariyam 
aladdha yobbane dhanam, 
senti capatikhina va 
puranani anutthunam. 


(Dhp. 156) 


Lúc trẻ, không Pham hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cò già bên ao, 

Ủ rũ, không tôm cá. 


(PC. 155)(HT Minh Châu) 


Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cây cung bị gãy, 

Thở than những ngày qua. 


(PC. 156)(HT Minh Châu) 


Cốt lõi 
DHAMMAPADA 
KINH PHÁP CÚ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú......................................-... 
DHAMMAPADA 
1.YAMAKAVAGGA 


1. Manopubbangama dhammā 
manosetthà manomaya, 
manasā ce padutthena 
bhasati va karoti va, 
tato nam dukkhamanveti 
cakkam va vahato padam. 


2. Manopubbangamà dhamma 
manosetthà manomaya, 
manasa ce pasannena 
bhasati va karoti va, 
tato nam sukhamanveti 
chāyā'va anapāyinī. 

3. Akkocchi mam avadhi mam 
ajini mam ahāsi me, 
ye ca tam upanayhanti 
veram tesam na sammati. 


4. Akkocchi mam avadhi mam 
ajini mam ahäsi me, 
уе tam nupanayhanti 
veram tesupasammati. 


5. Na hi verena verani 
sammantidha kudacanam, 
averena ca sammanti 
esa dhammo sanantano. 


6. Pare ca na vijananti 
mayamettha yamamase, 
ye ca tattha vijananti 
tato sammanti medhaga. 


7. Subhanupassim viharantam 
indriyesu asamvutam, 
bhojanamhi camattafifium 
kusitam hinaviriyam, 
tam ve pasahati maro 
vato rukkham va dubbalam. 
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KINH PHÁP CÜ 
1. PHAM SONG DOI 
1. Y dàn dàu các pháp, 
Y làm chú, y tao, 
Nếu với y ó nhiém, 
Nói lén hay hành dóng, 
Khó nào buóc theo sau, 
Nhu xe, chân vật kéo. 
2. Y dàn dàu các pháp, 
Y làm chú, y tao, 
Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình. 
3. Nó mang tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Ai ôm hiēm hận á ấy, 
Hận thù không thể nguói. 
4. Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Han ôm hiềm hận 4 ау, 
Нап thù được tự nguôi. 
5. Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được, 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. 
6. Và người khác không biết, 
Chúng ta đây bị hại, 
Chỗ ду, ai biết được, 
Tranh luận được lắn yên. 
7. Ai sống nhìn tịnh tướng, 
Không hộ trì các căn, 
Ăn uống thiếu tiết độ, 
Biếng nhác, chẳng tỉnh cần, 
Mauy hiếp kẻ ấy, 
Như cây yếu trước gió. 


Yo 
Мм 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... 


8.Asubhanupassim viharantam 
indriyesu susamvutam, 
bhojanamhi ca mattaññum 
saddham araddhaviriyam, 
tam ve nappasahati maro 
vato selam va pabbatam. 


9. Anikkasavo kasavam 
yo vattham paridahissati, 
apeto damasaccena 
па so kasavam arahati. 


10. Yo ca vantakasav'assa 
silesu susamahito, 
upeto damasaccena 
sa ve kasavamarahati. 


11. Asare saramatino 
sare casaradassino, 
te saram nadhigacchanti 
micchasañkappagocara. 


12. Sārañca sarato ñatva 
asarañca asarato 
te saram adhigacchanti 
sammäsankappagocara. 


13. Yathà арагат ducchannam 
vutthi samativijjhati, 
evam abhävitam cittam 
гаро samativijjhati. 

14. Yathà арагат succhannam 
vutthi na samativijjhati, 
evam subhavitam cittam 
гаро na samativijjhati. 


15. Idha socati pecca socati 
pāpakārī ubhayattha socati, 
so socati so vihaññati 
disva kammakilitthamattano. 
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Kinh ВһАрСфтовиванинипаениегийынғыеда 1. Phẩm Song Đối 


8. Ai sống quán bát tinh, 
Khéo hó tri các cán, 
Án uống có tiết độ, 
Có lòng tin, tỉnh cần, 
Ma không uy hiếp được, 
Như núi đá, trước gió. 

9. Ai mặc áo cà-sa [1]. 
Tâm chưa rời ué truoc, 
Không tự chế, không thực, 
Không xứng áo cà-sa. [1] Áo màu vàng, chí bácxuátgia. 

10. Ai rói bó ué truoc, 

Giới luật khéo nghiêm trì, 
Tự chế, sống chơn thực, 
Thật xứng áo cà-sa. 


11. Không chân, tưởng chân thật, 
Chân thật, thấy không chân, 
Chúng không đạt chân thật, 
Do tà tư, tà hạnh. 


12. Chân thật, biết chân thật, 
Không chân, biết không chân, 
Họ đạt được chân thật, 
Do chánh tư, chánh hạnh. 


13. Như ngôi nhà vụng lợp, 
Mưa liên xâm nhập vào, 
Cũng vậy tâm không tu, 
Tham dục liền xâm nhập. 


14. Như ngôi nhà khéo lợp, 
Mưa không xâm nhập vào, 
Cũng vậy tâm khéo tu, 
Tham dục không xâm nhập. 

15. Nay sầu, đời sau sầu, 

Kẻ ác, hai đời sầu, 
Người ấy sâu, ưu não, 
Thấy nghiệp uế mình làm. 


Yo 
MOS 
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PHÁP CÜ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú......................................-... 


16. Idha modati pecca modati 
katapuñño ubhayattha modati, 
so modati so pamodati 
disvā kammavisuddhimattano. 


17. Idha tappati pecca tappati 
рараКагт ubhayattha tappati, 
papam me katanti tappati 
bhiyyo tappati duggatim gato. 

18. Idha nandati pecca nandati 
katapuñño ubhayattha nandati, 
puññam me katan tỉ nandati 
bhiyyo nandati sugatim gato. 


19. Bahumpi ce sahitam bhāsamāno 
na takkaro hoti naro pamatto, 
gopo уа рауо ganayam paresam 
na bhagava samaññassa hoti. 

20. Appampi ce sahitam bhasamano 
dhammassa hoti anudhammacārī, 
ragañca dosañca pahaya moham 
sammappajano suvimuttacitto, 
anupadiyano idha va huram va 
sa bhagava samaññassa hoti. 


2.APPAMAVAGGA 


21. Appamado amatapadam 
pamādo maccuno padam, 
appamatta na miyanti 
ye pamattā yathā mata. 


22. Etam visesato ñatva 
appamadamhi pandita, 
appamāde pamodanti 
ariyānam gocare ratā. 

23. Te jhāyino sātatikā 
niccam daļhaparakkamā, 
phusanti dhīrā nibbānam 
yogakkhemam anuttaram. 
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А Kinh Pháp Cú............ 


.1. Phẩm Song Đối, 2. Phẩm Không Xao Lãng 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Nay vui, đời sau vui, 

Làm phước, hai đời vui, 
Người ấy vui, an vui, 

Thấy nghiệp tịnh mình làm. 
Nay than, đời sau than, 

Kẻ ác, hai đời than, 

Than гапе "Ta làm ác, 

Đọa cõi dữ, than hơn. 

Nay sướng, đời sau E 
Làm phước, hai đời sướn 
Mừng ráng: “Та làm thiện, 
Sanh cõi lành, sướng hơn. 
Nếu người nói nhiều kinh, 
Không hành trì, phóng dật; 
Như kẻ chăn bò người, 
Không phần Sa-món hạnh. 
Dầu nói ít kinh điển, 
Nhưng hành pháp, tùy pháp, 
Từ bỏ tham, sân, si, 

Tỉnh giác, tâm giải thoát, 
Không chấp thủ hai đời, 
Dự phân Sa-món hanh. 


2. PHẨM KHÔNG XAO LÃNG 


Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết, 
Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. 

Biết rõ sai biệt ấy, 

Người trí không phóng dật, 
Hoan hy, khóng phóng dàt, 
An vuihanh bàc Thánh. 

Người hằng tu thiền định, 
Thường kién tri tinh tán, 

Bậc trí hưởng Niết Bàn, 

Ach an tịnh vô thượng. 


Yo 
Мм 
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PHÁP CÚ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú......................................-... 


24. Utthanavato satimato 
sucikammassa nisammakarino, 
saññatassa dhammajivino 
appamattassa yasobhivaddhati. 


25. Utthànen'appamadena 
samyamena damena ca, 
dipam kayirātha medhāvī 
yam ogho n'ābhikīrati. 

26. Pamadamanuyuñjanti 
bala dummedhino jana, 
appamadañca medhāvī 
dhanam settham va rakkhati. 


27.Ma pamadamanuyuñjetha 
ma kamaratisanthavam, 
appamatto hi jhayanto 
pappoti vipulam sukham. 

28. Pamadam appamādena 
yada nudati pandito, 
pafifiapasadamaruyha 
asoko sokinim pajam, 
pabbatattho va bhümatthe 
dhiro bàle avekkhati. 


29. Appamatto pamattesu 
suttesu bahujāgaro, 
abalassam va sighasso 
hitva yati sumedhaso. 


30. Appamadena тарһауа 
devānam setthatam gato, 
appamādam pasamsanti 
pamādo garahito sada. 

31. Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassi va, 
samyojanam anum thulam 
daham aggi va gacchati. 

32. Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassi va, 
abhabbo parihanaya 
nibbanasseva santike. 
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Kinh Pháp Cú..........................--.... 


.2. Phẩm Không Xao Lãng 


24. 


25; 


26. 


27, 


28. 


29, 


30. 


31. 


32. 


Nó lực, giữ chánh niệm, 
Tịnh hạnh, hành thận trọng, 
Tự điều, sống theo pháp, 

Ai sống không phóng dật, 
Tiếng lành ngày tăng trưởng. 
Nó lực, không phóng dật, 
Tự điều, khéo chế ngự, 

Bậc trí xây hòn đảo, 

Nước lụt khó ngập tràn. 

Họ ngu sỉ, , thiểu trí, 

Chuyên sống đời phóng dật, 
Người trí, không phóng dật, 
Như giữ tài sản quý. 

Chớ sống đời phóng dật, 
Chớ mê say dục lạc, 

Không phóng dật, thiền định, 
Đạt được an lạc lớn. 

Người trí dẹp phóng dật, 
Với hạnh không phóng dật, 
Leo lầu cao trí tuệ, 

Không sầu, nhìn khổ sầu, 
Bậc trí đứng núi cao, 

Nhìn kế при, đất bằng. 

Tỉnh cần giữa phóng dật, 
Tỉnh thức giữa quần mê, 
Người trí như ngựa phi, 

Bỏ sau con ngựa hèn. 

Đế Thích không phóng dật, 
Đạt ngôi vị Thiên chủ. 
Không phóng dật, được khen; 
Phóng dật, thường bị trách. 
Vui thích không phóng dật, 
Ty khưu sợ phóng dật, 
Bước tới như lửa hừng, 
Thiêu kiết sử lớn nhỏ. 

Vui thích không phóng dật, 
Ty khưu sợ phóng dật, 
Không thể bị thối đọa, 

Nhất định gần Niết Bàn. 


D OM 
Ұс 
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PHÁP CÚ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú......................................-... 
3. CITTAVAGGA 


33. Phandanam capalam cittam 
dürakkham dunnivarayam, 
ujum karoti medhāvī 
usukāro va tejanam. 


34. Vārijo va thale khitto 
okamokata ubbhato, 
pariphandatidam cittam 
māradheyyam pahātave. 


35. Dunniggahassa lahuno 
yatthakāmanipātino, 
cittassa damatho sādhu 
cittam dantam sukhāvaham. 


36. Sududdasam sunipuņam 
yatthakāmanipātinam, 
cittam rakkhetha medhāvī 
cittam guttam sukhāvaham. 


37. Dūrangamam ekacaram 
asarīram guhāsayam, 
ye cittam samyamissanti 
mokkhanti mārabandhanā. 


38. Anavatthitacittassa 
saddhammam avijānato, 
pariplavapasādassa 
pañña na paripūrati. 

39. Anavassutacittassa 
ananvāhatacetaso, 
pufifiapapapahinassa 
n'atthi jagarato bhayam. 


40. Kumbhüpamam kayamimam viditva, 
nagarüpamam cittam idam thapetva, 
yodhetha тагат paññäyudhena, 
Jitañca rakkhe anivesano siya. 
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B inh PhdpiCu анальна . Phám Tám 
IERI Kinh Pháp Cú 3. Phám Tá 


3. PHÁM TÁM 


33. Tám hoáng hót giao dóng, 

Khó hó tri, khó nhiép, 
Ned trí làm tám tháng, 
u tho tên, làm tên. 

34. Như cá quáng lén bờ, 
Vát ra ngoài thüy giói, 
Tám này vüng váy manh, 
Háy doan thé luc Ma. 

35. Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng, 
Lành thay, điều phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến. 

36. Tâm khó thấy, tế nhị, 

Theo các dục quay cuồng, 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đến. 

37. Chạy xa, sống một mình, 
Không thân, an hang sāu,/1] 
Ai diču phuc duoc tām, 
Thoát khỏi Ma trói buộc. [2] 
[1] Trú xứ của Thúc, [2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới 

38. Ai tâm không an trú, 

Không biết chân diệu pháp, 
Tịnh tín bị rúng động, 
Trí tuệ không viên thành. 

39. Tâm không đầy tràn dục, 
Tâm không (hận) công phá, 
Đoạn tuyệt mọi thiện ác, 

Kẻ tỉnh không sợ hãi. 

40. Biết thân như đồ gốm 
Trú tâm như thành trì, 
Chống Ma với gươm trí; 

Giữ chiến thắng ІШ không : tham [2] 


[1] Tức là quán (vipassanā) mới chứng được. 
[2] Đối với các thiền mới chứng 
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PHÁP CÚ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú.......................................... 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


Aciram vatayam kayo 
pathavim adhisessati, 
chuddho apetaviññäno 
nirattham va kalingaram. 


Diso disam yam tam 

Кауіга veri và pana verinam, 
micchapanihitam cittam 
pàpiyo nam tato kare. 


Na tam mata pita Кауіга 
аййе và pi ca fiataka, 
sammāpaņihitam cittam 
seyyaso nam tato kare. 


4. PUPPHAVAGGA 


Ko imam pathavim vicessati 
yamalokaūca imam sadevakam, 
ko dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 


Sekho pathavim vicessati 
yamalokaūca imam sadevakam, 
sekho dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 


Phenüpamam kāyamimam viditvā 
maricidhammam abhisambuddhano, 
chetvāna mārassa papupphakāni 
adassanam maccurājassa gacche. 


Pupphāni heva pacinantam 
byāsattamanasam naram, 
suttam gāmam mahogho va 
maccu ādāya gacchati. 


Pupphāni heva pacinantam 
byāsattamanasam naram, 
atittañeva kāmesu 

antako kurute vasam. 
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Kinh Pháp Cú... 


..3. Phẩm Tám, 4. Phẩm Bông Hoa 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


Khóng pem lâu thân này, 

Sẽ nằm dài trên đất, 

Bị vứt bỏ, vô thức, 

Như khúc cây vô dụng. 

Kẻ thù hại kẻ thù, 

Oan gia hại oan gia, 

Không bằng tâm hướng tà, /1] 
Gây ác cho tự thân. 

[1] Hướng về 10 pháp bất thiện như sát sanh v.v. 
Điều mẹ, cha, bà con, 

Không có thể làm được, 

Tâm hướng chánh làm được, 
Làm được tốt đẹp hơn. 


4. PHẨM BÔNG HOA 
Ai chinh phục đất này, 
Dạ Ma, Thiên giới này? 
Ai khéo giảng Pháp cú, 
Như người /1] khéo hái hoa? 
[1] Thợ làm vòng hoa 
Hữu học chỉnh phục đất, 
Dạ Ma, Thiên giới này, 
Hữu học giảng Pháp cú, 
Như người khéo hái hoa. 
Biết thân như bọt nước, 
Ngộ thân là như huyền, 
Bẻ tên hoa của Ma, 

Vượt tầm mắt Thần chết. 
Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Bị Thần chết mang đi, 
Như lụt trôi làng ngủ. 
Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Các dục chưa thỏa mãn, 
Đã bị chết chinh phục. 


Ta 
LO 
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PHÁP CÜ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú......................................-... 


49. Yathāpi bhamaro puppham 
vannagandham ahethayam, 
paleti rasamādāya 
evam gāme munī care. 


50. Na paresam vilomāni 
na paresam katākatam, 
attano va avekkheyya 
katāni akatāni ca. 


51. Yathāpi ruciram puppham 
vaņņavantam agandhakam, 
evam subhāsitā vācā 
aphalā hoti akubbato. 


52. Yathāpi ruciram puppham 
vaņņavantam sagandhakam, 
evam subhāsitā vācā 
saphalā hoti sakubbato. 


53. Yathāpi puppharāsimhā 
kāyirā mālāguņe bahū, 
evam jātena maccena 
kattabbam kusalam bahum. 


54. Na pupphagandho pativātameti 
na candanam tagaramallikā vā, 
satañca gandho pativātameti 
sabbā disa sappuriso pavayati. 


55. Candanam tagaram vā pi 
uppalam atha vassikī, 
etesam gandhajātānam 
sīlagandho anuttaro. 


56. Appamatto ayam gandho 
yāyam tagaracandanī, 
yo ca sīlavatam gandho 
vāti devesu uttamo. 


57. Tesam sampannasīlānam 
appamādavihārinam, 
sammadaññävimuttänam 
maro maggam na vindati. 
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Kinh Pháp Cú............................................4 Phẩm Bóng Hoa 


49. 


50. 


51. 


52; 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


Như ong đến với hoa, 
Không hại sắc và hương, 
Che chở hoa, lấy nhụy, 

Bậc Thánh đi vào làng. 
Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm, 
Nën nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm. 

Như bông hoa tươi đẹp, 

Có sắc nhưng không hương, 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Không làm, không kết quả. 
Như bông hoa tươi đẹp, 

Có sắc lại thêm hương, 
Cũng vậy, lời khéo nói, 

Có làm, có kết quả. 

Như từ một đống hoa, 
Nhiều tràng hoa được kết. 
Cũng vậy, thân sanh tử, 
Làm được nhiều thiện sự. 
Hương các loại hoa thơm, 
Không ngược bay chiều gió 
Nhưng hương người đức hạnh, 
Ngược gió khắp tung bay, 
Chỉ có bậc chân nhân, 

Tóa khắp mọi phương trời. 
Hoa chiên-đàn, già-la, 

Hoa sen, hoa vũ quý, 

Giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng. 
It giá trị hương này, 
Hương già-la, chiên- đàn, 
Chi hương người đức hạnh, 
Tối thượng tỏa Thiên giới. 
Những ai có giới hạnh, 

An trú không phóng dật. 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Ác ma không thấy đường. 
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PHÁP CÚ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú......................................-... 


58. Yatha sankāradhānasmim 
ujjhitasmim mahāpathe, 
padumam tattha jayetha 
sucigandham manoramam. 


59. Evam sankärabhitesu 
andhabhüte puthujjane, 
atirocati paññaya 
sammāsambuddhasāvako. 


5. BĀLAVAGGA 


60. Dīghā jāgarato ratti 
dīgham santassa yojanam, 
dīgho bālānam samsāro 
saddhammam avijānatam. 


61. Carañce nādhigaccheyya 
seyyam sadisamattano, 
ekacariyam daļham kayirā 
n'atthi bale sahayata. 


62. Puttà matthi dhanammatthi 
iti balo vihaññati, 
attā hi attano n'atthi 
kuto puttà kuto dhanam. 


63. Yo balo maññati bālyam 
pandito vapi tena so, 
balo ca panditamani 
sa ve bālo'ti vuccati. 


64. Yavajivampi се balo 
panditam payirupasati, 
na so dhammam vijānāti 
dabbī süparasam yathā. 

65. Muhuttamapi ce viññü 
panditam payirupāsati, 
khippam dhammam vijānāti 
jivhà sūparasam yathā. 
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А Kinh Pháp Cú..........................4. Phẩm Bông Hoa, 5. Phẩm Kẻ Ngu 


58. Như giữa đống rác nhớp, 
Quáng bó trén đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, 

Thơm sạch, đẹp ý y người. 

59. Cũng vậy giữa quần sanh, 
Uế nhiễm, mù, phàm tục, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Sáng ngời với Tuệ Trí. 


5. PHẨM KẺ NGU 

60. Đêm dài cho kẻ thức, 
Đường dài cho kẻ mệt, 
Luân hồi dài, kẻ ngu, 
Không biết chơn diệu pháp. 

61. Tìm không được bạn đường, 
Hơn mình hay bằng mình, 
Thà quyết sống một mình, 
Không làm bạn kẻ ngu. 

62. “Con tôi, tài sản tôi”, 
Người ngu sanh ưu não, 
Tự ta, ta không có, 

Con đâu, tài sản dàu?. 

63. Người ngu nghĩ mình ngu, 
Nhờ vậy thành có trí, 
Người ngu tưởng có trí, 
Thật xứng gọi chí ngu. 

64. Người ngu, dầu trọn đời, 
Thân cận người có trí, 
Không biết được Chánh pháp, 
Như muỗng với vị canh. 

65. Người trí, dù một khắc, 
Thân cận người có trí, 

Biết ngay chân diệu pháp, 
Như lưỡi với vị canh. 
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66. Caranti bālā dummedhà 
amitteneva attana, 
karonta papakam kammam 
yam hoti katukapphalam. 

67. Na tam kammam katam 
sādhu yam katvā anutappati, 
yassa assumukho rodam 
vipākam patisevati. 

68. Тайса kammam katam sadhu 
yam katvā nànutappati, 
yassa patito sumano 
vipākam patisevati. 

69. Madhü'và maññati balo 
yàva papam na paccati, 
yada ca paccati papam 
atha dukkham nigacchati. 

70. Mase mase kusaggena 
balo bhuñjeyya bhojanam, 
па so saūkhātadhammānam 
kalam agghati solasim. 

71. Na hi papam katam kammam 
sajju khiram va muccati, 
daham tam balamanveti 
bhasmacchanno va рауаКо. 

72. Yāvadeva anatthāya 
ñattam bālassa jayati, 
hanti bālassa sukkamsam 
muddhamassa vipātayam. 

73. Asantam bhāvanamiccheyya 
purekkharaíica bhikkhusu, 
avasesu ca issariyam 
püjam parakulesu ca. 

74. Mameva katam maññantu 
gihi pabbajità ubho, 
mamevativasa assu 
kiccakiccesu kismici, 
iti balassa sankappo 
iccha mano ca vaddhati. 
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66. Người ngu si, thiểu trí, 
Tu ngá thành ké thü, 
Làm các nghiép khóng thién, 
Phải chịu quả dàng cay. 
67. Nghiệp làm không chánh thiện, 
Làm rồi sanh ăn nan, 
Mặt nhuốm lệ, khóc than, 
Lãnh chịu quả dị thục. 
68. Và nghiệp làm chánh thiện, 
Làm rồi không ăn năn, 
Hoan hy, ý đẹp lòng, 
Hưởng thọ quả dị thục. 
69. ШП ngu nghĩ là ngọt, 
Khi ác chưa chín muói; 
Ас nghiép chín тиді rôi, 
НЕШЕ ngu chiu khó dau. 
Tháng tháng vói ngon có, 
uum ngu có án uóng, [1] 
Khón ki mười sáu, 
Người hiểu pháp hữu vi. [1] Hành trikh6 hanh của 
người ngoại đạo không băng 1/16 người hiểu Pháp. 
71. NRBIS ác đã được làm, 
Nhu sita, khóng dóng ngay, 
Cháy ngàm theo ké ngu, 
Như lửa tro che đậy. 
72. Tự nó chịu bất hạnh, 
Khi danh đến kẻ ngu, 
Vận may bị tổn hại, 
Đầu nó bị nát tan. 
73. Ưa danh không tương xứng, 
Muốn ngồi trước Tỳ khưu, 
а quyền tại tịnh xá, 
Muốn mọi người lễ kính. 
74. Mong cả hai tăng, tục, 
Nghi ráng: "Chính ta làm, 
Trong moi viéc lón nhó, 
Phải theo mệnh lệnh ta" 
Người ngu nghĩ như vậy 
Dục và mạn tăng trưởng. 
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75. Añña hi labhüpanisa 
аййа nibbanagamini, 
evametam abhiññäya 
bhikkhu buddhassa savako, 
sakkaram nābhinandeyya 
vivekamanubrühaye. 


6. PANDITAVAGGA 


76. Nidhinam va pavattaram 
yam passe vajjadassinam, 
niggayhavadim medhävim 
tadisam panditam bhaje, 
tadisam bhajamānassa 
seyyo hoti na papiyo. 


77. Ovadeyyanusaseyya 
asabbha ca nivaraye, 
satam hi so piyo hoti 
asatam hoti appiyo. 


78. Na bhaje pàpake mitte 
na bhaje purisadhame, 
bhajetha mitte kalyäne 
bhajetha purisuttame. 


79. Dhammapiti sukham seti 
vippasannena cetasa, 
ariyappavedite dhamme 
sadā ramati pandito. 


80.Udakam hi nayanti nettikā 
usukārā namayanti tejanam, 
darum namayanti tacchaka 
attanam damayanti pandita. 


81. Selo yathà ekaghano 
уағепа na samirati, 
evam nindapasamsasu 
na samiñjanti pandita. 
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75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


Khác thay duyên thế lợi, 
Khác thay đường Niết Bàn, 
Tỳ khưu, đệ tử Phật, 

Hãy như vậy thắng tri, 

Chớ ưa thích cụng kính, 
Hãy tu hạnh viên ly. 


6. PHẨM NGƯỜI TRÍ 


Nếu thấy bậc hiền trí, 

Chỉ lỗi và khiển trách, 
Như chỉ chỗ chôn vàng, 
Hãy thân cận người trí! 
Тһап сап nguoi nhu уду, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. 


Những người hay khuyên dạy, 
Ngăn người khác làm ác, 
Được người hiền kính yêu, 
Bị người ác không thích. 
Chớ thân với bạn ác, 

Chớ thân kẻ tiểu nhân, 

Hãy thân người bạn lành, 
Hãy thân bậc thượng nhân. 
Pháp hỷ đem an lạc, 

Với tâm tư thuần tịnh, 
Người trí thường hoan hỷ, 
Với pháp bậc Thánh thuyết. 


Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên пап tên, , 
Người thợ mộc uốn gỗ, 
Вас trí nhiếp tự thân. 


Như đá tảng kiên cố, 
Không gió nào lay động, 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
Người trí không giao động. 


Yo 
Мм 
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82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


Yathapi rahado gambhiro 
vippasanno anavilo, 

evam dhammāni sutvāna 
vippasīdanti paņditā. 

Sabbattha ve sappurisā cajanti 

na kāmakāmā lapayanti santo, 
sukhena phutthā atha vā dukkhena 
na uccāvacam paņditā dassayanti. 


Na attahetu na parassa hetu 

na puttamicche na dhanam na rattham, 
na iccheyya adhammena samiddhimattano, 
sa sīlavā раййауа dhammiko siya. 
Appakā te manussesu 

ye janā pāragāmino, 

athāyam itarā pajā 
tīramev'ānudhāvati. 

Ye ca kho sammadakkhāte 
dhamme dhammānuvattino, 

te janā pāramessanti 
maccudheyyam suduttaram. 


Kaņham dhammam vippahāya 
sukkam bhāvetha paņdito, 
okā anokam āgamma 

viveke yattha dūramam. 


Tatrābhiratimiccheyya 
hitvā kāme akiñcano, 
pariyodapeyya attānam 
cittakilesehi paņdito. 
Yesam sambodhiyangesu 
сатта cittam subhāvitam, 
ādānapatinissagge 
anupādāya ye ratā, 
khīnasavā jutimanto 

te loke parinibbutā. 
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82. Như hồ nước sâu Ча, 
Trong sáng, khóng khuấy đục, 
Cũng vậy, nghe chánh pháp, 
Người trí hưởng tịnh lạc. 

83. Người hiền bỏ tất cả, 
Người lành không bàn dục, 
Баш cảm thọ lạc khổ, 

Bậc trí không vui buồn. 

84. Không vì mình, vì người. 
Không cầu được con cái, 
Không tài sản quốc độ, 
Không cầu mình thành tựu, 
Với việc làm phi pháp, 

Vị ау! thật trì giới, 
Có trí tuệ, đúng pháp. 

85. Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 

Còn số người còn lại, 
Xuôi ngược chạy bờ này. 

86. Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt Ma lực khó thoát. 

87. Кё trí bó pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 

88. Hãy cầu vui Niết Bàn, 
Bỏ dục, không sở hữu, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 

Cấu uế từ nội tâm. 

89. Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập Giác chi, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 
Hoan hỷ không chấp thủ. 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. 
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7. ARAHANTAVAGGA 


90. Gataddhino visokassa 
vippamuttassa sabbadhi, 
sabbaganthappahinassa 
pariļāho na vijjati. 

91. Uyyuñjanti satimanto 
na nikete ramanti te, 
hamsa va pallalam hitva 
okamokam jahanti te. 


92. Yesam sannicayo n'atthi 
ye pariññätabhojana, 
suññato animitto ca 
vimokkho yesam gocaro, 
akase va sakuntanam 
gati tesam durannayā. 


93. Yassasava parikkhīņā 
аһаге ca anissito, 
suññato animitto ca 
vimokkho yassa росаго, 
akase va sakuntanam 
padam tassa durannayam. 


94. Yass'indriyani samatham gatani 
assā yathā sarathina sudantā, 
pahīnamānassa anāsavassa 
devā pi tassa pihayanti tādino. 


95. Pathavisamo no virujjhati 
indakhil'upamo tādi subbato, 
rahado va apetakaddamo 
samsara na bhavanti tàdino. 


96. Santam tassa manam hoti 
santa vaca ca kamma ca, 
sammadaññävimuttassa 
upasantassa tādino. 
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Я Kinh Pháp Cú... 


..7. Phẩm A-la-hán 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


96. 


7. PHẨM A-LA-HÁN 


Đích đã đến, không sầu, 
Giải thoát ngoài tất cả, 
Đoạn trừ mọi buộc ràng, 
Vị ấy không nhiệt não. 

Tự sách tấn chánh niệm, 
Không thích cư xá nào, 
Như ngỗng trời rời ao, 

Bỏ sau mọi trú ẩn. 

Tài sản không chất chứa, 
Ăn uống biết liễu tri, 

Tự tại trong hành xứ, 
Không vô tướng, giải thoát, 
Như chim giữa hư không, 
Hướng chúng đi khó tìm. 
Ai lậu hoặc đoạn sach, 

Ăn uống không tham đắm, 
Tự tại trong hành xứ, 
Không, vô tướng, giải thoát. 
Như chim giữa hư không, 
Dấu chân thật khó tìm. 

Ai nhiếp phục các căn, 
Như đánh xe điều ngự, 
Mạn trừ, lậu hoặc dứt, 
Người vậy, chư Thiên mến. 
95. Như đất không hiềm hận, 
Như cột trụ kiên trì, 

Như hồ, không bùn nhơ, 
Không luân hôi, vi ấy. 
Người tâm ý an tịnh, 

Lời an, nghiệp cũng an, 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Tịnh lạc là vị ấy. 


Yo 
Мм 
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97. Assaddho akataññũ са 
sandhicchedo ca yo naro, 
hatāvakāso vantāso 
sa ve uttamaporiso. 


98. Game уа yadi varaññe 
ninne va yadi va thale, 
yattha arahanto viharanti 
tam bhümim ramaneyyakam. 


99. Ramaniyani araññani 
yattha na ramati jano, 
vītarāgā ramissanti 
na te kamagavesino. 


8.SAHASSAVAGGA 


100. Sahassamapi ce vaca 
anatthapadasamhita, 
ekam atthapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 


101. Sahassamapi ce gatha 
anatthapadasamhita, 
ekam gathapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 


102. Yo ce gathasatam bhase 
anatthapadasamhitam, 
ekam dhammapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 


103. Yo sahassam sahassena 
sañgame manuse jine, 
ekañca jeyyam attanam 
sa ve sahgamaj'uttamo. 

104. Atta have jitam seyyo 
ya cayam itara paja, 
attadantassa posassa 
niccam saññatacarino. 
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97. Không tin, hiểu vô vi, 
Người cắt mọi hệ lụy, 
Cơ hội tận, xả ly, 
Vị ấy thật tối thượng. 

98. Làng mạc hay rừng núi, 
Thung lũng hay đồi cao, 
La-hán trú chỗ nào, 
Đất ấy thật khả ái. 

99. Khả ái thay núi rừng, 
Chỗ người phàm không ưa, 
Vị ly tham ưa thích, 
Vì không tìm dục lạc. 


100. 


101. 


102. 


103. 


8. PHẨM MỘT NGÀN 

Dầu nói ngàn ngàn lời, 
Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn một câu nghĩa, 
Nghe xong, được tịnh lạc. 
Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn nói một câu, 

Nghe xong, được tịnh lạc. 
Dầu nói trăm câu kệ, 
Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn một câu Pháp, 
Nghe xong, được tịnh lạc. 
Dầu tại bãi chiến trường, 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự tháng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng. 


104. Tự thắng, tốt đẹp hơn, 


Hơn chiến thắng người khác, 
Người khéo điều phục mình, 
Thường sống tự chế ngự. 


Yo 
Мм 
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105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


Neva devo na gandhabbo 

na māro saha brahmuna, 

jitam apajitam Кауіга 
tathārūpassa jantuno. 

Mase mase sahassena 

yo yajetha satam samam, 

ekañca bhavit'attanam 
muhuttamapi pūjaye, 

sa yeva püjana seyyo 

yañce vassasatam hutam. 

Yo ca vassasatam jantu 

aggim paricare vane, 

ekañca bhavit'attanam 
muhuttamapi pūjaye, 

sa yeva püjana seyyo 

yañce vassasatam hutam. 

Yam kiñci yittham va hutam va loke, 
samvaccharam yajetha puññapekkho, 
sabbampi tam na catubhagameti, 
abhivadana ujjugatesu seyyo. 
Abhivadanasilissa 

niccam vuddhāpacāyino, 

cattāro dhamma vaddhanti 

ayu vanno sukham balam. 


Yo ca vassasatam jive 
dussilo asamahito, 
екаһат jivitam seyyo 
silavantassa jhayino. 
Yo ca vassasatam jive 
duppañño asamahito, 
ekaham jivitam seyyo 
paññavantassa jhayino. 
Yo ca vassasatam jive 
kusito hinaviriyo, 
екаһат jivitam seyyo 
viriyamarabhato dalham. 
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105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


Dầu Thiên Thần, Thát Bà, 
Dầu Ma Vương, Phạm Thiên, 
Không ai chiến thắng nổi, 
Người tự thắng như vậy. 
Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
Tế tự cả trăm năm, 

Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng dường vậy. tốt hơn, 
Hơn trăm năm tế tự. 

Dầu trải một trăm năm, 
Thờ lửa tại rừng sâu, 
Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng dường vậy tốt hơn, 
Hơn trăm nām té tự. 

Suốt năm cúng, tế vật, 

Để cầu phước ở đời, 
Không bằng một phần tư, 
Kính lễ bậc chánh trực. 
Thường tôn trọng, kính lễ, 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bốn pháp được tăng trưởng, 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 
Dầu sống một trăm năm, 
Ác giới, không thiền định, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Trì giới, tu thiền định. 

Ai sống một trăm năm, 

Ác tuệ, không thiền định. 
Tốt hơn sống một ngày, 
Có tuệ, tu thiền định. 

Ai sống một trăm năm, 
Lười nhác : không tin tấn, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Tỉnh tấn tận sức mình. 


(0) 
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113. Yo ca vassasatam jIve 
apassam udayabbayam, 
ekaham jIvitam seyyo 
passato udayabbayam. 


114. Yo ca vassasatam jive 
apassam amatam padam, 
ekāham jīvitam seyyo 
passato amatam padam. 


115. Yo ca vassasatam jīve 
apassam dhammamuttamam, 
ekāham jīvitam seyyo 
passato đhammamuttamam. 


9. PĀPAVAGGA 


116. Abhittharetha kalyāne 
pāpā cittam nivāraye, 
dandham hi karoto puññam 
pāpasmim ramatī mano. 


117. Pāpam ce puriso kayirā 
na nam kayirā punappunam, 
na tamhi chandam kayirātha 
dukkho pāpassa uccayo. 


118. Puññam ce puriso kayirā 
kayirā nam punappunam, 
tamhi chandam kayirātha 
sukho puññassa uccayo. 


119. Pāpo pi passati bhadram 
yäva papam na paccati, 
yada ca paccati papam 
atha рарорарапі passati. 

120. Bhadro pi passati papam 
уауа bhadram na paccati, 


yada ca paccati bhadram 
atha bhadro bhadrani passati. 
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113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


Ai sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sinh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được pháp sinh diệt. 
Ai sống một trăm năm, 
Không thấy câu bất tử, 

Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được câu bất tử. 

Ai sống một trăm năm, 
Không thấy Pháp Tối thượng, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được Pháp Tối thượng. 


9. PHẨM ĐIỀU ÁC 
Hãy gấp làm điều lành, 
Ngăn tâm làm điều ác, 
Ai chậm làm việc lành, 
Y ưa thích việc ác. 
Nếu người làm điều ác, 
Chớ tiếp tục làm thêm, 
Chớ ước muốn điều ác, 
Chứa ác, tất chịu khổ. 
Nếu người làm điều thiện, 
Nên tiếp tục làm thêm. 
Hãy ước muốn điều thiện, 
Chứa thiện, được an lạc. 
Người ác thấy là hiền, 
Khi ác chưa chín muồi, 
Khi ác nghiệp chín muói, 
Người ác mới thấy ác. 
Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín muồi, 
Khi thiện nghiệp chín muồi, 
Người hiền thấy là thiện. 


Yo 
Мм 
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121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


Марратаййеіһа papassa 
na mam tam āgamissati, 
udabindunipātena 
udakumbho pi pūrati, 
bālo pūrati pāpassa 
thokathokampi ācinam. 
Mavamaññetha puññassa 
na mam tam agamissati, 
udabindunipatena 
udakumbho pi pürati, 
dhiro pürati puññassa 
thokathokampi ācinam. 
Vanijo va bhayam maggam 
appasattho mahaddhano, 
visam jivitukamo va 
papani parivajjaye. 
Рапітһі ce vano nàssa 
hareyya pāninā visam, 
nabbanam visamanveti 
n'atthi papam akubbato. 


Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva bālam pacceti papam 
sukhumo rajo pativätam va khitto. 


Gabbhameke uppajjanti 

nirayam papakammino, 

saggam sugatino yanti 
parinibbanti anasava. 

Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatànam vivaram pavissa, 
na vijjati so jagatippadeso 
yatthatthito mucceyya papakamma. 
Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatànam vivaram pavissa, 
na vijjati so jagatippadeso 


yatthatthitam nappasaheyya maccu. 
732 = 


Kinh Pháp Cli cinesi манына 9, Phẩm Điều Ас 


121. Chớ chê khinh điều ác, 

Cho răng “chưa đến mình”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy trản, 
Người ngu chứa đầy ác, 
Do chất chứa dần dần. 

122. Chớ chê khinh điều thiện 
Cho rằng “chưa đến mình”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn, 
Người trí chứa đầy thiện, 
Do chất chứa dần dần. 

123. Ít bạn đường, nhiều tiền, 
Người buôn tránh đường hiểm, 
Muốn sống, tránh thuốc độc, 
Hãy tránh ác như vậy. 

124. Bàn tay không thương tích, 
Có thể cầm thuốc độc, 
Không thương tích, tránh độc, 
Không làm, không có ác. 

125. Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịn , không uế, 
Tôi ác đến kẻ ngu, 

Như ngược gió tung bụi. 

126. Một số sinh bào thai, 

Kẻ ác sinh địa ngục, 
Người thiện lên cõi trời, 
Võ lậu chứng Niết Bàn. 

127. Không trên trời, lữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trén đời, 
Trốn được quả ác nghiệp. 

128. Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn khỏi tay Thần Chết. 
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10. DANDAVAGGA 


129. Sabbe tasanti dandassa 
sabbe bhayanti maccuno, 
attanam upamam katva 
na haneyya na ghātaye. 


130. Sabbe tasanti dandassa 
sabbesam jIvitam piyam, 
attanam upamam katva 
na һапеууа na ghātaye. 


131. Sukhakāmāni bhütani 
yo dandena vihimsati, 
attano sukhamesāno 
pecca so na labhate sukham. 


132. Sukhakāmāni bhütani 
yo dandena na vihimsati, 
attano sukhamesāno 
pecca so labhate sukham. 


133. Мауоса pharusam Кайсі 
vuttā pativadeyyu tam, 
dukkhā hi sārambhakathā 
patidanda phuseyyu tam. 

134. Sace n'eresi attānam 
kamso upahato yathä, 
esa patto'si nibbanam 
sārambho te na vijjati. 

135. Yathā dandena gopālo 
gavo pājeti gocaram, 
evam jarà ca maccu ca 
ayum pājenti paninam. 

136. Atha рарапі kammani 
karam bālo na bujjhati, 
sehi kammehi dummedho 
aggidaddho va tappati. 

137. Yo dandena adandesu 
appadutthesu dussati, 
dasannamaíifiataram Шапат 
khippameva nigacchati. 
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129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. N 


137. 


10. РНАМ НІМН РНАТ 
Moi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong, 
Lấy minh làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. 
Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người t thương sống còn, 
Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. 
Chúng sanh cầu an lạc, 
Ai dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau không được lạc. 
Chúng sanh cầu an lạc, 
Không dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau hưởng được lạc. 
Chớ nói lời ác độc, 
Nói ác, bị nói lại, 
Khổ thay lời phán nộ, 
Đao trượng phản chạm người. 
Nếu tự mình yên lặn 
Như chiếc chuông bị bế, 
Người đã chứng Niét Bản, 
Người không còn phẫn nộ. 
Với ậy người chăn bò, 
Lùa bò ra bãi có, 
Cũng vậy, già và chết, 
Lùa người đến mang chung. 

Kai ngu lām diču āc, 

Ong y thúc viēc làm, 

Do tự nghiệp, người ngu, 
Bị nung nấu, như lửa. 
Dùng trượng phạt không trượng, 
Làm ác người không ác, 
Trong mười loại khổ đau, 
Chịu gấp một loại khổ. 


Ta 
LO 
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138. 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


144. 


145. 


Vedanam pharusam janim 
sarirassa ca bhedanam, 
garukam và pi abadham 
cittakkhepam va papune. 


Rājato và upasaggam 
abbhakkhänañca dāruņam, 
parikkhayam va fiatinam 
bhoganam va pabhanguram. 


Atha vassa agarani 

aggi dahati рауаКо, 
kayassa bheda duppañño 
nirayam so 'papajjati. 


Na naggacariyā na jatā na panka, 
nānāsakā thandilasayika vā, 

rajo ca jallam ukkutikappadhānam, 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


Alankato ce pi samam careyya, 
santo danto niyato brahmacārī, 
sabbesu bhütesu nidhāya dandam, 
so brahmano so samano sa bhikkhu. 


Hirinisedho puriso 
koci lokasmim vijjati, 
yo nindam apabodheti 
asso bhadro kasamiva. 


Asso yathā bhadro kasānivittho 
atapino samvegino bhavātha, 
saddhäya sīlena ca vīriyena са 
samādhinā dhammavinicchayena ca, 
sampannavijjācaraņa patissatā 
jahissatha dukkhamidam anappakam. 


Udakam hi nayanti nettikā 
usukārā namayanti tejanam, 
dārum namayanti tacchakā 
attanam damayanti subbatā. 
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138. Hoác khó tho khóc liét, 
Thán thé bi thuong vong, 
Hoác tho bénh kich liét, 
Hay loan y tán tàm. 

139. Hoác tai va tir vua, 

Hay bi vu trong tói, 
Bà con phái ly tán, 
Tài sán bi nát tan. 
140. Hoặc phóng ốc nhà cửa, 
Bi hóa tai thiêu đốt, 
Khi thân hoại mang chung, 
Ac tué sanh dia nguc. 

141. Khóng phái sóng Їба thé, 
Bén tóc, tro trét minh, 
Tuyệt thực, lăn trên dāt, 
Sống nhớp, siêng ngồi xổm, 
Làm con người được sạch, 
Nếu không trừ nghi hoặc. 

142. Ai sống tự trang sức, 
Nhưng an tịnh, m phuc, 
Sống kiên tri, Pham hạnh, 
Không hại mọi sinh linh, 

Vị ấy là Phạm-chí, 
Hay Sa-môn, khất sĩ. 

143. Thátkhó tim б đời, 7 
Người biết thẹn, tự chế, 
Biết tránh né chỉ trích, 
Như ngựa hiền tránh roi. 

144. Như ngựa hiền chạm roi, 
Hãy nhiệt tâm, hăng hái, 
Với tín, giới, tỉnh tấn, 
Thiền định cùng trạch pháp, 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
Đoạn khổ này vô lượng. 

145. Người trị thủy дап nước, 
Kẻ làm tên пап tên, 

Người thơ mộc uốn ván, 
Bậc tự điều, điều thân. 
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11. JARĀVAGGA 


146. Ko nu hāso kimānando 
niccam pajjalite sati, 
andhakarena onaddhà 
padipam na gavesatha. 

147. Passa cittakatam bimbam 
arukayam samussitam, 
aturam bahusankappam 
yassa n'atthi dhuvam thiti. 

148. Parijinnamidam rüpam 
roganilam pabhanguram, 
bhijjati putisandeho 
maranantam hi jivitam. 

149. Yān'imāni apatthāni 
alābūn'eva sārade, 
kāpotakāni atthīni 
tāni disvāna kā rati. 

150. Atthīnam nagaram katam 
mamsalohitalepanam, 
yattha jarā ca maccu ca 
māno makkho ca ohito. 

151. Jīranti ve rājarathā sucittā 
atho sarīrampi jaram upeti, 
satañca dhammo па jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 

152. Appassut'āyam puriso 
balivaddo va jīrati, 
mamsāni tassa vaddhanti 
pañña tassa na vaddhati. 

153. Anekajātisamsāram 
sandhāvissam anibbisam, 
gahakārakam gavesanto 
dukkhā jāti punappunam. 

154. Gahakāraka dittho'si 
puna geham na kāhasi, 
sabbā te phāsukā bhaggā 
gahakūtam visankhatam, 
visankhāragatam cittam 
tanhanam khayamajjhaga. 
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РЕНО 11. Phẩm Sự Già 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


11. PHẨM SỰ GIÁ 
Cười gl, hân hoan gi, 
Khi đời mãi bị thiểu? 
Bị tối tăm bao trùm, 
Sao không tìm ngọn đèn? 
Hãy xem bong bong dep, 
Chó chát chúa vét thuong, 
Bệnh hoan nhiều suy tư, 
Thật không gì trường cửu. 
Sắc này bị suy già, 
О tật bệnh, mỏng manh, 
Nhóm bất tinh đỗ vỡ, 
Chết chấm dứt mạng sống. 
Như trái bầu mùa thu, 
Bị vất bỏ quăng đi, 
Nhóm xương trắng bồ câu, 
Thấy Ee cón vui gi? 
Thành này làm bằng xương, 
Quét tô bằng thịt máu, 
ở đây già và chết 
Mạn, lửa đảo chất chứa. 
Xe vua đẹp cũng già, 
Thân này rồi sé già, 
Pháp bậc thiện, hồng già, 
Như vậy bậc chí thiện, 
Nói lên cho bậc thiện. 
Người Ít nghe kém học, 
Lớn già như trâu đực, 
Thịt nó tuy lớn lên, 
Những tuf không tăng trưởng. 
Lang thang bao kiếp sống, 
Ta Bun nhung chán gáp, 

Nguoi xây dung nhà này, 

ô thay, phåi tái sanh. 
Ôi! Người 2 àm nhà kia, [1] [1] Á; 
Nay ta đã thấy ngươi! 
Ngươi khong làm nhà pia, 


Đến tay [2] ngươi bị gầy, [2] Thân, 
Kèo cột [3] nguoi bi tan, [3] Phiền não. 
Tâm ta ạt tịch diệt, 


Tham ái thảy tiêu vong. 
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155. Acaritvà brahmacariyam 
aladdhà yobbane dhanam, 
Jinnakoñca va jhayanti 
khinamacche va pallale. 


156. Acaritvà brahmacariyam 
aladdhà yobbane dhanam, 
senti capatikhina va 
purāņāni anutthunam. 


12. ATTAVAGGA 


157. Attànam ce piyam jañña 
rakkheyya nam surakkhitam, 
tinnam аййағагат yamam 
patijaggeyya pandito. 


158. Attànameva pathamam 
patirüpe nivesaye, 
athaññamanusäseyya 
na kilisseyya pandito. 


159. Attanañce tathā kayira 
yathaññamanusäsati, 
sudanto vata dammetha 
atta hi kira duddamo. 


160. Atta hi attano natho 
ko hi natho paro siya, 
attana'va sudantena 
nātham labhati dullabham. 


161. Attana hi katam papam 
attajam attasambhavam, 
abhimatthati dummedham 
vajiram v'asmamayam manim. 

162. Yassa accantadussilyam 
maluva salamiv'otthatam, 
karoti so tath'attanam 
yathà nam icchati diso. 
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а адо 11. Phẩm Sự Già, 12. Phẩm Tự Ngã 


155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiểm bạc tiền, 
Như cò già bên ao, 

U rũ, không tôm cá. 

Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cây cung bị рау, 

Thở than những ngày qua. 


12. PHẨM TỰ NGÃ 
Nếu biết yêu tự ngã, 
Phải khéo bảo vệ mình, 
Người trí trong ba canh, 
Phải luôn tỉnh thức. 
Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gì thích đáng, 
Sau mới giáo hóa người, 
Người trí khỏi bị nhiễm. 
Hãy tự làm cho mình, 
Như điều mình dạy người, 
Khéo tự điều, điều người, 
Khó thay, tự điều phục! 
Tự mình y chỉ mình, 
Nào có y chỉ khác, 
Nhờ khéo điều phục mình, 
Được у chỉ khó được. 
Điều ác mình tự làm, 
Tự mình sanh, mình tạo, 
Nghiền nát kẻ ngu sỉ, 
Như kim cương, ngọc báu. 
Phá giới quá trầm trọng, 
Như dây leo bám cây, 
Gieo hại cho tự thân, 
Như kẻ thù mong ước. 


Yo 
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163. Sukarāni asādhūni 
attano ahitāni ca, 
yam ve hitañca sadhuñca 
tam ve paramadukkaram. 


164. Yo sasanam arahatam 
ariyanam dhammajivinam, 
patikkosati dummedho 
ditthim nissaya papikam, 
phalāni katthakasseva 
attaghafifiaya phallati. 


165. Attana va katam papam 
attana sankilissati, 
attanā akatam papam 
attanā va visujjhati, 
suddhi asuddhi paccattam 
n'añño aññam visodhaye. 

166. Attadattham paratthena 
bahunapi na hapaye, 
attadatthamabhiññaya 
sadatthapasuto siya. 


13.LOKAVAGGA 


167. Hinam dhammam na seveyya 
pamadena na samvase, 
micchaditthim na seveyya 
na siya lokavaddhano. 


168. Uttitthe nappamajjeyya 
dhammam sucaritam care, 
аһаттасагі sukham seti 
asmim loke paramhi ca. 


169. Dhammam care sucaritam 
na tam duccaritam care, 
аһаттасагі sukham seti 
asmim loke paramhi ca. 
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— Sus 12. Phẩm Tự Май, 13. Phẩm Thé Gian 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


168. 


169. 


Dễ làm các điều ác, 

Dé làm, tu hai minh, 

Cón viéc lành, viéc tót, 

Thát tói thuong khó làm. 

Ké ngu si miét thi, 

Giáo pháp bác La-hán, 

Bậc Thánh, bậc Chánh mang, 
Chính do ác kién này, 

Nhu quá loai сау lau, [1] 
Mang quả tự hoại diệt. [1] Katthaka 
Tự mình, điều ác làm, 

Tự mình làm nhiễm ó, 

Tự mình, ác không làm, 

Tự mình làm thanh tịnh, 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 

Dầu lợi người bao nhiêu, 
Chớ quên phần tư lợi, 

Nhờ thắng trí tư lợi, 

Hãy chuyên tâm lợi mình. 


13. PHẨM THẾ GIAN 
Chớ theo pháp hạ liệt, 
Chớ sống mặc, buông lung, 
Chớ tin theo tà kiến, 
Chớ tăng trưởng tục trần. 
Nỗ lực, chớ phóng dật! 
Hãy sống theo chánh hạnh, 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. 
Hãy khéo sống chánh hạnh, 
Chớ sống theo tà hạnh! 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. 


Ta 
LO 
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170. 


171. 


172. 


173. 


174. 


175. 


176. 


177. 


178. 


Yatha bubbulakam passe 
yatha passe maricikam, 
evam lokam avekkhantam 
maccurājā na passati. 


Etha passath'imam lokam 
cittam rajarath'upamam, 
yattha bala visidanti 
n'atthi sango vijānatam. 


Yo ca pubbe pamajjitvà 
рассһа so nappamajjati, 
so imam lokam pabhāseti 
abbha mutto va candima. 


Yassa papam katam kammam 
kusalena pithiyati, 

so imam lokam pabhaseti 
abbhā mutto va candima. 


Andhabhüto ayam loko 
tanukettha vipassati, 
sakuno jalamutto va 
appo saggaya gacchati. 


Hamsādiccapathe yanti 
ākāse yanti іааһіуа, 
nīyanti dhīrā lokamhā 
jetvā māram savāhinim. 


Ekam dhammam atītassa 
musāvādissa jantuno, 
vitiņņaparalokassa 
natthi pāpam akāriyam. 


Na ve kadariyā devalokam vajanti 
bālā have nappasamsanti dānam, 
dhiro са dānam anumodamāno 
ten'eva so hoti sukhī parattha. 


Pathavyā ekarajjena 
saggassa gamanena Vā, 
sabbalokādhipaccena 
sotāpattiphalam varam. 
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170. Hãy nhìn như bọt nước, 
Hãy nhìn như cảnh huyền! 
Quán nhìn đời như vậy, 
Thần chết không bắt gặp. 

171. Hãy đến nhìn đời này, 
Như xe vua lông lây, 
Người ngu mới tham dam, 
Ké trí nào đắm say. 

172. Ai sống trước buông lung, 
Sau sống không phóng dật, 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. 

173. Ai dùng các hạnh lành, 
Làm xóa mờ nghiệp ác, 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. 

174. Đời này thật mù quáng, 

Ít kẻ thấy rõ ràng, 
Như chim thoát khỏi lưới, 
Rất ít đi thiên giới. 

175. Như chim thiên nga bay, 
Thần thông liệng giữa trời, 
Chiến thắng Ma, Ma quân, 
Kẻ trí thoát đời này. 

176. Ai vi phạm một pháp, 

Ai nói lời vọng ngữ, 
Ai bác bỏ đời sau, 
Không ác nào không làm. 

177. Keo kiết, không sanh thiên, 
Kẻ ngu ghét bổ thí, 

Người trí thích bố thí, 
Đời sau, được hưởng lạc. 

178. Hơn thống lãnh cõi đất, 
Hơn được sanh cõi trời, 
Hơn chủ trì vũ trụ, 

Quả Dự Lưu tối thắng. 
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179. 


180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


185. 


186. 


14. BUDDHAVAGGA 


Yassa jitam nāvajīyati 
jitamassa no yati koci loke, 
tam buddhamanantagocaram 
apadam kena padena nessatha. 
Yassa jālinī visattikā 

taņhā n'atthi kuhiñci netave, 
tam buddhamanantagocaram 
apadam kena padena nessatha. 
Ye jhānapasutā dhīrā 
nekkhammūpasame ratā, 

devā pi tesam pihayanti 
sambuddhānam satīmatam. 
Kiccho manussapatilābho 
kiccham maccāna jīvitam, 
kiccham saddhammassavanam 
kiccho buddhānamuppādo. 


Sabbapāpassa akaraņam 
kusalassa upasampadā, 
Sacittapariyodapanam 
etam buddhana sasanam. 


Khanti paramam tapo titikkha 
nibbanam paramam vadanti buddha, 
na hi pabbajito parüpaghati 
samano hoti param vihethayanto. 
Anūpavādo anūpaghāto 
pātimokkhe ca samvaro, 
mattaññuta ca bhattasmim 
pantañca sayanāsanam, 

adhicitte ca āyogo 

etam buddhāna sāsanam. 

Na kahāpaņavassena 

titti kāmesu vijjati, 

appassādā dukkhā kāmā 

iti уіййауа pandito. 
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14. PHẨM ĐỨC PHÁT 

179. Vị chiến tháng không bai, 
Vibuócditréndói, =- 
Không dấu tích chiên tháng, 
Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi, 

Bậc không để dấu tích? 

180. Ai giải tỏa lưới tham, 

Ái phược hết dāt dẫn, 

Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi, 

Bậc không để dấu tích? 

181. 2. trí chuyên thiền định, 
Thích an tịnh viên ly, 

Chư thiên đều ái kính, 
Bậc chánh giác, chánh niệm. 

182. Khó thay, được làm người, 
Khó thay, được sống còn, 
Khó thay, nghe Diệu Pháp, 
Khó thay, Phật ra đời! 

183. Không làm moi điều ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
IP E trong sach, 

Chính lời chư Phật day. 

184. Chư Phật thường giảng dạy, 
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng, 
Niết Bàn quả tối thượng, 
Xuất gia không phá người, 
Sa-món không hại người. 

185. Không phỉ Pane pha hoai, 
Hô trì giới сап bản, 

An uống có tiết độ, 

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phât dạy. 

186. Dầu mưa bằng tiễn vàng, 
Các dục khó thỏa mãn, 

Duc dáng nhiều ngọt ít, 
Biết vậy là bậc trí. 


Yo 
Мм 
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187. Api dibbesu kãmesu 
гайт so nādhigacchati, 
tanhakkhayarato hoti 
sammasambuddhasavako. 


188. Bahum ve saranam yanti 
pabbatani уапапі ca, 
ārāmarukkhacetyāni 
manussā bhayatajjita. 


189. N'etam kho saraņam khemam 
n'etam saraņamuttamam, 
n'etam saranamagamma 
sabbadukkhà pamuccati. 


190. Yo ca buddhañca dhammaíica 
sanghañca saranam gato, 
cattari ariyasaccani 
sammappaññäya passati. 


191. Dukkham dukkhasamuppädam 
dukkhassa ca atikkamam, 
ariyam c'atthangikam maggam 
dukkhūpasamagāminam. 


192. Etam kho saranam khemam 
etam saranamuttamam, 
etam saranamagamma 
sabbadukkhā pamuccati. 


193. Dullabho ригіза)аййо 
na so sabbattha jayati, 
yattha so jayati dhiro 
tam kulam sukhamedhati. 


194. Sukho buddhānamuppādo 
sukha saddhammadesana, 
sukhà sanghassa sàmaggi 
samaggānam tapo sukho. 
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187. 


188. 


189. 


190. 


191. 


192. 


193. 


194. 


Đệ tử bậc Chánh giác, 
Không tìm cầu dục lạc, 
Dầu là dục chư Thiên, 
Chỉ ưa thích ái diệt. 

Loài người sợ hoảng hốt, 
Tìm nhiều chỗ quy y, 
Hoặc rừng rậm, núi non, 
Hoặc vườn cây, đền tháp. 


Quy yấy không ổn, 

Không quy y | tói thuong, 
Quy y các chó à &y, 

Khóng thoát moi khó dau? 


Ai quy y Dúc Phát, 

Chánh Pháp và chu Táng, 
Ai düng chánh tri kién, 
Tháy duoc Bón Thánh dé. 


Thấy khó và khổ tập, 

Thấy sự khổ vượt qua, 

Thấy đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ não tận. 


Thật quy y an ổn, 

Thật quy y tối thượng, 
Có quy y như vậy, 

Mới thoát mọi khổ đau. 


Khó gặp bậc thánh nhơn, 
Không phải đâu cũng có, 
Chỗ nào bậc trí sanh, 

Gia đình tất an lạc. 


Vui thay, Phật ra đời! 

Vui thay, Pháp được giảng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp tu, vui thay! 


Ta 
LO 
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195. Pujarahe pũjayato 
buddhe yadi va sāvake, 
papaficasamatikkante 
tinnasokapariddave. 


196. Te tàdise püjayato 
nibbute akutobhaye, 
na sakkà puññam sankhatum 
imettamiti kenaci. 


15. SUKHAVAGGA 


197.Susukham vata jivama 
verinesu averino, 
verinesu manussesu 
viharäma averino. 


198. Susukham vata jivama 
aturesu anatura, 
aturesu manussesu 
viharàma anāturā. 


199. Susukham vata jivama 
ussukesu anussuka, 
ussukesu manussesu 
viharàma anussuka. 


200. Susukham vata jivàma 
yesam no n'atthi kificanam, 
pītibhakkhā bhavissama 
deva ābhassarā yathā. 


201. Jayam veram pasavati 
dukkham seti parājito, 
upasanto sukham seti 
hitvā jayaparājayam. 

202. N'atthi rāgasamo aggi 
n'atthi dosasamo kali, 
natthi khandhasama dukkhā 
natthi santiparam sukham. 
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195. Cúng dường bậc đáng cúng, 
Chư Phật hoặc đệ tử, 
Các bậc vượt hý luận, 
Đoạn diệt mọi sầu bi. 

196. Cúng dường bậc như vậy, 
Tịch tịnh, không sợ hãi, 
Các công đức như vậy, 
Không ai ước lường được. 


15. PHẨM AN LẠC 
197. Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận, giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận, 
Ta sống, không hận thù! 
198. Vui thay, chúng ta sống, 
Không bệnh giữa ốm đau! 
Giữa những người bệnh hoạn, 
Ta sống, không ốm đau. 
199. Vui thay, chúng ta sống, 
Không rộn giữa rộn ràng, 
Giữa những người rộn ràng, 
Ta sống, không rộn ràng. 
200. Vui thay chúng ta sống, 
Không gì, gọi của ta, 
Ta sẽ hưởng hý lac, _ 
Như chư Thiên Quang Am. 
201. Chiến thắng sinh thù oán, 
Thất bại chịu khổ đau, 
Sống tịch tịnh an lạc, 
Bỏ sau mọi thắng bại. 
202. Lửa nào sánh lửa tham? 
Ác nào bằng sân hận? 
Khổ nào sánh khổ uẩn? 
Lạc nào bằng tịnh lạc? 
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203. 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


Jighacchaparama roga 
sañkhara parama dukha, 
etam ñatva yathabhütam 
nibbänam paramam sukham. 


Ārogyaparamā lābhā 
santutthiparamam dhanam, 
vissāsaparamā ñati 
nibbānam paramam sukham. 


Pavivekarasam pītvā 
rasam upasamassa ca, 
niddaro hoti nippāpo 
dhammapītirasam pivam. 


Sādhu dassanamariyānam 
sannivāso sadā sukho, 
adassanena bālānam 
niccameva sukhi siya. 


Bālasangatacārī hi 
dighamaddhana socati, 
dukkho bālehi samvāso 
amitteneva sabbadā, 
dhīro ca sukhasamvāso 
ñatinam va samāgamo. 


Tasmā hi 

dhīraiica paññañca bahussutam ca 
dhorayhasīlam vatavantamariyam, 
tam tādisam sappurisam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham va candimā. 
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203. Đói ăn, 1 bệnh tối thuong, 
Các hành, khó tói thuong, 
Hiểu như thực là vậy, 
Niết Bàn, lạc tối thượng. 


204. Không bệnh, lợi tối thượng, 
Biết đủ, tiền tối thượng, 
Thành tín đối với nhau, 

Là bà con tối thượng, 
Niết Bàn, lạc tối thượng. 


205. Đã nếm vị độc cư, 
Được hưởng vị nhàn tịnh, 
Không sợ hãi, không ác, 
Nếm được vị pháp hỷ. 


206. Lành thay, thấy Thánh nhân, 
Sống chung thường hưởng lạc, 
Không thấy những người ngu, 
Thường thường được an lạc. 


207. Sống chung với người ngu, 
Lâu dài bị lo buồn, 
Khổ thay gần người ngu, 
Như thường sống kẻ thù, 
Vui thay, gần người trí, 
Như chung sống bà con. 


208. Bậc hiền sĩ, trí tuệ, 
Bậc nghe nhiều, trì giới, 
Bậc tự chế, Thánh nhân, 
Hãy gần gũi, thân cận, 
Thiện nhân, trí giả ấy, 
Như trăng theo đường sao. 
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209. Ayoge yuñjamattanam 
yogasmiñca ayojanam, 
attham hitva piyaggahi 
pihetattanuyoginam. 

210. Ma piyehi samagañchi 
appiyehi kudacanam, 
piyanam adassanam dukkham 
appiyanañca dassanam. 


211. Tasma piyam na kayiratha 
piyapayo hi papako, 
gantha tesam na vijjanti 
yesam n'atthi piyappiyam. 

212. Piyato jayati soko 
piyato jayati bhayam, 
piyato vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


213. Pemato jayati soko 
pemato jayati bhayam, 
pemato vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


214. Ratiya jayati soko 
ratiya jayati bhayam, 
ratiya vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


215. Kamato jayati soko 
kamato jayati bhayam, 
kamato vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 

216. Tanhaya jayati soko 
tanhaya jayati bhayam, 
tanhaya vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 
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209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


214, 


215. 


216. 


16.РНАМ НҮЛІ 
Tự chuyên, không đáng chuyên, 
Không chuyên, việc đáng chuyên, 
Bỏ đích, theo hỷ ái, 
Ganh tị bậc tự chuyên. 
Chớ gần gũi người yêu, 
Trọn đời xa kẻ ghét, 
Yêu không gặp là khổ, 
Oán phải gặp cũng đau. 
Do vậy chớ yêu ai, 
Ai biệt ly là ác, 
Những ai không yêu ghét, 
Không thể có buộc ràng. 
Do ái sinh sầu ưu, 
Do ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 
Ái luyến sinh sầu ưu, 
Ai luyến sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát ái luyến, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 
Hy ái sinh sầu ưu, 
Hỷ ái sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát hỷ ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 
Dục ái sinh sầu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi dục ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 
Tham ái sinh sầu ưu, 
Tham ái sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 


Ta 
LO 
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217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222. 


223. 


224. 


225. 


Siladassanasampannam 
dhammattham saccavedinam, 
attano kamma kubbanam 
tam jano kurute piyam. 
Chandajāto anakkhāte 
manasā ca phuto siyā, 
kāmesu ca appatibaddhacitto 
uddhamsoto'ti vuccati. 
Cirappavāsim purisam 
dūrato sotthimāgatam, 
nātimittā suhajja ca 
abhinandanti āgatam. 
Tatheva katapuññampi 

asmā lokā param gatam, 
puññani patigaņhanti 

piyam ñatim va āgatam. 


17. KODHAVAGGA 
Kodham jahe vippajaheyya mānam 
samyojanam sabbamatikkameyya, 
tam nāmarūpasmimasajjamānam 
akificanam nanupatanti dukkhā. 
Yo ve uppatitam kodham 
ratham bhantam va уагауе, 
tamaham sārathim brümi 
rasmiggaho itaro jano. 
Akkodhena jine kodham 
asādhum sadhuna jine, 
jine kadariyam dānena 
saccena alikavadinam. 
Saccam bhane na kujjheyya 
dajjappasmimpi yācito, 
etehi tihi thanehi 
gacche devana santike. 
Ahimsakā ye munayo 
niccam kāyena samvutā, 
te yanti accutam thānam 
yattha gantvā na socare. 
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217. Đủ giới đức, chánh kiến, 
Trú pháp, chứng chân lý, 
Tự làm công việc mình, 
Được quần chúng ái kính. 

218. Ước vong pháp ly ngôn, /1//1| Niết Bàn, 
Y cảm xúc thượng quả, [2] [2]Ba Thánh quả đầu, 
Tâm thoát ly các dục, 

Xứng gọi bậc Thương ưu [3]. [3] A-La-Hán 

219. Khách lāu ngày ly huong, 

An toàn tü xa vē, 
Bā con cūng thān hữu, 
Hân hoan đón chào mừng. 

220. Cũng vậy các phước nghiệp, 
Đón chào người làm lành, 
Đời này đến đời kia, 

Như thân nhân, đón chào. 


17. PHAM PHAN NO 
221. Bó phán nó, ly man, 
Vuot qua moi kiét su, 
Khóng cháp truóc danh sác, 
Khổ không theo vô sản. 
222. Ai chận được phẫn nộ, 
ы dừng xe đang lăn, 
D người đánh xe, 
hác, cầm cương hờ. 
223. Lấy không giận thắng giận, 
Lấy thiện thắng không thiện, 
Lấy thí thắng xan tham, 
Lấy chon tháng hư nguy. 
224. Nói thật, không phán nộ, 
Của ít, thí người xin, 
Nhờ ba việc lành này, 
Người ‹ đến gần thiên giới. 
225. Вас hiền không hại ai, 
Thân thường được chế ngự, 
Đạt được cảnh bất tử, 
Đến đây, không ưu sầu. 


Ta 
LO 
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226. Sadà jagaramananam 
ahorattanusikkhinam, 
nibbānam adhimuttanam 
attham gacchanti asava. 

227. Poranametam atula 
netam ajjatanamiva, 
nindanti tunhimasinam 
nindanti bahubhāņinam, 
mitabhānimpi nindanti 
n'atthi loke anindito. 

228. Ма cāhu па ca bhavissati 
na cetarahi vijjati, 
ekantam nindito poso 
ekantam và pasamsito. 

229. Yañce viññü pasamsanti 
anuvicca suve suve, 
acchiddavuttim medhävim 
paññasilasamahitam. 

230.Nekkham jambonadasseva 
ko tam ninditumarahati, 
deva pi nam pasamsanti 
brahmunā pi pasamsito. 

231. Kayappakopam rakkheyya 
kayena samvuto siya, 
kayaduccaritam hitva 
kayena sucaritam care. 

232. Vacipakopam rakkheyya 
vacaya samvuto siya, 
vaciduccaritam hitva 
vacaya sucaritam care. 

233.Manopakopam rakkheyya 
manasa samvuto siya, 
manoduccaritam hitva 
manasa sucaritam care. 

234. Kayena samvuta dhira 
atho vacaya samvuta, 
manasa samvuta dhira 
te ve suparisamvuta. 
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226. Những người thường giác tinh, 
Ngày đêm siêng tu học, 
Chuyên tâm hướng Niết Bàn, 
Mọi lậu hoặc được tiêu. 

227. A-tu-la, nên biết, 

Xưa уау, nay cũng vậy, 
Ngồi im, bị người chế, 
Nói nhiều, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê, 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. 

228. Xưa, vị lai,và nay, 

Đâu có sự kiện này, 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn ven được khen. 

229. Sang sáng, thẩm xét kỹ, 

Bậc có trí tán thán, 
Bậc trí không tỳ vết, 
Đầy đủ giới dinh tué. 

230. Hạnh sáng như vàng ròng, 
Ai dám chê vị ấy? 

Chư thiên phải Thới thưởng, 
Phạm Thiên cũng tán dương. 

231. Giữ thân đừn p ап nó, 
Phòng thân khéo bảo vé, 

Từ bo thân làm ác, 
Với thân, làm hạnh lành. 

232. Giữ lời đừn phần nộ, 

Phòng lời khéo bảo vệ, 
Từ bó lời thô ác, 
Với lời, nói điều lành. 

233. Giữ ý aune phan nộ, 
Phòng ý, khéo bảo vệ, 
Từ bo y nghĩ ác, 

Với ý, nghĩ hạnh lành. 

234. Bậc trí bảo vệ thân, 
Bảo vệ luôn lời nói, 
Bảo vệ cả tâm tư, 

Ba nghiệp khéo bảo vệ. 
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18. MALAVAGGA 
235. Paņdupalāso va danisi 
yamapurisä pi ca te upatthita, 
uyyogamukhe ca titthasi 
pātheyyampi ca te na vijjati. 


236. So karohi dipamattano 
khippam vàyama pandito bhava, 
niddhantamalo anangano 
dibbam ariyabhümimehisi. 


237. Upanitavayo ca dānisi 
sampayätosi yamassa santike, 
vàso te n'atthi antarà 
pātheyyampi ca te na vijjati. 


238. So karohi dipamattano 
khippam уауата pandito bhava, 
niddhantamalo anangano 
na punam jātijaram upehisi. 


239. Anupubbena medhāvī thoka 
thokam khane khane, 
kammaro rajatasseva 
niddhame malamattano. 


240. Ayasà va malam samutthitam 
tatutthāya tameva khadati, 
evam atidhonacāriņam 
sakakammāni nayanti duggatim. 


241. Asajjhayamalà manta 
anutthānamalā ghara, 
malam vannassa kosajjam 
pamado rakkhato malam. 


242. Malitthiya duccaritam 
maccheram dadato malam, 
mala ve рарака dhamma 
asmim loke paramhi ca. 
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18. PHẨM CẤU UẾ 


235. Ngươi nay giống lá héo, 
Diêm sứ đang chờ ngươi, 
Ngươi đứng trước cửa chết, 
Đường trường thiếu tư lương. 

236. Hãy tự làm hòn đảo, 

Tinh cần gấp, sáng suốt, 
Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Đến Thánh địa chư Thiên. 

237. Đời ngươi nay sắp tàn, 

Tiến gần đến Diêm Vương, 
Giữa đường không nơi nghỉ, 
Đường trường thiếu tư lương. 

238. Hãy tự làm hòn đảo, 

Tinh cần gấp, sáng suốt, 
Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Chẳng trở lại sanh già. 

239. Bậc trí theo tuần tự, 
Từng sát-na trừ dần, 
Như thợ vàng lọc bụi, 
Trừ cấu uế nơi mình. 

240. Như sét từ sắt sinh, 

Sắt sanh lại ăn sắt, 
Cũng vậy, quá lợi dưỡng, 
Tự nghiệp dẫn cõi ác. 

241. Không tụng làm nhớp kinh, 
Không đứng dậy, bẩn nhà, 
Biếng nhác làm nhơ sắc, 
Phóng dật uế người canh. 

242. Tà hạnh nhơ đàn bà, 

Xan tham nhớp kẻ thí, 
Ác pháp là vết nhơ, 
Đời này và đời sau. 
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243. Tato mala malataram 
avijja paramam malam, 
etam malam pahatvàna 
nimmalā hotha bhikkhavo. 


244. Sujivam ahirikena 
kakasürena dhamsina, 
pakkhandinā pagabbhena 
samkilitthena jivitam. 


245. Hirimatā ca dujjivam 
niccam sucigavesinä, 
alinenappagabbhena 
suddhājīvena passata. 


246. Yo pāņamatipāteti 
musavadañca bhasati, 
loke adinnam ādiyati 
paradarafica gacchati. 


247. Surämerayapänañca 
yo naro anuyuñjati, 
idhevameso lokasmim 
mūlam khanati attano. 


248. Evam bho purisa jānāhi 
pāpadhammā asaññatä, 
та tam lobho adhammo ca 
ciram dukkhāya randhayum. 


249. Dadāti ve yathāsaddham 
yathāpasādanam jano, 
tattha yo ca manku bhavati 
paresam pānabhojane, 
na so diva va rattim va 
samadhim adhigacchati. 

250. Yassa cetam samucchinnam 
mülaghaccam samühatam, 
sa ve diva và rattim và 
samadhim adhigacchati. 
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243. ma eS cầu ué ấy, 

Vô minh, nhơ tối thượng, 
Đoạn nhơ ấy, Tỳ khưu, 
Thành bậc không uế nhiễm. 

244. Dễ thay, sống không hổ, 
Sống lỗ тапа như qua, 
Sống công kích huyénh hoang, 
Sống liều lĩnh, nhiễm ô. 

245. Khó thay, sống xấu hổ, 
Thường thường cầu thanh tịnh, 
Sống vô tư, khiêm tốn, 
Trong sạch và sáng suốt. 

246. Ai ở đời sát sinh, 

Nói láo không chân thật, 
Ở đời lấy không cho, 
Qua lại với vợ người. 

247. Uống rượu men, rượu nấu, 
Người sóng đam mé váy, 
Chính ngay tai dói này, 

Tu dào bói góc minh. 

248. Vậy người, hãy nên biết, 
Không chế ngự là ác, 

Chớ để tham phi pháp, 

Làm người đau khổ dài. 
249. Do tín tâm, hy tâm, 

Loài người mới bố thí, 

Ở đây ai bất mãn, 

Người khác được ăn uống, 

Người ấy ngày hoặc đêm, 

Không đạt được tâm tịnh? 

250. Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhổ tâm ấy, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Đạt được tâm thiền định. 
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251. N'atthi ragasamo aggi 
n'atthi dosasamo gaho, 
natthi mohasamam jalam 
n'atthi taņhāsamā nadi. 


252. Sudassam vajjamaññesam 
attano pana duddasam, 
paresam hi so vajjani 
opunati yathà bhusam, 
attano pana chadeti 
kalim va kitava satho. 


253. Paravajjanupassissa 
niccam ш)һапазаййіпо, 
āsavā tassa vaddhanti 
ārā so āsavakkhayā. 


254. Ākāse padam n'atthi 
samano n'atthi bāhire, 
papañcäabhirata раја 
піррарайса tathagata. 


255. Akase padam n'atthi 
samano n'atthi bāhire, 
sankhārā sassatā n'atthi 
n'atthi buddhānam ifijitam. 


19. DHAMMADHARAVAGGA 


256. Na tena hoti dhammattho 
yenattham sahasä naye, 
yo ca attham anatthañca 
ubho niccheyya pandito. 


257. Asahasena dhammena 
samena nayati pare, 
dhammassa gutto medhāvī 
dhammattho'ti pavuccati. 
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251. Lửa nào bằng lửa tham, 


Chấp nào bằng sân hận, 
Lưới nào bằng lưới 51, 
Sông nào bằng sông ái. 


252. Dễ thay thấy lỗi người, 


Lỗi mình thấy mới khó, 
Lỗi người ta phanh tìm, 
Như sàng trấu trong gạo, 
Còn lỗi mình, che đậy, 
Như kẻ gian giấu bài. 


253. Ai thấy lỗi của người, 


Thường sanh lòng chỉ trích, 
Người ấy lậu hoặc tăng, 
Rất xa lậu hoặc diệt. 


254. Hư không, không dấu chân, 


Ngoài đây, không Sa-môn, 
Chúng sanh thích hý luận, 
Như Lai, hý luận trừ. 


255. Hư không, không dấu chân, 


Ngoài đây, không Sa-môn, 
Các hành không thường trú, 
Chư Phật không dao động. 


19. PHẨM CHÁNH HẠNH 


256. Ngươi đâu phải pháp trụ, 


Xử sự quá chuyên ché 0 mang), 
Bậc trí cần phân biệt, 
Cả hai chánh và tà! 


257. Không chuyên chế, đúng pháp, 


Công bằng, dắt dẫn người, 
Bậc trí sống đúng pháp, 
Thật xứng danh Pháp trụ. 


Yo 
Мм 
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258. Na tena pandito hoti 
yavata bahu bhāsati, 
khemi averi abhayo 
pandito'ti pavuccati. 

259. Na tāvatā dhammadharo 
уауаға bahu bhāsati, 
yo ca appampi sutvāna 
dhammam kayenapassati, 
sa ve dhammadharo hoti 
yo dhammam nappamajjati. 


260. Na tena thero hoti 
yenassa palitam siro, 
paripakko vayo tassa 
moghajinno'ti vuccati. 
261.Yamhi saccafica dhammo ca 
ahimsā saññamo damo, 
sa ve vantamalo dhiro 
thero iti pavuccati. 


262. Na vàkkaranamattena 
vannapokkharataya va, 
sādhurūpo naro hoti 
issuki macchari satho. 


263. Yassa cetam samucchinnam 
mülaghaccam samühatam, 
sa vantadoso medhavi 
sādhurūpo'ti vuccati. 


264. Na mundakena samano 
abbato alikam bhanam, 
icchālobhasamāpanno 
samaņo kim bhavissati. 


265. Yo ca sameti pāpāni 
aņum thūlāni sabbaso, 
samitattā hi pāpānam 
samano'ti pavuccati. 
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258. Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh bậc trí, 
An ổn, không oán sợ, 
Thật đáng gọi bậc Trí. 

259. Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh trì pháp, 
Những ai tuy nghe ft, 
Nhưng thân hành đúng pháp, 
Không phóng túng Chánh pháp, 
Mới xứng danh trì pháp. 

260. Không phải là trưởng lão, 
Nếu cho có bạc đầu, 
Người chỉ tuổi tác cao, 
Được gọi là “Lão ngu”. 

261. Ai chân thật, đúng pháp, 
Không hại, biết chế phục, 
Bậc trí không cấu ué, 
Mới xứng danh “Trưởng Lão”. 


262. Không phải nói lưu loát, 
Không phải sắc mặt đẹp, 
Thành được người lương thiện, 
Nếu ganh, tham, dối trá. 


263. Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhổ tâm ấy, 
Người trí ấy diệt sân, 
Được gọi người hiền thiện. 


264. Đầu trọc, không Sa-môn, 
Nếu phóng túng, nói láo, 
Ai còn đầy dục tham, 
Sao được goi Sa-món? 

265. Ai láng diu hoàn toàn, 
Các điều ác lớn nhỏ, 
Vì lắng dịu ác pháp, 
Được gọi là Sa-môn. 
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266. Na tena bhikkhu hoti 
yavata bhikkhate pare, 
vissam dhammam samadaya 
bhikkhu hoti na tavata. 


267. Yodha puññañca papañca 
bahetva brahmacariyava, 
sañkhaya ІоКе carati 
sa ve bhikkhü'ti vuccati. 


268.Na monena muni hoti 
mülharüpo aviddasu, 
yo ca tulam va paggayha 
varamadaya pandito. 


269. Papani parivajjeti 
sa munitena so muni, 
yo munati ubho loke 
munitena pavuccati. 


270. Na tena ariyo hoti 
yena panani himsati, 
ahimsa sabbapananam 
ariyo'ti pavuccati. 


271. Na silabbatamattena 
bahusaccena vã pana, 
atha уа samadhilabhena 
уіуісса sayanena va. 


272. Phusami nekkhammasukham 
aputhujjanasevitam, 
bhikkhu vissāsamāpādi 
appatto asavakkhayam. 
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266. 


267. 


268. 


269. 


270. 


271. 


272. 


Chỉ khất thuc nhờ người, 
Đâu phải là Tỳ khưu! 
Phải theo pháp toàn diện, 
Khất sĩ không, không đủ. 


Ai vượt qua thiện ác, 

Chuyên sống đời Phạm hạnh, 
Sống thẩm sát ở đời, 

Mới xứng danh Tỳ khưu. 

Im lặng nhưng ngu sỉ, 

Đâu được gọi ẩn sĩ? 

Như người cầm cán cân, 

Bậc trí chọn điều lành. 

Từ bỏ các ác pháp, 

Mới thật là ẩn sĩ, 

Ai thật hiểu hai đời, 

Mới được gọi ẩn sĩ. 

Còn sát hại sinh linh, 

Đâu được gọi Hiền Thánh, 
Không hại mọi hữu tình, 

Mới được gọi Hiền Thánh. 
Chẳng phải chỉ giới cấm, 
Cũng không phải học nhiều, 
Chẳng phải chứng thiền định, 
Sống thanh vắng một mình. 


“Ta hưởng an ổn lạc, 

Phàm phu chưa hưởng được” 
Ту khưu, chớ tự tin, 

Khi lậu hoặc chưa diệt. 


Yo 
Мм 
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273. 


274. 


275. 


276. 


277. 


278. 


279. 


280. 


20. MAGGAVAGGA 


Maggān'atthangiko settho 
saccanam caturo pada, 
virago settho dhammānam 
dvipadänañca cakkhuma. 


Eso va maggo пайһаййо 
dassanassa visuddhiyā, 
etam hi tumhe patipajjatha 
mārassetam pamohanam. 


Etam hi tumhe patipanna 
dukkhassantam karissatha, 
akkhäto vo тауа maggo 
aññaya sallasanthanam. 


Tumhehi kiccam atappam 
akkhātāro tathāgatā, 
patipannā pamokkhanti 
jhayino mārabandhanā. 


Sabbe sankhārā aniccā'ti 
yada paññaya passati, 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 


Sabbe sañkhara dukkhā'ti 
yada раййауа passati, 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 


Sabbe dhammā anattā'ti 
yada paññaya passati, 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 


Utthanakalamhi anutthahano 
yuva bali alasiyam upeto, 
samsannasañkappamano kusito 
paññaya maggam alaso na vindati. 
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20. PHÁM DAO LÓ 

273. Tám chánh, đường thù tháng, 
Bốn câu, lý thù tháng, 

Ly tham, pháp thù thắng, 
Giữa các loài hai chân, 
Pháp nhãn, người thù thắng. 

274. Đường này, không đường khác, 
Đưa đến kiến thanh tịnh. 
Nếu ngươi theo đường này, 
Ma quân sẽ mê loạn. 

275. Nếu ngươi theo đường này, 
Đau khổ được đoạn tận, 

Ta dạy ngươi con đường, 
Với trí, gai chướng diệt. 

276. Ngươi hãy nhiệt tình làm, 
Như Lai chỉ thuyết dạy, 
Người hành trì thiền định, 
Thoát trói buộc Ác Ma. 

277. Tất cả hành vô thường, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán, 

Chính con đường thanh tịnh. 
278. Tất cả hành khổ đau, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán, 

Chính con đường thanh tịnh. 
279. Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán, 

Chính con đường thanh tịnh. 

280. Khi cần, không nỗ lực, 

Tuy trẻ mạnh, nhưng lười, 
Chí nhu nhược, biếng nhác, 
Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo? 


Yo 
Мм 
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281. Vacanurakkhi manasā samvuto 
kayena ca akusalam na kayirä, 
ete tayo kammapathe visodhaye 
aradhaye maggam isippaveditam. 

282. Yoga ve |ауай bhüri 
ayogà bhürisankhayo, 
etam dvedhāpatham fiatva 
bhavaya vibhavāya ca, 
tath'attānam niveseyya 
yathà bhūri pavaddhati. 

283. Vanam chindatha mà rukkham 
vanato jayate bhayam, 
chetvā уапайса vanathañca 
nibbanā hotha bhikkhavo. 

284. Yāvam hi vanatho na chijjati 
anumatto pi narassa nārisu, 
patibaddhamano va tàva so 
vaccho khirapako va matari. 

285. Ucchinda sinehamattano 
kumudam sāradikam va pāņinā, 
santimaggameva bruhaya 
nibbanam sugatena desitam. 

286. Idha vassam vasissami 
idha hemantagimhisu, 
iti balo vicinteti 
antaräyam na bujjhati. 

287. Tam puttapasusammattam 
byāsattamanasam naram, 
suttam gamam mahogho va 
maccu adaya gacchati. 

288. Na santi putta tanaya 
na pita napi bandhava, 
antakenadhipannassa 
n'atthi fiatisu tanata. 

289. Etamatthavasam fiatvà 
pandito silasamvuto, 
nibbanagamanam maggam 
khippameva visodhaye. 
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281. Lói nói duoc thàn trong, 
Tâm tư khéo hó phòng, 
Thân chớ làm điều ác, 
Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
Chứng đạo Thánh nhân dạy. 

282. Tu Thiền, trí tuệ sanh, 

Bỏ Thiền, trí tuệ diệt, 
Biết con đường hai ngả 
Đưa đến hữu, phi hữu, 
Hãy tự mình nỗ lực, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. 

283. Đốn rừng không đốn cây 

Từ rừng, sinh sợ hãi, 

Đốn rừng [1] và ái dục, 

Т khưu, hãy tịch mich. /1] Dục vọng 

Khi nào chưa cất tiệt, 

Ді dục giữa gái trai, 

Tâm ý уап buộc ràng, 

Như bò con bu mẹ. 

285. Tự cắt dây ái dục, 

Như tay bẻ sen thu, 
Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết Bàn, Thiện Thệ dạy. 

286. Mùa mưa ta ở đây, 

Đông, hạ cũng ở đây, 
Шш ngu tâm tưởng vậy, 
Không tự giác hiểm nguy. 

287. Người tâm ý đắm say, 

Con cái và súc vật, 
Tử thần bắt người Ấy, 
Như lụt trôi làng ngủ. 

288. Một khi tử thần đến, 
Không có con che chở, 
Không cha, không bà con, 
Không thân thích che chở. 

289. Biết rõ ý nghĩa này, 

Bậc trí lo trì giới, 
Mau lẹ làm thanh tịnh, 
Con đường đến Niết Bàn. 


284. 
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290. Mattasukhapariccaga 
passe ce vipulam sukham, 
caje mattāsukham dhiro 
sampassam vipulam sukham. 


291. Paradukkhūpadānena 
attano sukhamicchati, 
verasamsaggasamsattho 
vera so na parimuccati. 


292. Yam hi kiccam tadapaviddham 
akiccam pana kayirati, 
unnalanam pamattanam 
tesam vaddhanti āsavā. 


293. Yesafica susamaraddha 
niccam kayagata sati, 
akiccam te na sevanti 
kicce sātaccakārino, 
satānam sampajānānam 
attham gacchanti āsavā. 


294. Mātaram pitaram hantvā 
rājāno dve ca khattiye, 
rattham sānucaram hantvā 
anīgho yāti brāhmaņo. 


295. Mātaram pitaram hantvā 
rājāno dve ca sotthiye, 
veyyagghapañcamam hantvā 
anigho yati brahmano. 


296. Suppabuddham pabujjhanti 
sadà gotamasavaka, 
yesam diva ca ratto ca 
niccam buddhagata sati. 
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290. 


291. 


292. 


293. 


294. 


295. 


296. 


21. PHẨM LINH TINH 


Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn, 
Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn. 


Gieo khổ đau cho người, 
Mong cầu lạc cho mình, 

Bị hận thù buộc ràng, 
Không sao thoát hận thù. 
Việc đáng làm, không làm, 
Không đáng làm, lại làm, 
Người ngạo mạn, phóng dật, 
Lậu hoặc ắt tăng trưởng. 


Người siêng năng cần mẫn, 
Thường thường quán thân niệm, 
Không làm việc không đáng, 
Gắng làm việc đáng làm, 

Người tư niệm giác tỉnh, 

Lậu hoặc được tiêu trừ. 


Sau khi giết mẹ сһа,/1/ 

Giết hai vua Sát ly,/2] 

Giét vương quốc, quần thàn,[3] 

Vô ưu, Phạm Chí sống. /1] Ái dục và ngã 
тап, [2] Thường kiến và đoạn kién., [3] 12 xứ 
Sau khi giết mẹ cha, 

Hai vua Bà-la-môn, 

Giết hổ tướng thứ năm /1] 

Vô ưu, Phạm Chí sống. [1] Nghi 

Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Bất luận ngày hay đêm, 

Thường Phật Đà thường niệm. 


Yo 
Мм 
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297. Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka, 
yesam diva ca ratto ca 
niccam dhammagatā sati. 


299. Suppabuddham pabujjhanti 
sada gotamasavaka, 
yesam diva ca ratto ca 
niccam kayagata sati. 


300.Suppabuddham pabujjhanti 
sada Gotamasavaka, 
yesam diva ca ratto ca 
ahimsaya rato mano. 


302. Duppabbajjam durabhiramam 
duravasa ghara dukkha, 
dukkho'samanasamvaso 
dukkhānupatitaddhagū, 
tasmā na caddhagū siyā 
na ca dukkhānupatito siya. 


303. Saddho sīlena sampanno 
yaso bhogasamappito, 
yam yam padesam bhajati 
tattha tattheva pūjito. 


304. Dūre santo pakāsenti 
himavanto va pabbato, 
asantettha na dissanti 
rattikhittā yathā sara. 


305. Ek'asanam ekaseyyam 
eko caram atandito, 
eko damayam attanam 
vanante ramito siya. 
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297. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Thường tưởng niệm Chánh pháp 
298. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Tưởng Tăng-già thường niệm. 
299. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Tưởng sắc thân thường niệm. 
301. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiền quán. 
302. Vui hạnh xuất gia khó, 
Tại gia sinh hoạt khó, 
Sống bạn không đồng, khổ, 
Trôi lăn luân hồi, khổ. 
Vậy chớ sống luân hồi, 
Chớ chạy theo đau khổ. 
303. Tín tâm, sống giới hạnh, 
Đủ danh xưng tài sản, 
Chỗ nào người ấy đến, 
Chỗ ấy được cung kính. 
304. Người lành dầu ở xa 
sáng tó như núi tuyết, 
Người ác dầu ở gần, 
Như tên bắn đêm đen. 
305. Ai ngồi nằm một mình, 
Độc hành không buồn chán, 
Tự điều phục một mình 
Sống thoải mái rừng sâu. 
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306. 


307. 


308. 


309. 


310. 


311. 


312. 


313. 


22.NIRAYAVAGGA 


Abhūtavādī nirayam upeti 

yo và pi katvà na karomi ti caha, 
ubho pi pecca te sama bhavanti 

nihīnakammā manuja parattha. 


Kāsāvakaņthā bahavo 
pāpadhammā asaññata, 
papa рареһі kammehi 
nirayam te upapajjare. 
Seyyo ayogulo bhutto 
tatto aggisikhūpamo, 
уайсе bhufijeyya dussilo 
ratthapindamasaññato. 


Cattari thānāni naro pamatto 
āpajjati paradārūpasevī, 
apuññalabham nanikāmaseyyam 
nindam tatiyam nirayam catuttham. 
Apuññalabho ca gati ca pāpikā 
bhītassa bhītāya ratī ca thokikā, 
raja ca dandam garukam paneti 
tasma naro paradāram na seve. 


Kuso yathā duggahito 
hatthamevanukantati, 
samaññam dupparamattham 
nirayayupakaddhati. 


Yam Кійсі sithilam kammam 
sankilitthafica yam vatam, 
sankassaram brahmacariyam 
na tam hoti mahapphalam. 


Кауіга ce kayirāthenam 
dalhamenam parakkame, 
sithilo hi paribbājo 
bhiyyo àkirate rajam. 
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306. 


307. 


308. 


309. 


310. 


311. 


312. 


313. 


22.РНАМ DIA NGUC 


Nói láo doa dia nguc, 

Có làm nói khóng làm, 

Cả hai chết đồng đẳng, 

Làm người, nghiệp hạ liệt. 
Nhiều người khoác cà-sa, 
Ác hạnh không nhiếp phục. 
Người ác, do ác hạnh, 

Phải sanh cõi địa ngục. 

Tốt hơn nuốt hòn sắt, 

Cháy đỏ như than hồng, 
Hơn ác giới, buông lung, 
Ăn đồ ăn quốc độ. 

Bốn nạn chờ đợi người, 
Phóng dật theo vợ người; 
Mắc họa, ngủ không yên, 

Bị chê là thứ ba, 

Đọa địa ngục, thứ bốn. 

Mắc họa, đọa ác thú, 

Bị hoảng sợ, it vui, 

Quốc vương phạt trọng hình, 
Vậy chớ theo vợ người. 
Như cỏ sa [1] vụng nắm, 

Tất bị họa đứt tay. 

Hạnh Sa-môn tà vạy, 

Tất bị doa địa ngục. /1] Có Kusa 
Sống phóng đãng buông lung, 
Theo giới cấm ô nhiễm, 
Sống Phạm hạnh đáng nghị, 
Sao chứng được quả lớn. 
Cần phải làm, nên làm, 

Làm cùng tận khả năng, 
Xuất gia sống phóng đãng, 
Chỉ tăng loạn bụi đời. 


Yo 
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314. Akatam dukkatam seyyo 
рассһа tappati dukkatam, 
katañca sukatam seyyo 
yam katva nanutappati. 


315. Nagaram yatha paccantam 
guttam santarabahiram, 
evam gopetha attanam 
khano vo та upaccaga, 
khanatita hi socanti 
nirayamhi samappita. 


316. Alajjitaye lajjanti 
lajjitāye na lajjare, 
micchaditthisamadana 
satta gacchanti duggatim. 


317. Арһауе bhayadassino 
bhaye cabhayadassino, 
micchāditthisamādānā 
sattā gacchanti duggatim. 


318. Avajje vajjamatino 
vajje c'āvajjadassino, 
micchāditthisamādānā 
sattā gacchanti duggatim. 


319. Vajjañca vajjato ñatva 
avajjaūca avajjato, 
sammāditthisamādānā 
sattā gacchanti suggatim. 
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314. Ác hanh тү эки пеп làm, 
Làm xong, chiu khó luy, 
Thiện hanh, ắt nên làm, 
Làm xong, không ăn năn. 


315. Như thành ở biên thùy, 
Trong ngoài đều phòng hộ, 
Cũng vậy, phòng hộ mình, 
Sát na chớ buông lung, 
Giây phút qua, sầu muộn, 
Khi rơi vào địa ngục. 


316. Không đáng hổ, lại hổ, 
Việc đáng hổ, lại không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. 


317. Không đáng sợ, lại sợ, 
Đáng sợ, lại thấy không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. 


318. Không lỗi, lại thấy lỗi, 
Có lỗi, lại thấy không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. 
319. Có lỗi, biết có lỗi, 
Không lỗi, biết là không, 
Do chấp nhận chánh kiến, 
Chúng sanh đi cõi lành. 
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320. 


321. 


322. 


323. 


324. 


325. 


326. 


23.NAGAVAGGA 


Aham паро va sahgame 
capato patitam saram, 
ativakyam titikkhissam 
dussilo hi bahujjano. 


Dantam nayanti samitim 
dantam rājābhirūhati, 
danto settho manussesu 
yo'tivākyam titikkhati. 


Varamassatarà dantā 
ājānīyā ca sindhavā, 

kuñjara ca mahānāgā 
attadanto tato varam. 


Na hi etehi yānehi 
gaccheyya agatam disam, 
yathāttanā sudantena 
danto dantena gacchati. 


Dhanapālako nama kuñjaro 
katukabhedano dunnivarayo, 
baddho kabalam na bhuñjati 
sumarati nagavanassa kuñjaro. 


Middhi yada hoti mahagghaso ca 
niddāyitā samparivattasayl, 
mahavaraho va nivapaputtho 
punappunam gabbhamupeti mando. 


Idam pure cittamacari carikam 
yenicchakam yatthakamam yathāsukham, 
tadajjaham niggahessami yoniso 
hatthippabhinnam viya ankusaggaho. 
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23. PHÁM CON VOI 


320. Ta như voi giữa trận, 
Hứng chịu cung tên rơi, 
Chịu đựng mọi phỉ báng, 
Ác giới rất nhiều người. 


321. Voi luyện, đưa dự hội, 
Ngựa luyện, được vua cưỡi, 
Người luyện, bậc tối thượng, 
Chịu đựng mọi phi báng. 


322. Tốt thay, con la thuần, 
Thuần chủng loài ngựa Sind, 
Đại tượng, voi có ngà, 
Tự điều mới tối thượng. 


323. Chẳng phải loài cưỡi ấy, 
Đưa người đến Niết Bàn, 
Chỉ có người tự điều, 
Đến đích nhờ điều phục. 


324. Con voi tên Tài Hộ, 
Phát dục, khó điều phục, 
Trói buộc, không ăn uống, 
Voi nhớ đến rừng voi. 


325. Người ưa ngủ, ăn lớn, 
Nằm lăn lóc qua lại, 
Chẳng khác heo no bụng, 
Kẻ ngu nhập thai mãi. 


326. Trước tâm này buông lung, 
Chạy theo ái, dục, lạc. 
Nay ta chánh chế ngự, 
Như cầm móc điều voi. 
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327. 


328. 


329. 


330. 


331. 


332. 


333. 


Appamadarata hotha 
sacittam anurakkhatha, 
duggà uddharathattanam 
panke satto va kufijaro. 


Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sādhuvihāridhīram, 
abhibhuyya sabbāni parissayani 
careyya tenattamano satima. 


No ce labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sādhuvihāridhīram, 
raja va rattham vijitam pahaya 

eko care таїайрагаййе va паро. 


Ekassa caritam seyyo 

n'atthi bàle sahayata, 

eko care na ca рарапі kayirà 
appossukko тағайрагаййе va паро. 


Atthamhi jatamhi sukha sahaya 
tutthi sukha уа itaritarena, 

puññam sukham jivitasankhayamhi 
sabbaso dukkhassa sukham pahanam. 


Sukhà matteyyata loke 
atho petteyyata sukha, 
sukha samaññata loke 
atho brahmaññata sukha. 


Sukham yava jara silam 
sukha вайаһа patitthita, 
sukho paññaya patilabho 
papanam akaranam sukham. 
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327. Hãy vì vui 1 không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Kéo mình khỏi ác đạo, 
Như voi bị sa lầy. 


328. Nếu được bạn hiền trí, 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Nhiếp phục mọi hiểm nguy, 
Hoan hỷ sống chánh niệm. 


329. Không gặp bạn hiền trí. 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Như vua bỏ nước bại, 

Hãy sống riêng cô độc, 
Như voi sống rừng voi. 


330. Tốt hơn sống một mình, 
Không người ngu kết bạn. 
Độc thân, không ác hạnh, 
Sống vô tư vô lự, 
Như voi sống rừng voi. 


331. Vui thay, bạn lúc cần! 
Vui thay, sống biết đủ, 
Vui thay, chết có đức! 
Vui thay, mọi khổ đoạn. 


332. Vui thay, hiếu kính mẹ, 
Vui thay, hiếu kính cha, 
Vui thay, kính Sa-môn, 
Vui thay, kính Hiền Thánh. 


333. Vui thay, già có giới! 
Vui thay, tín an trú! 
Vui thay, được trí tué! 
Vui thay, ác khóng làm! 
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334. 


335. 


336. 


337. 


338. 


339. 


340. 


341. 


24. ТАМНАУАССА 


Manujassa pamattacarino 

tanhã vaddhati maluva viya, 

so plavati hurahuram 
phalamiccham va vanasmi vànaro. 


Yam esa sahati jammi 
tanha loke visattika, 

soka tassa pavaddhanti 
abhivattham va biranam. 
Yo cetam sahati jammim 
tanham loke duraccayam, 
soka tamhā papatanti 
udabindü va pokkhara. 


Tam vo vadāmi bhaddam vo 
yāvantettha samāgatā, 

апһауа mūlam khanatha 
usirattho va biranam, 

ma vo nalam va soto va 

maro bhañji punappunam. 
Yathāpi тше anupaddave dalhe 
chinno pi rukkho punar'eva ruhati, 
evampi tanhànusaye anühate 
nibbattati dukkhamidam punappunam. 
Yassa chattimsati sota 
manāpasavaņā bhusa, 

vaha vahanti dudditthim 
sankappā rāganissitā. 

Savanti sabbadhi sotā 

lata ubbhijja titthati, 

tafica disva latam jatam 

mülam paññaya chindatha. 
Saritàni sinehitàni ca 
somanassani bhavanti jantuno, 
te sātasitā sukhesino 

te ve jātijarūpagā narā. 
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24. PHẨM ÁI DỤC 
334. Người sống đời phóng dật, 
Ai tăng như dây leo, 
Nhảy đời này đời khác, 
Như vượn tham quả rừng. 
335. Ai sống trong đời này, 
Bị ái dục buộc ràng 
Sầu khó sẽ táng trưởng, 
Như cỏ Bi gặp mưa. 
336. Ai sống trong đời này, 
Ái dục được àng phục, 
Sầu rơi khỏi người ấy, 
Như giọt nước lá sen. 
337. Đây điều lành Ta dạy, 
Các nai tu họp dây, 
Нау nhô tàn góc ái, 
Như nhổ gốc cỏ Bi, 
Chớ để Ma phá hoại, 
Như giòng nước có lau. 
338. Như cây bị chặt đốn, 
Gốc chưa hại vẫn bền 
Ái tüy mién chua nhó, 
Khó này vàn sanh hoài. 
339. Ba mươi sáu dòng ái [1], 
Trôi người đến khả ái. 
Các tư tưởng tham ái. 
Cuốn trôi người tà kiến. 
[1] Tham ái có 3 loại: dục lạc, „ chấp hữu, chấp phi 
hữu; kết hợp với 6 căn và 6 trần thành 36 dòng ái 
340. Dòng ái dục chảy khắp, 
Như giây leo mọc tràn, 
Thấy gi idus vira sanh, 
Vói tué, háy npe 
341. Người đời nhớ ái ' 
Ua thích các hy lac. 
Tuy mong càu an lac, 
Ho vẫn phải sanh già. 
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342. 


343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


Tasinaya purakkhata paja 
parisappanti saso va bandhito, 
samyojanasañgasattaka 
dukkhamupenti punappunam ciraya. 
Tasinaya purakkhata paja 
parisappanti saso va bandhito, 
tasma tasinam vinodaye 

bhikkhu akañkhantam viragamattano. 
Yo nibbanatho vanadhimutto 
vanamutto vanameva dhavati, 

tam puggalametha passatha 

mutto bandhanameva dhavati. 

Ма tam dalham bandhanamahu dhira 
yad ayasam darujam babbajam ca, 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu daresu ca ya apekkha. 
Etam dalham bandhanamāhū амга 
oharinam sithilam duppamuñcam, 
etampi chetvana paribbajanti 
anapekkhino kamasukham pahaya. 
Ye ragarattanupatanti sotam 
sayankatam makkatako va jalam, 
etampi chetvana vajanti dhira 
anapekkhino sabbadukkham pahaya. 
Muñca pure muñca pacchato 
majjhe muñca bhavassa paragü, 
sabbattha vimuttamanaso 

na punam jatijaram upehisi. 
Vitakkapamathitassa jantuno 
tibbaragassa subhanupassino, 
bhiyyo tanha pavaddhati 

esa kho dalham karoti bandhanam. 
Vitakküpasame ca yo rato 
asubham bhavayate sadā sato, 

esa kho byantikahiti 

esa checchati marabandhanam. 
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Kinh Pháp Cú...................... 


.......... 24. Phẩm Аі Duc 


342. 


343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


Người bị ái buộc ràng, 
ung vậy và hoảng sợ, 
Như thỏ bị sa lưới. 
Họ sanh ái trói buộc, 
Chịu khổ đau dài dài. 
Người bị ái buộc ràng, 
üng vậy và hoảng sợ, 
Như thỏ bi sa lưới. 
Do vậy vị Tỳ khưu, 
Mong cầu mình ly tham, 
Nên nhiếp phục ài duc. 
Lia rừng lại hwong rung ІШ 
Thoát rửng chay theo rừng, 
Nên xem người như vậy, 
Được thoát khỏi buộc ràng, 
Lai chạy theo ràng buộc. /1] Lìa ái dục gia 
đình, lại chạy theo khổ hạnh ở rừng núi 
Sắt, cây, gai trói buộc, 
Người trí xem chưa bền. 
Tham châu báu, trang sức, 
Tham vọng vợ và con. 
Người có trí nói rắng, 
Trói buộc này thật bên, 
Trì kéo xuống, lún xuống, 
Nhưng thật sự khó thoát, 
Người trí cắt trừ nó, 
Bỏ dục lạc, không màng. 
Người dām say ái dục, 
Tự lao mình xuống dòng, 
Như nhện sa lưới đệt, 
Người trí cắt trừ nó, 
Вб mọi khổ, không màng. 
Bỏ quá, hiện, vị lai, 
Đến bờ kia cuộc đời, 
Y giải thoát tất cả, 
Chó vướng tại sanh già. 
Nguoi tà ý nhiếp phục, 
Tham sắc bén nhìn tịnh, 
Người ấy ái tăng trưởng, 
Làm dây trói mình chặt. 
Ai vui, an tịnh ý, 
uán bất tịnh, thường niệm, 
gười ấy sẽ diệt ái, 
Cāt đứt Ma trói buộc. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú......................................... 


351. 


352. 


353. 


354. 


355. 


356. 


357. 


358. 


359. 


Nitthangato asantasi 

vitatanho anangano, 

acchindi bhavasallani 

antimoyam samussayo. 

Vitatanho anadano 
niruttipadakovido, 

akkharanam sannipatam 

jañña pubbāparāni ca, 

sa ve antimasariro 

mahapañño mahapuriso'ti vuccati. 
Sabbābhibhū sabbavidühamasmi 
sabbesu dhammesu anüpalitto, 
sabbañjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhiññaya kamuddiseyyam. 
Sabbadanam dhammadānam jināti 
sabbarasam dhammaraso jināti, 
sabbaratim dhammarati jināti 
taņhakkhayo sabbadukkham jināti. 
Hananti bhogā dummedham 

no ca pāragavesino, 

bhogatanhāya dummedho 

hanti aññeva attānam. 

Tiņadosāni khettāni 

rāgadosā ayam pajā, 

tasmā hi vītarāgesu 

dinnam hoti mahapphalam. 
Tiņadosāni khettāni 

dosadosā ayam pajā, 

tasmā hi vītadosesu 

dinnam hoti mahapphalam. 
Tiņadosāni khettāni 

mohadosā ayam pajā, 

tasmā hi vītamohesu 

dinnam hoti mahapphalam. 
Tiņadosāni khettāni 

icchādosā ayam pajā, 

tasmā hi vigaticchesu 

dinnam hoti mahapphalam. 
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Kinh Pháp Cú.................... . «24, Phẩm Аі Duc 


351. Ai tới đích không SỢ, 
Ly ái, không nhiễm ó, 
ô mũi tên sanh tử, 
Thân này thân cuối cùng. 

352. Ái la, không chấp thủ, 
Cú pháp khéo biện tài, 
Thấu suốt từ vô ngại, 
Hiểu thứ lớp trước sau, 
Thân này thân cuối cùng 
Vị như vậy được gọi, 
Bậc Đại trí, Đại nhần. 

353. Ta hàng phục tất cả, 

Ta rõ biết tất cả, 

Không bi nhiém pháp nào, 
Ta từ bỏ tất cà, 

Ai diệt, tự giải thoát, 

Đã tự mình thang trí, 

Ta gọi ai thầy ta? 

354. Pháp thí, thang mọi thí, 
Pháp vị, thắng mọi vị, 
Pháp һу, thắng mọi hy, 
Ai diệt, thắng mọi khổ, 

355. Tài sản hại người ngu. 
Không người tìm bở kia 
Kẻ ngu vĩ tham giàu, 
Hại mình và hại người. 

356. Có làm hại ruộng vườn, 
Tham làm hại người đời, 
Bố thí người ly tham, 
Do vậy được quả lớn. 

357. Со làm hai ruộng vườn, 
Sân làm hại người đời, 
Bố thí người ly sân, 

Do vậy được quả lớn. 

358. Со làm hại ruộng vườn, 
Si làm hại người đời, 
Bố thí người ly si, 

Do vậy được quả lớn. 

359. Cỏ làm hại ruộng vườn, 
Dục làm hại người đời, 
Bố thí người ly dục, 

Do vậy được quả lớn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... 
25. BHIKKHUVAGGA 


360. Cakkhunā samvaro sadhu 
sadhu sotena samvaro, 
ghànena samvaro sadhu 
sādhu jivhāya samvaro. 


361. Kāyena samvaro sādhu 
sādhu vācāya samvaro, 
manasā samvaro sādhu 
sādhu sabbattha samvaro, 
sabbattha samvuto bhikkhu 
sabbadukkhā pamuccati. 


362. Hatthasamyato pādasamyato 
vācāsamyato samyatuttamo, 
ajjhattarato samāhito 
eko santusito tamāhu bhikkhum. 


363. Yo mukhasaññato bhikkhu 
mantabhāņī anuddhato, 
attham аһаттайса dīpeti 
madhuram tassa bhāsitam. 


364. Dhammārāmo dhammarato 
dhammam anuvicintayam, 
dhammam anussaram bhikkhu 
saddhammā na parihayati. 


365. Salabham natimaññeyya 
naññesam pihayam care, 
abbesam pihayam bhikkhu 
samadhim nadhigacchati. 


366. Appalābho pi ce bhikkhu 
salabham nãtimaññati, 
tam ve devà pasamsanti 
suddhājīvim atanditam. 

367. Sabbaso namarüpasmim 
yassa n'atthi mamāyitam, 
азаға са na socati 
sa ve bhikkhü'ti vuccati. 
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Kinh РВАрсисшарвияоассиависаанынайны 25. Phám Ту khuru 


25. PHAM TY KHUU 
360. Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 
Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 
361. Lành thay phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
Lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phóng tất cả. 
Tỳ khưu phòng tất cả, 
Thoát được mọi khổ đau. 
362. Người chế ngự tay chân, 
Chế ngự lời và đầu, 
Vui thích nội thiền định, 
Độc thân, biết vừa đủ, 
Thật xứng gọi Tỳ khưu. 
363. Tỳ khưu chế ngự miệng, 
Vừa lời, không cống cao, 
Khi trình bày pháp nghĩa, 
Lời lẽ dịu ngọt ngào. 
364. Vị Tỳ khưu thích pháp, 
Mến pháp, suy tu pháp, 
Tâm tư niệm Chánh pháp, 
Không rời bỏ Chánh pháp. 
365. Không khinh điều mình được, 
Không ganh người khác được, 
Tỳ khưu ganh ty người, 
Không sao chứng Thiền Định. 
366. Tỳ khưu dầu được ít, 
Không khinh điều mình được, 
Sống thanh tịnh không nhác, 
Chư Thiên khen vị này. 
367. Hoàn toàn, đối danh sắc, 
Không chấp ta, của ta, 
Không chấp, không sầu não, 
Thật xứng danh Tỳ khưu. 


Ta 
LO 
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PHÁP CÜ 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú.......................................... 


368. Mettāvihārī yo bhikkhu 


369. 


370. 


371. 


372. 


373. 


374. 


375. 


pasanno buddhasasane, 
adhigacche padam santam 
sankhäripasamam sukham. 


Siñca bhikkhu imam navam 
sitta te lahumessati, 

chetva ragañca dosañca 
tato nibbanamehisi. 


Pañca chinde pañca jahe 
pañca cuttari bhavaye, 
pañca sañgatigo bhikkhu 
oghatinno'ti vuccati. 


Jhaya bhikkhu ma pamado 

mate kamagune bhamassu cittam, 
та lohagulam ріп pamatto 

ma kandi dukkhamidan tỉ dayhamano. 


N'atthi jhānam apaññassa 
pañña n'atthi ajhayato, 
yamhi jhanañca pañña ca 

sa ve nibbanasantike. 
Suññagaram pavitthassa 
santacittassa bhikkhuno, 
amanusi rati hoti 

затта dhammam vipassato. 


Yato yato sammasati 
khandhànam udayabbayam, 
labhati piti pàmojjam 
amatam tam vijanatam. 
Tatrayamadi bhavati 

idha paññassa bhikkhuno, 
indriyagutti santutthi 
patimokkhe ca samvaro. 
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Kinh Pháp Cines ias ñana hasa 25. Phám Ty khwu 


368. 


369. 


370. 


371. 


372. 


373. 


374. 


375. 


Ty khuu trú Tü Bi, 

Tín thành giáo Pháp Phật, 

Chứng cảnh giới tịch tịnh, 

Các hạnh an tịnh lạc. 

Tỳ khuu, tát thuyền này, 

Thuyền không, nhẹ đi mau, 

Trừ tham, diệt sân hận, 

Tất chứng đạt Niết Bàn. 

Đoạn nām,/1] từ bỏ nám,[2] 

Tu tập nām,/3] tói thuong, 

Ту khưu cắt nám ігбі,/4| 

Xứng danh vượt bộc luu.[5] 

[1] Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái sân hận 

[2] Sắc ái, vô sắc ái, man, trao cú, vô minh. 

[3] Tín, tán, niém, dinh, tué. 
4] 5 trói buộc: tham, sân, si, mạn, tà kiến 
Bộc lưu: dòng nước lú 

Tỳ khuu, hãy tu Thiền, 

Chớ buông: lung phóng dật, 

Tâm chớ đắm say dục, 

Phóng dật, nuốt sắt nóng, 

Bị đốt, chớ than khổi 

Không trí tuệ, không thiền, 

Không thiền, không trí tuệ, 

Người có thiên có tuệ, 

Nhất định gần Niết Bản. 

Bước vào ngôi nhà trống, 

Tỳ khưu tâm an tịnh, 

Thọ hưởng vui siêu nhân, 

Tịnh quán theo Chánh pháp. 

Người luôn luôn chánh niệm, 

Sự sanh diệt các uẩn, 

Được hoan hỷ, hân hoan, 

Chỉ bậc Bất Tử biết. 

Đây Tỳ khưu có trí, 

Tu tập pháp căn bản, 

Hộ сап, biết vừa đủ, 

Gìn giữ căn bản giới, 

Thường gần gũi bạn lành, 

Sống thanh tịnh, tỉnh cần. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú.......................................... 


376. Patisanthāravuttyassa 
ācārakusalo siya, 
tato pamojjabahulo 
dukkhassantam karissasi . 


377. Vassikà viya pupphāni 
maddavani pamuñcati, 
evam ragañca dosafica 
vippamuñcetha bhikkhavo. 


378. Santakayo santavaco 
santava susamāhito, 
vantalokamiso bhikkhu 
upasanto'ti vuccati. 


379. Attanà codayattanam 
patimāse attamattanā , 
so attagutto satimā 
sukham bhikkhu vihāhisi. 


380. Attā hi attano nātho 
attā hi attano gati, 
tasmā safifiamayattànam 
assam bhadram'va vāņijo. 


381. Pamojjabahulo bhikkhu 
pasanno buddhasäsane, 
adhigacche padam santam 
sankhäripasamam sukham. 


382. Yo have daharo bhikkhU 
yufijati buddhasasane, 
so imam lokam pabhaseti 
abbhā rang va candimā. 
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Kinh Pháp Clin incisa deca 25. Phám Ty khwu 


376. 


377. 


378. 


379. 


380. 


381. 


382. 


Giao thiệp khéo thân thiện, 
Cử chỉ mực đoan trang, 

Do vậy hưởng vui nhiều, 
Sẽ dứt mọi khổ đau. 


Nhu hoa vassikā [1], 
Quáng bỏ cánh úa tàn, 
Cũng vậy vị Tỳ khưu, 
Hãy giải thoát tham sân. 
[1] Bông lài. 


Thân tịnh, lời an tịnh, 
An tịnh, khéo thiền tịnh, 
Tỳ khưu bỏ thế vật, 
Xứng danh bậc tịch tịnh. 


Tự mình chỉ trích mình, 
Tự mình đò xét mình, 
Ту khưu tự phòng hộ, 
Chánh niệm trú an lạc. 


Tự mình y chỉ mình, 

Tự mình đi đến mình, 

Vậy hãy tự điều phục, 

Như khách buôn ngựa hiền. 


Tỳ khưu nhiều hân hoan, 
Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hành an tịnh lạc. 


Tỳ khưu tuy tuổi nhỏ 
Siêng tu giáo pháp Phật, 
Soi rang thế gian này, 
Như trăng thoát khỏi mây. 


Yo 
Мм 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú.......................................... 
26. BRAHMANAVAGGA 


383. Chinda sotam parakkamma 
kame panuda brahmana, 
sankhārānam khayam ñatvä 
akatafifiüsi brahmana. 

384. Yadā dvayesu dhammesu 
pāragū hoti brahmano, 
athassa sabbe samyoga 
attham gacchanti janato. 


385. Yassa param aparam và 
paraparam na vijjati, 
vitaddaram visamyuttam 
tamaham brümi brahmanam. 

386. Jhàyim virajamasinam 
katakiccamanäsavam, 
uttamattham anuppattam 
tamaham brùmi brahmanam. 


387. Diva tapati ādicco 
rattim abhati candima, 
sannaddho khattiyo tapati 
jhàyi tapati brāhmaņo, 
atha sabbamahorattim 
buddho tapati tejasa. 

388. Bāhitapāpo'ti brahmano 
ѕатасагіуа samano'ti vuccati, 
pabbajayamattano malam 
tasmā pabbajito'ti vuccati. 

389. Na brāhmaņassa pahareyya 
nāssa muñcetha brāhmaņo, 
dhī brāhmaņassa hantāram 
tato dhī yassa muñcati. 


390. Na brahmanass'etad'akiíci seyyo 
yadā nisedho manaso piyehi, 
yato yato himsamano nivattati 
tato tato sammatimeva dukkham. 
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Kinh Pháp Gilis en 26. Phẩm Bà-la-món 


26. PHAM BA-LA-MON 

383. Нбі này Bà-la-món, 

Нау tinh tán doan dong, 
Tü bó các duc lac, 

Biét duoc hành doan diét, 
Nguoi là bác vó vi. 

384. Nhờ thường trú hai pháp [1] 
Đến được bờ bên kia. 
Bà-la-môn có trí, 

Mọi kiết sử dứt sạch. /1] Thiền Chỉvà Thiền Quán 

385. Không bờ này, bờ kia [1], 

Cả hai bờ không có, 
Lìa khổ, không trói buộc, 
Ta goi Bà-la-môn. [1] 6 nội xứ, 6 ngoại xứ 

386. Tu thiền, trú ly trần, 

Phận sự xong, vô lậu, 
Đạt được đích tối thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

387. Mặt trời sáng ban ngày, 
Mặt trăng sáng ban đếm. 
Khí giới sáng ban đêm. 
Khí giới sáng Sát-ly, 
Thiền định sáng Phạm Chí. 
Còn hào quang đức Phật, 
Chói sáng cả ngày đêm. 

388. Dứt ác gọi Phạm Chí, 

Tịnh hạnh gọi Sa-môn, 
Tu mình xuất cấu ué, 
Nên gọi bậc xuất gia. 
389. Chớ có đập Phạm Chí! 
Phạm Chí chớ đập lại, 
Xấu thay đập Phạm Chí, 
Đập trả lại xấu hơn. 

390. Đối với Bà-la-môn, 

Đây [1] không lợi ích nhỏ, 

Khi ý không аі luyến, 

Tâm hại được chận đứng, 

Chỉ khi ấy khổ diệt. /1] sự trả đũa, trả thù 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú.......................................... 


391. Yassa kāyena уасауа 
manasa n'atthi dukkatam, 
samvutam tihi thanehi 
tamaham brümi brahmanam. 

392. Yamhà dhammam vijaneyya 
sammasambuddhadesitam, 
sakkaccam tam namasseyya 
aggihutam'va brāhmaņo. 

393. Na jatāhi na gottena 
na jaccā hoti brāhmaņo, 
yamhi saccañca dhammo ca 
so suci so ca brahmano. 

394. Kim te jatahi dummedha 
kim te ajinasātiyā, 
abbhantaram te gahanam 
bahiram parimajjasi. 

395. Pamsuküladharam jantum 
kisam dhamanisanthatam, 
ekam vanasmim jhayantam 
tamaham brümi brahmanam. 

396. Na caham brahmanam brümi 
yonijam mattisambhavam, 
bhovādī nama so hoti 
sace hoti sakificano, 
akiñcanam anadanam 
tamaham brümi brahmanam. 

397. Sabbasamyojanam chetvà 
yo ve na paritassati, 
sangātigam visamyuttam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 

398. Chetvā naddhim varattañca 
sandānam sahanukkamam, 
ukkhittapaligham buddham 
tamaham brümi brāhmaņam. 

399. Akkosam vadhabandhañca 
aduttho yo titikkhati, 
khantibalam balanikam 
tamaham brümi brahmanam. 
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Kinh Pháp Сй. анин 26. Phẩm Bà-la-món 


391. Với người thân miệng y, 
Không làm các ác hạnh, 
Ba nghiệp được phòng hộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

392. Từ ai, biết Chánh pháp, 
Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Hãy kính lễ vị ấy, 
Như Phạm Chí thờ lửa. 

393. Được gọi Bà-la-môn, 
Không уі đầu bén tóc, 
Không chúng tộc, thọ sanh, 
Ai thật chân, chánh, tịnh, 
Mới gọi Bà-la-môn. 

394. Kẻ ngu, có ích gì, 
Веп tóc với da dê, 
Nội tâm toàn phiền não, 
Ngoài mặt đánh bóng suông. 

395. Người mặc áo đống rác, 
бау ốm, lộ mạch сап, 
Độc thân thiền trong rừng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

396. Ta không gọi Phạm Chí, 
Vì chô sanh, mẹ sanh, 
Chỉ được gọi tên suông, 
Nếu tâm còn phiền não, 
Không phiền não, chấp trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

397. Đoạn kết các kiết sử, 
Không còn gì lo sợ, 
Không đăm trước buộc ràng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

398. Bỏ dai da,/1] bỏ cương, [2] [1] Hán.[2] Ái. 
Bỏ dây,/3j/đồ sở thuóc[4]. 
Bỏ then chốt,/5J sáng suốt, 
Ta gọi Bà-la-món. [3/Tàkién[4] Tüymién[5] Vóminh 

399. Khóng ác y, nhàn chiu, 
Phi bang, đánh, phat hình, 
Lấy nhân làm quân lực, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú.......................................... 


400. Akkodhanam vatavantam 
silavantam anussadam, 
dantam antimasariram 
tamaham brümi brahmanam. 


401. Уагі pokkharapatte va 
āraggeriva sāsapo, 
yo na limpati kāmesu 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


402. Yo dukkhassa pajānāti 
idheva khayamattano, 
pannabhāram visamyuttam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


403. Gambhirapaññam medhāvim 
maggāmaggassa kovidam, 
uttamatthamanuppattam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


404. Asamsattham gahatthehi 
anāgārehi cūbhayam, 
anokasārim appiccham 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


405. Nidhāya daņdam bhūtesu 
tasesu thāvaresu ca, 
yo na hanti na ghāteti 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


406. Aviruddham viruddhesu 
attadaņdesu nibbutam, 
sādānesu anādānam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


407. Yassa rāgo ca doso ca 
māno makkho ca pātito, 
sāsaporiva āraggā 
tamaham brūmi brāhmaņam. 
408. Akakkasam viññapanim 
giram saccam udīraye, 
yaya nābhisaje Кайсі 
tamaham brūmi brāhmaņam. 
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400. Không hận, hết bổn phận, 
Trì giới, không tham ái, 
Nhiếp phục, thân cuối cùng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

401. Như nước trên lá sen, 
Như hột cải đầu kim, 
Người không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

402. Ai tự trên đời này, 
Giác khổ, diệt trừ khổ, 
Bỏ gánh nặng, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-món. 

403. Người trí tuệ sâu xa, 
Khéo biết đạo, phi đạo, 
Chứng đạt đích vô thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

404. Không liên hệ cả hai, 
Xuất gia và thế tục, 
Sống độc thân, ít dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

405. Bỏ trượng, đối chúng sanh, 
Yếu kém hay kiên cường, 
Không giết, không bảo giết, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

406. Thân thiện giữa thù địch 
On hòa giữa hung hăng. 
Không nhiễm giữa nhiễm trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

407. Người bỏ rơi tham sân, 
Không mạn, không ganh ti, 
Như hột cải đầu kim, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

408. Nói lên lời ôn hòa, 

Lợi ích và chân thật, 
Không mất lòng một ai, 


Ta gọi Bà-la-món. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Éú.......................................... 


409. Yodha digham va rassam va 
anum thulam subhasubham, 
loke adinnam nādiyati 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


410. Āsā yassa na vijjanti 
asmim loke paramhi са, 
nirāsayam visamyuttam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


411. Yassālayā na vijjanti 
aññaya akathamkathī, 
amatogadhamanuppattam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


412. Yodha puññañca papañca 
ubho sañgamupaccaga, 
asokam virajam suddham 
tamaham brümi brahmanam. 


413. Candam va vimalam suddham 
vippasannamanāvilam, 
nandībhavaparikkhīņam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


414. Yo imam palipatham duggam 
samsāram mohamaccagā, 
tiņņo pāragato jhāyī 
anejo akathamkathi, 
anupādāya nibbuto 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


415. Yodha kāme pahātvāna 
anāgāro paribbaje, 
kāmabhavaparikkhīņam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


416. Yodha taņham pahatvāna 
anāgāro paribbaje, 
taņhābhavaparikkhīņam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 
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409. Ở đời, vật dài, ngắn, 

Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, 
Phàm không cho, không lấy, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

410. Người không có hy cầu, 
Đời này và đời sau, 

Không hy cầu, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

411. Người không còn tham ái, 
Có trí, không nghỉ hoặc, 
Thể nhập vào bất tử, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

412. Người sống ở đời này, 
Không nhiễm cả thiện, ác, 
Không sầu, sạch, không bụi 
Ta gọi Bà-la-môn. 

413. Nhu tráng sạch không ué, 
Sáng trong và tịnh lặng, 
Hữu ái được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

414. Vượt đường nguy hiểm này, 
Nhiếp phục luân hồi, si, 
Đến bờ kia thiền định, 
Không dục ái, không nghi, 
Không chấp trước, tịch tịnh, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

415. Ai ở đời, đoạn dục, 

Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Dục hữu được đoạn tận, 
Ta goi Bà-la-môn. 

416. Ai ở đời đoạn ái, 

Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Ái hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp ú.......................................... 


417. Hitvà manusakam yogam 
dibbam yogam upaccagä, 
sabbayogavisamyuttam 
tamaham brümi brahmanam. 


418. Hitvā ratifica aratiñca 
sitibhütam nirüpadhim, 
sabbalokabhibhum viram 
tamaham brümi brahmanam. 


419. Cutim yo vedi sattānam 
upapattiñca sabbaso, 
asattam sugatam buddham 
tamaham brümi brahmanam. 


420. Yassa gatim na jananti 
deva gandhabbamānusā, 
khinasavam arahantam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


421. Yassa pure ca pacchā ca 
majjhe ca n'atthi kiñcanam, 
akiñcanam anadanam 
tamaham brümi brahmanam. 


422. Usabham pavaram viram 
mahesim vijitavinam, 
anejam nahatakam buddham 
tamaham brümi brahmanam. 


423. Pubbeniväsam yo vedi 
saggapayañca passati, 
atho jātikkhayam patto 
abhififiavosito muni, 
sabbavositavosanam 
tamaham brümi brahmanam. 
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417. 


418. 


419. 


420. 


421. 


422. 


423. 


Bỏ trói buộc loài người, 
Vượt trói buộc cõi trời. 
Giải thoát mọi buộc ràng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

Bỏ điều ưa, điều ghét, 

Mát lạnh, diệt sanh y, 

Bậc anh hùng chiến thắng, 
Nhiếp phục mọi thế giới, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

Ai hiểu rõ hoàn toàn, 

Sanh tử các chúng sanh, 
Không nhiễm, khéo vượt qua, 
Sáng suốt chân giác ngộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

Với ai, loài Trời, Người 
Cùng với Càn-thát-bà, 
Không biết chỗ thọ sanh 
Lậu tận bậc La-hán. 

Ta gọi Bà-la-môn. 

Ai quá, hiện, vị lai, 

Không một sở hữu gì, 
Không sở hữu không nắm, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

Bậc Ngưu chúa, thù thắng, 
Bậc anh hùng, đại sĩ, 

Bậc chiến tháng, khóng nhiém, 
Bác (Әу sach, giác ngó, 

Ta goi Bà-la-món. 

Ai biết được đời trước, 
Thấy thiên giới, đọa xứ, 
Đạt được sanh diệt tận, 
Thắng trí, tự viên thành, 
Bậc Mâu-ni đạo sĩ, 

Viên mãn mọi thành tựu, 
Ta gọi Bà-la-môn./. 


(0) 
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Sám HOi TOI - Apattiyo nuni iani ный нынан ды 


SÁM HÓI TÓI - APATTIYO 


VI NHỎ HA 5АМ HỐI: 
Nhó ha: Aham bhante sabbà apattiyo āvikaromi. 

Thưa bhante, con xin trinh rõ tất cả các tội apatti. 
Lớn hạ: Sadhu avuso, sadhu! Lành thay, àvuso lành thay! 
`. hạ: Aham bhante sambahulà nānāvatthukā sabbā 

аран о apajjim ta tumha mule patidesemi. 

ча bhante, con dá pham tát cả tội apatti với nhiều 
điều học khác nhau. Con xin sám hối đến bhante tất cả 
tội араш ấy. 
Lớn hạ: Passasi avuso ta apattiyo. 
Này à āvuso, có thấy rõ các tội араш ấy. 
Nhỏ hạ: Ama bhante passami. 

Dạ vâng, thưa bhante, con thấy rõ các tội āpatti ấy. 

Lớn hạ: Ayatim ävuso samvareyyäsi. 
Này āvuso, từ nay về sau, āvuso hãy nên thu thúc cho 
được trong sạch, đừng để tái phạm. 
Nhỏ hạ: Sadhu sutthu bhante samvarissāmi. 
Lành thay, thua bhante, con sé có gáng thu thüc cho 
được trong sach. 
Lớn ha: Sadhu āyuso, sadhu! Lành thay, àvuso lành thay! 
VỊ LỚN SÁM HÔI: 
Lớn hạ: Aham àvuso sabbà i apattiyo avikaromi. 
Này àvuso, tôi xin trình rõ tất cả tội apatti. 
Nhỏ hạ: Sadhu bhante, sadhu! Lành thay, bhante lành thay! 
Lớn ha: Aham āvuso sambahulà nānāvatthukā sabbà 
apattiyo apajjim ta tumha mũle patidesemi. 
Мау ävuso, tôi đã phạm tất cả tội араш với nhiều điều học 
khác nhau. Tôi xin sám hối đến ävuso tất cả tội apatti ấy. 
Nhỏ ha: Passatha bhante tà apattiyo. 
Thưa bhante, bhante có tháy rõ các tội āpatti ấy. 
Lớn ha: Ama āvuso passami. 
Này āvuso, vâng, tôi thấy rõ các tội āpatti ấy. 
Nhỏ hạ: Ayatim bhante samvareyyātha. 
Thưa bhante, từ nay về sau, xin bhante hãy nên thu 
thúc cho được trong sạch, đừng để tái phạm. 
Lớn ha: Sadhu sutthu àvuso samvarissami. 
Lành ор. āvuso, tôi sẽ cố gắng thu thúc cho duoc 
trong sạc 


Nhỏ hạ: Sadhu bhante, sadhu! Lành thay, thưa bhante lành Шау 
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THƠ LUC ВАТ KHUYÉN TU 
(Т.Т. GIỚI ĐỨC HK, HUÉ) 
# MƯỜI HAI VUI 
Một vui đọc sách xem kinh, 
Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta, 
„ Ba vui giản di từ hòa, 
Bốn vui huynh đề một nhà kính thương, 
Năm vui sạch đẹp sân vườn, 
Sáu vui công việc lệ thường trước sau, 
Bảy vui học lý đạo mâu, 
Tám vui xa lánh bạn bầu huyền thuyên, 
Chín vui cơm áo cửa thiền, 

Mười vui giấc ngủ vô phiền vệ lo, 
Mười một vui nghĩa thầy trò, 
Mười hai hoa nở cầu thơ nụ cười. 

4 MUOIHAIHU — . 
Mót hu nghi dén minh nhiéu, 
Hai hu cóng viéc bó liéu bón bén, 
Ba hư châm chọc xó xiên, 

Bốn hư lấc các vó duyên nói cười, 
Năm hu phù phiếm chuyện người, 
Sáu hư chẳng học biếng lưới thành quen, 
Bảy hư hao phí điện đèn, 

Tám hu xài du bạc tiên áo cơm, 
Chín hư tuc tiu cóc сап, 

Mười hư họp bạn lang bang dém ngày, 
Mười một rảnh óc rảnh tay, 
Mười hai vọng tưởng non này núi kia. 
% NỘI QUY RỪNG THIÉN 
Là người lịch sự văn minh 
Giữ gìn chút cảnh chút tình sau đây: 

ông nên đốn củi, chặt cây. 
Không nên nhóm lửa lan lây cháy rừng, 
ông nên xả rác lung tung, 
Không nên câu cá, cũng dung bẻ hoa, 
Không nên đánh, chưởi, hét, la, 
Không nén bia rượu, hát ca rām trời, 
Không nên thú bày, chim mồi, 
Không nén hút hít dâu chơi mấy vài, 
ông nên cờ bạc, con bài, 
Không nên ập ghế, guäng chai bui bò, 
ё còn chút mông, chút то, 


v ` 7. ~, ` H T 53 
Bé còn nét chữ câu thơ rừng thiënhàn thiền, 
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SÁCH THAM КНАО 


% KINH SÁCH TIENG VIỆT: 
1. Majjhimanikaya (Trung Bộ Kinh) III, 
HT Minh Cháu dich Viét, Vién Dai Hoc Van Hanh, 1975. 
2. Tiểu Bộ Kinh (Khuddhakanikäya), Kinh Tập (Suttanipāta), Hòa 
thượng Minh Châu dịch Việt. 
3. Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, Bhikkhu Vamsarakkhita 
- Tỳ khưu Hộ Tông, PL. 2514, DL. 1970. 
4. Kin Tung Chw Tang, Dich giá Tinh Tâm (Hòa Thuong Hó Tông), 
NXB TP: ô Chí Minh, PL. 2544, DL. 2000. 
5. Kinh Nhàt Tung, (PG Nguyên Thúy, Theravada), Thành hói Phàt 
Giáo TP. Hó Chí Minh án hành. 
6.Кіпһ Tung, Dich m Tinh Tám n Dúc Hó Tóng), NXB Tón Giáo, 2005. 
7. Sách Hoc Kinh Tung Pali, HT. Viên Minh, chủa Huyền Không, Lưu 
hành nói bó, nám 1995-1997. 
8. Kinh Tung (Tiếng Việt - Huyền Không, Huế), Lưu hành nội bó, 2011. 
9. Kinh Tung Nhật Hành Pali-Viét, NXB Tôn Giáo, 2011. 
10. Kinh Nhật Tung (Pali - Việt) (Tài liệu), Pa-Auk Thiền Lâm Viện, 
vi khưu Nguyên Tuệ, ~ 2006. 
11. Kinh Tụng Pali (Sách học dành cho cư sĩ Phật tử), biên soạn Tỳ khưu 
Viên Minh, biên tập: Phật Học Viện Huyền Không, (không rõ năm). 
12. Parittapāļi - Kinh Hộ Tri (Bán tung đọc), Tỳ khưu Đức Hiền 
soạn dịch, NXB Tôn Giáo, 2011. 
13. Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ Pali), biên 
soạn Tỳ khưu Đức Hiền, NXB Tôn Giáo, 2009. 
14. Bài Pháp Dharanaparitta - Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, Ty 
khưu Hộ Pháp, NXB Tôn Giáo, 2011. 
15. Gương Bậc Xuất Gia (Anagāriyūdāharana), 
Dhammarakkhita Bhikkhu (Tỳ khưu Hộ Pháp). 
16. Cư Sĩ Giới Pháp, biên soạn Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu), 
Chương IV, Các Nghi Thức Khóa Lễ, PL. 2550 - TL. 2006. 
17. Kinh Nhật Tụng (Rime Thiền Pa Auk), Soạn dich Tu nữ Sutthu 
Patividdha, Lưu hành nội bó, năm...? 
18. Kinh Tung Phật Giáo Nguyên Thúy, Chủ biên Ту khưu Siêu 
Minh, ÑXB Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2013. 
% KINH SÁCH TIENG ANH: 
1. Buddhist Pali Recitals, Jointly complied by Ven. Sri Weragoda 
Sarada Nãyaka Thero, Rev. Weragoda Sunanda, Sito Woon 
Chee, Ang Lian Swee, Sita; Edited by Prof. Chandima 
Wijebandara, 2007 (Expanded Edition). 
2. A Bhikkhu's Comprehensive Handbook (Pali with Chinese & 
. English Translation), Compiled and Edited by Dhammajāta. 
3. PUJA - Thai Tradition Chanting, Sungei Puyu Chanting Group, Wat 
Bodhicharoentham, Sungei Puyu, Butterworth, Malaysia, year 2001. 
4. Dhammadāyada Chanting Book, Published bs Wat Phra 
Dhammakaya, 23/2 Moo 7., Khlong Luang, Patumthani 
12120, Thailand, 1999. 
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PHU'ONG DANH THÍ CHÚ 


Tri Ап: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hùn phước ấn tống 
kinh mà chưa kịp bổ sung vào danh sách thí chủ, xin quý vi 
lượng tình hoan hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đức 
về tinh thần lẫn vật chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần 
xa đã nhiệt tình ủng hộ. 

Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tài để 
Ấn Tống "Kinh Tung Phật Giáo Nguyên Thủy -2024”: 
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PT.VO Quang TU) 8n: «sms ausma 7q 
PT. VO Quang Thà0:. usarse 7q 


4.00191072727257... 

Gia Đình Chí Bảo:.... 

ET..Phương Huyrnh::. uy n unas 1424 
PT: Ngoc Hanh ренин teens 42q 
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Phương Danh Thí Chủ 


Nhóm Phật tử Diệu Tâm (Sài Gòn, tt) 


PT. Kim Phuong: iesaista ыны ыны 28q 
PT. Mai Phương và bạn: .............................................. 28q 
PT. Tai Dong Van:... ..35 q 
PT. Huy Hoàng: 14q 
PT HUNE HỆ o ата au gs 144 
РТ. Giang Trung:... m 

PT. Diệu Thuận Phước Lực: ốc 14q 
ĐT: Ruby DIep:a. sueta анаа 14q 
PT. Anh Minh (FB. NhemNhem): 

PT: Diệu Phan anao oeste ннн tige 7q 
РТ; Та шуен. ананна. 74 
PT. Võ Mai Trân:. š 

PT. Thắng Nguyễn Kr: enne 4 g 
РТ; Alisa Hà BOAN noninsani 

PT. Súng Thật:......... Р 

PT. Công Tằng Hoa: ...... a a... 27 4 
PT: Da Phara аы Һаны 2q 
PT. Dong Trinh An Тис Kinh т 

РТ: An Danica 

PT. Куапноуп:.... анааан 3q 
PT. Nguyễn Ngọc Linh S 

PT: N80 Die Binhi niet iens 27 4 
PT: Tiēm Bien sassa ыла нао 24 
PT. Thanh Vu:.. 1q 


PT. M$ Thoa:.... 
PT. Hó T Mai Ly 
PT. Quỳnh Nhu (FB. Nhu Như):..... 
GB Diệu Ánh, Thiện Hanh và Thiện Tâm: 


GB Trần Hoàng Hải: ..................................... 2q 
PT. PT. Trần Huy Quang:....... .2q 
PT. Thuy Hàng (Icelyn Nguyen:. ..71 q 
GÐ Nguyễn Lê Ngọc Hà:..........................................-.-- 14q 
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Рһиотд Danh Thí Chú 


Nhóm Phật tử Diệu Tâm (Sài Gòn, tt) 
Nhóm Uyên Tu: ette 14q 


GB Pé Móm Bui Quôc Nhân và bạn: sàn 
PT. Minhthanh:Phüc;............ uuu u u uuu. 2q 
PT. Trần Minh Liên Phuong: inesi 7q 
PT. Kim Ven: 


PT. Nguyén Minh Tàm: 


PT. Phi Son - Ngoc Anh:......................................-.----... 14q 
PT Tran ТАТО ышы зы cte 7q 
PT. Hà Thi Thào:... 14 
PT. Nguyễn Minh Trí: .........................................-.-c-eece 3q 
PT. Lương Thi Hằng:....................................-----eecoeeve 2q 
PT. Huyền Trần:.... 


PT. Hồng Diễm: ......... 


PT. Hoàng Ngọc Trang 
РТ. Kimlan Nguyen:.. 
PT. Nguyễn Trường Vũ - Thiện Lý 

PT. Chồng Phuong Nguyen: ....................................... 71q 


PT. Phương Nguyễn:....... „28 q 
PT. Ngoc Tuấn:..... 2.44 
PT. Đặng Liên:.... .14 q 
PT. Xuân Thuỷ:.. .11q 
PT. Kim Ven lần 2: 21q 


Рһиотд Danh Thí Chú 


Nhóm Phật tử Diệu Tám (Sài Gòn, tt) 


PT. Dương Phương Hằng:........................................- 14q 
PT.-Dung BU: aiti bebe tu ticae 1q 
PT. Võ Trương Đông Hải:. 

PT. Minh TH... L L u as LA 7q 
PT-Khüc Kien: a ады а Ы EE 144 
PT. Tuệ Viên:.. 

ĐT An Бай лы А динара ыиы: 

PT. Nguyen To Duc Hoa:.......................................-----: 5q 
PT. Thanh Son và Mai Phuong 

PT-Án Dani šei ci aria dāt 

PT Аа ыыы a 714 


PT. Chánh Tam Bảo:... 
Nhóm Phật tử Mai Diễm (Sài Gòn) 


PT-An DANN eene paai ARER IRE 4q 
РТ; Ngoc ГИН a L s 1q 
PT. Duy Tân: ............ 


PT. Long Phương Р 
PT: Phioc ТІШУЕП наннан 2 q 
PI: Ngoc YO PT nan. a 2q 
PT: VY icnn .5q 
PTSCONAdH ы алинин накы нан usss 5q 
PT. Thiện Giới: иманына ка ын Кыны 4q 
PT. Nhật Thảo:. à 
РТ: PHONT асасын амы asas atas 1q 
РТ: Ноа TaN P —Ü 
PT. Nhu Ngoc - Quóc Trung ? 
PT Thüy PhiofhB: сани ышы шынаанын 14q 
PT: Hà PhifONE! se 1266211226 6100 xà 66a, 3q 
PT. Tâm An:..... В 
I2 bãi Địt)... rias 4q 
РТ Danh аннин инанан 2q 
ET:NGöC Най ышы Lu ama a as assqa 144 
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Рһиотд Danh Thí Chú 


Nhóm Phật tử Mai Diễm (Sài Gòn, tt) 


230281118 xi1... ..ố ass 1q 
РТЈНа No 454 арылы а ынды нна ае 

РТ. Ngô Đình Qúy: des 

PT: Kim Мапе аанынан иннаа 19 
PT-Enilinhi ec asa 24 
PT. Tuệ Hiếu:.. 


PT: Duy ТҮС sestais 1q 
PT. Kim Thoa: 


PT. Bùi Hoàng:... 


Рт: Tam HUNS yi ышы ы ана ues 2q 
PT ТНЫНМЕННЕЕ ТТТ. 14 
РТ.Тһапһ Тһао: 

PT. Chi Ngôn:.............. 

PT. Pham Văn Нато... uu u uuu sss: 14q 
PT. Minh Tài:.............. : 


PT. Võ Huệ:. 


PT. Ngoc Thūy:.. 2q 
PT. Võ Đạt:....... 2q 
PT. Thiên Nga: ... 2q 
PT. Thiên Định: . 2q 
PT. Thiên Kim:... 2q 
РТ. Ngoc Quyên:.... „24 
PT. Reid Cushitig: eie 2q 
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Phương Danh Thí Chủ 


Nhóm Phật tử Mai Diễm (Sài Gòn, tt) 
PT: Henry CUSHING creana 2q 
PT. Felix Cushing:... 
PT. Thi Diëp:..... 


PT. Võ Hải:......... 

РТ: Nguyễn Diéep qu u oue nce see 
PT. Minh Sỹ:.......... Е 

PT. Linh Bình Tuyét: .............. 0000011. 1q 
ĐT. TÚI HUY амын Ден 1q 
PT. Nguyễn Thị Diễm: „1q 
РТ МІС ТОЙО анаан ананна 79 
ET Ма THỦY? se a kusata su hana анин 4q 
PT. Thắng: ................. „1q 
PT. Kim Ngọc - Kim Ngân: ............................................ 2q 
TT Thang T1 анаа šita 14 
РТ. Kim Lang:... .44 
PT. Quang Tho: o gua анына as asa a 1q 
PT Vem VS: a anu an ы лына ыма ture et 1q 
PT. Hoa Tâm Việt 

PT: Tra MYi sos ——— 
PT Kin IUBE: наннан натинаи танныя 2q 
PT. Nóng Thi Tinh = 

РТ: Mỹ Нап ы unus u uu ua araa 2q 
PT: Dong На ыыы s n uapa Sa ы ш дыы 7q 
PT. Vũ Thị Yến: .4q 
PT. Trần Văn Phú -8q 
PT. Mai Anh: ........ 24q 


PT. Mai Duyên: 
PT. Hiệp Diễm:. 
PT. Minh Đức: .. 


PT. Như Tuệ: .... 2q 
PT. Hạnh Dung: „2q 
PT. Kim Fo) up D ——— 2q 


Рһиотд Danh Thí Chú 


РЕ. DUBIE isis tu 1q 
PT. Tué Thanh 


PT. Ngọc UC — 1q 
PT. Ẩn Danh:... 


PT. Phương Yên: 


PT. Khôi Anh:...............................ecexsereetrrrrrerserrsrie 1q 

PT- Lần Phát сыы ыы аганы Mss asās 3q 

PT. Khánh Uyên: ds 

РТ: THUY Өлі: aa aaa sisti 1q 

PT. Mai Ánh: ettet 14q 
CÀN THO: 

Quỹ Tuệ Hương (Cô Huyền 1.8): .............................. 85q 
TÂY NGUYÊN 


ĐÀ NẴNG 
Hoà Thượng Pháp Cao:............ 14q 
Sư cô Diệu Huệ:......... "s 
Sư cô Diệu Hiền: a 
Sirco Dieu МИ ааа specus 1q 


818 


Phương Danh Thí Chủ 


PT: Dàt Trang ya Сао: анаи ынна 14q 
PT. Lë Vương Thiên Haci:......................................... 28q 
PT. Tượng Đá Minh Thiện:........................................... 7q 
PT. Tùng Cà Phê và bạn: š: 

PT. Nguyễn Напі... 

Ty khir Тат Ans intet eed 88q 
Su cô Huyền Đăng (Huế): ...........................................-- 2q 
PT. Kim Sang Tôn Nữ:................................ 


PT. Ап Danh (Huế): ........ 
PT. Tràn Thi TUY ss sua upa ына айы ышын: 2q 
PT. Thanh Nhàn (Đăng Kha chuyển): .................... 28q 


PT. Tâm Diệu Hạnh: ................................---------«---se-c++ 28q 
PT. Tuấn Hip: ....... 

PT; Minh: Тата: шасына ынаны ынан 44 
PT. Diei Biēti uen ыны аны тылын 5q 
PT. Nguyễn Thị Huệ 

PT. Anh Dao Tran (HN): ....... 

PT. Lê Thi Thu Hiền (Vinh Phúc): ............................ 5q 
PT. Gandha Gitta::.......................-- - 
PT. Trần Hā-Tām Đạt (HN):......................................- 14q 
PT.Hoàng Ngoc Trang: eee 28q 
PT. Nguyễn Xuân Quang: . 71q 
PT. Phương Giảng (Lào Caï):....................................... 4q 
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Рһиотд Danh Thí Chú 


Nhóm PT. Pham Thanh Thào (На Nói) 


PT. Киѕаіасегатат a uu сынаша ый 424 

РТ. JASMINE ЕРЕ КЕТ us p S asmia unus 74 

РТ. Gunachanda 2.14 

PT;HUHENĐ Si E— 4q 

PT. Phürong V0: наа EE 44 

PT. Bích Huyën:..... 

PT. Phương Thuy:.... 

PT: Phan Minh Nguyet: tette 1q 

PT. Nguyen Thanh Yen:......................................----------- 44 
HÁI DƯƠNG 

Sư cô Liễu Không (Rừng Thiền Đạo Тһӧпр):....42 g 

Chùa Tứ Kỳ (chùa Dừa, Hài Dương):.................. 100q 

Chùa Khuê Linh (Sư cô Minh Định, HD):.............. 10q 
USA 

PT.,AN M buc) D ———— 106q 

PT. Jenny Nguyễn: „42 q 

PT. Tinh Giang:.. .71q 

PT: Tinh DHYAN a fepe ен o eroe tee po uius 71q 
CANADA 

PT. Pham Ние: eerte 142q 

PT. Kim Khánh? u u uuu 52q 
ÚC 

PT. An BÌNH Hs usay aa samana aka bit te sao 704 


Hoan Ну Phước Thiện Trí Tuệ! 
SADHU! SADHU! LÀNH THAY! 
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PAÑCA GARAVATA 
NÁMCÁCHDÁNII LỄ,CUNG KÍNH THEO TRUYỀN TIIỐNG PHẬT GIÁO THERAVĀDA 
FIVE WAYS OF SHOWING RESPECT IN THERAVĀDA — 3 


1. Buddha 
Са Deva 
у Gūravatā: 


Dánh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Thiên, hoặc cầu nguyện; chấp tay trên trán. 
Paying homage to the Buddha, Dhamma, Deities, sacred statues, or praying; placing 
both palm together at the forehead level. 


Dành lễ Chư Tăng và các vị Vua, hoặc các tượng cao quý; cháp tay ngang chân mày. 
Paying homage to the manks or the kings; placing bath palm together at the eyebrows level. 


3. Mātāpitu 
Gāravatā: 


Dành lễ Cha Mẹ, Ông Ва, Thày Cô; спар tay ngang sóng mũi. Paying homage to the 
parents, grandparents or teachers; placing both paim together at the nose level. 


Vaya 


Gāravatā: 


Kính chào người km tuói hoặc người chủ, chap tay nga 
bases older personsor higher ranking people; placing both palras together at 


msn an"! NDOA 


TƯ THẾ LỄ BÁI DÀNH CHO THIỆN NAM VÀ TÍN NỮ 
TRONG CÁC KHÓA LỄ 


Tư thế 


Đảnh lễ năm vóc 
(đầu, 2 cùi chỏ tay, 2 đầu gối) 
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SAEIA Баж Баж Баж БЕ 


Ye te bhikkhave bhikkhü suggahitehi 
suttantehi byafijanapatirüpakehi atthañca 
dhammañca anulomenti, te bhikkhave 
bhikkhü bahujanahitäya patipannà 
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya 
hitāya sukhāya devamanussānam. Bahuñca 
te bhikkhave bhikkhū puññam pasavanti. 
Te cimam saddhammamthapentīti. 


Những Ty khuru nào, пау các Ty khưu, 
tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng cách nắm 
giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự 
thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này các 
Tỳ khưu, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho 
đa số, an lạc cho da số, lợi ích cho đa số, 
mang lại hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, 
này các Tỳ khưu, chất chứa nhiều điều 
phước đức, làm cho diệu pháp an trú. 

(tr. 203) 
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